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Kính lạy Đắng thanh tịnh viên mãn, ' 

Và đắng thanh tịnh từng phần” trong Duy thức tánh.” 
Tôi” nay giải thích giáo thuyết của vị ấy,` 

Vì lợi ích và an lạc của các hữu tình. 


Luận (Duy thức tam tháp tụng) này được viết với mục đích khiến cho những ai có sự mê 
lầm ở trong hai Không” mà phát sinh nhận thức chân chính. Do nhận thức chân chính mà 
hai trọng chướng” được đoạn trừ. Bởi vì, do chấp ngã và chấp pháp mà hai chướng cùng 
phát sinh. Nếu chứng hai Không, các chướng ấy tùy theo đó mà bị đoạn trừ. Do đoạn trừ 
các chướng mà đắc hai quả vị thù thắng. Do đoạn phiền não chướng vốn dẫn đến tái sinhŸ 
mà chứng chân giải thoát.” Do đoạn sở tri chướng vốn cản ngại nhận thức mà đắc đại bồ- 
đề. 

Lại nữa, vì để khai thị cho những ai mê mờ Duy thức nhầm lẫn chấp ngã và chấp pháp, 
khiến cho có tri kiến như thực đối với Duy thức. 

Hoặc có người mê nhằm lý Duy thức; '” hoặc chấp ngoại cảnh không phải là vô thể, như 
thức;' hoặc chấp nội thức không phải hữu thể, như cảnh; “ hoặc chấp các thức có dụng 





' Xu yếu (p613b29): Mãn tịnh, và phần tịnh, (danh từ) biến cách thứ tư (sở đữ cách, làm túc từ gián tiếp), 
chỉ đối tượng kính lễ. 

” Phần thanh tịnh, 774? &ÿ (p233a3): “Thế Thân tuy chưa lên hàng Thập địa, nhưng đã có tín giải quyết 
định trong Duy thức tánh; tuy chưa chứng Chân, nhưng tùy thuận tu tập mà từng phần sở đắc, do đó được 
bo tụng là Phần thanh tịnh.” 

} Xu yếu (BG1SBEI): “Duy thức tánh, (danh từ) biến cách thứ 7 (sở y cách, chỉ vị trí), chỉ sở ư chứ không 
hàn sở y.” Theo đó, nên hiểu là “Ở trong Duy thức tánh.” Skt. vjñapfimatratäyäm. 

& Juật l (p233c13): chỉ bản thân An Huệ. Tức bài tụng quy kinh này do An Huệ. Ấn bản Sanskrit 
(Sylvain Lévi) và bản Tạng ngữ (Enga Teramoto) đều không thấy bài tựa này. 
` Bĩ thuyết, Thuật ký (p233c23), chỉ Duy thức tam thập tụng của Thế Thân. 
® Hai Không, chỉ sinh không (hay nhân không, Skt. puđgala-ýunyaíđ) và pháp không (dharma-šuinyai4). 
Sthiramati: 2udgala-nairatnya (nhân vô ngã) và dharma-nairatmya (pháp vô ngã). 

“Hai trọng chướng (Skt. ãwzrz/a-dvaya), chỉ phiền não chướng (kieýa-ãvaraa) và sở trì chướng (/ñeya- 
ãvararna). 

: Tục sinh phiền não; 2-già 59 (629c14): “Nên biết, hết thảy phiền não đều là chuỗi nối kết các đời sống 
(kết sinh tương tục; Skt. prafisandhi-bandha). 

lễ: huật ký (p235c5): Giải thoát, Tây vực phạn âm nói ba-li-nặc-phược-nẫm; tức Skt. parinirvänam, bát- 
niết-bàn, niết-bàn viên diệu, hay viên mãn tịch diệt. 

10 Thuật ký (p236b17), Thanh Biện nói, theo thế đế, tâm và cảnh đều có; V thắng nghĩa, tâm và cảnh đều 
không. 

s_ /bïđ., quan điểm của Hữu bộ. 
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sai biệt nhưng thê đồng nhất; Ì hoặc chấp lìa tâm không có tâm sở riêng biệt. '* Vì để bác 
bỏ những châp trước sai biệt ây khiên cho có được nhận thức như thực ở trong lý thâm 
diệu của Duy thức, do đó luận này được việt. 


CHƯƠNG I. BIÊU HIỆN CỦA THỨC 


Nêu duy chỉ có thức, tại sao thê gian và các Thánh giáo đêu nói có ngã và pháp? 
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Do giả thuyết ngã pháp 

Hữu chủng chủng tướng chuyên 

Bi y thức sở biến 

Thử năng biến duy tam.” 

Các hình thái chuyên hiện sai biệt đều là giả thác như là ngã và pháp. '“ Chúng là hai biến 
thái của thức. ˆ Sự biến thái'Ÿ này có ba dạng. Đó là, dị thục, tư lương, và biểu thức của 
cảnh vực. 


TIẾT 1. NGÃ VÀ PHÁP 


Ngã và pháp mà thế gian và Thánh giáo nói đến như là tồn tại, đó là xự giả lập chứ không 
phải là tự thê thực hữu. Ngã tức chủ tế.”” Pháp là cái duy trì quỹ tắc.”' Cả hai chuyên hiện 
dưới nhiều hình thái sai biệt. 


Các hình thái sai biệt của ngã như hữu tình, sinh mạng, v.v., và Dự lưu, Nhất lai, v.v.” 





_ /bid., lập trường của Thanh Biện và các nhà Trung quán. 
tù ¡b¡d., một bộ phận Đại thừa. Nhiếp Đại thừa 4 (T31n1579, tr. 3392c21): có một hạng Bồ tát quan niệm 
chỉ có một ý thức thê. 
= ¡bid., quan điểm của Kinh bộ hay Thí dụ luận giả (Cán? jý 11, tr. 395a1), và Giác Thiên. (ef. 7ì-bà-sz 
142, tr. 730b26). 

ãtmadharmopacaro hi vividho yah pravartate/vjñãnapariname` sau parinamah sa ca tridhã// 1/vipaRo 
manyanäkhyas ca vjñaptir visayasya caÍ 
'6 gkt, atma-dharma-upacara, cận hành như là ngã và pháp; giả thuyết, giả lập, giả thi thiết, giả thác, hay 
ngoại hiện, như là ngã và pháp. Hán: giả thuyệt ngã pháp. 7zz4¡ ký (tr.238a18): giả có hai, vô fhê fùy tình 
giả: tự thể không tồn tại nhưng được khái niệm tùy theo sự tưởng tượng; #ữu thê thi thiết giả, khái niệm 
cưỡng gán trên tự thê thể tồn tại. 


Skt. vÿñãnaparinama. Hán: thức sở biến. Trong bản dịch của Huyền Trang, từ Skt. parimana, tùy theo 
HO kg 2 hợp, hoặc được dịch là sở biến, hoặc được dịch là „ăng biến. T. 1587: thức chuyên. 

Š Skt, paramaia. Hán: năng biến. Xem cht. 16 trên. 
Hới 1587, ba năng duyên: quả báo thức, chấp thức, và trần thức. 
“5 DỊ Pall, S. I. 66: ru„pam bhikkhave anatfa. rữpafñca hidam bhikkhave attã abhavissa nayidam ripam 
abadhaya samvaffeyya, labbhetha ca ripe — evamn me rupam hofu, evam me rupan mã ahosi, “Sắc đà vô 
ngã. Nêu sắc là ngã, sắc này không bịnh, và các ngươi có the mong ước “mong sắc của tôi sẽ như vây, sẽ 
không như vây.” 
°Ì Koéa ¡. 2: svalaksanadhãranäd dharmah, nói là pháp vì duy trì yếu tính của chính nó. C£ HL. 
(T29n1558, tr.1b9). 
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Các hình thái sai biệt của pháp như thực thể, phẩm tính, vận động, v.v., ` và uẫn, xứ, giới, 
V.V. 

Chuyển hiện,” là tùy theo các duyên (điều kiện) mà xuất hiện với những khái niệm ”” 
khác biệt. 

Các hình thái sai biệt nếu chỉ là ngoại hiện (giđ /huyếi) ấy y trên cái gì mà được quan 
niệm? Các hình thái sai biệt ấy y trên biến thái của thức”” mà giả lập khái niệm. 

Thức ở đây chỉ biểu thức.” Thức được nói trong đây cũng gồm cả tâm sở, vì chúng nhất 
định cùng tương ưng. 

Biến thái,” là thê của thức biêu hiện thành hai phần ngoại hiện.”” Bởi vì, tướng phần và 
kiến phần đều y tự chứng phần mà hiện khởi. Y trên hai phần này mà ngã và pháp được 
giả thiết. Hai phần này mà lìa thức thể thì không có s làm sở y.` 

Hoặc cho rằng nội thức chuyển tợ thành ngoại cảnh.” Do năng lực huân tập của sự phân 
biệt ngã và pháp, khi các thức sinh khởi, chúng biên tợ thành ngã pháp. Các hình thái ngã 
và pháp này tuy ở trong nội thức nhưng do phân biệt mà xuât hiện như là tợ ngoại cảnh. 





: Đại phẩm bát-nhã 2 (La-thập, T§n223, tr.230c1 1), 16 biệt danh của ngã: chúng sinh , thọ giả , mạng giả, 
sinh giả, dưỡng dục giả, chúng số nhân , tác giả, sử tác giả, khởi giả , sử khởi giả, thọ giả, sử thọ giả, tri giả, 
kiến giả. Danh sách theo Huyền Trang, Đại bát nhã 406 (T7n220, tr.29a29): hữu tình, mạng giả, sinh giả, 
dưỡng giả, sĩ phu, bổ-đặc-già-la, ý sinh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả. Danh sách theo 
Mahävyuipatfi ccviii. tirthakãtma-paryäyäh (danh mục về tự ngã của ngoại đạo): đ#mã, satva, jiVa, jantu, 
po§a, puruga, pudgala  manuja, mãnava, kãraka, krapaka, vedaka, jãnaka, paSydaka, utthäãpaka, 
samutthapaka. CẼ. Du-già 63 (tr.764b12). 

*” Danh hiệu các Thánh giả Thanh văn, tám bậc Thánh hay § Bồ-đặc- già-la (asƒau pudgalaj): Dự lưu 
hướng (srơa-äapafii.prafipannaka), Dự lưu quả. (srofa-apanna), Nhất lai hướng (sakrd-agami- 
pratipannaka), Nhất lai quả (sakrd-ägami), Bất hoàn hướng (ãgãmi- -pratipannaka), Bất hoàn quả (agám), 
A-la-hán hướng (arhat- pratipannaka), A-la-hán quả (arhai). Xu yếu (p619b16): 27 bậc Hiến Thánh bao 
gồm cả Đại thừa và Tiểu thừa. 
24 Sáu bản thê tồn tại (oadãrtha: cú nghĩa) của Thắng luận (Vaisesika): 1. thực (đrzvya2), 2. đức (guna), 3. 
nghiệp (karma), 4. đồng (sãmãnya), 5. đị (vi4esa), 6. hòa hiệp (samaväya). Hoặc 10 cú nghĩa, Thắng tông 
thập cú nghĩa luận (T54n2138, tr.1262c16): như trên, thêm, 7. năng (šøk7), 8. vô năng(øýakí¡), 9. câu 
phẩn(ubhayarobliäga), 10. vô thuyết (abhãva). 

Hán: chuyên; Skt. pravartafe. Thuật ký (p240b19): “Chuyên tức khởi. Tùy theo các duyên mà hiện khởi 
các tướng ngã và pháp.” 
*° Hán: thi thiết, 7á: ký (tr. 240b16), đồng nghĩa với an lập, tức giả thuyết. Skt. ør4/Zapi: khái niệm giả 
lập. 
“” Hán: thức sở chuyên biến; Skt. vjñãnaparimana. 
“3 Hán: liễu biệt; Skt. v//7apii. Koša 1. 16: viñãnam prativijfapilh: viẹayan vigaydn— prafi vỹfñiapiir 
upalabdhir, thức, cá biệt nhận thức, là biêu thức thủ đắc từng đối tượng riêng biệt. 
? Skt, parinama. 
39 Thuậi kÿ (242a25): An Huệ lập một phần; Thân Thắng, hai phần; Trằn-na, ba phần; Hộ Pháp, bốn phân. 
C£. Xu yéu (T43n1831, tr.609b4). Nghĩa đăng (674b6): An Huệ, căn cứ y tha khởi lập chỉ một phần. 
3Ì 7uật ký (T43n 1830, tr.241a11), có hai trường hợp, hoặc kiến và tướng đồng chủng tử; hoặc khác chủng 
tử. X yéu (T43n1831, tr.620a14): thuyết của An Huệ, cả hai phần đều đồng chủng tử. ¿5¿¿., tr. 620a7. 
ủi Juật ký (242a17): Quan điểm của Nan-đà và Thân Thắng, lập hai phần kiến và tướng. Ngữ đăng 
(T43n1832, tr.680b27): dẫn Viên Trắc (Thành duy thức luận sở), “Từ biến được giải thích bằng 2 phần và 3 
phân. Theo đó, có 3 thuyết: 1. Lập 3 phân, giải thích của 8 Luận sư trong đó gồm An Huệ; trừ Hỏa Biện và 
Thân Thắng, hai người đồng thời với Thế Thân, lập 2 phần. 2. Giải thích bằng 3 phần, trừ An Huệ, còn lại 
như trên. 3. Gồm các Luận sư, trừ An Huệ. Nhưng Nghĩa đăng bác bỏ Viên Trắc, cho rằng không có đoạn 
văn nào nói An Huệ lập 3 phần; 2 phần cũng không thấy. 
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Các loại hữu tình từ thời vô thuỷ lẫy đó làm đối tượng mà chấp là thực ngã và thực pháp. 
Như nhặm mắt, ` chiêm bao.” Do tác động của nhặm mắt, chiêm bao, tâm xuất hiện với 
những hình thái đa dạng của tợ ngoại cảnh. Lấy đó làm đối tượng mà chấp rằng ngoại 
cảnh là thực hữu. Thực ngã và thực pháp, được quan niệm bởi hạng phàm ngu, là hoàn 
toàn không tồn tại. Nhưng tuỳ theo tưởng tượng sai lầm mà có khái niệm. Khái niệm đó 
được nói là giả.” Tợ ngã và tợ pháp vốn là biến thái của nội thức, tuy tồn tại nhưng 
không phải là tự thể thực ngã và thực pháp; do vì xuất hiện tương tợ nên nói là giả. 

Ngoại cảnh tuỳ theo sự tưởng tượng mà được khái niệm, do đó không tồn tại; như thức. ” 
Nội thức tất y nhân duyên mà sinh gởi, do đó không phải không tồn tại; như cảnh. Bằng 
điều này mà hai chấp tăng và giảm” ” bị bác bỏ. 


Cảnh y trên nội thức mà được giả lập do đó chỉ tổn tại trong quy ước thế tục. Thức là sở y 
của giả cảnh nên cũng tôn tại trong thăng nghĩa. 

Do đâu”” để biết rằng thực không tồn tại ngoại cảnh duy chỉ có nội thức sinh khởi tương 
tợ ngoại cảnh? Vì thực ngã và thực pháp không thê năm băt được. 


I. CÁC QUAN ĐIÊM VỀ NGÃ 


1. Các thuyết ngoại giáo 

Vì sao không thể năm bắt thực ngã?”” 

Một cách tổng quát, có ba loại chấp ngã: 1. Chủ trương tự thể của ngã thường hằng, châu 
biến, lượng đồng hư không. Bởi vì, tùy theo môi trường mà nó tạo nghiệp, hay thọ nhận 
khổ, lạc. °° 2. Chủ trương tự thể của ngã thì thường hằng nhưng lượng của nó thì bất định; 
bởi vì nó trải rộng hay thu nhỏ tùy theo sự lớn hay nhỏ của thân.°' 3. Chủ trương tự thể 
của ngã là thường hằng, và cực kỳ vi tế như một cực vi, tiềm tàng chuyền vận trong thân 
đỂ tạo tác sự nghiệp. 





ở Hán: hoạn. 7/„¿ &ý (243a9): “Như bị bịnh nhiệt, thị lực của mắt bị tổn hại, khiến tất cả màu đều thấy là 
vàng, ” Hiện dương Nc (5327): “Như bị bịnh ca-mạt-la (Skt. &Za/2) làm tốn hoại nhãn căn, vật khôngphải 
màu vàng mà thấy là vàng." 

* Thuật ký (243a7): thí dụ này chỉ có giá trị đối với Kinh bộ. Hữu bộ cho rằng những gì được thấy trong 
chiêm bao cũng là thực cảnh, nên thí dụ bất thành.” 
dã v„ Thuật ký (tr.243b7), thuộc vô thể tùy tình giả. Xem cth. 15 trên. 

„ Nhân minh lượng, dị dụ. 

” Tăng giảm nhị chấp. Thuật ký (243c4): tăng. chấp của ngoại đạo cho rằng cảnh thực hữu tồn tại ngoài 
Ho h Tồn giảm chấp, chấp Không một cách sai lầm, cho rằng thức cũng không tồn tại. 

“: Đuật ký (tr.244b17): văn, đại thể theo Hộ Pháp. 

3” ibid.. tr. 2443: đặt vấn đề với các xu hướng hữu ngã: Độc tử bộ (Vãtsïputriya), Chánh lượng bộ 
(Sammatiya), Kinh lượng bộ (Sautrantika)... 

K Quan niệm về tự ngã của Số luận (7ô: ký: Tăng-khư; Skt. Sankhya), Thắng luận (Thuật ký: Phệ-thế-sử- 
ca; Skt. Vaisesika). Cáâu-xá 30 (158b7), Thắng luận nạn vấn: “Nếu tự ngã không tồn tại hiện thực, cái gì tạo 
nghiệp? Bởi vì chính tự ngã sẽ nhận lãnh quả báo khô, lạc.” 

= Quan niệm ngã của phái Ni-kiền tử (7zá¿ ký: Ni-kiền-đà phẩt-trỏ-la, dịch là Ly hệ tử; Skt.Migrawha- 
pufra) 

= Quan niệm của Thú chủ (7í ký: Bá-thâu-bát-đa, Skt. Pašupa/;), và cũng của Xuất gia ngoại đạo 
(Thuật ký: Ba-li-đát-la-câu-ca dịch là Biến xuất; Skt. Parivrajaka). Thú chủ (Pasupafi) cũng là biệt hiệu 
của Tự Tại Thiên (⁄»esvara), Thiên chúa của phái ngoại đạo Bôi tro (Đồ hôi ngoại đạo, Skt. 5uasman). 
CẾ. Câu xá Quang ký 9 (T41n1821, tr. 172c9). 
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._ Quan điểm thứ nhất là phi lý. Vì sao? 
a. _ trương rằng tự ngã thường hằng, phổ biến, lượng đồng hư không, thế thì nó không 
tùy thân lãnh thọ khổ lạc." 
b. Thêm nữa, vì là thường hằng phổ biến nên nó không thê chuyên động, vậy làm thế 
nào nó có thê tùy theo thân tạo tác các nghiệp?” 
c. Lại nữa, ngã theo quan điểm này là đồng nhất hay dị biệt „rong tất cả hữu tình? Nếu là 
đồng nhất, khi một cá thê tác nghiệp, tất cả cũng tác nghiệp; `“ khi một cá thê lãnh thọ quả, 
tất cả cũng lãnh thọ; khi một cá thê chứng đắc giải thoát, tất cả cũng giải thoát. Như thế 
thì hết SỨC Sa1 lầm. Nếu nói là dị biệt,” tự ngã của các hữu tình phổ biến lẫn nhau cho nên 
tự thê trở thành hôn tạp. 
d. Lại nữa, khi một cá thể tác nghiệp, một cá thể lãnh thọ quả báo, khi ấy cũng nên nói tất 
cả đều tác nghiệp, đều lãnh thọ, vì xứ sở của tự ngã không dị biệt. Nếu nói, tác nghiệp và 
lãnh thọ đều có sở thuộc riêng biệt cho nên không phạm sai lầm ấy; điều này cũng không 
hợp lý. Nghiệp, quả và thân cùng hiệp nhất với ngã, nhưng lại thuộc về nơi này mà không 
thuộc về nơi kia, thế thì không hợp lý. 


e. Lại nữa, khi một cá thể giải thoát, tất cả cũng đều giải thoát, vì pháp được tu và được 
chứng cùng hiệp nhất với tất cả tự aa 


2. Quan điểm thứ hai cũng phi lý.” Vì sao? 

a. Nếu tự thê của ngã là thường trú, nó không thê trải rộng hay co rút tùy theo thân. Đã có 
sự trải rộng hay co rút, như gió trong đãy hay ông sáo, không thê là thường trú. 

b. Lại nữa, ngã có thể bị chia chẻ tùy theo thân, như thế làm sao có thê cho rằng tự thể 
của ngã nhât thê? 

Cho nên, thuyết của phái này giống như trò đùa của trẻ nít. 

3. Thuyết sau cùng cũng phi lý. Vì sao? 

Lượng của ngã cực tiểu, chỉ bằng như một cực vi, làm sao có thê khiến cho toàn thân to 
lớn chuyên động??? 

Nếu nói tự ngã tuy nhỏ nhưng chạy khắp thân nhanh như vòng lửa quay, có vẻ như 
chuyên động toàn diện; ngã được quan niệm như thế thì không phải là nhất thể, không 


phải thường hằng. Vì tất cả những gì có di chuyển đều không phải là nhất thể, không phải 
thường hăng. 





®Ẻ CE. Kứn thất thập luận (T54n2137, tr.1249c29): “Tăng-khư (Samkhyä) nói Thần ngã (zsø) không 
phải là tác giả. Vệ-thê-sư (VaiSesika) nói, Tự ngã là tác giả.” 

* Chủ trương của Thắng luận (7hắng tông thập cú nghĩa, tr.1264a12): tự ngã (ãtman) thuộc thật cú nghĩa 
(dravya-padariha) không có động tác. CE. Bách luận (T30n1569, tr.170c18): “u-lâu-ca (Ulika) nói, thật 
có Thần (Ngã) thường hằng. Do các dấu hiệu như thọ mạng, nhắm mở mắt, thở ra vào, mà biết có Thần 
Do 

Xem cht. 4l trên. 
“6 CẸ Kim thất thập luận (p1249c15): “Nếu ngã đồng nhất, khi một người sinh, tất cả cùng sinh.” 
* Chủ trương của Số luận (Kữn thất thập luận, tr. 1249c12): Có nhiều ngã; tùy theo mỗi thân có một tự 
ngã riêng. 

mc hi điểm về ngã của phái Ni-kiền tử. 


”# huật ký (246c9): Ngã cực vì tiểu này có thê làm chuyên động thân thê cực kỳ to lớn đến 1 vạn 6 nghìn 
do tuần của trời Sắc cứu cánh. 


1ó 


2. Uẩn và ngã 

Lại nữa, có ba quan điểm về ngã””: 1. đồng nhất với uân; 2. dị biệt uân; 3. phi đồng nhất 
phi dị biệt đối với uần.” 

1. Thứ nhất, uấn tức ngã, phi lý. 

a. Vì như uẫn, ngã không phải là thường hằng, không phải là nhất thê. 

b. Lại nữa, các sắc trong nội thân quyết định không phải là thực ngã, vì có chất ngại, `” 
như ngoại sắc. 

b. Tâm và tâm sở pháp ”” cũng không phải là thực ngã, vì không hằng tương tục, và vì cần 
hội đủ duyên." 

c. Các hành và các sắc còn lại” cũng không phải là thực ngã, như hư không, vì không 
phải là giác tánh."” 

2. Thứ hai, ngã lìa uẫn cũng phi lý, vì như hư không không có tác và thọ. 

3. Thứ ba, phi đồng nhất và phi dị biệt đối với uẫn, cũng phi lý. 

a.Vì nêu y trên uẩn mà thiết lập ngã nên không phải đồng nhất cũng không phải dị biệt 
uân, thế thì, như bình các thứ, vì không phải là „ ngã. 

b. Lại nữa, đã không thê nói là hữu vi hay vô vi,`' thì cũng không thể nói là ngã hay phi 
ngã. Do đó, ngã theo quan niệm của thuyêt ây không thành. 

3. Tổng hợp phê bình 

1. Lại nữa, thể của ngã được quan niệm là thực hữu ây có tư lự, hay không có tư lự?Š 

a. Nếu có tư lự, tất là vô thường, vì không phải có tư lự trong tất cả mọi thời gian. 

b. Nếu không có tư lự, thì như hư không, nó không thê tác nghiệp, cũng không thọ quả. 
Do đó, quan niệm về ngã không chứng minh được lý do của nó. 

2. Lại nữa, thể của ngã được quan niệm là thực hữu ấy có tác dụng, hay không có tác 
dụng? 





kế®: Du-giàả 6 (130n1579, tr.306b7), bốn cơ SỞ "chấp ngã: ngay chính nơi uấn (uân tức ngã), (dị biệt uấn) 
nhưng ở trong uân, (dị biệt uấn) nhưng ở ngoài uấn, không liên hệ gì đến uấn. 
“ Quan điểm của Độc tử bộ (VãsĩputrTya). 7uái 1ý: Phiệt-tra thị ngoại đạo ƒ€§ƑSZk‡E; Skt. Vatsagotra- 
parivräjaka; cÝ. Cáu-xá 30, T29n1558, tr.I56a6, một người xuất gia ngoại đạo hỏi Phật có ngã hay không, 
Phật không trả lời; Pali: Vacchagotta-paribbäajaka, c£É_ S.Iv. tr. 400. Khuy Cơ đồng nhất 'Vatsagotra với 
VatsI- -putriya (Pali: VaJji-puttaka). CẾ D bộ tông luân luận (T49n2031, tr.lóc15), Độc tử bộ chủ trưong 
hữu ngã: Bồ-đặc- -giả-la (pudgala) phi tức uẩn phi ly uấn; V uấn, xứ giới mà giả th thiết tên gọi. Về bác bỏ 
Ngã của Độc tử bộ, chi tiết xem Câu xá 29 (T29n1558, tr.152c9), tiếp theo và quyền 30: Độc tử bộ quan 
niệm thể của bổ- đặcgià- la phi nhất phì dị đối với uẩn. 

? Chất ngại, tính chất có kết, hữu hình. Xem đoạn sau, tr. 2c26. 
53 A- Ậ '  . NA Ặ 5 Ỷ 

Chỉ các uân còn lại, trừ sắc uân và một phân hành uân. 
*Ÿ 7juậ: ký lập thí dụ, như ngọn đèn, và như âm thanh. 
*Š Các hành còn lại, chỉ các hành phi tâm sở, tương hành không tương ưng tâm. Các sắc còn lại, chỉ 6 ngoại 
xứ và sắc vô biểu. 

“: huật ký Ib, giác tức giác sát; tên gọi chung cho tâm và tâm sở. 

sĩ Độc tử bộ lập năm tạng. Ngã thuộc tạng thứ năm, gọi là bất khả thuyết (avyafavya). Cf. Câu-xá 29 
(T29n1558, tr.153b3). 
sa Juật lý: có tư lự (Skt. cimmäira), nhắm Tăng-khư (Samkhyä); không tư lự, nhắm Phệ-thế (Vai$asika) 
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a. Nếu có tác dụng,`” thì như tay hay chân,"” phải là vô thường. 

b. Nếu không có tác dụng, như sừng thỏ, tất không phải là thực ngã. 

Do đó, hai quan niệm về ngã này đều bất thành. 

3. Lại nữa, thể của ngã được quan niệm là thực hữu ây có phải là cảnh sở duyên của ngã 
kiến không?! 

a. Nếu không phải là cảnh sở duyên của ngã kiến, làm sao các ngài biết thực có ngã? 

b. Nếu ngã là cảnh sở duyên của ngã kiến, thế thì có phạm trù ngã kiến không được bao 
hàm trong điên đảo, vì là được biệt một cách như thực.” Nêu vậy, tại sao Chí giáo mà 
những người theo quan điểm hữu ngã tin theo?” lại chỉ trích ngã kiến, ca ngợi vô ngã, nói 
răng, ai không ngã kiên thì chứng Niêt-bàn; ai châp trước ngã kiên thì chìm đăm sinh tử? 
Há có trường hợp, người có tà kiên thì chứng Niêt-bàn, trái lại chánh kiên khiên cho trâm 
luân sinh tử? 

c. Lại nữa, các ngã kiến đều không duyên thực ngã, vì có sở duyên." Như tâm duyên các 
pháp khác. "” Sở duyên của ngã kiên quyết định không phải thực ngã, vì là sở duyên, như 
các pháp khác. 

Do đó, ngã kiến không duyên thực ngã. Nhưng nó lấy các uân là những biến hiện của 


thức làm đối tượng, rồi tùy theo tưởng tượng cá biệt mà diễn dịch thành nhiều hình thái 
khác nhau. 


4. Quá trình diệt ngã 

Tổng quát, các quan điểm về ngã có hai loại: 1 câu sinh; 2 phân biệt.” 

1. Ngã chấp câu sinh, do năng lực của nhân nội tại được huân tập bởi hư vọng kê từ thời 
vô thủy đên nay, thường hăng tôn tại cùng với thân; không cân chịu ảnh hưởng bởi tà 
giáo và tà phân biệt, mà chuyên hiện một cách tự nhiên, do đó gọi là câu sinh. 

Loại ngã chấp này lại có hai thứ: 

a. Thường tương tục, ở tại, thức thứ bảy; nó lấy thức thứ tám làm đối tượng khiến sinh 
khởi hình tướng của tự tâm, “” rồi chấp đó là thực ngã. 





°2 vụ yếu (tr.621c5): Tăng-khư (Samkhyä) và các phái khác, tác dụng mà không động chuyên. 

Thuật ký: tay với tác dụng chuyên biến, nhắm Số luận. Chân với tác dụng hoại diệt, nhắm Thắng luận. 
6Ì Câu xá 29 (T29n1558, tr.153c25): Độc tử bộ nói, ngã (bổ-đặc-già-la, Skt. øđgz/a) không phải là sở 
mm. (SKt. aiambana) của thức.” 

ˆ Quảng bách luận 2 (T30n1571, tr.194b29): “Nếu ngã được quan niệm ấy là thực hữu thì không thể là đối 
tượng của ngã kiến vốn là kiến chấp điên đảo.” 7/ật Éý„ “Giáo lý của các phái Ngoại đạo và Tiểu thừa chủ 


trương hữu ngã đều cho rằng ngã kiến tuy thuận sở duyên nhưng tự thể là điên đảo. Khi đoạn trừ nó thì 
thành Thái 
53 Chị Độc từ bộ, tuy Phật giáo nhưng chủ trương hữu ngã, do đó có tranh luận về ý nghĩa chính xác của 
Kinh. C£ Cẩu-xá 29 (tr.154c13). 
 * Skt, salambana. Chỉ thức hay các tâm giới, là nhữn thứ luôn luôn hướng đến đối tượng; xem Cđu-vá 2 
(T29n1558, tr.8b9) 
_ sc 1NHữ duyên dư tâm. 7zu¿¿ ký (tr.249a3): “như tâm duyên ngã là ngọai sắc các thứ.” 

ll: Juật Í: Dụ, như sắc pháp v.v. ¿5¿Z. 195c13: “Đối tượng của ngã kiến không phải là thực ngã. Vì mang 
chên tướng hoặc nam, hoặc nữ là đối tượng nhận thức của tâm. Như thân thê.” 

PHÿYƑ Laikã, tr. l1§: /ara Mahamate satkãyadrstir dvividha yaduta sahajä ca parikalpitãa ca. Nhập Lăng- 
giả 4 (bản 10 quyên, TIón671, tr.537a17), “Thân kiên có hai: I. câu sanh, 2. hư vọng phân biệt.” 
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b. Có gián đoạn, tại thức thứ sáu; nÓ lấy hình tướng năm thủ uấn, vốn là biến hiện của 
thức, làm đôi tượng, hoặc tông thê hoặc cá biệt,"” khiến sinh khởi tướng của tự tâm” rồi 
châp đó là thực ngã. 

Cả hai chấp trước này rất khó đoạn trừ, vì rất vi tế. Về sau, trong tu đạo, thường xuyên tu 
tập sinh không quán đặc biệt” mới có thể diệt trừ. 

2. Ngã chấp do phân biệt cũng do năng lực của ngoại duyên hiện tại, không cùng tồn tại 
với thân, mà cân phải có ảnh hưởng của tà giáo và tà phân biệt mới có thê phát khởi, vì 
vậy nói là phân biệt. 

Nó chỉ tồn tại trong thức thứ sáu là ý. Loại này cũng có hai thứ: 

a. Duyên vào tướng của uân được thuyết bởi tà giáo khiến sinh khởi tướng của tự tâm, rồi 
phân biệt suy diễn châp là thực ngã. 

b. Duyên vào tướng của ngã được thuyết bởi tà giáo khiến sinh khởi tướng của tự tâm, rồi 
phân biệt suy diễn châp đó là thực ngã. 

Hai loại ngã chấp này dễ bị đoạn trừ, vì thô. Khi ở sơ khởi của kiến đạo, quán chân như 
về sinh không và pháp không của hết thảy các pháp thì có thê đoạn trừ. ” 

5. Tổng thích 

Tất cả ngã được quan niệm như vậy, nêu đó là uẫn ngoại tại của tự tâm, hoặc tồn tại hoặc 
không tôn tại. “Nếu đó là uẫn nội tại của tự tâm, nó hoàn toàn tồn tại. Do đó, tất cả ngã 
chấp đều lẫy tướng ” của năm thủ uẫn vốn vô PoUN rồi vọng chấp là ngã. 

Nhưng, tướng của các uấn sinh khởi từ duyên, “ đo đó chúng hiện hữu như là huyễn. Ngã 
được châp trước sai lâm ây, vì được suy diễn một cách ngầu hứng, quyết định không tôn 
tại. 

Cho nên, Khế kinh nói, “Bí-xô nên biết, những gì là ngã kiến của các sa-môn, bà-la-môn 
trong thế gian, tất cả đều duyên vào năm thủ uân mà sinh khởi.” 





“Ở Xu yếu (621e19), khởi tự tâm tướng, có 2 giải thích: 1. tướng là ảnh tượng; 2. tướng là cái bị chấp. Thuội 
ký, đây là tướng của tự tâm của thức thứ bảy. D/ền bí (tr. 824c25): sở duyên đêu là tướng phân của tự tâm. 
` nề Đuật Á;ý: lấy tông thể ngũ uấn làm đối tượng; hoăc lấy từng uẩn cá biệt làm đối tượng. 

1814, tướng của tự tâm, chỉ tướng là ảnh tượng. 

“ Thắng sinh không quán. Lahkã, /Ö/d., sroíaäapannasya sadasatpaksadrstidarsanat satkãyadrstih prahima 
bhavari, “Khi Tu-đà-hoàn thấy rõ kiến chấp sai lầm về hữu và phi hữu, thân kiến (câu sanh) được đoạn 
trừ.” 
5Š Sơ kiến đạo; kiến đạo có 2 phần: chân kiến đạo và tướng kiến đạo. Đây thuộc phần đầu. 

W Lankä, 1bid., sđ ca fasya pudgalanairatmyagrahabhavatah pH, “kiến chấp này bị 
Si trừ khi (Tu-đà-hoàn) không còn châp chặt đôi với nhân vô ngã.” 

` huật ký (tr. 250c10): “Hữu hay vô, xét theo bản chất...Y uẫn mà chấp ngã, ngã ấy có bản chất; lìa uân 

Hà chấp ngã, ngã ấy không có bản chất.” 


” Tướng, chỉ tướng phần (nimiftabhaga). Thuật ký (tr. 250c25): “Ảnh tượng, là tướng phân, tất nhiên là 
vần; lấy đó làm đối tượng mà chấp là ngã” 

“: Đuật Áý„ ïbid.,: Tướng (phần) nội thức, do y tha duyên sinh, nên tồn tại.” 
T Tham chiếu, 7¡ ạp A-hàm 2 (T2n99, tr.011b1); Pali, S. 11. 46: ye hỉ keci, bhikkhave, samana vã brãhmana 
vã anekavihitam attãnam samanupassamana samanupassamti, sabbe pañcupadanakkhandhe 
S4Inanupassanfi, elesam vã aññatara. 


J9 


6. Phản vấn 

1. Nếu không tồn tại thực ngã, làm sao có thể có các sự việc như ký ức, nhận thức, đọc 

tụng, ôn tập, ân, oán?” 

Ngã được quan niệm như vậy đã là thường hằng, không biến dị, thì sau cũng như trước, 
đán SA R x N=. Ta SÁT VÀ ^ s3 v1 ^__ 79 

sự việc ây không phải là có; trước cũng phải như sau, sự việc ây không phải là không. 

Vì trước và sau tự thê không khác biệt. 

Nếu nói rằng dụng của ngã có biến dịch trước và sau nhưng tự thể của ngã thì không: 

điêu này cũng không hợp lý. Bởi vì, hoặc dụng phải là thường hăng vì không tách rời thê; 

hoặc thê phải là không thường hăng vì không tách rời dụng. 

Tuy nhiên, các hữu tình mỗi mỗi có bản thức riêng, tồn tại một cách tương tục và đồng 

nhật loại tợ, duy trì chủng tử, hô tương làm nhân cho tât cả các pháp. Những sự việc như 

ký ức các thứ có được là do năng lực của cái được huân tập. Do đó, nạn vân được nêu lên 

là do sai lầm nơi ông, chứ không phải nơi tiền đề của tôi. 


2. Nếu không tôn tại thực ngã, cái gì tạo nghiệp? Cái gì thọ quả?" 


Ngã được quan niệm là thực â ấy đã là không biến dịch, như hư không, làm thế nào có thê 
tạo nghiệp, thọ quả? Nếu nó có biến dịch, nó phải là không thường hăng. 


Tuy nhiên, tâm và tâm sở pháp của các hữu tình tương tục không gián đoạn do bởi năng 
lực của nhân duyên; cho nên sự tạo nghiệp và thọ quả không có gì trái lý. 

3. Nếu ngã thực sự không tồn tại, cái gì luân hồi các cõi trong sinh tử?”' Cái gì nhàm tởm 
khổ mà mong cầu thú hướng Niết-bàn? 


Ngã được quan niệm là thực hữu ấy đã không sinh diệt, làm sao có thể nói nó luân 
chuyên trong sinh tử? Thường hằng như hư không, không bị bức não bởi khổ, cần gì phải 
nhàm tởm, xả ly, mong cầu thú hướng Niết bàn? Cho nên, điều được phát biểu kia 
thường chỉ là tự hại. 

Tuy nhiên, thân và tâm của các loại hữu tình tương tục, do năng lực của nghiệp phiền não 
mà luân chuyên các cõi thú, và do nhàm tởm khổ mà mong cầu thú hướng Niết-bàn. 

Do những chứng lý như thế mà nhận thức được rằng tuyệt đối không tôn tại thực ngã. 
Thế nhưng, dòng tương tục của nhân quả của các hữu tình kế từ vô thủy, cái trước diệt 
cái sau sinh, do được huân tập một cách sai lầm, xuất hiện với tướng như là tợ ngã. 
Người ngu ở trong đó quan niệm một cách sai lầm là ngã. 





Š CỆ. Câu-xá 30 (T29n1558, tr156c26): “Nếu tự thê của ngã tuyệt đối không tôn tại, thế thì, tâm sát-na diệt 
làm thế nào có thể nhớ biết cảnh tương tợ đã từng được nhận thức từ lâu xa?” CẾ. 7?-bà-sa J7 (T29n1558, 
tr.156c26). trả lời Độc tử bộ và giải thích về ký ức. 

l: Juật &ÿ: “ Minh tánh (Skt. prakrti) khi chưa biến chuyển thành đại (mahat) các thứ, thì Ngã (purusa) 
chưa có thọ dụng cảnh. về sau, khi đại các thứ xuất hiện, Ngã (purusa) mới có sự thọ dụng. Trước, không 
có sự việc ấy; không có tác dụng lãnh thọ cảnh. Sau, có sự việc ấy, có tác dụng thọ nhận cảnh.” 

39 Cậu xá 30 (T29n1558, tr.15§b26). Liễu nghĩa đăng (T43n1832, tr.688a23): “ Năm bộ gồm Độc tử, 
Chánh lượng, Bản kinh, Hiền trụ, Mật lâm sơn, đều nói 5 thức không có khả năng tác nghiệp, thọ qủa; thứ 
sáu có cả hai. Đại chúng bộ đông thuyết. Hữu bộ, 5 thức thọ quả nhưng không tác nghiệp.” Phụ chú của 
Thuật kỷ tập thành biên 6 (115 ANG: tr. 123c12): “Giải thích này chỉ được nghe truyền thuyết chứ không 
thấy minh văn của Kinh giáo.” 

l ibid., tr. 156c2: nạn vấn của Độc tử bộ, dẫn kinh chứng: ““Irong kinh, Phật nói, các hữu tình bị vô minh 
trùm kín, bị tham ái trói buộc, nên dong ruồi sinh tử. Như vậy, phải có bổ-đặc-già-la (pudgala).” 
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I. CÁC QUAN ĐIỂM VẺ PHÁP 
Vì sao ngoài thức không thể có quan niệm về tính thực hữu của các pháp? Vì pháp ngoại 
tại mà Ngoại đạo và các Thừa khác quan niệm không được chứng minh là thực hữu. 


A. CÁC HỌC THUYẾT NGOẠI ĐẠO 

Vì sao ngã được quan niệm bởi các ngoại đạo là không tồn tại? 

1. SÓ LUẬN 

Vã, Số luận ” cho rằng ngã là tư” thọ dụng 23 pháp gồm ĐạiŸ” các thứ được tác thành bởi 
tát-đỏa, lặc-xà, đáp-ma. ” Đại các thứ tuy là hợp thành của ba sự nhưng là thực chứ 
không phải giả, được tiếp nhận bằng hiện lượng." 

Chủ trương ấy phi lý. Vì sao? 

¡. Về các yếu tô 

Các pháp như đại các thứ được hợp thành ” bởi nhiều sự, như đoàn quân hay đám rừng, 
hăn là giả chứ không phải thực. Thê thì, làm sao có thê nói chúng được tiêp nhận băng 
hiện lượng? 

Lại nữa, các pháp như đại các thứ, nếu là thực hữu, chúng phải như là bản sự” không 
phải là hợp thành của 3 sự. 

ii. Về ba đức 

Vì ba sự, tát-đỏa các thứ, chính là đại các thứ, tất cũng như đại các thứ, cũng phải do ba 
sự hợp thành. ”” 





“+ Đuật lý: Số luận, Phạn âm là Tăng-khư (Skt. Samkhyä), dịch là số, tức trí tuệ số. Do tính đếm căn bản 
của các pháp, theo đó mà đặt tên... Người sáng lập là Kiếp-ti-la, phiên âm cũ là Ca-t-la, dịch là Huỳnh Sắc. 
Tiểu sử truyền thuyết, xem Kữn fhát thập luận 1 (T54n2137, tr.1245a§). 
là Xi tr. 1245c5: ngã là tri giả (skt. c, cefana, caifanya, /ñä). 

* số luận là triết thuyết nhị nguyên luận, với hai bản thể: Thần ngã (Purusa), bản thê tâm linh; và Tự tánh 
(Prakrti), bản thê của vật chất. Từ tự tánh, khi kết hợp với Thần ngã, phát sinh 23 sự thật, theo thứ tự: đại 
(mahaf), ngã mạn (ahanmhãra); từ ngã mạn phát sinh 16 thứ: II căn (/z7yãm) và năm duy (pañca 
tanmairaii); từ 5 duy phát sinh 5 đại oafica mahabhiitäni); ibid., tr. 1250930. Trong đó, một nguyên lý 
duy bản chất là tự tánh; duy biến thái gồm có 5 đại và I1 căn vì được sinh từ cái khác chứ tự thân không 
làm bản chất đề phát sinh cái khác; vừa bản vừa biến gồm đại, ngã mạn và 5 duy vì được sinh từ cái khác 
và cùng phát sinh ra cái khác. Thần ngã phi bản, phi biến. /5¿¿., tr. 245c9. Tổng thẻ, có tất cả 25 nguyên lý, 
bà đó phát sinh tất cả mọi hiện tượng. 

Ÿ Ba đức (tri-guna), 3 yếu tính trong tự tánh (pzakyfi). Thuật ký, táí-đỏa (Sk. saíffva), dịch là hữu tình, 
dũng kiện; /Zc-x¿ (Sk. ra/as), dịch là vĩ (tế), như lông bò, hạt bụi; đáp-ma (Sk. /znas) dịch là ám, tức ám 
độn. Ba yếu tính này còn chỉ cho, theo thứ tự, hi, ưu, ám; nhiễm, thô, hắc (đen); vàng, đỏ, đen. CÉ Kim thất 
TP tr. 247c15. Do tỉ lệ hòa hiệp khác nhau của 3 yếu tính này mà xuất hiện các yếu tố khác nhau. 

® Kim, tbid. tr. 245c23: có ba công cụ nhận thức: chứng, tỷ và Thánh ngôn. Tức hiện lượng (pra£yaksa- 
pramäia), nhận thức bởi trực giác; tỷ lượng (aøzãna), nhận thức bằng loại suy hay luận lý học; Thánh 
giáo lượng (ãgzraa), nhận thức được truyền bởi Thánh giáo. 

Thuật ký: nói là thành, chứ không nói là sin5, để không trái với tông nghĩa của Số luận. 

li Đuật ký: không lấy bình làm thí dụ; vì tuy cũng do nhiều thứ hiệp thành nhưng các thứ này không rời 
nhau. Trong khi, đoàn quân do nhiều lính và đám rừng đo nhiều cây, chúng biệt lập nhau. 

? Như bản sự, như ba đức nguyên thủy, tức như bản tự tánh. 
?° Trừ Thần ngã và Tự tánh, 23 yếu tố còn lại đều là hợp thành của ba đức. Kửø (hát thập (tr. 1247b19): 
biến dị có 3 đức. Biến dị là đại („az/), ngã mạn (ahzznkãra), cho đến 5 đại (mahãbhirãn)). 
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Chuyên biến không thường hằng, ˆ' cũng lý luận như trên. 

Lại nữa, trong ba bản Sự, mỗi một SỰ CÓ nhiều công năng” nên cũng phái có nhiều tự thể. 
Vì công năng và tự thê phải đông nhât. 

Ba tự thể ấy đã là phố biến,” thì khi một nơi chuyên biến, các nơi khác cũng vậy. Vì tự 
thê không dị biệt. 

Cho rằng thể và tướng của ba sự đều dị biệt, thế thì làm sao chúng hòa hiệp để cùng tác 
thành một tướng? Không thể nói khi hiệp thì chúng trở thành một tướng, vì tự thể vẫn 
không dị biệt với khi chưa hiệp. 


Nếu cho rằng thê của ba sự thì dị biệt nhưng tướng của chúng thì tương đồng, như vậy tự 
mâu thuẫn với tông nghĩa của mình vì theo đó thể và tướng vốn đồng nhất. Thê tất phải 
như tướng, mặc nhiên là một; tướng cũng phải như thể, hiển nhiên có ba. 

Như vậy, không thê nói ba hiệp thành một. 

lii. Ba đức và các yếu tô 

(ID) Lại nữa, ba sự là biệt, đại các thứ là tổng. Vì tổng và biệt là một, cho nên, hoặc không 
thê là một, hoặc không thê là ba. 

(2) Ba sự này khi chuyên biến, nếu không hoà hiệp thành một tướng, ˆ chúng phải như 
trước khi chưa chuyên biến. Vậy, vì sao sắc được nhận thức hiện tiền như là một?” 

Nếu ba sự hoà hiệp thành một tướng, chúng phải mất đi tướng dị biệt nguyên thuỷ, và 
như vậy thê của chúng cũng mât. 

(3) Không thể nói mỗi ba sự đều có hai tướng, là tổng tướng và biệt tướng. Vì tổng cũng 
chính là biệt, như vậy tông phải là ba, làm sao được thây như là một? 

(4) Nếu cho rằng thể của ba sự, mỗi sự có ba tướng mà sự hoà hiệp hỗn tạp của chúng 
khó nhận ra cho nên được nhận thức như là một: 

a. Nhưng, đã có ba tướng, đâu có thể thấy là một.” 

b. Và rồi làm sao có thể biết được có sự dị biệt của ba sự?”” 

c. Nếu mỗi một sự đều có đủ ba tướng, thế thì mỗi một sự có thê tác thành sắc các thứ, vì 
sao phải hội đủ ba sự hoà hiệp chứ không thê thiêu bớt một? 

d. Mỗi sự cũng phải có ba thể, vì thê chính là tướng. 

e. Lại nữa, các pháp như đại các thứ đều do ba sự hiệp thành, sẽ không có sự sai biệt giữa 
pháp này và pháp kia, thê thì sẽ không có sự sai biệt giữa nhân và quả; giữa các duy 





' Phản luận, ba đức cũng chuyên biến vô thường như đại các thứ. Nêu mâu thuẫn ngay trong chủ trương 
của Số luận. 7á &ý (tr. 253c24): nói chuyên biền phi thường để tránh lỗi năng biệt bất cực thành, và 
không có đồng dụ. Vì Số luận không quan niệm vô thường theo nghĩa hoại điệt, mà theo nghĩa, chuyên 
biển. C£. Kim thất thập, tr.1247a28: tự tánh thường hằng, ¡5¿4., tr. 1247b8: tự tánh không chuyên biến. 


„„ Công năng phát sinh đại các thứ. 

„Thả, tr. 1247b1: tự tánh và ngã phô biến khắp mọi nơi. 

` jbi4.„ tr. 1248a26: ba đức, tự thê, theo thứ tự, là hỷ, ưu, ám; ba tướng: khinh quang (sáng và nhẹ), trì 
động (hưng phần và xung động), trọng phú (nặng nề và mù quáng). 

Sắc được thấy thành ba, thay vì là một, vì có ba tự thể, như ba sự. 
K Đuật ký tr. 255a07 như vậy, một đại (maha?) phải được thấy thành 9 thay vì chỉ một, vì mỗi sự đều có 3 
SỰ. 
° ¡bj4,„ tr. 255a13, Vì tát-đỏa cũng do 3 sự như lặc-xà, nên không thể khác nhau. 
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lượng, các đại, các căn.” Nếu vậy, bằng một căn mà có thê tiếp nhận được tất cả mọi 
cảnh; hoặc một cảnh có thê được tiêp nhận bởi tât cả các căn. Và như vậy, nhưng gì được 
nhận thức trong thê gian, hữu tình và phi tình, các vật tịnh hay uê, hiện lượng hay tỉ 
lượng, vân vân, tât cả sẽ không có gì sai biệt. Thê thì hêt sức sai lâm. 

Do đó, pháp mà học thuyết ấy quan niệm là thực hữu chỉ là hiện hữu do suy diễn bởi 
tưởng tượng cá nhân thôi. 

2. THÁNG LUẬN 

Các cú nghĩa, ” thực v.v., mà Thắng luận'!"9 quan niệm, vốn đa thù, thực hữu tính, '°! được 
nhận thức băng hiện lượng. Sun 

Quan điểm của phái ấy phi lý. Vì sao? 

1. Tông phá. 

(1)Trong các cũ nghĩa, ˆ ” những cú nghĩa được cho là thường trú, '"* (a) nêu chúng có khả 
năng sinh quả, ” tất phải vô thường, vì có tác dụng; như quả được sinh. (b) Nếu ,chông 
sinh quả, °5 chúng không có tự tánh thực hữu tồn tại ngoài thức, như sừng thỏ v.v.) 
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(2) Những cú nghĩa được cho là vô thường, (a) nếu có tính chất ngại, “” tất phải có 
hương phần, '"” và có thê bị phân tích, như đoàn quân, khu rừng v.v., không có tính thực 
P &P P q 8 E 





*3 Tực 5 duy (lượng), Š đại và II căn. Xem trên. 


?? Skt. pađãrna: phạm trù (thực tại). Căn bản có 6 (Vai4egika-siira): thực (#avyz), đức 
(gu;a), nghiệp (karma), đồng (sãmãnya), dị (vi4esa), hòa hiệp (samavaya). Về sau, chỉnh lý và 
triển khai thành 10: 6 cú nghĩa đầu, như trên, thêm 4: hữu năng (4z), vô năng (askz/i), 
câu phần (sađza: tương tợ), vô thuyết (abuãva). Bách luận Và Thành duy thức chỉ đề cập 6. 
Xem, Thắng tông thập cú nghĩa luận (T54n2138). Tác giả: Thăng giả Huệ Nguyệt; Hán dịch: 
Huyễn Trang. Skt. Vaisegika-nikãya-dasapadärtha-sästra, bản Phạn thât lạc. 

0 Skị, Val§esika. Thuật ký 1 (tr. 255b26): “Phệ-thế-sư-ca, đây dịch là 7ng . Sáng lập lục cú luận, mà 
không có học thuyết nào hơn nỗi, nên gọi là Thắng. Hoặc do Thắng nhân sáng lập nên gọi là Thắng luận.” 
Vaisesika-sira 1.1: “Mọi hiện tượng sai biệt (dharmavi$esa) phát sinh từ chân trí, vốn quan hệ với đồng 
tướng và đị tướng của sáu cú nghĩa.” Bách luận I (T30n1569, tr.171b7): “Đệ tử của Ưu-lâu-ca (Skt. Ulũka) 
tụng kinh Vệ-thế-sư...” 

Đết Đa thực hữu tính, có 2 giải thích: đa phần, hoặc đa fhù. Thuật ký: “Nói là ấa, để nêu rõ không phải chỉ 
một pháp (tức đz //). Từ ba pháp trở lên được nói là đz. Trong 9 cú nghĩa, 9 cú nghĩa là thực hữu. Cú 
nghĩa thứ 10 là vô. Đa phẩn thực hữu nên nói là đa.” Ngiĩa đăng (tr. 689a28): “Trong thực cú, đoàn quân, 
khu rừng là giả, như luận đã nói... Những cái đó, một phân ít là giả, còn lại đa phần là thực.” 

!9ˆ 7Puậy Ký, ¡bid., trong 6 cú nghĩa, trừ hoà hiệp, 5 còn lại được nhận thức bởi hiện lượng. 7hống tông 
(tr.1263b06): Căn cảnh khi hòa hiệp làm phát sinh nhận thức, đó gọi là hiện lượng. Các hình thái hiện 
lượng: 4 hòa hiệp sinh (căn, cảnh, ngã, ý), 3 hòa hiệp sinh (căn, ý, ngã), 2 hoả hiệp (ý và ngã). 

Ea mm cú nghĩa, xem các cht. l II, vv., ở dưới. 

°! Trong 10 cú nghĩa, 6 thường: đồng, dị, hòa hiệp, hữu năng, vô năng, câu phần. Thực, đức, vô thuyết, 
một phần thường, một phần vô thường. Nghiệp, duy vô thường. Trong 9 thực, 5 thường; 4 phân biệt: đất, 
nước, lửa gió nêu là đại sơ bản, chúng thường hằng; nếu hợp thể, chúng vô thường. Trong 24 đức, 14 vô 
thường (giác, lạc, khổ, dục, sân, cần dũng, pháp, phi pháp, hành, ly, bĩ tánh, thử tánh, thanh, hương). 

Trong thực cú, 4 đại sơ bản (đắt, nước, lửa, ø1ó), trong đức có 10, và hữu năng, là thường và sinh quả. 
5 cú nghĩa còn lại (đồng, dị, hòa hiệp, vô năng, câu phần), thường nhưng không sinh quả. 

Xem chi. trên. 
vê Thắng luận, cái tuyệt đối không tồn tại, thuộc cú nghĩa vô thuyết (abhäva, vô thể), là thường trú. Do đó, 
dẫn sừng thỏ làm đồng dụ. 
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hữu. (b) Nếu không có tính chất ngại, ''” như tâm và tâm sở, ''" tất không thê ngoài đây' '” 


mà thực hữu tự tính. 

2. Thực và đức.'! 

a. Lại nữa, đắt, nước, lửa, gió mà phái â Ấy ( quan niệm không thể là những cái có tính cản 
ngại được bao hàm trong cú nghĩa thực, '* vị được xúc chạm bởi thân căn;''” như cứng, 
ướt, nóng, động. '' 

b. Hoặc, các tính chất cứng, ướt, nóng, v.V.,'' mà phái ẫy quan niệm không thể là những 
thứ có tính không cản ngại được bao hàm trong cú nghĩa đức, vì được xúc bởi thân 
căn, ''Š như đất, nước, lửa, gió. 

c. Ba thực thê đất, nước, lửa, đối màu xanh các thứ' '” đều được thấy bởi mắt, chuẩn theo 
đó mà phê bình. 

Do đó biết rằng, không có thực thê đất, nước, lửa, gIÓ tồn tại với tự tính riêng biệt ngoài 
cứng, ướt, v.v., cũng không phải mắt thấy thực thể đất, nước, lửa. 


3. Tải nghiệm xét cú nghĩa. 


a. Lại nữa, trong cú nghĩa thực mà phái â ấy quan niệm, những cái thường hằng, '“° có tính 
cản ngại, vì thảy đều có tính cản ngại, như đất thô, tất phải là vô thường. 





m NI  ug thực cú, 4 đại phái sinh (cực vi con), và ý, là vô thường, và có tính chất ngại. 
„Có phương sở hay vị trí và phần vị hay thành phân. 
vả trong thực cú (không, thời, phương, ngã), và 9 cú nghĩa còn lại, không có tính chất ngại. Vô thường, 
không chất ngại: gồm toàn phần 14, và một phần 10 trong 24 đức; 5 toàn phân nghiệp; toàn phần vô thể của 
cái chưa sinh (pragabhava), một phần vô thê của cái không hội trong cú nghĩa vô thuyết (vô thể). 
là Tâm, tâm sở, tức giác, lạc các thứ trong đức cú của Thắng luận, được quan niệm là vô thường, không 
chất ngại. Do đó được dẫn là đồng dụ. 
s Không ngoài thức. 
Sở Thực cú nghĩa (drawya-padärtha: phạm trù vật thể hay thực thể) có 9: địa (pri¿v¡), thủy (ap), hỏa 
(2/as), phong (váyu), không (akasa), thời (X4/2), phương (9), ngã (đfman), ý (manas). Đức cú nghĩa 
(guna-padärtha), phạm trù phẩm tính, có 24: sắc (rữøa), vị (rasa), hương (gandha), xúc (sparsa), số 
(samkhya), lượng (parimana), biệt thê (prthakiva), hiệp (samyoga), ly (vibhaga), Bĩ thê (oarava), thử thể 
(aparaiva), trọng thể (ga), dịch thê (dravaiva), nhuận (sueha), thanh (4abda), giác (buddhi), lạc 
(sukha), khô (duhkha), dục (icchä), sân (dvesa), cần đũng (prayatna), pháp (dharma), phi pháp (adharma), 
hành (sưskãra). 
M: hắng tông, tr. 1264a13, trong thực cú, 5 có chất ngại: đất, nước, lửa, gió và ý; 4 còn lại không chất 
ngại. 
- ibid., tr. 1264a18, 4 có xúc: đất, nước, lửa, gió. Còn lại 5, vô xúc. Vì có xúc, nên nói là được tiếp nhận 
bởi thân căn. 
sử Thuật ký (tr.258c10): cứng, ướt v.v., thuộc xúc trong cú nghĩa đức. 7hắng (ông, tr. 1263a09, ƒai$egika- 
sữra 2.1.1: Xúc, đôi tượng được nhận thức bởi da, với 3 trạng thái: lạnh (s72), nóng (z2), và không lạnh 
không nóng (asua514). 
li Thuật ký: đầy là các tính chất trong xúc đức. 51/ra 2.I.1: xúc có 3, lạnh (7/2), nóng (s4), không lạnh 
không nóng (agiasifa). 
Thuật ký, tr. 258c22, theo thuyết Thắng luận, thân căn nhận thức được I1 đức: xúc, SỐ, lượng, biệt tánh, 
hiệp, ly, bĩ tánh, thử tánh, dịch tánh, nhuận, thế dụng (tức hành, sz/skãr2). 
Vaiáegika-sitra 2.1.1: đất màu xanh (mil4), nước màu trắng ($veía), lửa màu sáng chói (5bhasvara). 
Thắng tông, tr. 1264a20, 21: ba thực thê này có thê thấy bằng mắt. Gió không có mảu. 
Trong cú nghĩa thực, bốn đại sơ bản (cực vi cha mẹ) và ý, là thường hằng, hữu ngại. Các đại phái sinh 
hay hợp thê (cực vi con), như đất thô, thảy đều vô thường. 
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b. Trong các cú nghĩa khác, các pháp không chất ngại được nhận thức bởi sắc căn ”” tất 


phải có tính ngại, vì cho rằng được nhận thức bã nn căn, ''” như đất, nước, lửa, gIÓ. 

c. Các cú nghĩa không phải là thực như đức v.v. '” theo quan niệm của phái ấy tất không 
có tự tánh riêng biệt ngoài thức, vì thuộc vê phi thực, như con của thạch nữ. 

d. Những gì phi hữu, như thực, v.v., ˆ” tất không thể lìa thức mà có tự tính riêng biệt, vì 
thuộc về phi hữu, như hoa đôm giữa trời. 

4. Phú định hữu tánh 

a. Đại hữu tánh '.- 

Hữu mà phái ấy quan niệm không thê có tự tánh riêng biệt tách ngoài thức, vì cho rằng 
phi vô, như thức, đức, v.v.“ 

Nếu tách rời thực các thứ tất không phải là hữu tánh, vì được cho rằng dị biệt với thực 
các thứ, như cái vô tuyệt đối, v.v. 

Cũng như hữu không phải là vô, không có tự tánh riêng biệt, “Ÿ tại sao thực, v.v., có tự 
tánh riêng biệt? 

Vậy, hữu tánh ấy chỉ là sự suy diễn theo tưởng tượng. 

b. Đồng dị tánh '“?.- 

Lại nữa, Thắng luận quan niệm rằng thực tánh, đức tánh, nghiệp tánh dị biệt với thực, 
đức, nghiệp; ”” quan niệm này không hợp lý. Không nên cho rằng đây cũng không phải là 
thực tánh, đức tánh, nghiệp tánh, vì bị biệt thực, v.v., như đức, nghiệp, v.v. 





sĩ Các pháp này, trong cú nghĩa đức, có 15: sắc, vị, hương, xúc, thanh, SỐ, lượng, biệt thể, hiệp, ly, bĩ thể, 
thử thể, trọng thể, dịch thể, nhuận; cùng với nghiệp, đại hữu (đồng), câu phần. 

=”: hắng tông, tr. 1264a25: 5 trong 9 thực cú là căn, đất; tỉ căn, nước: thiệt căn, lửa: nhãn căn, gió: bì căn, 
không: nhĩ căn. ¿b¿., tr. 1263c12: cú nghĩa đồng, bởi tất cả các căn; tr. 1263c23: trong cú nghĩa câu phần, 
thực tánh (drzwyzxa) được nhận thức bởi nhãn xúc (tr.1263c26); đức tánh (gunafva) bởi tất cả căn 
(tr.1263c28); nghiệp tánh (karmai»a), bởi nhãn xúc (tr. I263c29). 

!* 7Puậy ký (tr.259b04): trừ thực cú, 8 cú nghĩa còn lại đều phi thực. 7/¿/ ⁄ý không kẻ vô thuyết. 

* Hán: phi hữu thực đăng; 7u ký: “Các cú nghĩa thực v.v. ngoài giác, lạc các thứ, và không phải hữu 
tánh.” 5a 1.2.7-9: “Nguyên nhân làm phát sinh khái niệm tồn tại nơi thực, đức, nghiệp, đó gọi là hữu 
tánh (sa/⁄4). Hữu tánh là nguyên lý ở ngoài thực, đức, nghiệp. Hữu tánh không phải là đức, không phải là 
nghiệp, vì nó tồn tại nơi đức, nghiệp.” 

!“ Cựu dịch đại hữu ránh, tân dịch là đông (cú nghĩa). Skt. sữmãnya. 

lc. yếu (tr.622e1 1), lập luận của Thắng luận: “Hữu tánh có tự tánh riêng biệt tách ngoài thực cú,v.v. Vì 
(phái này) cho rằng phi vô. Như đức, nghiệp.” Nhân phạm lỗi pháp tự tướng tương vi. C£. Nhân mình nhập 
chánh lý luận (T32n1630, tr.12a15); Nhân mình nhập chánh lý luận sở (T44n1840, tr.112a12). 

!*” Tát cánh vô (atyantäbhäva), tuyệt đôi không tồn tại, một trong 5 vô thuyết (abhãva). Thuật ký: từ 
“đẳng,” kế luôn vị sanh vô (orãgabhãva). 

'“Š TPuây ký (tr.259c26) giải thích: “Như hữu tánh không phải là pháp không tồn tại (vô pháp), hữu tánh 
không dị biệt cái hữu của hữu tánh; vậy, thực v.v. cũn không phải là vô, tại sao không có cái hữu riêng 
biệt?” 

'? Tức đị cú nghĩa (viýesa-padärtha). Thuật ký (tr. 256c21): “Cựu dịch là đồng dị tánh. Vừa đồng vừa dị, 
nên nói là đồng dị tánh.” 

l9 sua 1,2,5: “Thực tánh (dravyarva), đức tánh (guạ¡a#a), nghiệp tánh (karaứva), vừa đồng vừa dị.” 
/b¡d.1.2.2: “Thực tánh, trong đó bao hàm đa số, cho nên nói nó là cái tồn tại ngoài thực.” 7Z4? ký (tr. 
260a22): “thật tánh, đức tánh, nghiệp támh, tức đồng đị tánh.” 
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Lại nữa, thực v.v. không thê được bao hàm trong thực v.v. Vì dị biệt thực tánh v.v. Như 
đức, nghiệp, thực. '” 

Địa tánh v.v. đối chiếu thê của địa v.v. để trưng cật lẫn nhau, chuẩn theo trên mà lập luận. 
Cũng như thực tánh v.v. say không khác biệt thực tánh v.v., thực v.v. cũng không khác biệt 
thực tánh. 

Nếu tách ngoài thực các thứ mà có thực tánh các thứ, thì cũng nên tách ngoài phi thực các 
thứ mà có phi thực tánh các thứ. 

Trường hợp kia mà có thể, sao đây lại không thể? Vậy, đồng dị tánh chỉ là khái niệm giả 
lập. 

c. Hòa hiệp cú.- 

Cú nghĩa hòa hiệp mà Thắng luận quan niệm ”' quyết định không phải là thực hữu. Vì 
được bao hàm trong các pháp phi hữu, phi thực các các thứ. `” Như cái tuyệt đối không 
tôn tại. 

Thắng luận quan niệm rằng thực các thứ, được nhận thức bằng hiện lượng, '”° theo lý mà 
suy trưng, cũng còn không phải là thực hữu, huống gì cú nghĩa hòa hiệp, mà phái â ấy cho 
rằng không được nhận thức bằng hiện lượng, lại có thê thực hữu? 


5. Giải thích của Duy thức 

a. Nhưng, thực v.v. của Thắng luận không phải là cái đạt được bằng hiện lượng do lấy tự 
thể thực hữu ngoài thức làm đối tượng. '”“ Vì được cho là sở tri. Như lông rùa các thứ. 

b. Lại nữa, trí lấy thực làm đối tượng không thuộc trí (nhận thức) bằng hiện lượng lấy tự 
thể của cú nghĩa thực tồn tại ngoài thức làm đối tượng. Vì phát sinh từ giả hợp. Ÿ Như trí 





„ ibid., “Không nên cho rằng đồng dị tánh này cũng không phải là đồng dị tánh. Tổng lập lượng: Thực 
tánh, đức tánh, nghiệp tánh mà các ông quan niệm tất không phải là thực tánh, đức tánh, nghiệp tánh. Vì dị 
biệt thực, đức, nghiệp. Như hòa hiệp, v.v.” 

3 văn lập luận tổng hợp. 74t ⁄ÿ phân tích: Thực hẫn không phải là thực. Vì bị biệt thực tánh. Như đức, 
nghiệp. Thay chủ từ trong tông chỉ bằng đức, nghiệp, cũng vậy. Xu yếu (622c23): trong lập luận của Thắng 
luận, nhân phạm. lỗi hữu pháp tự tướng tương vi (dharmi-svaripa-viparita-saädhana). Tức là nói, “Đồng dị 
tánh quyết định tồn tại biệt lập ngoài thực (cú nghĩa). Vì đị biệt thực. Như đức, nghiệp.” 

“ở Thực tánh (đrawya/va), v.v., tức đồng dị tánh (v¿ýea). 

Mã: Đuật ký (tr.): “Thắng luận quan niệm có một pháp thường hằng, chân thật, có tác dụng kết hợp khiến 
cho thực các thứ lệ thuộc nhau không phân ly.” 5/za 7.2.26: Trong quan hệ nhân quả, nguyên nhân làm 
phát sinh khái niệm “Cái này tồn tại nơi cái này,” nguyên nhân đó được gọi là hòa hiệp. 7zzkasaägraha 75: 
Hòa hiệp là sự kết hợp thường hằng, tồn tại không thê phân Iy...Như đức với cái có đức là thực, nghiệp với 
cái có nghiệp là thực. 

'3Š Phi hữu (asai), phi thực (azđravya): chỉ các thức không thuộc hữu tánh (sz//Z) tức không tồn tại, và các 
thứ không thuộc trong cú nghĩa thực, tức 8 cú nghĩa còn lại trừ vô thuyết. 
ác Ng cht. 101 trên. 

“Hán: duyên ly thức ngoại...7¿í &ý (261b08), du„yề», chỉ năng duyên là hiện lượng, để bác bỏ đối 
tượng được cho là thực hữu tồn tại ngoài thức, chứ không bác bỏ đối tượng giả hữu ở trong nội thức. Diễn 
bí (831c14): “Nếu không nói đến từ duyên...phạm lỗi mâu thuẫn với tông. Vì tự tông và tha tông đều cho 
rằng tâm (tâm và tâm sở trong Duy thức; giác, lạc,v.v., trong đức cú nghĩa) đều không tôn tại ngoài thức.” 
Thuật ký (tr. 261b16, 20): “Duyên..., để xác định nhóm từ là phức hợp từ y sĩ (/4/purusa-samasa), chứ 
không phải là trì nghiệp (kazmadhãraya).” 

'°Š Giả hợp sanh: nhận thức phát sinh do lấy đối tượng là sự giả hợp của nhiều thứ, như đại hữu, là hữu 
tánh của 9 thực; hay các phẩm tính của đức xuất hiện trên các thực. 
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(nhận thức) đức v.v. Nói rộng ra, cho đến, trí lấy hòa hiệp làm đối tượng không thuộc trí 
hiện lượng lấy làm đối tượng là tự thê của hoà hiệp tồn tại ngoài thức. Vì phát sinh từ sự 
giả hợp. Như trí lấy thực làm đối tượng. 

Vậy, các cú nghĩa của Thắng luận, thực v.v., chỉ là những suy diễn do tưởng tượng sai 
lâm. 

3. ĐẠI TỰ TẠI THIÊN GIÁO'?? 

Có thuyết cho rằng có một vị Đại Tự Tại Thiên mà tự thê là thực, phổ biến, thường hằng, 
sinh ra các pháp. 

Quan niệm ấy phi lý. Vì sao? Vì pháp nào mà sinh sản (các pháp khác), pháp ấy tất 
không phải là thường hằng. Và vì, cái gì không thường hằng, cái ấy không phổ biến. Cái 
gì không phổ biến, cái ấy không chân thật. 

Nếu tự thể thường hằng, phố biến, sẵn đủ các công năng, tất phải trong mọi thời đồng loạt 
đột sinh tât cả mọi pháp. Nêu cân phải có dục và duyên mới sinh sản, thê thì mâu thuân 
với nhất nhân luận. “°“ Hoặc dục và duyên cũng phát nhất thời đột hiện, vì nguyên nhân 
luôn luôn hiện hữu. 

4. BÁY LUẬN SƯ NGOẠI ĐẠO 


Các thuyết khác chấp có một Đại Phạm, Ì thời, phương, ˆ” bản tế, “` tự nhiên, Win: 
không, “” ngã. Những cái này thường trú, thực hữu, đủ các phẩm tính, sinh sản tất cả các 
pháp. Chúng cũng bị bác bỏ như trên. 
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? Thuật ký (tr. 262al6): “Mạc-hê-y-tháp-phạt-la (Mahesvara), là Đại Tự Tại Thiên. Nếu trường hoá 
nguyên âm, đọc là \⁄4-hê- y-thấp -phại- la (Maheývara), là người thờ Tự Tại Thiên. Giáo thuyết chủ trương 
nguyên nhân bất bình đăng... Phái này cho rằng Pháp thân của vị Trời này là phô biến, thường. hằng, thân 
lượng như hư không, không có cư xứ riêng biệt. Thân biến hoá của ông có trú xứ riêng biệt.” Đề-bà (Arya- 
Deva), Ngoại đạo Tiều thừa Niết-bàn luận (T32n1640, tr.157c23): “Ma-hê-thủ-la luận sư nói như vậy, quả 
là cái được tác thành bởi Na-la-diên (Naãräyana). Phạm thiên là nhân. Ma-hê-thủ-la là một thể mà có ba 
phân; đó là, Phạm thiên, Na-la-diên và Ma-hê-thủ-la. Chúa cõi đất là Ma-hê-thủ-la. Trong ba cõi, tất cả mọi 
vật có mạng hay không có mạng thảy đều do Ma-hê-thủ-la thiên sinh. Nơi thân của Ma-hê-thủ-la, đầu là hư 
không, thân là đất, nước tiểu là nước, phân là núi, sâu trùng trong ruột là các loại chúng sinh, mạng là gió, 
hơi âm là lửa, nghiệp là tội phước... Tự Tại Thiên là nguyên nhân của sinh diệt. Tất cả sinh từ Tự Tại 
Thiên, diệt do Tự Tại thiên.” 

*9 Vì cần hội đủ nhiều duyên. 

k ¡bid., T32n1640, tr.157a11: Luận sư Vi-đà (Veda) nói, từ rốn của Thần Na-la-diên (Nãrãyana) sinh ra 
một bông sen lớn. Từ bông sen sinh ra Phạm thiên Tổ ông. Vị Phạm thiên này tạo tác nên hết thảy các loài 
có mạng và không có mạng. Từ miệng Phạm thiên sinh ra những người thuộc giai cấp bà-la-môn; từ hai 
vai, giai cấp sát-đê-lj; từ hai bắp vé, tỳ-xá-xà; từ gót chân, thủ-đà-la. Tất cả đại địa là giới trường tu phước. 
Nơi đó sinh các loại hoa cỏ làm phẩm vật cúng dường. Lại hoá làm thú rừng, gia súc các thứ. Nơi giới 
trường, giết hại chúng đề hiến tế Phạm thiên thì được sinh lên cõi kia gọi là cõi Niết-bàn.” 

_. rbid., tr.158a11: “Thời tán luận sư nói, thời gian chín muồi thì mọi vật lớn lên. Thời gian tác thành mọi 
vật. Thời gian làm tan rã mọi vật. Như khi bị trăm mũi tên mà thời chưa đến thì chưa thể chết. Thời đến thì 
bị một cọng cỏ chạm vào cũng chết. Tất cả mọi vật sinh bởi thời, chín muồi bởi thời, tiêu diệt bởi thời. 
Không thê vượt qua thời. Cho nên, thời luận sư nói, thời gian là cái thường hằng, sinh sản mọi vật.” Đại írí 
độ 1 (tr. 65b11):” Thời kinh nói, thời đến thì chúng sinh chín muỗi; thời gian đi thì hối thúc. Thời khiến cho 
người giác ngộ, Cho nên, thời là nhân.” 

ibid., tr.157a3: “Ngoại đạo phương luận sư nói, tỐi SƠ sinh các phương (đ¡42/2). Từ các phương sinh 
người đời. Từ người đời sinh trời đất. Trời đất diệt tận quay về nơi kia gọi là cõi Niết-bàn.” 
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5. THANH LUẬN SU”“? 


Thuyết khác chủ trương răng chỉ riêng âm thanh của Minh luận là thường hằng, là tiêu 
chuẩn đề biểu thị các pháp. 


Thuyết khác cho rằng tất cả âm thanh đều thường hằng, nhưng cần hội đủ duyên mới hiển 
hiện hay phát sinh. ' 

Cả hai thuyết đều phi lý. Vì sao? 

a. Vã, âm thanh của Minh luận được cho là khả năng biểu thị, tất phải là không thường 
trú. Như các thanh khác. 

b. Các loại thanh khác cũng không thê là tự thể âm thanh thưòng hằng, như bình, vải các 
thứ, vì cân hội đủ các duyên. 

6. THUẬN THẺ NGOẠI ĐẠO" ® 

Có thuyết ngoại đạo cho rằng cực vi của đất, nước, lửa, gió là thực, thường hằng, sinh thô 
SẮC. ° Lượng của thô sắc không vượt qua lượng của nhân, '°' tuy là vô thường nhưng tự 
thể là thực hữu. '” 





#1 Skt pữrwvakoti. Thuật ký (262c5): “Bản tế, tức khởi điểm tối sơ, lúc bắt đầu sinh sản hết thảy hữu tình.” 
Thuật ký tập thành 7 (T67n1266, tr. 148b13): “Bản tế, tức Bản sinh An-trà luận sư.” Ngoại đạo Tiểu thừa 
Niết-bàn luận (132n1640, tr. I58b02): Ngoại đạo Bản sinh An-trà luận sư (P/zya/a-andakavadin?) nói, 
khởi thủy không có mặt trời, mặt trăng, sao, hư không và đất. Khi á áy chỉ có nước phô biến. Từ nước sinh ra 
một đại an-trà (Skt. zđa, quả trứng), như gà con, tròn trịa, màu vàng ròng. Thời gian chín muỗi, quả trứng 
vỡ làm hai, nửa trên thành trời, nửa dưới thành đất. Khoảng giữa, xuất sinh Phạm thiên, gọi là Tổ phụ của 
hết thảy chúng sinh, tác thành hết thảy loài có mạng và không mạng.” 

'*Š TPuật ký, ¡bid., có một pháp riêng biệt, là thực, là thường, gọi là tự nhiên, sinh ra hết thảy pháp. 7huậi 
kỷ tập thành 7 ¡bid., tự nhiên, chỉ Vô nhân luận sư (Ahetu-vadin). Ngoại đạo Tì yêu thừa Niết-bàn luận 
(T32n1640, tr. 158b02): “Ngoại đạo vô nhân luận sư nói, không nhân, không duyên sinh tất cả mọi vật. 
Không có nhân cho nhiễm, không nhân cho tịnh. Như gai nhọn không do ai làm ra; như khổng tước (chin 
công) có nhiều màu sắc, không do ai làm ra. Chúng tự nhiên mà có, không do nhân mà sinh.” Cf. Digha ¡, 
tr. 53, thuyết luân hồi tịnh hoá (sasãrasuddhi) của Makkhali-Gosala: naffhi hetu nathi paccayo sattãnatn 
samkilesãya... natthi hefu natthi paccayo saftãnam visuddhiya. 
!46 Hự không, chỉ Khẩu lực luận sư. N/Z/-bàn /uận (T32n1640, tr. 15§a24): “Ngoại đạo Khẩu lực luận sư 
nói, hư không là nguyên nhân của vạn vật. Thoạt kỳ thủy, sinh hư không. Từ hư không sinh gió. Từ gió 
sinh lửa. Từ lửa sinh hơi â ấm. Từ "hơi ấm sinh nước. Nước đông cứng thành đất. Từ đất sinh các thứ cỏ 
thuốc. Từ cây có thuốc sinh ngũ cốc. Từ ngũ cốc sinh mạng. Loài có mạng sau khi ăn, chết, quay trở về hư 
không; đó gọi là Niết-bàn.” 
Mã: Juật ký (tr. 262c24): “Bà-la-môn chủ trương âm thanh của Minh luận là thường hằng. Minh luận, 
trước kia nói là Vi-đà luận f#Eif (Veda). Nay nói là Phệ-đà luận IXEifà.” Thanh thường trú luận 
(niyasabdavada) là chủ trương của phái Mimamsa, theo đó, âm thanh của các từ ngữ của Thánh điển Veda 
HH những bản thể thường hằng. 

Š Hán: hiển phát; Skt. abhivyati và sphofa, chỉ thanh hiển luận (4abđãbhivyakdi-vada) và thanh sinh luận. 
Lý môn luận thuật ký (T44n1839, tr.78b5), Nhập chánh Lý luận sở I (T44n1840, tr.108a27): thanh mình 
luận có hai; một, thanh phát sinh từ các duyên nhưng bât diệt; hai, thanh chỉ hiển hiện tùy theo duyên, 
nhưng vốn không sinh không diệt. 
''” CẸ Pháp hoa 5 Q: “Chớ thân cận .. lộ-già-da-đà, nghịch lộ-già-da-đà.” Sad. xii, na ca 
lokäayatamantradharakan na lokãyafikã sevefe, không học tập kinh chú thế tục, không thân cận những 
TU lokayatika. 

3° Bách luận thích 2 (T30n157], tr.195c15): “Thuận thế ngoại đạo (Lokäyatika) nói rằng, các pháp và tự 
ngã đều lấy đại chủng làm tự tánh. Ngoài bốn đại chủng, không tồn tại và gì cả. Chính bốn đại hiệp thành 
tự ngã và các pháp nội ngoại, thân, tâm. Chỉ có đời nảy, không có đời sau." 
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Thuyết này phi lý. Vì sao? 

a. Cực vi mà phái ấy chấp nếu có phương phân, ` 3 như hàng kiến các thứ, tất không phải 
là tự thể thực hữu. Nếu không có phương phần, như tâm và tâm sở, tất không thê tụ tập 
để sinh quả thô là sắc. 


b. Đã có thê sinh quả, hẵn như các được sinh kia, làm sao có thê nói cực vi là thường trú? 
c. Lại nữa, lượng của quả được sinh không vượt quá lượng của nhân, vậy nó phải bằng 


như cực vi, không thể gọi là thô sắc. Và như vậy, sắc của quả ấy tất không thể được nhận 
thức bởi căn con mắt các thứ. Như thế thì trái với lập trường của mình. 


Nếu cho rằng'”” sắc quả kết hợp VỚI phẩm tính lượng trong cú nghĩa đức, nên không phải 
là thô mà tương tợ như thô, được tiếp nhận bởi sắc căn. Nhưng nêu lượng của sắc quả đã 
bằng với lượng của nhân, thế thì nó phải như cực vi, không thể kết hợp với phẩm tính thô 
trong cú nghĩa đức. Hoặc cực vi cũng, có thể kết hợp với phẩm tính thô, như thô quả 


sắc. VÌ không có không gian riêng biệt. ` 


d. Nếu cho rằng sắc quả phổ biến khắp trong nhân của nó, vì nhân không phải là một!” 


nên có thê nói là thô. Thể thì, thể của quả sắc này không thể là một, như nhân sở tại, vì 
không gian riêng biệt. ”® Đã thế thì quả ấy không thành thô, và do vậy cũng không thê 
được tiếp nhận bởi sắc căn. 

e. Nếu nói quả do nhiều bộ phận hợp thành nên thành thô. Nhiều cực vi làm nhân để kết 
hợp, thế thì không phải là vi tế; như vậy đủ thành căn, cảnh, cần gì đến quả? Đã là có 
nhiều bộ phận thì không thê là thực hữu. Như vậy, quan điểm của ông trước sau mâu 
thuẫn nhau. 


f. Lại nữa, quả và nhân đều có tính chất ngại, tất không thê đồng xứ, như hai cực vi. 
Nếu cho rằng thê của quả và của nhân thiệp nhập nhau, như cát hút nước, như dược liệu 


hoà tan trong dung dịch đồng, ai bảo thê của cát và lọ hút nước và thuốc? [Cực vi] hoặc 
bị tách rời, `” hoặc bị biến đổi, “ không phải nhất thể, không phải thường hằng. 

g. Lại nữa, nếu thê của thô quả sắc là nhất thê, °' thế thì khi được một bộ phận cùng là 
được toàn thể, vì cái này và cái kia là một. Không chấp nhận thì trái lý. Chấp nhận thì trái 
sự. 





°Ì Thắng luận, cẼ. ƒz¡$eg/ka-si„ra 2.14.18: 2 cực vị (paramänu) sơ bản, gọi là cực vi cha mẹ, từng đôi một 
kết hợp thành một cực vi con, hay vi thê cấp hai (d#wya„„ka). Lượng của vi thể con bằng với lượng cực vi 
VNÀ mẹ. Hai vi thể con kết hợp thành vi thể cấp ba (ryauuka). 
*” Thắng luận và Thuận thế đều quan niệm cực vi là viên thể thường trú (w/yam parimandalam). 
*Ở Phương phần hay phương giác, Skt. đig-bhãga. Câu-xá 2 (T29n1558, tr.11c28), cực vỉ có phương phần 


hay không? Duy thức nhị thập luận (T31n1590, tr.76a17): Cực vị có phương phần, là có 6 phương giác 
khác nhau, không thành nhất thê. Cf. /sa/ika 14. 
'° Phê bình riêng Thắng luận. 

s. Chỉ cực vi sơ bản. 

+ Cực vi sơ bản và vĩ thể phát sinh có dung lượng tương đẳng, cùng chiếm cứ trong một điểm không gian, 
chúng thiệp nhập lần nhau. 
'Š” Vị do 2 cực vi hợp thành. 

“ Nhân, tức 2 cực vi sơ bản ở tại 2 điểm khác nhau. 

*” Nước (dụ vi thể phân tử) không thâm vào cát (dụ cực vi sơ bản), mà chảy lọt giữa hai hạt cát. 
160 £ A ` ` , ĐA x.... tr „ 
Thuôc không hoà tan vào hai cực vi đông, mà xúc tác giữa chúng. 
!6Ï CẸ Dụy thức Nhị thập luận (Q: CE. Vimáatika 15. 


29 


Do đó, quan điểm ấy tiễn hay thối đều bất thành, chỉ là sự suy diễn theo tưởng tượng sai 

lâm. 

7. TỎNG PHÁ NGOẠI ĐẠO 

Các thuyết ngoại đạo tuy có nhiều phẩm loại, nhưng pháp mà các phái ấy chủ trương 

không quá 4 khuynh hướng. '“” 

1. Cho rằng thê của hữu pháp và hữu tánh “ các thứ'“° quyết định là đồng nhất, như Số 

luận, v.v. 

Thuyết này phi lý. Vì sao? 

a. Không thể nói tất cả pháp cũng chính là hữu tánh, vì thảy đều như hữu tánh, không có 

tự thể sai biệt. Như vậy mâu thuần với quan điểm nói ba đức và ngã có tự thê dị biệt. Và 

cũng mâu thuẫn với thê gian, theo đó các pháp sai biệt nhau. 

b. Lại nữa, nếu sắc tức sắc tánh, sẽ không có sự khác nhau của các sắc xanh, vàng các 

thứ. 

ii. Quan niệm thể của hữu pháp và của hữu tánh quyết định dị biệt, như Thắng luận, 
T66 

V.V. 

Thuyết này phi lý. Vì sao? Không nên nói tất cả pháp không phải là hữu tánh, như vô thể 

của cái đã diệt, “” không thể nhận thức được. Như vậy mâu thuẫn với tự giáo, theo đó tự 

thể của thực (cú nghĩa) các thứ không phải không hiện hữu. Và cũng trái với tri giác hiện 

thực của thế gian. là có vật thể hiện hữu. 


b. Lại nữa, nếu sắc không phải là sắc tánh, thể thì nó như thanh, không phải là đối tượng 


của con mắt. 

3. Quan niệm hữu pháp và hữu tánh vừa đông nhât, vừa dị biệt. '“Ẻ 
169 

VV. 


Như phái Vô tàm, 





52 Đề-bà (Aryadeva), Ngoại đạo Tiêu thừa tứ tông luận (132n1639, tr.155al8): “Có 4 tông pháp không 
phải là Phật pháp: tất cả pháp là nhất (nhất thể luận), dị (dị thể luận), câu, và bất câu.” Tông pháp thứ nhất 
là của Số luận (Tăng-khư). Thứ hai, Thắng luận (Tỳ-thế sư). Thứ ba, Ni-kiền tử (Nirgrantha). Thứ tư, Nhã- 
đề tử (Jñãtiputra). 

3 Hữu pháp (Skt. saddarma), pháp hiện hữu; hữu tánh (Skt. sz//2), lý tính của pháp hiện hữu. Đ¿ễz 0í (tr. 
833c5): đây không phải đồng dị tánh của Thắng luận. Có hai giải thích: 3 đức là hữu tánh; 23 đề là đồng dị 
tánh. Hoặc, hữu tánh là lý tánh của tất cả 25 đế. Nhưng 25 đề đều dị biệt, đó là đồng dị tánh. Cf. Đề-bà, 
ibid., (tr. 155a29): “Tăng-khư nói, ngã (purusa) và giác (buddhi), hai pháp là một, vì không thể nắm bắt 
được sự sai biệt của hai đặc tính.” 

 * Hán: hữu đăng tánh; Thuật ký, ibid., từ đăng, chỉ đồng dị tánh (samãyna-višesaiva). 

6Š số luận đăng, 7#„á? ký (tr.265b04): Trong nội bộ của Tăng-khư (Samkhyä) phân thành 18, do đó nói là 
đăng. Từ đăng cũng có thể chỉ các phái khác có chủ trương như vậy. 

'°6 Đề-bà, /5¡., chủ trương nhất thiết pháp dị của Tỳ-thế sư. 
HẠ Một trong 5 vô thuyết (vô thể) của Thắng luận. Skt. pradhasãbhäva. 

 Š Đề-bà, /5¿⁄., chủ trương của Ni-kiền tử, nhất thiết pháp câu, vừa đồng nhất vừa dị biệt, như tắm lụa 

trắng; lụa và trắng vừa là nhất thê vừa là dị thể. Tức xu hướng khả đĩ luận (syZa-vzda) của Kỳ-na giáo, khả 
dĩ vừa tồn tại, khả dĩ vừa không tồn tại. 
PHẾ NhỘ) tàm, đây chỉ cho phái Ni-kiền tử. 7uá¿ ký (tr. 265c27): “Ni-kiền tử, dịch là Ly hệ; nghĩa là tách lìa 
sự hệ phược của tam giới. Cũng gọi là Vô tàm, vì tu hành lõa thể, nên Phật pháp chê là không biết hỗ thẹn.” 
Cũng có khi chỉ cho Ca-la-cưu-đà Ca-chiên-diên (Kakuda-Kätyäyana), một trong 6 tôn sư ngoại đạo thời 
Phật. Cf. Đại bái-niết-bàn kinh 19. 


30 


Thuyết này phi lý. Vì sao? Nhất và dị, cũng sai lầm như nhất và dị đã nói trên kia. Và vì 
hai đặc tính mâu thuẫn nhau, thì tự thể của chúng cũng phải khác nhau. Và vì, nhất thê và 
dị thê cùng tồn tại thì không thành. Không nên nói tất cả các pháp đều đồng một thẻ. 
Hoặc cái vừa nhất vừa dị chỉ là giả chứ không thực, nhưng quan niệm là thực thì nhất 
định không hợp lý. 

4. Thuyết thứ tư, quan niệm hữu ¡ pháp và hữu tánh v.v. không phải đồng nhất cũng không 
phải dị biệt, như pháp Tà mạng. 

Thuyết này phi lý. Vì sao? Phi nhất cũng đồng với dị; phi dị cũng đồng với nhất. 

Câu nói “phi nhất dị” là phủ định hay khăng định? Nếu chỉ là khăng định, thì không thể 
phi bác cả hai.” Nếu chỉ là phủ định, thế thì không có gì được chủ trương.” Nếu vừa 
khăng định vừa phủ định, thê thì mâu thuần lân nhau. Nêu vừa không phải khăng định, 
vừa không phải phủ định, thê thì thành hý luận. 

Lại nữa, phi nhất dị thì trái với nhận thức chung của thế gian là có vật vừa nhất vừa đị;'” 
và cũng mâu thuân với tông nghĩa của mình theo đó hữu pháp, sắc v.v., quyêt định thực 
hữu. 

Vậy, những điều phái ấy nói chỉ là để tránh né sai lầm. Những người có trí không nên 
nhằm lẫn mà chấp nhận. 


B. CÁC TÔNG PHÁI TIỂU THỪA””* 

Các pháp, sắc v.v., mà các thừa khác quan niệm là thực hữu ngoài thức, vì sao lại không 
hiện hữu? Bởi vì, sắc, bât tương ưng hành và vô vi mà các thừa ây quan niệm vôn không 
tôn tại xét theo lý tính. 

1. SẮC PHÁP 

Vã, sắc được quan niệm có hai loại: một, hữu đối, được tác thành bởi cực vi; hai, vô 
đối, '“ không được tác thành bởi cực vi. '”” 





sêm huật ký, 1bid., “Tà mạng, Phạn âm là 4-//-phược-ca (Skt. ã7ika), dịch đúng là Chánh mạng. Nhưng 
Phật pháp chê là tà mạng, sinh hoạt không chân chánh.” 
!” Song phi: phủ định kép, vừa không phải nhất vừa không phải dị. 7u¿/ &ý: song phi thì không phải là 
khẳng định. Như nói, “thạch nữ không có con trai cũng không có con gái.” Hán: vô nhỉ vô nữ. Điển bí (tr. 
834a03): “Nói vô nhỉ thì đã biết là thạch nữ rồi, cần gì nói thêm vô nữ?” Tức là hiểu “vô nhi” là “không 
tên cái.” Như vậy thiếu một hạng từ, không thành phủ định kép. 

hông xa &ý: có một quan điểm, tức có khăng định. Như nói, “Thạch nữ không có con trai cũng không có 

con gái.” Không thê nói tất cả chỉ là phủ định, hoàn toàn không khẳng định một điều gì. Thế thì, có gì để 
tranh luận? 
sE +; Nhất dị vật, Tñuái ký: màu xanh là nhất thê với vật xanh, nhưng đị thể với màu vàng. 


k› Juật ký (tr.266c15), tổng quát, có 11 bộ phái được phê bình: Tát-bà-đa (Sarvästivada, Hữu bộ), Kinh 
lượng bộ (Sauträntika), Chánh lượng bộ (Sãmmitiya), Đại chúng (Mahäsaighika)), Nhất thuyết ( 
Ekavyävahärika), Kê dận (Kaukkutika), Thượng tọa (Sthavira), Hoá địa (Mahimsäsaka), Âm quang 
(Kaásyapiya), Pháp tạng (Dharmagupta). 

Câu-xá 2 (T29n1558, tr.7al3): “Trong sắc uấn, 10 giới có tính hữu đối (Chân Đế: hữu ngại; Skt. 
sapratigha.). Hữu đôi có ba: a. Chướng ngại hữu đối, đối kháng bằng sự ngăn che (Skt. Zđvarzua- 
pratighara), là ngăn cản sự phát sinh của cái khác trong môi trường của mình. Thí dụ, bản tay bị ngăn nơi 
bàn tay khác, hay nơi hòn đá. Hoặc hòn đá đối với bàn tay hay hòn đá khác. b. Cảnh giới hữu đối, đối 
kháng bởi cảnh vực (Skt. visayapratighara), như hoạt trường của con mắt đối với các cảnh vực khác thuộc 
sắc. b. Sở duyên hữu đối, đối kháng bởi đối tượng (Skt. ãimbanaprafighaia), là tâm và tâm sở trong các 
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¡. Sắc hữu đỗi như yếu tô tác thành: cực vỉ 

Sắc hữu đối ấy quyết định không phải thực hữu, vì cực vi năng thành không phải thực 
hữu, l78 

1. Nghĩa là, các Cực vi nếu có tính chất ngại, "” tất phải như là bình các thứ, đó là giá chứ 
không phải thực. Nêu chúng không có tính chât ngại, tât phải như là phi sắc, làm thê nào 
có thê tập thành lu, vải các thứ? 

2. Nếu các cực vi có phương phân, ` vất có thể bị phân rã, thế thì không phải là thực hữu. 
Nếu chúng không có phương phần, '° “thẾ jni cũng như phi sắc, làm thê nào có thê hòa 
hiệp đề tiếp thu ánh sáng và phát ra bóng?'Š“ 


a. Khi mặt trời mới lên, rọi lên cột các thứ; hai phía đông và tây của các thứ â ấy đều có 
ánh sáng và bóng xuất hiện. Điểm tiếp thu ánh sáng và điểm phát ảnh đã bất đồng, thế thì 
cực vi phải được quan niệm là có phương phần. 


b. Lại nữa, khi nhìn thấy vật chạm vào vách các thứ, nó chỉ chạm bên này chứ không thê 
chạm đến phần bên kia. Vì chính vật hòa hiệp tức là cực vi, nên cực vi ấy tất phải có 
phương phân. 

c. Lại nữa, tùy theo điểm chiếm cứ mà Các cực vi có sự sai biệt bốn phương, trên và 
dưới. '”Ÿ Nếu không như vậy thì sự cộng đồng hòa tập trở thành vô nghĩa. 





đối tượng cá biệt của chúng. CÍ. Du-già 100 (T30n1579, tr.880al1): “Các sắc cản ngại sự thấy của cái 
khác, cản ngại sự đi chuyên của cái khác, được gọi là hữu đối.” 
nh GIẾT; apratigha. Chân Đề: vô ngại. 
v Koáabhäasya, H.22: sarvasiksmo hỉ ripasaighãtah paramänwr iy ucyaie, những gì là tổ hợp 
sắc cực kỳ vi tê, được gọi là Cực vi. CẼ. Câu-xảá 4 (tr.18b22). Thuận chánh lý 10 (T29n1562, 
tr.383c10): “Trong sắc hữu đôi, cái được phân tích đên vi tê cùng cực, không còn phân 
tích được nữa, được gọi là cực vI.” 
'8 Kinh bộ: các cực vi trong 10 sắc xứ không phải là giả, không phải là đối tượng được nhận thức. Khi 
chúng thành hoà hiệp sắc mới có thê làm đối tượng cho nhận thức. 7#ận chánh lý 4 (T29n1562, tr.350c5): 
“Sở Y và đối tượng của 5 thức đều không thực hữu. Từng cực vi một không thể là cơ sở đối tượng. Nhiều 
cực vi hoà hiệp mới có thể.[.. .J Quan điểm Hữu bộ: Năm thức không lấy cảnh phi thực làm đối tượng. Vì 
các cực vi khi hoà tập thì có thể làm đối tượng.” Cực vi hòa tập, thuyết của Tân Hữu bộ (Chúng Hiên); cực 
vi hòa hiệp, thuyết của Kinh bộ. Nhị (hập luận thuật ký (143n1834, tr.992c21): “Kinh bộ sư nói, cực vi 
thực hữu không phải là đối tượng của thức. Vì tướng của cực vi không xuât hiện trên 5 thức. Bảy cực vi hoà 
TIẾP thành a-nâu (z). Tướng của a-nậu xuất hiện trên 5 thức, khi ấy mói có thể lànm đối tượng cho thức.” 

° Tì_bà-sa 75, tr. 390al: «Từng cái một, cực vi không có tính biến ngại (đối kháng). Nhưng HỀN hợp 
nhiều cực vi thì có tính biến ngại.» Diễn bí tr. 834b05): “Ngại, có hai nghĩa: chướng ngại và câu ngại.” 

M.: Juật ký: Kinh bộ, cực vi có phương phần. 
lở Ibid., Hữu bộ, cực vi không có phương phần. 

_ Nhị thập tụng, t. 13: “Cực vi có phương phần, nó không thể là nhất thể. Nếu không phương phần, nó 
không có bóng, không ngăn che. Nếu tụ sắc không khác cực vi, tụ sắc không có bóng cũng không có ngăn 
che.” 
= Nhị thập tụng, t. 12: Nếu cực vi có 6 phương giác, và mỗi phương giác kết hợp với một cực vi khác. Cf. 
Nhị thập luận thuật kÿ (T43n1834, tr.994a14): “Như sắc a-noa (auuripa: lần hư sắc), do hiệp 7 cực vi mà 
thành; giữa một và ngoại biên 6.” 

'8* Hòa và tập. 7Jøuá: ký (tr. 267e19): “Hỏa TL, đối với Cổ Tát-bà-đa. 7áp, đối với Tân Tát-bà-đa.” Cf. 
Câu-xá 2 (tr.11e14): “Lại nữa, hòa hiệp sắc (samghZ/a) được cho là có bộ phận (sãvaya#a), do đó nói 
chúng xúc chạm nhau, không có gì sai lầm.” C£ 7ỉ-bà-sa 132 (tr.683c26): cực vi tương xúc, hay không 
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d. Hoặc nếu chúng lần vào nhau, *Š như vậy không thể trở thành thô lớn. Do Vậy, CỰC VI 
nhât định phải có phương phân. 

e. Cho rằng sắc hữu đối chính là các cực vi, "° nếu chúng không phương phân. tất không 
thể có sự chướng ngại cách biệt. Như vậy, nó không phải là chướng ngại hữu đối. 

Do đó, cực vi mà các ngài quan niệm nhất định phải có phương phần. Vì có phương phần 
nên có thê bị phân rã, và do đó nhât định không phải là thực hữu. 

Tóm lại, không thê chứng minh sắc hữu đối là thực hữu. 

ti. Sắc hữu đôi được tác thành: căn-cảnh 

Há không có sắc làm sở y và 'Š“sở duyên cho năm thức? 

Mặc dù không phải là không có sắc (làm sở y và sở duyên), nhưng sắc đó là biến thái của 
thức. Tức là, khi thức sinh khởi, lực ®Š của nhân duyên nội tại biến tợ thành các tướng 
biểu hiện như mắt và sắc các thứ. Thức lấy các tướng này làm sở y và sở duyên. 


a. Sở y của thức 

Nhưng căn con mắt v.v. không được nhận thức bởi hiện lượng. Chỉ do khả năng làm 
phát sanh thức của nó mà suy luận biệt là có. Đây chỉ là công năng, không phải là cái 
được tác tạo bên ngoài. '?° 

Sắc hữu đối ngoại tại bất thành, do đó nó chỉ là biến hiện của nội thức. '”! 

Cái làm phát sanh thức con mắt được gọi là căn con mắt, v.v. Cái này làm sở y cho sự 
sanh khởi của thức. 

b. Sở duyên của thức 

Bởi vì không thể chứng minh hợp lý rằng con mắt v.v. là điều kiện như là sở duyên ”” ở 
ngoài thức, do đó quyết định cần phải chấp nhận rằng sở biến của tự thức là điều kiện sở 
duyên. 





tương, xúc? 7huận chánh lý 8 (T29n1562, tr. 372023): “Nhiều cực Vi tụ tập trong khoảng không gian rộng, 
"- có thê nói cực vi có bộ phận... Không một cực vi nào hiện tại tồn tại đơn độc mà không tụ tập.” 

5Š Cực vi không phương giác và bộ phận, chúng hoà trộn nhau hợp thành nhất thể. C£. N”j thập tụng, t. 1l: 
Một cực vi kết hợp với 6 cực vi khác, tức một thành 6 phương giác (hay bộ phận). Vị tất cả cùng ở trên một 
điểm, Như vậy, hợp thể (tụ tập) không khác với cực vi. 

° Thô sắc và cực vi như nhau không khác. CẾ N?j (háp í„ng, t. 13, xem cht. 180 trên. 7 huật ký (tr. 
267b23): Hữu bộ quan niệm cực vi và hoà hiệp sắc đồng nhất. Ngoài cực vi không có hòa hiệp sắc; ngoài 
hòa hiệp sắc không có cực vi. 

Đột kêy y (ãýzaya), cơ sở nhận thức, chỉ 5 căn (izđziya). Sở duyên (đ/zmbana), đôi tượng nhận thức, chỉ 5 
cảnh (0isay4). 

ẹ n_ chỉ công năng hay CHữNG, tử làm = "rã như là DöPÀO nh nộ tại côn SE Ếp, hefu PPIE PB) 
V.V. 

kởi Quán sở duyên duyên (T31n1624, tr.888c29): “Công năng (ýak#/ sãmarthiya) như là sắc ở trên thức 
được gọi là năm căn... Do làm phát sanh nhận thức, nên suy luận biết là có căn. Đấy chỉ là công năng chứ 
không phải là cái được tạo tác ở bên ngoài.” 7á ký (tr.268b26): “Quán sở duyên đuyên không nói là hiện 
sắc, mà nói là công năng.” Cf. Viméati k. 9: ya/ah svabijad vjñaptir yad ãbhãsã pravartafe/ từ chủng tử 
của chính nó, thức xuất hiện như là ảnh tượng. 

li Hữu bộ (Sarvätivada): tự thể của 5 căn là thực hữu, tồn tại ngoài thức. Kinh bộ (Sauträntika): cực vị 
thực hữu. 5 căn được tạo thành bởi cực vi nhưng tự thể là giả. Thuyết giả bộ (Prajñaptiväda): tự thê của 5 
căn thông cả giả và thực; tại xứ được nhận thức là giả; tại uân được nhận thức là thực. 
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(1) Nói rằng”? cái dẫn sanh tự thức tương tợ, ”? cái đó được quan niệm như là điều kiện 
sở duyên của thức: thế nhưng, ” không chỉ cái dẫn sanh, mà các điều kiện khác, ”” như 
nhân duyên v.v., ”” cũng không thê nói là điều kiện sở duyên của thức ấy. 

(2) Năm thức, gồm mắt v.v., khi nhận thức sắc các thứ, chúng chỉ lấy hoà hiệp thể làm 
đối tượng, vì thê ấy tương tợ đặc tính của cái ấy. ” 

Không thê nói tướng của cái hòa hiệp dị biệt cực vi mà có tự thể hiện thực, ”” vì khi nó bị 
chia chẻ, thức””” không sanh khởi với ảnh tượng tương tợ của nó. Tướng của cái hòa hiệp 
ấy đã không là thực hữu, thế thì không thể nói nó là duyên của năm thức. Không nên cho 
răng mặt trăng thứ hai các thứ có thê làm phát sanh năm thức. ”°' 


(3) a. Không phải rằng các cực vi trong trạng thái cộng đồng hòa hiệp có thê làm sở 
duyên cho năm thức :2°2 vì trên thức ây không tồn tại đặc tính của cực vi. 

Không phải rằng các cực vi có đặc tính của cái hoà hiệp,” vì khi không hoà hiệp thì 
chúng không có đặc tính ấy. 

Không phải rằng trong trạng thái hòa hiệp cùng với khi không hòa hiệp, thê và tướng của 
các cực vi này dị biệt. 

Do đó, trong trạng thái hòa hiệp, cũng như khi không hòa hiệp, các cực vị như của các 
v.v. không phải là cảnh của năm thức. 





ˆ Sở duyên duyên (4lambana-pratyaya). Câu-xá 1i (tr.53cL7): “Cảnh vực đối tượng nào mà thức vin vào 
đó để sanh khởi, cảnh vực ấy là sở duyên của thức â Ấy. ” Quản sở duyên duyên (tr. 888b12): “Cái mà thức khi 
sanh khởi mang theo đặc tính của nó, cái có tự thể thực hữu đề thức gá vào đó mà sanh khởi, (hội đủ hai 
nghĩa này) cái ây được gọi là sở duyên duyên. Cực vi, dù có tự thể thực hữu để làm phát sanh thức, nhưng 
nó chỉ có nghĩa là duyên (øzzyaya, điều kiện) chứ không phải là sở duyên (Z/zmbana: đôi tượng của 
thức).” 

. ĐỀ bản: vị. Tuậi ký: chư. 

hà Tợ tự thức, 774 ký (tr.269c12): “Khi nhãn thức duyên sắc, nó mang trên nó đặc tính tương tợ sắc. 
Chính hành tướng ấy được gọi là tợ tự thức.” 

'®” Phê bình Chánh lượng bộ (Sammitiya): bộ phái này cho rằng không cần hội đủ 2 nghĩa, mà chỉ cần có 
khả năng phát sanh thức thì được nói là sở duyên. Tức là, thức trực tiếp thu nhận đối tượng chứ không cần 
thiết lập đặc tính tương tợ. 
!26 Chị 4 duyên: nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Xem bản luận, 
đoạn sau, bản Hán quyên , tr.42a14. CẼ. Cáu-xá 7 (tr.36b14). 

!®” Như tăng thượng duyên, nhân duyên các thứ đều có khả năng làm thức sanh khởi, nhưng các điều kiện 
này không phải là sở duyên. 

* Chủ trương của Kinh bộ (Sauträntika ): cực vi thực hữu, nhưng đặc tính của nó không xuất hiện trên 
thức do đó không phải là đối tượng của thức. Hòa hiệp thê là tập hợp của nhiều cực vi. Hòa hiệp thể là giả, 
BÀ biên cực vi thực hữu mà tôn tại. Khi được nhận thức, đặc tính của hòa hiệp thê xuất hiện trên thức. 

? Quan điểm Kinh bộ: hòa hiệp thể không có thực thê. 

09 Chỉ thức duyên vào cái hòa thiệp giả. 

°Ì Kinh bộ: năm thức không duyên mặt trăng thứ hai. Cf Quán sở duyên duyên (tr.888b16): Cái hòa hiệp 
tuy có thể là sở duyên của 5 thức nhưng không phải là duyên, vì tự thể của nó không thực hữu, như mặt 
trăng thứ hai. 
“®2 Phái Tì-bà-sa của Hữu bộ (Cổ Tát-bà-đa), như Kinh bộ, các được tác thành bởi sự hòa hiệp của cực vi 
vốn là giả nên không thể là đối tượng của 5 thức. Nhưng khi hòa hiệp, từng cực vi mang đặc tính thô lớn 
của cái hòa hiệp, khi đó nó có thể làm điều kiện cho thức sanh khởi. M?j thập luận thuật ký (tr.992c17): 
theo Kinh bộ, nhiều cực vi hòa hiệp; theo Chánh lý (Chúng Hiền), nhiều cực vi hòa tập. 
Hang Đuật ký: hòa hiệp tướng, tức tương tợ nhất tướng. 
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b. Cũng có quan điểm” ” rằng mỗi một cực vi của sắc các thứ khi không hòa tập thì không 
phải là cảnh của năm thức. Trong trạng thái cộng đông hòa tập, chúng hỗ trợ nhau làm 
xuât hiện đặc tính thô lớn; đây là đôi tượng của thức ây. Đặc tính này thực hữu, nên nó 
làm sở duyên cho thức ây. 

Quan điểm này không đúng. 

- Vì trong trạng thái cộng đồng hòa hiệp cùng với khi chưa hòa hiệp, thể và tướng (của 
cực vi) vẫn là đồng nhất.” 

- Cực vi của các vật như của lu và hủ bằng nhau, khi thức lấy đặc tính của chúng làm đối 
tượng, (các đặc tính ấy) hẫn không khác nhau." 

- Vì trong trạng thái cộng đồng hòa tập, mỗi cực vi sẽ phải mắt đi đặc tính tròn của nó.””” 
- Vì không phải rằng thức của đặc tính thô duyên cảnh có đặc tính vi tế; ”” không thê nói 
thức duyên cảnh này cũng có thê duyên cảnh khác. ˆ"” 


- Vì một thức tất sẽ duyên hết thảy cảnh. 


Chủ trương cực vi tồn tại còn dẫn đến những sai lầm như vậy, huống gì không có cực vi 
chân thật tôn tại ngoài thức. Do vậy có thê quả quyết rằng cái làm sở duyên duyên là đặc 
tính của tự thức như là tương tợ sắc. ?!° Vì sự thây gá vào nó mà sanh, và mang theo đặc 
tính của nó. Như khi thức biến hiện, tùy theo lượng lớn hay nhỏ (của đối tượng) mà nó 
đồng loạt xuất hiện như là nhất tướng, chứ không phải biến hiện riêng biệt thành nhiều 
cực vi rồi hòa hiệp thành một vật.” ' 

Đối với những ai quan niệm tự thể của sắc thô lớn là thực hữu, Phật thuyết cực vi để 
khiến phân tích mà trừ diệt,ˆ'” chứ không phải cho rằng các sắc thực có cực vi. 

Các du-già sư bằng huệ giá tưởng” lần lượt phân tích đặc tính của thô sắc cho đến câi 
không thê phân tích, bấy giờ giả thuyết cái đó là cực vi. Cực vi này mặc dù vẫn được 





“Ý Thuật ký: đây là quan điểm của Chúng Hiền. Cf. Chánh ý 4 (tr.350c23): “Năm thức không có công 
năng suy diễn (kế đạc) do đó không thể lấy cái hòa hiệp làm đối tượng. Nhưng các cực vi khi hòa tập, được 
mo bố đều, bây giờ chứng làm sở y và sở duyên chó thức sanh khởi.” 

Š Quán sở duyên (tr.888b25): “Hòa tập như đặc tính cứng v.v., dù có thể làm duyên cho nhãn thức nhưng 
n P phải là sở duyên; vì đặc tính của cực vi vẫn vậy.” 

° Quán sở duyên (tr.888c04): “Các vật như lu, hủ lớn hay nhỏ đều bằng nhau, vì cực vi tác thánh chúng 
nhiều hay ít đồng nhau; vậy đặc tính của tri giác lấy chúng làm đối tượng sẽ không khác nhau.” 
Sử rbid., tr. 888c9: Lượng cực vị bằng nhau, sự khác biệt về hình thể chỉ là giả. Phân tích vật thể cho đến 
cực vi, tr1 giác về vật ấy sẽ mất. . 
“93 Thực duyên cái lu có hình thể to lớn hẵn cũng là thức duyên cực vi. 

°” Như thức duyên sắc cũng có thể duyên thanh. 

sở Quán sở duyên (tr.88§e17): Cái làm sở duyên duyên cho thức là sắc nội tại xuất hiện như là ngoại tại. 
Vì đặc tính của nó xuất hiện trên thức, và nó làm cho thức sanh khởi. 
lở Du-già 3 (tr.290a17): “Trong sắc tụ không hề tồn tại cực vi. Khi sắc xuất hiện từ chủng tử riêng biệt, nó 
xuất hiện như là tụ tập thể, chứ không do các cực vị tập hợp mà thành. Nhưng do giác huệ (buddhi) mà thể 
tích của các sắc được phân tích cho đến biên tế cực nhỏ, rồi phân biệt giả lập là cực vi” 

1ˆ Dụ-già 54 (tr.598b02): có 5 điều lợi khi giả lập cực vi tồn tại, 1. bằng phân tích một tập hợp tụ sắc sẽ 
thuận tiện cho sự tu tập phát triển; 2. dần dần đoạn trừ hữu thân kiến; 3. dần dần đoạn trừ kiêu mạn; 4. dần 
dân chế ngự phiên não triền; 5. nhanh chóng loại trừ các tướng. 

3 Giá tướng huệ (Skt. sam/fa-buddh?) hay giác huệ (buddhi); cẼ: Du-giả 3 (tr.290a17), 54 (tr.597c19), 
xem cht. 210 trên. 7#z„át¿ kÿ (tr.272c15): bằng giả tưởng huệ, nghĩa là không phải chia chẻ bằng con dao 
thực. ///ên dương 18 (tr.569a14): “Cực vi không có tự thê, mà chỉ được giả lập bằng giả tưởng.” 
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quan niệm là có phương phần” '“ nhưng không thể phân tích. Nếu phân tích thêm nữa, nó 
sẽ xuất hiện tương tợ hư không, không còn gọi là sắc. Vì vậy, cực vi được quan niệm như 
là biên tế của sắc. 

Do vậy, nên biết những gì là sắc có tính đối ngại đều là những biến hiện của thức, chứ 
không phải là cái được tác thành bởi cực vI. 

tí. Sắc vô đôi 

Sắc vô đối còn lại,“!” vì là đồng chủng loại của sắc, cũng không phải là thực hữu. Hoặc vì 
không có tính đôi ngại, như tâm và tâm sở, quyêt định nó không phải là sắc thực. 

Các sắc có tính đối ngại hiện hữu với đặc tính của sắc, suy cứu theo lý, vẫn không tồn tại 
tách rời thức, huông nữa sắc không có tính đôi ngại hiện hữu không mang đặc tính của 
sắc làm sao có thê được nói là sắc pháp chân thực. 

Biểu sắc và vô biêu sắc”'“ há không phải thực hữu? 

Nó không thực hữu. Vì sao? 

1. Thân biểu 


~ LS *“Ä “ » ^_2I 
Vã, nếu biểu sắc của thân”! ” 


thực hữu, thì tự tánh của nó là gì? 
a. Nếu cho rằng đó là hình thể.”'” Như vậy, nó không phải là thực hữu, vì có thể bị phân 
tích; và vì cực vi của trường độ không thể được nhận thức.” `” 
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b. Nếu cho rằng đó là động thái.””” Như vậy nó cũng không thực hữu. ”' 





'* Dụ già 3 (tr): “Sắc tụ (ripa-samudaya) có phương phần (2Z¡g-bãga) nên cực vi cũng có phương phân. 
Tuy nhiên, duy chỉ sắc tụ có phần (bhãga, bộ phận) còn cực vi thì không. Vì cực vi chính là phần (là bộ 
phận của tụ sắc).” Thuật kÿ (tr. 272721). “Phần, có 2 nghĩa: 1. phần (b#ãga) của phương (đ¡ø), 2. phương 
bi phần. Tụ thô, đủ cả hai nghĩa; tụ vi tế, chỉ có nghĩa sau. 

Š Câu-va 13 (tr.69a01): Kinh nói có ba loại sắc, I. sắc hữu kiến hữu đối (rupam sanidarsanam 
sapratigham), 2. sắc vô kiễn hữu đối (rũ iipm anidar$anaim sapratigham), 3. sắc vô kiến vô đối (rữ iipäm 
anidaráanam apratigham ). Cf. Bhãsya iv. k 4a. Thuật ký (tr.273a6): sắc vô đôi, là sắc thuộc pháp xứ 
(dharmäyatanasamgraharipa). 

S Biểu, vô biểu. 7rí đồ, Thành thật (La-thập), Tạp tâm (Tăng-già-bạt-ma) dịch là tác, vô tác. Bát kiên-độ, 
Cựu dịch C¿u-xá (Chân Để): giáo, vô giáo. Skt. vjapii- aviapti. Thành nghiệp (): “Thân và ngữ biểu 
hiển ra Tgoài đề phát biểu những điều được tư niệm nơi nội tâm; như cá lặn dưới đáy ao, quây nước thành 
sóng để biểu hiện.” 

?! Thân biểu sắc. 7uật ký (tr.273a28): “Nói thân biểu, có nghĩa là tích tụ, mà tự thể là sự sai biệt do bởi 
hòa hiệp của các sắc sở tạo thành các căn. Nhiều sắc tích tụ thành thân.” 

?!3 Chụ trương của Hữu bộ. Cáw-xá 73 (tr.67c8): “Do tác động của tâm tư (ci/avasena) mà thân được biểu 
hiện với hình thái (sazs/hana) như vầy như kia, đó gọi là thân biểu (kãyavijñapti). Ibid., tụng 1v 2cd: thê 
hy thân biểu là loại hình sắc đặc biệt chứ không phải là hành động. 

? Câu-xá, tụng ¡v 3a-c: hình cũng không phải thực hữu; vì (nếu thực hữu) nó sẽ được tiếp thu bởi hai căn; 
và vì nó không khác biệt với cực vi. /;/d. 73 (tr.68b02): “Kinh bộ nói, hình (sams/hana) không phải là thực 
hữu. Khi tụ hiển sắc phát triển nhiều theo một hướng (ekadigmukhe), căn cứ trên đó mà có khái niệm về 
trường độ của sắc.” 7⁄uận chánh iÿ 33 (tr.532a03): “Có một loại hình sắc đặc biệt, vốn là quả của bốn đại 
chủng hiện khởi do tác động của tâm; hình sắc ấy biểu thị tâm, được gọi là thân biểu, ” Hhid., tr.535c23, về 
quan điểm của Thế Thân. Thành nghiệp luận (T31n1609, tr.781b17): “Hình sắc là gì? Là đặc tính dài. Tức 
là, ở nơi cái ấy mà phát sanh giác tưởng về trường độ.” /b¡a., tr. 781b21: “Nếu trường độ là sự sai biệt của 
các vi thì nó cũng như hiển sắc, mà trong các tụ của sắc có thể nhận thức được trường độ của từng phần tử 
vi tế.” 
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- Vì vừa thoáng sanh nó tức thì diệt, không có nghĩa động. ”” 

- VỊ ,pháp hữu vi diệt mà không cần đợi nhân. Diệt mà cần đợi nhân thì không phải là 
diệt.” 

c. Nếu nói rằng có loại sắc không phải hiển, không phải hình, được dẫn sanh bởi tâm; sắc 
ấy làm cho tay chân vận động, được gọi là thân nghiệp. ”” Điều này không hợp lý. 

- Nếu nó động, ý nghĩa cũng bị bác bỏ như trên. 

- Nếu nó là nguyên nhân vận động, vậy nó phải là phong giới. Nhưng gió thì không có 
biểu thị nên không thê gọi là thân biểu. ˆ 

- Lại, xúc” không thể thông cả tánh thiện và ác. 

- Nó không phải hiển sắc, không phải hương, vị; loại suy theo xúc mà biết. 

Do đó, nghiệp của thân biểu nhất định không phải là thực hữu. 

d. Nhưng, do tâm là nhân; khiến đặc tính của sắc như tay chân các thứ vốn là sự biến thái 
của thức, sắc ây sinh diệt liên tục tiệp nôi nhau, chuyên dịch đên phương vị khác, tương 
tợ như là có động tác. Cái đó biêu thị tâm; nó được giả danh là thân biêu. 

2. Ngữ biểu 

Ngữ biêu không phải là thanh tánh thực hữu. “. 'Vì âm thanh trong một sát-na không phát 
biêu ý nghĩa gì.” Vì nhiều niệm liên tục tiếp nối nhau thì không là thực hữu. Và vì sắc 
hữu đôi ngoại tại đã bị bác bỏ. 

Nhưng, nhân bởi tâm mà thức biến hiện tương tợ âm thanh, sinh diệt liên tục tiếp nối 
nhau tợ như có biêu thị. Thanh đó được giả danh là ngữ biêu, như vậy không có gì phi lý. 





sim Juật ký (tr.273b22) cũng như Câu-vá Quang ký 13 đều nói, Chánh lượng bộ của trương thể của thân 
nghiệp là động thái (gz⁄). Väkhyä (dẫn bởi L. de la Vallée Poussin) cho là chủ trương của Độc tử bộ 
(VãtsTputrTya). 
š Câu-xá, tụng iv 3: (thể của thân biểu không phải là động thái) vì các pháp hữu vi có tính sát-na hoại 
diệt, nếu không, không có cái gì là vô nhân, và nguyên nhân sản sinh cũng là tác nhân huỷ diệt (Skt. ø¿ 
grr yasmat samsRrtam ksanikam vyayät 21 na kasyacid ahefuh syãt hefuh syãc ca vinasakal) 

* Câu-xá 13 (tr. 67c]3): “Pháp hữu vi khi vừa thành tựu tự thể, ngay tức thì hoại diệt. Sinh ở đâu, nó diệt 

ngay ở đó; không hề có sự chuyền dịch từ nơi này đến nơi khác.” 
sếP Th¡d., tr.67c1§: “Cái đã hoại diệt thì không tồn tại nên không phải là quả, do đó không đợi nhân. Diệt 
không đợi nhân (ãkasmiko vinasah: hoại diệt có tính ngẫu nhiên), vừa sinh tức diệt. Nếu tối sơ không diệt 
thì tối hậu nó cũng không diệt.” 
*22 Câu-xá 13 (tr.68c9): “Kinh bộ nói cái gì là thân biểu? Hình là thân biểu, nhưng là giá chứ không phải 
thực.” Thành nghiệp luận (tr.782b14): “Nhật xuất luận giả nói...Có một pháp lấy một loại tâm đặc biệt (tâm 
sai biệt, Skt. c/avi4esa = cefanävšesa, tư sai biệt) làm nhân. Pháp ấy y nơi tay chân mà phát khởi rồi vận 
động tay chân. Là tác nhân của sự chuyên dịch, được gọi là hành động (g4), và cũng nói là thân biểu; 
được liệt vào sắc xứ.” 7„ật ký (tr.274a07): Nhật Xuất luận giả, biệt danh của Cưu-ma-la-đà (Kumäraläta), 
bản sư của Kinh bộ. 
“2 Thành nghiệp luận, tr. 182b28. 


226 TA li. 
Phong giới thuộc xúc xứ. 
227 





Câu-xá, tụng ¡v 4d: Hữu bộ Tì-bà-sa cho rằng ngữ biểu là âm thanh của ngôn ngữ šz&ïƑE?# (Skt. k 
1v 3d: vãgvfiapti tu vãgdhvani.) Thành nighiệp (35In1609, tr.786a18): Ngữ tức ngữ ngôn, mà tự thể là âm 
thanh. Âm thanh ấy phát biểu điều muốn nói, nên được gọi là ngữ biêu.” 

sẽ Củ trương của Hữu bộ. 7?-bà-sa 75 (tr.72b22): Phật, trong một sát-na tâm, có thê khởi một ngữ. Ngữ 
của 1 sát-na có thể nói một chữ. Thanh văn, Độc giác, trong l sát-na tâm có thể khởi một ngữ; nhưng ngữ 
trong l sát-na này không nói được một chữ. 
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3. Vô biểu 

Biểu không tôn tại, há vô biểu ””” cũng bất thực? 

Y nơi phần hạn của thiện, ác do bởi tư hay nguyện ””” mà giả lập vô biểu, điều đó không 
có gì phi lý. Hoặc y trên trạng thái tăng trưởng””” của chủng tử của tư mang tính thiện hay 
ác phát biêu thành thân, ngữ đặc biệt. Hoặc y trên tư trong định ngăn cản hiện hành các 
của thân và ngữ mà thiết lập.” Do đó, nó là giả hữu. 

Trong kinh, Thế Tôn nói, có ba nghiệp. Bác bỏ nghiệp thân, ngữ, há không trái nghịch 
kinh? 

Đây không bác bỏ là không tồn tại, mà chỉ nói nó là phi sắc. Tư” phát động thân được 
gọi là thân nghiệp. Tư phát động ngữ gọi là ngữ nghiệp. Hai loại tư, thâm lự và quyết 
định,“” vì tương ưng với ý, vì tác động đến ý, nên được gọi là ý nghiệp. Tư phát khởi 
thân, ngữ để thực hiện hành động, được gọi là nghiệp. Vì đó là đạo lộ mà thâm lự tư và 
quyết định tư đi qua, dẫn suốt đến quả dị thục hoặc khổ hoặc lạc, nên cũng gọi là nghiệp 
đạo.””” Do đó, tự tánh của bảy nghiệp đạo đầu cũng là tư.” Hoặc thân và ngữ biểu được 
phát động bởi tư nên giả thuyết là nghiệp; và vì là đạo lộ tư đi qua nên gọi là nghiệp 
đạo.” 


Do vậy, nên biết, thực không có sắc ngoại tại, duy chỉ có sắc do thức biến tợ xuất hiện. 
2. HÀNH KHÔNG TƯƠNG ƯNG 
Hành không tương ưng” cũng không phải là thực hữu. Vì sao? 





” Câu-xá 1 (tr.3a23): “Vô biểu, tuy tự tánh là sắc nghiệp như nghiệp hữu biểu, nhưng vì không biểu thị 
cho kẻ khác nhận biết, nên được gọi là vô biểu.” (r uipakriyasvabhava pỉ saii viñaptivat param na 
vijapayatily avijjnapiih). Năm chứng minh tồn tại của vô biểu, Cđu-xá 73, tụng iv 5ab: Vì kinh nói có 3 
loại sắc, có sắc vô lậu (awasrava-ripa), có sự tăng trưởng của phước nghiệp (2yavrdd/¡), có nghiệp đạo 
phi tác (akurvakarmapatha), và cô có ngoại pháp xứ (bahyam ãyafanam). 
đài: huật ký: “tư (ceíana) chỉ giới do định (tức tĩnh lự luật nghĩ) hay do đạo (vô lậu luật nghi). Nguyện 
(pranidhi) tức tán vô biểu (trạng thái không tập trung). Hoặc do tư mà khởi nguyện để thực hiện các điều 
thiện hay ác trong phần hạn thời gian nhiều hay ít.” Câu-xá 13 (tr.68c26): Kinh bộ nói, vô biểu không thực 
hữu. Vì nói duy chỉ là sự không làm do bởi thệ ước trong một khoảng thời gian nào đó (abhyupefya 
akaranarmatraxai). Ñó được quan niệm y trên đại chủng quá khứ; mà đại chủng quá khứ thì bắt thực.” 

Tăng trưởng phước nghiệp của người bố thí; tăng trưởng phòng hộ của người thọ giới. Đây chỉ tán vị vô 
biểu (vô biểu nghiệp trong trạng thái không định tâm). 

An Đây chỉ định cộng giới vô biểu, hay vô biểu của tĩnh lự luật nghỉ (4hyãna-saara). 

Câu-xá T3, tụng 1v Ibd: nghiệp là tư hay ý chí (cefan2) và sở tư hay cái được tác động bởi tư 
(ce/ayixa). Tư tức ý nghiệp; sở tư là thân nghiệp và ngữ nghiệp. 

Thành nghiệp (tr.785c23), có 3 loại tư: thâm lự tư, quyết định tư, phát động tư. 

Câu-xá 77 (tr.88c01): là đạo lộ của ba nghiệp tham, v.v., nên nói là nghiệp đạo (abhidhyadayo hỉ trayah 
karmanah panthaãng it karmapatha]). 
#3 z4. Bảy cái trước là nghiệp, vì là nghiệp bởi thân và khẩu. Chúng cũng là nghiệp đạo, vì đó là đạo lộ 
và tư (cefanä) đi qua. Và vì tư vốn là nguyên động lực của nghiệp thân và ngữ gá vào nghiệp thân và ngữ 
như là môi trường để hoạt động (/a/samuithãnacetanäyäs tăn adhisthäya pravrHer iti). 
*” Thành nghệp (tr.786a03): Tư, vì có hành động, nên gọi là nghiệp. Nghiệp ấy dẫn đến ác thú hay thiện 
thú, nên nói là nghiệp đạo. 
®3Š Câu. xá 4 (tr.22a04): Thế nào là các hành không tương ưng tâm ? Đắc (øzãp¡¡), phi đắc (aprapii), đồng 
phần (sabhaga), v.V., các pháp này không tương ưng với tâm; chúng cũng không phải là sắc; được kể trong 
hành uẩn, vì vậy nói là tâm bất tương ưng hành (ci/aviprayukta-samsakäräh). Nghĩa đăng (tr.700c4): bác 
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Tự thể và đặc tính của đắc, ph đắc các thứ không được nhận thức như sắc, tâm và các 
tâm sở. Tác dụng của chúng cũng không được nhận thức như là khác biệt sắc, tâm và các 
tâm sở. Do đó biệt răng một cách xác định chúng không thực Sự CÓ tự thê và tác dụng 
khác biệt với sắc, tâm và tâm sở, vì được cho là thuộc trong uân, như sắc, tâm v.v. 

Hoặc chúng không được bao hàm trong tâm, tâm sở, sắc, vô vi, nên xác định là không 
phải thực hữu, như cái vô thê tuyệt đối.” 

Hoặc chúng không được bao hàm trong bất cứ pháp thực khác,” cho nên chúng không 
thực sự có tự thể, như các pháp giả ””" khác. 

t. Đặc và phi đặc 

Vã, bộ phái ấy””” do đâu mà biết đắc, "” phi đắc không thực có thê dụng khác với sắc, tâm 
các thứ? Vi Khế kinh có đề cập.” Như nói, “Hạng người” như vậy thành tựu thiện, ác. 
Thánh giả thành tựu mười pháp vô học ˆ”.” 

Lại nói, “Dị sanh””” không thành tựu Thánh pháp. Các A-la-hán không thành tựu phiền 
não.” 

Thành và bất thành nói đó chỉ cho đắc và phi đắc. 

Nhưng, Kinh không nói cái này thực có thể và dụng khác biệt với sắc, tâm các thứ. 
Chứng lý ây bât thành. 

1. Kinh cũng nói, “Luân vương thành tựu bảy báu.””” Như vậy há cũng nói là thành tựu 
thân người khác, và các loại phi tình?” 

Nếu cho rằng, vì có năng lực tự tại đối với các bảo vật nên giả danh là thành tựu, thế thì, 
đối với các pháp thiện, ác sao không cho là như vậy, mà lại quan niệm đắc như là thật 
vật?” 





bỏ khái niệm bất tương ưng hành của các bộ, trừ Kinh bộ và Nhất thuyết bộ. Hai bộ này cho rằng bất tương 
hành là giả. 

mm Tuyệt đối không hiện hữu như lông rùa, sừng thỏ. 

#9 Diễn bí (r.842e15): dư thực pháp, tức các pháp thực như sắc, tâm các thứ, ngoại trừ bất tương hành. 

*Ì Thuật ký: giả pháp, như bình v.v. 

*2 Đây chỉ Hữu bộ. 

“ Skt, prãpti. Câu-xá 4, tụng ïv 37a: đắc, là sự thu hoạch và thành tựu ƒ3;E/Z##pÈØ†. Sự thu hoạch (/đ5/4, 
prafilambha) cái chưa có được, và có những đã mất, được gọi là đắc. Sự thủ đắc mà chưa mất, được gọi là 
thành tựu (sưavaya, samanvägamd). 

“2 Hữu bộ dẫn Kinh chứng, cf. Câu-xá 4 (tr.22a27). 

lạ Nguyên Hán: bỏ-đặc-già-la. Skt. pudgala. 

5 CẸ Trung A-hàm 49 (T01n26, tr.736b23). 

Gị Dị sanh, tức phàm phu. Skt. py(hagjana. Câu-xá 4 (tr. 23b18§): “Thế nào là dị sanh tánh? Chưa thu 
hoạch Thánh pháp.” (pr(hagjanatarn kafamaf?” aryadharmanam alabha ii); c£. Phái trí 2 (T26n1544, 
tr.928c5). Kinh bộ (Cáu-xá 4, tr. 23c2): “Phân vị sai biệt (trạng thái đặc biệt) của tương tục chưa từng sanh 
khởi Thánh pháp, được gọi là dị sanh tánh.” 

SP (CÝ Trường A-hàm 3 (tr21lel0): “Đại Thiện Kiến vương đầy đủ (Hán: cụ túc = thành tựu, St. 
samanvägata) bảy báu.” CÍ. Pall, Mahadassana, D.H. 170: Mahasudassano sattahi ratanehi samannãgafo 


ahosi. 
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Trong 7 báu, thuộc hữu tình (s/váaky4) gồm có chủ binh thần bảo, chủ tạng thần bảo, ngọc nữ bảo, 
tượng bảo, mã bảo. Phi tình (asư/vakhya) gôm châu bảo, luân bảo. 
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Nếu nói, bảy báu có thê được giả thuyết là thành tựu vì đang có trong hiện tại qhê thì há 
không nói răng các pháp thiện, ác được thành tựu mà tồn tại tách rời hiện tại?” Vì pháp 
thực hữu mà la hiện tại thì không tồn tại. Vì hiện tại tất có chủng tử thiện các thứ.”” 


2. Vã, đối với pháp, đắc có tác dụng đặc biệt gì? Nếu nói, nó làm cho sanh khởi;”” 

a. Vậy, nó sẽ làm sanh khởi pháp vô vi.” 

b. Tắt cả phi tình sẽ vĩnh viễn không sanh khởi.“”” 

c. Cái chưa đắc và đã mất””° sẽ vĩnh viễn không sanh. 

3. Nếu nói, do đắc câu sanh làm nguyên nhân mà sanh khởi. “”” 

a. Nếu vậy, hai thứ sanh”” mà bộ ấy ””” quan niệm trở thành vô dụng. 

b. Lại nữa, hạng đủ cả thiện, ác, vô ký, thì thiện, ác và vô ký hẫn nhất loạt hiện tiền.” 
Nếu cần có nhân khác, đắc trở thành vô dụng. 


4. Nếu đắc là nhân không thất tán của pháp, “' hữu tình do đây mà thành tựu. Nhưng, các 
pháp "” có khả năng được thành tựu đều không tách rời hữu tình.“'” Nếu tách rời hữu tình, 
pháp không được nhận thức như thực. Do đó, trong cả hai trường hợp. ““? đắc không có 
tác dụng gì đôi với pháp. 

Đắc thực sự không tôn tại, do đó phi đắc cũng không. 





°? CẸ. Câu-xá, ¡bid., Kinh bộ dẫn kinh phản bác Hữu bộ. Trả lời của Hữu bộ: trong đó, thành tựu có nghĩa 
là tự tại (vaŠ/yam afra samanvagamasabdenoktam). Hữu bộ: chỗ này thành tựu có nghĩa là tự tại, sao chỗ 
kia lại chỉ cho thật vật (drawya)? 
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Thuật ký: nạn vân của Luận chủ. 


`2 Jpid, tr. 277e08: pháp hiện hành chưa đắc hay đã mắt, trong hiện tại đương nhiên có chủng tử của các 
pháp thiện, ác, vô ký. Y trên chúng tử hiện tại mà giả danh là thành tựu. Giải thích này nhắm trả lời nạn vấn 
của Hữu bộ: Nếu không có đắc, thì các chưa đắc, hay đắc nhưng đã mất, và pháp vô vi, tất sẽ vĩnh viễn 
không thành tựu. 

®Ö Cậu xá 4 (tr.22b08): “ (Hữu bộ)Tác dụng của đắc là làm nguyên nhân sanh khởi (/4í//heíu: sanh 
nhân) của các pháp được thủ đắc.” Nhưng, ¿¿¿., tr. 22bl6, đắc không phải là sanh nhân của các pháp. 

?° Kinh bộ: nếu vậy, vô vi không có đắc. Thuật ký: sanh khởi vô vị, vì có đắc, như hữu vi. 

*” Phi tình, chỉ ngoại vật. Hữu bộ không cho các phi tình có đắc. Cđu-xá 4 (tr. 22a17): “không phải tha 
tương tục (2arasarwan4a), vì không có sự thành tựu pháp tha thân. Không phải phi tương tục (2saz⁄2fi), vì 
không có sự thành tựu pháp phi tình (zs2/vãakhya).” 

3 Cái đã mắt, Câu-xá 4, tr. 22b09: sở đắc trở thành đã mắt khi chuyển giới địa, và khi ly nhiễm. Diễn Đí 
(T43n1833_p0843a03): do khuyết duyên mà không sanh khởi, cũng gọi là đã mắt. 

*1 Câu-xá 4, tr.22b10: Kinh bộ nạn vấn, “pháp sở đắc mà chưa đắc hay đã xả (mất) do chuyên địa giới 
hay do ly nhiễm, pháp này hiện tại không có đắc, làm thê nào sanh khởi?” Hữu bộ đáp: “do câu sanh đặc 
(saha7apraptihetka) làm nhân.” 

.. Nhị sanh, Câu xá 4 (tr.22b11): sanh và sanh sanh; /5/đ., 4 bản tướng (z/a/aksana): sanh, trụ, dị, diệt; 4 
tùy tướng (anulaksana): sanh sanh (/ar/ari), trụ trụ (sứhisthii), dị, dị arajara), diệt diệt (anityataniiyaia). 
Thuật lý: đại sanh và tiêu sanh, gọi là nhị sanh. 

“” Chỉ Hữu bộ, c£. /bi4.. tr. 22b11. 

tú Du-già 52 (tr587a01): “Nếu đắc là nhân khiến các pháp không ly tán, đắc của tất cả pháp thiện, bất 
thiện và vô ký vôn đã cộng đông tôn tại, chúng tuy mâu thuân nhau, nhưng thảy đông loạt hiện hành.” 
?È Chánh ý 12 (tr.398b22): pháp đã đắc là nhân cho sự không thắt tán. 

ke: huật ký, chỉ pháp hiện tại và chân như. Kinh bộ: pháp thuộc quá khứ và vị lai không có thực thể. 

3 Ly hữu tình pháp, 7/uá¿ /g/, chỉ các pháp không thuộc hữu tình, tức các pháp vô tình. 

“* Hán: câu {E; hai trường hợp, làm nguyên nhân sanh khởi, và nguyên không không thất tán. 
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Tuy nhiên, y trên phần vị của các pháp có khả năng thành tựu của hữu tình mà giả lập ba 
thứ thành tựu:”“ 1. chủng tử thành tựu; 2. tự tại thành tựu; 3. hiện hành thành tựu.“ 

Trái với đây, được gọi là bất thành tựu. Phẩm loại của chúng tuy nhiều, nhưng y nơi 
chúng tử thuộc kiên sở đoạn của ba giới chưa được vĩnh viên đoạn trừ mà giả lập làm phi 
đặc. Phi đặc ây được chỉ cho dị sanh tánh. Vì chưa thành tựu Thánh pháp. 

tr. Đồng phần 

Lại nữa, do đâu mà biết khác với sắc tâm các thứ tồn tại đồng phần?“° 

Vì Khế kinh có nói. Khế kinh nói rằng, “Đây là đồng phần chư thiên; đây là đồng phần 
nhân loại,v.v... 55 

Kinh đó không nói, tồn tại đồng phần thực hữu khác biệt với sắc, tâm các thứ. Do đó, dẫn 
chứng này bât thành. 

1. Nếu nói, nhân bởi thực thể ấy mà đồng trí và đồng ngôn phát sinh,” do đó nó thực 
hữu; nếu vậy, cây cỏ các thứ cũng có đồng phần.” 


2. Lại nữa, ở nơi đồng phần mà phát sanh đồng trí và đồng ngôn, vậy chính đồng phần ấy 
cũng cấn phải có đồng phần cá biệt. Trường hợp này đã không, trường hợp kia sao lại 
vậy? 

Ẵ; Nếu do đồng phần làm nhân mà phát sinh đồng SỰ, đồng dục,“ nên biết nó thực hữu; 
điêu này không hợp lý. Nguyên nhân sinh khởi đông sự, đông dục, là do tập quán đời 
trước, cân gì phải quan niệm tôn tại đông phân thực hữu? 

Sự thực là, y trên tính cách tương tợ của thâm và tâm đối với các đặc thù đa dạng mà giả 
lập làm đông phân. 

w. Mạng căn 

Lại nữa, do đâu mà biết thực sự tồn tại mạng căn khác biệt với sắc tâm các thứ? Vì 
Khê kinh có nói. Kinh nói: “Ba (pháp), tuôi thọ, hơi âm và thức.” ” Nên biết, mạng căn 
được gọi là thọ. 





: Du-già 52 (tr): “Đắc, hoạch, thành tựu là gì? Sanh duyên (a/iprzi„aya), nhiếp thọ nhân 
(parigraha-heiu), tăng thạnh nhân (sadava-heið) được nói là đắc. Do đạo lý này, biết răng đắc là giả 
hữu.” 
su: Tbid., tr. 587a10. CẾ. Đối pháp luận 5 (T31n1606, tr.718c5). Hạng sanh Dục giới mà chưa ly dục nhiễm, 
các phiền não và tùy phiền não ở đây được nói là thành tựu. Các pháp tuy có sẵn chủng tử nhưng nếu hiện 
tại không do luyện tập tăng trưởng thì không xuất hiện, được nói là tự tại thành tựu (2i4varya-sampanna). 
Wv. Đồng phần (sabhaga) hay chúng đồng phần (wikãya-sabhäga). Phẩm loại 1 (T26n1542_p0694a23): 
“Chúng đồng phần là gì? Là tính đồng loại (sabhagai4) của các hữu tình” CE: ?Tì-bả»sa 27 
(T27n1545 _p0138a09). Câu-xá 5 (tr. 24a09): “Có một thực thể được gọi là đồng phân, mà nhờ đó mà có sự 
loại tợ giữa các hữu tình (Bhãsya: sabhãgafã nãma dravyam, saffvanam sãdrsyam),`” 

““Š Không rõ xuất xứ kinh. Dẫn chứng, xem 7/uận chánh [ý 12 (tr.400b01); cŸ. Câu-xá 5 (tr.24b07): “Kinh 
nói, nếu tái sinh trở lại nơi này, nó thủ đắc đồng phần của loài người (auugyãnđmm sabhägaiä, tính chất 
loại tợ của loài người). ” 
sốt Câu-xá, ibid., “Quan điểm của Thắng luận, do phạm trù phổ quát (Hán: tông đồng cú nghĩa, Skt. 
samänyapadartha) mà phát sinh tri giác phổ quát (sđmnyabuddhi) và ngôn ngữ phô quát (Skt. prajfapii: 
ng niệm phố quát).” 

lê: huận chánh lý 12 (tr. 400b16): “Vì sao đồng phần chỉ tồn tại nơi hữu tình chứ không phải nơi phi hữu 
tình? Nơi phi hữu tình không có sự tương tợ lẫn nhau về ham muốn khoái lạc, nghiệp dụng các thứ.” 
*? Thuận chánh lý 12 (tr. 400628): Đồng phần là nguyên nhân làm phát sinh nhận thức (giác: b4) và 
khái niệm (thi thiết: za/Zapi) tương tợ của sự nghiệp có tính cách đồng loại. 


41 


Kinh đó không nói thực sự có tự thể của thọ tồn tại biệt lập với thân tâm các thứ. Do đó, 
dân chứng bât thành. 

1. Vả lại, trên kia đã chứng minh sắc” ” không lìa thức, do đó ở đây không tồn tại mạng 
căn biệt lập ngoài thức. 

2. Lại nữa, nếu mạng căn tồn tại thực hữu biệt lập với thức, nó cũng phải như cảm thọ 
v.v., ` không phải là mạng căn chân thực. 

3. Nếu vậy, vì sao Kinh nói đến ba pháp? 

Vì ý nghĩa sai biệt mà nói là ba.“'“ Như bốn chánh đoạn.” “” 

Khi trụ trong trạng thái vô tâm,“ '” thọ và hơi ấm tất nhiên không tỒn tại. 

Há không phải Kinh nói rằng, thức không lìa thân? 

Nếu vậy, thế nào được nói là trạng thái vô tâm?” Trong trạng thái đó, chuyển thức” 
diệt chứ không phải A-lại-da. Nguyên nhân cho Nhi tôn tại của thức này sẽ được nói sau. 
Thức ấy đủ đề là thể của giới, thú và sanh loại,” 'vì đó là quả dị thục có tính phố biến,” 
liên tục tiếp nói. Vậy, không cần quan niệm thêm tôn tại mạng căn chân thực. 


Thế nhưng, mạng căn được giả lập y trên chủng tử vốn trực tiếp làm phát sinh thức này, 
do tính quyết định của thời gian tồn tại của công năng đặc thù được dẫn sanh bởi 
nghiệp. ”" 

iv. Vô tâm định và vô tưởng quả 

Lại nữa, do đâu mà biết hai định vô tâm” ” và dị thục của vô tưởng ”” thực hữu tự tánh 
biệt lập với sắc tâm các thứ? Nếu nó không có thực tánh, không thể ngăn cản tâm và tâm 
sở khiến chúng không sinh khởi.” 
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ca Koáa, K.H.45a-b: ayur jiviam aãdhaãra usmavijnanyor hi yah, tuổi thọ chính là sinh mạng (sự sông), nó 
duy trì hơi ấm và thức. Cf. Thuận chánh lý 13 (tr. 404b1Š): Nghiệp duy trì thọ. Thọ duy trì hơi âm và thức. 
ni CE. dẫn bởi Câu-xá 5 (tr. 26a28): “Tuổi thọ, hơi ấm và thức; khi ba pháp này rời bỏ thân, thân bị bỏ rơi 
ấy nằm trơ như cây SỐ, không tri giác.” CẾ. 7ạp A-hàm 21 (T2n99, tr.150b9), 7rung A-hàm 5đ (T1n26,tr. 
78944). CÍ. Pall, S.I. 143: ãyw usmã ca viifñãnam yadä kayam jahanimamm/ apaviddho tadä sefli, 
parabhaftam acefanam. 

` Bởi vì hơi ấm thuộc về sắc pháp. 

lw Thọ và tưởng, hai tâm sở không thực hữu như là tồn tại ngoài thức. 

?6 T/gu¿¿ ký: Sắc pháp, tướng phần của thức A-lại-da, được tiếp nhận bởi thân căn, đó là hơi ấm. Chủng tử 
của thức nảy là thọ; vì nó duy trì thức. Thức hiện hành là thức. 
“”” Do thiện và bắt thiện đã sanh và chưa sanh mà phân biệt chánh đoạn thành bón. 
'Ä Vô tâm vị (aci/aka), trạng thái nhập vô tưởng định (øasa/i-samapaíi) và diệt tận định (nirodha- 
SE ƯÊNG: Trong hai trạng thái nảy, thức bị loại, do đó thọ và hơi âm đáng lẽ không tôn tại. 
Đã nói là vô tâm thì thức không hiện diện. 
, Chỉ cho 6 hay 7 chuyền thức (pravrivÿñäna). 
! Chỉ 3 giới, 6 thú và 4 sanh. 
nhện có mặt trong cả ba cõi. 

PP Cf. Câu-xá 5 (tr. 26b16), dẫn quan điểm của Kinh bộ: thế lực cho thời hạn tồn tại của đồng phần 
(nikãyasabhagasya sthitikalaveghah) được dân sanh bởi nghiệp phô biên cả ba cõi; cái đó được nói là thê 
của thọ. 

“®* Hai vô tâm định (acia-samapzaíf?), xem cht. 277 trên. 
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1. Nếu trong trạng vô tâm thực sự tồn tại một pháp cá biệt khác biệt với sắc, tâm; nó có 
tác dụng ngăn tâm, được gọi là vô tâm định; thê thì, lẽ ra khi nhập vô sắc, cũng tồn tại cá 
biệt một pháp thực hữu khác biệt với sắc, tâm; pháp ấy có tác dụng cản ngại sắc, được gọi 


là vô sắc định. 


2. Lại nữa, tâm cản ngại cần gì phải là pháp thực? Như bờ, đê các thứ, 7 


cũng có khả năng ngăn cản. 


tuy giả nhưng 


Ở đây, trong lúc tu định, bằng nỗ lực của định,” vì nhàm tởm tâm và tâm sở thô động, 
phát khởi ước nguyện với hạn kỳ( đặc biệt ngăn lại tâm và tâm sở, khiến tâm và tâm sở vi 
tế dần dần. Khi tâm cực kỳ vi tế,ˆ”” nó huân tập dị thục thức cho trở thành chủng tử của 
tâm cực kỳ nhàm tởm. Bằng chủng tử tổn hại và trấn phục tâm này, tâm thô động dần dần 
không hiện hành. Y trên phân vị này mà giả lập hai thứ định. 

Chủng tử ấy là thiện, nên định ây cũng là thiện. 

Trước vô tưởng định, do mong cầu kết quả vô tưởng,ˆ”” nên chủng tử thành tựu do huân 
tập ây dân đên dị thục thức; y trên sự bât hành của tưởng thô động, ngay trên phân vị này, 
giả lập vô tưởng. Y trên dị thục mà lập, nên được gọi là dị thục. 

Do vậy, ba pháp””' này cũng không phải là thực hữu.“ˆ”” 

9, Tướng hữu vì 

Lại nữa, do đâu mà biết tự thể của các tướng hữu vi là thực hữu biệt lập ngoài sắc tâm các 
thứ? 

Vì Kinh có đề cập. Kinh nói,ˆ”” “Có ba tướng hữu vi của hữu vỉ” v.v. 

Kinh đó không nói tự thể ấy thực hữu biệt lập ngoài sắc tâm các thứ. 

1. Không phải do chuyên thanh thứ sáu ””” mà được hiểu là tự thê dị biệt. Vì thể của sắc 
tâm cũng chính là sắc tâm. 





ŠŠ Vô tưởng dị thục, hay vô tưởng quả. Cđ-vá 5 (tứ. 24b19): “Dị thục (viZáa) ở trên Quảng quả 
(Brhaiphala)... Trong trời Quảng quả, có vị trí cao nhất, như trung gian tĩnh lự, được gọi là Vô tưởng thiên. 
Vô tưởng hữu tình (zsa//saf»a) cư trú tại đó.” 

“3° C4u-xá, ibid., “Có pháp khiến cho tâm, tâm sở diệt, pháp đó được gọi là vô tưởng. Đó là vật thể thực 
hữu, có tác dụng ngăn tâm và tâm sở pháp vị lai không cho sinh khởi như ngăn cản dòng sông chảy.” 
“Š” Xem cht. 285 trên. 7u: #: quan điểm của Hữu bộ, cực vi là thực; tổ hợp sắc là giả. Do đó, bờ, đê, 
bình hủ các thứ là tô hợp sắc nên giả. Nhưng chúng có khả năng ngăn cản nước chảy. 
“ha Định gia hành; Câu-xá 5 (tr. 25c14), “(Về sự khác biệt giữa hai định)... khác biệt về gia hành 
ÿ Ni pi): vô tưởng định được dẫn đầu bởi tác ý về xuất ly tưởng; diệt tận định, bởi chỉ tức tưởng.” 

Kới , Juật lý: vào sát-na cuối cùng ngay khi tâm tiến sát đến định. 


° Câu-xá, 1bid., “Tu vô tưởng định với mục đích gì? Vì cho rằng vô tưởng là chân giải giải thoát; do 

mong cầu giải thoát ấy mà tu vô tưởng định. Vô tưởng là dị thục (quả).” 

? và tưởng định, diệt tận định và vô tưởng dị thục. 

?2 Bản Hán, hết quyền I. 
“3 CE. Tăng nhất A-hàm 12 (T2n125, tr.607e14): “Đây là ba tướng hữu vi của hữu vi. Biết tập khởi do đâu. 
Biết sẽ biến thiên. Biết sẽ diệt tận.” Cf. Pali, Anguttara 1.152, fi„imãni bhikkhave samkhatakhanäni. 
katamani tim. IUuppado pannayati, vayo pañfñayafi, thiassa anfñiathattam pañnayaii. “Có ba đặc tính hữu vi 
của (pháp) hữu vị. Sự sinh khởi được biết. Sự diệt tận được biết. Sự biến thái của cái đang tồn tại được 
biết.” Hữu bộ lập bốn tướng, Koáa k.I1.45c-d: /zkganäni punar jãtir jarä sthitir anityatä, etäni hi 
sainskrtasya catvari laksanämi, “Đây là bỗn đặc tính của hữu vi: sinh, lão, trụ, vô thường.” Kinh nói có 3, 
trong đó, ứrự đj ( Skt. sthiyanyathäva: sự biến thái của cái đang tồn tại) được phấn tích thành Zr (an trụ) 
và đ¡ (biến đị). 
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2. Không phải thể của năng tướng hoàn toàn dị biệt với sở tướng. Không nên nói rằng đặc 
tính cứng dỊ biệt với đât. 

3. Nếu đặc tính của hữu vi (năng tướng) dị biệt với thể của cái được đặc trưng (sở tướng), 
thê của đặc tính vô vi” hãn cũng phải dị biệt với cái được đặc trưng. 


4. a. Lại nữa, tự thể của các đặc tính sinh, v.v. nếu cùng tồn tại, vậy trong tất cả thời hãn 
phải cùng loạt dây lên tác dụng.“” 

b. Nếu vì trái nghịch nhau nên không nhất loạt khởi lên tác dụng; vậy, thể cũng trái 
nghịch nhau làm sao cùng tôn tại? 

c. Lại nữa, trụ, đị, diệt không thể cùng tác dụng.” 

5. a. Thể của năng tướng và sở tướng thảy đều bản lai tồn tại, dụng cũng phải như vậy, vì 
tự tánh không sai biệt.” 


b. Nếu nói, dụng â cây cần hội đủ nhân và duyên; cần hội đủ nhân và duyên thì không phải 
là bản lai tồn tại.” 


c. Lại nữa, sinh v.v. được quan niệm ấy trở thành vô dụng.””? 


6. (Nếu nói) Cái được đặc trưng (sở tướng) là hằng hữu,`”" rồi cùng kết hợp với sinh v.v.; 


thế thì pháp vô vi hãn cũng có sinh v.v. Vì không thể quan niệm tại sao trường hợp này 
(vô vi) và trường hợp kia (hữu vi) khác biệt nhau.“ 

7. a. Lại nữa, quá khứ và vị lai không phải là hiện tại, cũng không phải là thường hằng, 
chẳng khác gì hoa giữa trời, không có tự tánh thực hữu.” 

b. Sinh là hữu, làm sao ở vị lai?” Diệt là vô, tất không thể là hiện tại. ""” 





a Ngữ pháp Sanskrit, biến cách danh từ thứ sáu chỉ sở thuộc cách, giả thiết hai sự thể biệt lập để cái này 
là sở thuộc của cái kia. 7⁄4 & dẫn thí dụ: như chiếc áo ca Thiên Thọ. 
“ C£ dẫn chứng của 7?-bà-sơ 39 (T27n1545, tr.199c25): “Có ba tướng hữu vi của hữu vi. Sự sinh khởi 
của hữu vi cũng có thê được liễu tri; tận và trụ đị cũng có thê được liễu tri. Không có sự sinh khởi của vô vi 
đệ có thê được liễu tri; không tận và trụ dị để có thê được liễu tri.” 

® 7)_bà- ¬sa, Ibid., bác bỏ Thí dụ sư (Därgfäntika) quan niệm ba tướng hữu vi không cùng tồn tại trong 
cùng một sát-na. Hữu bộ chủ trương, trong một sát-na biểu hiện đủ ba tướng. Thể đồng nhất, nhưng dụng 
có trước sau. Thuận chánh ý T3 (tr. 3929): “Trạng thái (phần vị) phát khởi tác dụng của bốn tướng không 
đồng nhau... Cùng trong một thời, mỗi tướng phát sinh tác dụng riêng biệt.” 

?* Thuậy lý, dẫn thí dụ: như khổ và lạc. 

di š Juật l2: quan niệm của Hữu bộ, dụng không tách rời thể. Thể của pháp là hằng hữu. 

?? Koáa ki. 4óc-d: janasya janika jãtir na hefupratyayair vina, sự sinh làm phát sinh cái được sinh không 
phải không do nhân và duyên. 
99 Cây, vá. 5 (tr. 28c04), Hữu bộ: đặc tính sinh thuộc vị lai, nhưng do sự hòa hiệp của nhân và duyên 
(hefupratyayasamagrya) nó làm sinh khởi pháp được sinh hiện tại. Kinh bộ, nếu vậy pháp được sinh khởi 
do ảnh hưởng của nhân duyên, cần gì đến đặc tính sinh? 
3°! Hữu bộ: thể của pháp hữu vi thường hàng tồn tại trong cả ba thời. Pháp vô vi cũng hằng hữu. 

Ð2 Câw- xá, ibid., thể của vô vi hằng thường hiện hữu, sao không nói là sinh? Kinh bộ và Hữu bộ đều quan 
niệm pháp vô vi không sinh. 
lun „ Kinh bộ, pháp thuộc quá khứ và vị lai không có tự thể. 

"# huận chánh lý 14 (tr. 409c24): đặc tính sinh thuộc vị lai; khi xuất sinh, nó khiến cho các pháp sinh 
khởi. Chính đó là tác dụng. Công năng (tiềm thế) không phải là tác dụng (hiện thể). Cf.T?-bà-sa 3 (tr. 
12b04): Các pháp có thể có tác dụng ở vị lai, có 3 loại: nội pháp như khổ pháp trí nhẫn; ngoại pháp như áng 
sáng mặt trời v.v.; nội ngoại pháp như đặc tính sinh. 
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c. Diệt nếu không phải là vô, sinh cũng không thê là hữu. 

d. Lại nữa, diệt trái với trụ," sao có thê quan niệm là đồng thời. Trụ nếu không trái với 

sinh, '” sao lại cho là khác thời? 

Như vậy, chủ trương ấy tiến hay thối đều phi lý. 

Thế nhưng, pháp hữu vi, do bị chi phối bởi nhân duyên, trước không nay có; tạm thời có 

rôi trở lại không. Đê biêu thị là khác với vô vi nên giả lập bôn tướng. 

Trước không nay tồn tại, trạng thái tồn tại được nói là sinh. Giai đoạn sinh tạm thời 

ngưng, chính đó được gỌI là trụ. Trong trạng thái trụ, CÓ Sự biên dị trước và sau được lập 

danh là dị. Tạm thời có, rôi lại không; khi không tôn tại được nói là diệt. 

Ba tướng đầu, vì tồn tại, đồng thuộc về hiện tại. Một tướng sau cùng, vì không tôn tại 

(vô), thuộc về quá khứ.” 

Pháp không tồn tại (vô) làm sao biểu thị đặc tính của hữu vi? Đề biểu thị cái đó về sau 

không tồn tại nên nói là đặc tính, có gì sai lầm?””” Sinh, biểu thị pháp hữu mà trước đó 

không hiện hữu. Diệt, biêu thị pháp hiện hữu mà về sau không hiện hữu. DỊ, biêu thị pháp 

ây không phải ngưng đọng. Trụ, biêu thị pháp ây tạm thời có tác dụng. 

Do đó, bốn tướng này ở nơi pháp hữu vi tuy đều được gọi là biểu, nhưng sự biểu thị có 

khác nhau. Đây y trên sát-na mà giả lập bôn tướng. Y trên phần vị trong một thời hạn 

cũng có thể được giả lập. Sơ khởi được gọi là sinh. Về sau không hiện hữu, được gọi là 

diệt. Chuỗi tiếp nôi tương tợ sau khi đã sinh được gọi là trụ. Chính sự biến chuyến của 

chuỗi tiếp nói này được gọi là dị. 

Vậy, bốn tướng đều là giả lập. 

vi, Danh — cú — văn 

Lại nữa, do đâu mà biết thực hữu tồn tại danh, cú, văn, là các bộ phận biểu đạt (của ngôn 
>\o310 

ngữ)? 


Vì Khê kinh có đê cập. Kinh nói, “Phật sở đặc các bộ phận danh, cú, văn hy hữu.””!! 





°Š Cu xá 5 (tr. 27c29): “Trong từng sát-na từng sát-na, cái trước kia không hiện hữu (bản vô) nay hiện 
hữu, gọi là sinh; sau khi hiện hữu, nó không hiện hữu nữa (vô), gọi là diệt (Bhãsya: prafikganam abhifva 
bhaãva ufpadah; bhitvã` bhãvo vyayah). CẼ. Thuận chánh ly 14 (tr. 410c23): “Từ chưa sinh là vô mà sẽ sinh 
là hữu; từ đã sinh là hữu mà sẽ diệt là vô; cho nên cái vô thuộc quá khứ và vị lai cùng cái hữu thuộc hiện tại 
không có tính cố định.” 

395 p/y⁄¿ ;yí: “Thế nào là trụ? Hết thảy các hành đã sinh mà chưa diệt.” Dẫn bởi Bhãsya: s/iij kafaimã? 
Jinptonep samskãranãm avinasah. 

ˆ Bhãsya: Jjãtir apirvo bhãvah sthitih prabandho, sinh, là trước kia không mà nay hiện hữu; trụ, là chuỗi 
tiếp nÔI của nó. 
3Š C24 5 (tr. 28a23): Hữu bộ, 4 tướng hữu vi; sinh thuộc vị lai; trụ, dị và diệt thuộc hiện tại. 7?-bà-sz 
38 (tr. 198a23): Pháp mật bộ (Dharmagupta) nói 3 tướng đầu thuộc hữu vi, tướng diệt thuộc vô vi. D-già 
46 (tr. 544b02): “Trong từng sát-na, các hành hữu vi đều có ba tướng hữu vi. Sau sát-na là tướng thứ tư của 
hữu vi.” 
âm Đuật Íý: như lông rùa, trước không tồn tại, sau cũng không tồn tại, nên không lập làm đặc tính. 

'9 Ko§a kiii, 47a-b, nãmakäyädayah samjävãkyäksarasamuktayah, danh thân, cú thân và văn thân là tông 
thuyết (hợp thể) của ý tưởng, chương cú và âm tiết. Trong đó, zzmakäya chỉ các danh từ như zữøø (sắc), 
áabda (thanh), v.v.; padakãya, chỉ thành cú hay mệnh đề như awiyã bata samskäräh, “ôi, các hành là vô 
thường.” wyafñjana, văn = aksara, âm tiết như nguyên âm: z đ 7 ï; phụ âm: &, é, ƒ, í, ?. 

3!! C£ dẫn bởi Thuận chánh lý 14 (tr. 413c20). 
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Kính đó không nói danh, v.v., tồn tại chân thực biệt lập ngoài sắc tâm các thứ. Do đó, dẫn 
chứng ây bât thành. 

1. Nếu danh, cú, văn dị biệt thanh mà thực hữu, thế thì cũng như sắc v.v., chúng không 
thể biêu đạt. 


2. Nếu cho rằng thanh làm phát sinh danh, cú, văn;`'” thanh ấy tất có âm vận khuất 
khúc.”' Thanh ây đủ đề biêu đạt, cần gì đến danh? 


3. Nếu nói, tính khuất jhúc của âm vận nơi thanh chính là danh, cú, văn, tồn tại thực hữu 
biệt lập ngoài thanh;”'* vậy, tính khuất khúc của hình lượng” nơi sắc cũng tồn tại biệt 
lập với sắc xứ?”'” 

4.a. Nếu tính khuất khúc của âm vận, nơi thanh, như tiếng đàn, tiếng sáo, không biểu 
đạt;`'” thanh này cũng như thanh kia,`'Š không đặc biệt làm phát sinh danh. 

b. Lại nữa, a1 nói thanh kia không biểu đạt?”'” 

c. Thanh nếu có khả năng biểu đạt, thanh của chuông, gió hẵn cũng có tác dụng biểu 
đạt?””? Thanh này hăn cũng như thanh kia không đặc biệt làm phát sinh danh, cú, văn 
thân thực hữu. 

d. Nếu nói duy chỉ ngữ thanh””' mới phát sinh danh; ”” 


| tại sao không nói duy chỉ ngữ mới 
biểu đạt?” 





*!2 Hữu bộ có hai giải thích về danh từ: thanh sinh luận và thanh hiển luận; Câu-xá Quang ký 5 (T41n1821, 


tr. 109b29): sinh, như hạt giống nảy sinh mầm. Hiển, như đèn rọi sáng vật. Kinh bộ bác bỏ (Câu-xá 5, tr. 
29b8): vì tự thể của ngữ (za#) là âm thanh (gñogamzira), nên mọi âm thanh, như tiếng kêu của con vật, 
cu sinh (/anayai) hay hiển (dyorayafi) danh. 

3 Câu-xá, 1bid., do âm thanh đặc biệt phát sinh danh. Sphutatha: v/ýsƒa esa ghoso yo varnatmikah 
 +-tMgbdec âm thanh sai biệt là thanh phát âm khuất khúc. 

"8 huận chánh l? 12 (tr. 414a6), đặc tính của thanh là không sai biệt; tính khuất khúc của nó là do các âm 
tiết như kí), cí), f4), f(4), p(a). Các âm tiết này là ngữ thanh, tiếp nối nhau, hòa hiệp phát sinh danh 
(nama); danh soi rõ nghĩa (namar(ham dyofayari). Vậy, danh tồn tại dị biệt thanh. Vì Sanskrit là ngôn ngữ 
đa âm, một từ do nhiều âm tiết hợp thành. 


315 "` 
Chỉ hình dạng vuông, tròn, dài, ngắn, V.V. Của sắc XỨ. 


mm huận chánh lý 14 (tr. 414c02): Sai biệt của thanh biêu đạt theo khế ước. Sai biệt của sắc, như xanh và 
Tà, nhận biết không theo khế ước. 

† Thuật ký, phản vấn của Hữu bộ. CE. 7huán chánh ly 14 (tr. 414a21): Duy chỉ thanh chưa đủ để biểu đạt. 
Phải do ngữ phát ra âm tiết (tự). Âm tiết hợp thành danh. Danh mới biêu đạt ý nghĩa. 

ni này, chỉ thanh nội xứ, tức tiếng nói. Thanh kia, chỉ tiếng đàn, sáo, v.V. 

° Chỉ tiếng đàn sáo. 7Zz¿í ký, trong Đại thừa, tiếng cây rừng cũng thuyết pháp; cũng như ngôn ngữ của 
người huyễn hoá. Tức cũng biêu đạt ý nghĩa. 7ì-bà-sz 722 (tr. 639c2): Ngôn ngữ (của người) huyền hoá có 
phải là nghiệp không? Có thuyết nói, cũng là nghiệp, vì do tâm phát. Có thuyết nói, không phải ngữ nghiệp, 
mà chỉ là ngữ thanh. 

Quan điểm Hữu bộ, chỉ nội thanh xứ mới có khả năng biểu đạt. Ngoại thanh xứ như tiếng, gió, tiếng 
chuông, không có biểu đạt. Tiếng đàn sáo có âm vận khuất khúc; tiếng gió, chuông không có khuất khúc. 

Câu-xá 5 (tr. 29a24): ngữ là âm thanh (gñoéo ñ¡ vãk)... nhưng không phải duy âm thanh đều là ngữ (»ø 
vai ghosamáatram vãk). 

322 Thuận chánh lý 14 (tr. 414a21): Không phải duy chỉ thanh (ghoýaznZra) đủ để hiển nghĩa. Phải do ngữ 
(vãk) phát ra âm tiết (tự; øksara). Âm tiết tạo thành danh (z2). Danh mới biểu nghĩa. 

3? Thuật ký, ngữ thanh là nội thanh... Không phải hết thảy nội thanh đếu sinh danh. Không phải hết thảy 
nội thanh đều biểu đạt. 
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5. Do lý tính nào mà xác định rằng biểu đạt là ngữ?” = Nhưng, do đâu mà biết sự biểu đạt 


dị biệt với ngữ?” Ngữ không dị biệt với biểu đạt; trời và người đều rõ điều đó. ”” Quan 
niệm rằng biêu đạt đị biệt với ngữ, chỉ là gã Thiên Ái “chứ không ai khác. 

Chánh nghĩa: Nhưng trên sự sai biệt của phần vị” của ngữ thanh mà giả lập danh, cú, 
văn, thân. Danh biểu đạt tự thể."”” Cú, biểu đạt sự sai biệt.`”” Văn tức tự," là sở y của hai 
bộ phận kia. Ba bộ phận” ” này không có tự thê dị biệt ngoài thanh. Giả và thật dị biệt,” 
do đó chúng cũng không phải là thanh. 

Do đây mà đối tượng của hai vô ngại giải”” là pháp và từ có sai biệt.” Sự bao hàm của 
thanh cùng với danh, v.v., trong uân, xứ và giới không khác nhau. 

Vã lại, ở quốc độ này mà nói danh, cú, văn được giả lập y trên thanh; nhưng đây không 
phải là điều tuyệt đối. Trong các cõi Phật khác, ba bộ phận này có thể được giả lập y trên 
ánh sáng, hay hương thơm, hay vị ngọt, v.v. 

vii. THỳ miên 

Có quan điểm cho rằng các tùy miên ””” dị biệt tâm và tâm sở, được bao hàm trong uấn 
bất tương ưng hành.””” 





* Phản bác của đối phương (Hữu bộ). Cf. Nhập A-ti-đạf-ma 2 (1200 S5 tr.987c27): “Ngữ âm không 
HH tiếp biêu đạt ý nghĩa. Khi phát âm /ø, không vì thế mà bỏng miệng.” 

* Kinh bộ chủ trương pháp thê không thực hữu trong quá khứ và vị lai. Khi phát danh từ z7pzø (sắc); trong 
đó âm -øz sinh thì âm zữ- đã diệt. Danh không thực hữu nên không thể biểu đạt ý nghĩa; “Danh là thanh 
được ước định ý nghĩa.” (Bhãsya: /aírarthesu krívadhih šabdo nãma; cŸ. Câu-xá 5, tr. 29625). Do đó không 
thê quả quyết cái biểu đạt ý nghĩa ước định (tức danh, theo Hữu bộ) có tự thể biệt lập với ngữ. 
3° CẸ Câu-xá 5 (tr. 29b18): “Bậc trí phân tích kỹ không thấy có sự khác biệt ngữ (»z#) và văn hay tự mẫu 
 INNIEHR).” 

“ Thiên Ái (Devanam-priya), chỉ người ngu khờ. Câu-xá Quang ký 4 (T41n1821, tr.77b3): “Phương Tây 
gọi đùa nhau là Thiên Ái; nghĩa là, chỉ nhờ trời mà sông được thôi.” 

3”8 Phần vị sai biệt (Skt. wøvas¿hãna), Thuật ký 2b (): “Như tiếng Phạn chước-xô (Skt. ca&s⁄: con mắt). 
Nói czớc hay xô, chưa chỉ cho cái gì; đó gọi là phần vị của tự. Hai tiếng ấy hiệp lại mới biểu đạt pháp thể, 
chỉ cho con mắt; đó gọi là phần vị của danh. Lại thêm a-tát-hòa-phược [#[ÿš#I## (Skt. ãszzva: lậu), cho 
nghĩa là “con mắt hữu lậu.” Đó là phần vị của cú. 

lơ Danh, tên gọi bản thân một sự vật. Bhãsya: //ra sưmj/ñakaranarn nãma, danh là sự tác tưởng, tức gây 
ấn tượng về một sự vật. Thuận chánh lý 14 (tr. 413a02): “Tổng thuyết của tưởng gọi là danh thân 
(samjñãmultayo nãmakäyäj)... Tông thuyết, nghĩa là hiệp tập (samavaya).” Câu-xá Quang ký 5 (tr. 
108a23): “Tiếng Phạn øz-a, có các nghĩa như /ờy (đi theo), y (về), phó (chạy đến), zriệu (kêu gọi)... 
Tiếng Phạn /ăng-nhã (samj/ñ4), dịch là tưởng, có nghĩa là cùng lập khế ước. 

° Câu-xá Quang ký 5 (): Tiếng Phạn bgí-đà (ada), dịch là ch (dấu chân)... Phạn 5gc-ca (vakya), dịch là 
chương ... Sai biệt, nghĩa là mỗi sự vật có phẩm tính và hoạt dụng riêng. Như nói, “Đề-bà-đạt-đa dẫn con 
bò mun đến vắt sữa cho Hòa-thượng uống." 

_ Quang lý, ibid., tiếng Phạn tiện-thiện-na (vyafjana) dịch là chương hiền (rõ bày).. Phạn ác-xoa-la 
(aksara), dịch là ứ, nghĩa là không lưu chuyền. 

3” Quang lý, ïbid., tiếng Phạn ca-đa (kãya) dịch là ¿sân, nghĩa là tụ tập. 

3Š 7puậy ký (288e4): “Giả, tức danh,v.v... Thực, thanh là thực hữu.” 

Bốn vô ngại giải (cafasrah pratisamvidah): pháp (dharma-), nghĩa (artha-), từ (niruzi-), biện 
(pratibhana-). 
` Thuật ký (88e10): pháp vô ngại giải lấy giả danh làm đối tượng. Từ vô ngại giải lấy thanh thực hữu làm 
đôi tượng. 
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Quan điểm này phi lý. Được gọi là tham v.v... như hiện tham các thứ không phải là 
không tương ưng. 

Các quan điểm về các hành không tương ưng còn lại, chuẩn theo trên đây, suy lý mà bác 
bỏ. 

3. VÔ VI 

t. Tông quát 

Nói rằng các pháp vô vi” dị biệt tâm và tâm sở mà quyết định thực hữu là không hợp lý. 
Vã, pháp quyết định tồn tại, tổng quát, có ba: 

1. Pháp được nhận thức hiện tại, như sắc, tâm, v.v...” 
2. Pháp hiện tại được thọ dụng, như bình, y áo, v.v 

Hai pháp như vậy được nhận thức phổ quát bởi thế gian, không cần phải chứng minh 
băng lý luận. 

3. Pháp có tác dụng, như mắt, tai, v.v... Do hoạt dụng như thế này, như thế kia mà chứng 
biết tồn tại.” 

Pháp vô vi không được nhận thức phổ quát bởi thế gian là quyết định tồn tại. Chúng 
không có tác dụng như mắt, tai các thứ. 

Giả sử chúng có tác dụng, như vậy là vô thường. Do đó, không thể quan niệm vô vi quyết 
dịnh thực hữu. 

Tuy nhiên, các pháp vô vi vốn là tính chất có thể được nhận thức, hoặc là tính chất được 
hiện thị bởi sắc, tâm. v.v., nên cũng như sắc, tâm các thứ, không thê được quan niệm vô 
vi tính thực hữu như là biệt lập ngoài sắc tâm các thứ. 

tỉ. Phê bình các quan điêm 

1. Nhất thê.- 

a. Lại nữa, hư không” *® là nhất thê hay đa thù?*# 





HuẾ Tùy miên (2442): tùy tùng miên phục, nằm tiềm phục theo, chỉ sáu phiền não căn bản. Định nghĩa, 
cf. Câu-xá 22 (tr.108a21): vi tế (apava), tùy tăng (ubhayafoˆ nušerate), tùy trục (anmugara) hay tùy phược 
(anubadhnami). CẼ. Tì-bàả-sa 50 (tr. 257b16). 

: Quan điểm Hữu bộ, các tùy miên là các hành tương ưng tâm. Đại chúng bộ (Mahäsañghika), Hoá địa bộ 
(Mah14ãsika): hành không tương ưng tâm. Kinh bộ: thể của tùy miên không phải tương ưng, cũng không 
phải không tương ưng (Câu-xá 79, tr. 99a]). 

Kết Hiện tham, 77z4/ ⁄/ (tr. 289b01): hiện hành tham. Câu-x¿ 79 (tr. 99a4): “Phiền não trong trạng thái ngủ 
gọi là tùy miên; trong trạng thái thức gọi là triền (paryavasthana). Ngủ, là khi chủng tử tiềm phục theo mà 
không hiện hành. Thức, là khi phiền não hiện khởi quấn chặt (triền) tâm.” 7á ký, ibid., quan điểm của 
Duy thức, các tùy miên là các pháp thuộc tâm và tâm sở. Chúng là các chủng tử trong thức thứ tám. 

332 Vô vị pháp, Skt. asanskyta-dharma; Tì-bả-sa 76 (tr. 392c21): “Pháp không sinh, không diệt, không 
nhân, không quả, mang đặc tính vô vi; đó là pháp vô vi.” Hữu bộ thừa nhận có 3 pháp vô vi: hư không, 
trạch diệt, phi trạch diệt. Kinh bộ không thừa nhận vô vi là thực hữu (Cu-xá 6, tr. 34a12). Hữu bộ dẫn 
kinh chứng, thuyết minh vô vi thực hữu (Câu-xá 6, tr. 34b20). Cf. Pali, A.iii.34, yavatãä cundi dhammä 
sankhatã vã asaikhatã vã virago tesam aggam akkhayaíi, “Này Cundl, trong các pháp hữu vị và vô vị, ly 
dục là tối thượng.” 

349 Tnu4¿ ky (289b25), gồm các pháp được nhận thức bằng hiện lượng. 

**! ;p¡4.. pháp giả, nhận thức bằng phi lượng. 


HỀn ibid., pháp được nhận thức bằng tỷ lượng. 
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Nếu tự thê là một, nó phô biến trong tất cả xứ. Vì hư không dung chứa sắc pháp v.v., 


tùy theo pháp mà nó được kết hợp, hư không trở thành nhiều. Vì nơi này nó được kết 
hợp, nhưng nơi khác thì không. Nêu không thê, các pháp trở thành phô biên lân nhau. 
Nếu nói, hư không không kết hợp với pháp, vậy nó không dung chứa, cũng như các vô vi 
khác. 

Lại nữa, trong sắc có hư không hay không? Nếu có, thành tương tạp. Nếu không, không 
thành phô biên. 

b. Khi kết hoặc“ trong một bộ, hay một phẩm, bị đoạn trừ, khi ấy hẵn cũng chứng đắc 
trạch diệt””” đối với các bộ, phẩm còn lại. 

Và, khi một pháp do duyên khuyết mà đạt được sự bất sinh, khi ây cũng đạt được phi 
trạch diệt” đối với hết thảy pháp khác. 

Như vậy, quan điểm thê của vô vi là nhất thê là không hợp lý. 

2. Đa thù.- 

Nếu thê của nó là đa thù; Vậy, VÔ VI CÓ phẩm loại, hãn cũng như sắc v.v., không phải là 
thực vô vi. Và hư không hăn cũng không thê phô biên và bao dung. 

Các vô vi mà các bộ khác quan niệm ”” là thực hữu biệt lập ngoài tâm và tâm sở, cũng 
chuân theo trên đây mà bác bỏ. 

Lại nữa, các pháp vô vi, vì được quan niệm là không nhân quả, vậy cũng như sừng thỏ, 
không tôn tại ngoài tâm và tâm sở. 

ti Duy thức chính nghĩa 

Tuy nhiên, Khế kinh nơi, có các pháp vô vi, là hư không, v.v. Tổng quát, có hai thứ: 

1. Y trên biến thái của thức giả thi thiết là hữu.'”” Trong quá khứ đã từng nghe tên gọi hư 
không, v.v., rôi tùy theo phân biệt mà hiện hữu tướng của hư không các thứ. Do ảnh 
hưởng của sự huân tập nhiêu lân, khi tâm các thứ sinh khởi thì tướng vô vi tương tợ hư 





* Câm xá J (tr. ): "Tự thể không chướng ngại, là hư không (vô vi); trong đó, là trường vận động của sắc 
(Bhãsya: anãvaranasvabhavam kaãsam, yatfra rũpasya gatih). 
biểu CẾ Tì Ì-bà-sa 10 (tr. 46a17): “Tất cả hư không vô vi, hoặc được quan niệm là một vật; hoặc được quan 
niệm là nhiêu vật.” 
lêk „„ Diễn bí 2 (852c12): “Trong và ngoài pháp đều là hư không, nói là hư không (bao) dung và (phô) biến.” 


° Kết, Skt. samyojana, chỉ phiền não, vì trói buộc và dẫn dắt đến tái sinh. Kết có 5 bộ (pañca nikãyãh) 
phiền não: kiến khổ đoạn cho đến kiến đạo đoạn, và tu sở đoạn. Mỗi bộ có 9 phẩm phiền não (øzva- 
prakaranam klesãnãm), tức 9 bậc sâu cạn. 

bởi Trạch diệt, định nghĩa của Câu-xá, k.1. 6a: prafisamkhya-nirodho yo visanyogah, trạch diệt là sự ly hệ 
(dứt trừ kết phược); tức là điệt đạt được do tuệ giản trạch. 

Š Phi trạch diệt, Skt. a?ra/isarnkhya-mirodha, diệt đạt được không do giản trạch, mà do khuyết duyên nên 
pháp vĩnh viễn không tái sinh trong tương lai (Câu-xá, ki. Óc-d: 2đđdãtyamtavighno nyo nirodho' 
pratisamkhyay8). 

lở Đại chúng bộ (Mahäsanghika), Nhất thuyết bộ ( Ekavyavahärika), Thuyết xuất thế bộ (Lokottaraväda), 
Kê dận bộ (Kaukkutika), thừa nhận có 9: ngoài 3 vô vi như Hữu bộ, thêm 4 vô sắc xứ, duyên khởi chỉ tính 
và Thánh đạo chi tính. Hoá địa bộ thừa nhận 9, thay 4 vô sắc xứ, bằng bất động, thiện pháp, bất thiện pháp 
và vô ký. Duy thức thừa nhận 6: như Hữu bộ, thêm bất động, tưởng thọ diệt và chân như. 

"` Juật ký (tr. 291a03): “Do biến thái của thức, nó không có bản chất. Như cực vi.” Liễu nghữa đăng (tr. 
714a21): “Thức biến, tức đối tượng độc ảnh xuất hiện từ chủng tử của kiến phần chứ không có chủng tử 
riêng biệt.” 
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không các thứ xuất hiện. Tướng xuất hiện này trước và sau tương tợ, không có biến dị 
nên giả thuyết là thường.” 

2. Y pháp tính mà giả thuyết là hữu. Theo đó, chân như được hiển thị bởi không vô ngã, 
hữu và vô đều bị phủ định, con đường của tâm hành và ngôn ngữ bị đoạn tuyệt, không 
phải đồng nhất cũng không phải dị biệt với hết thảy các pháp. Đó là lý tính chân thật của 
pháp, do đó được gọi là pháp tính. 

(1) Do lìa các chướng ngại mà (chân như) được gọi là hư không.” 

(2) Do lực giản trạch mà diệt trừ các tạp nhiễm, chứng hội cứu cánh, nên (chân như) được 
gọi là trạch diệt. ”” 

(3) Do bản tính của lực giản trạch vốn thanh tịnh, hoặc do được hiển thị bởi khuyết 
duyên, nên (chân như) được gọi là phi trạch diệt.`' 

(4) Khổ thọ và lạc thọ đều được diệt trừ, nên được gọi là bất động.” * 
(5) Tưởng và thọ không hiện hành nên (chân như) gọi là tưởng thọ diệt. ”” 

(6) Năm vô vi này được được y trên Chân như mà giả lập. Chân như cũng là danh được 
giả thị thiệt. 

Đề bác bỏ quan điểm cho là vô, nên thuyết là hữu. Để bác bỏ chấp làm hữu nên thuyết là 
không. Để không cho dà hư huyễn,””” nên nói là thực. Lý không sai lầm điên đảo nên gọi 
là chân như. Không đông với các tông khác do lìa sắc tâm v.v. mà thực hữu pháp thường 
nên gọi là chân như. 

Vậy, vô vi không phải là quyết định thực hữu. 

4. NĂNG THỦ VÀ SỞ THỦ 

Các pháp mà ngoại đạo và Tiểu thừa quan niệm không phải là tự tính thực hữu dị biệt 
tâm và tâm sở.”"Ÿ Vì là sở thủ.'”” Như tâm, tâm sở. 





°Ì C£ Hiển dương 16 (tr. 572a25): “Hư không vô vi, do đặc tính của đối tượng của tâm tương tự nên giả 
lập là thường.” 

*” Chân như được nhận thức với đặc tính không chướng ngại, khi ấy được gọi là hư không vô vi. C£ Koáa 
k.1. 5d: /aãkãsam anavrtih, ở đây, hư không (vô vị) là cái không chướng ngại. 

CẾ Cáu-xá I (tr. Icl5), Bhasya: ya]h sasravair dharmair visamyogah sa prati-samkhyamirodhah ... 
prajfñãviSe§as tena prãpyo nirodhah, “Trạch diệt, là sự thoát ly các pháp hữu lậu ... tức diệt đạt được do trí 
tuệ đặc thù.” 

- 1bid., k. l. óc-d: ãdafyanfavighno' nyo nrodho` prafisamkhyaya, “phi trạch diệt, là một loại diệt 
khác do vĩnh viễn cản ngại sự sinh khởi (tương lai).” 

3Š Skt, amilja. Thuật ký (tr. 291b19): “Khi thoát ly dục tham của tĩnh lự thứ ba (biến tịnh dục, 
SubhaRrfsnaraga) mà đạt được sự diệt trừ hết thảy khô lạc; chân như khi ấy được gọi là bắt động vô vI.” Cf. 
Du-già 53 (tr, 592c13); Tạp tâm luận 2 (tr. 700a29); Hiên dương 1 (tr. 484c04). 

Skt. sam/fñavedayitanirrodha. ibid.,: Thoát ly dục tham của vô sở hữu xứ (økifñcanyã-yafana), tưởng và 
thọ không hiện hành. 

Số! Bác bỏ Nhất thuyết bộ (Ekavyavahärika), cho rằng hết thảy pháp thế gian và xuất thể gian duy chỉ giả 


danh, không thực thể. 
Vẻ: Juật lý (292b13), các pháp chỉ ba tụ pháp: sắc, bất tương ưng hành và vô vi. Trừ tâm và tâm sở. 
°? Sở thủ và năng thủ (Skt. gzã/ya-grãhaka), xem tụng 19 phần sau. 


39 Tâm và tâm sở khi trở thành đối tượng nhận thức. 
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Giác””' nắm bắt cái kia, cũng không vin cái kia như là đối tượng." Vì nó là năng thủ. 
Như giác vn (tâm) này như là đôi tượng. 

Các tâm và tâm sở, vì là y tha khởi, cũng như sự huyễn,”“° không phải chân thực hữu. 
Vì để bác bỏ quan niệm sai lầm rằng tồn tại cảnh thực hữu ở ngoài tâm và tâm sở nên nói 
duy chỉ có thức. Nêu quan niệm duy thức là chân thực hữu, như châp ngoại cảnh, đó cũng 
là pháp châp. 

5. ĐOẠN TRỪ PHÁP CHÁP 

Tuy nhiên, các pháp chấp, tổng quát, có hai: câu sinh và phân biệt. 

1. Pháp chấp câu sinh,“ kế từ vô thuỷ đến nay, do ảnh hưởng bởi nhân nội tại ”” được 
huân tập một cách hư dôi, luôn luôn cùng tôn tại với thân; không đợi tà giáo và tà phân 
biệt, vận chuyên một cách tự nhiên; vì vậy, nó được gọi là câu sinh. 

Câu sinh này lại có hai: 

a. Thường tương tục, tại thức thứ bây. Thức này duyên vào thức thứ tám mà khởi tướng 
của tự tâm rồi chấp là thực pháp.” 

b. Có gián đoạn, tại thức thứ sáu. Thức này duyên vào tướng của uấn, xứ, giới, vốn là 
những biên thái của thức; hoặc đặc biệt khởi tướng của tự tâm, rôi châp là thực pháp. 

Hai loại pháp chấp nà ày, vi tế nên khó đoạn trừ. Về sau, trong Mười địa, trải nhiều lần tu 
tập quán pháp không”'Ở đặc biệt _a có thể trừ diệt. 

2. Pháp chấp phân biệt cũng do”” ảnh hưởng của duyên ngoại tại trong hiện tại, không 
cùng tôn tại với thân, cân chịu ảnh hưởng của tà giáo và tà phân biệt sau đó mới khởi; vì 
vậy nói là phân biệt. Nó chỉ tôn tại trong ý thức thứ sáu. Lọai pháp châp này cũng có hai: 
a. Duyên và uẩn, xứ, giới được thuyết bởi tà giáo” ” rồi khởi tướng của tự tâm, phân biệt 
suy điện, châp đó là thực pháp. 

b. Duyên vào đặc tính của tự tánh v.v.” được thuyết bởi tà giáo rồi khởi tướng của tự 
tâm, phân biệt suy diên, châp đó là thực pháp. 

Hai loại pháp chấp này vì thô nên dễ bị đoạn trừ. Khi nhập sở địa, quán chân như của 
pháp không của hết thảy pháp tức thì có thể trừ diệt nó. 





6Ì Giác (budđi¡), trí năng, chỉ hoạt động của tâm và tâm sở 
Khi tâm này là tha tâm trí, lấy tâm và tâm sở kia làm đối tượng. C£. NJj (hập luận (T31n1590, tr. 

77a24): “Tha tâm trí không nhận thức đôi tượng một cách như thực, cũng như trí nhận thức tự tâm.” CẾ 
'Vimá§ati, k.19: paracittavidam jñãnam ayathartham katham yathaä/ svacittqjñanam. 

“. grãhaka, xem cht. 358. 

“ÌCf Nhiếp Đại thừa luận thích 5 (T31n1591, tr.344a20): 8 thí dụ, huyễn sự, v.v., cho đến trăng dưới 
nước và biên hoá, chỉ cho tính hư vọng bât thực của pháp y tha khởi. 
365 gi, sahaja-dharmagraha. 

l& Nội nhân lực, tác động của chủng tử (5/72) như là nguyên nhân nội tại. 
À5” Thuật ký tập thành 12 (tr. 29414); “An Tuệ nói, thức thứ sáu đủ cả ngã và pháp chấp. Thức thứ bảy chỉ 
- jn châp. Tám thức đêu có pháp châp.” 


°Š Thắng pháp không quán; 7uái ký (293b28): giản trừ du quán tâm. 7uậi ký íập thành 12 (251b15): giai 


đoạn chưa đoạn trừ mê hoặc, trí căn bản và hậu đắc đều là du quán. 
368 Thuật ký, ïbid., kể luôn cả ảnh hưởng nguyên nhân nội tại (chủng tử). Ngoại duyên, tức tà giáo. 
ló- huật ky, 1bid., uấn, xứ, giới mà Tiểu thừa quan niệm cũng xem như tả giáo. 


, Tự tánh (øra/zii), v.v., các quan điểm của Số luận (Samkhy8) và các triết thuyết khác. 


)Í 


Hết thảy pháp chấp được nói như vậy, nêu là pháp bên ngoài tâm thì hoặc tồn tại hoặc 
không tôn tại; nếu là pháp nội tâm, tất cả đều tồn tại. 


Vậy, pháp chấp là do duyên vào những thứ được hiển hiện bởi tự tâm tương tợ như là 
pháp, rồi chấp đó là thực hữu. 

Nhưng, đặc tính của pháp tương tợ ấy sinh khởi do duyên nên là tồn tại như huyễn. Phấp 
được quan niệm là thực hữu chỉ do suy diễn sai lầm, quyết định không thực hữu. Vì vậy, 
Thế Tôn nói, ` “ “Từ Thị, nên biết, những gì là đối tượng của thức, duy chỉ là biểu hiện 
bởi thức.” Chúng là tính y tha khởi, như huyễn sự các thứ.” ” 


TIÉT 2. TỎNG KÉT 


I. TỎNG KÉT NGÃ PHÁP 

Ngã và pháp mà ngoại đạo và Tiểu thừa quan niệm như là ngoài thức như vậy thảy đều 
không phải là thực hữu. Do đó, Tâm, tâm sở không lây các pháp ngoại tại như sắc v.v. 
làm điều kiện như là đối tượng.” Vì hoạt dụng của đối tượng tất phải y trên thê thực 
hữu '7Ê 

Hiện tại tụ tâm và tâm sở pháp kia” ° không phải là tụ điều kiện làm đối tượng trực tiếp 
2 V2 sà Ấ 7 h0 4 379 

ây thức này, ` “” như phi đối tượng,” Ÿ vì thuộc về tụ khác. 

Đồng tụ `"” tâm sở cũng không phải là đối tượng trực tiếp, 3%! vị tự thể dị biệt, như các phi 
sở thủ khác. 

Do vậy, nên biết, thực không tồn tại ngoại cảnh; duy chỉ nội thức phát sinh tợ như là 
ngoại cảnh. Cho nên, già-tha trong Kinh” nói, “Như được phân biệt bởi kẻ ngu, ngoại 
cảnh thực không tôn tại. Tâm bị tập khí vân đục, do đó chuyên biên tợ như kia.” 





32 CỊ. Giải thâm mật 3 (T16n0676, tr.698b2). 
lá HN cht. 363 trên. 
„Sở duyên duyên; Skt. đlambana-prafyaya. 
TŠ Nghĩa đăng 2 (tr.15a29): “Pháp ngoài thức trong quan điểm của Tiêu thừa, giả hay thật đều không tồn 


tại nên không thê làm điều kiện sở duyên. SỞ duyên theo quan điểm Đại thừa là cái không ngoài thức, vì 
giản trừ biến kế, do đó đều có thể nói là thực, và có thể làm điều kiện sở duyên.” 
Tụ tâm, tâm sở làm đối tượng cho tha tâm trí. 

TT Xem cht. 361 trên. Đối tượng của tha tâm trí là bất thực. 

T3 Phi sở duyên. Như âm thanh là phi sở duyên đối với con mắt. 

se Hi huật ký (tr. 294b1): “Tha tụ, chỉ tha thân. Hoặc tám thức trong tự thân đối nhau cũng được gọi là thức 
của tha tụ.” 
. Đồng tụ, pháp tương ưng tâm cùng một tụ. Các luận sư Câu-xá: tương ưng, tức tương ưng với tụ của 
tâm khởi lên đồng thời. Tâm sát-na trước vả tâm sát-na sau không đồng thời nên nói là không tương ưng. 
CẾ. Ngiĩa đăng 2 (tr. 715c6). 
33! T?_ba-sạ 9 (tr. 42e12): “Đại chúng bộ nói, vì bản chất của trí là nhận thức nên nhận thức được chính nó 
và cái khác, như ánh đèn tự chiếu đồng thời chiếu sáng cái khác....Pháp mật bộ nói, tuệ v.v. có thể nhận 
thức được thọ tương ưng... Hoá địa bộ chủ trương tâm, tâm sở pháp có thê nhận thức pháp câu hữu...” 
332 Thuật ký (tr. 294c8): kinh /âu nghiêm. Thuật ký tập thành 12 (tr. 254b28): “Hậu nghiêm kinh, tức Mật 
nghiêm kinh. Dẫn trong bản dịch của Huyền Trang cùng với kinh Mật nghiêm hiện hành (T16n6§1, 682) 
không đồng bản.” 
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I. Ý NGHĨA GIÁ THUYẾT 

1. Nạn vấn 

Nạn vấn””” sau đây được nêu lên: Nếu không tồn tại thực ngã, thực pháp bên ngoài thức, 
cái giả '”” cũng không tồn tại. Vì cái giả được khái niệm phải y trên cái chân, trên sự 
tương tợ và trên tính chất chung.”*) Như giả thuyết “Người này là lửa,”””” tất phải có lửa 
chân thực, có người tương tợ lửa, có tính chất nóng và đỏ. 33” Giả thuyết bò v.v. cũng vậy. 
Ngã và pháp nếu không tôn tại, y trên cái gì mà giả thuyết? Không có cái giả thuyết, cái 
tương tợ cũng bất thành. Làm sao có thể nói tâm chuyền hiện tương tợ như ngoại cảnh? 

2. Giải thích 

Nạn vấn ấy phi lý. 

Như trên kia đã bác bỏ ngã pháp tồn tại ngoài thức. 

Vã, y trên chủng loại, y trên thực vật, đề giả thuyết lửa v.v., cả hai đều bất thành.”Ÿ? 

a. Y loại đề giả thuyết, lý bất thành. Vì các phẩm chất nóng và đỏ không có cùng chủng 
loại.” Nếu không có phẩm tính cộng thông” mà giả thuyết cái kia, thế thì đối với nước 
v.v. cũng có thê giả thuyết tên gọi là lửa. 

Nếu cho rằng tính nhạy bén v.v. tuy không phải là phẩm tính của loại nhưng vì không 
tách rời nhau nên có thê giả thuyêt; điêu này cũng phi lý. Tính nhạy bén v.v. nơi chủng 
loại người được kinh nghiệm thấy là cũng có sự tách rời nhau.” Nơi loại đã không tôn 
tại phâm tính, lại tách rời nhau; nhưng có khi đôi với người mà giả thuyêt là lửa v.v., như 
vậy nên biệt răng sự giả thuyêt không y trên loại mà thành. 





333 7/4; ký (tr. 294c13): nạn vấn của Phệ-thế-sư (Vai$esika). Diễn bí (tr. 854c7): Cũng có thể kể luôn Độc 
tử bộ và các thuyết chấp ngã. Sthiramati: anyasvaha. asaty ãtmani mukhye dharme§u copacäro na yHjyafe. 
“Có vị khác nói, nếu tự ngã không tôn tại, sự giả thác trong các pháp hiện tiền không thể có.” 
384 qua, upacära: giả thuyết hay giả thác, giả thi thiết. Xem cht. 15 trên. 

3Š bạ yếu tô để thành giả thác: chân sự (wkhyapadäriha), tợ sự (íaísadrša-visaya), và cộng pháp 
(sadharana-dharma). 

3Ó Gthiramati: agnir mãnavaka ity upacärah kryate, giả thắc rằng “Thiếu niên này là lửa.” 

Š Hán: mãnh xích z7. Sthiramati: kapilaive fiksiatve vã, tính chất vàng (màu da) hay nóng. 

- „ Bác bỏ chân sự. 

° Bác bỏ tợ sự và cộng pháp. Sthiramatl: ubhayafhapy (jatir dravyam) upacarabhavah, không tồn tại sự 
giả thác như là chủng loại và thực vật. 7#»ái &ÿ (tr. 295b9): “Loại (Skt. /Z/), tức tính, tức chỉ đông đị (=dị 
cú nghĩa: visesa-padar(ha, Thắng luận), chứ không phải cú nghĩa đại hữu (tức đồng cú nghĩa: 
sãmãnypadãrtha, Thắng luận)... Thực, tức thực cú nghĩa (dravya-padãr:ha) như đất, nước,v.v.” Xem chị. 
98 trên. 

LIÁI Hán: loại hữu, Skt. /đ/eh sadhaãrana: đồng hữu, hay tính chất cộng thông, cộng hữu, của chủng loại 
Sthrramati: na /ãfeh sadhãranam kapilatvam tih§nafvam vã, “tính chất vàng và nhạy bén không phải là tính 
chất chung của chủng loại.” Hán: mãnh (Skt. /4¿s/az: nhạy bén hay mãnh lợi) tức hành và xích (SkKt. 
kapilatxa: màu vàng) tức sắc, 2 trong 24 cú nghĩa đức (gua-padär:ha) của Thắng luận. 7/„uậi ý (295b19): 
mãnh xích là đức (ga) của thực (đravya) hỏa, không phải đức của đồng dị (viýega). Xem đoạn phê bình 
Thắng luận trên. 

sử: Cộng đức: tính mãnh xích có chung nơi cả hai. Nhưng trong thí dụ: “Người này như lửa;” phẩm tính đỏ 
và nóng của lửa không có nơi người, như nước. 

se Người khi giận thì đỏ mặt và nóng nảy như lửa; nhưng khi vui thì những phẩm tính này không có nơi 
người. 
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b. Y thực để giả thuyết, lý cũng bất thành. Vì các phẩm tính nhạy bén, đỏ, v.v., không 
phải là cộng hữu.”” Nghĩa là, tính nhạy bén, đỏ, v.v., nơi lửa và nơi người, tự thê của 
chúng khác biệt nhau, vì sở y dị biệt. 

Không có tính cộng thông mà giả thuyết, sai lầm như đã nói trên. 

Nếu nói, vì phẩm tính của lửa và của người tương tợ nên có thể giả thuyết, điều này cũng 
không hợp lý. Vỉ nói lửa nơi người chứ không nói ở nơi phẩm tính.””” Do vậy, giả thuyết 
này không y trên thực mà thành. 

3. Vã, giả tất y trên chân: sự” mà lập, điều này cũng không hợp lý. Chân, chỉ cho tự 
tướng; nó không phải là đối tượng của giả trí và biểu đạt.” ˆ Nghĩa | là, giả trí””” và sự biểu 
đạt không đạt được tự tướng, mà chỉ hoạt động trên cộng tướng” Ÿ của các pháp. Nhưng 
cũng không tách rời khỏi những cái này (giả trí và ngôn thuyết) để có khái niệm về tự 
tướng, làm sở y cho giả."”” 

Tuy nhiên, giả trí và biểu đạt tất y nơi âm thanh mà phát khởi. Nơi nào mà thanh không 
đến được, chúng cũng không hoạt động. Cái biểu đạt và cái được biểu đạt””” đều không 
phải là tự tướng. 

Do đó biết rằng giả thuyết không y trên chân sự. Theo đó, chúng chỉ y trên tợ sự mà 
chuyên hiện. 

Tợ, nghĩa là sự thêm thất”?! chứ không phải là đặc tính thực. hữu. Thanh y trên đặc tính 
tương tợ được thêm thắt mà hoạt động, °” cho nên không thê nói giả tât y chân. Vì vậy, 
không thê nói giả tất phải y chân. Cho nên, nạn vấn kia không phủ hợp chính lý. 

4. Nhưng, y trên biến thái của thức, đề đối trị loại trừ quan niệm sai lầm về ngã pháp chân 
thật, nên nói giả tợ. 





®3 Sthiramati: nãp¡ dravyopacarah sãmanyadharmabhavát, sự giả thắc y trên thực cũng không có, vì 
không tồn tại pháp đồng hữu (= đồng cú nghĩa, Thắng luận; xem đoạn phê bình Thắng luận ở trên). 
3?* Thuật ký (tr.296a17): Người đời nói, “người như lửa,” chứ không nói “đỏ như đỏ.” Nóng, đỏ, là phẩm 
tính (đức) của lửa. 
3Š skt, mukhya-padärtha, cú nghĩa cỗ hữu (=bản nhiên). 
lu Sthiramatl: /a/svaripasya sarvajfanabhidhanavisayatikranfatvất, tự thân của chần sự ấy vốn siêu việt 
cảnh vực của hết thảy nhận thức và ngôn thuyết. 
Hà: huật ký tập thành T2 (tr. 257c26): tỉ lượng hữu lậu gọi là giả trí; chỉ nhận thức được cộng tướng. 
lu Cộng tướng (Skt. sđđãrza), nhưng Sthiramati: pradhãna: thắng nhân, bản thê hay tự tính; pradhãne 
hỉ gunarupenaiva jñanabhidhane pravartate fa(svaripasamsparsät, do sắc thái phẩm tính mà nhận thức và 
ng ngữ vận hành trong bản thể chứ không xúc chạm đến tự thân của bản thê. 
° Sthiramati: nư Ji jãnäãbhidhãnavyatirilo` nyapadärthasvariipaparicchitty upãyo` sti, “nếu không có 
nhận thức và ngôn ngữ, không có phương tiện nào đề phán định bản chất của hiện thực nơi các khác.” 
tứ Năng thuyên và sở thuyên. Sthramati: evzm yãvac chabde sambandhabhavđj jñãnadhaãnãbhãva evam 
cãbhidhãnäbhidheyäbhãvän naiva mukhyah padärtho` sti, căng như không có chuỗi liên tục nơi âm thanh 
thì không có nhận thức và ngôn ngữ, cũng vậy, năng thuyên và sở thuyên không tồn tại nên cú nghĩa hiện 
thực của bản nhiên cũng không tồn tại. 7⁄á¿ &ý (297a15): Như khi nghe một tên gọi nào đó bèn duyên vào 
đó mà khởi lên nhận thức, hoặc khởi lên ngôn thuyết. 
#9! Hán; tăng ích. 7Zz¿¡ ký (297c04): “Cộng tướng được thêm vào (tăng ích) trên tự tướng, là hữu pháp có 
tính y tha. Nghĩa là, một đặc tính của sắc được găn lên chung cho các sắc, gọi là tăng ích.” 
“2 Sthiramati: sarvaý ca 4abdah pradhãne` vidyamänenaiva gunaripena pravartafe, hết thảy âm thanh 
không được tìm thấy trong tự tính (=bản thể) nhưng hoạt động với hình thái phẩm tính. Nghĩa là âm thanh 
được nhận thức với cộng tướng chứ không với tự tướng; nhận thức trong chuỗi liên tục của nó. 
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Do đây, già-tha trong Kinh”” nói, “Vì để đối trị loại trừ ngã pháp mà kẻ phàm ngu cho là 
chân thật cho nên nơi sự biến thái của thức mà giả thuyết tên gọi ngã và pháp.” 


II. THỨC BIÊN 

1. Hình thái biến thái của thức “” tuy vô lượng, nhưng loại biệt của thức năng biến chỉ có 
ba: 1. Dị thục, “” tức thức thứ tám, vì phần lớn tự tính của nó là dị thục." v” Tư lương, 
tức thức thứ bảy, vì thường xuyên thấm sát và tư Jương. “3, Liễu cảnh, ˆ“” tức sáu thức 


đầu, vì nhận biết đối tượng với hình thái thô phù.” 


Từ svàz⁄210 


nêu rõ sáu thức hợp thành một nhóm. 

2. Ba loại này đều được gọi là thức năng biến. Năng biến có hai loại: 

1. Năng biến bởi nhân”'": đó là đẳng lưu và dị thục, hai tập khí như là nhân ở trong thức 
thứ tám. Tập khí đẳng lưu #!2 sinh trưởng do sự huân tập thiện, ác, vô ký trong thức thứ 
bảy. Tập khí dị thục”'” sinh trưởng do sự huân tập thiện, ác, hữu lậu trong thức thứ sáu. 





ĐỀ 74; jy (298a1), kinh Hậu nghiêm. Xem ch. 381 trên. 

Thức sở biến tướng; 7/z4í ký (tr. 298a8): “Tướng trạng của kiến phần và tướng phần mỗi mối có đến 
vô lượng.” Xu yếu (tr. 629b18): “Biến hai có nghĩa: chuyên biến và biến hiện.” Xem cht. 16 trên. 
lở Dị thục; 7#„ật ký (298a19): tiếng Phạn là 0›-bá-ca E3f#l (Skt. Vipaäka); fì nghĩa là đối khác (đj); bá-ca 
nghĩa là chín (hục). Câu-xá 2 (tr. 9a25): “Nghiệp được tạo tác khi đưa đến kết quả thì biến thái để chín, 
nên nói là dị thục.” Bhãsya: viaeyafa ii vipäka, “nô được nâu chín muôi, gọi là cái chín muỗi.” Do động 
từ căn pac: nấu chín. Sthramati: /zữa kuýalãklusalakarmavasanaparipakavasad yathaksepam 
phalabhinivrutir vipakah, ° *Ở đây, do thế lực của tập khí đã chín muỗi của nghiệp thiện và bất thiện, theo đó 
mà dẫn đến sự hình thành kết quả, đó là dị thục.” 

THẾ tủy dị thục tính; /5/4., trong 5 giai vị, từ phàm phu cho đến Như lai vị, danh từ dị thục tồn tại suốt cả 4 
cha vị; trong l3 giai vị, nó cũng tồn tại suốt trong 12 vị. Vì vậy, nói là “phần nhiễu.” 

91 vụ yếu (629a13): “Tư lương... vì thường xuyên duyên đến đối tượng nên tương tục thường xuyên hiện 
khởi. Hành tướng của nó với xa nên nói là /âm.” Sthiramati: #iig/am mano niyam mananatImakatvat 
mananäkhyarn, ý ô nhiễm, do tự thê của nó là thường xuyên tư duy quán sát nên nói là tư duy. 

Liễu cảnh, tức liễu biệt cảnh; Skt. vÿapir Visaydsÿđ: Sự biểu thị của cảnh; sự thông tri về tồn tại của 
đối tượng. Do vi-/Zapayzi, thông tri cá biệt; thể sai khiến của động từ căn /⁄2: biết. Sthiramati: 
riipadivisayapratyavabhasaIvat caksuradivijnanan saiprakaram api visayavijfĩaptih, do làm hiển hiện các 
đôi tượng như sắc v.v. sáu hình thái nhận thức như mắt v.v. được nói là sự thông tri (khu biệt) đối tượng 
(liễu biệt cảnh). 

?? Đói tượng của sáu thức đầu được nói là thô, Thuật &ý (298b16): 1. vì đa phần; 2. vì dễ nhận biết; 3. 
chung cho nhận thức của các hữu tình; 5. nội và ngoại đạo đều quan niệm là tồn tại; 6. đối tượng bất cộng 
(cá biệt). 

!9 Hán: cập ở, trong bài tụng Skt. ca. 








= Skt. hefu-parinama: sự biến thái bởi sự tồn tại của nhân (hefubhavena). SthiramatI: fafra hefupariaino 
yã` layavijnane vipakanisyandavasanaparipusfth, “Sự biến thái bởi nhân, đó là sự trưởng dưỡng của hai tập 
khí dị thục và đẳng lưu trong thức a-lại-da.” Thuật ký (228c04): “Nhân tức nguyên nhân, chỉ cho chủng tử... 
Biến, nghĩa là chuyền biến... Nguyên nhân trực tiếp có cùng bản chất, gọi là đẳng lưu. Đưa đến kết quả 
không cùng bản chất, gọi là đị thục” ¿;¿¿., (298e14): “Nhân biến thái thành hiện hành đồng loại với chủng 
loại của nó và qủa dị thục.” 

Thuật ký (298c20): “Đăng là tương tợ; /u là lưu loại. Tức chủng tử đồng tính chất với quả của nó... Tập 
klhí được huân tập bởi danh ngôn gọi là tập khí của đăng lưu.” Skt. zisyanđa (động từ căn øi-syznd: tuôn 
xuống). 

Mã: huật ký (298c29): “DỊ thục nhân là chủng tử của tăng thượng duyên. Tức là chủng tử được huân tập 
bởi hữu phần (hữu chỉ tập khí).” 
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2. Năng biến bởi quả”: do ảnh hưởng của hai loại tập khí nói trên, thức thứ tám sinh 
khởi, xuất hiện thành nhiều hình thái khác nhau."'” 

Do tập khí của đăng lưu làm điều kiện như là nhân, thức thứ tám sinh khởi với thể và 
tướng sai biệt, được gọi là quả đăng lưu. Vì quả tương tợ nhân. 

Tập khí của dị thục làm điều kiện như là tăng thượng để chiêu cảm thức thứ tám, do đáp 
ứng thê lực của nghiệp dặc dẫn”'” và do thưòng hăng tương tục, nên được gọi là dị 
thục."'” Nếu chiêu cảm sáu thức trước đề đáp ứng nghiệp được thành mãn,” xuất hiện từ 
dị thục, được gọi là dị thục sinh”'” chứ không gọi là dị thục. Vì có gián đoạn. 

Tức là, dị thục và dị thục sinh”” được nói trước đó gọi là quả dị thục. Vì quả dị biệt nhân. 
Trong đó chỉ nói cái được châp tàng cho ngã ái, duy trì chúng tử tạp nhiễm, cái đó biên 
thái thành quả là thức, nên gọi là dị thục, chứ không nói là tất cả (thức). ˆ“' 





* Skt phalapannama. Sthramatl: phalaparinamah punar vipakavasanavtilabhad alayavjfñanasya 
purvakarmaksepa-parisamaptau yã nikãyasabhagantaresv abhinirvrttth, nisyandavasanavrttilabhac ca yã 
pravritjnanam klistasya ca manasa alayavjfanad abhinirvtth, “biến thái bởi quả, đó là sự hiện thành 
của thức A-lại-da trong các chúng đồng phần được thành mãn do sự chiêu cảm của nghiệp quá khứ, khi tập 
khí của dị thục đạt đến trạng thái hoạt động. Đó cũng là sự hiện thành từ thức A-lại-da của các chuyên thức 
và ý nhiễm ô (thức thứ bảy) do tập khí của đăng lưu đạt đến trạng thái hoạt động.” 

#HŠ Tuy ký (299b02): “Ở đây tự chứng phần biến hiện thành quả là kiến phần và tướng phẩn...Biến, có 
nghĩa là biến hiện.” 

*!® Hán: dẫn nghiệp lực; Skt. karmaksepavasa. Tạp tập luận 7 (T31n1606, tr.728b16): “Nghiệp thiện và bất 
thiện khi cảm sinh dị thục trong các cõi thiện hay á ác có hai loại khác nhau là nghiệp chiêu dẫn và nghiệp 
viên mãn. Nghiệp chiêu dẫn, do nghiệp này mà lôi kéo đến quả đị thục. Nghiệp viên mãn, do nghiệp này, 
sau khi sinh lãnh thọ quả đáng ưa hay không đáng ưa.” 


Sthiramati: /a/ra pravrftivjfñanam kusalãkusalam ãlayavijãne vipakavasanam nisyandavasanam 
cadhatte/ avyakrtam klistan ca mano nisyandavasanam eva, “chuyền thức thiện và bất thiện trầm tích 
trong A-lại-da thành tập khí dị thục và tập khí đăng lưu. Duy chỉ ý nhiễm ô (mạt-na) thuộc tính vô ký thành 
tập khí đẳng lưu.” 

„ Hán: mãn nghiệp; xem cht. 415 trên. 


!3 Tạp tập luận 5 (T31n1606, tr.716c3): “Duy chỉ a-lại-da và các pháp tương ưng là dị thục. Ngoài ra, là dị 
thục sinh... Vì xuất sinh từ dị thục.” Cf. Cđu-xá 2: “Đước sản sinh do bởi nhân là dị thục nên gọi là dị thục 
sinh...Hoặc nghiệp đã được tạo tác khi đạt đến kết quả thì biến thái để chín muồi nên gọi là dị thục. Quả 
được sản sinh từ đó nên gọi là dị thục sinh” Bhãsya: /aữza vipäkaheftor jãtlãh: vipakdjal... 
phalakalapraptam vã karma vipaka ify ucyate vipacydfa ii krfvã tasmđj jatã vipakqjah. 

#29 Truậy ký (299c24): “Nếu pháp là dị thục, sinh khởi từ dị thục, không gián đoạn, phổ biến, được gọi là dị 
thục, và dị thục sinh; ... gián đoạn, không phổ biến, được gọi là dị thục sinh mà không gọi là dị thục. Nếu 
pháp không phải là dị thục, có gián đoạn, không phổ biến, tuy sinh khởi từ dị thục nhưng không gọi là dị 
thục, cũng không gọi là dị thục sinh.” 

là: Đuật ký (tr. 300a11): “Mặc dù cả bảy thức đều có quả dị thục, nhưng chỉ năng biến thứ nhất là chân dị 
thục, vì nó được tích luỹ thành tự ngã, và vì nó duy trì chủng tử tạp nhiễm. Không phải tất cả nhứng gì 
được chiêu cảm bởi nghiệp đều là năng biến thứ nhất (a-lại-da).” 
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CHƯƠNG II: A-LẠI-DA THỨC 


Tuy đã nói một cách tổng quát về ba sự biến thái của thức, nhưng chưa thảo luận chỉ tiết 
về các đặc tính của chúng. Vậy, đặc tính của sự biên thái thứ nhât là thê nào? 























































































































Tụng nói: 
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Thứ nhất là A-lại-da, 
cũng gọi! là dị thục, nhất thiết chủng. 
Không thê biết sự chấp thọ, 
Xứ sở và biểu hiện nhận thức của nó. 
Luôn luôn, nó tương ưng với xúc, 
tác ý, thọ, tưởng và tư. 
Nó chỉ tương ưng với xả thọ. 
Nó là vô phú vô ký. 
Xúc v.v. cũng vậy. 
Nó thường hằng lưu chuyên như dòng thác. 
Đến địa vi A-la-hán nó mới bị loại bỏ. 
TIẾT I. ĐỊNH DANH 
1. A-lại-da 
Luận nói, thức năng biến thứ nhất, trong giáo nghĩa của Tiêu thừa và Đai thừa, đều 
được gọi là a-lại-da. Vì nó hàm ngụ các nghĩa năng tàng, sở tàng” và châp tàng. Vì nó 
hỗ tương làm điều kiện (duyên) cho các pháp tạp nhiễm.” Vì hữu tình chấp nó như là tự 
ngã nỘI tại. 
Bài tụng này nêu rõ các đặc tính mà thức năng biến thứ nhất có. Vì đặc tính riêng biệt 
của nó là sự nhiệp trì trên hai phương diện nhân và quả. 





: tatralayakhyam vñãnam vipakah sarvabijakam/2/ asamviditakopadisthanavjfñaptikam ca ta1⁄ sadä 
SparSamanaskaravitsamjĩacetananvitam//3/ upeksã vedana tatranivrtaävyak†tam ca tat/ tathã sparšadayas 
tạc ca vartafe srotasaughavat/4I 

: Về ý nghĩa năng tàng và sở tàng, Sthiramati: aha vãliyante upanibadhyamte` smin sarvadharmmäh 
kãryabhavena/ tad vãljate upanibadhyate karanabhavena sarvadharme ity đlayah, “hoặc trong trạng 
thái như là kết quả, các pháp được cất giấu, được an trí trong đó. Hoặc trong trong thái như là nguyên 
ĐỀ, nó được cât giấu, được an trí trong tất cả các pháp.” 

Ì Sthiramati: tatra sarvasainklesikadhar: mabijjasthanatvad ãlayal/ alayah sthãnam ifi paryäyaul ở đây, vì 
nó là trú xứ của hạt giống của tất cả pháp tạp nhiễm, nên được gọi là a-lại-da. a-lại-da đồng nghĩa với trú 
xứ. Nguyên nghĩa, zzya chỉ cho cai nhà, chỗ trú ân, do đó Hán cũng có khi dịch là quật trạch (hang ô). 
Về tạp nhiễm, Khuy Cơ: tiếng Phạn là tăng-cát-lệ-thước (sZ/k/e4¡&a). 
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Phần vị của các đặc tính riêng biệt của thức này tuy nhiều,` nhưng thức như là kho tàng 
được chú trong hơn hết, do đó dành riêng cho nó tên này. 
2. Dị thục 
Thức này được gọi là dị thục, vì nó đưa đến kết quả đã chín (dị thục) của nghiệp thiện 
và bất thiện trong các cõi, các định hướng và các sinh loại.” Nếu loại bỏ nó, không thể 
hiểu rõ kết quả dị thục đặc biệt” vốn thường hằng tiếp nối liên tục của mạng căn, chúng 
đồng phần, các thứ.” Bài tụng này hiên thị đặc tính trên phương diện quả của thức năng 
biên thứ nhât. 
Đặc tính trên phương diện quả của thức này tuy có nhiều trạng thái," nhiều chủng loại,” 
nhưng ý nghĩa dị thục vừa rộng, vừa đặc hữu, do đó đặc biệt chỉ được định. 
3. Nhất thiết chủng 
Thức này chấp trì hạt giống của các pháp không để cho thất tán, do đó, được gọi là nhất 
thiết chủng. '” Ngoài thức này ra, không thể có cái gì chấp trì một cách phố biến hạt 
giông của các pháp. 
Bài tụng này hiễn thị đặc tính trên phương diện nhân của thức năng biến thứ hai. 
Đặc tính về phương diện nhân của thức này tuy có nhiều chủng loại, '' nhưng đo sự duy 
trì chủng tử và do đăc hữu, do đó được đặc biệt chỉ định. 
Thê tướng của thức năng biến thứ nhất tuy nhiều, nhưng tổng quát duy chỉ có ba đặc 
tính này mà thôi. '” 

TIẾT II. CHỦNG TỬ 
¡. Định nghĩa 
Cần phân biệt rõ thêm đặc tính nhất thiết chủng. 


Trong đây, pháp gì được gọi là chủng tử?!” Trong bản thức, công năng sai biệt” 
tiêp sản sinh kêt qủa của chính nó. 





* Thuật &ý (tr. 301b10): “Tự tướng (svalaksana) của thức này tuy có ba trạng thái (tam vị), nhưng ý nghĩa 
“tảng” được hàm ngụ trong trạng thái thứ nhất.” Ba trạng thái hay ba giai đoạn phát triển của thức này: 1. 
Trạng thái hiện hành với sự chấp tàng ngã ái, nơi Bồ tát từ thất điịa trở xuống. 2. Trạng thái như là kết 
quả của nghiệp thiện và ác, từ vô thủy cho đến Bồ tát đắc kim cang tâm; đặc trưng với tên gọi dị thục. 3. 

Trạng thái chấp trì dòng tương tục; đặc trưng với tên gọi a-đà-na (chấp trì thức). 
: Sthramatl: sarvadhafugafiyomjätisu kusalãkuslakarmavipakahad vipäakah, “Vì là trạng thái đã chín 
muỗi của nghiệp thiện và bất thiên trong các giới, các thú (định hướng), các sinh loại và các chủng loại, 
nó được gọi là dị thục.” 
: Thuật ký: Thắng dị thục (v/ý4egavipaka) chỉ chân dị thục, tức bản thân của dị thục chư không phải dị 
thục sinh (vi»akz/a) tức cái được sinh bởi dị thục. 
° Hán: đăng. Thuật ký: đẳng hàm ngụ cùng sinh tử uẫn của Hóa địa bộ; căn bản thức của Đại chúng bộ; 
hữu phần thức của Thượng bộ phân biệt luận giả; v.v. 
: Hán: đa vị. 7Truật ký: hoặc chỉ ba vị, hoặc năm vị. Ba vị, xem cht. 5 trên. Năm vị: 1. dị sinh vị (giai đoạn 
phàm phu); 2.nhỊ thừa hữu học vị; 3. nhị thừa vô học vị; 4. thập địa bồ tát vị; 5. Như lai vị. 
Hán: đa chúng. Thuật ký: chỉ Š loại quả, dị thục, đẳng lưu, sĩ dụng, tăng thượng, và ly hệ quả. 

“ Sthiramati: sarvadharmabijãsrayatvat sarvabjakam, “Nhất thiết chủng, vì là sở y của hạt giống của tất 
bà các pháp.”.” 

! Hán: nhân tướng đa chủng: chỉ 6 nhân hay 10 nhân. 
!ˆ C£ Nhiếp luận bản 1 (T31n1594, tr. 134b23): “An lập ba đặc tính (của A-lại-da); 1. tự tướng: 2. nhân 
tướng, 3. quả tướng. 

Du-già 52 (tr. 588c10): “Không phải phân chẻ các hành đề có một thật vật (2rzvya) gọi là chủng tử 
(hạt giống). Cũng không phải tìm nơi nào khác (ngoài các hành)... Cũng như thóc lúa các thứ có chứa 
chủng tử (hạt giỗng) của cành lá. Đập, giã, nghiền nát (thóc lúa) vẫn không tìm thấy chủng tử; nhưng 
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Nó (chủng tử) cùng với bản thức và quả được sản sinh không phải đồng nhất cũng 
không phải dị biệt. ' Lý tính của thê dụng, nhân quả, là như vậy. 

Tuy không phải nhất, không phải dị, nhưng là thực hữu. Vì pháp giả hữu, như cái không 
tồn tại, '° không phải là nhân duyên. '” 

Nó cùng với các pháp đã không phải là nhất, không phải dị, hẫn phải như bình các thứ, 
là giá chứ không phải thực. 'Ÿ 

Nếu vậy, chân như cũng là giả hữu. ” Thừa nhận như vậy, sẽ không có chân thắng nghĩa 
đề.” 

Nhưng, các chủng tử chỉ y trên ngôn thuyết thế tục mà nói là thực hữu, không đồng với 
chân như. 

Chủng tử tuy y trên thể của thức thứ tám, nhưng đó chính là tướng phần của thức này 
chứ không là gì khác. Vì kiến phần thường nắm bắt nó như là đối tượng.” 

Các chủng tử hữu lậu không khác biệt với thể của dị thục thức, do đó nó thuộc tính vô 
ký. 

Nhân và quả đếu có tính thiện, bất thiện và vô ký nên nó cũng được gọi là thiện, bất 
thiện và vô ký. 

Các chủng tử vô lậu duy chỉ được gọi là thiện, vì không được bao hàm trong dị thục 
thức, do vì nhân và quả đêu chỉ có tính thiện. 

Nếu vậy, tại saO Quyết trạch phần nói, trong 22 căn,” tất cả đều có chủng tử của dị 
thục, đều là dị thục sinh?” Tuy nó được gọi là dị thục nhưng không phải là vô ký. Y tựa 
trên dị thục”? nên gọi là chủng tử dị thục. Cái gì dị tính thì y tựa lần nhau được, như 
thức con mắt v.v. 

Hoặc chủng tử vô lậu, do ảnh hưởng của huân tập, chuyên biến mà thanh thục, được đặt 
tên là dị thục. 





cũng không phải tìm thấy nó ở đâu khác (ngoài các hạt thóc lúa ấy).” N”iếp luận thích (TTh) 2 (tr. 
328b02): “Như hạt đại mạch có công năng nảy mầm nên có tính chủng tử. Nêu vì lâu ngày hay do ảnh 
hưởng lửa mà công năng ấy bị hỏng; bấy giò hình tướng của hạt đại mạch tuy vẫn như cũ nhưng nó 
không có tính chủng tử nữa.” 

!* Ngiếp luận thích (VT) 2 (tr. 388a14): “Chủng tử của hết thảy pháp là công năng sai biệt (ýakirñpa, 
Šaktivesesa) của a-lại-da thức.” 

t Nhiếp luận thích (TTh) 2 (tr. 328a15): “Chủng tử của các pháp tạp nhiễm trong a-lại-da thức tồn tại 
như là dị hay không biêt dị? Chủng tử không phải là thật vật (đravya) riêng biệt. Chúng tổn tại trong (a- 
lại-da) đó mà không phải đồng nhất cũng không phải dị biệt (với a-lại-da).” 

'6 Như lông rùa, sừng thỏ. 

Bế: uật ký: Vì chủng tử là điều kiện như là nhân (nhân duyên) của các pháp nên nó là thực hữu.” 

k Thuật ký: nạn vấn của An Huệ. 

'? Chân như đối với pháp không phải nhất, không phải dị, do đó được làn đông dụ. 

?° Phản vấn Thanh Biện và An Huệ. Cf. 7ẩp ¿hành biên 13 (tr. 276a): Theo Thanh Biện, y trên thắng 
nghĩa, tất cả đều không. Chủng tử y trên tục đề nên giả hữu. Với An Huê, nó là tướng phần, nên giả hữu. 
?Ì Thuật ý: giải thích của Hộ Pháp. 

?2 C£. Câu xá, phẩm II: Phân biệt căn. 

` Du-già 57 (T30n1579, tr.615a1). - Dị thục sinh (vử›Z4/a), xem cht. 420, chương I. 

Bí Tức y trên thức dị thục 

S Thức y nơi căn con mắt nên gọi là thức con mắt. 
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ii. Tân huần và bản hữu 

a. Thuyết bản hữu: Hộ Nguyệt” 

Trong đây, có quan điểm cho rằng hết thảy chủng tử đều là bản hữu, không do bởi huân 
tập”” mới phát sinh. Nhưng do ảnh hưởng của sự huân tập mà nó phát triển. 

Như Khế kinh” nói, “Hết thảy hữu tình, từ vô thủy đến nay, có đa dạng giới, như đống 
ác-xoa,”” tồn tại một cách tự nhiên như vậy.” Giới là tên gọi khác của chủng tử. 

Lại nữa, Khế kinh nói, “Giới, từ vô thủy đến nay, là sở y của hết thảy pháp.””? 

Giới đây có nghĩa là nhân. 

Du-già'' cũng nói, “Tự tính của các chúng tử, từ vô thủy đến nay, tuy là bản hữu, nhưng 
do cái mới được huân tập như là nhiễm hay tịnh mà phát khởi.” 

Các loại hữu tình, từ vô thủy đến nay, nếu thuộc pháp bát-niết-bàn, tất cả đều thảy đều 
đầy đủ. Nếu không thuộc pháp bát-niết-bàn, khuyết chủng tử của ba loại bồ-đề.”” 

Văn như vậy đề chứng minh, không phải là ít. 

Lại nữa, các hữu tình đã được nói là bản lai có năm chủng tính khác nhau do đó cần 
phải xác định có chủng tử pháp nhĩ, không phát sinh do bởi huân tập.” 

Lại nữa, Du-già nói, địa ngục thành tựu ba vô lậu căn.” Đó là chủng tử chứ không phải 
hiện hành. 

Lại nữa, chủng tính bản tính trụ," đạt được một cách tự nhiên, từ vô thủy lần lượt 
truyền đến nay. 





- Skt. Candrapala. 
= Skt. vãsưng, tập khí, huân tập, tàn khí, tập quán dư tàn. Do động từ căn, hoặc l. vs (vasayazíi): xông 
ướp, xông hương. 2. vs (vasafi): ở, cư trú. Thắng man theo nghĩa sau, dịch là trụ địa. 
su Chủng chủng giới. Dẫn bởi Đại thừa trang nghiêm 1 (T31n1604, tr. 594b9) với tên kinh là Đa giới fu- 
đa-la (Bahudhätuka-siura). Thuật ký, đoạn trích dẫn từ kinh Vô tận ý, tức “Phẩm 12. Vô Tận Ý Bồ-tát,” 
Đại tập kinh 27-30, T12n397(12); biệt dịch, A-sai-mạf Bồ-dát (Aksayamati-Bodhisattva) #7», T12n430. 
Thuật ký cũng nói, phần đầu đoạn dẫn cũng được dẫn bởi 7ì-bà-sa. Cf. Pháp uân 10 (T26n1537, tr. 
501b24), phâm Đa giới. Tham chiếu Pali, 8ahudhätuka-sutam, M. iii. 61fỂ. 
Sư Ác-xoa tụ, Skt. aksz, hoặc r„đraksa, Hán dịch: diên quán châu, kim cang tử; tên khoa học: Eleocarpus 
ganttrus. 77⁄4 &ý: ác-xoa, có hình dạng như hat vô thực tử #f£#. Khi rụng, chúng tự nhóm lại thành 
đống.” 
3° C£. Kinh Đại thừa A-ti-đqt-ma (chưa có Hán địch), dẫn bới N?iiếp luận thích (TTh) 1 (T31n1597, tr. 
324a18): vô thủy thời lai giới, nhất thiết pháp đẳng y. Do thử hữu chư thú, cập niết-bàn chứng đắc #t:#ˆfEƒ 
21, U])SS(&. HHH/HããEH, JŠÌESšïỦ f7. 
!C£ Dự- -già 3 (T30n1579, tr. 284b19): “Thể của chủng tử, từ vô thủy đến nay, tương tục không đứt 
tuyệt; tính tuy tồn tại từ vô thủy, nhưng do sự huân tập sai biệt bởi nghiếp tịnh và bất tịnh mới phát sinh. 
Do quan hệ với quả dị thục được tiếp nhận thường xuyên, nó được nói là mới.” 
*Ý Ibid., tr. 284a29., 
“ Các dẫn chứng, theo Thuật ký: 1. Nhập Lăng-già 2 (T16n671, tr. 526c8), về chủng tính của năm thừa. 
CẾ Skt Lahkäa p. 63: punar mahamafAe pañcabhisamayagoträm. kataman pañca?” vad uta 
rãvakayanabhi-samayagotram, pratyekabuddhayana-, tathãgatayana-, aniyafaikataragofram, agotram, 
“Này Đại Hệ, có năm chủng tính được hiện chứng. Đó là, chủng tính hiện chứng Thanh văn thừa, chủng 
tính hiện chứng Độc giác thừa, chủng tính hiện chứng Như lai thừa, chủng tính bất định, và không chủng 
tính. 2. Vô /hượng y kinh 1 (T16n669, tr. ?). 3. Thiện dũng mãnh bát-nhã 1 = Đại Bảt-nhã-ba-la-mật-äa 
kinh, quyền 593, hội thứ 16 (T7n220, tr. 1066a29); Skt. Suwikrãmtavikrãmapariprcchä. 
Du-già 57 (tr. 615a27): “Sinh nại-lạc-ca, thành tựu bao nhiêu căn? ... Ba căn (vô lậu), ước hiện hành thì 
không thành tựu; ước chủng tử thì thành tựu.” 
3Š Dự. già 35 (T30n1579, tr. 478c12): “Có hai loại chủng tính, chủng tính bản tính trụ (pralyfistha-gora), 
và chủng tính tập sở thành (saudania-gotra). ... Bản tính trụ, sáu xứ của Bồ tát, với hình thái đặc biệt 
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Do các dẫn chứng như vậy chứng minh rằng chủng tử vô lậu vốn là pháp nhĩ bản hữu, 
chứ không do huân tập mà phát sinh. 

Chủng tử hữu lậu tất nhiên cũng tồn tại một cách tự nhiên (pháp nhĩ hữu), do huân tập 
mà phát triên, không phải do huân tập riêng biệt mà phát sinh. 

Như vậy, nhân quả được thiết lập không tạp loạn. 

b. Thuyết tân huân: Thắng Quân & Nan-đà”" 

Quan điểm khác nói, chủng tử phát sinh đều do huân tập. 

Cái được huân tập và cái huân tập đều tồn tại từ vô thủy; do đó, các chủng tử được 
thành tựu từ vô thủy?”” 

Chủng tử là tên gọi khác của tập khí. Tập khí tất phải do huân tập mà có, như mùi thơm 
(khí) của vừng (mè) phát sinh do bởi xông ướp (huân tập) hoa.” Như Khế kinh” nói, 
“Tâm của các hữu tình do được huân tập bởi nhiễm và tịnh mà vô lượng chúng tử được 
tích tập. 

Luận nói, "° chủng tử nội tại nhất định có sự huân tập. Chủng tử ngoại tại, hoặc có, hoặc 
không. 

Lại nữa, ba loại tập khí, danh ngôn v.v.,*' bao gồm chủng tử của hết thảy pháp hữu lậu. 
Ba loại tập khí đó đã do huân tập mà có, do đó chủng tử hữu lậu tât do huân tập mà sản 
sinh. 

Chủng tử vô lậu cũng do huân tập. Nói rằng,” sự huân tậ ập bởi nghe mà sinh khởi là do 
được huân tập bởi sự nghe Chánh pháp lưu xuất trực tiếp” từ pháp giới thanh tịnh." Đó 
là chủng tử tính của tâm xuất thế. 





như thế, kế từ vô thủy lần lượt truyền đến nay, sở đắc bởi tự nhiên (2zzma/ã: pháp nhĩ). Tập sở thành, 

thiện căn đạt được do tập quán từ trước.” 

„ Skt. Nanda và Šrïsena. 

“- uật ký, Nan-đà tự giả thiết nghỉ vấn, lặp lại quan điểm nêu trên về chủng tử hữu lậu. gia đăng (tr. 

859c17): “Trong địa vị phàm phu, vô lậu chưa phát sinh nên nó không thể là cái huân tập, cũng không 
hải tồn tại từ vô thủy.” 

Š Nhiếp luận thích (TTh) 2 (T31n1597, tr. 328a1): “Thế nào là huân tập?... Như trong cừ thắng (= hồ- 
ma, vừng) có sự huân tập (sự xông ướp) của hoa. Cừ thắng và hoa cùng th cùng diệt.” 7uậi ký (r. 
30592): “Ở phương Tây, khi muôn chế dầu thơm để bôi thân, trước hết đem hoa thơm trọn với cự thắng 
(vừng hay mè), làm thành một đống, để cho đến khi rã; sau đó đem ép dầu. Báy giờ dầu mè có mang mùi 
thơm.” 
3° Ibid., dẫn kinh Đz giới. Xem cht. 28 trên. 

*° Dẫn Nhiếp luận bản 1 (T31n1594, tr. 135b5). Cf. Nhiếp luận thích (TTh) 2 (T31n1597, tr. 329921): 
“Ngoại tại, chỉ thóc lúa các thứ. Nội, chỉ A-lại-da thức... Chủng tử ngoại tại, chỉ do quy ước thế tục mà 
gọi là chủng tử (hạt giống). Vì chúng chỉ là những biến thái của A-lại-da.” 

nh đoạn sau. 

„ Chỉ Nhiếp luận (xem cht. 43 đưới) và Du-già (xem cht. 44). 

? Đăng lưu Chánh pháp; Skt. ”igyanda-dharma, Thuật ký (tr. 305b26): “Chánh pháp lưu xuất một cách 

bình đăng từ tịnh pháp giới.” Chánh pháp được tuyên thuyết có cùng căn nguyên tự tính với pháp giới 
thanh tịnh. C£ _ Nhiếp luận thích (TTh) 3 (T31n1597, tr. 333c17): “Giáo pháp, như kinh điển v.v., tuôn 
chảy ra từ nguồn pháp giới tối thanh tịnh, gòi là đẳng lưu của pháp giới tối thanh tịnh. Huân tập phát khởi 
do sự nghe trực tiếp này được gọi là sự huân tập (do nghe). Chính cái được huân tập này tồn tại trong thức 
A-lại-da làm nguyên nhân phát khởi tâm xuất thế (vô lậu).” 
k Du-già 52 (tr. 589a14): “Các pháp xuất thế gian phát sinh từ chủng tử nào?... Các pháp xuất thế gian 
phát sinh từ sở duyên duyên là chân như, chứ không phải do chủng tử tích tập của tập khí.” Giải thích của 
Thắng Quân: “Trước kiến đạo, lấy giáo pháp, vôn là đẳng lưu của Chánh pháp, làm đối tượng. Chân như 
khi ây là sở duyên duyên...” (CÉ. Đồng học sao 17, tr. 1Š58a) 


ói 


Sự sai biệt của chủng tính?” bản lai của hữu tình không do chúng tử vô lậu tồn tại hay 
không tôn tại. Nhưng chủng tính ây chỉ y trên trường hợp có chướng” hay không 
chướng mà thiết lập. 

Như Du-già nói,“ nếu ở nơi cảnh vực chân như mà hoàn toàn có chủng tử của hai 
chướng, ở đó lập chủng tính của pháp không bát-niêt-bàn. Nêu hoàn toàn có chủng tử 
của sở tri chướng chứ không phải phiên não chướng, ở đây một phân lập chủng tính 
Thanh văn, một phân lập chủng tính Độc giác. Nêu hoàn toàn không có chủng tử của cả 
hai chướng, tức lập nó làm chủng tính Như lai. 

Do đó biết rằng sự sai biệt của chủng tính bản lai y trên chướng mà thiết lập chứ không 
phải do chủng tử vô lậu. 

e Quan điểm của Hộ Pháp 

Quan điểm khác nói, mỗi chủng tử (hữu lậu và vô lậu) đều có hai loại: 

a. Bản hữu. Đó là công năng sai biệt sản sinh uân, xứ giới; nó tồn tại một cách tự nhiên 
(pháp nhĩ) trong thức a-lại-da kế từ vô thủy. Thế Tôn y trên đây mà nói, giới đa dạng” 
mà các hữu tình sở hữu từ vô thủy đến nay giống như đồng : hạt ác-xoa, tồn tại một cách 
tự nhiên (pháp nhĩ). Ngoài ra, các dẫn chứng được nói chỉ tiết như trên kia.” 

Đây gọi là chủng tính của bản tính trụ." 

b. Thy khởi. Nó hiện hữu do được thường xuyên huân tạp bởi hiện hành. Thế Tôn y 
trên đây mà nói, tâm của các hữu tình do được huân tập bởi các pháp nhiễm, tịnh; nó là 
cái được tích tập bởi vô lượng chủng tử. Các luận cũng nói, chủng tử nhiễm, tịnh phát 
sinh do bởi sự huân tập của các pháp nhiễm, tịnh. 

Đây gọi là chủng tử được tập thành.”' 

(U Phê bình thuyết bản hữu 

Nếu duy chỉ là bản hữu, chuyên thức không thể là duyên tính như là nhân cho a-lại-da. 
Như Khế kinh nói, “Các pháp được chứa trong thức; thức trong các pháp cũng vậy, hỗ 
tương làm quả tính cho nhau, và cũng thường làm nhân tính.””” Đại ý bài tụng nói, thức 
a-lại-da và các chuyên thức trong tât cả mọi thời lần lượt hô tương sinh khởi, hỗ tương 
làm nhân quả. 





ko Năm chủng tính, xem cht. 33, ch. II. 
#6 Hại chướng: phiền não chướng (&ie4a-ãvarana ) và sở trì chướng (jñeya-ãvaraiia). 
*” Du-già 52 (tr. 589421). 

ẽ Như dẫn chứng bởi Hộ Nguyệt; xem trên. 
* Dãn chứng như Hộ Nguyệt. 

” Xem cht. 35 trên. 
: Xem cht. 35 trên. 
”2 Nhân duyên tính, Skt. ñc/w-pratyayatã. Cf. Câu-xá 7 (tr. 36b16): “Nhân duyên tính ... Trong đây, tính 
là chủng loại của duyên.” (Bhãsya: prayayajafih prafyayara). CẾ. Du-già 5T (tr. 580909): “Thức a-lại-da 
làm hai duyên tính (rziyayaí2) cho các chuyên thức ravrffi-vj/nana), 1. là chủng tử của chúng (nhân 
duyên tính), và 2. là sở y của chúng (tăng thượng duyên tính)... Các chuyên thức cũng làm hai duyên tính 
cho a-lại-da; 1. trong đời hiện tại, chúng nuôi lớn chủng tử của a-lại-da (nhân duyên); 2. trong đời sau, 
RE làm sinh sôi chủng tử dân đến tái sinh (tăng thượng duyên). ” 

Ÿ Nhân tính (heiu-bhữia, tồn tại như là nhân); quả tính (phala-bhi1a, tồn tại như là quả): CÉ. Câu-xá 22 
(114a22). Thuật ký: đây dẫn kinh 4--đ¿/-na (không có Hán dịch), dẫn bởi Nhiếp luận bản (HT) I 
(T31n1594, tr. 135b15): š#ÈšƒW$äjM# ñRJÈj#7NfñÑ H1) 7? MI#+: Cf Nhiếp luận thích (TTh) 
2 (T3In1597; tr.330b1 1): “... Khi a-lại-da là nhân của các pháp, bấy giờ các pháp là quả; khi a-lại-da là 
quả của các pháp, bây giờ các pháp là nhân.” C£. 2u-g¡à 5T (tr. 580b09), chỉ. 52 trên. 



























































ó2 


Luận Nhiếp Đại thừa nói," thức a-lại-da hỗ tương cùng với các pháp tạp nhiễm làm 
nhân duyên. Như bâc đèn và ngọn lửa lân lượt phát sinh sự cháy. Lại cũng như các cọng 
lau bó lại, chúng tựa nhau mà đứng. Duy chỉ y trên hai điêu kiện này `” mà thiết lập nhân 
duyên. Các trường hợp nhân duyên khác không thê có được. 

Nếu chủng tử được sản sinh mà không do huân tập, làm thế nào chuyên thức cùng với a- 
lại-da có ý nghĩa là nhân duyên Jiệu Không phải do huân tập khiến cho tăng trưởng mà 
gọi k2 nhân duyên. Không thể cho rằng nghiệp thiện ác làm nhân duyên cho quả đị 
thục." 

Lại nữa, quan điểm ây trái với các Thánh giáo, theo đó, có chủng tử được sản sinh do 
huân tập. Cho nên, cho răng duy chỉ có chủng tử bản hữu là trái với lý và giáo. 

(2) Phê bình thuyết tân huân 

Nếu sự sinh khởi của chủng tử có khởi thủy, vô lậu hữu vị ¡không thể sinh vì không có 
nhân duyên.” Hữu lậu không thê là chủng tử của vô lậu.” Vì không thể nên nói rằng 


chủng tử vô lậu sản sinh hữu lậu. Nếu chấp nhận điều này, hữu lậu có thê sinh trở lại 
nơi chư Phật; thiện v.v. không thê là chủng tử của bất thiện các thứ. 

(3) Phê bình phán biệt luận 

Các nhà phân biệt luận”? tuy nói rằng, tính của tâm vốn tịnh, nhưng do bị ô nhiễm bới 
phiền não khách trần nên trở thành tạp nhiễm. Khi dứt sạch phiên não, bấy giờ nó 
chuyền thành vô lậu. Như vậy, pháp vô lậu phát sinh không do nhân. 

Nhưng, nói là tính của tâm, các vị ấy nói theo nghĩa nào? Nếu nói đó là Không lý;”! 
nhưng Không không phải là nhân của tâm. Pháp thường hằng chắc chắn không phải là 
chủng tử của các pháp. Vì tự thê trước sau không có chuyện biến. 


Nếu nói đó là tâm, thế thì cũng đồng với Số luận.” Tướng tuy chuyền biến, nhưng thể 
thường nhât tính. 





** Nhiếp luận bản (H1) 1 (T3In1594, tr.134cl15). Nhiêp luận thích (Tm) 2 (T3In1597, tr.328b17): 
“...Trong một sát-na, bắc đèn làm sở y phát sinh ngọn lửa đèn; khi â ấy bắc đèn là ngyên nhân phát sinh 
ngọn lửa. Ngay trong sát-na ấy ngọn lửa lại đốt cháy sở y của nó là bấc đèn; khi ây ngọn lửa đèn là 
Duj0n nhân cho sự bốc cháy của bắc đèn.” 

Tức chủng tử (thức thứ tám) và hiện hành (bảy chuyền thức). 

Nạn vấn về quan điểm chủng tử duy bản hữu. 

"7 Nhân duyên (/eø-prayaya), điều kiện như là nguyên nhân. Cả-xá 7 (tr. 36b16), trong 6 nhân, trừ 
năng tác nhân (&ãraza-heiu) là có tính tăng thượng duyên (zđJipaii-pratyayaiä), 5 nhân còn lại đều có 
tính nhân duyên (he/u-pratyayatä); c£. Tì-bà-sa 16 (tr. 79a29). Quan điểm của Đại thừa, trong 6 nhân chỉ 
đồng lọai nhân (sab#Zga-hei) là có tính nhân duyên; 5 nhân còn lại là tăng thượng duyên. Đồng loại 
nhân là nguyên nhân dẫn sinh đẳng lưu quả (syanda-phaia). Tức như thiện pháp quá khứ là nguyên 
nhân trực tiếp sinh thiện pháp hiện tại. Nghiệp nhân có tính thiện ác, nhưng quả đị thục chỉ có tính vô ký, 
nên không có quan hệ nhân duyên trực tiếp. Cf. 2-già 3 (tr. 292a1), 5 (tr. 301b12), 38 (tr. 501b12). 

“ Vô lậu hữu vi tức kiến đạo. Xem thêm cht. 59 dưới. 

- Trước kiến đạo, chỉ có hiện hành hữu lậu, nếu không có chủng tử vô lậu bản hữu, không có điều kiện 
n nhân nên vô lậu hữu vi không thê phát sinh. 

? phân biệt luận, 7/ huật ký (tr. 307a13): Các tà phân biệt đều được gọi là )-bàả-xà-bà- đề EẺ XSÍáJ Z4 
(vibhajyavadin), bao gồm 4 bộ: Đại chúng (M⁄aãsaighika), Nhất thuyết (Ekavyavahärika), Thuyết xuất 
thế (Lokotiaravada), Kê dận (Kaukkufika). C†. Dị bộ tông luân (T49n2031, tr. 1Sb26, 15c27): “(Bốn bộ 
này) bản tông đồng nghĩa: .... tâm tính bản tịnh...” X yếu (tr. 630c06): Đại chúng bộ không có quan 
niệm về chủng tử. Do đó, ở đây phê bình phân biệt thuyết mà đặc biệt phê bình một sô Luận sư Đại thừa. 
Tì-bà-sa 27 (tr. 140925; các sớ giải Trung hoa và Nhật bản nói 2„-già 27, có lẽ nhằm): “Phân biệt luận 
giả nói, bản tính của tâm là thanh tịnh nhưng do bị ô nhiễm bởi phiền não vến như khách trần nên tướng 
của nó không thanh tịnh.” 

Xà Đây chỉ Chân như. 
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Vã lại, như thế tâm ác, vô ký cũng có thể là thiện.”` Nếu thừa nhận,“° nó hẵn phải tương 
ưng với tín v.v.;” nếu không thừa nhận, nó có thê không phải là thể của tâm thiện. Từ 
thiện còn không được nó! đên, huông nữa là vô lậu. 
Tâm thiện hữu lậu đã được nói là tạp nhiễm, như tính của ác tâm vốn không phải là vô 
lậu, do đó không thê là nhân cho vô lậu. Không thê nói răng thiện ác v.v. hỗ tương làm 
nhân cho nhau. 
Nếu tính của tâm hữu lậu mà là vô lậu, thế thì tính của tâm vô lậu hãn cũng có thể là 
hữu lậu. Vì không thể có khái niệm về nhân duyên sai biệt." 
Lại nữa, tâm của dị sinh nếu là vô lậu; thế thì vô lậu hiện hành trong trạng thái dị sinh, 
và (dị sinh) được gọi là Thánh giả. Nêu tự tính của tâm dị sinh tuy là vô lậu nhưng 
tướng của nó có ô nhiêm nên không gọi là vô lậu, cho nên không có sai lâm như vậy; 
thê thì chủng tử của tâm cũng không phải là vô lậu, tại sao Luận của ngài nói có hạng dị 
sinh duy chỉ thành tựu chủng tử vô lậu?”” Vì tính và tướng của chủng tử và hiện hành là 
đông nhất. 
Nhưng, Khế kinh nói,°” tính của tâm vốn tịnh, ấy là nói chân như được hiển thị bởi lý 
Không của tâm."? Vì chân như là tính chân thật của tâm. 
Hoặc nói, thể của tâm không phải là phiền não, do đó nói là bản tịnh; chứ không phải vì 
tự tính của tâm hữu lậu là vô lậu mà nói là bản tịnh.” 
Do vậy, nên xác tín rằng có hạng hữu tính có chủng tử vô lậu từ vô thủy đến nay, thành 
tựu một cách tự nhiên (pháp nhĩ) chứ không phải bởi huân tập. Về sau, trong giai đoạn 
thắng tiến," nó được huân tập để phát triên. Do nguyên nhân này, pháp vô lậu sinh 
khởi. Khi vô lậu sinh khởi, nó lại huân tập thành chủng tử. Vê chủng tử hữu lậu, lọai 
suy theo đó mà biÊt. 
(4) Giải thích nan đề 

g. Huân tập nội chủng 
Tuy được nói trong các Thánh giáo rằng chủng tử nội tại một cách xác định có huân tập, 
nhưng không xác quyết nói hêt thảy chủng tử sản sinh đêu do huân tập. Vậy, đâu có thê 





* Thuật ký (tr. 307b8): “ Nếu nói tâm tính (eiz-praiyi) tức tâm thể (cia-svabhava); thể duyên đến 
pháp; thê thì, tâm được nói đên đó cũng đông với SỐ luận (Samkhya); theo đó, tướng của đại („ahz?) các 
thứ tuy chuyên biên, nhưng thê của chúng thường hăng nhật tính.” 
ý Bởi vì tự tính của tâm vốn tịnh. 

®* Thừa nhận thể tính của tâm bắt thiện hữu lậu là thiện. 
5Š Vì cho là thiện, nên nó phải tương ưng với các tâm sở thiện, như tín, v.v. 
là Thuật ký (tr. 307c20): “Nếu duy chỉ tính của tâm hữu lậu là vô lậu, trái lại tính của tâm vô lậu không là 
vô lậu; vậy làm sao phân biệt được lý do sai biệt này?” 
bài Nơi hàng dị sinh (?/hag7ana, phàm phu) chỉ tồn tại chủng tử vô lậu, chứ không tồn tại hiện hành vô 
hòn 

Š 7nuậi Ký, đây chỉ kinh Thắng man. CẼ. Thắng man (T12n353, tr. 222b22): “Như lai tạng, đó là Pháp 
giới tạng, Phâp thân tạng, _ Xuất thế gian thượng thượng tạng, tự tính thanh tịnh tạng. Như lai tạng vôn tự 
. thanh tịnh ấy bị ô nhiễm bởi phiền não khách trần, tùy phiên não.” 

°C£ Thắng man (T12n353, tr. 221c13): “Trí (nhận thức) về Như lai tạng là trí (nhận thức) về Không của 
hNU lai tạng.” 

° c£ Du-già 34 tr. (595c06): “Lại nữa, tự tính của các thức không phải là ô nhiễm, vì Thế Tôn nói rằng 
DNn của tất cả tâm vốn thanh tịnh.. 














TÍ Thắng tiến đạo J#3#}ă mg -mãrga), giai đoạn tiễn thắng về trước, đoạn trừ những phiền não còn 
sót lại mà giải thoát đạo trước đó chưa diệt trừ. C£. 2„-già 69 (tr. 683a§): “Tu trí này (thế tục trí), tóm tắt 
có 4 đạo: I. phương tiện đạo (⁄2äya-marga); 2. vô giản đạo (ananfarya-marga); 3. giải thoát đạo 
(adhimukti-marga); 4. thắng tiến đạo (viýega-mãrga)...” 
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thê hoàn toàn bác bỏ không tồn tại chủng tử bản hữu. Tuy nhiên, chủng tử bản hữu cũng 
phải do huân tập mới có thể phát triển đê dẫn đến thành quả. Do đó nói, chủng tử nội tại 
xác đinh có huân tập. ” 

b. Huân tập bởi nghe 
Sự huân tập do bởi nghe không phải duy chỉ là hữu lậu. Khi nghe Chánh pháp, chủng tử 
vô lậu bản hữu cũng được huân tập để phát triển thêm lên, lân lượt cho đến tâm xuất 
thế.” Do đó chủng tử này cũng được gọi là huân tập bởi nghe. Trong cái huân tập bởi 
nghe, những gì là tính hữu lậu thì thuộc tu sở đoạn. ˆ Nó chịu ảnh hưởng của dị thục đặc 
sắc để làm tăng thương duyên cho chủng tử của tâm xuất thế. Những gì là tính vô lậu thì 
thuộc phi sở đoạn, ” làm nhân duyên trực tiếp cho pháp xuất thế. Nhân duyên trực tiếp 
này vi tế, ân mật, khó nhận thức được, nhưng dựa trên loại tăng thượng duyên đặc sắc 
thô hiển, phương tiện nói là chủng tử của tâm xuất thê. 

c Chúng tính và pH tử 
Nói y trên sự chướng ngại ° mà thiết lập sự sai biệt về chủng tính, ý muốn nói rõ chủng 
tử vô lậu tồn tại hay không tồn tại. Nếu hoàn toàn không tồn tại chủng tử vô lậu, chủng 
tử của hai chướng kia vĩnh viễn không thê bị trừ hại, y theo đó là lập pháp phi niết-bàn. 
Nếu chỉ tồn tại chủng tử vô lậu của hai thừa, sở tri chướng kia vĩnh viễn không thể bị 
trừ hại, theo đó một phần lập chủng tính Thanh văn, một phần lập chủng tính Độc giác. 
Nếu cũng tồn tại cả chủng tử vô lậu của Phật, chủng tử của hai chướng kia đều có thể 
vĩnh viễn bị trừ hại, theo đó lập chủng tính Như lai. 





Như vậy, do bởi chủng tử vô lậu tồn tại hay không tôn tại mà có ý nghĩa chướng có thể 
bị đoạn trừ hay không bị đoạn trừ. Nhưng chủng tử vô lậu vốn vi tế, ân mật, khó nhận 
thức được, do đó chuẩn theo hai chướng kia để nêu rõ sự sai biệt về chủng tính. Nếu 
không thế, hai chướng kia có nguyên nhân cá biệt nào để có thê bị hay không bị trừ hại? 
Nếu do pháp nhĩ tự nhiên mà có sự sai biệt về chướng này, sao không thừa nhận chủng 
tử vô lậu cũng vậy? 

Nếu bản lai hoàn toàn không tồn tại chủng tử của pháp vô lậu, các Thánh đạo sẽ vĩnh 
viễn không thê sinh khởi. Vậy, cái gìi sẽ có thể trừ hại chủng tử của hai chướng để nói y 
chướng mà lập nên sự sa! biệt về chủng tính? Sự sinh khởi của Thánh đạo kia đã không 
có ý nghĩa, nói răng sẽ sinh khởi thì nhất định là phi lý. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các Tánh giáo nói có chủng tử bản hữu; thảy đều 
mâu thuẫn với ý nghĩa kia. Cho nên, cho rằng chỉ có thủy khởi, điều đó trái với cả lý và 
giáo. 

Do vậy, nên biết, mỗi chủng tử của các pháp đều có hai loại, bản hữu và thủy khởi. 





sốt: Nhiếp luận bản ] (tr. 136c01): “Lại nữa, tâm xuất thế trước kia chưa hề được tu tập cho nên sự 
huân tập của nó hoàn toản không có. Nếu không có huân tập, tâm ấy xuất hiện từ hạt giông nào? Ở đây 
nên trả lời, tâm ấy xuất hiện từ chủng tử được huân tập bởi do nghe trực tiếp nguồn nước pháp giới tối 
thanh tịnh.” 

- Tbid., tr. 136c11 : “Trong đây, y huân tập hạ phẩm thành huân tập trung phẩm; y huân tập trung phâm 
ng huân tập thượng phẩm. Y trên văn, tư tu thường xuyên tu tập mà được tương ưng.” 

74 Tạp tập luận 4 (T31n1606, tr.711a21): “Tu sở đoạn (bhãvanã-prahätavya) là gì?.. Sau kiễn đạo, các 
pháp hữu lậu không thuộc kiến sở đoạn (đaršana-prahãtavya). _Fức các pháp hữu lậu còn lại, trừ kiến 
chấp ô nhiễm khởi lên do tà phân biệt. Pháp hữu lậu ở đây gồm cả thiện tùy thuận quyết trạch phần 
(nirvedha-bhaga).” 

¿ Tbid., “Phi sở đoạn là gì? Các pháp vô lậu, trừ thiện quyết trạch phần.” 
75 Tực y trên phiền não chướng và sở tri chướng. 
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lii. Đặc tính của chúng tử 

Một cách tổng quát, có sáu đặc tính của chủng tử. ” 

(1) Sáf-na điệt. Thê của nó vừa sinh tức thì diệt một cách vô gián, có công lực đặc sắc 
mới có thê thành chủng tử. Đặc tính này loại ra những gì là pháp thường hăng. Cái gì 
thường hằng không biến chuyên thì không thê nói nó có khả năng phát sinh tác dụng. ” 
(2) Quả câu hữu. Cái cùng với pháp là quả hiện hành đã được sản sinh, cùng hiện hữu ” 
và cùng hòa hiệp, mới có thê làm chủng tử."” Đặc tính này loại bỏ những gì tồn tại trước 
nó, sau nó và ly cách nó." 

Hiện hành và chủng tử khác loại, không chống nhau, đồng thời hiện hữu trong cùng một 
thân, cái đó mới có khả năng phát sinh tác dụng. Không phải như chủng tử cùng loại 
sinh sản lân nhau, cái trước và cái sau chông nhau, tât không thê cùng hiện hữu. ° Tuy 
nhân và quả có trường hợp cùng hiện hữu hay không cùng hiện hữu, nhưng chỉ trong 
thời hiện tại mới có thê có tác dụng như là nhân, vì cái chưa sinh và cái đã diệt không có 
tự thể.” Y trên cái sản sinh quả hiện tại mà đặt tên chủng tử, chứ không phải y trên 
trường hợp nó dẫn sinh cái cùng loại mà gọi là chủng tử, do đó cân phải nói chủng tử là 
cái cùng tôn tại với quả. 

3) Hằng tùy chuyễn. Trong một thời gian dài cần phải tồn tại như một chủng loại duy 
nhất liên tục cho đến giai đoạn cứu cánh, *! như thế mới có thê thành chủng tử. Đặc tính 
này loại trừ các chuyên thức” vốn chuyên dịch một cách gián đoạn, vì như vậy không 
tương ưng với chủng tử. Đặc tính này cũng chỉ rõ tính cách tự loại sinh sản lần nhau của 
chủng tử. 





TT Nhiếp luận bản 1 (tr.135a24): Trên thắng nghĩa, chủng tử có 6 đặc tính: sátna diệt (kszpa-bhaniga), 
câu hữu (saab#ñ), hằng tùy chuyên (sư/ãnapravra) nên biết, quyết định (vzyz/2), hội đủ duyên 
(pratyayäpeksa), chỉ dẫn quả đồng loại (svaphalopaärjita) W Š: 3#4#-Ÿ- š ‡#eR x4£ #\|ñÑšÄ 18 ta 1Ð 
7Š#+.Cf. Nhiếp luận thích (TTh) 2 (tr.329b28); u-già 5 (tr.302b6), 7 đặc tính của nhân và nhân ở đây 
được hiểu là chủng tử: 1. Cái có thể làm nhân phải là pháp vô thường (= sát-na điệt). 2. Chỉ là nhân cho 
tha tính; nếu là tự tính thì cái trước làm nhân cho cái sau (= quả câu hữu và hằng tùy chuyên). 3. Đã sinh 
nhưng chưa diệt (=quả câu hữu, hằng tùy chuyên). 4. Hội đủ các điều kiện cần (= đãi chúng duyên). 5. 
Cần phải trở thành biến đị (= đãi chúng duyên). 6. Phải có công năng tương ưng (= tính quyết định). 7 
Tương xứng tương thuận (= dẫn tự quả). Giải thích của Xu yếu (tr.630c28). 

TẾ 0 uật ký (tr.309c09): hàm ý bác bỏ ngoại đạo, theo đó, Tự tính (øzz#zz), Thần ngã (pz„sa) vốn được 
quan niệm là những bản thể thường hằng không biến chuyền không thể là nguyên nhân cho bắt cứ cái gì. 
?2 Thuật ký: hiện, có 3 nghĩa, hiển hiện, hiện hữu, hiện tại. 

k Thuật ký: chủng tử sinh hiện hành, cả hai tất đồng thời; chủng tử sinh chủng tử, nhân quả không đồng 
HÔI Tuy đồng thời, nhưng phải cùng hòa hiệp mới thành chủng tử. 

! Tbid,, bác bỏ nhân quả dị thời của Kinh bộ, Thượng tọa bộ cũng vậy. Nhiền luận thích (VT) 3 
(T31n1598, tr.396b23): “Kinh bộ sư nói, sắc và tâm vô gián sinh; trước sau tiếp nối liên tục sinh khởi. Đó 
là chủng tử của các pháp, là nhân tính (he/#va) cho sự xuất sinh của hết thảy pháp hữu vi... Như vậy 
không cân tồn tại thức a-lại-da để làm nhân cho các pháp.” 

? Nghĩa đăng (tr.862a07): Hai đồng tự thể không thể phát sinh trong cùng một sát na. Du-già 5 
(tr.302b09): Pháp làm nhân cho những gì không cùng bản chất (tha tính); nếu cùng bản chất (tự tính) thì 
cái đi trước (nhân) và cái tiếp theo (quả) không thể cùng thời trong một sát-na. Tập thành biên 14 
(tr.296b19): chủng tử sinh chủng tử, nếu nhân quả đồng thời trong cùng một sát-na; vì sản sinh theo chiều 
HN nên kết quả thành vô cùng. 

vụ Dugiả 5 (tr.302b1 1): “Cái có thể làm nhân phải là cái đã sinh nhưng chưa diệt.” 

®* Nhiếp luận thích (TTh) 2 (tr.329c04): “Hằng tùy chuyền, a- ti da tồn tại cho đến phát sinh đối trị phần 
(09t PG8): ” Thuật ký: “Đến đối trị đạo gọi là đến cứu cánh vị." 

7 Ibid., bảy chuyền thức và kê luôn cả sắc pháp đều không thể là chủng tử. 
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(4) Quyết định tính. Chủng tử phải là cái quyết định bản chất của công năng dẫn sinh 
thiện ác tùy theo ảnh hưởng của nhân."” Đặc tính này bác bỏ quan điểm của các bộ phái 
khác cho rằng nhân của dị tính sản sinh quả của dị tính cũng mang ý nghĩa nhân 
duyên.” 

(S) Đãi chúng duyên. Chủng tử là loại công năng đặc biệt khi hội hiệp đủ các điều kiện 
riêng biệt của nó.” Đặc tính này bác bỏ quan điểm của Ngoại đạo cho rằng do nguyên 
nhân tự nhiên,”” chứ không do hội đủ các điều kiện, quả thường xuyên được sản sinh 
một cách đột nhiên. Hoặc bác bỏ quan điểm các bộ phái khác cho răng các duyên vốn 
hằng hữu chứ không phải không tồn tại.” Ở đây nêu rõ các điều kiện (duyên) cân hội đủ 
không có tính hằng hữu. Do đó, chủng tử không th dc xuyên ngầu sinh quả. 


(6) Dẫn tự quả. Dẫn sinh kết quả của riêng nó.” Chủng tử là cái, từng loại riêng biệt, 
dẫn sinh các quả sắc, tâm từng loại riêng biệt. Đặc tính này bác bỏ quan điểm của ngoại 
đạo cho rằng một nhân độc nhất sản sinh hết thảy quả. Cũng bác bỏ các bộ phái khác 
cho rằng sắc tâm các thứ làm nhân duyên cho nhau.” 

a. Duy chỉ công năng sai biệt trong bản thức mới có đủ sáu đặc tính này đề thành chủng 
tử; ngoài ra là không thê. Ở ngoại giới, như thóc lúa các thứ, vốn là biến thái của thức, 
cho nên giả lập chúng là chủng tử, nhưng không phải là chủng tử thực nghĩa.” 

b. Thế lực của loại chủng tử này sản sinh quả chính thức và gần gũi nhất được gọi là 
sinh nhân. Khi nó dẫn sinh quả dư tàn xa khiến không đột nhiên dứt tuyệt, bấy giờ được 
gọi là dẫn nhân.” 





ŠŠ Ngiép luận thích (TTh) 2 (tr.329c06): “Quyết định, nghĩa là mỗi chủng tử được quyết định một cách cá 
biệt; không thê tất cả được sản sinh từ tất cả; nhưng hạt giống của vật này sản sinh trở lại cùng loại vật 
đó.” 

Š7 TTuật ký, bác bỏ “Hữu bộ cho rằng pháp thiện v.v. làm đồng loại nhân (szbZga-heiu) cho bất thiện và 
vô ký. Điều đó hàm ngụ ý nghĩa nhân duyên (/e/u-pratyaya).” Nghĩa đăng (tr.862c06) dẫn Câu-xá 6 
(tr.31a20): đồng loại nhân tương tợ, tự bộ địa tiền sinh jEJ#fil#|‡B{I\ EZl6tblíiZE, theo đó pháp tương tợ 
làm đồng loại nhân cho pháp tương tợ; như ba tính, năm uân, trong bộ loại riêng, giới địa riêng của mình 
làm đồng loại nhân cho những cái cùng bộ loại, cùng trong giới địa. Nhưng ý của Khuy Cơ muốn nói bất 
thiện pháp như sân có thê là đồng loại nhân cho thân kiến, biên kiến vốn là hữu phú vô ký. (Tập thành 
biên 14, tr.300c). Về nghĩa nhân duyên, Khuy Cơ, ibid., là cái làm điều kiện sản sinh từ tự thể. Quả dị 
tính làm biến hành nhân (sarvairaga-heix). Theo Hữu bộ, thân kiến và biên kiến làm nhân biến hành cho 
các pháp ô nhiễm trong năm bộ trong cùng địa giới. 

®Š Ngiép luận thích (TTh) 2 (tr.329c08): “Không phải trong mọi lúc đều có thể sản sinh mọi thứ. Nếu tại 
đây và lúc này hội đủ các điều kiện riêng biệt của nó, thì tại đó và khi đó quả riêng biệt của nó được sản 
sinh.” 

- Tự nhiên nhân; đây chỉ vô nhân luận hay ngẫu nhiên luận (ahefkaväda). Thuật ký: bao gồm cả các 
thuyết khác như: thời (thời gian), phương (không gian), v.v... 

Mà. Quan điểm “tam thế thực hữu”. 

*Ì Nhiếp luận thích (TTh) 2 (tr.329e10): “Hạt giống loại nào dẫn sinh quả loại đó. Như chủng tử a-lại-da 
thức dẫn sinh a-lại-da thức. Giống lúa dẫn sinh quả là lúa.” 

” Câu-xá 7 (tr.36b11): nhân duyên ngũ nhân tính P4##†¡4†£ (K.ii. 61d: ñewakiyah pañca hetaval). 
Trong 6 nhân (hetu) của Hữu bộ, nhân duyên (điều kiện như là nguyên nhân) bao gồm 5 nhân, trừ năng 
tác nhân (kãranahetu). Thuật &ÿ: chỉ cái dẫn sinh kết quả cùng loại, nhân quả tùy thuận, công năng đồng, 
mới được gọi là nhân duyên. Quan điểm Hữu bộ cho răng nghiệp thiện ác tác thành vô biêu vốn là sắc 
pháp dẫn đến kết quả đương lai là 4 uẫn vốn là tâm pháp. Nhân quả không đồng loại nên không đúng 
nghĩa nhân duyên. 

“ Thuật kÿ (tr.311e26): theo Thế Thân (N”iếp luận, xem cht. 91 trên) chủng tử gồm cả nội thức và ngoại 
giới... Chủng tử là biến thái của thức. Chủng tử ngoại giới là biến thái của biến thái (trùng biến) cho nên 
không phải chủng tử thực 

*Ẻ Nhiếp luận thích (TTh) 2 (t.330a19): “Chủng tử nội và ngoại đều có thể làm sinh nhân (/z»aka-heiu) 
và dẫn nhân (ãksepaka-heu). Ngoại chủng dẫn đến quả chín; nội chủng dẫn đến giới hạn của tuổi thọ, 
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c. Nội chủng sinh trưởng tất do huân tập; trực tiếp sản sinh quả. Đó là nhân duyên tính. 
Ngoại chủng hoặc được huận tập hoặc không; nó làm tăng thượng duyên đê tác thành 
quả được sản sinh. Nhân duyên của quả kia như vậy phải là nội chủng. Vì quả được sản 
sinh từ chủng tử có đặc tính chung. 

iv. Điều kiện huân tập 

Theo ý nghĩa nào mà nói là huân tập?”” Cái được huân tập và cái huân tập cần hội đủ 
bôn nghĩa. 

1. Sở huân 

Bồn nghĩa cho cái được huân tập” là gì? 

(1) Tính kiên trụ. Tính bền lâu. Pháp mà thủy chung đồng một loại tiếp nối nhau liên 
tục đê duy trì tập khí; pháp ây chính là cái được huân tập. Y nghĩa này loại ra các 
chuyên thức, và âm thanh, gió, v.v., ˆ vì tính chất không bền lâu nên chúng không thê bị 
xông ướp (huân tập). 

(2) Tính vô ký. Tính trung hòa. Pháp bình đẳng, không có tính kháng cự khả năng dung 
nạp tập khí; pháp ây mới có thê được huân tập.” Ý nghĩa này loại ra ngoài các pháp 
thiện ô nhiễm, do thê lực cường thịnh nên không dung nạp bât cứ cái gì; do đó chúng 
không thê bị huân tập. 

Do ý nghĩa này, thức thứ tám của Như lai, vốn là tịnh thức, duy chỉ mang chứa chủng tử 
cô cựu chứ không dung nạp sự huân tập mới. 

(3) Tính khả huân. Tính hấp thu. Pháp nào có tính tự tại (tự do), không chặt cứng (như 
đá) đê có khả năng dung nạp tập khí, pháp đó mới có thê bị huân tập. Y nghĩa này loại 
ra ngoài tâm sở và vô vi pháp, vì y tha và chặt cứng nên không thê bị huân tập. 

(4) Tính cộng đồng hòa hiệp với năng huân. Pháp nào cùng đồng thời và đồng xứ với 
cái huân tập, pháp ấy mới được huân tập. Ý nghĩa này loại ra ngoài tha thân, sát na 
trước sau, vốn không có ý nghĩa hòa hiệp nên không thê bị huân tập. 

Duy chỉ dị thục thức có đầy đủ bốn ý nghĩa này mới có thể được huân tập, chứ không 
phải tâm sở các thứ. 

2. Năng huán 

Bốn tính chất của cái huân tập” là gì? 

(1) Có tính sinh diệt. Pháp mà không thường hằng, có tác dụng sinh trưởng tập khí; 
pháp ấy mới là năng huân. Điều này loại ra pháp vô vi; nó không thê là năng huân, vì 
trước sau không biến đổi, không có tác dụng sinh trưởng. 





thảy đều là sinh nhân. Ngoại chủng kéo dải tương tục sau khi cây khô; nội chủng kéo dài thi hài sau khi 
chôn; do dẫn nhân mà tôn tại tiếp nối thời gian dài.” Vô Tính (T31n1598, tr.389c20): “Ngoại chủng tử, 
đối VỚI chồi mầm nó là sinh nhân; đối với cọng, lá v.v. nó là dẫn nhân. Nội chủng tử, a-lại-da thức đối với 
danh sắc là sinh nhân; đối với sáu xứ cho đến già-chết, nó là dẫn nhân.” 
*Š Nhiếp luận thích (TTh) 2 (tr.328a01): “Luận: Thế nào là huân tập (»ãsanZ)? ...Cái y nơi pháp kia mà 
cùng sinh cùng diệt; trong đó nó mang tính chất của nhân đề sản sinh pháp kia; cái đó là sự huân tập. Như 
vừng được ướp hoa; vừng và hoa cùng sinh cùng diệt. Vừng mang trong nó cái tự thể làm nguyên nhân 
cho mùi thơm xuất hiện. Thích: Y nơi các pháp tạp nhiễm kia, cùng sinh cùng diệt, thức a-lại-da sản sinh 
pháp kia, là nhân tính của các pháp. Đó gọi là huân tập.” 
ĐỒ q„ Ẫ ~ 

Sở huân; Skt. wãsy4a. 
» Nhiếp luận thích, ibid., bản tính của gió là lưu động, không thể mang theo mùi được xông ướp đi đến 
một do-tuần. Tỉnh dầu của hoa chiêm-bặc (czzpaka) có thê mang theo nó mùi xông ướp xe đến một do 
tuân. 
kề ibid., không quá thơm cũng không quá hôi. Như tỏi, vì quá hôi, không thể được xông ướp bằng mùi 
khác. 
= Năng huân; Skt. vãsaka. 
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(2) Có tác dụng ưu thắng. '°9 Pháp có tính sinh diệt mà thế lực tăng thịnh đề ấn sinh tập 
khí; pháp ây mới là năng huân. Điều này loại ra tâm, tâm sở thuộc dị thục `”: vì thế lực 
yếu kém nên chúng không thê là năng huân. 

(3) Có tăng giảm. Pháp có tác dụng ưu thắng, lại có tăng có giảm, duy trì tập khí; pháp 
ầy mới là năng huân. Điều này loại trừ pháp thiện viên mãn nới Phật quả; vì không tăng 
không giảm nên không thê là năng huân. Nêu nó là năng huân thì không phải là viên 
mãn; vì như vậy Phật quả trước sau có ưu có khuyết. 

(4) Cùng với sở huân hòa hiệp mà chuyên. Nếu cùng với cái được huân tập mà đồng 
thời, đông xứ, không tương tức, không tương ly; pháp ây mới là năng huân. Điêu này 
loại trừ tha thân, sát na tước sau, vôn không có ý nghĩa hòa hiệp; cho nên nó không phải 
là năng huân. 

Duy bảy chuyên thức cùng với các tâm sở của chúng có thế lực, tác dụng nhưng có tăng 
giảm, đủ bốn nghĩa này mới có thê nói là năng huân. 


Cái năng huân và thức được huân tập cùng sinh cùng diệt như vậy, ý nghĩa huân tập 
được xác chứng. Làm cho chủng tử tăng trưởng trong cái được huân tập, như ướp mùi 
cho vừng, đó gọi là huân tập. 

Thức năng huân khi sinh khởi từ chủng tử, ngay lúc đó nó làm nhân để huân tập trở lại 
thành chủng tử. Ba pháp lần lượt, "” nhân quả đồng thời. Như bắc đèn sinh ngọn lửa. 
Ngọn lửa đốt trở lại bắc đẻn. Cũng như bó lau, các cọng lau nương tựa lẫn nhau. Nhân 
và quả cùng tôn tại trong một thời; điều này không làm đảo lộn lý tính. 

Cái năng huân sản sinh chủng tử; chủng tử phát khởi hiện hành; như nhân câu hữu đạt 
được quả sĩ dụng. "” Chủng tử cùng với đồng loại trước sau sinh sản nhau, như nhân 
đồng loại dẫn đến quả đẳng lưu." Cả hai cái này là nhân duyên tính cho kết quả. Trừ 
đó ra, các pháp còn lại đều không phải là nhân duyên. Nhưng đặt tên là nhân duyên, nên 
biết, đó chỉ là giả thuyết. 


Như vậy, đã tóm tắt các đặc tính của chủng tử. 


TIÉT II HÀNH TƯỚNG VÀ SỞ DUYÊN 
1. TỎNG THÍCH 


Hành tướng “Ÿ và sở duyên của thức này như thế nào? 





s Thuật Íÿ: thắng dụng có hai: 1. năng duyên thế dụng, loại trừ những gì là sắc không thê là năng huân; 
2. cường thịnh thắng dụng, loại trừ tâm tâm sở dị thục tức thức thứ tám và các tâm sở tương ưng. 

PẺ Hị thục tâm tâm sở: các yêu tố tâm lý hoàn toàn bị chỉ phối bởi hậu quả của nghiệp quá khứ. 

Mã: huật ký (tr.310b09): “Ba pháp: Chủng tử và hiện hành làm nhân duyên sản sinh chủng tử mới nữa.” 
!9Ở Sĩ dụng quả (øuzwsakäraheiu). Tì-bà-sa 121 (tr.630b01): “Pháp mà được tác thành do bởi hành vi của 
con người, pháp ấy được gọi là sĩ dụng quả.” Câu-xá 6 (35a28): “Pháp mà tác động của nó như hành vi 
của con người, pháp ấy được gọi là sĩ dụng quả. Cũng như người ta gọi một loại dược thảo là chân quạ 
(kã&kajañgh4) vì nỗ giỗng chân quạ; hoặc gọi vị tướng quân là voi say vì ông dũng cảm như con voi say.” 
Ibid. (tr.35a27): Nhân câu hữu (szhabhøhefu) và nhân tương ưng (sarayukfaka-hef„) cho kêt quả sĩ 
dụng. 

'!4 Ibid (tr.35a26): nhân đồng loại (szbãgaheiu) và nhân biến hành (sarvaagaheiu) cho quả đẳng lưu 
(nisyandaphala). Vì cả hai đều cho quả tương tợ nhân. 

'9 Skt, ã#ãra, hình thái (hoạt động). Ngữz đăng (tr. 723a15 ): “hành nơi tướng, mang theo tướng mà 
hành, nên gọi là hành tướng. ƒT7J3‡H”U7ñ74Hf114111H. Thuật ky (tr. 315927): “Tướng, hoặc tướng của 
cảnh B#‡H; vậy, hành nơi tướng của cảnh nên gọi là hành tướng. Hoặc tướng trạng ‡H†Ä, vậy hành nơi 
tướng trạng của cảnh nên nói là hành tướng.” 
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Tụng nói: không thê biết sự chấp thọ, xứ, liễu của nó.'°9 


Liễu '”” tức liễu biệt. Đó là hành tướng, vì thức lấy sự liễu biệt làm hành tướng. 

Xứ, '"” tức xứ sở. Đó là khí thế gian; '” vì là y xứ của các hữu tình. 

Chấp thọ''” có hai; đó là các chủng tử và thân có căn.''" Các chủng tử là tập khí của 
tướng, danh và phân biệt.''” Thân có căn là các căn thuộc sắc và y xứ của căn. Cả hai 
cái này được châp thọ bởi thức, được nhận làm tự thê của thức, vì cùng chung an, nguy. 
Chấp thọ và xứ đều là sở duyên. 

2. HÀNH TƯỚNG 

Thức a-lại-da, do ảnh hưởng của nhân duyên, khi tự thể sinh, bên trong biến thái thành 
chúng tử và thân có căn, bên ngoài biên thái thành khí mãnh (tự nhiên giới). Rôi nó lây 
ngay những gì được biên thái đó làm sở duyên và hành tướng, dựa vào đó mà sinh khởi. 
Trong đó, liêu (biệt) chỉ cho hoạt dụng cá biệt của thức dị thục đôi với sở duyên (đôi 
tượng) của nó. Hoạt dụng liêu biệt này được xem là thuộc kiên phân. 

' Nhưng, thức hữu lậu, khi tự thể của nó sinh khởi, xuất hiện với đặc tính 


t. Hai phân. 
'!* nên biết, cũng vậy. 


tương tự sở duyên và năng duyên. Pháp tương ưng với nó, 



































Mới “E“H[MI3\ýjRR ƒ ý KHÍẾJ. CÍ. Chuyên thức luận (tr. 61c13):‡BHJ&E3šSHTZ}BII—RŠffEfS, tướng và 
cảnh, không thể phân biệt; nhất thể, không dị biệt. Skt. 2szmwiditakopadisthanavijñaptiham ca fat/ TIĐ. 
de nỉ len pa dag dan gnas/ ram par rig pa mỉ ríg te/ Teramoto: không thể biết sự chấp thọ, và sự liễu 
biệt về xứ của nó. H. H. Jacobi: ¿n ¿im bleibt sowohl das Material (upädi) wie die Präsentation eines 
Standorts unbewujjt. Các bản này đều đọc: asamviditopädi/(asamviditaka)sathänavijñaptika; nghĩa là, 
trong bản Hán, đọc là: bất khả trì chấp thọ, và bắt khá trí xứ-liễu. Trong các bản dịch này, sthãnavijñapti 
được hiểu là hoạt động nhận thức của A-lại-da về y xứ của nó. Hoạt động ấy không thể biết được. Đây là 
hiểu theo giải thích của Sthiramati: asaviditaka upädir yasmin asaimviditakävasthävijñaptir yasmin tad 
älayavijñãnam asainviditakopädisthänavijñaptikam. Trong thức a-lại-da, chấp thọ (upãđi) của nó là bất 
khả tri, và nhận thức về y xứ của nó cũng bất khả tri. Về xứ liễu biệt, Sthiramati giải thích: 
sthäãnavijaptir bhãjanalokasainnivešavijñaptih; nhận thức về (thông tri về) y xứ, đó là nhận thức (thông 
tri) về vị trí (trạng huống) của khí thế gian. 

!97 Skt, yj/ãaptika, hình dung từ, thuộc về wap (biểu thị, hiển thị; thông tri). Trong bản Hán, nó được 
hiểu như là danh từ. 

° Skt. s/ãna. Giải thích của SthiramatI, xem ch. 2 trên. 
- n bhãjana, thê giới như là khí mãnh, như là cái bát để chứa đựng. 

Ð St, upadi. Sthramati: upadãnam upädih sa punar atmadivikalpavasana rhpadidharmavikalipavasana 

ca, chấp thọ tức thủ (chấp thủ, trong thủ uân). Nó là tập khí của phân biệt ngã chấp và tập khí của phân 
biệt pháp chấp. zZđ¡ được dùng trong từ phức hợp: sz-„đdi-šesa-nirväna, hữu dư y niết-bàn; Đợi /)- 
bả-sa 32 (tr. 167c13): “Thế nào là hữu dư V niết bàn giới? A-la-hán đã đoạn tận các lậu, nhưng thọ mạng 
vần còn, dòng tương tuc của sắc do đại chủng tạo vẫn chưa bị cắt đứt, dòng tương tục của tâm y nơi thân 
của năm căn mà chuyên...” Theo giải thích này, zZđ¡ được hiểu là căn bản của sự sống, hay sinh y, là 
năng lực duy trì dòng tương tục của căn thân không để đứt đoạn. 7⁄¿¿ ký (tr. 315c11): “Chấp, nghĩa là 
nhiếp trì ##‡šƑ?#Š (thâu tóm và duy trì). Thọ, nghĩa là lãnh thọ và giác tri 8fñ$Š## 3š. Thâu tóm vào tự 
thể, duy trì không để huỷ hoại. cọng đồng an nguy là lãnh thọ, để làm phát sinh cảm giác. Do đó, nói là 
chấp thọ.” Giải thích này hiểu chấp thọ là a4, trong từ phức hợp øpa/a-mahäbhữ:a, (hữu) chấp thọ 
đại chủng, chỉ vật chất hữu cơ, có khả năng phát sinh cảm giác. 
!!! Hữu căn thân Z2, Skt. sendriya-kãya. Câu-xá 10 (tr. 55c05): “Sở y (ãšzaya) là thân có căn được 
nuôi dưỡng bởi thức ăn vật chất (đoàn thực).” Sthiramati: đárayopädãnam copädih, ãšraya ãtmabhãvah 
sãdhistthãnam indriyaripamn nãma ca; “Lại nữa, chấp thọ là chấp thủ sở y. Sở y là tự thê (thân thể, Tib. 
1s) cùng với y xứ của nó là danh và sắc (gồm các căn). 

Năm pháp (pañcadharmah) của Lăng-giả: tướng (nữmi/4), danh (nam), phần biệt (vikaipa), như tính 
(athãrä), chính trí (samyagjñãna). Hai pháp sau là vô lậu, không đề cập trong đây, vì không là đối tượng 
của a-lại-da thức. 






































70 


Đặc tính tương tự sở duyên là thuyết minh tướng phần. Đặc tính tương tự năng duyên là 
thuyêt minh kiên phân. 

Nếu tâm, tâm sở không có đặc tính sở duyên, chúng không thê vươn đến cảnh vực sở 
duyên cá biệt của mình. Š Hoặc, trái lại, từng cái cá biệt có thê vươn đên tât cả. Vì cảnh 
vực cá biệt của riêng nó cũng như của những cái khác; và của những cái khác cũng như 
của nó vậy. 

Nếu tâm, tâm sở không có đặc tính năng duyên, chúng không thê vươn đến cái gì, như 
hư không chăng hạn. Hoặc, nêu không thê, hư không cũng là cái năng duyên. 

Cho nên, tâm và tâm sở tất có hai tướng. Như Khế kinh nói, '' “Tất cả chỉ có giác. 
Nghĩa sở giác hoàn toàn không. Các phân năng giác và sở giác chuyên vận một cách tự 
nhiên.”!"” 

ii. Ba phần. Những vị' ” quan niệm cảnh sở duyên tổn tại ngoài thức nói rằng n Oại 
cảnh là sở duyên, tướng phân được nói là hành tướng, ''” kiến phần được nói là sự, “° vì 
đó là tướng của tự thê của tâm và tâm sở. 

Tâm và tâm sở đồng chung sở y và sở duyên nên hành tướng của chúng tương tự. “' Số 
của sự tuy băng nhau” nhưng tướng khác biệt nhau, vì đặc tính của thức, thọ, tưởng, 
v.v., đêu khác nhau. Khi thức nhận thức được cảnh sở duyên không phải ở bên ngoài 
thức, khi ây tướng phân được nói là sở duyên, kiên phân là hành tướng. Tự thê (của 





: Thuật ký: An Huệ và các Luận sư Đại thừa thời cổ phần nhiều chủ trương chỉ có tự chứng phần của 
thức; không có kiến và tướng phần. Đoạn này, từ đây trở xuống lập hai phần, phê bình thuyết một phần 
của An Huệ. 

LẺ Chị các tâm sở. 7uát ký: An Huệ và Chính lượng bộ cho rằng các tâm sở không có sở duyên tướng 
nhưng vẫn được gọi là duyên. Nghĩa là, khi các tâm sở duyên đến các đối tượng, ảnh tượng không xuất 
hiện trên chúng. Quan điểm này bị bác bỏ trong đoạn tiếp theo. 
PŠ Bác An Huệ và Chính lượng bộ. 7#u¿/ ⁄ý lập 2 nhân minh lượng đẻ giải thích. 1.7ông: Tâm, tâm sở, 
khi duyên đối tương màu xanh mà trên chúng không ghi tướng mạo của đối tượng (sở duyên), (tâm và 
tâm sở ấy) không thê duyên đến đối tượng của chính tâm đang hiện khởi (hoạt động). hán: vì được cho 
rằng không có tướng sở duyên. D„: Như các đối tượng không được duyên đến. (Vì ảnh tượng của các đối 
tượng này không xuất hiện trên thức). „2. Tâm mà những khi khác tôi duyên đến thanh nay cũng có thể 
duyên đến sắc (hiện tại). Vì được cho rằng không có sở duyên. Như tâm hiện nay duyên đến xanh các thứ. 
® Thuật lý: dẫn kinh Hậu nghiêm. 
L1 .IWE‡Ei## ft ft 66EffiEl2} 4EIZAIHIER, Bài kệ này cũng được thấy trong kinh Mật 
nghiêm, Bất Không dịch, quyên trung (T16n682, tr. 757al4); cùng tên kinh, Địa-bà-ha-la dịch, quyền 
trung, T1Ión681, tr. 731c24. 
HỆ Thuát ký: Trừ Đại chúng và Chính lượng, còn lại 17 bộ phái khác. Vì hai bộ này chủ trương tâm có 
thể lấy ngay chính nó làm đối tượng, cũng gần như nhận có tự chứng phần của thức. Cf. 7}-bà-sz 9 (tr. 
42c12): Đại chúng bộ nói, tâm và tâm sở nhận thức được tự thể của nó. Tự tính của trí là liễu tri, nó nhận 
thức cái khác và chính nó, như ngọn đén soi sang vật khác và soi sáng chính nó.” Quan điểm của Hữu bộ 
(ibid. tr. 43a26 ): như đâu ngón tay không thê tự xúc; lưỡi đao không thể tự căt... tự tính không nhận thức 
tự tính. 
!!? Cảnh bên ngoài tâm là đối tượng (sở duyên). Ảnh tượng tương tự đối tượng ấy (pratibhãsa, ảnh 
chiếu) xuất hiện trên tâm được gọi là hành tướng. Cf. Câu-xá 30 & Quán sở duyên duyên: đới bĩ tướng TẾ 
TH. Tướng đây tức là hành tướng. Skt. /đãkãratä = sãdrsya (loại tợ, tương tợ). 
120 
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Skt. vasí; cf. Dharmottara: cảnh tức đối tượng hoạt động gây nên một hiêu quả. Đối tượng với đặc 
tính như vậy là sự tức cơ sở để nhận thức phán đoán (ørhasya prayojanasya kriyã niạpattih tasyäm 
sãmarthyam saktil/ tad eva lak§anam rũpa1m yasya vastunah, TTka, 13.17). 

!*Ì Tức ảnh tượng của đối tướng xuất hiện trên tâm và trên tâm sở thì giống nhau, nhưng không phải là 
một, giống như cùng một ảnh xuật hiện trong hai mặt gương khác nhau. 

ở Một thức, một thọ, một tưởng cùng dựa trên một sở y, cùng vươn đến một đối tượng. 


7 


thức) làm sở y cho tướng và kiến được gọi là sự; đó tức là tự chứng phần. '”” Nếu không 
có phần này, tâm và tâm sở pháp không tế tự hồi ức, như không thê hồi ức những cảnh 
chưa từng được trải qua. “Ê 

Tâm và tâm sở có chung căn” làm sở y; sở duyên của chúng tương tự, nhưng hành 
tướng thì khác biệt, vì các hoạt dụng nhận thức (liễu biệt), lãnh nạp (cảm thọ) thảy đều 
khác nhau. ” Số của sự tuy bằng nhau nhưng tướng thì mỗi thứ mối khác, vì thể của 
thức, thọ, v.v. đều có sự sai biệt. 

Nhưng mỗi một tâm và tâm sở khi sinh khởi, suy cứu theo lý, thảy đều có ba phần, vì 
đối tượng nhận thức (sở lượng), chủ thể nhận thức (năng lượng) và kết quả của nhận 
thức (lượng quả) ”” vôn khác biệt nhau, và vì tướng và kiến tất phải có tự thê làm sở y. 
Như giảà-tha trong Tập lượng luận nói, “Đối tượng nhận thức (sở lượng) là tướng của 
cảnh tương tự. “Ÿ Chủ thể tiếp nhận tướng, và chủ thể tự chứng, tức chủ thê nhận thức 
(năng lượng) và kết quả nhận thức. Tự thê của ba cái này không riêng biệt.”'” 

ii. Bắn phần. Lại nữa, nếu phân tích kỹ, tâm và tâm sở phải có bốn phần. Ba phần, như 
đã nói trên. Sau cùng có phần thứ tư, chứng tự chứng phần. 

Nếu không có phần này, cái gì chứng biết phần thứ ba? Phần của các tâm đã đồng, '”° 
vậy cần phải được chứng biết. Lại nữa, phần tự chứng sẽ không có quả (nếu không có 
phân thứ tư). Các phán đoán nhận thức (năng lượng) đều phải có quả. Kiến phần không 





3 Tự chứng. Skt. svaswiffi = svasamvedana; hai từ này thường được dùng đồng nghĩa, cùng chung 
ngữ tộc với vedana (thọ, cảm thọ). Dharmakĩrti: tất cả tâm và tâm sở đều tri nhận trực tiếp tự thể của 
chính nó (sarvacitacattänäm ãtnasainvedanam, Nyãyabindu, k. 10). Dharmottara: tâm chỉ năm bắt cảnh. 
Tâm sở nắm bắt các trạng thái cá biệt như cảm thọ lạc. Vì vậy, lạc thọ v.v. khi được cảm thọ một cách rõ 
ràng đều là thức tự cảm thọ (svasamviditã, thức tự chứng) (Myäyabindu-tika, 11.5). 

W Phật địa kinh luận 3 (T26n1530, tr. 303a26), dẫn Tập lượng luận (Pramänasamuccaya, Dignäga — 
Trằn-na): Các tâm và tâm sở pháp đều chứng nghiệm tự thể, đó gọi là hiện lượng. Nếu không thế, thì 
cũng như không thể hồi ức những gì chưa từng trải... Các tâm và tâm sở tuy có hơn kém nhưng vươn ra 
ngoại cảnh và chứng nghiệm tự thể bên trong. Như ánh sáng vừa soi sáng vật khác đồng thời soi sáng 
chính nó.” CẾ Dharmakrti, Nyayabindu, k.10, Dharmottara, 77⁄4, l1.6: sarvacifacalffanam 
ãtmasamvedandam. 
vn Phật địa kinh luận 3 (T26n1530, tr. 303a26), dẫn Tập lượng luận (Pramanasamuccaya, Dignaäga — 
Trằn-na): Các tâm và tâm sở pháp đều chứng nghiệm tự thể, đó gọi là hiện lượng. Nếu không thế, thì 
cũng như không thể hồi ức những gì chưa từng trải... Các tâm và tâm sở tuy có hơn kém nhưng vươn ra 
ngoại cảnh và chứng nghiệm tự thể bên trong. Như ánh sáng vừa soi sáng vật khác đồng thời soi sáng 
chính nó.” CẾ Dharmakrti, Nyayabindu, k.10, Dharmottara, 7744, l1.6: sarvaciftacaiffanam 
ãtmasamvedandam. 

. C£. Câu-xá 1, tr. 3c28: thọ lãnh nạp tùy xúc, tượng thủ tượng vi thể, v.v. S#f8Ñ#WBÊflj JHHVISF3H. 

? Khuy Cơ, Nhân mình nhập chính lý luận só, quyền hạ (T44n1840, tr.140b11): Như cây thước đo là 
năng lượng (yzã¡a). Tắm vải là sở lượng (praeya). Nhận thức số đo là lượng quả (øramäãnaphala). 
Theo Hữu bộ, cảnh là sở lượng. Căn là năng lượng. Tâm và tâm sở y căn phát khởi (kết quả nhận thức ) là 
lượng quả. Ngoại đạo chủ trưởng cảnh là sở lượng, thức (møas) là năng lượng, thần ngã (nan, hoặc 
purugsa) là lượng quả. Đại thừa nói, trí (/Zãna) là lượng quả. 

!*Š Tực ảnh chiếu của đối tượng (0ratfibhasa). 

'Ý” J)Ji#4Rffi tF8ETflBiE1i8HIIáE 
Hán dịch. 

!3? Phần thứ hai của tâm cần được chứng biết bởi phần thứ ba. Vậy phần thứ ba cũng cần có phần thứ tư. 





















































JSIH,=Š/fHIJ. Dignaga (Trằn-na), Pranãnasamuccaya, chưa có 
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thể là quả của phần thứ ba. Vì cũng có khi kiến phần thuộc phi lượng. '”' Do đó kiến 
phần không chứng tri phần thứ ba. Vì chứng tri tự thể chính là hiện lượng. ' “ 

Trong bốn phần này, hai phần đầu thuộc ngoại giới; phần sau thuộc nội tại. Phần thứ 
nhất chỉ là sở duyên (đối tượng). Ba phân sau gồm cả hai (vừa là đối tượng, vừa là chủ 
thể). Theo đó, phần thứ hai chỉ vin đến phần thứ nhất như là đối tượng. Nó có thê là 
lương hay phi lượng: là hiện lượng hay tỷ lượng. Phần thứ ba là chủ thê vin đến phần 
thứ hai và phần thứ tư như là đối tượng. Phần chứng tự chứng chỉ vin đến phần thứ ba 
như là đối tượng. Nó không vin đến phần thừ hai, vì vô dụng. Phần thứ ba và phần thứ 
tư đều thuộc hiện lượng. Như vậy, tâm và tâm sở được hợp thành bởi bốn phân, đủ cả 
đối tượng sở duyên và chủ thể năng duyên, không phạm lỗi vô cùng, '” không phải 
tương tức, không phải tương ly. Lý Duy thức như vậy được chứmg minh. 

Cho nên, giàả-tha j4rong Khế kinh nói, “Tâm chúng sinh lưỡng tính,” nội ngoại tất cả 
phần, quấn chặt ”” sở năng thủ, thấy sai biệt đa thù.”'”° 

“Ý bài tụng này nói, tâm tính của chúng sinh được hợp thành bởi hai phần, hoặc ngoại 
hoặc nội,” thảy đều bị quấn chặt bởi năng thủ và sở thủ, do đó đủ mọi hình thái, với 
nhiều phần sai biệt, hoặc lượng hay phi lượng, hoặc hiện lượng hay tỷ lượng.”'?Š 


Trong đoạn này, nói “thấy” (kiến) tức chỉ cho kiến phần. 


¿w. Quan hệ các phần. Bốn phần như vậy hoặc được thâu tóm thành ba, tức phần thứ tư 
được coI như là phần tự chứng. Hoặc bốn phần tóm lại thành hai, vì cả ba phần sau đều 
có tính chất năng duyên nên được coi như là kiến phần.Ở đây nói kiến, tức có nghĩa là 
năng duyên. 

Hoặc bốn phần tổng quát thành một, vì thể của chúng không dị biệt. Như già-tha trong 
Nhập Lăng già nới, “Do tự tâm chấp trước, tâm chuyên biên thành ảnh tợ ngoại cảnh. 
Cái được thấy kia không thực hữu, cho nên nói duy tâm.”!?? 





ko Phi lượng, Skt. apramana, nhận thức không chuẩn xác, bao gồm tợ hiện lượng (prafyaksa-abhäãsa) và 
tợ tỷ lượng (Khuy Cơ, Nhân mình nhập chính lý luận sở, hạ, T44n 1840, tr. 95c16). 

tên C£Ẽ. Dharmottara, Nyãyabinduika, 11.14: Nhận biết được tự thể là bản sắc của trí (nhận thức). Sự 
chứng nghiện tự thê ấy là không suy lý phân biệt, không lầm lạc, do đó nó chính là hiện lượng (/zcca 
Jjñanaripan vedanaatmanah sãk§ãthari nìvikalpnakam abrãntam ca tasmãt pratyaksam). 

' Lãi vô cũng tức nghịch suy vô cùng: phần thứ hai được chứng tri bởi phần thứ ba; thứ tư được chwngs 
bà 'u thứ tư; vậy thứ tư cũng cần được chứng tri bởi phần thứ năm. Như vậy là ngịch suy đến vô cùng. 





** Nguyên Hán: øj íah —-ƑE, hai tính, đây chỉ tính phân đôi, lưỡng cực tính. C£ N?iếp luận thích (Vô 
Tính), Huyền Trang, 4 (T31n1598, tr. 401c5): [Lý Duy thức được chứng minh ...] Do tính chất phân đôi 
(nhị tính = lưỡng cực tính, Skt. Zwzyz/Z) của thức, tức từ một thức mà an lập tướng (z4) và kiến 
(darsana). Cả hai phần cùng hoạt động, chúng không tương tức cũng không tương ly... Lại nữa, đối 
tương được năm bắt (grzđiya: sở thủ) là tướng phần, và chủ thể nắm bắt (gzZ/aka: năng thủ) là kiến 
phần.” Cf. Đồng, Thế Thân thích, Huyền Trang 4, T3In1597, tr. 339c2. 

- Triền ##, Thuật ký nói là triền nhiễu ###: quấn quanh. Nghĩa đăng 3, tr. 724al4: năng thủ và sở thủ, 
với bốn phần lệ thuộc lẫn nhau nên nói là triền. Đây không có nghĩa triền phược của phiền não. 

'3Š Được nói là dẫn từ kinh #/âu nghiêm. Bài tụng cũng được dẫn bởi Phật địa kinh luận, hạ, T26n1530, 
tr. 303b21. 

LŸ” CẸ. Câu-xá 2 (tr. 9e15): trong 18 giới, những gì là nội, và ngoại? 12 giới (đ/z/u) thuộc nội, đó là 6 căn 
và 6 thức giới. 6 cảnh còn lại là ngoại. Những gì là sở y của tự ngã được nói là nội (ødhyafmika: nội, do 
từ đữna: tự ngã). 

Nội Nguyên đoạn văn trích dẫn từ Phật địa kinh luận, như trên. 

3 C£ Nhập Lăng-già (Bồ-đề-lưu-chi), 10 (T16n671, tr. 576c29): 2}?Il&EE## EERf/EREM 1#2E.ÙBl 2k tựu 
#ãlf:ù. CẾ Lanka, 10 (Sagathakam). 486: vikalpnavasanabaddham vicitram citasambhavam/ bahirdhä 
jãyate nruatn citamatram hỉ laukiRami bị dính chặt bởi tập khí phân biệt, tâm xuất hiện đa thù; người đời 
thấy nó xuất sinh bên ngoai, nhưng quả thực thế giới chỉ là tâm. 
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Như vậy, rải rác nhiều nơi, duy nhất tâm được nói đến. Từ nhất tâm này cũng gồm luôn 
cả tâm sở. Do đó, hành tướng của thức chính là liêu biệt. Mà liễu biệt chính là kiên phân 
của thức. 


3. SỞ DUYÊN 

t. Xứ: thê giới ngoại tại. 

Nói là xứ, đó là thức dị thục, do ảnh hưởng của sự thành thục của chủng tử cộng 
z 140 +Ã ` x z z ` z Ẫ h z z h 2 h h ` 

tướng, ` biên thành tợ sắc các thứ, thành khí thê gian, tức các đại chủng ngoại tại và 

các sắc sở tạo. Mặc dù sở biên của các hữu tình hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng tướng 

trạng của chúng tương tự, và xứ sở không khác; “' như nhiều ánh đèn giao thoa nhau 

toàn diện tương tự như là một. 

Nhưng, dị thục thức của ai''” biến thái thành các tướng trạng ấy? 

1. Có thuyết nói, tất cả. “° Vì sao? Khế kinh nói, “(thế giới) xuất hiện do ảnh hưởng 

cộng đồng bởi lực tăng CN của nghiệp của tất cả hữu tình.” 


2. Thuyết khác nói rằng, “ ” nêu thế, chư Phật Bồ tát hẫn phải thật sự biến hiện thành cõi 
tạp uế này. Trái lại, các hạng dị sinh thật sự biến hiện thành các cõi thanh tịnh vi diệu ở 
phương này hay phương khác. Lại nữa, các Thánh giả vốn nhàm chán cõi hữu sắc để 
sinh cõi vô sắc, ˆ° tất không tái sinh cõi dưới này, vậy sự biến thái thành cõi này có mục 
đích gì? 

Nhưng, các loài đang tổn tại ở đây và sẽ tái sinh vào đây, dị thục thức của các hạng ấy 
biến thái thành thế giới này. Kinh dựa trên phần nhỏ mà nói là tất cả. *” Các nghiệp 
đồng nhau đều cùng chung biến thái. 

3. Có thuyết nói, nếu vậy, khi khí thế gian sắp hoại diệt ở đây không có loài đang tồn tại 
và sắp tái sinh đến, vậy dị thục thức của ai biến thái thành thế giới này? 

Lại nữa, các dị sinh chán hữu sắc mà sinh vô sắc, hiện không có thân thuộc sắc, sự dự 
định biến thái thành cõi này có mục đích gì? Giả sử có thân thuộc sắc, ˆỞ nhưng cùng 
với giới địa khí thế gian khác vốn quá cách biệt nhau về sự thô và tế, không y tựa lẫn 
nhau, duy trì lẫn nhau, vậy thì ở đây sự biến thái ấy có ích gì cho loài ở cõi kia? 





!° Cọng tướng chủng tử: chủng tử có tính cộng đồng, thành tựu đo bởi cộng nghiệp. Thuật ký: hai loại 
chung tử, cộng tướng và bất cộng tướng. Cộng tướng: do bởi cộng nghiệp, dẫn đến biến thái cùng thọ 
dụng chung. Bất cộng tướng: nghiệp cá biệt dẫn đến thọ dụng bởi cả thể riêng biệt. 
sói Các vật thể trong thế giới tự nhiên có hình dáng nhất định và không gian nhất định mà nhiều sinh vật 
cùng có nhận thức chung. 7-già 54 (tr. 597c28): “Các pháp có tính đối kháng (sapraiigha: hữu đối, hữu 
ngại) cùng chiếm cứ một vị trí không gian mà không tách rời nhau; còn không có tính đối kháng thì 
không như vậy... (Bởi vì) tất cả sắc tụ đều được thọ dụng chung bởi tất cả các căn.” 

? Thế giới tự nhiên (khí thế gian) là môi trường chung của nhiều chủng loại: Thánh, phàm v.v. Thế giới 
này là biến thái bởi thức của hạng nào? 
Huế: Juật 2ÿ: quan điểm của Nguyệt Tạng (Candragarbha): chung bởi tất cả Thánh, phảm, mọi loại hữu 
tình., 
!$' 7puậy ký: đây chỉ kinh Lập ¿hế, nhưng nguyên văn không hoàn toàn nhất trí. C£. Lập ¿hé 4-ti-đàm 
kinh, quyên 10 (T32n1644, tr. 223c02): “Phật nói với các tỳ kho, Bấy giờ, rồi thế giới lại bắt đầu chuyên 
thành; đó là pháp thế gian. Khi thế giới bất đầu xuất hiện, chúng sinh nào mà nghiệp tăng trưởng dẫn đến 
ng quả Đại Phạm thiên, liền xả nghiệp quả trước kia... Cung điện Đại Phạm thiên tự nhiên xuất hiện... 

*Š Nạn vấn giả thiết của Hộ Pháp (Dharmapäla). 

'3Š Chỉ một hạng Thánh giả A-na-hàm (Änagamin); cf. 7)-bd-sø 174 (tr. 876a25). 175 (tr. 882a14). 
ớ ẤN h các loài cùng chung cộng nghiệp mới có sự biến thái chung, không phải toàn bộ các loài biến thái. 


'8 Quan điểm của Đại chúng bộ: vô sắc giới không tuyệt đối không có sắc. Sắc tồn tại, nhưng cực kỳ vi 
tế, nên gọi là vô sắc. 
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4. Tuy nhiên, thế giới do biến thái ấy nguyên lai vì mục đích duy trì và thọ dụng cho sắc 
thân. Cho nên, nêu có khả năng đê duy trì và thọ dụng cho thân thì cõi ây được biên thái 
thành. Do vậy, giả sử có tái sinh ở phương khác hay ngay chính giới địa này, thức ây 
vẫn có thể biên thái thành cõi này. “” 

'*° tuy không có hữu tình nhưng 


Vậy, khí thế gian sắp hoại diệt hay bắt đầu sáng thành, 
vẫn hiện hữu. 

Đó là nói, tất cả cùng thọ dụng chung. '”' Nếu thọ dụng riêng biệt, chuân theo đây mà 
biết. Vì cái thấy của loài quỷ, loài người và chư thiên khác nhau. 

2. Chấp thọ: đối trợng nội giới. 

Các chủng tử,'”? chỉ cho chủng tử của tất cả pháp hữu lậu được duy trì bởi thức dị thục. 
Các chủng tử này được bao hàm trong tự tính của thức nên chúng cũng là sở duyên của 
thức. 

Chủng tử của pháp vô lậu tuy y tựa thức này nhưng không cùng tính chất với nó nên 
không phải là sở duyên. Tuy không phải là sở duyên, nhưng không tương ly. Như Chân 
như tính không trái với duy thức. '°” 

Thân hữu căn, đó là căn thuộc sắc và y xứ của căn mà thức dị thục, do ảnh hưởng bởi sự 
thành thục của chủng tử cộng tướng, biến thái thành ảnh tợ; tức sắc sở tạo và đại chủng 
nội tại. Và cũng ảnh hưỏng bởi sự thành thục của chủng tử cộng tướng, nó cũng biến 
thái thành ảnh tợ nơi tha thân. Nếu không thế, sự thọ dụng nơi tha thân trở thành vô 
nghĩa. ' 

Trong đây, có giải thích nói nó cũng biến thái thành ảnh tợ căn. Biện /rung biên nói, 
“Xuất hiện ảnh tợ như là năm căn của tự thân và tha thân.”!°” 

Giải thích khác nói,  “ duy chỉ có thể biến thái thành tợ ảnh là y xứ; '”” vì căn của tha 
thân không phải là sở dụng của tự thân. Điều [mà Biện ứrung biên] nói, “Xuất hiện ảnh 
tợ như là năm căn của tự thân và tha thân,” đó là nói tự thức và tha thức tự biến riêng 
biệt. Vì vậy, khi tái sinh vào địa giới khác hay nhập Bát-niết-bàn, thi hài còn lại của vị 
ây vẫn được thấy còn tiếp nói tồn tại. 





: Thuật ký: thân cộng đồng tồn tại đối với môi trường sở y bao gồm ba nghỉn thế giới gọi chung là 
đương địa. Thức của tất cả hữu tình tình này cùng biến thái chung thành đương địa. 
!9 khi thế giới sáng thành, một kiếp đầu hình thành thế giới tự nhiên (khí thế gian) và 19 kiếp kế phát 
triển sinh vật (hữu tình thế gian). Khi thế giới huỷ diệt, 19 kiếp cho sinh vật huỷ diệt; 1 kiếp cuối cúng, 
thể giới tự nhiên hoại diệt. 

Do chủng tử của nghiệp cộng đồng (cộng nghiệp) biến thái thành khí thế gian. Cộng nghiệp, hay 
nghiệp đo tạo tác cộng đồng, dẫn đến cộng đồng biến thái. Cf. 4-/)-đạf-ma tập tập luận 7 (T3In1606, tr. 
729a6): “Cộng nghiệp là gì? Nghiệp dẫn đến sự sai biệt đa thù của thế giới tự nhiên (khí thế gian). Bất 
cộng nghiệp là gì? Nghiệp dẫn đến sự sai biệt đa thù của thế giới sinh vật (hữu tình thế gian).” 

Các chủng tử mà thức thứ tám chấp thọ. Giải nghĩa từ “chấp thọ” trong tụng văn. 

*” 7uậi ký: Chân như không phải là biến thái của thức, nhưng không tồn tại ngoài thức. 

** Thức chỉ có thể nhận thức những gì do chính nó biến thái thành. Dẻ nhậ thức được tha thân, tha thân 
ấy cũng phải là biến thái của thức. 

k Biện trung biên (Huyền Trang), quyên thượng, T31n1600, tr. 464c9 giải thích nghĩa “biến tợ” trong 
bài tụng: thức sinh biến tợ nghĩa, hữu tình, ngã cập liễu, nhà ể TL 3h #fll1K& 7. Skt. Madhyanta: 
arthasativatmavijñaptipratibhasam prajãyate/ vjñanam nasíi. (thức) xuất hiện như là ảnh chiếu của cảnh, 
hữu tình, tự ngã và thức biệt. Trong đó, biến tợ hay ảnh chiếu hữu tình là sự xuất hiện của ảnh tợ như là 
tính thể năm căn của tự thân và tha thân (szvapratibhäsam yat pañcendriyatvena svaparasantänayoR). 
'3 74; ký: giải thích của Hộ Pháp. 

Sửu Chỉ y xứ của căn. 
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4. BIÊN THÁI ĐẶC BIỆT 

Trên đây đã nói về sai biệt của địa giới, nội thận, ngoại giới, được biến thái bởi ảnh 
hưởng của nghiệp. Nếu là giới địa, thân, khí (ngoại giới) được biến thái bởi các lực, "° 
định lực v.v..., tự và tha không xác định. 

Thân và khí được biến thái phần lớn hằng tương tục. Thanh và ánh sáng, v.v., "” được 
biên thái phân lớn là tạm thời; vì chúng được kích phát bởi lực của hiện duyên. 

Nói một cách tóm tắt, cảnh biến thái bởi thức này là chủng tử hữu lậu, 10 xứ thuộc 
sắc, ''? và sắc thật được biến hiện thuộc pháp xứ. kếi 

Vì sao thức này không biến thái thành ảnh tợ như tâm và tâm sở các thứ “” để làm sở 
duyên? Tóm tắt, sự biên thái của thức hữu lậu có hai loại: I. biên tùy theo thê lực của 
nhân duyên; ''Ở 2. biến tuỳ theo thế lực của phân biệt. '"! Biến thứ nhất tất có tác dụng. 
Biến thứ hai chỉ là cảnh vực. “` Sự biến thái của dị thục thức chỉ tuỳ theo nhân duyên; 
sắc các thứ được biên thái (bởi thức này) tât có tác dụng thực tiên. Nêu nó (dị thục thức) 
biên thái thành tâm các thứ tât không có thật dụng, bởi vì tâm như là tướng phân (đôi 
tượng) thì không thể duyên (như là chủ thê). ““ Những gì có nhu cầu về hoạt dụng thực 
tiễn từ thức này “” thì đặc biệt từ nó được sản sinh. 

Nếu nó biến thái thành vô vi các thứ; “Ở vô vi, v.v., không có tác dụng thực tiễn. ''” Cho 
nên, thức dị thục không vĩn vào tâm các thứ đê làm đôi tượng. 

Cho đến trạng thái vô lậu, nó tương ưng với huệ ưu việt, tuy vô phân biệt nhưng vì 
trừng tịnh, nên giả sử vô vi v.v. không có tác dụng thực tiên nó vẫn biên hiện ảnh tợ của 
chúng. '”° Nếu không thế, chư Phật tất không phải là biến tri.” 

Cho nên, trong trạng thái hữu lậu, thức dị thục này chỉ duyên ] khí (thế gian), thân, và 
chủng tử hữu lậu. Tại Dục giới và Sắc giới, đủ cả ba sở duyên. ''” Trong Vô sắc giới, vin 
vào chủng tử hữu lậu làm đối tượng. Vì ở dây do nhàm chán sắc nên không tôn tại sắc 





s. Năm loại lực có khả năng biến hoá: định lực, thần thông lực, pháp đức lực, tá thức lực, đại nguyện 
lực. Thức thứ tàm chỉ có định lực và thân thông lực. Các thức khác đủ cả năm. 
!$2 Hạn; đăng. Thuật ký: đăng, là kê cả sắc của hoa và hương của hoa. 

““ 10 sắc xứ: 5 căn và 5 cảnh. 

là Trong Hữu bộ, I loại sắc thuộc pháp xứ, đó là vô biểu sắc. Ở đây, sắc xuất hiện đo bởi định lực, đối 
tượng của ý thức nên thuộc vê pháp xứ. CẼ Du-già 54 (tr. 597b6): sắc thuộc vê pháp xứ có hai loại, thật 
và giả. Trong đó, sắc thật là những thật vật trong cảnh giới được biên hiện bởi năng lực của uy đức định. 
!® Kế luôn hành không tương ưng và các pháp vô vI. 

Kế - huật ký: do bởi nghiệp quá khứ, và chủng tử đanh ngôn. Biến thai do vận hành tự nhiên của tâm, 
không do tác ý, hay cô ý. Đây là biên thái bởi thức thứ tám và năm thức trước. 

'®“ Biến bởi thức thứ sáu và thứ bảy, do tác ý phân biệt. 

Độ Chỉ là đối tượng hư cấu, không có tác dụng thực tiễn. 

l; CE. Giải thâm mật (Huyền Trang 5 (T16n676, tr. 710c14): Hoá thân của Như lai là hữu tâm hay vô 
tam? Khog phải hữu tâm hay vô tâm. Vì không có tâm tự y, mà chỉ có tâm y tha. CẼ Phát địa luận 6 
(T26n1530, tr. 318c8): “Hoá thân, cung nói là hữu tâm và vô tâm. Vì có tâm ý tha mà không có tâm tự y. 
Tức là, tâm biên hoá y tâm thật mà xuât hiện. Nhưng tương phân trên tâm thật chỉ tợ như có tác dụng 
duyên lự, như lửa trong gương không có tự thê riêng biệt.” 

!®” Nghĩa là, các thức cần thọ dụng cảnh được biến thái bởi thức thứ tám. 

- Kế luôn bất tương ưng pháp. 

52 Vộ vị chưa được thực chứng nên không tác dụng. 

79 Tpuậy /ý: tức duyên vô thể làm đối tượng. 

TÌ Phật trí không chỉ duiyên hữu thể mà có thể duyên đến vô thẻ làm đối tượng. 

? Tức khí thế gian, thân hữu căn và chủng tử hữu lậu. 
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như là kết qủ của nghiệp, mà tồn tại sắc như là kết quả của định. Điều này không mâu 
thuần với lý tính. Thức này cũng duyên vảo sắc (quả của định) ây làm đôi tượng. 

5. BÁT KHẢ TRI 

Nói “không thê biết”'” vì hành tướng của thức này cực kỳ vi tế nên rất khó để nhận 
thức. Hoặc, sở duyên của nó là cảnh được chấp thọ nội tại cũng vi tế, và lượng'”' của 
khí thê gian ngoại tại rât khó ước lượng; do đó nói là “không thê biệt.” 

Vì sao hành tướng của cảnh sở duyên là đối tượng mà thức này tiếp nhận lại rất khó 
biết?'"” Thì cũng như trong diệt tận định, thức không rời thân. '“ Và cũng nên tin là 


; L77 
co. 


Cố nhiên, cần phải thừa nhận rằng trong diệt tận định thức vẫn tỒn tại, vì (vị nhập định) 
vần thuộc về hữu tình. Như trong trạng thái hữu tâm. '”° 
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Trong các trạng thái vô tưởng, `” nên biết, cũng vậy. 


TIÉT IV TÂM SỞ TƯƠNG ƯNG 


1. NĂM TÂM SỞ 

Thức này tương ưng với bao nhiêu tâm sở? 

Nó thường xuyên tương ng với xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. 

Kê từ vô thủy cho đến trước khi được chuyền y, trong tất cả mọi giai đoạn, thức này 

thường xuyên tương ưng với năm tâm sở này. Vì chúng thuộc các tâm sở biên hành. 

!. Xúc 

Xúc, đó là sự phân biệt biến dị trong tô hợp ba, mà tự tính là làm cho tâm và tâm sở tiếp 

xúc với cảnh; chức năng là làm sở y cho thọ, tưởng các thứ. '"° 

Tổ hợp ba là sự hỗ tương tùy thuận của căn, cảnh và thức. ”" Xúc y trên chúng nó mà 
z + ` z ` .^ z 7 * &c z z 33182 + ` TA 

phát sinh, làm cho chúng hòa hiệp, do đó nói “chúng nó. Trong trạng thái hoà hiệp, 





P Giải thích từ “bất khả trỉ” (zszmvidiraAa) trong câu tụng “bất khả tri chấp thọ.” 

li: Chỉ chiều kích và dung lượng của thế giới tự nhiên ngoại tại. 

HỖ TTuậy ký: nạn vấn bởi Kinh bộ và Hữu bộ. Hành tướng mà khó biết thì không phải là thức. Hành 

tương ở đây hiểu là kiến phần. 

!'5 Trả lời cho Kinh bộ. Tì-bà-sa 152 (tr. 775a22): “Diệt tận định vẫn là hữu tâm, chỉ diệt tưởng và thọ.” 

Thuận lý 13 (tr. 403a21): “Thí dụ luận giả nói, trong diệt tận định, chỉ diệt thọ và tượng. Vì nhất đỉnh 

không có loại hữu tình vô tâm.” Câu-xá 5 (tr. 25c26): “Tôn giả Thế Hữu ... không phải trong diệt tận 

định hoàn toàn không có tâm... Trong diệt tận đinh vẫn tồn tại tâm vi tế...” 

kải Khuyến cáo Hữu bộ, vì bộ này không tin thức tồn tịa trong diệt tận định. 

kế Xem đoạn sau của luận, đoạn chứng minh tồn tại thức A-lại-da. 

si Gồm vô tưởng định (asaiwjñi-samäparfi) và vô tưởng quả (asainjñika, asainjñi¬satva). 

'89 Sthiramati: “Trong đây, xúc, đó là sự phán đoán về biến đổi của căn y trên tổ hợp ba (ikasainnipäte 

indriyavikäraparicchedah); chức năng của nó là sở y của thọ (vedanäsamnisrayakarmakah).” Hiển dương 

Thánh giáo 1 (T31n1602, tr. 481a21): “Xúc, tự thể là phân biệt hoà hiệp của ba sự.” C£. 7gp 3 (18al]): 

“Do bởi duyên là mắt và sắc, thức con mắt phát sinh. Sự hòa hòa hiệp của ba sự làm phát sinh xúc. Do 

duyên là xúc, thọ phát sinh.” C£. Pali, S. 1v. 68: cakkhufca paficca ripe ca uppdjjafi cakkhuviñfñana. 
. Imesam tinnam dhammanam”n sangaliẦ sannipato samavayo, ayam vuccaldL cakkhusamphasso. 

Duyên nơi mắt và sắc, thức con mắt phát sinh... Sự hòa hiệp, tập hợp, kết hợp của ba pháp này được gọi 

là xúc. 

!ŠÏ Sthiramati: indriyavisayavjfanaini triny eva trikam tasya kãryakãranabhavena samavasthanam 

trikasainnipäfaR: trong trạng thái là nhân cũng như trong trạng thái là quả, sự cộng đồng tồn tại của căn, 

cảnh và thức là tổ hợp ba. 

!82 Hán: bĩ {#, không có trong văn trên. 
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ba sự đều có công năng dẫn đến sự sinh khởi của tâm sở; đó gọi là “biến dị.”!3 Xúc 
sinh khởi tương tợ với sự biến dị ấy được gọi là “phân biệt.”''* Khi xúc được dẫn khởi, 
hiệu lực biến dị của căn hơn hẫn thức và cảnh của nó, do đó, các luận như Tập /uận'*° 
chỉ nói đến phân biệt về sự biến dị của căn. '3 Tự tính của xúc là sự hòa hiệp tất cả tâm 
và tâm sở khiến cho chúng đồng tiếp xúc cảnh. 'Ÿ” 
Bởi vì nó tương tợ công năng dẫn đến phát khởi tâm và tâm sở, nên chức năng (nghiệp) 
của nó là làm sở y cho thọ, v.v. Kinh Khởi tận nói, Các uân thọ, tưởng, hành, tất cả đều 
lấy xúc làm duyên. *Š Do ý nghĩa đó mà nói, thức, xúc, thọ các thứ phát sinh nhân bởi 
sự hòa hiệp của hai, ba và bón. '*? 
Du-già '”° chỉ nói nó làm sở y cho thọ, tưởng và tư; ấy là vì trong hành uẫn tư là chủ 
đạo,” là ưu thắng. '”” Chỉ nêu nó mà bao hàm luôn các cái khác. 
Các luận như 7ập /uận nói nó làm sở y cho thọ, vì xúc sinh thọ là sự kiện gần và ưu 
thắng. Nghĩa là các hình thái khả ý v.v. được tiếp nhận bởi xúc cùng với các hình thái 
thuận ích được tiếp nhận bởi thọ rất là gần gũi nhau, bởi vì sự dẫn phát” của nó ưu 
thắng. 
QưN tự tính của xúc là thật chứ không phải giả. '”” Vì nó là tâm sở tính trong sáu pháp 
ắ Vì nó được kế trong thực phâm. *5 Vì nó làm duyên. '?” Không phải như thọ tính 
v.v. mà đồng nhất với tô hợp ba. '?° 





.. Biến dị “5š, Skt. v/kãra, chỉ sự biến thái hay biến dạng. Sthiramati: “Khi tổ hợp ba đang tồn tại, 
đồng thời với nó là sự biến dạng của căn tùy theo các cảm thọ khổ lạc v.v..” 
'84 Phân biệt 2}7JÍ. Skt. pariccheda: phân tích, phán đoán, phán định. Sthiramati: “Tương tợ với sự biến 
dạng ấy là sự phán đoán về hình thái (Z4đrz: hành tướng) cảm thọ khổ lạc v.v. của đối tượng; sự phán 
đoán ấy chính là xúc.” 7/z¿¿ &ý: phân biệt là từ đồng nghĩa với “lãnh tợ ÊÑ{Jl (nhận thức bằng tương tợ).” 
hong con tương tợ cha, gọi là “phân biệt phụ Z}ZIJÃ*.” 

ŠŠ Tựp, gập luận 1 (T31n1606, tr. 697b1): “Xúc, tự thể là sự phân biệt về biến dị của căn y trên hòa hiệp 


của ba sự.” 
186 




















Căn biến dị ‡R“#'3#: sự biến dạng của căn. Sthiramati: “Sự kiện mà do bởi đó căn xuất hiện như là 
nguyên nhân của khổ lạc các thứ; sự kiện đó là sự biến dạng của căn ( /ndriyan punar yena vi$e§sena 
sukhaduhkhadihetutvam pratipadyate sa tasya vikarah).” 

mm. Juật ký: Khiến cho chúng không phân tán thành các hành tướng cá biệt, mà tập trung nhắm đến một 
đối tượng chung. 

'®Š Sthiramati: evam hy uktam sitre sukhavedaniyam spar$am pratfyotpadyate sukham veditam iti 
visíarah, như Kinh nói, cảm thọ lạc phát sinh do duyên xúc với cảm thọ lạc. CẼ Tạp A-hàm 17 (tr. 
117c27): “Sự hòa hiệp của ba sự làm phát sinh xúc. Duyên bởi hỷ xúc mà lạc thọ phát sinh.” C£. Pali, 
Phassamnlaka-sutam, S. 1V. 2l5: Tisso mã, bhikkhave vedanäd  phassajä phassamilaka 
phassanidänä phassapaccayä. ba thọ này phát sinh từ xúc, có gốc rễ là xúc, nhân duyên bởi xúc, lấy xúc 
làm điều kiện. 

lở Thức phát sinh bởi hai duyên: mắt và sắc. Xúc phát sinh bởi ba: săc, mắt và thức con mắt. Thọ, bởi 
bốn: căn, cảnh, thức và xúc. 

no Quyền 55 (tr. 601c28): “Chức năng (nghiệp) của xúc là gì? Làm sở y cho thọ, tưởng, tư 

Tạp tập luân 7 (T31n1606, tr. 697a5): “Hành uẩn được thiết lập như thế nao? Đó là sáu tư thân (sa/ 

cetanä-kãyah): tư sản sinh bởi xúc của mắt, v.v.” 
x.. Vì tư là động lực tạo nghiệp. 

MẺ; Đuật ký: xúc dẫn khởi phát sinh thọ ưu thắng hơn các tâm sở khác. 

®* Thuật ký: Đại thừa và Hữu bộ đều nói tự thể của xúc là thật. Kinh bộ nói xúc là tổ hợp của ba, thể của 
nó là giả hữu. 

: Câu-xá 10 (tr. 52b16): “Kinh nói, thế nào là pháp môn sáu sáu (s/sa/ika dharmaparyäya)? 1. Sáu nội 
xứ, 2. sáu ngoại xứ, 3. sáu thức thân, 4. sáu xúc thân, 5. sáu thọ thân, 6. sáu ái thân. CF Pali, 
Chachakkasuftam, M. 1l 281: Cha ajhatikani ayatfanani veditabbãni cha bahirani äyatanani 
veditabbdmi, cha viññãnakayã veditabbä, cha phassakaya veditabba, cha vedanakaya veditabba, cha 
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ii. Tác ý. 
Tác ý, có bản chất là cảnh giác tâm; chức năng là dẫn tâm hướng đến đối tượng. ” 
Nghĩa là, nó cảnh giác chủng tử của tâm cân được phát khởi,“ hướng dân nó nhăm đên 
cảnh; đó gọi là tác ý. Mặc dù nó cũng dân khởi tâm sở, nhưng vi tâm là chủ nên chỉ nói 
đên sự dân khởi tâm. 

Cũng có quan điểm cho rằng nó khiến cho tâm quay hướng đến đối tượng khác.””" Hoặc 
cho rằng, trong một đối tượng, nó duy trì tâm an trụ; đó gọi là tác ý.” Các gải thích này 
đều phi lý. Vì như vậy, nó không phải là biến hành;“” và vì không có gì khác với 
định.?04 

lii. Thọ 

Thọ, Jụ tính của nó là lãnh nạp ”” các hình thái đối tượng thuận, nghịch, hay phí cả 
hai;””” chức năng của nó là làm trồi dậy ái; vì nó khơi dậy sự ham muốn hiệp, ly" hay 
phi cả hai. 

Có giải thích nói rằng, thọ có hai:””” thọ (lãnh nạp) cảnh giới, tức lãnh nạp sở duyên; và 
thọ (lãnh nạp) tự tính tức sự lãnh thọ câu hữu với xúc. Chỉ có tự tính thọ là đặc tính 
riêng của thọ, vì cảnh giới thọ có chung các đặc tính khác.” 

Giải thích này phi lý. Một cách xác định, thọ không duyên đến đối tượng là xúc câu 
sinh. Nêu vì nó sinh khởi tương tợ xúc mà nói là lãnh nạp xúc, thê thì quả tương tợ nhân 
đêu có tự tính là thọ. Lại nữa, xúc đã là nguyên nhân của thọ, thì nên nói thọ là thọ của 
nhân,“'” sao lại nói là tự tính? Nếu nói, cũng như nói “nhà vua ăn (hưởng thụ) các quốc 





tanhahãyä veditabba. Giới thân túc luận ï (T26n1540, tr. 614b13, 614b27): sáu sáu thân: 6 thức thân, 6 
xúc thân, 6 thọ thân, 6 tưởng thân, 6 tư thân, 6 ái thân. 
sẽ Xúc là một trong 4 loại thức ăn. 

“ Xúc là một trong 12 chi duyên khởi. 

®3 Kinh bộ: tổ hợp ba (tam hòa) tạo thành xúc. Xúc chính là (đồng nhất) tổ hợp ba. Do đó, tự thể của xúc 
là giả chứ không phải thật. 

s” Sthiramati: tác ý (manaskara) là vận dụng (đ5hoga) của tâm. Vận dụng tức chuyển hướng 
(ãbhujanaimm ãbhogah). Vì nó hương tâm trên đối tượng (älambane yena cittam abhimukhiRriyate). Câu- 
xá 4 (19a21): Tác ý, khiến cho tâm cảnh giác (manaskäras cetasa ãbhogal). 
là Ưng khởi tâm chủng ###,\Êl. Diên bí (tr. 872a17): “Ưng, không phải là tố từ chỉ tương lai. Tác ý 
hiện tại cảnh giac chủng tử của tâm tương ứng khiến nó hiện khởi.” Nghĩa đăng (tr. 727a03): Đại thừa có 
hai giải thích. 1. Y Hiển đương, hiện tại tác ý cảnh giác tâm tương ứng đồng thòi. 2. Y Thành duy thức, 
nó kích phát chủng tử của tâm đang hiện khởi, và dẫn tâm đang hiện khởi ấy hướng đến cảnh sở duyên.” 

“ Du-già 3 (tr. 29127): “Tác ý là gì? Đó là sự hồi chuyên của tâm.” Chính jý 11 (tr. 389c25): “Lực của 
tác ý này có thể khiến cho thức chuyên hướng dến các đối tượng khác.” 
cuên ap tập luận 1 (tr. 697a2§): “Tác ý, thê của nó là tâm đã được phát động: chức năng là duy trì tâm 
trên cảnh sở duyên. tức là, thường xuyên dẫn tâm ở trên cảnh này, do đó mà tâm được định. Đó gọi là tác 
ý.” Sthramati: ciadhaãranam punas tafraivalambane punah]h punas cifasyãvarjanam, tác Ý còn có chức 
năng là duy trì tâm trên đối tượng tức thường xuyên dẫn tâm trên đối tượng. Chức năng đó quyết định đối 
tượng cho dòng tương tục của tâm. 
“3 Bác bỏ Chính lý. 

°* phê bình Tạp tập luận: tác ý và định như vây không khác nhau. 


2Š Sthiramati: wedanä anubhavasvabhäva, thọ, có tự thể là cảm nghiệm (lãnh nạp). 


°6 Tức lạc thọ, khổ thọ và phi cả hai. 
Bùi Với lạc thọ thì muồn hiệp; với khổ thọ thì muốn ly. 

lử Thuận chính lý 2 (tr. 33§c26): Thọ có hai, 1. chấp thủ thọ, tất cả tâm và tâm sở đều lãnh nạp (cảm 
nghiệm) cảnh sở duyên riêng biệt của nó; 2. tự tính thọ, lãnh nạp tùy theo xúc, là đặc tính riêng biệt của 
thọ. 
ở Đặc tính chung mà các tâm sở khác đồng tiếp nhận được. 


k Thuát ký: Xúc sinh thọ; nó là nhân của thọ. Vậy, nếu lãnh nạp nơi nhân, nên nói là thọ bởi nhân. 
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2Ì) 3gàN cũng vậy, thọ lanh nạp xúc, do đó thê cua thọ được sản sinh ây được nói là thọ 


thuộc tự tính.” Nói như vậy cũng không hợp lý; vì tự mâu thuẫn với tông phái mình, 
theo đó, không có tự chứng.”'” Nếu không xả tự tính mà nói đến thọ (lãnh nạp) tự tính; 
nói thê thì hêt thảy pháp đêu là có tự tính là thọ. Cho nên, thí dụ được nêu chỉ có thê gạt 
trẻ nhỏ thôi. 

Tuy nhiên, cảnh giới thọ không cùng với các tâm sở khác có chung đặc tính. Sự lãnh 
nạp các đặc tính, thuận nghịch v.v. được xác định thuộc bản thân, sự lãnh nạp ây được 
gọi là cảnh giới thọ, vì không chung với các tâm sở khác. ˆ'” 

iv. Tưởng 

Tưởng, tự tính là tiếp thu ảnh tượng nơi đối tượng.” Chức năng của nó là quy ước” ` 
các loại danh ngôn khác nhau. Nghĩa là, cân phải ân định hình thái giới hạn của đôi 
tượng mới có thê tùy theo đó phát khởi các thứ danh ngôn khác nhau. 

„, Tự 

Tư, tự tính là khiến tâm tạo tác.”'“ Chức năng là sử dịch tâm nơi các phâm chất thiện, 
v.v.”'” Tức là, nó tiếp nhận các hình thái chính nhân” Ÿ nơi đối tượng rồi thúc đây tâm 
tạo các thứ thiện, bât thiện,v.v. 

Năm tâm sở này thuộc biến hành, do đó một cách xác định chúng tương ưng với tàng 
thức. Đặc tính của biên hành sẽ giải thích sau. 

Xúc, v.v., năm tâm sở này tuy có đặc tính khác nhau với dị thục thức, nhưng thời và y 
tương đồng, sở duyên và sự tương đăng,“'? do đó nói là tương ưng.” 


2. DUY XẢ THỌ 


Hành tướng của thọ này cực kỳ không rõ ràng, không thể phân biệt các hình thái đối 
tương nghịch hay thuận; nó vi tế, đồng nhất loại, tiếp nối nhau chuyển; do đó, nó chỉ 
tương ưng với xả thọ. 

Lại nữa, thọ tương ưng này duy chỉ là đị thục; nó hoạt động tùy theo nghiệp dẫn độ, 
không cân hội đủ duyên, vì vận chuyên theo thê lực của nghiệp thiện ác một cách tự 
nhiên. Vì vậy, duy chỉ là xả thọ. 

Hai thọ khổ và lạc là dị thục sinh,“”' không phải là dị thục thực thụ, vì chúng cần đủ 
duyên cho nên không tương ưng với thức này. 





Ì Thuật ý: thể của quốc là đất đai. Xúc như đất đai; thọ như lúa thóc. Xúc là nhân, thọ là quả. Thọ lãnh 
nạp xúc là lãnh nạp tự thân, nên nói là thọ (lãnh nạp) tự tính. 
: Quan điểm Hữu bộ: tâm thức không tự cảm thọ (tự chứng). 7z #ý: tự lãnh nạp tức tự duyên bản 
thân. Tự duyên tức tự chứng. 
Đc: huật ký thí dụ: giữa đám đông, có người nói, “Mặt mày là tôi tớ.” Trong đám đông ấy, kẻ nao là tôi 
tớ thì nhận đó là mắng mình. Ai không phải là tôi tớ, không nhận lời măng ấy về mình. 


214 
g Ôn HH) samjña visayanimittoderahanam. 


Ÿ Hán: thi thiết; Skt. prajñapii. Thuật ký: “Thì thiết Jfũ53 là đị danh của an lập 2¿17. Kiến lập phát khởi 

cũng nói là thi thiết.” 

š SthiramatI: cefana ciftäbhisainshãro manascegfã; tư, cái tác động tâm và phát động ý. 
“L” Sthirramati: như chỗ nào có từ thạch thi các loại sắt bị hút về đó. 

: Thuật ký: chính, chỉ chính hành và tà hành, các hành thiện hay bất thiện của thân và ngữ. Nhân, chỉ 
nguyên nhân. 
= Thuật ký: dẳng tức tương tợ. Ảnh tượng tướng phần là sở duyên. Thể của thọ là sự. Thời là sát-na. Y 
là y căn. 
gu Du-già 55 (tr. 602a24): “Do tương đẳng về sự, về xứ, về thời và sở tác nên nói là tương ưng 
(samprayukta).” 

SỐ: uật ký: Trong sáu thức, thọ thuộc dị thục sinh (»»Z&4/a) cần phải đủ duyên mới khởi. 
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Lại nữa, do sự kiện thức này thường không chuyên biến nên hữu tình chấp nó xem như 
ngã tự nội.” Nếu tương ưng với hai thọ khô và lạc, nó hăn có chuyên biên, vậy là sao 
châp làm tự ngã? Do đó, nó chỉ tương ưng với xả thọ. 

Nếu vậy, làm sao thức này cũng là dị thục của nghiệp ác?””” Đã cho rằng nghiệp thiên 
cũng chiêu cảm xả thọ; ở đây (nghiệp bât thiện) sao lại không? Vì xả thọ không trái 
nghịch với các phâm chât khô lạc. Như pháp vô ký dân đên cả hai thiện và ác. 

3. CÁC TÂM SỞ KHÁC 

Vì sao thức này không tương ưng các tâm sở biệt cảnh, và v.v.? Vì hỗ tương mâu thuẫn. 
Nghĩa là, dục hoạt động với hy vọng về sự thê được ưa thích. Thức này vận chuyền tùy 
tiện,” không có hy vọng điều gì. 

Thắng giải hoạt động nhắm ghi dấu ấn ”” và quyết định sự thể. Thức này thì mông 
muội, không ghi dâu ân cái gì. 

Niệm hoạt động chỉ để ghi nhận rõ ràng những sự thể đã từng trải nghiệm. Thức này 
muội lược không thê ghi nhớ sáng suôt. 

Định là tập trung tâm chuyên chú trên một đối tượng. Thức này vận chuyên tùy tiện, 
duyên đối tượng từng sát-na riêng biệt.“ 

Huệ duy chỉ hoạt động với sự giản trạch các sự thể như đức.,v.v.”” Thức này VI tế, muội 
lược, không thê giản trạch. 

Do vậy, thức này không tương ưng các biệt cảnh. 

Thức này vì duy chỉ là tự thể dị thục cho nên cũng không tương ưng với thiện hay 
nhiễm ô. 

Bốn vô ký tính, ác tác, v.v.” vì có tính gián đoạn, đương nhiên không phải là dị 
thục. ””” 





Giải thích ý nghĩa /zơng fc (liên tục chuyên) ở trên. 

He: Thuật ký: Nạn vấn của Hữu bộ. Xả thọ vốn tịch tĩnh. Nghiệp thiện điều hoà, dễ tương thuận nên có thể 
chiêu cảm. Nhưng nghiệp ác vôn bức bachs làm sao dân đên quả tịch tĩnh như xả thọ? 

ải Nhậm vận {£š#: vận hảnh một cách tự nhiên, ngẫu nhiên. 





? Ấn trì EIIEE. Thuật ký: thăng giải ghi giữ dấu ấn của sự thể trước đó còn mơ hồ đề đưa đến chỗ xác 
định. 
HH: huậi ký: thức thứ tám thường trực duyên đối tượng là ảnh tượng hiện tại; ảnh tượng này đổi mới 
trong từng sát na. Ở đay, nói nhậm vận, là nói vận chuyên theo nghiệp. 

- Bản Hán, Khuy Cơ, đều đọc: đức, thất. Tức đắc (được), mất, v.v. 
sử Ác tác, tức hối. Bốn tâm sở bất dinh, xem đoạn sau, về sáu thức. 
?2? Phi dị thục, Thuật ký, đây nói không phải chân dị thục, chứ không loại trừ dị thục sinh. 


bợi 


TIẾT V. BẢN CHÁT VÀ TỎÒN TỤC 


1. BẢN CHÁT CỦA THỨC THỨ TÁM 

Có bốn loại pháp: thiện, bất thiện, vô ký hữu phú, vô ký vô phú. Thức a-lại-da thuộc về 
pháp gì? 

Thức này chỉ có tính vô ký vô phú, vì tự tính là dị thuc."°' Nếu dị thục mà thiện hay 
nhiễm ô thì không thể có sự lưu chuyển và hoàn diệt. “” Vả lại, thức này là sở y cho 
thiện và nhiễm ô. Nêu nó là thiện hay nhiễm ô thì không thê là sở y cho cả hai, vì chúng 
trái nghịch nhau. Mặt khác, thức này có tự tính là cái được huân tập; nêu nó thiện hoặc 
nhiễm, như mùi cực thơm hay cực thôi, không thê tiệp nhận sự huân tập. Nêu không có 
sự huân tập,°”” không thể thành lập nhân quả nhiễm, tịnh. 

Vậy, thức này duy chỉ là vô ky vô phú. 


53 Lại nữa, nó che kín tâm 


Phú ”” chỉ cho pháp ô nhiễm, vì nó ngăn che Thánh đạo. 
khiên trở thành bât tịnh. 

Thức này không mang tính ô nhiễm nên là vô phú." 

Ký””” là tính có thê xác định rõ kết quả là khả ái hay không khả ái của thiện và bắt thiện, 
và tự thê đặc sắc của chúng. Thức này không mang tính chât thiện hay ác nên nó là vô 
ký. 

2. BẢN CHẤT TÁM SỞ TƯƠNG ƯNG 

Tụng nói, “Xúc v.v. cũng vậy”: cũng như thức a-lại-da chỉ mang tính chất vô phú vô ký, 
xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, cũng vậy. 

a. Vì các pháp tương ưng đương nhiên là đồng tính chất với nó."?” 

b. Năm tâm sở, xúc v.v., như a-lại-da, (1) cũng đều là dị thục; (2) sở duyên và hành 
tướng cũng đêu không thê biết được; (3) cùng duyên đên ba loại cảnh, (4) cùng tương 
ưng với năm pháp," °” (5) cũng vô phú vô ký. Do đó nói, “Xúc v.v. cũng vậy.” 





651 ? z & nh An. tẻ ' n SÀ ` _ 
Sthiramatl: rãgadvesãnusayitvac ca/ anivrtävyakrtam ca fat, “do vì tham sân tiêm phục (tùy miên) 


nên nó là vô phú vô ký.” 

lờ: Nhiếp luận bản (Huyền Trang) 1 13In1594, tr. 137c14): “Vì nguyên nhân gì pháp thiện và bất thiện 
có thể cảm ứng dị thục? Quả dị thục ây là vô phú vô ý. Do quả dị thục có tính vô phú vô ký nên nó không 
kháng cự lại thiện và bất thiện. Nếu quả dị thục có tính thiện hay bắt thiện, không thể có sự lưu chuyền và 
hoàn điệt.” 7/4 &ý: nếu là bản chất thiện, nó luôn luôn sinh thiện nên không thể có sự lưu chuyên sinh 
tử. Nếu là bản chất ac, nó hằng sinh ác, nên không thể có sự hoàn diệt. 

Phó Đuât ký: trả lời nạn vấn giả thiêt xủa Hưu bộ: không cósự huân tập thì sai làm gì? 

* Skt, øivr/a, bị bao trùm, bị ngăn che. 

S” 7? bà-sa 167 (tr. 815c13): “Vì nó chướng ngại Thánh đạo và chướng ngại gia hành của Thánh đạo nên 
nói là hữu phú.” 

k SthiramatI: manobhimikair ãganfuhair upaklešair anãvrtatvad anivrtam, “do vì không bị trùm kín bởi 
khách trần phiền não ý địa nên nó là vô phú.” 

7 Hán: ký, tức ký biệt zújJ. Skt. vya#zía, (cái) được xác định. Athiramatl: viãkam praii 
kusalakusalatvenavyakaranad avyakrtam, “do không có sự xác định là thiện hay bất thiện đối với đị thục, 
nên nói là vô ký.” 

*Š Tuyệt Jý: có 4 giải thích; đây là giải thích thứ nhất. 
sp Thuật ký: bản thức (a-lại-da) cùng tương ưng với năm pháp; xúc v.v., năm tâm sở này cũng vậy. Mặc 
dù xúc không tự nó tương ưng với xúc, nhưng năm pháp này cũng tùy theo sự thích hợp mà phỏng theo 
bản thức. Hành tướng của bản thức là liễu biệt; thích ứng theo đó, xúc v.v. cũng có hành tướng là liễu 
biệt. Các chỉ tiết khác cũng được diễn dịch như vậy. 
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c. Hoặc giải thích,''” xúc v.v., cũng như a-lại-da, cũng đều là dị thục và nhất thiết 
chủng. Chị tiết cho đến vô phú vô ki cũng được diễn dịch như vậy, vì không có sự 
tách biệt. 

d. Giải thích đó phi lý.“ Vì sao? (1) Xúc v.v. y chỉ thức nên không tự tại.“ Như tham 
v.v., tín v.v., không thê tiếp nhận huân tập, làm sao đồng với thức duy trì chủng tử? (2) 
Vả lại, nêu xúc v.v. mà cũng có thê tiếp nhận huân tập, một hữu tĩnh tình hãn có đến sáu 
tự thê của chủng tử. Thế thì, khi qủa xuất hiện, nó được sản sinh từ chủng tử nào? Hợp 
lý mà nói, không thê cho rằng nó xuất hiện (cùng lúc) từ sáu chủng tử. Vì chưa hề thấy 
từ nhiều hạt giông mà nảy sinh một mầm." Nếu nói, qủa được sản sinh từ một hạt 
giống duy nhất, như vậy năm hạt giống kia là vô dụng. Cũng không thể nói chúng lần 
lượt sản sinh quả, vì sự huận tập của chúng đồng thời và thế lực của chúng bằng nhau. 
Lại nữa, cũng không thê nói sấu quả đồng loạt được sản sinh. Đâu có thê nói rằng nơi 
một hữu tình trong khoảng một sát na cả sáu thức, mắt v.V., đồng thời sinh khởi. 

Ai nói, xúc v.v. cũng có thê tiếp nhận huân tập, duy trì các chủng tử?” 


Nếu không như thế, làm sao xúc v.v., cũng như thức, là nhất thiết chủng? 5/6 


Đáp:'"” Năm pháp, xúc v.v. có hình thái tượng tợ chủng tử nên được gọi là chủng tử 
Vì xúc v.v. tương đẳng với thức về sở duyên. Vì xúc vô sắc cũng có sở duyên. 669 Vì 
nhất định phải có sở duyên trực tiếp."”” Hình thái tương tợ chủng tử này không trở 
thành nhân duyên để sản sinh các hiện thức. Cũng như trên xúc v.v., các tươbg tợ căn 
như mắt v.v. không phải là sở y của thức. Cũng như cái tương tợ lửa không có tác dụng 
đốt cháy. 

Biện minh này phi lý.””" Sở duyên của xúc v.v. có hình thái tương tợ chủng tử, tiếp theo 
sau””? chấp thọ và xứ mới có thê được diễn dịch từ đó. Do đó, từ nhất thiết chủng được 
đề cập trước đó nhất định phải chỉ cho ý nghĩa tiếp nhận huân tập và duy trì chủng th 
Nếu không vậy, bản tụng phạm lỗi trùng lặp." 


+›„ 68 


Vả lại, tụng văn nói “cung vậy” vì không có sự giản biệt nên hàm ngụ sự diễn dịch; giải 
thích như vậy không vững. Không thê nói xúc v.v. cũng là liễu biệt (nhận thức). Cũng 
không thê nói xúc v.v. tương ưng với xúc v.v. 





lời Giải thích của Nan-đà và nhiều luận sư khác. 
mm Năm điểm như đoạn b trên. 

52 Thuyết thứ tư đẫn đầu bởi Hộ Pháp, phê bình thuyết thứ ba. 

53 7,4; ¿yý: Thế Thân, Nhiếp luận 4, cái có thể tiếp nhận huân tập phải là cái tự tại. Không tìm thấy 
đoạn văn tương đương. 
là: huật ký: dẫn Thành nghiệp luận, nhiều duyên sản sinh tự thể của một quả, nhưng không hề có trường 
hợp nhiêu nhân sản sinh một quả. 

5Š Phản vấn của Nan-đà. 

56 phê bình của Hộ Pháp. 
°6” Giải thích của Nan-đà. 
TP Đuật ký: bản thức biến thái thành chủng tử đề sản sinh quả nên được gọi là chủng tử chân thật. 

62 Tnu4¿ Jý: sinh vô sắc giới không có đối tượng là sắc do đó suyên chủng tử làm đối tượng. 

7° Thân sở duyên. Phải có tướng phần riêng biệt của nó như là thân sở đuyên. 

7Í Phê bình của Hộ Pháp. 
Kế Hán: hậu ⁄; tức tiếp theo sau nhất thiết chủng.Thế Thân lập ba phương diện của thức thứ tám: a-lại- 
da, dị thục, nhất thiết chúng. Ở đây hậu chỉ phương diện thứ tư là (xúc) tương tợ chủng tử. 
hệt Juật lý: chứ không phải chỉ cho việc duyên chủng tử (lấy chủng tử làm đối tượng),tương tợ chủng 
tử. 
b Trùng ngôn ERS. Thuật ký: đoạn trên, tụng đã nói đến chấp thọ và xứ là duyên chủng tử. Ở đây cũng 
nói duyên tử tức văn phạm lỗi trùng lặp. 
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^ ^ "‹ ` ~ Ax+„s675 
Do vậy, nên biết, từ “cũng vậy””” 


nghĩa là tất cả. 





6T Hạn: điệc như thị JRSILEE. Skt. tathã. 





có nghĩa là tùy theo chỗ thích hợp, chứ không có 
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TIẾT VI. THỨC HÀNG CHUYÊN ! 


1. Ý NGHĨA DUYÊN KHỞI 


Thức a-lại-da đoạn diệt hay thường tồn? Nó không phải đoạn diệt, cũng không phải 
thường tồn. Vì nó hằng chuyên.” 


Hằng, vì kê từ vô thủy nó, thuần nhất” liên tục tiếp nối thường hằng không gián đoạn. Vì 
nó là căn bản để thiết lập? (ba) giới hệ, (sáu) thú hướng, (bốn) sinh loại. Và vì tính chất 
của nó bền vững," duy trì chủng tử không để cho tiêu thất. 


Chuyên, thức này, kế từ vô thuỷ, sinh diệt trong từng sát na, liên tục biến dị; vì nhân diệt 
thì quả sinh, nó không thường trực nhất tính; và vì nó có thê được các chuyền thức huân 
tập thành chủng tử. 

Hằng, loại bỏ tính gián đoạn. Chuyền, biểu hiện tính không thường, giống như dòng lũ. 
Pháp nhĩ của nhân quả là vậy. Như nước trong dòng thác lũ, không phải đoạn cũng 
không phải thường, liên tục tiếp nối chìm nỗi. Thức này cũng vậy, từ vô thuỷ, sinh diệt 
tiếp nôi nhau, không phải thường cũng không phải đoạn; hữu tình chìm nôi trong đó 
không thể thoát ly. 

Và cũng như dòng thác lũ tuy bị gió kích động khiến nổi sóng nhưng vẫn trôi chảy 
không gián đoạn. Thức này cũng vậy, mặc dù theo các duyên mà khởi lên các thức con 
mắt v.v. nhưng vẫn hằng tiếp nối. 


Cũng như dòng lũ, mà trong con nước của nó bên dưới là cá, bên trên là cỏ các thứ, mọi 
vật tùy theo dòng trôi chảy không dứt. Thức này cũng vậy, cùng với tập khí nội tại và 
xúc các thứ ngoại tại hằng tiếp nối nhau vận chuyên. 


Những thí dụ cụ thể này nêu rõ ý nghĩa theo đó thức này do nhân quả vô thủy không 
phải đoạn cũng không phải thường. Nghĩa là, tính thể của thức này là sự xuất sinh của 
quả và sự tàn diệt của nhân trong từng sát nat sát kế từ thời vô thủy. Quả sinh, cho nên 
nó không phải đoạn; nhân diệt, cho nên nó không phải thường. Phi đoạn phi thường là 
lý duyên khởi. Do đó, tụng nói, thức này hằng chuyên như dòng chảy. 

2. PHÊ BÌNH CÁC BỘ 

a. Hữu bộ và Chính lượng bộ 

Hữu bộ: Quá khứ, vị lai, vốn đã không phải thực hữu, do đó có thể cho là không phải 
thườ, chứ sao lại có thể không phải đoạn? Gián đoạn, làm sao phù hợp với chính lý 
duyên khởi?” 




















! Giải thích câu tụng “hằng chuyển như bộc lưu {Hfffllã#ÿf” Skt. ứac ca variate srotasaughavat. 
Sthrramatl: /œra sroto hefuphalayor nairantaryena prav†ttih/ udakasamihasya pirvaãparabhagavicche- 
dena pravaha ogha iíy ucyafeí sự vận hành liên tục của nhân và quả gọi là dòng chảy.ợ tuôn chảy của 
khối nước liên tục từ trước đến sau được gọi là là thác lũ. 

“CẼ Sthramat: 0ưirarfarryena prav†iíih, vận hành không dứt, không gián đoạn. 





Ÿ Hán: nhất loại —-#, duy nhất một loại tính, bản chất vô ký không thay đổi. 
* Hán: thi thiết bản JtšSXE; Skt. prajñapti-mila. 
s Hán: tính kiên EEE%; Thuật ký: điều kiẹn thứ nhất trong 4 điều kiện đề được huân tập (kiên trụ). 


6 Sthiramati: “Cũng như dòng nước cuốn trôi theo nó những cỏ, cây, phân bò các thứ; thức a-lại-da, cũng 
vậy, mang theo nó xúc, tác ý v.v. cùng với tập khí của các nghiệp phước, phi phước và bât động.” 





Nạn vấn của Hữu bộ. Cần phải thừa nhận tính thực hữu như Hữu bộ (tam thế thực hữu) mới có thê giải 
thích tính chât không gián đoạn. 
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Duy thức: Quá khứ, vị lai nếu là thực hữu, nên có thể nói là không phải đoạn; nhưng 
làm sao nói là không phải thường? Thưòng cũng không phù hợp với chính lý duyên 
khởi." 

Hữu bộ: Đâu phải chỉ chỉ trích sai lầm của người khác là chứng minh được quan điểm 
của mình. 

Duy thức: Nếu không phá tà, khó có thể hiển chính. Trạng thái đi trước là nhân vừa tàn 
diệt thì tiếp theo sau là quả tức thì sản sinh. Như hai đầu của đòn cân; đầu lên và đầu 
xuống cùng thời. Sự tiếp nói liên tục của nhân và quả cũng vậy, như dòng chảy. Sao lại 
phải giả thiết có quá khứ, vị lai mới chứng minh được là không gián đoạn? 

Hữu bộ: Nhân trong trạng thái hiện đang tồn tại, quả theo sau thì chưa sinh, vậy, nhân 
là nhân của cái gì? Khi quả hiện đang tôn tại thì nhân đi trước đã diệt, vậy quả là quả 
của cái gì? Nhân quả đã không, cái gì vượt ngoài đoạn thường? 

Duy thức: Nếu, khi nhân tồn tại (trong nó) đã tồn tại quả sẽ sinh; quả đã có sẵn thì cần 
gì đến nhân đi trước? Ý nghĩa nhân đã không tồn tại, ý nghĩa quả há lại có? Không 
nhân, không quả, há có chuyện vượt ngoài đoạn, thường? 

Hữu bộ: Ý nghĩa nhân quả được thiết lập y trên tácdụng (chứ không y trên tự thể) của 
pháp; '° đo đó, điều được chất vấn không quan hệ gì đến n: nghĩa của chúng tôi. 

Duy thức: Thể vốn dĩ đã tồn tại, thì dụng cũng phải vậy.'' Vì những gì là nhân duyên 
cần hội đủ” cũng vốn dĩ đã tồn tại. Do lẽ này mà nhân quả trong quan điểm của ngài 
không xác định có ý nghĩa gì. Vậy, ngài nên tin nơi chính lý duyên khởi của Đại thừa. 
Chính lý ấy sâu xa, vi diệu, vượt mgoài ngôn ngữ. Những gì nói về nhân quả chỉ là giả 
thi thiết. Quan sát thấy pháp hiên tại có khả năng dẫn sinh tác dụng về sau, theo đó giả 
lập quả đương lai, đối chiếu với cái hiện tại được nói là nhân. Khi quán sát thấy pháp 
hiện tại có sự đáp ứng với dấu hiệu đi trước, theo đó giả lập cái đã từng hiện hữu là 
nhân, đối chiếu với cái được nói là quả hiện tại. Giả, nghĩa là hiện thức xuất hiện tương 
tợ tướng của cái ấy. Lý thú nhân quả như vậy rất hiển nhiên, vượt ngoài hai cực đoan, 
khế hợp trung đạo. Những bậc có trí nên thuận theo đó mà tu học. 

b. Các bộ phái khác. 

Các bộ phái khác'` nói, mặc dù quá khứ và vị lại không tổn tại, nhưng vẫn có ý nghĩa 
hằng tương tục của nhân quả. * Theo đó, pháp hiện tại tuy cực kỳ nhanh chóng, nhưng 
vẫn có hai thời sinh và diệt trước và sau. Khi sinh, nó đáp ứng nhân. Khi diệt, nó dẫn 
sinh quả. Thời tuy có hai, nhưng thê chỉ là một. '” Ngay khi nhân đi trước vừa diệt, quả 
theo sau lập tức sinh. Thê và tướng tuy sai khác nhưng thảy đều cùng tồn tại. Nhân quả 
như vậy không phải là giả thi thiết, tuy vậy, vẫn vượt ngoài đoạn, thường. Ý nghĩa này 
cũng không thể bị chất vẫn như trên. Vậy, bậc có trí há bỏ đây mà tin theo chỗ khác? 





Š Phản vấn của Duy thức. 
: Ý nghĩa nạn vấn của Hữu bộ: nếu quá vị vô thể, quả vị lai chưa sinh thức vô thể. Cái vô thể thì không có 
tác dụng. 

" C£. Câu-xá 20 (tr. 104c26), quan điểm của Thế Hữu: ý nghĩa tam thế y trên vị thế của tác dụng 
(karitra). Pháp chưa có tác dụng được nói là vị lại, Khi có tác dụng, được nói là hiện tại. 

: Lập trường Duy thức: thê dụng vốn đồng nhất chứ không thề dị biệt. 
- Hữu bộ: thể tuy hằng hữu nhưng phải hội đủ duyên thì đụng mới sinh. 
l Chủ yêu là Thượng tọa bộ. Cũng kể luôn Thăng Quân, theo đó sắc và tâm đủ có đủ ba tướng sinh, trụ, 
dị. Tướng sai biệt nhưng thê đông nhât. Diệt chỉ cho cái đã diệt. CẼ Điển bí, tr. 874c12. 
d Chủ trương quả trước nhân sau để tránh lỗi đoạn diệt. 
Thượng tọa bộ: tâm và tâm sở sinh diệt diễn ra 2 thời trong một sát na hiện tại. Thời hai nhưng thể là 
một. Diệt là cái sắp diệt. Diên bí, tr. 874c15. 
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Duy thức: Giải thích ấy chỉ là hư ngôn, hoàn toàn không có ý nghĩa chân thật. Làm sao 
có thê thừa nhận trong một niệm tôn tại cả hai thời?!“ Sinh và diệt mâu thuẫn nhau, há 
cũng đồng hiện tại? Diệt nếu ở hiện tại, sinh tất thuộc vị lai. Cái hữu được nói là sinh; 
cái đó tất thuộc hiện tại. Cái vô được nói là diệt; nó há không phải là quá khứ? Nếu diệt 
không phải là vô, thì sinh cũng không phải là hữu. Sinh là cái hiện tại đang tồn tại. Diệt 
tất phải là cái hiện tại không tồn tại. Vả lai, cả hai mâu thuẫn nhau, làm sao thể của 
chúng đồng nhất? Như khổ và lạc, không thể tìm thấy có sự kiện (đồng nhất) như vậy. 
Nêu sinh diệt là một, thời tất không có hai. Nếu. sinh diệt dị biệt, làm sao nói thể của 
chúng đồng? Do đó, nói rằng sinh và diệt cùng tồn tại đồng thời trong hiện tại, đồng y 
một thể tính; điều ấy không được chứng minh hợp lý. 

c. Kinh bộ 

Sự tương tục của nhân quả theo các nhà Kinh bộ cũng không được chứng minh hợp lý. 
Vì bộ phái này không thừa nhận có thức a-lại-da vốn là cái duy trì các chủng tử. Do vậy, 
nên tin tưởng những điều mà Đại thừa nói về sự tương tục cúa nhân quả là chính lý 
duyên khởi. 


TIẾT VII. XÁ A-LẠI-DA”” 
1. CỨU CÁNH XẢÁ 
Thức này, từ vô thủy, hằng chuyển như dòng thác, cho đến giai vị nào thì hoàn toàn 
được xả? Cho đên địa vị A-la-hán nó mới hoàn toàn bị xả. A-la-hán là các Thánh giả 
khi đã đoạn tận một cách rôt ráo các phiên não chướng. 'Ÿ Lúc bấy giờ các phiền não thô 
trọng của thức này vĩnh viên bị diệt trừ, đó gọi là xả. 
1. Trong đây, ” nói là A-la-hán, là chỉ chung cho quả vị vô học của cả ba thừa. Vì giặc 
phiên não đã vĩnh viên bị sát hại.” Vì xứng đáng nhận sự cúng dường tuyệt diệu của thê 
gian.”' Vì vĩnh viễn không còn thọ nhận sự sinh phần đoạn nữa. ” 
Làm sao biết được như vậy? 
Vì “Quyết trạch phần”” nói, các A-la-hán, Độc giác Như lai, thảy đều không thành tựu 
a-lại-da. Tập luận ” cũng nói, các Bô tát khi chứng đắc bô đê, đông loạt các phiên não 
và sở tri chướng đêu bị đoạn trừ, thành A-la-hán và Như lai. 





“ Hai thời, chỉ hai trạng thái sinh và diệt. Sát na là chu kỳ thời gian cực ngắn diễn thành hai đoạn trước 
và sau, tức hai pha sinh và diệt. 

' Giải thích câu tụng “A-la-hán vị xả [“I##ÿ#{‡#.."' Skt. tasya vyävyffi arhatvel 

'Š Sthiramati: nói là A-la-hán, do đạt được tận trí, vô sinh trí (k;ayajãnãnwipädajñãnalãbhã!). 





_ Giải thích của nhóm Luận sư thứ nhất, về nghĩa A-la-hán. 
“ l na Dao (Skt. araz), theo nghĩa là “sát tặc.” Tức theo ngữ nguyên : zz¡ (kế thù) + zø (sát hại). 

,Á- la-hán hiểu theo nghĩa “ứng cúng.” Tức theo ngữ nguyên zzử (arhaứi): xứng đámg, có khả năng. 

? A-la-hán hiểu theo nghĩa “vô sinh.” Tức theo ngữ nguyên az/z¿: không sinh trưởng, do động từ z⁄: 
sinh trưởng. Phần đoạn sinh: bậc vô học của Nhị thừa và Bồ tát địa thứ tám trở lên đã dứt sinh tử phần 
đoạn nhưng vẫn còn chíu sinh tử biến dịch. 
bự Du-già 51, Nhiếp quyết trạch phần, tr. 582a8, nêu bốn trường hợp: I. Thành tựu a-lại-da chứ không 
chuyên thức: các trường hợp của trạng thái vô tâm vị. 2. Thành tựu chuyên thức, không a-lại-da: A-la- 
hán, Độc giác, Bồ tát hàng bất thối, và các Như lai trụ hữu tâm vị. 3. Thành tựu cả hai: các hạng hữu tình 
còn lại trụ hữu tâm vị. 4. Không cả hai: A-la-hán, Độc giác, Bồ tát bất thối và các Như lai nhập diệt tận 
định, trụ vô dư y niết bàn gIỚI. 

“để đạt-ma tập luận 7 (T31n1605, tr. 692c5), Tạp tập luận 74 (T31n1606, tr. 763c26): “các Bồ tát, sau 
khi đã đắc hiện quán Thánh đé, trong giai đoạn tu đạo của mười địa, chí tu tập phần đối trị sở tri chướng 
mà không cần tu tập đối trị phần của phiền não chướng. Khi chứng đắc bồ đề, phiền não chướng và sở tri 
chướng nhất loạt bị đoạn trừ, đốn chứng thành A-la-hán và Như lai.” 
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Nạn vấn: Nếu vậy, Bồ tát mà chưa vĩnh viễn đoạn tận các chủng tử phiền não, không 
phải là A-la-hán; Bồ tát ấy hãn đều thành tựu thức a-lại-da; vì sao chính trong Quyết 
trạch phấn đó nói Bồ tát bât thôi” cũng không thành tựu thức a-lại-da? 

Đáp: Theo “Quyết trạch phần”, ở quả vị vô học của Nhị thừa mà xoay chuyên hướng 
đến đại bồ đề, lẽ tất nhiên không thối lui để khởi phiền não, và vì thú hướng bồ đề, do 
đó tức thì chuyên đổi tên được gọi là Bồ tát bất thối.” Vị ấy không thành tựu thức A- 
lại-da, tức được kể trong hàng A-la-hán. Như vậy, văn của Luận không mâu thuẫn với ý 
nghĩa này. 

2. Lại nữa,ˆ” Bồ tát từ Bất động địa trở lên mới được gọi là Bồ tát tát bất thối, vì ở đó 
hết thảy phiền não vĩnh viễn không còn hiện hành; vì vận chuyển một cách tự nhiên 
trong dòng chảy của pháp; vì có thê khởi lên các hành trong các hành; và vì càng lúc 
càng tăng tiến trong từng sát na sát na. 

Bồ tát này tuy chưa đoạn tận các chủng tử của phiền não trong thức dị thục, nhưng khi 
duyên đến thức này, các thứ ngã ái v.v. không còn chấp tàng nó như là tự ngã nội tại; do 
đó tên gọi a-lại-da vinh viễn được loại bỏ. Theo đó mà nói là không thành tựu thức a- 
lại-da. Bồ tát ấy vì vậy cũng được gọi là A-la-hán. 

3. Giải thích khác” nói, vì rằng Bồ tát từ Sơ địa trở lên đã chứng chân lý hiển hiện bởi 
hai Không; và vì đã đạt được hai loại trí thù thắng:” ° và vì đã đoạn hai trọng chướng của 
phân biệt; và vì có thê phát khởi các hành trong hết thảy hành; Bồ tát ấy, tuy vì lợi ích 
mà hiện khởi các phiền não, nhưng không gây những tai hại do bởi phiền não,'' đo đó 
cũng được gọi là Bồ tát bắt thối. 

Hạng Bồ tát bày tuy chưa đoạn tận loại phiền não câu sinh, nhưng duyên đến thức này 
mà các thứ ngã kiến, ngã ái v.v. của phân biệt không chấp tàng nó như là tự ngã nội tại; 
do bởi đó tên gọi A-lại-da vĩnh viễn bị loại bỏ, nên nói là không thành tựu thức A-lại- 
đa. Ở đây Bồ tát này cũng được gọi là A-la-hán. Đó cũng là điều được nói trong Táp 
luận.,`” theo đó, Bồ tát thập địa tuy chưa đoạn tận hết thảy phiền não, nhưng phiền não 
này, cũng như độc tố bị áp chế bởi thuốc, chú thuật, không gây ra những tác hại của 
phiền não. Vì vậy, Bồ tát trong tất cả các địa, như A-la-hán đã đoạn tận phiền não, cũng 
được gọi là A-la-hán. 

4. Nạn vấn:`` Giải thích này phi lý. Bồ tát thất địa về trước vẫn còn ngã kiến, ngã ái các 
thứ thuộc loại câu sinh châp tàng thức này làm tự ngã nội tại, làm sao có thể nói là xả 
tên gọi A-lại-da? 





? Thuật ký (tr. 341c28): bồn hạng bắt thối: 1. bát thối đối với tín, tức tâm thứ sáu trong thập tín; 2. bất 
thôi đôi với chứng. Bô tát nhâp địa trở đi; 3. bât thôi đôi với hành, Bô tát địa thứ tám trở lên; 4. bât thôi 
đôi VỚI phiên não, ở vô lậu đạo, các phiên não bị đoạn trừ. Y nạn vân: Bồ tát bát địa xả a-lại-da được gọi 
là bât thôi. Sơ địa chưa xả a-lại-da, vậy không được gọi là bât thôi? 

7 Trường hợp thứ tư trong bốn bất thối, chị. 8. 

*7 Giải thích của nhóm Luận sư thứ hai, bởi Hộ Pháp. 

?8 Thuật ký: Sơ địa cho đến Lục địa, thiểu hành (hành nhỏ). Thất địa, đại hành. Bát địa trở lên, quảng 
hành, vì tu tât cả hành trong tât cả hành. 

? Giải thích của Nan-đà. 

3° Vô phân biệt trí (nirvikalpakajïana) và Hậu đắc trí (prsthlabdhajiãna). 

Ì' Du-già 78 (tr. 733b14): Bồ tát có thể khởi ba thứ phiền não: 1. phiền não không đặc tình nhiễm ô, vì 
khở do nhận thức; 2. không gây tai hại, vì không không khiên Bộ tát cảm nghiệm đau khô nơi tự thân; 3. 
đoạn nhân của khô, Bồ tát hiện khởi phiên não đê trừ khô cho hữu tình. 

3ˆ Đã dẫn, T31n1605, tr. 692c08; T3In1606, tr. 763c29. 

su Nhóm Luận sư thứ tư. 
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Đáp:”` Nếu do bởi ngã kiến, ngã ái các thứ thuộc loại phân biệt không còn chấp tàng 
nữa mà gọi là xả, thì các hàng hữu học như Dự lưu lẽ ra cũng xả tên gọi A-lại-da. Như 
vậy là trái nghịch với những điều được nói bởi các Luận. Phiền não được dấy khởi nơi 
Bồ tát trên các địa là do bởi chính tri nên không gay tác hại. Hàng Dự lưu v.v. không thê 
có được trường hợp như vậy, đâu có thê lấy đó mà điển hình cho Bồ tát. 

Phiền não khởi lên trong thức thứ sáu của Bồ tát ấy do bởi chính tri nên không gây tác 
hại, nhưng thức thứ bảy trong trạng thái của tâm hữu lậu hiện hành một cách tự nhiên 
chấp tàng thức này, há không thê điên hình với hàng Dự lưu?” Do vậy, nên biết, nạn 
vân ây không hợp lý. 

Song,'° A-la-hán đoạn trừ các phiền não thuộc loại thô trọng trong thức này dứt sạch 
một cách rôt ráo, không còn châp tàng thức A-lại-da như là tự ngã nội tại nữa; do A-lại- 
da vĩnh viên tiêu thât như vậy nên gọi là xả, chứ không phải xả toàn bộ thê của thức thứ 
tám. Không nên nói rằng A-la-hán không có thức duy trì chủng tử,” lúc bấy giờ liền 
nhập Niêt-bàn vô dư. 

1. CÁC BIẾT DANH 

Tuy các hữu tình thảy đều thành tựu thức thứ tám, nhưng tùy theo ý nghĩa mà lập nhiều 
tên gọi khác nhau.” 

Hoặc gọi là tâm, vì nó là nơi tích luỹ chủng tử được huân tập của các pháp vạn thù sai 
biệt.” 

Hoặc gọi là a-đà-na,"” vì nó nắm gĩư chủng tử và các sắc căn không để huỷ hoại. 

Hoặc gọi là sở tri y, `" vì nó làm nơi y chỉ cho các pháp sở tri hoặc nhiễm hoặc tịnh. 
Hoặc gọi là chủng tử thức, vì nó nhiệm trì toàn bộ các chủng tử của thế gian và xuất thế 
gian. 

Các tên gọi như vậy thông cho tất cả các trình độ. 





*Š Giả định trả lời của Nan-đà. 
3Š 7puậy ký: Phản vấn của Luận chủ (Hộ Pháp). 
sỹ Thuật ký: Giải thích của nhóm Luận sư thứ hai (Hộ Pháp) 
„ Không có tự thê của thức thứ tám, không có thức duy trì chủng tử 
3Š No ựa đăng 4 (tr. 729925): Có 18 tên gọi. Tung nói: #fŠ ,ZE,JX / T, Í#l, Eí,iZ/ RUN, EE, 
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Ù.Í€ / ‡#t,1W,N, #./f H: l. Vô một, không chìm, không tan biến. Có lẽ đo Skt. đọc là alaya (gốc 
động từ /: layati, chìm mắt, biến mất), thay vì đọc là đ/zya. Dẫn luận J2 /ướng: vì các chủng tử không 
chìm ân mất nên gọi là vô một. 2. Bản, hay căn bản thức, Skr. /a-vjjñãna. 3. Trạch, cái nhà, một nghĩa 
khác của từ Z/zya. 4. Tàng, nghĩa phổ biên của từ Z/zya. 5. Chủng, tức chủng tử thức. 6. Vô cấu, xem giải 
thích của Luận. 7. Trì, hay chấp trì thức, nghĩa của từ a-đà-na thức (đđZna-viñãna). 8. Duyên, Skt. 
praiyayd. Biện trung biên (Madhyänta, k. 10) A-lại-da là điều kiện cho các thức khác xuất hiện 




















làm hiển lộ năm căn, bốn đại (Skt. vijñapti- -vi/nãng?). 10. Hiện, cì các nhờn hiển hiện trên đó; Skt. khhufi- 
vỪñãna (Lankä, N. 37). 11. Chuyên, dẫn Vô tướng: các pháp y trên nó mà sinh khởi (Skt. prav/1//- 
yửñaãng). 12. Tâm, xem giải thích trong Luận. 13. y, vì nó là y chỉ của sở tri, xem giải thích của Luận; 
Skt. ãữaya-vijñäna. 14.DỊ, tức dị thục; Skt. vi›zka. 15. Thức, dẫn Vô tướng: tức thức phân biệt sự; Skt. 
yasfuprafivikalpa-vijfñana (Lanka, N.37). 16. Căn, chỉ cho căn bản thức của Hữu bộ. sinh, hữu. 17. Sinh, 
tức cùng sinh tử uân của Hoá địa bộ. 18. Hữu, tức hữu phần thức của Thượng tọa bộ; Skt. 25havãnga. 
MÔ - huật ký: Phạn nói chất-đa ##ZZ; phiên âm Skt. ca. Hiểu theo ngữ nguyên, động từ căn c¡: tích luỹ. 
Nhiếp luận bản 1 (tr. 134a9): nói là tâm (cia), vì nó là nơi tích luỹ (Zciz) chủng tử được huân tập của 
các chủng loại pháp sai biỆt. 

Skt. đdãna. Nhiếp luận bản 1 (tr. 133b29): Vì nó chấp thọ tất cả căn có sắc, và là sở y của thủ 
(upadäna). 
*Ì Skt, vjjðeyãäáraya. Nhiếp luận thích (Thế Thân) 1 (tr. 322b29): Cái có thể được nhận thức, gọi là sở tri. 
Đó là các páhp tạp nhiễm và thanh tịnh, tức ba tự tính . 
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Hoặc gọi là a-lại-da, vì nó nhiếp tàng tất cá pháp thuộc phẩm loại tạp nhiễm không để 
thât tán, và vì bị ngã kiên, ngã ái các thứ châp tàng như là tự ngã nội tại. „I0 gọi này chỉ 
áp dụng cho hàng dị sinh và hữu học, vì hàng vô học và Bồ tát bất thối” không có pháp 
tạp nhiễm đề cháp tàng. 

Hoặc gọi là dị thục thức, vì nó là quả dị thục của nghiệp thiện và bất thiện dẫn đến sinh 
tử. Tên gọi này chỉ áp dụng cho hàng dị sinh, Nhị thừa, các Bô tát; vì ở Như lai địa 
không tôn tại pháp vô ký thuộc loại dị thục. 

Hoặc gọi là vô cấu thức," vì là nơi sở y của các pháp vô lậu cực kỳ thanh tịnh. Tên gọi 
này chỉ áp dụng cho Như lai địa, vì Bô tát, Nhị thừa và dị sinh vị có sự huân tập khả ái 
của chúng tử hữu lậu, chưa đạt được thức thứ tám thiện tịnh. Như Khê kinh nói, “Thức 
vô câu của Như lai, là giới tịnh vô lậu, giải thoát hêt mọi chướng, tương ưng trí viên 
kính.?® 

Tên gọi A-lại-da nặng phần tác hại, và vì được xả trước hết, cho nên đặc biệt được nói 
riêng trong đây. 

Thể của thức dị thục được xả khi Bồ tắt sắp chứng đắc bồ đề. Thanh văn, Độc giác khi 
nhập Niệt bàn vô dư y cũng xả. 

Thẻ của thức vô cấu không khi nào bị xả,vì sự lợi lạc cho hữu tình không bao giờ cùng 
tận. 

Các tên khác như tâm v.v., vì cộng thông, cho nên tùy theo nghĩa mà nói. 

3. GIAI VỊ 

Thức thứ tám có hai trạng thái. Một, trạng thái hữu lậu, thuộc bản tính vô ký, duy chỉ 
tương ưng với năm pháp như xúc v.v., và chỉ duyên đên đôi tượng như châp thọ và xứ 
cảnh như đã nói trên. Hai, trạng thái vô lậu, *“ duy chỉ thuộc bản tính thiện; nó tương 
ưng với 2L tâm sở, tức 5 biến hành, 5 biệt cảnh và II thiện. Vì nó hằng tương ưng với 
tất cả tâm;ˆ” vì thường ưa thích”” chứng tri đối tượng quán chiếu; vì hằng in dấu quyết 
định” trên đối tượng quán chiếu; vì ghi nhớ rõ ràng ` ° cảnh đã từng trải nghiệm; vì 
không hề có trường hợp Thế tôn không có định tâm" v ¡ thường quyết trạch đôi với hết 
thảy pháp; ” Và vì thường tương ưng với tịnh tín v.v. 3 vì không nhiễm ô; ˆ vì không 
tán động;” Nó cũng duy chỉ tương ưng với xả thọ, vì hăng thời vận chuyên một cách tự 
nhiên và bình đăng. Nó lấy hết thảy pháp”” làm cảnh sở duyên, vì trí như gương soï ˆ 
duyên khắp đên hêt thảy pháp. 





*ˆ Bồ tát từ bát địa trở lên. 
„Bò tắt địa thứ mười trở xuống. 
-SKt amala-vjfñãna; cũng phiên âm là a-mat-la thức Jf[ZK##ïãt, a-ma-la thức jn[#£#f#j#J. 
*Š Thuật ký, tụng của kinh Như lai công đức trang nghiêm. 
*° Duy chỉ ở Như lai. 
ki Chỉ hoạt động của năm tâm sở biến hành. 
“ Hán: lạc; chỉ hoạt động của tâm sở dục (chznda) trong năm biệt cảnh. 
* Hán: ức trì; chỉ hoạt động của thắng giải (ađh¿u#) trong năm tâm sở biệt cảnh. 
li Hán: minh ký, chỉ niệm (s/z7/?) trong năm biệt cảnh. 
- Tức tâm sở định (sư) trong năm biệt cảnh. 
- Hoạt động của tâm sở huệ (øza/2) trong năm biệt cảnh. 
* Chỉ 11 tâm sở thiện. 
** Nhiễn ô, chỉ 6 căn bản phiền não và 22 tùy phiền não. 
_ Tán động, chỉ 4 tâm sở bất định. 
ki Hết thảy pháp: toàn bộ 18 giới, bao gồm hết thảy hữu vi, vô vi. 
*” Kính trí, tức đai viên kính trí. 
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TIẾT VIII. CHỨNG MINH SỰ TÒN TẠI CỦA CĂN BẢN THỨC 
Làm thế nào để Có thê biét tồn tại thức thứ tam này với tự thê riêng biệt ngoài sáu thức 
như thức con mắt v.v. ? 


A. GIÁO CHỨNG 
Do y nơi chính lý của Thánh giáo như là nguồn nhận thức có thâm quyền." 


I. ĐẠI THỪA GIÁO 
2. Các dân chứng 


Dẫn chứng 1 
Nó được nói đến trong kinh Đại thừa A-fì-đại-ma như sau: “Giới, từ vô thủy đến nay, là 


SỞ y của hết thảy pháp; do tổn tại cái này mà có các cõi thú hướng và có sự chứng đắc 
Niễt-bàn.”°9 

Giải thích 1 

Tự tính”! của thức thứ tám cực kỳ vi tế, do đó phải được hiển thị bằng tác dụng của nó. 
Nửa trên bài tụng nêu rõ tác dụng của thức thứ tám như là nhân và duyên. Nửa bài tụng 
sau nêu rõ tác dụng của nó như là sở y và mỹ trì cho dòng lưu chuyên và hoàn dit. 
Trong đó, giới có nghĩa là nguyên nhân."” Thức chủng tử” kế từ vô thủy diễn tiến tiếp 
nối liên tục trực tiếp làm xuất sinh các pháp; do đó m được nói là nhân. 

Y, có nghĩa là duyên. Kê từ vô thuỷ, thức chấp trì"” là y chỉ của hết tháy các pháp, nên 
nó được nói là duyên. Vì nó năm gữ, duy trì các chủng tử; vì nó là sở y cho cho hêt thảy 
pháp hiện hành; nó biên thái thành chúng và làm sở y cho chúng. Biên thái thành chúng 
tức biên thành thê giới khí cụ và thân hữu căn. Làm sở y cho chúng, là làm sở y cho các 
chuyên thức. Vì nó châp thọ năm sắc căn; thức con mắt v.v. y trên đó mà hoạt động. Vả 
nó cũng là chỗ y chỉ cho mạt-na; thức thứ sáu y trên đó mà hoạt động. Vì mạt-na và ý 
thức đều là các chuyên thức nên đều y chỉ trên căn câu hữu," như thức con mắt các 
thứ."° Thức thứ tám, về lý tính, mà tự tính là thức, cũng phải lấy thức thứ bảy làm sở y 
câu hữu. 

Điều đó nói rằng thức này có tác dụng như là nhân duyên. 





à HD điển A-hàm nguyên thủy, và A-ti-đàm chỉ đề cập sáu thức. 

„ Hiến định lượng; chỉ Thánh giáo lượng (4gđma-pramaiia). 

SE dẫn bởi Nhiếp luận bản 1 (133b15); Nhiếp luận thích 1 (Thế Thân, T31n1597, tr. 324a19); Nhiếp 
luận thích I (Vô Tính, T31n1598, tr. 383a3): ft1#aFR†f2E7—ĐJ3 kẽ {K/HHB ñÊ MU lÁ ÌlẺ SÊu Rdjíd: vô thủy 
thời lai giới, nhất thiết pháp đăng y, do thử hữu chư thú, cập niết-bàn chứng đắc. Cf. Bảo tính luận 4 
(T3In1611, tr. 839a18): #£#â[H:2KƑE/{FããÌE(KIl!fKFEfãBìN/ 4i +; trong đó, “tính” chỉ cho 
Như lai tạng. 
6Ì T4; ý: tự tính, tức tự thể. 
= Thế Thân, ibid. (tr. 324a24): Như mõ vàng các thứ, trong thế gian, cũng được gọi là giới (4z). Vô 
Tính, ibid. (tr. 383a06): “Giới, là nguyên nhân; tức chúng tử. Duy chỉ là các pháp ô nhiễm chứ không phải 
thanh tịnh” 
sẽ Chúng tử thức, hay nhất thiết chủng thức; xem đoạn trên. 




































































































































































- Chấp trì thức #l?#, hay a-đà-na thức [n[ƑÈ7#fit, xem đoạn sau. 





5Š Câu hữu căn (sahabhiitam indriyam), hay câu hữu y (sahabhñia-ãšraya): cùng tồn tại với cái mà nó là 
sở y. Xem giải thích đoạn sau, bản Hán, quyên 4, tr. 20c12 
5 Nhãn căn là câu hữu y của nhãn thức; mạt-na là câu hữu y của thức thứ sáu. 
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”É7. tức do tồn tại thức này. 


“Do tôn tại cái này 
“Có các cõi thu hướng”: có các định hướng thiện hay ác. Nghĩa là, do tồn tại thức thứ 
tám này đê năm giữ, duy trì, hêt thảy pháp thuận dòng lưu chuyên, “” khiến cho các hữu 
tình lưu chuyên sinh tử. 

Tuy hoặc, nghiệp, sinh thảy đều là lưu chuyển, nhưng thú (hướng) nỗi bật về phương 
diện quả nên đặc biệt được nói đến."” Hoặc từ “thú” chỉ chung cả năng thú và sở thú.” 
Tư cụ cho sự thú hướng cũng được gọi là “thú.””" 

Các hoặc, n nghiệp, sinh đều y chỉ nơi thưc này; đó là tác dụng sở y và duy trì cho dòng 
lưu chuyên. 

“Và sự chứng đắc Niếi-bàn”: do có thức này nên có sự chứng đắc niết bản. Nghĩa là, do 
do có thức thứ tám đê duy trì các pháp thuận chiêu hoàn diệt khiên cho người tu hành 
chứng đặc niết-bàn. ” (a) Trong đó chỉ đề cập con đường (đạo) dân đên chứng đặc. Vì 
niêt bàn không y trên thức này mà tôn tại. (b) Hoặc đây chỉ nói đên niêt-bàn như là đôi 
tượng chứng đãc; vì đó là mục đích nhăm đên của người tu hành. (c) Hoặc đây đê cập 
cả hai, niết bàn và đạo; vì cả hai đều thuộc phâm loại hoàn diệt. Theo đó, từ “niết-bàn 
chỉ cho diệt được chứng; và từ “chứng đắc” sau đó chỉ rõ con đường (đạo) dẫn đến 
chứng đắc. Do con đường dẫn đến đoạn trừ mà đoạn trừ các hoặc (phiền não) cần được 
đoạn trừ; cho đến giai đoạn rốt ráo tận trừ, tổng hợp lại là đắc Niết-bàn. Cái đoạn trừ và 
cai bị đoạn trừ, cái chứng đăc và cái được chứng đăc, thảy đêy y trên thức này; đó chính 
là tác dụng y chỉ và duy trì cho hoàn diệt. 

Giải thích 2 

Mặt khác, câu đầu của bài tụng nêu rõ tự tính của thức này vốn hằng hữu từ vô thủy. Ba 


câu sau nêu rõ nó làm chỗ y chỉ cho tổng thê hay cá biệt ” của hai loại pháp tạp nhiễm 
và thanh tịnh. 


Pháp tạp nhiễm, đó là khổ và tập đề, tức đích thú hướng là sinh, cái dẫn đến các cõi thú 
là hoặc và nghiệp. 
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Hán: LHJJfL⁄£ï do thử hữu; trong tụng văn Hán dịch, từ “hữu” này lược bỏ vì ly do niêm luật. Chân Đề: 
“nhược hữu...” Bảo Tính: “y tính.” Từ đó dịch ngược trở lại Skt. nó sẽ là: (/)øszmim saíi (do có cái này). 
Đây là một phát biêu y trên định cú duyên khởi: safidam asừmim bhavafi (asmim sati, idaimn bhavafi), “do 
có (tồn tại) cái này, cái này (=cái kia) có (tồn tại).” 

kẻ”: Juật ký: pháp nhiễm ô hiện hành được nói là / chuyển. Pháp nhiễm ô trong dạng chủng tử được nói 
bo thuận lưu chuyển Ì|ÙN8#. 
































° Hoặc, nghiệp, sinh: phiền não, nghiệp, khổ; ba bộ phận chính trong 12 chi duyên khởi. Hoặc (phiền 
nh, và nghiệp thuộc về nhân; sinh hay khổ thuộc về quả. Thú (ga) tức 5 cõi thú, quả khổ của sinh tử.. 

° Gati: danh từ năng đông; khi chỉ hành vi đang xảy ra, nó được thay thế bởi gata, phân từ thụ động. 
Xem Panimi, Adhyaya 3.2.188: matibuddhipujarthebhyas ca: math iccha, buddhih jÿñanam, phjã 
ĐẾN BC ity etad arthebhyas ca dhãtubhyo varamane ` rthe kta pratyayo bhavdfi. 

! Thú; Skt. øzí/: hành vi/ cử chỉ đi, thú hướng; cũng có nghĩa: phương pháp/ thủ đoạn đạt kết quả. Thuật 
⁄ÿ: khí thê gian (thế giới tự nhiên) là công cụ mà mà sự thú hướng cần có. 

Tì-bà-sa 100 (tr. 515b12): Lưu chuyển (pravrtii) là sự thọ sinh tái diễn. Hoàn diệt (v7) là sự thú 
hướng đến Niêt-bàn.” Du-già. 5] (tr. 579c26): bốn hình thái lưu chuyền và môjt hình thái hoàn diệt của a- 
lại-da: 1. Sở duyên chuyển tướng, vin vào đối tượng nội giới là chấp thọ và ngoại giới là khí thế gian mà 
vận chuyển. 2. Tương ưng chuyên tướng, hằng tương ưng với 5 biến hành. 3. Duyên tính chuyên. tướng, 
vận chuyền theo điều kiện tương tác. 4. Câu chuyền chuyên tướng, tồn tại đồng thời với các chuyên thức 
và cùng vận chuyền. Một hình thái hoàn diệt: nó duy trì chủng tử thiện của thuận giải thoát phàn và thuận 
quyết trạch phần. 7u &ý dẫn: “7u-già 57 nói, hoàn tức Đạo đế; diệt tức Diệt đế.” Không tìm thấy đoạn 
văn này trong Luận được dẫn. 

T3 Xem cht. 15 trên. 
74 Nhát thiết pháp, chỉ tổng thể. Chư thú và Niết-bàn, chỉ cá biệt. 
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Pháp thanh tịnh, đó là diệt và đạo đề; tức Niết-bàn được chứng và Đạo là con đường dẫn 
đên chứng đắc. 

Cả hai loại pháp đều y thức này mà tồn tại, vì theo lý mà nói thì không thể y các chuyển 
thức. 

Giải thích 3 

Hoặc, câu đầu nêu rõ tự thê của thức này tiếp nói liên tục từ vô thủy. Ba câu sau, nêu rõ 
nó làm sở y chỉ cho ba loại tự tính, theo thứ tự, là y tha khởi, biên kê sở châp và viên 
thành thật tính. 

Ở dây, các ý nghĩa được nói trong bài tụng này đều nói là tách rời thức thứ tám, thảy 
đêu khôn tôn tại. 

Dẫn chứng 2 

Cũng trong kinh đó, được nói như vây: “Thức này là hạt giống của hết thảy; nó tàng trữ 
các pháp; do đó được gọi là A-lại-da. Ta chỉ nói cho bậc Thắng giả.” ” 

Do bản thức này có đầy đầy các chủng tử nên nó là cái tàng trữ “ các pháp tạp nhiễm. 
Căn cứ theo đó mà thiệt lập tên gọi A-lại-da. Nó không phải như thăng tính chuyên 
thành đại các thứ.” Vì tự thể của chủng tử và quả của nó không phải đồng nhất; vì năng 
y và sở cùng sinh cùng diỆt. 

Nó cùng với các pháp tạp nhiễm tàng trữ lần nhau, và nó cũng bị hữu tình chấp làm tự 
ngã; do đó thức này được gọi là A-lại-da. 

Các chúng Bồ tát sau khi chứng đắc chân kiến đạo, Ÿ bây giờ được gọi là bậc Thắng giả. 
Vì các vị ây có thê chứng và hiêu rõ A-lại-da thức nên được đức Thê Tôn của chúng ta 
trực tiêp khai thị cho. Hoặc các Bô tát đêu được gọi là Thăng giả. Tuy trước khi vào 
kiên đạo các ngài chưa thê chứng và hiệu thức A-lại-da nhưng có thê tín giải đê hướng 
đên sự chuyên y của thức này; do đó cũng được Phật dạy cho. 

Các chuyền thức không có được ý nghĩa này. 

Dẫn chứng 3 

Kinh Giải thâm mật ” cũng nói như vầy: “Thức a-đà-na cực kỳ sâu thăm, vi tế; tất cả 
chủng tử như dòng thác lũ. Ta không vén mở cho phàm ngu, vì chúng sẽ châp nó là tự 
ngã.” 

Nó là cái nắm giữ” các chúng tử, và chấp thọ”' y xứ của sắc căn, và cũng là cái chấp 
thủ” chuỗi tương tục của kết sinh;*” do đó, thức này được gọi là a-đà-na. 





TŠ Dẫn bởi, Nhiếp luận bản 1 (tr. 133b18); Nhiếp luận thích (Thế Thân, Chân Đế) I (T3In1595, tr. 
157a18): ä4)#{l@#fE/ —UJEE-T-TfiV iúL⁄#Ð[Z£HJ/ ƒ3lfồ Aãf, chư pháp y tàng trụ, nhất thiệt chủng tử 
thức; cô danh a-lê-da; ngã vị Thăng nhân thuyết. 

k Chấp tàng; Skt. Z/7;znre, động từ chỉ dùng theo nghĩa thụ động. Xem cht. 2 tiêt ¡. 

“ Dẫn Số luận (Samkhy8): thăng tính (ozadhãna tức pralyí¡) chuyển biến thành đại (mahz/) v.v. gồm 23 
yêu tô. Xem Chương I, chí. S1 và tiêp theo. 

'3 xem đoạn sau, Hán quyền 9 (tr. 50a6). 

k Giải thâm mật I (T16n0676, tr. 692c22); CẼ. Thâm mật giải thoát I (T16n0675, tr. 669b26): š#f§[[E 
ñ/ B§EZEJ4š#‡‡/ i\šfzk#fli/ E98 A šñ# chư chủng a-đà-na, năng sinh ư chư pháp; ngã thuyết thủy 
kính dụ, bất vị ngu nhân thuyết. Cf. Dẫn bởi 2u-già 57 (tr. 579a15); Nhiện luận bản 1 (tr. 13327); Nhiếp 
luận thích (Thê Thân, Chân Đề) 1 (T31n1595, tr. 157b10): ##ƒã#JEH/ ÿ⁄#8T-JEWE/ JAN#` fãfâ(í 
283$, chấp trì thức thâm tế, pháp chủng tử hằng lưu; ư phàm ngã bất thuyêt; bĩ vật chấp vi ngã. 













































































®9 Chấp trì #lfF; adãna, do bởi động từ đ-dã (ãdadãii, ãdaí/e): bắt nắm, nắm giữ, tiếp nhận. 


= Chấp thọ $JZ, xem tiết iii, cht. 6. 
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Hữu tình thuộc hạng vô tính” không thể tận cùng đáy sâu của nó nên nói là “cực kỳ sâu 
thăm.” Hạng chủng tính xu hướng tịch diệt không thê thông suôt được nó, nên nói là 
“cực kỳ vi tế.” 

Nó là chủng tử chân thật của hết thảy pháp. Khi bị kích động bởi duyên, nó dây lên sóng 
chuyên thức, hăng chảy xiêt không gián đoạn nên nói là “đông thác lũ.” 

“Phàm (phu) ” chỉ hạng vô tính. “Ngư” chỉ hạng xu hướng tịch diệt. 

VÌ ngại rằng các hạng ấy se y trên thức này mà khởi phân biệt chấp, rơi xuống các cõi 
xâu, chướng không cho Thánh đạo sinh khởi; vì vây, đức Thê Tôn của chúng ta không 
vén mở cho thây. 

Duy chỉ thức thứ tám mới có những đắc tính này. 

Dẫn chứng 4 

Kinh Nhập Lăng-già cũng nói như vầy: “Như biển gặp điều kiện gió dấy lên vô vàn 
sóng, hiện tiên tác dụng chuyên, không bao giờ gián đoạn. Tàng thức cũng như vậy, bị 
kích bởi gió cảnh, hằng dấy các sóng thức, hiện tiền tác dụng chuyên.” 

Các thức như con mắt v.v. không thường xuyên liên tục chuyền khởi các thức như sóng 
trên biên cả, do đó biệt chỉ riêng biệt có thức thứ tám tôn tại. 

Trong vô số kinh điển Đại thừa như thế, sự tồn tại của thức thứ tám được đặc biệt nói 
đến. Các kinh Đại thừa đều dẫn đến vô ngã, đối nghịch số thủ thú,” quay lưng lại với 
dòng lưu chuyên mà xu hướng đên hoàn diệt, tán thán Phật, Pháp, Tăng, chỉ trích các 
Ngoại đạo, biêu dương các pháp như uân v.v., bác bỏ thăng tính các thứ. Những ai hâm 
mộ Đại thừa đêu thừa nhận các kinh đó được liệt vào các Khê kinh hiên thị chân lý 
không điên đảo, vì chúng được bao hàm Chí giáo lượng,Š” như kinh Tăng nhât, v.v. 

2. Phật thuyết Đại thừa 

Lại nữa, Thánh Từ Thị bằng bảy nguyên nhân chứng minh Đại thừa chân chính do Phật 
thuyết." 





Š2 Chấp thủ #ỰJW, Skt. upa-ãda (upãdadãii, upädatfe), nắm giữ, chiếm hữu; từ đó: upãdãna: thủ, trong 
năm thủ uân. 





®3 Kết sinh tương tục §#2E; Skt. praisandhibandha, yêu tố nối kết hai đời sống. 

Ÿ! Vô tính #t£ÍE, hay vô chủng tính; Skt. gorra, không thuộc đòng họ Thánh, không thẻ chứng Niết bàn. 
= Lăng-già bảo 1 (Cầu-na-bạt-đà-la, T16n0670, tr. 484b9); Nhập lăng già 2 (Bồ-đè-lưu-chi, TI6n671, 
tr. 523b19); Đại thừa Nhập Lăng giả 2 (T16n0672, tr. 594c11). Lankä ii, ka 99 tt (N. 46): faranga hy 
udadher yadvat pavanaprafyayeritäh/ nrtyamanah pravartante vyucchedas ca vidyatel/99/ alayaughas 
tathã niyam visayapavaneritalh/ citrais farangavijfanair nriyamanah pravariafef/ 100/ Như những con 
sóng trên đại dương bị kích động bởi gió, người ta thây chúng hoạt động nhảy múa không ngừng. Dòng lũ 
a-lại-da cũng vậy, thường xuyên bị kích động bởi gió ngoại cảnh, các con sóng thức muôn vẻ hoạt đọng 
như nhảy múa. 

Š6 SỐ thủ thú #/Wf, dịch nghĩa của từ Skt. pdga/a (phiên âm: bổ-đặc-già-la), tự ngã như là nhân xưng 
hay nhân cách; chủ thê của nhận thức, và luân hi. 
































Š7 Chị giáo lượng “*#Ẽf, hay Thánh giáo lượng; Skt. ãgama-pramãna, nguồn nhận thức chân chính, hay 
thâm quyên nhận thức, có từ Thánh giáo hay Thánh điển. 

®Š Đoạn này lập luận chứng minh các Kinh Đại thừa đều do Phật thuyết. Cf. #iển dương Thánh giáo 20 
(T31n1602, tr. 581b5): nêu 10 điểm chứng minh Dài thừa do chính Phật thuyết. Trang nghiêm kinh Ï 
(T31n1604, tr.591a8): nêu 8 điểm chứng minh. 

“ Đoạn chứng minh dẫn Đại (hừa trang nhiêm kinh luận, được nói là do Di-lặc (Maitreya: Từ Thị) thuyết 
bằng kệ, sau đó Vô Trước giải thích bắng văn trường hàng. Bản Hán dịch của Ba-la-phả-mật-đa-la, 13 
quyên, T31n1604, nói là Vô Trước Bồ tát tạo. Nội dung tương đồng, nhưng só liệt kê khác nhau: “hữu vô 
hữu (= thể, phi thể)” trong luận Trang nhêim kể là hai; trong văn đây hiệp làm một. 
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1. Không được dự báo.”° Nếu kinh điển Đại thừa do một số người nói ra sau khi Phật 
diệt độ với mục đích phá hoại Chính pháp, tại sao trước đó Thê Tôn đã không dự báo 
xem đây như là sự kiện đáng kinh sợ sẽ xảy ra? 

2. Song hành với căn bản giáo. Đại và Tiểu thừa từ trước vốn Song hành," sao lại nhận 
độc nhât Đại thừa là không phải Phật thuyêt? 

3. Không phải là cảnh giới của các hạng khác.” ˆ Những điều được thuyết bởi Đại thừa 
vốn cực kỳ sâu thắm, rộng lớn, không phải là cảnh giới mà Ngoại đạo ” có rthể tư duy 
đến. Trong các kinh luận của họ cũng chưa từng đề cập. Giả sử chúng có đề cập cũng 
không được tin tưởng. Do đó, kinh điên Đại thừa không phải phi Phật thuyết. 

4. Cần được thừa nhận phô quát." Nếu nói Đại thừa do các Phật khác thuyết chứ không 
phải lời của đức Phật hiện tại, vậy Đại thừa giáo vân là những điêu được Phật thuyết. 
Chân lý này như vậy được thừa nhận phô quát. 

5. Tôn tại và không tồn tại.” Nếu có Đại thừa,” cần phải tin rằng Đại thừa giáo chính là 
những điêu được Phật thuyêt. Vì không thê biệt được gì ngoài Đại thừa giáo này. 

Nếu không có Đại thừa, giáo nghĩa của Thanh văn thừa hẵn cũng không: tồn tại. Bởi vì, 
nhất định không thê có ý nghĩa thành Phật nếu không có Đại thừa. Ai xuất hiện thế gian 
đề thuyết giảng Thanh văn thừa? Cho nên, không thể hợp lý đề nói rằng Thanh văn thừa 
là những điều được Phật thuyết, còn Đại thừa thì không phải. ˆ” 

6. Đối trị. Những ai y theo kinh điển Đại thừa, siêng năng tu hành, thảy đều có thê dẫn 
đên chứng đc trí vô phân biệt, chân chính đối trị hệt thay các phiên não. Cho nên, cân 
phải tin răng Đại thừa do chính Phật thuyết. 

7. Nghĩa khác văn. Những điều được thuyết trong Đại thừa có ý thú sâu thắm, không thể 
dựa theo văn đê năm bắt ý nghĩa, rôi sinh phỉ báng cho răng đó không phải là lời Phật. 
Như vậy, Đại thừa chân chính do Phật thuyết. Như bài tụng trong luận 7rang nghiêm 
tóm tắt ý nghĩa này: Không dự báo trước, song hành; phi cảnh giới Ngọai đạo; cực 
thánh, có, không có; đối trị, văn dị biệt.” 

II. TIỂU THỪA GIÁO 

Kinh điển của các bộ phái khác cũng mật ý nói đến A-lại-da, tồn tại với tự tính riêng 
biệt. 

1. Trong A-cấp-ma của Đại chúng bộ mật ý nói đến thức này với tên gọi là căn bản 
thức.” Vì chính nó là sở y chỉ của của thức con mất v.v. Như rê cây là căn bản của thân 
cây. Các thức như con mắt v.v. không có được ý nghĩa này. 





?° Ký biệt š0l]; Skt. vyøkarana, tiên tri hay dự báo. 
! Quan đểim này nói kinh điển Đại thừa lưu hành đồng thời với Tiểu thừa ngay sau hi Phật diệt độ. 
** Trang nghiêm, ibid. tr. 591a15 : bất hành ZXƒ7, Skt. agocara: phi cảnh giới sở hành (của Tiểu thừa và 
Ngoại đạo). 
* Ngoại đạo; Trang nghiêm, ibid. thôn độ nhân †jƑF£,A, (Skt, /i/hjka): các triết gia tư biện, suy lý. 
** Cực thành #úzÈ: được thừa nhận bởi cả hai phía đối biện. 
”Š Hữu vô hữu; 7rang nghiêm: thể, phi thể. Skt. bhãyãbhãye bhãyãt. 





nó Skt. yadi mahãyãnam kimcid asti, nếu tổn tại một Đại thừa nảo đó. Trang nghiêm: “Nếu Phật khác có 
Đại thừa thể, Phật này (Thích-ca) không có Đại thừa thể...(Nhưng) các Đai thừa không khác nhau, vì thể 
đồng nhất.” 

*T Trang nghiêm: Nếu không có Phật thừa mà có Phật xuất thế đẻ thuyết Thanh văn thừa, điều đó không 
hợp lý. 

®Š CẸ, ¡bid. (tr. 591a06): 4SšUZRIBIf?/ 4*fTZIWX#/ WB2ERB8E2/ Z#4/VI. CÍ Sñralankara, 1.7: 


ãdãvavyakaranat samapravytter agocarãt siddheh/ bhavaãbhãve` bhaãvãt pratipaksatvad rutãnyatyatl 
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2. Kinh điển của Thượng bộ, các nhà Phân biệt luận, ''° cũng đều mật ý nói đến thức này 
như là hữu phần thức. Hữu chỉ tam hữu. Phần có nghĩa là nhân. Chỉ có thức này mới 
hng phổ biến làm nhân cho ba cõi hữu. '"! 

3. Hóa địa bộ nói đến thức này với tên gọi cùng sinh tử uân. "” Ngoài thức thứ tám, 
không có pháp nào khác như là uấn đặc biêt đề tận cùng biên tế của sinh tử, không bao 
giờ gián đoạn. Tức là, trong vô sắc giới các sắc gián đoạn; trong vô tưởng thiên, v.v., 
các tâm khác diệt; vì lìa sắc tâm các thứ thì không có tự thê riêng biệt nào của bất tương 
ưng hành; điều này được thừa nhận phổ quát. Duy chỉ thức này mới được gọi là cùng 
sinh tử uấn. 

Trong kinh Tăng nhất của Thuyết nhất hữu bộ cũng mật ý nói dến thức này với tên gọi 
là a-lại-da. Kinh nói: “yêu a-lại-da, vui a-lại-da, mừng a-lại-da, thích a-lại-da.”“3 Vì a- 
lại-da là cảnh trong ba đời cho tổng tham và biệt tham nên đặt ra bốn tên gọi này. “° 
Hữu tình chấp nó như là tự ngã nội tại chân thật, cho đên trước khi nó bị đoạn trừ thì sự 
ái trước thường xuyên phát sinh. Cho nên, a-lại-da thực sự là môi trường cho tham ái 
dính mắc. Chứ không thể chấp vào các đối tượng khác, như năm thủ uẫn. v.v. 

Bởi vì: 

(1) Sinh vào những nơi chỉ một mực cảm thọ khổ tất không sinh khới ái trước nơi năm 
thủ uân, mà trái lại hằng khởi tâm chán ghét năm thủ uẩn, suy nghĩ rằng “Bao giờ ta xả 





*® C† Nhiếp luận bản 1 (tr. 134a23); Nhiếp luận thích 2 (Thế Thân, tr.326c29); ¡bid. (Vô Tính, tr. 
” Căn bản thức, Skt. „z/a-vijïãna. 

M: Juật ký: Phân biệt luận giả (Vibhajyavädin), cựu gọi là Phân biệt thuyết bộ, nay gọi là Thuyết giả bộ 
THHHPDiinh Hữu phần thức, Skt. bhavãnga; Pali: bhavanga. 

Sa, Nhiếp luận thích 2 (Vô Tính, tr. 386b7): :Từ hữu phần (Phavãnga) trong Thượng tọa bộ (Sthavira/ 
Theraväda) cũng chỉ cho thức này. Vì a-lại-da là nhân (zzga: phằần= nhân) của hữu (5ñava: tồn tại).” Hiển 
thức luận (T31n1618, tr. 880c15): Chính lượng bộ (Sammitiya) gọi là cái vô ứhất (aviranäsa); Ma-ha- 
tăng-kỳ-kha (Mahãsaighika: Đại chúng bộ) gọi là nhiếp thức (saigraha-vijñãna?);... Tha-tì-lê-bộ 
(Sthavira) gọi là hữu phân thức ... Thành nghiệp luận (T31n1609, tr. 785a14): “Trong kinh của Xích 
động diệp bộ (Tãmra§ätfya), y nơi thức này mà lập tên gọi hữu phần thức.” 

'Š Nhiếp luận thích 2 (Vô Tính, ): “Luận: Trong Hoá địa bộ (Mahi§asaka), bằng dị môn mật ý, thức này 
được đề cập với tên gọi là cùng sinh tử uân (đsasarikaskandha)... Thích: ...Trong bộ này có ba loại 
uân. Một, sat-na uân (ksanikaskandha), sinh diệt trong từng sát-na. Hai, nhất kỳ sinh uân 
(ekajãtiskandha), hăng tùy chuyên từ sinh cho đến chết. Ba, cùng sinh tử uẫn, hằng tùy chuyển cho đến 
khi đắc đỉnh kim cang đụ.” 

mm Đoạn văn Pali tương đương, Dipha 1i. 35, Majjhima 1. 167; Samyutta 1. 136: øđhigafto kho myäyam 
dhammo gambhiro duddaso duranubodho samo panio atakkãvacaro nipuno panditavedanjo. 
ãlayarãma kho panayam pajã đÌayaratä đlayasammudita. ãlayarama kho panãyam pqjã ãlayaratäya 
ãlayasammuditaya duddasam idam thanam yadidam— idappaccayatä paficcasamuppado, “Pháp 
mà Ta đã chứng đắc này thật sâu thăm, khó thấy, khó biết, là pháp tịch tĩnh, vi diệu, siêu việt tư duy tư 
biện, thâm áo, duy chỉ bậc trí mới cảm nghiệm được. Còn chúng sinh này yêu thích sở tàng, ham muốn sở 
tàng, vui đấm sở tàng, hoan hỷ sở tàng. Vì vậy, pháp này thật sự khó thấy đối với chúng: đó là, y tha 
duyên tính duyên khởi pháp. Trong đây, từ Z/zya, theo định nghĩa Từ điện Pali-Anh của PTS: chỗ (chim) 
đậu; chỗ cư trú, cái nhà; nghĩa rộng; sự chấp trước, sự ham muốn, dục vong. Các cụm từ ãlayarãmä 
ãlayaratä älayasammudirä, Huyền Trang dịch: ái a-lại-da, lạc a-lại-da, hỷ a-lại-da. Hân a-lại-da trong 
bản Hán không có trong Pali. Các đoạn kinh liên hệ tương đương Pali không có các cụm từ này: 7zởng 
A-hàm 1 (tr. 8b15), Trưng A-hàm 56 (tr. 777a19) Tăng nhất 10 (tr. 593a24), ibid. 14 bụ 618a27). CẼ Tứ 
phần luật 31 (T22n1428, tr. 786c2): 2:3 R,MZJĐtlAXitffì (JASSREj4MEfiA2: ĐIRH4JAMfHffĂM 
JA#Z#H)*E:)⁄#Ããft, Chúng sinh này do kiến chấp dị biệt, tín nhẫn dị biệt, xu hướng dị biết; do kiến chấp dị 
biệt nên ham thích nơi hang ổ. Chúng sinh vì ham thích nơi hang ô nên khó có thể hiểu nổi pháp duyên 
khởi sâu xa này. Trong Hán dịch này, từ Z/zø được dịch là sào quật Ä§ƒš, hang ô. 

'9 Ngyáp luận thích 2 (Vô Tính, tr. 386a05): Á¡ a-lại-da, đây chỉ cho tham nói một cách tổng quát đối với 
a-lại-da. Lạc a-lại-da, tham đắm a-lại-da hiện tại. Hân a-lại-da, tham tưởng a-lại-da quá khứ. Hÿỷ a-lại-da, 
tham cầu a-lại-da đời vị lai. 
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bỏ được mạng này, chúng đồng phần này, thân tâm khổ này, để ta được tự tại cảm thọ 
khoái lạc?” 

(2) Ngũ dục cũng không phải thật sự là chỗ đáng ái trước. Bậc ly dục ”” tuy không còn 
tham đăm ngũ dục nhưng vân còn ái trước ngã. 

(3) Cảm thọ lạc cũng không phải là chỗ thật sự đáng ái trước. Vị đã vượt qua tĩnh lự thứ 
ba'”° tuy đã nhàm tỏm cảm thọ lạc những vẫn còn ái trước ngã. 

(4) Thân kiến cũng không phải thật sự là chỗ ái trước. '"” Bậc chưa phải là vô học, tin vô 
ngã, tuy không sinh tham trước nơi thân kiên, nhưng vẫn còn ái trước nơi tự ngã nỘi tại. 
(5) Các chuyền thức cũng không phải thật sự là chỗ ái trước. Hạng chưa phải là vô học, 
với tâm cầu tịch diệt, '“"* tuy đã nhàm tởm các chuyên thức nhưng vn còn ái trước ngã. 
(6) Sắc thân cũng không phải thực sự là chỗ để ái trước. Bậc đã ly nhiễm đối với sắc '° 
tuy đã nhàm tởm sắc thân nhưng vẫn còn ái trước ngã. 

(7) Các hành bất tương ưng lìa sắc tâm các thứ không có tự thê riêng biêt do đó cũng 
không phải là chỗ thật sự ái trước. 

Hạng dị sinh hữu học khi khởi ngã ái tuy có ái hay phi ái đối với các uẫn khác nhưng 
đôi với thức này thì ngã ái nhât định sinh. Do đó, duy chỉ đây là nơi ái trước thật sự. 

Vì những lẽ đó, kinh ấy nói đến từ a-lại-da nhất nhất định chỉ nêu rõ thức a-lại-da này 
mà thôi. 

B. LÝ CHỨNG"" 


1. TRÌ CHỦNG 

Đã dẫn chứng Thánh giáo, nay sẽ trình bày chính lý. Kinh nói, “Nơi tích tập và sinh 
khởi chủng tử của các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được gọi là tâm.”'"" Nếu không tồn 
tại thức này, không thể có tâm duy trì chủng tử kia. ''” 

Bởi vì: 

(L Năm uấn thọ huân, trì chủng''Š 


a. Các chuyên thức đều bị gián đoạn' '* trong các định như diệt thọ tưởng, v.V.''” Căn, 


cảnh, tác 3N thiện các thứ, nhóm loại khác nhau;''” chúng dễ biến mất, dễ xuất hiện. 





HÉi Chỉ các hạng siêu việt Dục giới; từ sơ thiền trở lên. 

sát Thiền thứ ba được gọi là ly hỷ diệu lạc địa, vì đặc trưng bởi cảm thọ lạc. 

!97 Chứng đắc Tu-đà-hoàn, thân kiến bị đoạn trừ. 

TUặ Hạng phàm phu nhập vô tưởng đỉnh, Thánh giả Bất hàn nhập diệt tận định; khi ấy sáu chuyên thức 
không hoạt động. 

!92 Các bậc Vô sắc giới. 

110 Du-già 51 (tr. 579a18): 8 lý chứng, tóm tắt trong bai kệ: ‡##JHR 7! ‡fT7š3£#/ #tù 
ft? chấp thọ, sơ (tối sơ thọ sinh), minh liễu, chủng tử, nghiệp (dụng), thân thọ, vô tâm định, 
mạng chung; nếu không tồn tại a-lại-da, các vấn đề này không thể được chứng minh. 

và Thuật ký: Không dẫn tên kinh; đoạn dẫn có tỉnh tổng hợp ý nghĩa từ các Kinh. 

= Ngiña đăng 4 (733a14): Bác bỏ. Kinh bộ cho rằng tuy sắc và tâm huân tập lẫn nhau, cả hai đều có thể 
duy trì chủng tử; nhưng trong đó ưu thắng là thức mà sự duy trì chủng tử của chúng thông suốt cả ba gIỚI. 
Hữu bộ nói, tâm phân biệt được sắc nhưng sắc không phân biệt được tâm, do đó nói tâm chính là chủng 
tử. Theo đó, chính tâm pháp hiện tại là chủng tử. Đại chúng bộ nói, tác dụng cường thịnh của tâm được 
gọi là chủng tử. Vói Thượng tọa, sắc tâm đi trước tuy đêu là chủng tử cho những cái đi theo sau, nhưng 
chỉ riêng tâm cường thịnh được gọi là chủng tử. 


' Kinh bộ chủ trương chính 6 chuyền thức duy trì chủng tử; không tồn tại thức thứ tám. 
114 
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Kinh bộ, năm trạng thái vô tâm, bấy giờ hoạt động của thức bị gián đoạn: ngủ say, bất tỉnh, vô tượng 
định, diệt tận định, vô tưởng dị thục. 
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Như ánh chớp không bên lâu. Vì vậy, chúng không thể bị huân tập, không thể duy trì 
chủng tử, không phải là tâm tập khởi của chủng tử nhiễm và tịnh. 

Nhưng, thức (a-lại-da) này đồng nhất loại, hằng không gián đoạn, như vừng mè vốn có 
tính bên lâu nên có thê được xông ướp, phù hợp với ý nghĩa về tâm như được nói trong 
Kinh đó. 

Nếu không thừa nhận có tâm duy trì chủng tử, không những trái với Kinh mà còn mâu 
thuần với chính lý. Vì các pháp có tính chât nhiễm, tịnh được sinh khởi mà không được 
huân tập thì không thành chủng tử; thê thì cái được sinh khởi chỉ là vô ích, không có 
công dụng gì. Vả lại, khi nhiễm hay tịnh sinh khởi mà không chủng tử làm nhân, thì 
cũng đông với ngoại đạo chủ trương tự nhiên sinh. 

b. Sắc, bất tương ưng, mà tự tính không phải là tâm, như âm thanh, như ánh sáng, theo 
lý không phải là cái được huân tập bởi pháp nội tại nhiễm hay tịnh, làm sao có thê duy 
trì chủng tử? 

Lại nữa, những pháp này không không thực sự có tự tính tồn tại ngoài thức, đâu có thê 
được xem như là y chỉ của chủng tử nội tại. 

c. Các tâm sở pháp tương ưng với các chuyền thức, chúng gián đoạn như thức, dễ dàng 
biên mât và xuât hiện, không được tự tại, không có tự tính như là tâm, không thê duy trì 
chủng tử; chúng không tiêp nhận sự huân tập. 

Do vậy, cần có pháp riêng biệt đề duy trì chủng tử. 

(2) Thức loại thọ huân' !Š 

Quan điểm khác nói, kể từ vô thủy tuy bản thân' '” của sáu thức y trên căn, cảnh mà 
chuyển biến theo các phần vị trước sau nhưng loại của chúng không thay đổi khác; 

chúng có thê được huân tập, có thê duy trì chủng tử. Do điều này, nhân quả của nhiễm 
tịnh đều được chứng minh, cần gì phải chủ trương tồn tại thức thứ tám? 


Quan điểm ấy vô nghĩa. Vì sao? 
a. Nếu cho rằng loại là thật, tất đồng với ngoại đạo. '” Cho rằng loại là giả, vậy nó 
không có tác dụng gì đặc biệt nên không thê duy trì chủng tử chân thật của pháp nội tại. 





TỔ Dụ-già 51 (tr. 579623), lý chứng thứ 4. 

® C£ Nhiếp luận thích 2 (Thế Thân, tr.330a7 ): các chuyển thức có sở y (ãýzaya), sở duyên (đlambana), 
tác ý (manasikãra) riêng biệt; hành tướng (đkãra) của chúng cũng hoạt động cá biệt. Điều này bác bó các 
Thí dụ luận sư (Dargfantika), theo đó, niệm trước huân niệm sau. //⁄. (Vô Tính, tr. 389c2): Nếu 6 
chuyên thức đồng thời tồn tại, chúng không thể có sở y, sở duyên, tác ý riêng biệt. Do ba sự cá biệt này 
mà 6 thức không đồng thời sinh khởi. Không đồng thời sinh nên không tương ưng, và do đó không thể có 
tinh chất năng huân và sở huân. 

li Du-già 51 (tr. 579b24): các chuyên thức thay đổi nhau biến mât, xuât hiện không gián đoạn trong bốn 
trạng thái: 1. ba tính: bất thiện, thiện, vô ký; 2. ba giới: hạ liệt, trung, thượng; 3. hưãy lậu và vô lậu; 4. thế 
gian và xuất thế gian. 

“ Chủ trương khác của Kinh bộ. 7#¿¿ ký: Kinh bộ dị sư. Quan điểm này nói, thức chuyền biến, từng 
sát-na diệt. Do đó, y trên thức giả lập loại tính đồng nhất của thức, sát-na trước với sát-na sau không khác 
nhau. Thức như vậy có thê được huân tập, duy trì chủng tử. C£. Vi¿ếp luận thích 2 (Thế Thân, tr.330a12): 
Cho rằng thức đồng loại (vjZãna-samajãfiya) cũng huân tập lẫn nhau ... là sai lầm. (Vô Tính, T31n1598, 
tr. 389c9): Hoặc y trên chủng loại của thức mà có sự huân tập. Sáu chuyền thức trong 2 sát na vần đồng 
một chủng loại thức. Tức không có sự sai biệt về chủng loại trong các sát na. Nhưng phẩm vị của chúng 
khác nhau nên có thê huân tập lẫn nhau. 

HT vị; 
Hán: sự, skt. vasí. 

kã Tự thể của chủng loại thật hữu, tức đồng với cú nghĩa đồng-dị của Thắng luận (Vais$esika). Xem Ch. I, 
đoạn phê bình pháp chấp, Thăng luận. 7⁄u¿¡ &ý: Kinh bộ cho rằng loại tính là giả. Đây giả thiết nó là thật 
đê phê bình. 
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b. Vả lại, thức loại được quan niệm đó thuộc tính chất gì? Nếu là thiện hay ác, nó không 
thê tiêp nhận huân tập, vì cho răng nó thuộc loại hữu ký; như trạch diệt. Nêu là vô ký, 
khi tâm là thiện hay ác bây giờ không có tâm vô ký: thức loại ây như vậy phải bị gián 
đoạn. Không thê răng sự là thiện hay ác mà loại có thê là vô ký; bởi vì biệt loại tât phải 
đông tính chât với biệt sự. 

c. Lại nữa, thức loại này được xác định là không tồn tại trong trạng thái vô tâm; nó đã bị 
gián đoạn, tính chât lại không bên vững, làm sao có thê năm giữ chủng tử, tiêp nhận 
huân tập? 

d. Lại nữa, tâm của A-la-hán hay của dị sinh, vì là đồng loại thức, hắn cũng được huân 
tập bởi các pháp tạp nhiễm, hay vô lậu. Thừa nhận điêu này là sai lâm. 

e. Lại nữa, căn con mắt các thứ, hoặc các pháp khác, mà loại đồng nhất với căn pháp 
như thức con mắt v.v., “' hãn có thê huân tập lẫn nhau. Nhưng điều đó ngài không thừa 
nhận. 

Vậy, không nên cho rằng loại của thức tiếp nhận huân tập. 


(3) Sự loại song huân' ”? 


Lại nữa, sáu thức thân, mà sự (tự thể) hay loại của chúng không cùng tôn tại trong hai 
sát-na tiêp nôi, như hai sát na cách xa nhau, không hỗ tương huân tập. Vì cái huân tập 
và cái được huân tập phải đông thời tôn tại. 


(4) Sáu thức đông chuyên! ” 


Cho rằng duy chỉ sáu thức đồng thời hoạt động; mà ý nghĩa như đã nói trên, vốn cũng 
không phải là cái được huân tập; vậy, chúng cũng không có nghĩa là cái duy trì chủng 
tử. 

(S) Sắc tâm tự loại”? 

Quan điểm khác cho rằng tự loại của sắc tâm tiếp nối không gián đoạn, cái trước là 
chủng tử cho cái sau; ý nghĩa nhân quả được thiệt lập.” Do đó, những điều được nói 
trên không đủ đê chứng minh. 

Quan điểm này phi lý. Vì không có sự huân tập. '“ Bởi vì, tự loại của chúng đã không 
có huân tập, là sao có thê quan niệm cái trước là chủng tử của cái sau? Vả lại, cái gián 





' Hữu bộ: sáu thức thân vô gián diệt là ý căn. Như vậy, căn và thức có thể xem là đồng loại. Các căn 
cũng là pháp. Các cảnh cũng là pháp: căn và cảnh cũng đồng loại. tín v.v. cũng là căn; vậy tín cũng đồng 
loại với mắt v.v.. Điều này không được chấp nhận. Cf. N?¿ớp luận thích 2 (Thế Thân, tr. 330a14): “Con 
mắt v.v. cũng đồng một loại là tịnh sắc, vậy chúng cũng có thể huân tập lẫn nhau?” 7z. (Vô Tính, tr. ): 
“Căn con mất, mà tự tính là thanh tịnh SN đều thuộc chủng loại của căn. Như vậy tự tính của ý căn cũng 
có thể được tác thành bởi tạo sắc, vì cũng đồng nghĩa là căn?” 

!22 7puậy ký: giả định bác bỏ Kinh bộ (Sauträntika), kiêm bác bỏ Thí dụ sư (Dãrgtãntika), tức Kinh bộ dị 
sư. 
li: uật ký: Đại chúng bộ quan niệm sáu thức đồng thời hoạt động (câu chuyển). Nhưng bộ phái này 
không chủ trương sau thức thọ huân. 

Xã. huật ký: phê bình Thượng tọa bộ (Sthavira). 

s Nhiếp luận thích 3 (Vô Tính, tr. 396b23): Kinh bộ sư cho rằng sắc tâm liên tục không gián đoạn, cái 
trứoc tiếp nói cái sau sinh khởi, đó là chủng tử của các pháp; và đó cũng là nguyên nhân sản sinh (janz#⁄z- 
heíu: sinh nhân) của các pháp hữu vi. 

IS? và Tính, ¿ð¿z. (tr. 389c7): Hai sát-na không cùng tổn tại nên không tương ưng. Do không tương ứng 
nhau nên không có tính chất huân tập và bị huân tập. 
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đoạn hăn không thể sinh trở lại.'”” Bậc vô học của Nhị thừa hẵn cũng không có uấn tối 
hậu; vì sắc tâm trong trạng thái cận tử trở thành chủng tử của sắc tâm sau. '?Ÿ 
Cũng không thê cho rằng sắc tâm lần lượt làm chủng tử cho nhau mà sinh khởi; '” vì 


chuyền thức, sắc, không phải là những cái chịu huân tập, như đã nói trên. 

(6) Tam thể thực hữu 

Có thuyết! nói rằng, các pháp đều tồn tại trong cả ba thời, sự chiêu cảm của nhân quả 
không có gì là không thành, cân gì nhọc công quan niệm có thức duy trì chủng tử? Tuy 
nhiên, Kinh nói tâm là chủng tử, ”' đó là vì tác dụng của thế lực sinh khởi các pháp 
nhiềm tịnh của nó rât mạnh. 

Thuyết này phi lý. Quá khứ và vị lai không phải thường hằng, không phải hiện hữu, như 
hoa giữa trời các thứ, không phải là thật hữu. 

Lại nữa, cái không có tác dụng không thê cho rằng nó là uyên tính của nhân. Cho nên, 
nêu không tòn tại thức như là cái duy trì chủng tử nhiễm tịnh, hêt thảy nhân quả đêu bât 
thành. 

(7) Nhát thiết giai không 

Một số nhà Đại thừa quan niệm lý Không loại trừ các tướng là cứu cánh, căn cứ tỷ 
lượng sai lâm, bác bỏ sự tôn tại của thức này và hêt thảy pháp. 

Các vị này đặc biệt hiểu sai Kinh đã dẫn trên một cách tai hại. Chủ trương tri khổ, đoạn 
tập, chứng diệt, tu đạo, nhân quả của nhiễm tịnh, tât cả đêu không thật hữu, như vậy 
thành đại tà kiên. 

Nói rằng, đây không hoàn toàn huỷ báng nhân quả của nhiễm tịnh như Ngoại đạo, mà 
chỉ cho rằng chúng không thật. '”” 

Nếu tất cả đều không phải thật hữu, Bồ tát hẫn không thẻ vì mục đích xả sinh tử mà tinh 
cân tu tập các tư lương của bô đê. Ai là bậc có trí lại đi tìm những con trai của thạch nữ 
lập thành đạo quân đề diệt trừ kê địch là huyền? 

Vì vậy, hãy tin có tâm là cái duy trì chủng tử, y trên đó mà thiết lập nhân quả của nhiễm 
tịnh. Tâm ây chính là thức thứ tám này. 


2. TÂM DỊ THỤC 


Lại nữa, Khế kinh nói có tâm dị thục là cảm ứng của nghiệp thiện ác. Nếu không có 
thức này, tâm dị thục kia hăn không tôn tại. 





“” Vô Tính, ibid, (tr. 396c2): Khi từ vô sắc chết, tái sinh sắc giới; bấy giờ, do sắc bị đoạn diệt đã từ lâu, 
không thê có sắc trước kia sản sinh sắc hiện tại. 

MÔ. Tính, /5/2, (tr. 396c6): Nếu cho rằn duy chỉ tâm sát-na đi trước là chủng tử dẫn sinh tâm sátna 
theo sau không gián cách; thê thì không có tâm tôi hậu của A-la-hán, và do đó ngài không thê nhập Niệt 
cm giới vô dư y. 

“s huật ký: giả thiết Kinh bộ cứu nguy, theo đó, khi nhập trạng thái vô tâm, khi â ấy tâm bị cắt đứt nhưng 
chủng tử của tâm tồn tại trong sắc. Khi sinh vô sắc, sắc bị gián đoạn, chủng tử của sắc tồn tại trong tâm. 
RÓi Đây chỉ Thuyết nhất thiệt hữu bộ (Sarvästiväda). 

kế : Đuật ký: Kinh nói duy tâm không nhất thiét có nghĩa tâm là cái chịu huân tập và duy trì chủng tử. 

3” Phê bình thuyết tính Không của Thanh Biện (Bhavaviveka) và các nhà Vô tướng Đại thừa. 

kế Lập trường của Thanh Biện: y thế tục đề (sưimvrfi¬saiya) tất cả đều có. Y thắng nghĩa đề (paramärtha- 
saíya) tât cả đêu không. Các nhà Duy thức dân bài tụng của Thanh Biện trong C?ưởng trân luận 
(T30n1578, tr. 268b2I): EFIERH H3ZE/0115 J#& EU AE Rõ HE/2tHl))2EiE, chân tính, hữu vì không/ 













































































Như huyễn. Duyên sinh cố/ Vô vi vô hữu thật/ Bất khỏi. Tợ không hoa.; và chỉ trích những sai lầm luận lý 
(tợ tỷ lượng) trong bài tụng nảy. 
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a. Bởi vì, thức con mắt các thứ có gián đoạn, và không phải trong tất cả mọi thời đều là 
quả của nghiệp; ''Ì như ánh chớp, v.v.; nên chúng không phải là tâm dị thục. 

DỊ thục, '”° khi đã bị cắt đứt, không thể được nối lại. Như mạng căn của bộ phái ây 
chăng hạn, '”° không có sự kiện được nối lại. 

Sáu thức, con mất v.v., những cái được chiêu cảm bởi nghiệp, như thanh các thứ, tHÊng 
không thường xuyên liên tục, vốn là dị thục sinh'”Ÿ chứ không phải là chân dị thục. 9 


b. Một cách xác định, nên thừa nhận có tâm vốn là chân dị thục; nó đáp ứng và dẫn dắt 
nghiệp đi khắp ''° không hề gián đoạn, biến thái thành thân và khí (thế gian), làm sở y 
cho hữu tình. Bởi vì, thân và khí không tồn tại ngoài tâm; vì pháp không tương ưng vốn 
không có thật thê; tả và vì các chuyên thức, v.v., không hằng hữu. Nếu không tôn tại 
tâm này, cái gì biến thành thân và khí (thế gian)? Và lại y trên pháp gì để thường xuyên 
có khái niệm về hữu tình? 

c. Lại nữa, khi ở trong định hay không ở trong định, khi riêng biệt có tư lự hay không tư 
lự, theo lý, thảy đều có khá nhiều cảm thọ của thân sinh khởi. “” Nếu không tôn tại thức 
này, thời gian sau đó ' thân hẵn không còn có cảm giác thoải mái hay mệt nhọc. Nếu 
không hằng tồn tại tâm vốn là chân dị thục thì trong các trạng thái ấy làm sao có các 
cảm thọ như vậy của thân? Các hạng không phải Phật ”° khởi các trạng thái khác '° như 
thiện tâm v.v., bấy giờ hẫn cũng hiện khởi tâm vốn là chân dị thục. Như cho rằng khi 
khởi tâm ấy. '““ Vì không phải là Phật, mà là hữu tình. 


Do vậy, hằng tồn tại tâm vốn là chân dị thục. Tâm ây chính là thức thứ tám. 





HẦ Cây xá 5 (tr. 26b07): quan điêm của Hữu bộ, không phải rằng tất cả thức từ thủy chí chung thường 
xuyên là dị thục. 
'3Š Sáu thức thuộc dị thục. C£. Cảu-xá 2 (tr. 9a19): [J7B##S/EEfE57VE nội ngũ hữu thục dưỡng, 
thanh vô dị thục sinh: 5 nội giới, trừ ý giới, vừa là dị thục sinh (wiZka/a), vừa là sở trương dưỡng 
(aupacayika). Thanh không phải dị thục sinh. Chống lại Hữu bộ, các nhà Độc tử bộ, Phân biệt thuyết nói 
thanh cũng là dị thục: âm thanh của Phật như là Phạm âm (8za/znasvara¿ä) là kết quả của nghiêp không 
ác ngữ. Các nhà Đại thừa cũng nói, âm thanh nhu nhuyền của Bồ tát là kết quả của nghiệp ái ngữ, pháp 
ngữ. 

Đột Kinh bộ, Hữu bộ, cho rằng mạng căn (/7viendriya), năm căn, đều là dị thục. 

lí Xem chí. 79 trên. 

'Š (2y. x4 2 (tr, 9a24): Cái được sản sinh bởi nhân dị thục (wzZ#ahem) gọi là dị thục sinh (vi2ãk4/a). 
Hoặc nghiệp khi đi đến kết quả thì biến đối thành chín muỗi được gọ là đị thục. Quả sinh từ đó được gọi 
là đị thục sinh. Xw yếu (tr. 629c11): Chân dị thục đủ 3 nghĩa: kết quả của nghiệp, không gián đoạn, biến 
hàn ba cõi. Duy thức: duy chỉ thức thứ tám là chân dị thục. 

“c Thuật ký: vì không hằng liên tục nên không phải là chân dị thục. 












































xe Biến hành cả ba cõi. Sáu thức không có mặt khắp trong vô sắc giới, trong vô tâm định. 
: Hữu bộ: các hành không tương ưng tâm đều thực hữu. 
!42 Dự già 37 (tr. 579c8): thân thọ (kãyikï vedan3), trong tám chứng lý. 
'*Š Sau khi xuất định. 
#4 «phi Phật 3E; Thuật ký: gồm chư Bồ tá, Nhị thừa và các hữu tình. 
tàu Các trạng thái tâm vô lậu thiện, và vô tâm. Các trạng thái này không phải là dị thục tâm. 

















TRẠNG uật ký, viết lại theo quy thức nhân minh: [Tông] Hạng không phải Phật khi khởi các trạng thái khác, 
như thiện tâm v.v., hẵn cũng khởi luôn chân dị thục tâm. [Nhân] Vì không phải Phật mà là hữu tình. [Dụ] 
Như cho rằng khi hởi tâm Ấy. Giải thích: Hữu tình mà không phải là Phật thị hiện, khi khởi thiện tâm hay 
các trạng thái vô tâm, bấy giờ không khởi tâm đị thục. Đối phương quan niệm tâm chiêu cảm bởi nghiệp 
trong sáu thức là chân dị thục; nay lây đó lập dụ. 
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3. THÚ VÀ SINH '“ 

Lại nữa, Khế kinh nói, “Hữu tình luân chuyển trong năm cõi thú hướng, bốn sinh loại.” 
Nêu không tôn tại thức này, thê của thú và sinh ây không thê có được. 

Pháp phải là thật hữu, hằng hữu, phổ biến, không tạp, pháp ấy mới có thể được thiết lập 
như là thú, sinh chân thật và chính xác. ?° 

Bởi vì: 

a. Pháp phi dị thục '” thì thú và sinh tạp loạn; tồn tại cõi này lại khởi pháp thuộc thú và 
sinh các cõi khác. 

b. Các sắc dị thục `” và những thứ chiêu cảm bởi nghiệp trong năm thức đều không phổ 
biên trong các thú và sinh; trong vô sắc giới hoàn toàn không có chúng. 

c. Các thiện bâm sinh'”' và những thứ được chiều cảm bởi nghiệp trong ý thức “ tuy 
phô biên các thú và sinh, và không tạp loạn khi khởi, nhưng không hăng hữu. 

d. Các hành không tương ưng không có tự thê chân thật thảy đều không thể được quan 
niệm như là thú và sinh chính thật. 

Vậy, duy chỉ tâm dị thục cùng với tâm sở của nó là thật hữu, hằng hữu, phố biến, không 
tạp loạn; đó mới chính là thú và sinh chính thật. Nêu không tôn tại tâm này, khi sinh 
sinh vô sắc giới mà khởi thiện các thứ, các trạng thái đó hăn không phải là thú và sinh. 
Giả sử cho rằng các thú và sinh bao gồm các hữu lậu; thế thì, khi sinh vô sắc giới mà 
khởi tâm vô lậu, bấy gờ hẫn không tồn tại thú và sinh. ”Ì Như vậy là mâu thuẫn với 
chính lý. 

Đề tránh các sai lầm nói trên và khuyết điểm này, vì vậy, duy chỉ pháp dị thục mới 
chính là thú sinh chính thật. 

Do ý nghĩa này, Như lai không được kế trong thú và sinh, vì nơi Phật không tồn tại 
pháp vô ký dị thục." Cũng không được kê trong giới, ` ° vì Ngài không phải là p háp 
hữu lậu; vì Thế Tôn đã xả Khô và Tập đề, và đã vĩnh viễn đoạn trừ mọi thứ hý luận. ° 
Chính thật thú sinh vốn duy chỉ là tâm và tâm sở dị thục; lìa thức thứ tám, tâm và tâm sở 
ây không được chứng minh. Cho nên biệt răng tôn tại thứ thứ tám này. 








!*” Tức năm thú ## (pañcagaii), chỉ 5 định hướng tái sinh; và bốn sinh ZE (carväro yonayah), 4 chủng 
loại hay hình thức thọ sinh. 
!#Š 7/4; ký: “Phiền não mà trong các kinh luận nói là thú, sinh, đó chỉ là giả thú, sinh, tương tợ thú, sinh; 
không phải thú, sinh chính thật.” 

Quan điểm của Duy thức: trừ thức thứ tám vốn được nhận là chân dị thục, còn lại các pháp được nói 
là phi dị thục. 

“ Trong 10 xứ thuộc sắc, trừ thanh (phi dị thục sinh), còn lại sắc đị thục. 

IS AyvJjaz đăng (tr 734a23): Thiện được phân làm hai sinh đắc thiện ZE ƒ 3 


upapdaffipratilabdhakusala) và gia hành/phương tiện thiện (prayogakusala). CẼ. Tì-bà-sa 87 (tr. 450920). 
152 
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Xu yếu (tr. 636a2): đoạn văn này tổng hợp. Quả của nghiệp ở trong ý là văn của Hộ Pháp. Sinh dắc 
TH là ý nghĩa theo các luận sư khác (Nan-đà). 

*3 Nhiếp luận thích 3 (Vô Tính, tr. 393c17): Khi sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cần đoạn trừ phiền não 
của xứ địa này nhưng vì tưởng quá yêu nên phải ngang qua vô sở hữu xứ là xứ địa nhạy bén đề khởi tâm 
vô lậu của xứ địa ấy hiện tiền. Khi ấy nếu không có dị thục tâm làn sở y, cả hai xứ địa này đều diệt ly, và 
do đó hữu tình cũng ctrở thành diệt ly nghĩa là chết hẫn. 

s. CE. Thuận chính lý 36 (tr. 547c07): Một số luận sư nói rằng chư Phật Thể tôn thương an trú trong định 
nên tâm duy chỉ thiện mà không có vô ký. 

'®Š 772; ký: bốn trí (của Phật) thảy đều là thiện, và cũng không hệ thuộc giới. Giới thụoc hữu hậu, và 
đây có nghĩa là hệ phược. 

'3Š 772; ý: pháp hữu lậu được gọi là hý luận (pzzpañeca). 
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4. CHÁP THỌ 

Lại nữa, Khế kinh nói, thân là căn có sắc, `” đó là hữu chấp thọ. *°® Nếu không có thức 
này hãn không thê tồn tại cái chấp thọ kia. Tức là, năm sắc căn và y xứ của chúng là 
hữu chấp thọ chỉ khi chúng thuộc hiện tại. ” Duy chỉ dị thục tâm vốn được dẫn bởi 
nghiệp quá khứ, không phải thiện hay nhiễm các thứ, ''° thuần nhất loại, phổ biến, tiếp 
nôi liên tục chấp thọ căn thân hữu sắc. Các chuyên thức, con mắt v.v., không có ý nghĩa 
này. 

Điều này muốn nói rằng các chuyển thức như mắt v.v. đều không là thuần nhất loại, 
không phổ biến và tiếp nối liên tục để chấp thọ thân căn hữu sắc ở tự nội; chứ không có 
ý nói duy chỉ dị thục tâm mới là chấp thọ. Không thể nói sắc thân của chư Phật không 
có chấp thọ. Thế nhưng, cái chấp thọ sắc thân hữu lậu duy chỉ là dị thục tâm. Đó là điều 
đây muốn nói. Nghĩa là, các chuyển thức hoạt động theo các duyên hiện hữu, như âm 
thanh, như gió các thứ. Tính thiện hay nhiễm của chúng không phải được dẫn khởi bởi 
nghiệp, như phi trạch diệt. 

Vì những gì là dị thục sinh thì không phải là (chân) dị thục, và vì không phô biến, và vì 
không liên tục, như ánh chớp, không thê chấp thọ thân căn hữu sắc. 


Từ “các tâm thức” cũng bao hàm các tâm sở, và nhất định chúng tương ưng nhau, như 
từ “Duy thức.” 

Các sắc căn ”' và các hành không tương ưng “'“ không thể chấp thọ thân căn hữu sắc, vì 
không có sở duyên, như hư không. Do đó, cân phải đặc biệt có tâm là cái châp thọ. Tâm 
ây chính là thức thứ tám. 

5. THỌ - NOÃN - THỨC 

Lại nữa, Khế kinh nói, “Thọ, noãn và thức, '®° ba cái này y trì lẫn nhau để có thê tồn tại 
một cách liên tục tiệp nó Nhưng nêu không tôn tại thức (thứ tám) này đê duy trì sự 
tôn tại lâu dài của thọ và noãn, thức cũng không thê hiện hữu. 

1. Bởi vì, các chuyên thức có gián đoạn, có chuyên biến, như gió các thứ, không thường 
xuyên duy trì hoạt dụng nên không thê được xác lập như là cái duy trì thọ, noãn và thức. 
Duy chỉ dị thục thức, vôn không gián đoạn, không chuyên biên, cũng như thọ và 
noãn, '5Ÿ và thường xuyên duy trì hoạt dụng, do đó, được xác lập là cái duy trì thọ, noãn 
và thức. 





!Š7 Hữu sắc căn thân, Skt. zipindriya-kaya. 

lò Tạp tập 5 (T31n1606, tr. 716a6): Sắc làm sở y cho thọ phát sinh được gọi là chấp thọ. Cđu-xá 2 (tr. 

8b24): Cái mà tâm, tâm sở pháp châp trì làm y xứ được gọi là hữu châp thọ (z4); vì chúng liên hệ 

nhau gây nên sự tôn hại hay hữu ích. Tức cái mà thê gian gọi là có giác xúc. 

lă Kinh bộ: năm căn thuộc quá khứ, vị lai, không CÓ chấp thọ. Cáu-xá, ¡biđ.: 5 căn, trừ hiện tai, và trong 

thân, những thứ tóc, lông, móng, răng v.v. trừ phân tiêp hợp với gôc, còn lại thảy không có châp thọ. 
Thuật ký: đẳng, chỉ các pháp mang tính vô ký. 

® Bác bỏ Kinh bộ. Bộ này quan niệm sắc căn có khả năng duy trì chủng tử và tiêp thọ huân tập. 

= Bác bỏ Hữu bộ. Bắt tương hành nói đây là mạng căn và đồng phần. 

53 Xem Câu-xá 5 (T29n1558, tr. 26a25): Có một pháp đặc biệt duy trì hơi ấm và thức; pháp đó là thọ 
(ayus). 

“Ê Cf. Tạp 21, kinh 568 (T2n99, tr. 150b6): “Thọ, hơi ấm và thức khi rời bỏ thân; thân này bị vất bỏ 
ngoài gò hoang như ggô đá.” Dân bởi Cđu-xá 5 (T29n1558, tr. 26a28). Cf. Samyutta, I1. 143: ayu usma 
ca viññanam, yadä kãyan Jjahantimam; _apaviddho tadä sefi, parabhattam dcetaniain, khi thọ, hơi âm và 
thức rời bỏ thân; khi thân bị vât bỏ, nó năm trơ không tư niệm, không nghĩ đên thức ăn gì khác.” 
|6 772; ý: dụ này có thể phạm lỗi nhân minh. D¿ễn ðí: phạm lỗi sở lập bắt thành. 
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2. Kinh nói, ba pháp này hỗ tương y trì. Nhưng cho rằng thọ và noãn là đồng nhất loại 
và tương tục, còn thức thì không như vậy; điều này há phù hợp chính lý?'“ 

Tuy nói ba pháp hỗ tương y trì, nhưng lại chỉ thừa nhận noãn không phổ biên khắp ba 
giới. Vậy tại sao lại không thể thừa nhận duy chỉ thức là gián đoạn?'"” 

Nạn vấn này không thê phi bác lý đã được nêu trên. Theo đó, nơi nào có đủ ba pháp này 
mà không gián đoạn và chuyên biên, nơi đó ''” chúng có thê thường xuyên duy trì lần 
nhau. Nếu không như vậy, ''? chúng không thường xuyên hỗ tương duy trì hoạt dụng. 
Như lý đã nêu tiên thức được kế trong ba pháp không chỉ cho các chyên thức. Nêu lý 
do noãn không phô biên đâu đủ đẻ bác bỏ lý trên. Như vậy, lý của điêu khăng định trên 
là cực thành. 

3. Vã lại, thọ và noãn trong ba pháp duy chỉ thuộc hữu lậu, do đó biết rằng thức kia 
được xác định là phi vô lậu. Sinh Vô sắc ĐIỚI, bây giờ thức nào duy trì thọ kia? Do đó 
mà biết răng có thức dị thục vôn đông nhất loại, hăn phô biên, là cái duy trì thọ và noãn. 
Thức đó chính là thức thứ tám. 


6. SINH TỬ TÂM 

Lại nữa, Khế kinh nói, các loại hữu tình khi thọ sinh, khi mạng chung, đều ở trong trạng 
thái tán tâm, không phải là vô tâm định. '”' Nếu không tồn tại thức này, khi sinh, khi 
chêt, tâm không hiện hữu. 

1. Nghĩa là, khi sinh hay khi chết thân tâm mờ mịt như giấc ngủ không chiêm bao, hay 
như khi bị ngât, các chuyên thức sáng suôt không hiện khởi. 

Vả lại, trong trạng thái này, sáu chuyên thức đều không hiện hành, vì sở duyên và hành 
tướng của chúng không thê được nhận biệt, như trạng thái vô tâm. Xu 

Nếu khi ấy sáu chuyển thức hiện hành, '” thì sở duyên và hành tướng của chúng phải 
được nhận biết, như trong các thời khác. 

Chân dị thục thức vì là cực kỳ vi tế nên sở duyên và hành tướng của nó không thê được 
nhận biết. Thức đó tiêp dân sự tương tục của kết quả của nghiệp trong một hạn kỳ, 
thường xuyên không chuyên biên. Nó ở trong trạng thái tán tâm, hữu tâm; được gọi là 
sinh tử tâm. Điêu này không trái với chính lý. 

2. Có quan điểm' ” cho rằng, trong trạng thái này năm thức được xác định là không có 
mặt, nhưng thức thứ sáu cân được phân biệt. Thức thứ sáu tiêp nhận đôi tượng hoặc do 
bởi năm thức, hoặc do bởi giáo nghĩa của người khác, hoặc do bởi định. Trong giai đoạn 
thọ sinh, các nguyên nhân này hoàn toàn không có, cho nên khi đó ý thức không hiện 
hữu. 75 





166 4 ï ^ 3 
Nạn vân của Luận chủ. 


„ Phản vấn của đối phương. 
Máu Đây chỉ Dục và Sắc giới. Noãn không tôn tại trong Vô sắc giới. Vì noãn, hơi ấm, thuộc sắc pháp. Cđu- 
xá 5 (tr. 26b09); 7)-bä-sứ 3 (tr. 431c21). 
Tức không phái là vô gián chuyền. 
sói Lý đã được nêu là thường xuyên duy trì tác dụng. 
7Í Dụ-già 80 (T30n1579, tr. 748a14): A-la-hán nhập diệt tận định trước khi nhập vô dư niết-bàn. Nghĩa 
là mạng chung trong trạng thái vô tâm định. 
& Năm trạng thái vô tâm, ý thức không hoạt động: 1. vô tưởng thiên, 2. vô tưởng định, 3. diệt tận định, 
4. ngủ say không chiêm bao, 5. hôn mê cực điêm. 

Quan điểm của Hữu bộ, cÍ. Cáu-xá 70 (tr. 56b): trạng thái khi chết và tái sinh thuộc tán tâm, cho nên 
không thê là vô tâm. Trạng thái vô tâm không dân đên tái sinh. 
xá Quan điểm của một số nhà Đại thừa. 





175 xÃ ` #ât TA 2x nà ` 
Quan điêm này được nói là của Nan-đà. 
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a. Nếu vậy, hữu tình khi sinh Vô sắc giới, thời gian tiếp theo''' ý thức vĩnh viễn không 
sinh. Định tâm tât nhiên phải được dẫn khởi bởi tán ý thức. Nhưng, trong giới này 
không tôn tại năm thức, không có giáo nghĩa gì, cho nên tán tâm dân khởi định không 
có nguyên do đề sinh khởi. 

b. Nếu biện minh rằng do ảnh hưởng của tập quán, thời gian sau, định hiện khởi tự 
nhiên; nếu vậy, vì sao nó không hiện khởi vào sát-na tối sơ khi thọ sinh? vã lại, nêu thế, 
vào sát-na tối sơ khi thọ sinh Dục giới và Sắc giới, ý thức do tập quán ”” cũng có thê 
hiện khởi? 

e. Nếu do trạng thái mừo1 mịt nên nên nó không xuất hiện trong sát-na đầu tiên, vậy thì 
cũng như nguyên nhân đã được nêu trước đó rôi, cân gì biện luận thêm? 

3. Bộ phái khác chủ trương rằng, '3 trong hai giai đoạn chết và tái sinh đặc biệt có một 
loại ý thức vị tê, mà hành tướng và sở duyên đêu không thê được biệt. Nên biệt, đó cũng 
chính là thức thứ tám này. Vì ý thức được công nhận chung thì không như vậy. 

4. Lại nữa, khi sắp chết, do nghiệp thiện ác, cảm xúc lạnh khởi lên dần dần từ thân phần 
dưới đi lên. '”” Nếu không tôn tại thức này, sự kiến đó không thể xảy ra. Vì chuyền thức 
không châp thọ thân. Vì các thức con mắt v.v. đêu có sở riêng biệt. Hoặc vì không hiện 
hành. '”” 

Thức thứ sáu, ý thức, vì không trụ nơi thân, vì cảnh bắt định, và vì nó gá gá khắp trong 
thần đề thường xuyên tương tục ”!: cho nên cảm xúc lạnh phát sinh dần không do nó. 
Duy chỉ dị thục tâm, do nghiệp lực từ trước, thường xuyên phô biến và liên tục chấp thọ 
thân phân. Chỗ nào mà nó xả châp thọ, nơi đó cảm xúc lạnh phát sinh, vì thọ, noãn và 
thức, ba cái này không tách rời nhau. Chỗ nào cảm xúc lạnh khởi lên, chỗ đó trở thành 
phi tình. Chỗ đó tuy vân là (thức) biên và duyên, nhưng không châp thọ. 

Do đó biết rằng, một cách xác định, thức thứ tám tôn tại. 

7. DANH SẮC 

Khế kinh nói, “Do duyên là thức mà có danh sắc. Do duyên là danh sắc mà có thức.” 
Hai pháp ây lân lượt y tựa lần nhau đê đông thời cùng vận hành, như bó lau. Nêu không 
tôn tại thức (thứ tám) này, thì tự thê thức (duyên danh sắc) kia không tôn tại 





75 Kế từ sát-na thứ hai. Vì giả thiết ý thức hiện hữu trong khi thọ sinh, nên trừ sát-na tối sơ. 
“ở Sinh đắc thiện, hoặc các kỹ thuật công xảo. 

„„ TẾý ý thức, quan điểm của Thượng tọa bộ. 

7 Dụ-già 7 (tr. 28247): Với người đã có nghiếp ác, thức xả từ phần trên của sở y (thân). Tức cảm xúc 
lạnh khởi lên từ phần trên rồi xuống đến tim. Người tạo nghiệp thiện thì ngượi lại. CẾ Nhiếp luận thích 2 
(Thế Thân, tr. 333a6); ibid. (Vô Tính, tr. 394a1). Cảu-xá 10 (tr 56b13.): Nếu đọa ác thú, thức cuối cũng 
diệt nơi bàn chân. Nếu tái sinh cõi người, thức diệt nơi rốn. Nếu tái sinh cõi trời, thức diệt nơi tim. 

'8Ö 7m4; ý: Thân thức phổ biến toàn thân nhưng không thẻ chấp thọ thân căn, vì có khi bó không hiện 
hành, hoc khi chết từ từ thì cả năm thức thân biến mất trước. 

“ã Phổ biến khắp thân, thưỡng uyên, tương tục, đây là các tính chất của thức thứ tám. 7/#zậ¡ ⁄ÿ: “thức thứ 
sau khi xuất hiện thường xuyên (tức có lúc không thường xuyên), gặp đối tượng nào thì nó duyên đối 
tương đó; sở y nào thích hợp thì nó dừng lại trên đó.” Tất cả sở y nàu đều có vị trí trên thân. 
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Kinh đã dẫn tự giải thích như vầy: danh là bốn uân phi sắc. Sắc là kiết-la-lam các thứ. '*” 
Hai thứ này cùng với thức y tựa lần nhau mà tôn tại, như hai bó lau dựa vào nhau. 
Chúng làm duyên cho nhau, thường xuyên cùng lúc vận hành, không tách rời nhau. Các 
thức con mắt v.v. được bao hàm trong danh. Nêu không có thức này, không có cái gì đê 
gọi là thức. Cũng không thê nói thức uân trong danh là năm thức; và thức là thức thứ 
sáu. Vì trong giai đoạn kiêt-la-lam, năm thức chưa xuât hiện. Lại nữa, hoạt động của các 
chuyên thức có tính cánh gián đoạn; chúng không đủ năng lực đê thường xuyên duy trì 
danh-sắc, làm sao có thê nói chúng thường xuyên làm duyên cho danh sắc? 

Cho nên, thức được nói đó chính là thức thứ tám. 

8. THỰC PHẨM 

Lại nữa, Khế kinh nói, “Tất cả hữu tình đều y thức ăn mà tồn tại. 
thức này, không thê có tự thê của thức thực. 


”!3 Nếu không tồn tại 


Kinh nói có bốn loại thức ăn: 

1. Đoạn thực, "# đặc tính của nó là biến hoại. Đó là ba thứ hương, vị, xúc trong Dục giới 
hệ. Khi biên hoại chúng được dùng làm thức ăn. '” Vì lý do này, sắc xứ không phải là 
đoạn thực. Vì khi biên họa, sắc trơ thành vô dụng. 

2. Xúc thực, *“ mà đặc tính là xúc chạm đối tượng. Xúc hữu lậu, khi tiếp thu đối tượng, 
làm phát sinh hỷ các thứ, bấy giờ nó trở thành thức ăn. 'Š” Xúc này tuy tương ưng với tất 
cả các thức, nhưng chỉ trong ý nghĩa ưu thắng khi nó liên hệ với thức thứ sáu bấy giờ 
mới được nói là thức ăn. Vì sự ưu thăng của xúc tiệp thu đôi tượng thô hiên là cung câp 
hỷ, lạc, và thuận lợi cho xả đê làm dưỡng chât. 

3. Ý tư thực, '"# có đặc tính là hy vọng. Đó là tư hữu lậu, cùng vận hành với dục. Khi nó 
hy vọng đối tượng khả ái,” bấy giờ nó trở thành thức ăn. Tư này tuy tương ưng với tât 
cả thức, nhưng đắc biệt khi hiên hệ với ý thức nó mới trở thành thức ăn. Vì điêm ưu 
thăng của ý thức là hy vọng đên đôi tượng. 





Š2 Kiết-la-lam X5X#EZ. Các giai đoạn thành hình trong thai. Cảu-xá 9 (tr. 47c23): tối sơ kiết-lặc-lam X3 
ïl#£, thứ đến át-bộ-đàm ####W, bế-thi EƑ”, kiền-nam ##Rï, bát-la-xa-khư $#‡##Z#(Œ, sau đó lông, 
móng các thứ. Cf 7øp 4-hàm 49 (tr. 357c28§): ca-la-la 3llã#3£, bào JÍÙJ, nhục đoạn [4# (cục thịt), kiên 
hậu E*ƑE (cứng dày), chỉ tiết Ji (tứ chỉ), lông tóc các thứ. Pali, S. ¡. 206: &øfalamm, abbudaim; pesi; 
ghano; pasakha, kesa loma nakhapi ca. Du-già Ì (tr. 283a01): “Khi tham ái của cha mẹ đến cực điểm, 
mỗi bên phóng xuất một giọt tinh huyết. Cả hai hợp thành một, như giọt sữa đặc. Dị thục của tất cả chủng 
tử được chứa trong đó... Giai đoạn này được gọi là kiết-la-lam.” 

!Ö CẸ. Trường A-hàm 8, kinh 9 (tr. 49e ); Tạp A-hàm 15 (kinh 571, tr. 101c25). Pali, Sangrti, D.iii. 211: 
sabbe sattä ãhãrafthitikä; 1bid. tr. 228: caftãro ãhãra— kabalikaro ahãro olãriko vã sukhumo vã, phasso 
dutiyo, manosañcetand tatiyä, viññãnam catuttham. 

n Đoạn thực #8; hoặc đoàn thực [#|#ề, thức ăn phiến đoạn, từng miếng. Skt. kữvadikã-ahãra (Pali: 
kabalikaro aãhãro oläriko vã sukhumo vã). CẼ. Câu-xá, ch.11 (tr. 55a08). 
là Du-già 66 (tr. 664b13): “Hương, vị, xúc, ngay khi chúng tiêu biến mới trở thành đưỡng chất. Nếu 
không tiêu biến, chúng trở thành tác hại.” C£. Tạp fập 5 (tr. 716c8). 
l6 vực thực fjj@*. Skt. spar§a-ahara (Pali: phassa ahära). 

ái Du-già, 1bid., hương, vị, xúc, khi được thọ dụng mà chưa tiêu hóa là xúc thực. Sau khi tiêu hóa, chúng 
trở thành đoạn thực. 2w già 94 (tr. 838c14): “Các xúc hữu lậu làm thức ăn cho hỷ, lạc. Do hỷ lạc mà đại 


chủng của các căn được nuôi lớn.” 
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Ý tư thực Zf R8; Skt. manahsamcetanä (Pali: manosafñcetanä): tư (tâm sở) của ý, tương ưng ý. Câu- 
xá 70 (tr. 55a25): tư tức ý nghiệp (manaskarman). 





" Chỉ với cảnh hiện tại và vị lai. Với cảnh quá khứ, chỉ là ức niệm, tư với hy vọng cũng không trở 
thành thức ăn. 
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4. Thức thực, có đặc tính là chấp trì. ”” Đó là thức hữu lậu. Do thế lực của ba loại thức 
ăn trước, thức tăng trưởng và trở thành thức ăn. '”! Vì vậy, Tập luận ' nói, bốn loại 
thức ăn bao hàm ba uân, năm xứ, mười nột giới. 

Bồn thứ này duy trì thân mạng của hữu tình, để cho không bị rã, không bị đứt, nên 
chúng được gọi là thức ăn. 

Đoạn thực chỉ hữu dụng trong Dục giới. Xúc và ý tư thực tuy phố biến cả ba giới nhưng 
đo y trên thức và hoạt động nên tùy theo thức mà có mặt hay không. 

5. Các chuyền thức, mắt các thứ, có gián đoạn, có vận chuyền dịch nhưng không phố 
biên và hăng thời đê có thê duy trì thân mạng. Bởi vì chúng bị gián đoạn trong các vô 
tâm định, khi ngủ say, khi hôn mê, và trong Vô tưởng thiên. Nêu ở trong trạng thái hữu 
tâm, chúng bị chuyển dịch theo sở y, duyên, tính, giới, địa.” Vì vậy, khả năng duy trì 
thân mạng của chúng không phô biên, không thường xuyên. 

Những vị chủ trương không có thức thứ tám, vậy y vào loại thức ăn nào mà Kinh nói 
““Tât cả hữu tĩnh đêu y thức ăn mà tôn tại” ? 

a. Thức quá khứ, vị lai, trong trạng thái vô tâm, không phải là thức ăn. '”” Vì chúng 
không phải hiện tại, ”” không phải thường, như hoa giữa hư không, không có thể và 
dụng. Giả thiệt nói có thê và dụng, nhưng không thuộc hiện tại, như hoa giữa hư không, 
không có tính thức ăn. 

Cũng không thể nói tâm nhập định làm thức ăn cho các hữu tỉnh trong trạng thái vô 
tâm; ”“ nhưng khi vào trạng thái vô tâm, thức ấy đã diệt. Và điều đã được công nhận là 
thức thuộc quá khứ và vị lai không phải là thức ăn. 

Cũng không thê nói các hành không tương ưng ” trong vô tượng định các thứ là thức 
ăn, vì chúng không được bao hàm trong bôn loại thức ăn, và vì pháp không tương ưng 
không thực hữu. 

b. Quan điểm khác cho rằng trong diệt định thức sáu vẫn hiện hành; chính nó làm thức 
ăn cho các hữu tình. ”Ÿ Quan niệm này phi lý. Chỉ tiết bác bỏ sẽ nói sau. 

c. Các vị ấy nên giải thích, sinh lên hai giới trên, khi khởi tâm vô lậu, cái gì là thức 
ăn?'”? Thức vô lậu không thê làm thức ăn cho thân mạng ở đó, vì chúng hủy diệt hữu. 

d. Cũng không thể quan niệm rằng trong thức vô lậu có chúng tử hữu lậu; chúng làm 
thức ăn.””° Thức vô lậu, cũng như Niêt-bàn, không thê châp trì chủng tử hữu lậu. 





!'? Thức thực ä##t, Thức ăn bởi thức; Skt. vi/ñãna-ahãra (Pali: viãñãna-ahãra). Tạp tập 5 (tr. 716c11): 
“Thức thực, do lực chấp trì của thức a-lại-da mà thân tổn tại.” Du-già 50 (tr. 576c): “Do y nơi đây mà các 
loại hữu tình hoặc đã sinh, hoặc đang tồn tại được duy trì, và chất chứa ước vọng tái sinh.” 
bẻ Du-già 57 (tr. 619e11): “Do được ba loại thức ăn trước bồi dưỡng, thể của thức tăng thịnh, rồi duyên 
vào các đối tượng hiện tại và vị lai mà sinh khởi, nó nuôi dưỡng đại chủng của các căn.” 
|2 Tập luận 3 (T31n1605, tr. 672b8); 7p đập 5 (T31In1606, tr. 716c13). 3 uẫn: sắc, hành và thức. 5 xứ: 
hượng, vị, xúc, ý, pháp. I8 giới: hương, vị, xúc, pháp và 7 tâm giới. 

Sở y, tức các căn. Duyên, tức cảnh giới (đối tượng nhận thức). 7?/: thiện, ác, vô ký. Giới: Dục, Sắc, 
Vô sắc. Địa: 9 địa. 
'** Hữu bộ: thức không hiện hành trong vô tâm vị. Nhưng trước đó nó hiện hành, và là thức ăn. Vì quá 
khứ thực hữu, cho nên trong vô tâm vị thức vẫn là thức ăn. 
súp Duy thức bác bỏ: quá khứ, vị lai không thực hữu 





!96 Hữu bộ: tâm trước thời gian nhập định quá lâu không có tính thức ăn, nhưng tâm gân trước khi nhập 
định là thê của thức ăn. 

- Mạng căn và đồng phần trong khi nhập định. 

sứ Quan điểm của Thượng tọa bộ và Kinh bộ. 

ti không như hạ giới có đoạn thực để duy trì thân. 
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e. Cũng không thê nói thân và mạng của các hữu tình trên thượng giới duy trì lân nhau; 
chúng là thức ăn. Vì bôn loại thức ăn không được bao hàm trong thân và mạng ở đó. Vã 
lại, Sắc giới, không có thân. Mạng căn không khả năng duy trì. Các đông phân thì 
không thực thê. 

Do bởi những điều đó, một các xác định, biết rằng khác với chuyên thức có dị thục thức. 
Thức này đông nhât loại, thường trực, phô biên; chính nó duy trì thân, mạng khiên cho 
không bị rã, không bị đứt. Y theo đó, Thê tôn nói, “Tât cả hữu tình đêu y nơi thức ăn mà 
tôn tại.” 

Hữu tình được nói đó y nơi uấn mà xác lập. Phật không có hữu lậu nên không được kê 
vào trong hữu tình." Nói răng hữu tình y thức ăn mà tôn tại, nên biết, đêu y vào sự thị 
hiện mà nói.” 

Như vậy, dị thục thức đặc biệt có tĩnh thức ăn. Nó chính là thức thứ tám này. 

9. DIỆT TẠN ĐINH 

Lại nữa, Phật nói, với người trụ diệt định, tất cả hành của thân, ngữ, tâm đều diệt, 
nhưng thọ” không diệt, cũng không rời hơi ấm, căn không biến hoại, thức không lìa 
thân. Nêu không tôn tại thức này, không thê có sự kiện thức không lìa thân. 
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Thức con mắt vv. có hành tướng thô động. Đề xuất hiện nơi cảnh sở duyên, nó phải lao 
nhọc. Nhàm chán nó, người ta tạm thời mong cầu đình chỉ nó, rồi chế phục nó dần dần, 
cho đến giai đoạn diệt hẫn. Căn cứ trạng thái này mà xác lập người trụ diệt định. Cho 
nên, trong định này, các thứ ây đều diệt. Nếu không thừa nhận hiện hữu một loại thức v1 
tế, thường trực, phô biến, để chấp trì thọ vv., căn cứ vào đâu mà nói thức không lìa 
thân? 

1. Nếu cho rằng thời gian sau các thức ây xuất hiện trở lại, như bệnh sốt rét cách nhật, 
nên nói là nó không lìa thân." (a) Thế thì không thể nói tâm hành diệt; vì thức và tưởng 
vv. khởi, diệt cùng lúc. (b) Thọ, hơi ấm,””” các căn vv. cũng vậy. Như vậy thì quá sai 
lầm. Cho nên, cần phải thừa nhận rằng thức, như thọ, hơi ấm vv., thật sự không la 
thân.”°” (c) Lại nữa, trong định này nếu thức hoàn toàn không tôn tại, thân như sỏi đá, 
há có thể nói đó là người đang trụ diệt định? (d) Lại nữa, trong trạng thái này nếu đị 
thục thức không tôn tại, cái gì chấp trì các căn, thọ, hơi ấm? Không được chấp trì, thân 
hoại diệt, như tử thi, không có thọ các thứ. (e) Đã vậy, thời gian sau, thức tất nhiên 
không thể tái sinh khởi; ở đây cái gì được nói là không lìa thân? Thức nào là dị thục khi 
đã rời thân, ““* nó không thể sinh khởi trở lại trừ phi gá vào một thân khác. 

2. Lại nữa, trong trạng thái này, nếu không có thức duy trì chủng tử,”” (a) thức sau 
không có chủng tử làm thế nào có thê sinh khởi? (b) Vì các pháp bất tương ưng, quá 





?9 Bác bỏ Kinh bộ. 

là Ngụ ý nạn vấn: Phật không phải là hữu tình, sao vẫn phải dùng thức ăn để tồn tại? 

ĐÈ Nhiếp luận thích 10 (Thế Thân, tr. 374b23): thật sự, chư Phật không ăn, nhưng thị hiện như có ăn. 
“3 Thân hành, chỉ hơi thở. Tứ thiền trở lên không còn hơi thở (7}-bà-s 26, 136a21). Ngữ hành, chỉ tầ và 
tứ. Tâm hành, chỉ thọ và tưởng. 
" Hữu bộ: thọ là thê của mạng căn. Kinh bộ không thừa nhận mạng căn. Côu-xó 5 (tr. 26a25). 

Mộ Bác bỏ Hữu bộ: nhập didẹt tận định, tâm và tâm sở hoàn toàn diệt; khi xuất định, chúng sinh khởi trở 
lại. Xem 7}-baä-sa 752 (T27n1545, tr. 774a15) Thuận chính ý 73 (T29n1562, tr. 403c16). 
“95 X chị, 107 trên. 
“”” Tỳ-bà-sa (tr.): Diệt định khởi ở Dục và Sắc giới, không khởi ở Vô sắc giới, do đó vẫn còn hơi ấm vốn 
thuộc sắc pháp. 
298 T4; ký: thuộc dị thục, cài gì bị đứt không nói lại được, nhe sắc dị thục. 

°” Kinh bộ thừa nhận có chủng tử nhưng không tòn tại bản thức. 
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khứ và vị lại đều không thực hữu, điều này đã được công nhận.”'” (c) Sắc pháp vv., nếu 


lia sắc,ˆ'" không tồn tại; tính cách tiếp thọ huân tập và duy trì chủng tử của nó cũng đã 
bị bác bỏ. ””” 

Nhưng,trong trạng thái vô tâm của diệt định vv., cũng như trong hữu tâm vị, một cách 
xác định thức thực hữu, vì còn đây đủ các căn, thọ và hơi âm, và vần được kê là hữu 
tình. Do lý thú này, khi trụ diệt định, xác định thức vân tôn tạithật sự không lìa thân. 

3. Nếu nói trong trạng thái này đo tồn tại thức thứ sáu”'” nên nói là thức không lìa thân; 
điều này không hợp lý. (a) Vì định này vần được gọi là vô tâm định. Nếu chỉ vì không 
tồn tại năm thức mà nói là vô tâm, tất cả các định đều đáng gọi là vô tâm, vì trong tất cả 
các định năm thức thân khong tôn tại. (b) Ý thức được kể trong sáu chuyền thức, như 
năm thức thân, không tôn tại trong diệt định. (c) Hoặc vì trong trạng thái này, hành 
tướng và sở duyên của thức đêu không thê biệt được, như thọ, noãn vv., vậy thức này 
không phải là thức thứ sáu. (d) Hoặc nêu trong trạng thái này, hành tướng và sở duyên 
mà có thê biệt được, vậy cũng như các trạng thái khác, nó không là trạng thái vô tâm 
này. Bởi lẽ, bản lai vì đình chỉ hành tướng, sở duyên và thức khả tri mà nhập định này. 
4. Lại nữa, nếu trong trạng thái này mà tôn tại thức thứ sáu,“ vậy tâm sở pháp của thức 
này hiện hữu hay không hiện hữu? 

(a) Nếu tâm sở hiện hữu, hẵn Kinh đã không nói, “trụ trong định này, các tâm hành đều 
diệt.””'” Vã lại, như thế nó không được gọi là định diệt thọ tưởng.”'” 

(b) Trong giai đoạn gia hành của định này, thọ và tưởng bị nhàm chán, cho nên trong 
định này chỉ diệt thọ tưởng. Hai pháp thọ và tưởng hồ trợ tâm rât mạnh, do đó trong các 
tâm sở riêng chúng được gọi là tâm hành. Như vậy, nói tâm hành diệt, có gì là mâu 
thuẫn?” '” 

Trong vô tưởng định, đáng lẽ chỉ diệt tưởng vì chỉ có tưởng bị chán bỏ. Nhưng điều này 
không được ngài thừa nhận.”'” Đã nói duy thọ, tưởng hỗ trở tâm rất mạnh; nay hai thứ 
này diệt, tâm hăn cũng diệt. 

(c) Như khi thân hành diệt nhưng thân vẫn tồn tại.” '” Vậy sao lại bác bỏ tâm, nói là nó 
phải diệt cùng với các hành? 


220 


Nếu vậy, khi tầm, tứ diệt, ngữ hành vẫn không diệt.“”” Nhưng điều này không được thừa 


nhận. 





& 1-bà-sa 3ð (tr. 198a); ¡bid. 195 (tr. 977B): Các nhà Thí dụ (Kinh bộ) nói các bất tương ưng hành 

đêu không có thực thê. 
' Xem ch. [tiết I. B 1. 
'” Xem chỉii, tiết 2. 

37 -bà-sa 152 (tr. 774b): “Thí dụ luận sư, Phân biệt luận giả chấp rằng, trong diệt tận định, tâm vi tế 
không diệt. Không có hữu tình nào mà không có sắc. Không có định nào mà không có tâm. Nêu định mà 
không có tâm, bấy giờ mạng căn bị đứt. Như vậy gọi là chết chứ không phải tại định.” Tổng luân sớ: Kinh 
bộ lập căn biên uân và nhất vị uẫn. Nhất vị, tức là kế từ vô thủy uấn này lần lượt tiếp nối vận hành thuần 
một vị. Đó chính là tế ý thức. 

?!# 7?_bà-sœ 152 (tr. 772c21): Thí luận giả, Phân biệt luân sư nói, vô tưởng đỉnh không diệt tâm vi tế. 

'Š Kinh bộ lập 3 đại địa pháp và 3 tâm hành: tư, thọ, tưởng. 

'° Bác bỏ giả thiết chỉ diệt thọ và tưởng, mà không diệt tư. 

'” Giả thiết biện minh của Kinh bộ. 

W Thuật ký: Kinh bộ thừa nhận trong vô tưởng định, không chỉ tưởng, mà các tâm hành khác cũng bị 
diệt. 
?! Từ từ thiền trở lên, thân hành tức hơi thở ra vào không còn. Giả thiết biện minh của Kinh bộ 

? 7> b2 sz (tr. 127a): tầm, tứ được gọi là ngữ hành. Bởi vì tầm, tứ dẫn khởi ngữ. 
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(d) Tuy nhiên, ””' hành đối với các pháp có phô biến, không phổ biến. Khi hành phổ biến 
khi diệt, pháp nhất định cũng diệt theo. Khi hành không phổ biến diệt, pháp vẫn hiện 
hữu. Hành không phô biến là hơi thở ra vào; vì ta thấy răng khi hơi thở diệt nhưng thân 
vẫn tôn tại. Tầm và tứ đối với ngữ được kể là biến hành; vì khi chúng diệt thì ngữ cũng 
diệt. Thọ và tưởng đối với tâm cũng được kê là biến hành; vì như tư vv. được thừa nhận 
là đại địa pháp.“ Khi thọ, tưởng diệt, tâm nhất định diệt theo. Vậy sao có thể nói chúng 
diệt mà tâm vốn tôn tại? 
Đã vậy, trong trạng thái này, tín vv. hẵn cũng không hiện hữu.” Không thể nói khi biên 
hành diệt mà những thứ khác còn tôn tại. Như vậy, làm sao có thể nói các tâm sở khác 
vẫn tồn tại? Đã thừa nhận răng trong trạng thái này tư vv. không tôn tại, thọ và tưởng 
cũng vậy, vì là đại địa pháp. 
Lại nữa, trong định này, nếu tư hiện hữu, xúc cũng hiện hữu. Tất cả các tâm sở khác đều 
y lực của xúc mà sinh. Nếu có xúc, tất có thọ, vì xúc duyên thọ. Đã thừa nhận có thọ, 
tin tất cũng sinh, vì chúng không tách rời nhau. 
(e) Như thọ duyên ái, nhưng không phải tất cả thọ đều làm sinh khởi ái. Vì vậy, xúc 
duyên thọ, nhưng không phải tất cả xúc đều sinh khởi thọ. Theo đó, nạ vấn trên không 
được chứng minh hợp lý.“^ˆ 
Biện minh này không đúng. Vì có sự sai biệt. Và vì chính đức Phật đã giản biệt, theo đó, 
duy chỉ những thọ nào được dẫn khởi do xúc chạm bời vô minh, các thọ ây mới làm 
duyên để sinh khởi ái. Không có nơi nào nói đơn giản xúc sinh thọ. Cho nên, có xúc tất 
có thọ sinh khởi. Thọ cùng hiện hữu với tưởng, lý này được xác định. 
Hoặc giả, cũng như trong các trạng thái khác, thọ, tưởng không diệt, vì chủ trưởng rằng 
trong trạng thai này có tư vv. Thừa nhận như vậy thì mẫu thuân với điều được nói rằng 
tâm hành diệt, và cũng không thành định tương thọ diệt. 
5. Nếu không có tâm sở, thức tất nhiên cũng không. ”” Vì các tâm khác không được tìm 
thấy tách rời tâm sở mà tồn tại. Vì khi các biến hành khác diệt,” pháp cũng tùy theo đó 
mà diệt. Vì như thế thọ hắn không thể là đại địa pháp.” Vì như thế thức này hăn không 
phải là pháp tương ưng.” Và vì nếu thừa nhận như vậy thức ấy hắn không có sở y, sở 
duyên, v.v., như sắc pháp v.v., nó cũng không phải là tâm. 
6. Lại nữa, Khế kinh nói,” ý và pháp làm duyên phát sinh ý thức. Tổ hòa hiệp ba này là 
xúc; cùng khởi với xúc có thọ, tưởng, tư. (a) Nếu trong định này hiện hữu ý thức, do tổ 
hòa hiệp ba tất nhiên phải có xúc. Xúc đã được xác định là cùng khởi với thọ, tưởng, tư. 
Vậy, làm sao nói có thức mà không có tâm sở? (b) Nếu nói, trong các thời gian khác tổ 





?Ì Thuật ký: dưới đây là giải thích của Luận chủ. 

?? Thuận chính lý 10 (T29n1562, tr. 384b12): Kinh bộ cho rằng đại địa pháp chỉ có 3: thọ, tưởng, tư. Chỉ 
3 pháp này mới đông thời hoạt động. 
: Kinh bộ cho rằng tín vv. là các phần vị của tư. Trong diệt tận định, tín vv. vẫn tổn tại. 

?Ẻ Giả thiết biện minh của Kinh bộ. 

*Š Bác bỏ Kinh bộ biệt phái: trong diệt định, chỉ tồn tại ý thức mà không có các tâm sở; cẾ. 7Thành nghiệp 
luận (T31n1609, tr.784a1l§). Thuật ký: Căn bản Kinh bộ trước hêt chủ trương diệt định là trạng thái vô 
tâm. Sau đó, từ Kinh bộ, biệt phái chủ trương diệt định vần còn tâm. Thứ đên, biệt phái chủ trương trong 
diệt định vẫn còn các tâm sở. Cuôi cùng, Kinh bộ biệt phái chủ trương diệt định không có tâm sở. 
“^“ Như tầm, tứ là biến hành của ngữ hành. Khi tầm tứ diệt, ngữ hành cũng diệt. Thọ, tưởng không tồn tại, 
tât nhiên ý cũng không. 
_ Câu-xá 4 (tr.19a12): pháp mà thường xuyên có mặt trong tất cả tâm được gọi là đại địa pháp. 

s Vì hiện hữu mà không có tâm sở tương ưng. 

? Thành nghiệp luận (tr.784a27), dẫn Thập vấn kinh. 
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hòa hiệp ba có năng lực tạo thành xúc, hay sinh khởi xúc;”” xúc sinh khởi thọ v.v... 


Còn trong định này, trước tiên do nhàm chán tâm sở, cho nên trong trạng thái định tổ 
_ ba không có năng lực để tạo thành xúc, hay sinh khởi xúc, và cũng không có thọ 
. Nếu vậy, nên gọi đó là định diệt tâm sở, làm sao chỉ nói là diệt thọ tưởng? (c) Nếu 
bài "nhì nhàm chán, chỉ chán thọ, tưởng. Do diệt hai thứ này mà các tâm sở đều diệt. 
Căn cứ theo sự chán ghét trước đó mà đặt tên cho định. Đã vậy trong đó đáng lẽ tâm 
cũng diệt vì nó câu hữu với cái bị chán, như các tâm sở khác. Nếu không như vậy, làm 
sao gọi là vô tâm định? 
6. Lại nữa, trong trạng thái định này, ý thức là cái gì?” (a) Không thể nói nó là nhiễm 
hay vô ký. Vì các sự kiện này không có trong các định thuộc thiện.”” Vì các tâm nhiễm 
và vô ký khác đều có tâm sở. Vì không thể nói do chán thiện mà khởi nhiễm v.v... Vì 
không phài cầu tích tĩnh mà ngược lại khởi tán tâm.” (b) Nếu nói tâm đó là thiện, vì 
tương ưng thiện; ”” vậy nó phải tương ưng với các thiện căn như vô tham v.v... Tâm â ây 
không phải là tự tính thiện, hoặc thắng nghĩa thiện, vì trái với quan điểm của tông phái 
này; vì nó không phải là thiện căn v.v., và cũng không phải là Niết-bàn.”Í Nếu nói tâm 
ấy là thiện do đắng khởi, vì nó được dẫn khởi bởi thiện căn thuộc gia hành. Điều này 
không đúng. Vì trái với chủ trương của bộ phái này.*“! Vì như các thiện tâm khác, 
không phải là đẳng khởi. Thiện tâm trực tiếp sinh khởi tâm ba tính, làm thế nào mà 
thiện tâm do đăng khởi trước đó? Do đó tâm mà thiện là do ảnh hưởng của tương ưng. 
Đã vậy, nó phải tương ưng với thiện căn, đâu có nói tâm này độc hành không tâm sở? 
Cho nên, nếu không có tâm sở, tâm cũng không. 
7. Suy trưng như vậy, các chuyền thức, mắt v.v., trong trạng thái diệt định, không phải 
không rời thân. Do đó, Khế kinh nói không rời thân, là nói thức ấy chính là thức thứ 
tám. Khi nhập diệt định, không phải để đình chỉ thức chấp trì vốn cực kỳ tịch tĩnh này. 
Các trạng thái vô tưởng cũng theo loại suy theo đó mà biết. 
10. NHIÊM TỊNH 
Lại nữa, Khế kinh nói, “Tâm tạp nhiễm nên hữu tình tạp nhiễm. Tâm thanh tịnh nên hữu 
tình thanh tịnh.”1l Nếu không tồn tại thức này, tâm nhiễm tịnh kia không thể có. 
Pháp nhiễm tịnh lây tâm làm gốc. Nhân tâm mà sinh; y tâm mà trụ. Tâm tiếp nhận sự 
huân tập của chúng; duy trì chủng tử của chúng. 
1. Pháp tạp nhiễm, tóm tắt, có ba loại: phiền não, nghiệp, quả.'”#Ì 
nhau. 


Vì chủng loại khác 


(a) Nếu không có thức nay duy trì chủng tử phiền não, sẽ không có nguyên nhân cho sự 
sinh khởi của phiền não khi đi và đến trong các giới, địa,”*! và sau khi khởi tâm vô 


nhiễm.!”9! Vì các pháp khác không thê duy trì chúng tử. Vì quá khứ, vị lai không thực 
hữu.*T Nếu các phiền não sinh khởi mà không cần nhân, sẽ không có quả học và vô 


học của ba Thừa; vì những gì đã bị đoạn trừ sẽ tái sinh khởi. 
(b) Nếu không có thức này duy trì chủng tử của nghiệp và quả, sẽ không có nhân cho sự 
sinh khởi của nghiệp và quả khi tái sinh trong các giới địa, và sau khi khởi các pháp dị 





3° Hại biệt phái Kinh bộ: 1. tổ hợp ba ¿hành xúc, và 2. tổ hợp ba sinh xúc. 

3Ì Câu hỏi trong Thành nghiệp luận (tr.784a19). 

*Ý Thiện định -Š-, tức tịnh định, chỉ 4 thiền và 4 vô sắc định. 

là Lượng Nhân minh, theo 7á ký: (Tông) Theo quan điểm đó, tâm cầu Niết-bàn tất phải khởi tán tâm. 
(Nhân) Vì câu duyên tịch tĩnh. (Dụ) Như tâm trước khi nhập diệt định. 
Mộ? Bốn lọai thiện: 1. Thắng nghĩa: thiện tuyết đối tức Niết-bản tự tính. 2. Tự tính: thiện do bản chất như 
vô tham v.v... 3. Tương ưng: tự nó không phải thiện nhưng do tương ưng với thiện mà thành thiện, như 
các tâm sở. 4. Đăng khởi: do nguôn gôc như các bât tương ưng hành. C£ Câu-xá 73 (tr.71a16). 


TII 


loại.”'ŠÌ Vì các chủng tử khác,” các nhân khác” trước đó đã bị bác bỏ. Nếu các 
nghiệp và quả được sản sinh, sau khi nhập Niết-bàn giới vô dư y nghiệp quả của ba giới 
tật sẽ sinh khởi trở lại. Vì phiền não cũng không cần nhân mà sinh khởi. 

(c) Lại nữa, hành duyên thức sẽ không được thành.” Vì sự tiếp nhận huân tập của các 
chuyên thức đã bị bác bỏ trên kia. SN thức ô nhiễm khi kết sinh không phải là chiêu cảm 
bởi hành.P””! Vì nếu không thé,P*Ì phải nói là danh sắc lấy hành làm duyên. *! Vì giai 
đoạn thời gian cách biệt nhau quá xa,°°Ì không có nghĩa của duyên. Trường hợp không 
thành; trường hợp này cũng không thành. 2261 

2. Các pháp thanh tịnh cũng có ba loại, do sự sai biệt của thế đạo, xuất thế đạo, và đoạn 
quả.” 

(a) Nếu không tồn tại thức này để duy trì chủng tử của thanh tịnh đạo thế và xuất thế, sẽ 
không có nhân để khởi tịnh pháp kia sau các tâm dị loại. 28! Vì các nhân khác như được 
quan niệm đã bị bác bỏ ở trên. Nếu hai tịnh đạo phát khởi mà không cần nhân, vậy sau 
khi nhập Niết-bàn giới vô dư y hai tịnh đạo kia đáng lẽ sinh khởi trở lại. Theo đó, sở y 
(thân) sinh khởi cũng không cân nhân. 

(b) Lại nữa, xuất thế đạo tối sơ hắn không thê sinh, vì không có pháp nào duy trì chủng 
tử pháp nhĩ của nó. Vì hữu lậu thuộc loại dị biệt không thể làm nhân cho nó. Vì chủ 
trương vô nhân mà sinh, không phải là nhà họ Thích. Nếu tối sơ (vô lậu) không sinh, thì 
(vô lậu) về sau cũng không thê sinh; như vậy, không có đạo quả của ba Thừa. 

(c) Nếu không có thức này duy trì chủng tử của phiền não, đoạn quả của chuyền y cũng 
không thê thành. Vì khi Thánh đạo” phát khởi, phiền não hiện hành và chủng tử của 
nó đều không tồn tại.Ẻ”! Vì hai tâm nhiễm và tịnh đều không cùng lúc khởi. Tâm tương 
ưng Thánh đạo không duy trì chủng tử (phiền não) kia, vì tự tính trái nghịch nhau, như 
Niết-bàn. Vì đắc, v.v.“ thuộc quá khứ, vị lai đều không thật hữu. Vì các pháp 
khác!°”l không được thừa nhận là duy trì chủng tử. Cái bị đoạn trừ đã không có, cái 
đoạn trừ cũng không; vậy, y cái gì, do bởi cái gì mà xác lập đoạn quả? 

Nếu nói do ảnh hưởng của Thánh đạo mà hoặc (phiền não) về sau không sinh khởi TIỮA, 
theo đó xác lập đoạn quả, thế thì tối sơ phát khởi Thánh đạo tức thành vô học. Vì về sau 
các phiền não đã không còn nhân nữa nên vĩnh viễn không sinh khởi. 


Nhưng, thừa nhận có thức này, tất cả đều được chứng minh. Vì duy chỉ thức này là cái 
duy trì chủng tử của nhiễm và tịnh. Lý thú để chứng minh Sự tồn tại của thức này là vô 
biên. Nhưng vì e văn rườm rà nên toát lược, chỉ nêu cương yếu. 

Đặc biệt tồn tại thức này, giáo và lý đều hiển nhiên. Những người có trí nên tin và chấp 
nhận sâu sắc. 
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CHƯƠNG III: THỨC MẠT-NA 


Như vậy, đã nói xong các đặc tính của biên thái thư nhất của thức. Những đặc tính của 
biên thái thứ hai như thê nào? 















































Tụng nói: 
⁄x?®3—f£# 2eil2: + 
1k1 241Ñ J5 EH 5 
DH⁄£{ Tế 7: {H: ñH 4š †È b, 
3F#t+lkt# ⁄#Rf “1H. 6 
T178 1U lữ BặØr:r% 
BH ã# lễ J2 th†IH3f#⁄f 7 


























5. Thứ đến, năng biến thứ hai. Thức này tên là mạt-na. 

Nó y trên thức (thứ tám) kia mà chuyên, và lây (thức thứ tám) ấy làm đối tượng. Tự tính 
và hành tướng của nó là tư lương. 

6. Nó thường cùng có mặt với bốn phiền não. Đó lả: ngã si, ngã kiến, 

Cùng ngã mạn và ngã á1. Và cùng với các thứ khác, xúc, vv. 

7. Tính chất của nó thuộc hữu phú vô ký. Nó bị ràng buộc vào nơi thọ sinh. 

Nó không tồn tai nơi A-la-hán, trong diệt định, và trong xuất thế đạo. 


TIẾT 1: ĐỊNH DANH 
Tiếp theo thức biến thái thứ nhất là dị thục, cần phải biện giải đến các đặc tính của thức 
biên thái tư lương. Thức này, trong Thánh giáo, được đặc biệt gọi là mạt-na, và tự tính 
thường xuyên thâm sát và tư lương hơn hăn các thức khác. 
Thức này có khác gì với ý thức thứ sáu?! Thức này được hợp thành theo quy tắc trì 
nghiệp, ` như tên gọi Tàng thức; vì thức tức ý. Thức thứ sáu được hợp thành theo quy tắc 
y chủ,” như nói thức con mắt, vv., vì thức dị biệt với ý. Nhưng, trong Thánh giáo, sợ 
nhằm lẫn giữa hai thức này nên lập thứ thứ bảy gọi là ý. 
Lại nữa, nêu lên tên gọi ý là để phân biệt nó với tâm và thức; vì sự tích tập của nó kém 
hơn tâm; và sự liễu biệt của nó cũng kém hơn các thức khác.” Hoặc muốn nêu rõ thức 
này làm cận sở y cho ý thức kia” nên chỉ nói đơn giản là ý. 





„ Thứ thứ 7, mạt-na, Skt.: zznas. Thức thứ 6, ý thức, Skt.: manas-vjñiãna (manovjfñäna). 

“Tn nghiệp thích Eƒ3X£f# (warmadharaya), quy tắc thành lập phức hợp từ Phạn ky (samãsa), trong đó 
hai phần tử đồng cách, theo đó, từ mano-vjñãna: ý thức, được diễn thành “thức là ý”. Nghĩa là, ý và thức 
là một thực thể, như nói øioapala (nla uipala), hoa sen xanh, trong đó sen và xanh la một thực thể bất 
phân. (Panmmi, 1.2. 42:/ưipursah samanadhikaranah karmandharayah: một faipurusa mà các thành phần 
của nó cũng chỉ một sự). 








Ì Y chủ thích &3 (raipurusa), quy tắc lập thành phức hợp từ Phạn ngữ, trong đó phần tử trước liên hệ 
với phần tử sau bằng một trong các biến cách, thường là sở thuộc cách. Như nói, /zdradhanau: cây cũng 
của Indra; grãmaväsa: nhà ở trong lãng. Theo đây, từ zzno-vjñãna được diễn thành thức của ý, hay 
Thuật ký: chủ đây chỉ biến cách thứ 7, sở y. Thí dụ: nhãn thức, nghĩa là thức y zøi nhãn. 

k Du-già 63 (tr. 651b19): Các thức đều có tên chung là tâm-ý-thức. Nhưng căn cứ theo tính ưu thắng, thức 
a-lại-da được gọi là tâm (c¿4), vì nó tích lũy (cinoti, ãcinoti, upacinofi) chủng tử của tất cả pháp. .. Mạt- 
na được gọi là ý (wanas), vì trong tất cả thời gian, nó chấp (wanyafe, abhimanyaie) ngã, ngã sở... Các 
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TIẾT 2: SỞ Y CỦA MẠT-NA 
Y trên (thức) kia mà chuyên:" Nêu rõ sở y của thức này. (Thức) kia, tức thức năng biến 
thứ nhât. Thánh nói răng thức này y chỉ nơi Tàng thức. 
Có giải thíchỶ nói rằng ý này lẫy chủng tử của thức (thứ tám) kia, chứ không phải thức 
hiện hành” của nó, làm sở y. Vì nó vận hành không gián đoạn, nên không nương trên 
thức hiện hành làm sở y câu hữu” để xuất hiện. 
Giải thích khác nói ý này lấy cả chủng tử và hiện thức của thức kia làm sở y. Tuy nó 
vận hành không gián đoạn, nhưng có chuyên dịch nên được gọi là chuyên thức. Vì vậy 
nó phải tựa vào hiện thức làm câu hữu y mới có thê xuât hiện. 
Chuyên, '' có nghĩa là lưu chuyên; hiển thị thức này hằng y chỉ thức kia, vì lây đó làm 
điêm tựa. 
Các tâm và tâm sở đều có sở y. Tổng quát, sở y ấy có ba thứ. 1. Nhân duyên y. ” Đó là 
bản thân chủng tử. Các pháp hữu vi đêu dựa vào sở y này. Vì tách rời nhân duyên chúng 
không thể sinh khởi. 2. Tăng thượng duyên y. ” Đó là sáu nội xứ. Các tâm, tâm sở đều 
tựa vào đây làm sở y. Vì tách rời khỏi căn câu hữu chúng không thê hoạt động. 3. Đăng 
vô gián duyên y. '“ Đó là ý đi trước đã diệt. Các tâm, tâm sở đều dựa vào đây làm sở y. 
Vì tách rời căn khai đạo chúng không thê xuất hiện. ` 





thức còn lại goi chung là thức (»ÿ/ZZ»a), vì đặc tính của chúng là nhận thức (wjZãpayazii) các đối tượng 
riêng biệt.” 
` Du-già 57 (tr. 580b15): “Do có mạt-na làm y chỉ mà ý thức hoạt động. Cũng như năm thức thân do y chỉ 
năm căn mà hoạt động. Không thê nói ý thức không có ý căn.” 
® Giải thích tụng văn: y bĩ chuyển {#€ƒ##f. Triméa, k. 5b: /zđ Zớứiya pravariafe. Sthiramati (Bhäsya): 
tad-vãsanäŠrayo hy ãlayavijianam atas tad ãŠrifya pravartafe saimtänenotpadvaia ify arthah, sở y của tập 
". của nó là thức a-lại-da; đo y chỉ trên đó mà nó vận hành, nghĩa là nó sinh khởi liên tục tiếp nối. 

7 Dụ-già 57 (tr. 5S80b14): Do có a-lại-da mà có mạt-na. 
Š Thuật ký: giải thích của Nan-đà và Thắng Tử. 
































” Hiện thức ĐÃ%ù, tức hiện hành thức; phân biệt với hiện thức (khyaii-v/Za) được trong Lăng già, T 672 
tr. 593bl4; T 673. CF Lahka. N 37: dvividham mahãmafe viïĩãnaụ Sainksepena as†talaksanoktam 
khyativjfñanan vastuprativikalpavjñanamm ca, thức được nói có tắm tướng, tông lược có hai loại: hiện 
thức và phân biệt sự thức. 

!! Câu hữu y {HZglf xem Tiết 2.2. 

H Chuyển If, thích từ trong tụng văn. Skt. ørzzvarízíe, chuyện động, vận chuyến, tiến hành, vận hành. 
Thuật ký: “Lưu, nghĩa là tương tục. Chuyển, nghĩa là hiện khởi” Sthiramati: pøravar1ze 
Santanenopadydta ify arthah, nỗ chuyển, có nghĩa là nó xuất hiện một cách liên tục tiếp nối. 

!ˆ Nhân duyên y [Si#ƒ£ (Skt. hefupratyaya-aýraya), sở y nhân duyên, một trong bốn duyên. Cũng gọi là 
chủng tử y (Skt. 57a-ãáraya), điểm sở y là chủng tử. 

: Tăng thượng duyên y !# F-##{& (Skt. adhipatipratyaya-aýraya), sở y là tăng thượng duyên. Cũng gọi 
là câu hữu y (Skt. sahabh- HH) y chỉ trên sự kiện (nhân quả) đông thời hiện hữu. 









































nh Đẳng vô gián duyên y 2##tt[fjƒ#{€ (Skt. samanantarapratyaya-đšr aya), sở y là đẳng vô gián duyên. 
Tức khai đạo y Skt. k~ãn/a- đáraya), điểm sở y là cải mở đường. Sự biết mất của cái đi trước là điều kiện 
mở đường cho cái đi sau xuất hiện. 7/áí ký (tr. 379a7): “Tiêng Phạn kiết-lan-đa X8JRlZ(Skt. krãnta, cải 
được tiếp diễn), có thể dịch là thứ đệ duyên. Nghịch thứ đệ thì nói là a-nô-kiếi-lan-đa Jn[45ð/f 2z (Skt. 
anuRranía, đi theo, thuận tự). A-nô (Skt. 2n: tiếp theo), nghĩa là nghịch (Khuy Cơ có thể nhằm); &¿đ- 
lan-đa là thứ đệ. Cần phải theo thứ tự là bá¡-lặc-đê-kiết-lan-đa fRlllSXS]BIZZ (Skt. pratikranta: đi ngược 
trở lại, đi ngược về phía). Bát-lặc-đề (Skt. pzzíi: đối nghịch) có nghĩa là thuận (Khuy Cơ có thê nhằm). 
Nhưng vì duyên này đã có tên /à fam-ma-nan-trỏ-ra —#ŠÊIHllf (Skt. samananíara), cho nên nói là 
đẳng vô gián duyên.” 

Xu yếu (tr. 637c04): “Tại sao trong 4 duyên, chỉ có 3 duyên được gọi là sở y? Thể của sở duyên duyên 
không được gọi là sở y. Cái trỗi vượt, và thế lực gần, mới làm sở y. Sở duyên duyên là điều kiện xa.” 











114 


Duy chỉ tâm, tâm sở có đủ cả ba sở y nên gọi là cái có sở y. “ Các pháp khác không như 
vậy. 

1. Nhân duyên y 

Thứ nhất là chủng tử y. Có giải thích nói rằng,” phải đợi chủng tử diệt, hiện quả mới 
được sản sinh. Vì Tập /uận nói, cái đã được sinh mà không có chủng tử. `” Vì chủng tử 
và mâm non không vn thời hiện hữu. 

Giải thích khác nói, ” chứng lý ấy không vững. Vì 7áp luận nói cái đã được sinh mà 
không chúng tử. Vì chủng tử nảy mâm không phải là thắng nghĩa. Vì chủng tử diệt rồi 
mầm mới sinh không phải là điều đã được công nhận.”” Vì lửa và bắc đồng thời làm 
nhân cho nhau. Tuy nhiên, với chủng tử đông loại, nhân quả không đông thời hiện hữu. 
Chủng tử và hiện hành sinh sản lân nhau, nhât định chúng đông thời hiện hữu. 

Do đó, Du-già nói, pháp vô thường làm nhân cho tha tính, và cũng làm nhân cho tự tính 
thuộc niệm sau.”' Đó là ý nghĩa nhân duyên. Tự tính, chỉ cho chủng tử đồng loại; cái đi 
trước làm nhân cho cái đi sau. Tha tính chỉ cho chủng tử và hiện hành làm nhân cho 
nhau. Nhiếp Đại thừa nói như vầy:”” Tàng thức và nhiễm pháp làm nhân duyên cho 
nhau. Cũng như bó lau, đông thời hiện hữu. Lại nói, chủng tử và quả của nó tât đông 
thời hiện hữu. Do đó, một cách xác định chủng tử y không có tính tiên hậu. Giả thiệt có 
nơi nói quan hệ chủng tử và quả của nó có tính tiên hậu, điêu này phải biệt là được nói 
trên phương diện tùy chuyền.” 

Như vậy, tám thức và các tâm sở đều có riêng chủng tử của chúng làm sở y. 

2. Tăng thượng y 

Thứ đến là câu hữu y. 

a. Quan điềm của Nan-đà 

Có giải thích nói, năm thức, mắt. vv., lẫy ý làm sở y. Vì bất cứ khi nào các thức này 
xuất hiện đều có ý hiện hữu. Chúng không có riêng mắt vv. làm câu hữu y.“” Vì năm 
căn, mặt vv., chính là chủng tử. 

Bài kệ trong Nhị fhập duy thức nói rằng,” “Thức xuất hiện từ chủng tử của riêng nó, và 
chuyên biên thành đặc tính ảnh tợ như là cảnh; do đó mà thành nội và ngoại xứ. Phật 
nói chúng có mười.” 





'® Hữu sở y 4ƒfffR (Skt. sãóaya, ãšayin). Du-già 55 (tr. 602a20): “các tâm, tâm sở pháp có bao nhiêu 
tên gọi khác nhau? Có rất nhiều... Vì sao chúng có tên là hữu sở y (Zýzayi»)? Do một chủng lọai dựa vào 
các sở y mà chuyên biến thành sai biệt. Tuy không có pháp hữu vi nào là không cần y chỉ, nhưng đó 
F7 phải là ý nghĩa y chỉ được nói ở đây, mà là chuẩn theo cái hằng làm sở y mà gọi tên.” 














” Nan-đà và Thắng Tử. 

Š 7ập luận 2 (T 1605, tr. 668b29): vô chủng dĩ sinh #£BñL1⁄I:; giải thích: đó là uân tối hậu của A-la-hán 
khi nhập vô dư Niết-bàn (Szmwccaya, p. 22,2: abjjotpannam: caramäh skandhäl). Thuật ký: “Bấy giờ 
chủng tử đã vào quá khứ. Quả tương lai không sinh. Chủng hiện tại đã diệt. Chỉ có uân hiện hành.” Du- 
giả 56 (tr. 609b20): “Con mắt tôi hậu của A-la-hán; có căn nhưng không có giới (chủng tử).” 

'? Hộ Pháp. 

T Chỉ điểm sai lầm trong tỷ lượng của Nan-đà. 

- Du-già 5 (tr. 302b8). Xem phần trên, ch.ii tiết 2, sáu nghĩa của chủng tử. 

?2 Nhiếp luận bản 1 (T 1594 tr. 134c15); Nhiếp luận Thế Thân thích 2 (T 1597 tr. 328b08): Nhiếp luận Vô 
Tính thích 2 (T 1598 tr. 388a17). 

Xe huật ký: Đó là nhân quả đị thời theo dẫn chứng của Kinh bộ. Nhưng không phải là chính lý. 

bu Thuát ký: Theo đây, không có riêng tịnh sắc của đại chủng sở tạo làm nhãn căn vv., vì thể của căn 
chính là chủng tử. 

sã Tụng 8, T3In1590, tr. 75b17. CẼ Vmmáatikä, k. 9: yafah svabi7äd vijñapiir yad abhäsã pravartate/ 
dvividhayatanatvena fe tasyä munir abravi Khuy Cơ (Thuật ký, tr. 380c28) nói, Huyện Trang dịch là 
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Ý của bài tụng này nói, vì mục đích thành lập mười hai xứ, Thế Tôn nói chủng tử của 
năm thức là căn con mắt vv., tướng phân của năm thức là cảnh, sắc vv. Do đó, căn con 
mắt vv. là chủng tử của năm thức. 

26 « 
Quán sở duyên luận cũng nói như vây:“` “Công năng của sắc ở trên thức được gọi là 
năm căn, đó là điều hợp lý. Công năng và cảnh sắc, từ vô thủy, làm nhân cho nhau.” 


Ý nghĩa bài tụng này nói, chủng tử ở trên dị thục thức sản sinh sắc-thức”” con mắt vv. 
được gọi là công năng của sắc, gọi đó là năm căn. Không có riêng cái gì được gọi là con 
mắt vv. Chủng tử và sắc thức thường làm nhân cho nhau, vì năng huân” và chủng tử 
lân lượt làm nhân cho nhau. 

Thức thứ bảy và thứ tám không có câu hữu y riêng biệt, vì chúng vận hành liên tục tiếp 
nôi do bởi tính ưu thăng của tự lực. 

Thức thứ sáu đặc biệt có câu hữu y, vì nó cần phải dựa vào mạt-na để xuất hiện. 

da. Quan điêm của Án Huệ 

Giải thích khác nói, quan điểm trên đây trái nghịch với giáo và lý. 

1. Tiền ngũ thức 

a. Nếu năm sắc căn chính là chủng tử của năm thức, (1) mười tám giới sẽ trở thành tạp 
loạn.” Nhưng, mười tám giới, mỗi giới có chủng tử riêng biệt của nó. Điều này được 
nói đến nhiều nơi Thánh giáo." 

(2) Lại nữa, mỗi chủng tử của năm thức đều có thê sản sinh kiến và tướng phần dị biệt, 
vậy chấp cái gì làm căn con mắt? Nếu chúng, năm căn, là chúng tử của kiến phần, 
chúng phải được bao hàm trong thức uân. Nếu chúng, năm căn, là chủng tử của tướng 
phân, chúng phải được kê thành ngoại xứ. Thê thì mẫu thuân với Thánh giáo. Theo đó, 
năm căn thuộc sắc uân, được kê là nội xứ. 

(3) Lại nữa, nếu năm căn chính là chủng tử của năm thức, vậy năm căn phải là nhân 
duyên của năm thức, chứ không thể nói chúng hàm tính tăng thượng duyên. 

(4) Lại nữa, nếu căn mũi và lưỡi là chủng tử của hai thức, vậy phải nói mũi và lưỡi” 
duy chỉ có trong Dục giới hệ. Hoặc hai thức phải thông cả Sắc giới hệ. Nêu thừa nhận 





“mười sắc xứ.” Và cho rằng bản dịch cỗ địch sai thành “Phật nói đây là hai.” Khuy Cơ không đọc bản 
Phạn nên phê bình không đúng. 


s Quản sở duyên, tụng 8, T 1624, tr. 888c29. Skt. indriyarn svakäryat šakHripamevänumiyale na fu 
bhautikam| sã cãviruddhã vjñapteh saktistu vÿñãne vaãstu| anirdesye svasya ripe vãstu kãryofpaftau na 
yiesah| evarh visayaripakam| pravartete nadikalah saktišcänyonyahefuke| 8 

“ Thuát ky: “Hiện thức được gọi là sắc thức. Hoặc kiến phần biến tợ sắc nên nói là sắc-thức. Hoặc tướng 
phần không lìa thức nên nói là sắc thức. Hoặc tướng phần là sắc, kiến phần là thức. Cả hai đồng một 
chủng tử, nên nó là chủng tử sắc-thức.” 











* Thuật ký: nhân PS ở đây là nhân do, không phải là nhân duyên. 





sử Năng huân, tác nhân huân tập, đây chỉ cho sắc-thức nói trên. 

Từ đây trở xuông, 9 nạn vấn cho quan điểm 5 sắc căn là chủng tử của thức. 
» Du-già 5T (tr. 581920): Kinh nêu thí dụ đống ác-xoa (hạt a&zz), vì trong thức a-lại-da có nhiều giới 
loại khác nhau. J5. 56 (tr. 609c23): Thê nào là chủng giới? Mười tám giới có tướng, tính dị biệt đôi với 
nhau. 
“ Du-già 3 (tr. 292a04): “Tăng thượng duyên, trừ chủng tử, các sở y khác như con mắt đối với nhãn 
thức.” 
3 Hai quan năng này, đủ cải hai căn trong Dục và Sắc giới; nhưng thức của chúng không có trong Sắc 
giới. CẼ 7ạp (ập 4 (tr. 710a29); Du-già 56 (tr. 609c16). 
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như vậy, cả hai trường hợp đều mẫu thuẫn với Thánh giáo. Mắt, tai, thân là chủng tử 

của ba thức, trường hợp này cũng vậy đối với hai giới và năm địa.” 

(5) Lại nữa, chủng tử của năm thức đã thông cả thiện, ác; vậy năm sắc sắc căn không 

chỉ là vô ký. 

(6) Lại nữa, chủng tử của năm thức hàm tính vô chấp thọ, vậy năm căn không thẻ là cái 

hữu châp thọ. 

(7) Lại nữa, nếu năm sắc căn là chủng tử của năm thức; vậy chủng tử của ý thức phải là 

mạt-na, vì nó có năm căn là đồng pháp. `” 

(8) Lại nữa, Du-già nói, thức con mắt, vv., đều có đủ cả ba sở y.`" Nếu năm sắc căn là 

chủng tử của năm thức, sở chỉ chỉ có hai. 

(9) Lại nữa, các Thánh giáo đều nói căn con mắt, vv., đều thông cả hiện hành và chủng 
3” Cho rằng chúng duy chỉ là chủng tử, như vậy trái nghịch với tất cả Thánh giáo. 

b. Để tránh những khuyết điểm nêu trên, các vị theo quan điểm này biện minh rằng, 

chủng tử của nghiệp tăng thượng trong thức dị thục làm tác nhân chiêu cảm năm thức, 

gọi đó là năm sắc căn; chứ không phải là chủng tử làm nhân duyên sản sinh năm thức. 

Điêu này phù hợp khéo léo với hai bải tụng đã dân, và cũng hoàn toàn thuận với ⁄-già. 

c. Đây chỉ là hư ngôn, không có ý nghĩa chân thật. (1) Vì nếu vậy, phải nói năm sắc căn 

không phải là vô ký.” (2) Chúng cũng không phải duy chỉ là hữu chấp thọ.” (3) Chúng 

không duy chỉ thuộc sắc uân.”” (4) Chúng không duy chỉ là nội xứ." (5) Mũi và lưỡi chỉ 

có thê thuộc Dục giới hệ.” Ba căn không thê thông cả năm địa.”” (6) Nghiệp chiêu cảm 

ý thức phải là mạt-na. (7) Mặt vv. không thê thông cả hiện hành và chủng tử. (8) Mặt, 

vv., sẽ không phải là sắc căn. (9) Năm thức đêu được chiêu cảm bởi nghiệp; vậy thì, 

chúng một mực chỉ thuộc tính vô ký. (10) Năm thức thiện vv. đã không phải là nghiệp 

cảm, chúng sẽ không thê có mắt vv. làm câu hữu y."' 

Tóm lại, những điều biện minh trên đây không phải là thỏa đáng. 

d. Lại nữa, nhiều nơi trong Thánh giáo đều nói, a-lại-da thức biến tợ thành sắc căn và 

căn y xứ, khí thế gian, vv. Vì sao các ngài bác bỏ, cho rằng không có sắc căn? Thừa 

nhận thức con mắt, vv., biến tợ sắc các thứ, nhưng không thừa nhận mắt là sở biến của 

tàng thức; sự mê nhằm như vậy trái nghịch một cách sâu sắc giáo và lý. Nhưng già-tha 

(kệ) nói răng, công năng của chủng tử được gọi là năm căn, đó là đê loại bỏ quan điêm 





* Hai giới hệ: Dục và Sắc, gồm II: 5 căn, 3 cảnh (sắc, thanh, xúc), 3 thức (mắt, tai, thân). 7 giới còn lại 
e2 tồn tại trong hai giới hệ này. Năm địa: 1 Dục giới, và 4 Sắc giới. 
Ÿ Nhiếp luận bản Ï (tr. 133c13): 5 thức cùng tính chất (đồng pháp dụ) với y thức; chúng có câu hữu y là 
các căn. Y thưc cũng có câu hữu y là ý căn. 
k Du-già 1 (tr. 279a26): “Thức con mắt,..., có câu hữu là là nhãn căn, đẳng vô gián y là ý; chủng tử y là 
tât cả chủng tử của nó.” 
: Tập luận 1 (tr. 663b1 1): “Tính chất của nhãn giới là gì? Mắt đã từng nhận thức sắc, và chủng tử của nó 
được tích lũy thành dị thục trong a-lại-da.” 
= Từ đây trở xuống, nêu 10 điểm sai lầm đối với quan điểm biện minh năm sắc căn là chủng tử của 
nghiệp. 
“ Sắc do bởi nghiệp y trên thân có thể có chấp thọ. Sắc do bởi nghiệp y trên thanh (ngữ nghiệp) và ý sẽ 
không phải là hữu châp thọ. 
° Thân và ngữ nghiệp thuộc sắc uấn. Ý nghiệp thuộc hành uấn. 


TỶ nghiệp thuộc pháp xứ. 
42 
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Như nạn vấn (4). Căn mũi và lưỡi hiện hữu trong cả Dục và Sắc giới. Xem cht. 33 trên. 

Như nạn vấn (4). Ba căn tai, mũi, thân, cùng với thức của chúng, thông cả Dục và Sắc giới. Xem cht. 
34 trên. 

& Nạn vấn (8). Xem cht. 36 trên. 
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rằng sắc căn thật sự tồn tại tách rời thức, cho nên ĐỌI SỞ biến của thức như ảnh tợ nhãn 
căn v.v. là giả danh chủng tử và công năng của sắc, vì chúng có công dụng làm phát 
sinh năm thức; chứ không có ý nói sắc căn chính là chủng tử của thức, hay của nghiệp. 
2. Về ý thức 

Lại nữa, ý thức, mà tính chất là sáng tỏ, duyên vào năm cảnh tất phải lây năm thức làm 
câu hữu y; vì nó cùng hiện hữu với năm thức. Nếu ý thức không y chỉ nhãn thức vv., nó 
sẽ không thê làm y chỉ cho năm thức; vì thế lực y tựa lẫn nhau của hai thức này ngang 
nhau. 

3. Về thức thứ bảy 

Lại nữa, thức thứ bảy tuy không gián đoạn, nhưng khi vào kiến đạo đã có sự chuyển 
dịch, nó phải có câu hữu y như sáu thức; "° nếu không thế nó không được kế là chuyển 
thức, và như vậy trái với Thánh giáo ”” nói rằng có bảy chuyên thức. Do đó, cần phải 
nhận nó có câu hữu y. Sở y đó thuộc thức thứ tám hiện hành. Như Ðz-giả”” nói, “Do có 
tàng thức cho nên có mạt-na. Lấy mạt-na làm y chỉ, ý thức nhờ đó mà vận hành.” Đại ý 
Luận đó nói, do lấy tàng thức hiện hành làm y chỉ mà tồn tại mạt-na, chứ không phải do 
chủng tử của thức đó. Nếu không như vậy, phải nói rằng do có tàng thức mà ý thức có 
thể vận hành.” Tóm lại, giải thích ấy trái với giáo và lý. 

Cho nên, cần phải nói rằng, năm chuyển thức trước, mỗi một thức xác định có hai câu 
hữu y. Đó là năm sắc căn, đồng thời y chỉ ý thức."” Chuyên thức thứ sáu quyết định 
thường trực có một câu hữu y, đó là thức thứ bảy. Khi cùng khởi với năm thức trước, nó 
cũng lấy năm thức làm câu hữu y. Chuyên thức thứ bảy xác định duy chỉ có một câu 
hữu y, đó là thức thứ tám. Duy thức thứ tám thường trực không chuyên biến, tự nó xác 
lập chính nó, nên không có câu hữu y. 

c. Thuyết Tịnh Nguyệt 

Có ý kiến nói giải thích như vậy vẫn chưa tận lý. Thứ tám, cũng đồng thức tính với các 
thức khác, vì sao cho rằng nó không có câu hữu y? Thứ bảy và thứ tám đã là thường 
trực cùng lúc vận hành, chúng làm y chỉ cho nhau, có gì sai lầm? Thừa nhận thức hiện 
khởi lấy chủng tử làm y chỉ, vậy cũng nên thừa nhận chủng tử của thức lấy thức hiện 
khởi làm y chỉ."' Tác nhân huân tập và dị thục ” làm y chỉ cho sự sản sinh, phát triển và 
an trụ của chủng tử; vì tách rời nó, chủng tử của thức” không sinh, không trưởng, 
không trụ. 

Lại nữa, thức dị thục trong các giới hệ hữu sắc“ là cái chấp trì thân. Nó y trên sắc căn 
mà chuyên vận. Như Khế kinh nói, “Thức a-lại-da bị gió nghiệp thôi, nó y chỉ khắp trên 





be Thuật ký: Bác bỏ Kinh bộ, tuy chủ trương có chủng tử. 
là Thuyết thứ nhất trên, thứ bảy không có câu hữu y. 
*” Dụ-già 63 (tr. 65Ib15): Thức có 2 loại, a-lại-da và chuyển thức, Chuyển thức có 7. Hiển dương 17 (tr. 
566c04): “Hoặc có khi trong a-lại-da cùng khởi với 7 chuyên thức.” 
“8 Dự. già 51 (tr. 580b14). 
lú Lưu ý trên lý luận dây chuyền của Du-già để chứng minh y hiện thức chứ không phải y chủng tử. 
ni Du-già 3 (tr. 292a5): “Trừ chủng tử, các sở y khác là tăng thượng duyên. Như nhãn và các pháp trợ bạn 
đôi với nhãn thức.” 
Mi Chủng tử làm nhân duyên y cho hiện hành. Hiện hành làm câu hữu hữu y cho chủng tử. 
*? Thuật ký: Hiện hành có hai thứ: thức dị thục và thức năng huân. 
- Năng huân là hiện hành thứ sáu và bảy làm sở y cho chủng tử tân huân sản sinh và chủng tử ban hữu 
tăng trưởng. DỊ thục làm sở y cho nó an trụ. 
Hữu sắc giới: chỉ Dục và Sắc giới. 
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các căn, hằng tương tục chuyền vận.””” Du-già ` “cũng nói sáu thức, mắt vv., đều có sở y 
riêng biệt; chúng không thê chấp thọ thân hữu sắc căn. Nếu thức dị thục không y chỉ 
khắp trên các căn có sắc, nó phải như thức thứ sáu, không thê chấp thọ. Hoặc phạm lỗi 
luận lý là nhân sở lập bất định. 

Cho nên, tàng thức khi hiện khởi xác định có một sở y là thức thứ bảy. Trong các giới 
hệ hữu sắc, nó cũng y trên sắc căn. Nếu chủng tử của thức xác định có một sở y là thức 
đị thục, thì trong giai đoạn huân tập đầu tiên ˆ nó cũng y trên tác nhân huân tập. Những 
điểm còn lại, như đã nói trên. 

d. Thuyết của Hộ Pháp 

Thuyết khác nói, các thuyết nói trên đều không hợp lý, vì chưa phân biệt rõ giữa y và sở 
y. 

Y, có nghĩa là tất cả các pháp có sinh diệt đều tựa trên nhân, gá vào duyên, mà được sản 
sinh và tồn tại.” Những gì cần tựa gá được gọi là y. Như vua và bầy tôi nương tựa lẫn 
nhau. 

Những pháp nào có tính chất quyết định, ” là cái sở hữu đối tượng,” chủ động,"' để cho 
tâm và tâm sở y trên đó mà tiếp nhận đối tượng riêng biệt của chúng; pháp ấy là sở 
duyên. Tức sáu nội xứ. Những pháp còn lại, vì không sở hữu đối tượng, không quyết 
định, và không chủ động. Nó chỉ như vua chứ không như các thần thuộc. 

Do ý nghĩa đó, các Thánh giáo chỉ gọi tâm, tâm sở là cái có sở y, ““ chứ không nói các 
pháp như sắc vv., vì chúng không có sở duyên. Và cũng nói duy chỉ tâm sở lấy tâm làm 
sở y chứ không nói tâm lây tâm sở làm sở y, vì chúng không làm chủ. Tuy nhiên, cũng 
có nơi nói là y thay vì là sở y; hoặc nói là sở y thay vì là y; đó là tùy nghi mà tạm nói. 

a. Tóm lại, năm thức này đều có sở y, được xác định là bốn thứ. Tức năm sắc căn, thức 
thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Nếu khuyết một trong số đó, chúng không họat động, vì 
tính cách cá biệt của các sở y, tức vì cùng đồng đôi tượng," có chức năng phân biệt,” 
có tính chất nhiễm tịnh,” và có căn bản."” 

Khi Thánh giáo nói, chúng, năm thức, duy chỉ y năm căn, đó là do tính chất đặc hữu?” 
vả lại chúng tất cùng chung đối tượng, tương cận, tương thuận. 

b. Thức thứ sáu chỉ có hai câu hữu y. Đó là thức thứ bảy và thứ tám. Khuyết một trong 
đó, nó không hoạt động. Tuy nó cùng chung với năm thức tiếp thu đối tượng được rõ 
ràng, nhưng điều đó không có tính cách nhất định, cho nên chúng không phải là sở y 





TỔ Thuật ký: Dẫn chứng Lăng-già. Các bản Lăng-già Hán dịch không có đoạn tương đương. Tập (hành 
biên 20 (tr. 432a) dần Lăng-già 92 (bản 10 quyên; CẾ. T 671, tr. 569a11). Không có văn dân chính xác, chỉ 
có đại ý tương đông. CỀ Lăng già 6 (bản 7 quyên), T 672, tr. 627c6. 
*® Dự. già 57 (tr. 57902). 
"” Chị chủng tử tân huân. 
- Sinh, chỉ chủng tử tân huân. Trụ (tồn tại), chỉ chủng tử bản hữu. 
m Quyết định: cái mà không thể vắng mặt khi bất cứ pháp nào sinh khởi. 
từ Hữu cảnh: tư cách làm chủ thể tiếp thu đối tượng. 
°' Vị chủ. 
52 Dụ-sià 55 (tr. 602a20). Xem cht. 16 trên. 
: Đồng cảnh: 5 thức cùng chung đối tượng với 5 căn. 
®* Do thức thứ sáu làm sở y (phân biệt y), năm thức có khả năng phân biệt đối tượng. 
5Š Thứ thứ bảy là nhiễm tịnh y của 5 thức, do bởi đó mà thành nhiễm hay tịnh. 
55 Thức thứ tám làm căn bản y cho 5 thức. 
5” Bất cộng: chỉ làm sở y cho năm thức, chứ không cho các thức khác. 
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của nó. Thánh giáo Ÿ nói nó duy chỉ y thức thứ bảy, vì đó là nhiễm tịnh y, cùng có tính 
chât của chuyên thức, cùng tương cận, tương thuận. 

c. Thức thứ bảy chỉ có một câu hữu y, là thức thứ tám. Nếu không có tàng thức, nó nhất 
định không hoạt động. Như già-tha nói, “Y chỉ a-lại-da, nên mạt-na chuyên vận. Y chỉ 
tâm và ý, các chuyền thức sinh khởi.”'” 

d. A-lại-da chỉ có một câu hữu y, là thức thứ bảy. Nếu không có thức này, nó nhất định 
không hoạt động. Luận nói, tàng thức cùng với mạt-na hăng thời chuyên vận. ” Lại nói, 
tàng thức hằng y nhiễm ô.'" Nhiễm ô đó chính là mạt-na. Nhưng Luận nói mạt-na vắng 
mặt trong ba trạng thái, ˆ đó là căn cứ tính chất hữu phú mà nói. Như nói có bốn trạng 
thái trong đó a-lại-da vằng mặt; ” nói vậy không phải không tồn tại thứ tám. Trường hợp 
ở đây cũng vậy. 

Ở trong các giới hệ có sắc, “tuy nó cũng y năm căn, nhưng không có tính cách nhất 
định, ” nên đó không phải là sở y. 

Chủng tử không thể rực tiếp tiếp thu đối tượng của riêng nó, cho nên, nó có nghĩa y chỉ 
nhưng không có nghĩa là sở y. 

Sở y của các tâm sở thích hợp tùy theo thức mà nói. Thêm nữa, mỗi tâm sở có thêm tâm 
tương ưng riêng nó. “ 

Giải thích như vậy thì phù hợp tuyệt hảo với lý và giáo. 

k5 Đẳng vô gián duyên y 

a. Thuyêt Nan-đà 

Sau hết, khai đạo y. Có giải thích nói,” năm thức vì tự loại và tha loại trước sau không 
tiếp nối nhau, và vì phải y trên thức thứ sáu đề được dẫn sinh, '” cho nên chỉ có thức 
thứ sáu làm khai đạo y. 

Thức thứ sáu vì tự thân tương tục, và cũng được dẫn sinh bởi năm thức,”” nên nó lây sáu 
thức đi trước làm khai đạo. 





5Š Hữu sở y, 2u-già 57 (tr. 580b14), xem cht. 48 trên. ¿5i (tr. 651c03). 
' Nhập Lăng-già 9 (T 611 tr. 571c12). CẼ. Lañkã (x. k 269; N. 301): đlãyam hỉ samãáriiya man vai 
Sainpravartate/ cittam manaš ca saisritya vjNãnan sampravartare. Mạt-na y chỉ a-lại-da mà tiên hành 
hoạt động. Thức y chỉ tâm và ý mà tiên hành hoạt động 
79 Dụ-già 63 (r. 651b15). 
» Nhiếp luận Thế Thân thích 3 (tr. 332a7): “Ý thức này bị nhiễm ô bởi phiền não, lấy ý là sở y chỉ, duyên 
vào đôi tượng sinh hữu.” Nhiềp luận Vô Tính thích 3 (tr. tr. 392c27): “Hoặc có thuyết nói, tâm hăng tương 
ưng với bôn phiên não, gọi là nhiễm ô y.” 

Ba trạng thái không a-lại-da: diệt tận định, vô học vị, Thánh đạo hiện tiền. 
- Du-già 5ï (tr. 582a8): “Hoặc thành tựu các chuyền thức nhưng không thành tựu a-lại-da, đó là A-la- 
hán, Độc giác, Bât thôi Bô tát và Như lai, an trụ trong trạng thái hữu tâm.” Hiện đương 17 (tr. 567c27). 
- Tôn tại trong Dục giới và Sắc giới. 


T Thiếu một trong bốn tính chất để làm sở y được nói ở trên. 
76 


Kế, 


Nghĩa là, tâm sở của một trong năm thức thì có 5 sở y. Tâm sở của thức thứ tám thì có 2 sở y; vv. 








Thuật ký nói là “Nghĩa của Trưởng đồ ${Ẽ (đệ tử trưởng?) của Nan-đà”; đoạn sau, gọi là Thường đô 
THẾ (tr.389b4). Tập thành biên 21 (tr. 437) giải thích là “thường đồ đại cương chỉ nghĩa.” 

T3 Dự già đ (tr. 291001): “Không có trường hợp năm thức thân sinh khởi tiếp nối nhau trong 2 sát na, 
cũng không lân lượt sản sinh lân nhau. Trong một sát-na sau khi năm thức sinh khởi, tức thì trực tiêp ý 
thức sinh.” 

7 pịa, (tr. 291b11): “Nhãn thức. vv., vận chuyên tùy theo ý thức.” 
: Thứ thứ sáu lấy sáu thức của sát na trước làm khai đạo. /5¡đ.,, xem cht. 74 trên. 
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Thức thứ bảy và tám vì tự thân tương tục, không cần gá vào thức khác để được dẫn 
sinh, cho nên lây đồng loại bản thân làm khai đạo y. 

b. Thuyết An Huệ 

Giải thích khác nói, thuyết trên đây chưa tận lý. 

1. Vả, năm thức đầu, trong trạng thái chưa tự tại, hoặc khi gặp đối tượng không ưu 
thắng,°" thì có thể nói như vậy. 

a. Khi chúng ở trong trạng thái tự tại,"” như chư Phật, đối cảnh tự tại, các căn được sử 
dụng hỗ tương, vận hành một cách tự nhiên, không cần phải tầm cầu, khi ấy năm thức 
thân tiếp theo há không tương tục? 

b. Năm thức đăng lưu xác định là được dẫn sinh bởi thế lực của tác ý nhiễm ô,` trong 
khoảnh khắc chuyên chú trên đối tượng mà chưa buông bỏ, vì sao không thừa nhận 
nhiều niệm tiếp nối nhau? Vì vậy 2u-già”” nói, sau tâm quyết định mới có nhiễm tịnh. 
Sau tâm này là nhãn thức đăng lưu hoạt động với tính chất thiện hay bất thiện. Nhưng 
thức đó không do bởi năng lực phân biệt biệt của chính nó. Chừng nào ý thức ấy chưa 
chuyền hướng đến đối tượng khác, lúc bấy giờ mắt và ý, hai thức này, hoặc thiện hoặc 
nhiễm, tương tục vận hành. Như quá trình sinh khởi của nhãn thức, cho đến thân thức 
cũng vậy. Ý nghĩa đó xác định rõ ràng rằng trải qua một thời gian hai thức mắt và ý 
cùng tương tục vận hành. Như vậy, khi nhãn thức hoạt động không phải không có ý 
thức. Cho nên không phải rằng hai thức này, mắt và ý, tiếp nối nhau xuât hiện. 


c. Nếu cảnh tăng thịnh xuất hiện liên tục trước mắt, bức bách thân tâm, khi ấ Ấy, theo lý 
mà nói năm thức thân tất phải tiếp nối liên tục hoạt động, như trong địa ngục Nóng, trời 
Hý vong. Do đó, 2u-già nói,`° khi các thức này làm điều kiện đẳng vô gián duyên cho 
sáu thức kia, chúng được đặt tên là ý căn. Nếu năm thức trước và sau một cách xác định 
duy chỉ co ý thức, Luận đó phải nói là một thức này là điều kiện đẳng vô gián cho sáu 
thức kia; hoặc sáu thức này làm. điều kiện đăng vô gián cho một thức kia. Nhưng Luận 
không nói như vậy. Do đó biết rằng năm thức có ý nghĩa tiếp nối nhau. 


2. Khi năm thức sinh khởi, tất có ý thức mà ý thức ấy có thể dẫn khởi ý thức tiếp theo 
niệm sau. Y thức niệm sau này đâu cân phải gá vào năm thức làm khai đạo y? 

Trong trạng thái như ngủ say, hôn mê, _vv., ý thức bị cắt đứt. Sau đó được nối lại, khi ấy 
hẫn là nó lây tàng thức và mạt- naŸ” vốn vẫn thường trực tiếp nỗi nhau làm khai đạo y. 
Nếu ý thức đó lấy đồng loại của tha thân làm khai đạo y, vậy sao không thừa nhận tự 
thân đồng loại của năm thức? Nêu nó không đúng cho năm thức này, sao lại đúng cho 
thứ sáu kia? 

3. Mạt-na tương ưng với trí bình đăng tính lần đầu tiên phát khởi tất phải do thức thứ 
sáu, và cũng lây thức đó làm khai đạo y. 





l Ngũ thức tam vị, ba trạng thái của 5 thức: chưa tự tại, ngẫu nhiên (suất nhĩ) bắt gặp đối tượng, bắt gặp 
đối tượng không đặc biệt. 

Šˆ Từ Bồ tát bát địa trở lên, năm thức vận hành tự nhiên. 

l Trong quá trinh hoạt động với đối tượng ngẫu nhiên; xem cht. 80 dưới. 

84 Dụ- già 7 (tr. 280a22): “Nhãn thức sinh khởi do 3 tâm lần lượt: suất nhĩ (ngẫu phát bởi nhãn thức), tâm 
cầu ( bởi ý thức), quyết định... Tiếp theo sau tâm nhiễm tịnh và đẳng lưu nhãn thức.” 

° Hý vong thiên X4. Du-già 5 (tr. 300c19): “Trong Dục giới thiên, có một hạng chư thiên gọi là Du 
hý vong niệm 3#Z§‡£<⁄⁄2. Thiên chúng này do đam mê du hý, tồn tại liên tục quá lâu, nên đánh mất ký 
ức.” Skt. Krrdapramosaka. Pali: khiddapadosika, D.1. 19. 

86 Dự. già 52 (tr. 584b28). 


“: An Huệ: trong diệt tận định, mạt-na không tồn tại. 
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Cũng vậy, tịnh thức thứ tám câu hữu với trí viên kính lần đầu tiên phát khởi tất phải 
được dẫn sinh bởi thứ sáu và thứ vảy. 

Lại nữa, tâm dị thục y ý nhiễm ô,"Š hoặc y chỉ tâm thiện tương ưng bi nguyện.  #ỰI lý do 
đó, nói giải thích kia chưa tận lý. 

4. Cần phải nói rằng năm thức đầu có thê lấy bất cứ thức nào trong sáu thức làm khai 
đạo y. Y thức thứ sáu lây đông loại tự thân đi trước, hoặc thứ bảy, thứ tám, làm khai đạo 
y. Mạt-na thứ bảy lây đông loại tự thân đi trước, hoặc thức thứ sáu, làm khai đạo y. 
Thức a-đà-na lây đông loại tự thân đi trước hoặc thứ sáu, thứ bảy làm khai đạo y. 
Những điêu như vậy không trái với chính lý, theo như đã nói ở trên. 

c. Thuyết Hộ Pháp 

Giải thích khác nói, thuyết ấy cũng không phải là hợp lý. Khai đạo y, đó là pháp có 
duyên, "” chủ động,” làm điều kiện đẳng vô gián.” Nó mở đường, nhường lối cho tâm, 
tâm sở pháp tiếp theo sau được dẫn sinh, nên gọi nó là khai đạo y. Sở y này chỉ thuộc 
tâm, chứ không phải tâm sở các thứ. 

Nó được nói là có năng lực khai đạo cho cái mà nó không cùng lúc hiện khởi. 

Thừa nhận rằng, trên một thân, tám thức cùng lúc hiện khởi, ” làm sao đị loại có thể làm 
khai đạo y? * Nếu thừa nhận nó làm khai đạo y, chúng tất phải không cùng hiện khởi. 
Như vậy đồng với các bộ phái khác cho răng hai tâm không cùng lúc xuât hiện. ” Vả lại, 
trong cùng một thân, các thức cùng hiện khởi, nhiêu hay ít không nhât định. Nêu thừa 
nhận chúng hô tương làm điêu kiện đăng vô gián cho nhau, thê thì sắc cũng vậy." Như 
vậy sẽ trái nghịch Thánh giáo, theo đó đăng vô gián duyên duy chỉ tâm và tâm sở. 

Tuy nhiên, Nhiếp Đại thừa” nói rằng sắc cũng có thể được thừa nhận là có đăng vô 
gián duyên; nói thế là để phủ định bằng một giả định. Tức là giả định theo Tiểu thừa 
răng Sắc và tâm, cái trước làm đăng. vô gián duyên cho cái Sau, Tục đích bác bỏ nhân 
duyên.” Nếu không vậy, tiếp từ “đẳng” trở thành vô dụng. ” Nếu nói tiếp từ “đẳng” 





s Thuật ký: Nhiếp luận nói đị thục tâm y nhiễm ô ý. Vô Tính 3 (tr. 392c22) giải nhiễm ô ý tức thứ sáu; 
Thê Thân 3 (tr. 332a08) giải, thứ bảy. Đây chỉ trường hợp thọ sinh của chúng sinh và hàng Bô tát hữu 
học. 

Š? Chỉ trường hợp thọ sinh cỉa Bồ tát hàng thập địa hoặc từ bát địa trở lên. 

lự Hữu duyên pháp, loại trừ sắc, bất tương hành, vô vi. 

_ Làm chủ, loại trừ tất cả tâm sở. 

= Đẳng vô gián duyên, loại trừ tha thức và dị lọai. 

& Du-già 5ï (tr. 5§1a04): A-lại-da cùng xuất hiện với các chuyển thức trong cùng một thân và trong cùng 
một thời. Như trong một dòng thác có nhiêu con sóng cùng lúc xuât hiện. 

®* Thuật ký: Cái đó xuất hiện ở một nơi không làm trở ngại lối đi của cái này ở đây, thì không thể gọi nó 
là cái khai đạo. Cho nên, thức khác không thê làm khai đạo cho thức này. 

Sẽ: ?-bà-sa 10 (tr. 47b23): “Không một bổ-đặc-già-la nào mà hai tâm cùng xuất hiện không trước không 
" 

Š Câu xá 7 (tr. 36b23): sắc pháp không làm điều kiện đẳng vô gián; vì những gì sinh từ điều kiện vô gián 
thì không tạp lọan, trong khi sắc pháp hiện tiền tạp loạn, như từ một đồng trấu đốt cháy thành một nhúm 
BÁU hay từ một hạt giống nhỏ sinh cây lớn nhiều trái.. 

? Nhiếp luận bản ï (tr. 137a14): “Hoặc có chủ tiiàmg (Kinh bộ) rằng sắc và tâm sinh khởi không gián 
cách; (sắc) đó là chủng tử của các pháp... Nêu vậy, tâm tôi hậu của A-la-hán bât thành, trừ phi thừa nhận 
nộ (sắc) đó là đăng vô gián duyên.” 

ở Xem dẫn chứng, cht. 93 trên. Xem giải thích Nhiếp luận Thế Thân thích 3 (tr. 336a19), Nhiếp luận Vô 
Tính thích 3 (tr. 396c5): vì sắc tâm không phải là chủng tử, nên sắc tâm sát na trước không làm nhân 
duyên cho sát na sau khi vị A-la-hán đang nhập niết-bàn, mà chỉ có thể làm đẳng vô gián duyên. 

Tiếp từ “đắng”, tức tiếp đầu từ sa- (trong từ sa-ananara, đẳng vô gián), được đồng nhất với sama-: 
băng nhau, tương tợ; đông đăng. 
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không loại bỏ lượng nhiều ít, mà biểu hiệu tính đồng loại, thế thì ngoài quan niệm thức 
đỊ loại làm đăng vô gián duyên? 

Cho nên, tám thức, mỗi thức duy chỉ y trên đồng loại tự thân làm khai đạo y. Điều này 
hoàn toàn phù hợp giáo và lý, theo đó, tự loại không cùng hiện khởi. Sở y này của tâm 
sở tùy theo thức tương ưng. 

Tâm và tâm sở tuy dị loại cùng sinh, nhưng tương ứng với nhau, hòa hiệp tợ như là một, 
nhât định cùng sinh cùng diệt, sự nghiệp cũng chung, khi một cái khai đạo, tât cả cái 
khác cũng khai đạo, do đó thay nhau làm điêu kiện đăng vô gián cho nhau. Các thức 
không như vậy không nên theo đây mà loại suy. '°0 

Thế nhưng, tâm sở không làm khai đạo y vì chúng không chủ động đối với cái được sản 
sinh. 

Nếu tâm, tâm sở chỉ làm điều kiện vô gián cho tự loại, khi thức thứ bảy, và tám, ở vào 
thời điểm chuyền y tối sơ, '°” các tương ưng như tín vv. sẽ khuyết duyên này. Thế thì trái 
với điêu Thánh giáo nói rắng các tâm và tâm sở đêu đủ cả bôn duyên. 

Trong các trạng thái vô tâm như ngủ say, hôn mê, ý thức tuy bị cắt đứt nhưng sau đó khi 
sinh khởi trở lại nó lây thức tự loại đi trước làm khai đạo y. Năm thức gián đoạn cũng 
vậy. Bởi vì không có gì gián cách giữa tâm tự loại, nên gọi là vô gián. '“ 

Thức đi trước sau khi diệt làm khai đại y cho thức hiện tại. Cần gì đến đị loại làm khai 
đạo y? 

Tuy nhiên, Thánh giáo nói sáu thức đầu hỗ tương dẫn khởi nhau; hoặc thức thứ bảy, thứ 
tám, y trên thứ sáu thứ bảy mà sinh. Đây đều là căn cứ nơi tăng thượng duyên đặc biệt 
mà nói, chứ không phải đăng vô gián. Cho nên không có gì mâu thuẫn. 


Luận D-già nói, nêu từ thức này mà không gián cách các thức quyết định sinh, thức 
này được nói là điêu kiện đăng vô gián cho các thức kia. Lại nữa, sáu thức này làm điêu 
kiện đẳng vô gián cho sáu thức kia, căn cứ theo đó mà đặt tên cho thức này là ý căn. '”” 
Đây là ngôn ngữ biêu đạt tông quát, mà ý thì nội hàm cá biệt; cũng không có gì mâu 
thuần. 

Vậy, nên biết, tự loại làm sở y cho nhau, điều này phù hợp sâu sắc với giáo và lý. 

Đã luận xong những vấn đề liên đới, nay cần biện giải vấn đề chính. 

Thức biến thái này tuy có đủ ba sở y, nhưng cụm từ “Y trên thức kia mà chuyển”!'! chỉ 
nêu rõ hai sở y đâu. Mục đích là đê nêu rõ sở y và sở duyên của thức này là một. Lại 
nữa, vì hai sở y trước có tác dụng ưu thăng. Hoặc vì khái đạo y dê biệt rõ hơn. 





= Quan hệ tâm và tâm sở thì như vậy, nhưng quan hệ giữa các thức thì không như vậy. 

_ Thức thứ bảy được chuyên y ở Kiến đạo. Thứ tám chuyền y ở Kim cang đạo. 

=. ap tập 5 (tr. 714a12): “Đẳng vô gián duyên, nghĩa là không có sự gián cách giữa hai cái... Bất tất 
không có sự gián cách giữa hai sát-na. Tuy cách nhau nhiều sát-na nhưng giữa hai tâm không có đị loại.” 

_ Du-già 52 (tr. 584b28): “Nếu các tâm, tâm sở này không gián cách các tâm tâm sở tiếp theo sinh khởi, 
đó là đẳng vô gián duyên. Nếu sáu thức này làm điều kiện đăng vô gián cho sáu thức kia, căn cứ theo đó 
gọi thức này là ý căn.” /biJ. 85 (tr. 775c09): “Đẳng vô gián duyên: sáu thức đầu cũng các pháp tương ưng 
ngay sau khi diệt không gián cách làm điều kiện cho sáu thức và các pháp tương ưng tiếp theo sinh khởi 
không gián cách.” Hiễn dương T8 (tr. 570c28): “Đẳng vô gián duyên: từ thức này mà trực tiếp không gián 
cách các thức khác quyết dịnh sinh khởi.” 
Sáu Tụng văn, Hán: y bĩ chuyển {&{W##. Skt. (ad ãýritya pravartate. 
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TIẾT 3: SỞ DUYÊN CỦA MẠT-NA 
Như vậy, đã nói về sở y của thức này. Sở duyên của nó là gì? Tụng nói: “lấy kia làm đối 
tượng” '"” Tức là thức sở y của nó đã nói trên. Vì Thánh giáo nói thức này lấy tàng thức 
làm đối tượng. '" 
a. Thuyêt Nan-đà 
Có thuyết nói, ý này duyên thể của thức, kia và pháp tương ưng. Vì Luận nói mạt-na 
hằng tương ưng với chấp ngã, ngã sở. “Nghĩa là nó lấy tự thể của a-lại-da làm đối 
tượng chấp ngã, và các pháp tương ưng với a-lại-da làm ngã sở. Thế nhưng, vì tâm sở 
không tách rời thức, '° như nói “duy thức”;'"” điều đó không có gì trái với giáo nghĩa. 
b. Thuyêt Hỏa Biện 
Có thuyết nói, thuyết trên đây không hợp lý. Vì chưa có nơi nào nói thức này duyên vào 
xúc các thứ. Nên nói răng ý này duyên vào kiên phân của thức kia làm đôi tượng châp 
ngã, và tướng phân như là ngã sở. Kiên và tướng đêu lây thức làm tự thê. Như vậy 
không trái với Thánh giáo. 
c. Thuyêt An Huệ 
Thuyết khác nói, ''° thuyết đó cũng không hợp lý. Vì cảnh của năm sắc căn không thuộc 
thức uân;''' hoặc nó cũng duyên ra ngoại cảnh như năm thức đầu;''” hoặc cũng như ý 
thức nó duyên vào đôi tượng cộng đồng:'"° hoặc sinh lên Vô sắc sẽ không có châp ngã 
sở, ''* vì nhàm tởm sắc nên sinh lên đó, không biến thái sắc? 
Nên nói rằng, ý này chỉ duyên vào tàng thức chấp làm ngã và duyên vào chủng tử của 
nó châp làm ngã sở. Vì chủng tử tức công năng của thức đó, chứ không phải vật thê có 
thật. Như vậy không trái với Thánh giáo. 
d. Thuyêt Hộ Pháp 
Thuyết khác nói, các thuyết nêu trên đều không hợp lý. Vì chủng tử của sắc vv. không 
phải là thức uân.''Ÿ Vì Luận nói chủng tử thực hữu. Vì giả hữu, cũng như vô thể, không 
thê làm nhân duyên. 
Lại nữa, thức này cùng với tát-ca-da tà kiến''' vận hành một cách tự nhiên, đồng nhất 
loại, tiệp nôi nhau sinh khởi; cân gì phải thừa nhận đặc biệt là châp ngã và ngã sở? Vì 

















ĐŠ Hạn: duyên bĩ ##ƒ#. Skt. (ad alambanaim. 

- Du-già 51 (tr. 5800): “Do có a-lại-da nên có mạt-na ... Do mạt-na này, trong trạng thái vô tâm hay 
hữu tâm, luôn luôn cùng vận hành với a-lại-da, duyên vào a-lại-da làm cảnh giới.” Hiền dương Ì (tr. 
480c23): “Y, được sản sinh từ chúng tử trong thức a-lại-da, rôi trở lại lây thức đôi làm đôi tượng sở 
duyên.” 7£? /áp 2 (tr. 702a06): “Y, trong tât cả thời, duyên vào thức a-lại-da. Bản chât của nó là tư duy 
(tư độ).” 

Bói Du-già 63 (tr. 651b22): “Mạt-na, tức ý, trong tất cả mọi thời, hằng chấp ngã, ngã sở, ngã mạn.” 

ĐỀ Trả lời giả thiêt chất vấn: “Luận nói duyên tâm thể, không nói duyên tâm sở.” 

Nói “duy thức”, trong đó bao gồm cả tâm sở tương ưng với thức. 

Khio của An Huệ, cÝ. Sthiramati (Bhãsya): tad älambanam tt, "`... eva 
duyên vào › thức a- lại-da, do tương ưng với hữu thân kiên mà có cái tôi và cái của tôi lấy thức a- lại-đa làm 
đôi tượng. 

n Luận nói: duyên thức a-lại-đa, chứ không nói duyên cảnh của thức đó. Tức duyên thức uấn. 
luc Sự thực, mạt-na hoạt động hướng nội. 


No thức cùng có đối tượng chung với năm thức; mạt-na thì không. 


Vô sắc không tôn tại sắc uân nên không có đối tượng cho ngã sở. 
Bác bỏ thuyết An Huệ nói nạt-na duyên chủng tử. 
Du-già ð8 (tr. 799c26): “Không y vào câu sinh (bẩm sinh) mà y vào phân biệt lập thành 20 phạm trù 


tát-ca-da kiến (hữu thân kiến).” Y trên 5 uân, bao gồm tâm và tâm sở, diễn thành 20 phạm trù ngã và ngã 
sở. Dẫn chứng biện minh mạt-na không tương ưng ngã sở chấp. 
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không thê có trường hợp trong một tâm mà có hai cảnh đoạn và thường đề khởi chấp 
trước riêng biệt, cùng vận chuyên. Cũng không thê nói hai loại châp trước khởi lên 
trước sau, vì thức này kê từ vô thủy đên nay hăng vận chuyên đông nhất vỊ. 

Nên biết, ý này chỉ duyên kiến phần của tàng thức chứ không cái gì khác. Nó kể từ vô 
thủy đến nay đồng nhất loại tiếp nối nhau tương tợ như thường hằng nhất thể. Vì nó 
hằng là sở y cho các pháp. FÍŠ Vì nó duy chỉ chấp thức kia làm tự ngã nội tại. Và vì thuận 
theo ngữ thế mà nói ngã sở. Hoặc nó chấp thức như là tự ngã của tôi, '” cho nên từ một 
ngã kiên diễn thành hai từ. 

Giải thích như vậy mới khéo léo thuận theo giáo và lý. Vì nhiều nơi”? chỉ nói đến ngã 
kiên. Và vì ngã và ngã sở châp không cùng lúc hiện khởi. 

Trong giai đoạn chưa chuyền y, “' nó chỉ duyên tàng thức làm đối tượng. Khi đã được 
chuyên y, nó cũng duyên Chân như và các pháp khác, vì trí bình đăng chứng đặc mười 
tính bình đẳng, '“” vì biết rõ những sai biệt về trình độ nhận thức của các hữu tinh nên thị 
hiện nhiêu loại hình tượng Phật khác nhau. Jấ 

Trong đó vá lại nói khi chưa chuyển . do đó chỉ nói thức này duyên vào tàng thức 
kia. Vì lý tính của ngộ và mê, thông suôt và cục bộ, phải là như vậy. Và vì cảnh giới của 
ngã và vô ngã có phô biên và không phô biên. 

Như vậy thức này duyên vào cái mà nó lây làm sở y? Cũng như thức đi sau duyên vào ý 
đi trước; '” điều này đã được công nhận; vậy ở đây có gì sai lâm? 


TIẾT 4: TÍNH TƯỚNG CỦA MẠT-NA 
Tụng nói, “Tự tính và hành tướng của nó là tư lương.”!6 Tức nó có bản chất là tư lương, 
và đó cũng là hình thái hoạt động của nó. Căn cứ theo cả hai mà giải thích tên gọi của 
nó. Vì cái thâm sát và tư lương ây được gọi tên là mạt-na. Vì trước giai đoạn chuyên y 
nó hăng thâm sát và tư lương trên ngã tướng được châp trước. 


TIẾT 5: TÂM SỞ TƯƠNG ƯNG 
1. Bốn phiền não 
Ý này có bao nhiêu tâm sở tương ưng? Nó luôn luôn cùng có mất với bốn phiền não. 
Trong đó, từ “cùng (có mặt) với” có nghĩa là cùng tương ưng. “3 Nghĩa là kế từ vô thủy 
cho đến trước khi được chuyên y, ý này, một cách tự nhiên và thường trực, duyên vào 
tàng thức; cùng tương ưng với bôn phiền não. 





. Duyên hiện hành của tàng thức; loại trừ tướng phần, chủng tử và các tâm sở. 
Vì ngã có nghĩa là chủ tế. 

'” Tự ngã (thức thứ bảy) như là chủ thể của cái tôi thường nghiệm (thức thứ sáu). 
lời Du-già, Hiện dương, Tạp tập. Xem các dẫn chứng đã dẫn trên. 

?Ì Xem cht. 101 Tiết 2 trên. 

? Mười bình đẳng tính, Phật địa kinh (tr. 721c27); Phật địa luận 5 (tr 31328): quả tu tập của mười 
địa; mỗi địa chứng đắc một bình đăng tính. 
'* Thị hiện tha thọ dụng thân (báo thân) để giáo hóa. 

?ˆ Chưa khi vào hàng thập địa. 

Ÿ Ý thức thứ sáu lấy ý vô gián diệt ngay sát-na trước làm đối tượng. 























E9 EJH. Skt. mananatmakam: tự thê của nó là cái tư 





*° Giải thích câu tụng: tư lương vi tính tướng JE 
duy. 
sử Trimá$a. klesaiš caturbhih sahitam nivãvyäRtaih sadä. 





= Thích từ “câu” {RE trong tụng văn. Skt. sz/i/z: được kết hợp. Sthiramatl: sahifam tfỉ samprayuktam. 
được kết hợp tức là được buộc chung (tương ưng). 
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Bốn phiền não này là gì? Đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. '“” 

Ngã si tức là vô minh, ngu muội đối với ngã tướng, mê mờ lý vô ngã. Ngã kiến tức là 
ngã chấp; đối với pháp phi ngã mà quan niệm sai lâm là ngã. Ngã mạn là cao ngạo, cậy 
vào ngã được chấp trước khiến cho tâm bốc cao. Ngã ái tức là ngã tham, đối với ngã 
được chấp trước mà phát sinh đắm trước sâu. 


13 2 ~ ` ~ ` ~ 7" 2+ lên ~ 1*Ã ` ~ựửt 
¡”'3° chỉ rõ rằng ngã mạn và ngã ái cũng khởi với ngã kiến, và ngã ái cùng 


Từ cùng VỚI 
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khởi với ngã mạn. ''* Điều này bác bỏ các bộ khác cho rằng chúng không tương ưng. 
Bốn thứ này luôn luôn hiện khởi, khuấy đục nội tâm, khiến cho các chuyển thức bên 
ngoài luôn luôn trở thành tạp nhiễm. Hữu tình do đây mà sinh tử luân hôi, không thê 
xuât ly, nên gọi là phiên não. 

Phiền não có mười. Ở đây sao chỉ có bốn? Do ngã kiến nên các kiến khác '?” không sinh. 
Trong một tâm không thê có hai huệ. 

Vì sao thức này chỉ có ngã kiến? Hai thủ '”” và tà kiến chỉ phát sinh do phân biệt; chúng 
được đoạn trừ kiến đạo. Trong khi phiền não cùng tương ưng với thức này chỉ thuộc 
loại câu sinh, ° ” được đoạn trừ ở tu đạo. Ngã sở và biên kiến hi trên ngã kiến mà phát 
sinh. '* Kiến tương ưng thức này không y trên (ngã kiến) đó'”” mà sinh khởi. Vì thức 
này hăng châp cái bên trong như là có ngã, vì vậy chỉ có ngã kiên. 

Do tính cách thâm sát quyết định của kiến, nghi không có chỗ để khởi.” Vì yêu đắm 
ngã nên sân không thê sinh. '”” 

Vì vậy, các phiền não tương ưng với thức này chỉ có bốn. 

Kiến, ái và mạn, ba phiền não này làm sao cùng sinh khởi? Hành tướng của chúng 
không trái nghịch nhau, vậy cùng sinh khởi thì có gì sai lâm? 

Luận Du-già nói, '*9° tham khiến cho tâm hạ, mạn làm cho tâm bốc cao; chúng há không 
mâu thuẫn nhau? Do có sự khác nhau giữa phân biệt và câu sinh, ngoại cảnh và nội cảnh, 
lân lướt và khinh thị, thô và tê, cho nên văn nghĩa có thê này, thê khác, nhưng không 
mâu thuẫn nhau. '*" 





129 .. z : = đậy - 
Trim§a: ãtmadrstyatnamohättnamanatmasnehasamnjfñitaihl!6/ 











39 Giải thích từ “tính” trong tụng văn. Skt. sa/Zia: được biết. 





s CẾ Du-già 55 (tr. 603a23): “Các phiền não tương ưng với nhau như thế nào? Vô minh tương ưng với 
tất cả. Nghỉ hoàn toàn không tương ưng. Tham và sân không tương ưng với nhau.” 7gp /ập 6 (tr. 723a15): 
“Tham không tương ưng với sân. Nghi cũng vậy.... Còn lại, đều tương ưng với nhau.” 
hoi B cua ký: Hữu bộ không thừa nhận chúng có tương ưng với nhau. 


Ÿ Có năm kiến: thân kiến (sai#ayadrsí¡), biên kiến (antagrahadrsfi), tả kiến (mithyädrsti), kiến thủ kiến 
(drstiparamäria), giới thủ kiến (4ïlaparämarsa). Xem phần sau, chương về sáu thức. 
Hai thủ: kiến thủ (cố chấp quan quan điểm), giới cắm thủ (cố chấp giới hành). 
ti... ` Ä vẤ À : : 
Câu sinh và phân biệt, xem chương về a-lại-da trên. 
“. Thuật ký: ngã sở khong thuộc ngã kiến mà thuộc tát-ca-da kiến. Vì ngã kiến chỉ cục bộ. 
- Ngã kiến thông cả nội ngoại duyên, nhưng ngã kiến tương ưng với thức thứ bảy chỉ có nội duyên. 
- Tạp tập 6 (tr. 723a24): nghỉ không tương ưng tham, mạn, kiến. Xem cht. 131 trên. 
Tbid., kiến không tương ưng với sân, nghỉ. 
` Du-già 55 (tr. 603a25)” “Hoặc ái nhiễm (tham) cùng mạn, kiến tương ưng. Vì khi ái nhiễm, khiến cho 
tâm bốc cao, hoặc suy cầu.” Nhưng Du-già 58 (tr. 623a05): “Tham khiến cho tâm thấp hèn. Mạn khiến 
cho tâm bốc cao. Cho nên, tham và mạn lại trái nghịch nhau.” 
bói Thuật ký: D2-già 55 (chính xác là 5ð) nói theo nghĩa phân biệt, chỉ thuộc kiến đọan; trong tu đạo, 
phân biệt sinh không tương tục. Do phân biệt nên tham thì hạ mà mạn thì bốc; chúng không tương ưng. 
Du-già 58 (chính xác là 55) nói theo câu sinh, vi tế và tương tục, nên chúng có thê tương ưng nhau. Khuy 
Cơ ghi nhằm số quyền. 
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2. Các tâm sở khác 

Tâm sở tương ưng với ý này duy chỉ có bốn thôi sao? Không phải vậy, vì nó cùng với 
các thứ khác nữa, xúc, vv. 

¡. Có giải thích nói, tương ưng với ý này có chín tâm sở. Bốn đã nói trên, và năm pháp 
còn lại, xúc, vv. Tức xúc, tác ý, thọ, tương, và tư. Vì ý nhât định có tương ưng với các 
biên hành. 

Trên kia nói xúc vv. cùng với thức dị thục, sợ nhằm với trước đó mà cho rằng đây cũng 
vô phú, nên đề làm rõ sự khác biệt này, tụng đặt thêm từ “thứ khác”? 


Từ “và”! có nghĩa là tập họp. Bốn phiền não trên họp với năm cái này hằng tương ưng 


với mạt-na. 

Tại sao ý này không có các tâm sở khác? 

(1) Dục, hy vọng những điều chưa được thỏa mãn. Thức này vận hành một cách tự 
nhiên, duyên vào đôi tượng mà nó thỏa mãn, không có điêu gì hy vọng. Vì vậy, không 
có dục. 

(2) Thắng giải, ghi dấu ấn trên đối tượng trước kia chưa xác định. Thức này từ vô thủy 
duyên vào sự thê xác định, đã được ghi dâu ân. Cho nên nó không có thăng giải. 

(3) Niệm, là ký ức ghi nhớ sự việc đã trải qua. Thức này hằng duyên vào cảnh được cảm 
thọ hiện tại, không có gì phải ghi nhớ. Cho nên nó không có niệm. 

(4) Định, duy buộc tâm chuyên chú trên mọt đối tượng. Thức này vận hành tự nhiên mà 
duyên đôi tượng riêng biệt từng sát na, tức không chuyên nhật. Cho nên nó không có 
định. 

(5) Huệ đây chính là ngã kiến, do đó không nói riêng. 

Các tâm sở thiện vốn là tịnh, nên không cùng chung với thức này. 

Các tùy phiền não tất được xác lập do y trên sự sai biệt về phần vị ”° trước sau của 
phiên não; nhưng thức này thường xuyên cùng với bôn phiên não, trước sau đông nhât 
loại, không có khác biệt phân vị. Cho nên thức này không cùng với các tùy phiên não. 

Ô tác, hồi tiếc những việc đã làm từ trước. Thức này vận hành tự nhiên, hằng duyên vào 
cảnh hiện tại chứ không có hối hận sự việc quá khứ. Cho nên nó không có ố tác. 


Thụy miên, thân tâm nặng nề, mê muội, do ảnh hưởng điều kiện bên ngoài, có khi tạm 
khởi. Thức này từ vô thủy đồng nhật loại châp nội tâm chứ không lệ thuộc các điêu kiện 
bên ngoài. Cho nên nó không có. 

Tầm và tứ đều hoạt động hướng ngoại, suy tính sâu, cạn, thô, tế, rồi phát động ngôn ngữ. 
Thức này chỉ hoạt động hướng nội, đồng nhất loại chấp ngã. Cho nên nó không có. '““ 

1i. Giải thích khác nói, giải thích từ “thứ khác” như trên không hợp lý. Vì tụng cũng đã 
nói riêng rằng thức này thuộc hữu phú. Vả lại, giải thích như vậy thiếu các tùy phiền 
não cùng tương ưng với ý. Phiền não tất có tùy phiền não đi chung. Cho nên, từ “thứ 
khác” chỉ cho tùy phiền não. 








Giải thích tụng văn, Hán: cập dư xúc đẳng câu Jj8£f#jZ£{H. Triméa: anyaih sparsaih. 





Ì Thích từ đ #§ trong tụng văn Hán. Trimá§a: a;a¡: cùng với những cái khác. 
g tụng 





*Ý Thích từ cập 7# trong tụng văn Hán. Phạn bản không có từ này, nhưng các từ được biến cách số ba: cụ 
cách, hàm nghĩa “cùng với.” 

'4Š Trang thái tồn tại, bao hàm ý niệm thời phần. Skt. øvzs/hä. 

kế - nghĩa của các tâm sở trên sẽ được giải thích đầy đủ trong chương nói về các tâm sở tương ưng với 
sáu thức. 
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a. Trong vấn đề này, có giải thích nói, năm tùy phiền não tương ưng một cách phổ biến 
với tât cả nhiễm tâm. Như Tập luận''” nói, hôn trâm, trạo cử, bât tín, giải đãi và phóng 
dật, thường xuyên cùng tương ưng với tât cả phâm loại nhiễm ô. Không có trường hợp 
nào thiếu tính năng động '” vv. mà tính nhiễm ô lại có thể thành. Khi phiền não khởi, 
tâm đã bị nhiễm ô. Cho nên tâm trong trạng thái ô nhiễm tât phải có năm thứ này. Vì 
phiên não phát khởi tât do tính cách thiêu năng động, bôn chôn, không tin tưởng, lười 
biếng, buông thả. `” 
Trạo cử tuy phô biến tất cả nhiễm tâm, nhưng nó phát triển trong trạng thái tham, cho 
nên nói nó là phần tử của tham. ° Miên và hối ”' tuy phố biến tâm trong cả ba tính, 
nhưng chúng phát triên trong trạng thái s1, nên được nói là thuộc s1 phân. 
Tuy nhiều nơi nói có sáu hay mười phiền não” phố biến trong các nhiễm tâm; nhưng 
đó là căn cứ theo các trường hợp đặc biệt mà nói là phô biến, chứ thực sự chúng không 
phô biến tất cả nhiễm tâm. Nghĩa là, y trong hai mươi tùy phiền não mà giải thích chung 
cho các trường hợp thô và tẾ, vô ký và bất thiện; và chung cho cả sự chướng ngại định 
và huệ, theo đó mà nói là sáu. `” 
Căn cứ trong hai mươi hai phiền não, giải thích chung cho cả chất thô tế, và hai tính nói 
có mười. '”° Do đó, hai thuyết không mẫu thuẫn nhau. 
Tóm lại, có mười tâm sở tương ưng với ý này. Đó là chín pháp đã nói trên, cùng với 
năm tùy phiên não, và biệt cảnh huệ. Ngã kiên tuy được bao hàm trong biệt cảnh huệ, 
x h Ẫ ^ . ~ z z z 15Š z ^ ` h 
nhưng trong năm mươi môt tâm sở ý nghĩa chúng có khác nhau ”” do đó phân thành hai. 
Vì lý do gì ý này không có các tâm sở khác? 
Mười thứ, phẫn vv., hành tướng thô động. Trong khi thức này thâm sát một cách vi tế. 
Vì vậy chúng không cùng chung. 
Vô tàm, vô quý, duy chỉ có tính bất thiện. Trong khi thức này thuộc vô ký. 
Tán loạn, khiến tâm dong ruồi ra ngoài. Thức này hằng hướng nội chấp trước, y trên đối 
tượng đồng nhất loại mà sinh khởi, không dong ruồi hướng ngoại. 


Bắt chính tri, hướng ngoại phát động các hành vi của thân, ngữ, ý, vi phạm quỳ tắc. 
Thức này duy hướng nội châp trước. Do đó chúng không cùng chung. 
Các tâm sở khác không có mặt, như đã nói trên. 





I4? Tân luận 4 (tr. 676b22). 

Š Hán: kham nhậm tỉnh jl£{£|#. 7: qp tập 1 (tr. tr. 699a27): “Hôn trầm, thuộc ngu sỉ phần, bản chất của 
nó là tính không kham nhậm (thiếu năng động) của tâm. Tác dụng của nó trở ngại tỷỳ-bát-xa-na 
(vipasyana).” Xem giải thích phần sau, về sáu thức. 

: Táp tập 1 dẫn trên cht. 141: ... Trạo cử, thuộc tham dục phần, bản chất không tịch tĩnh. Bắt tín, ngu sĩ 
phân, bản chât không nhân khả. Giải đãi, thuộc ngu sĩ phân, bản chât không hăng hái. Phóng dật, bản chât 
không phòng hộ. 

”9 Hán: tham phần ÊìZ}>. 7ap ứáp, ibid. Xem cht. 147 trên. 
*Ì Miên, tức thụy miên (7p ứập 1, tr. 699c6). Hồi, tức ố tác nói trên (7ạp (ập 1, tr. 699c16). 























Xu Tùy phiền não có 20, theo ðách pháp. Du-già : hoặc 22, 24, 26. Xem giải thích phần sau, chương sáu 
thức. 

li, 20 tùy phiền não: phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siễm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo cử, hôn 
trầm, bắt tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán lọan, bất chính tri. Trong đó, cắn cứ không thông thố tế 
lọai 10 thứ đầu (hành tướng thô). Căn cứ không thông hai tính, loại vô tàm, vô quý. Cắn cứ không thông 
chướng định-huệ, loại trạo cử và hôn trầm. Còn lại 6, thông cho các trạng thái. 

Pin tùy phiền não: 20 đã kể trên, xem cht. 152. Thêm: tà dục, tà thắng giải. Trong số này, loại trừ thông 
thô tế, và thông 2 tính, không kề thông chướng định-huệ, như nói trên (xem cht. 152), còn lại 10. 

„s Huệ thông cả ba tính; ngã kiến duy chỉ nhiễm ô 
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(b) Theo giải thích khác, nên nói sáu tùy phiên não một cách phô biến tương ưng với tất 

cả nhiễm tâm. Luận 7-già nói, “Bất tín, giải đãi, phóng dật, vong niệm, tán loạn, ác 

huệ, thảy đều tương ưng với tất cả nhiễm tâm.”! % Nếu không có mặt vong niệm, tán 

loạn, ác huệ, tâm không thê phát khởi các phiền não. Cần phải duyên vào chủng loại đối 

tượng đã từng trải qua để phát khởi vong niệm và tà giản trạch, khi â ây các phiền não 

tham vv. mới sinh khởi. Khi phiền não khởi, tâm tất trôi nổi, thảy đều do ở nơi cảnh mà 

khởi tán loạn. 

Hôn trầm và trạo cử có hành tướng trái nhau, không phải là có thể phổ biến trong tất cả 

nhiễm tâm. 

Luận nói năm pháp phổ biến nhiễm tâm, vì chúng giải thích thông cả thô tế, chỉ trái với 

pháp thiện, thuân tùy phiên não, và thông cả hai tính. 

Nói mười pháp phổ biến, ý nghĩa như đã giải thích trên. 

Tóm tắt, có mười chín tâm sở tương ưng với ý này. Đó là chín pháp, sáu tùy phiền não 

cùng với niệm, định, huệ, thêm hôn trân. 

Ở đây đặc biệt nói đến huệ, mà giải thích chuẩn theo huệ đã nói trên. 

Cùng với định, chuyên chú đồng nhất loại, không hề buông bỏ đối tượng được chấp là 

ngã. 

Thêm hôn trầm, nghĩa là thức này trầm trọng bởi vô minh, vì tâm hôn trầm. 

Không có trạo cử, vì trái nghịch với nó. 

Không các tâm sở khác, nên biết như giải thích trên. 

bài Giải thích lại nói mười phiền não phố biến tương ưng tất cả nhiễm tâm. Luận 2w-già 
ói, “Phóng dật, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, tà dục, tà thắng giải, tà niệm, tán 

Ti bất chính tri. Mười thứ này khởi lên trong tất cả tâm nhiễm ô, thông tất cả xứ, cả 

ba giới hệ.”'”” Khi không có tà dục, tà thắng giải, tâm không thê khởi các phiền não. Vì 

đội với cảnh được tiệp thọ, cân phải có sự kết hợp hay tách rời khỏi lạc,  ” và cần ghi 

dấu các hình thái sự thể, '5° thì các phiên não, tham. vv., mới có thê khởi lên. 

Các trường hợp nghỉ lý, nhưng đối với sự thê, sắc vv., tất không có do dự; do đó tương 

ưng với nghi cũng có thắng giải. Nếu đối với sự là sở duyên mà có do dự, đó không phải 

là phiền não nghi. Như nghỉ cây cột là người. 

Trong các trường hợp khác, hai thứ này, tà dục và tà thắng giải, không được xem là phổ 

biên. Đó là các trường hợp mà tà dục và tà thăng giải không thô hiên như khi duyên vào 

sự thê không khả ái, hay tâm tương ưng với nghi. 

Các tùy phiền não còn loại, hoặc có hoặc không, theo như đã nói trên. 

Tóm lại, có hai mươi bốn tâm sở tương ưng với ý này. Chín pháp kế trước, mười tùy 

phiên não, thêm năm biệt cảnh. Chuân theo lý đã nói mà giải thích. 

Các tâm sở vắng mặt khác, cũng được biết như đã nói. 

(d) Theo giải thích khác, ''” các thuyết trên đều chưa tận lý. 

Vả như, nghĩ rằng có hay không có đời sau, trong trường hợp này làm gì có tính cách tà 

dục, tà thắng giải?'“! 





”6 Dụ-già 55 (tr. 604a26). 

°7 Dụ-già 58 (tr. 622b27). 

“Š Giải thích tà dục. 

° Giải thích tà thắng giải. 

'°) Giải thích của Hộ Pháp. 

®Ì Bác bỏ giải thích thứ ba (e), mười phổ biến. 
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Trong trạng thái mà phiền não sinh khởi, nêu không có hôn trầm, không thê nhất định 
có hay không có tính năng động. Nêu không có trạo cử, không có sự bôn chôn, nó sẽ 
như thiện, vv., chứ không phải là trạng thái nhiễm ô. Nêu trong nhiễm tâm không có sự 
tán loạn, nó không bị trôi nôi, tât không phải là nhiễm tâm. Nêu không có thât niệm, bât 
chính tri, làm sao khởi được phiên não hiện tiên? Cho nên, tâm nhiễm ô một cách xác 
định sinh khởi tương ưng với tám tùy phiên não. Đó là hôn trâm, trạo cử, bất tín, giải 
đãi, phóng dật, vong niệm, tán loạn, bất chính tri. '“ 

Vong niệm và bất chính tri, mà tính chất là niệm và huệ, không phổ biến trong các 
nhiễm tâm. Không phải các nhiễm tâm đều duyên đến đối tượng đã từng tiếp thọ, '°° hay 
CÓ Sự giản trạch. '° Nêu nói tự tính của chúng là vô minh, nên sinh khởi phô biên trong 
các nhiễm tâm, điêu này như đã được nói trên. 

Tóm lại, có mười tám tâm sở tương ưng với thức này: chín pháp trước, tám tùy phiền 
não, cùng với huệ biệt cảnh. 

Các tâm sở vắng mặt khác, và ba đoạn văn dẫn từ Luận, “ nên được giải thích theo 
chuân trên. Giải thích như vậy mới không trái với giáo và lý. 

3. Tương ưng thọ 

Ý nhiễm ô này tương ưng với những thọ nào? 

Có quan điểm” cho rằng nó chỉ câu hữu với hỷ thọ, vì thường xuyên chấp tự nội là ngã 
nên phát sinh hỷ thọ. Nhưng cũng có quan điêm cho răng, nói như vậy không đúng. Vì 
như thế sẽ cho rằng hỷ thọ có mặt cho đến Hữu đỉnh. Điều này trái với Thánh ngôn. “7 
Nên nói, ý này tương ưng với bốn thọ. Khi sinh vào vào ác thú, nó tương ưng với ưu 
thọ; vì duyên vào quả'“Ở được dẫn khởi bởi nghiệp bất thiện. Sinh vào loài người, Dục 
giới thiên và tĩnh lự đâu, tương ưng với hỷ thọ; vì nó duyên vào quả của nghiệp thiện và 
các địa có hý'””. Ở tĩnh lự thứ ba, nó tương ưng với lạc thọ, vì duyên vào quả của 
nghiệp thiện và địa có lạc. Từ tĩnh lự thứ tư cho đên Hữu đỉnh, nó duy chỉ tương ưng 
với xả thọ, vì duyên vào quả của nghiệp thiện và các địa có xả. 

Quan điểm khác nói, thuyết như vậy không phù hợp chính lý. Vì thức này kể từ vô thủy, 
một cách tự nhiên và đồng nhất loại, lấy tự nội làm đối tượng mà chấp làm ngã, hằng 
không chuyên dịch, nên nó không tương ưng với các cảm thọ có biến dịch. 


Thêm nữa, nếu giữa mạt-na và a-lại-da có sự khác nhau nào về tương ưng thọ, thì 
Luận' ”” tất nói riêng rồi; và nếu nó cùng câu hữu với bốn thọ tất nhiên luận cũng đã 
phân biệt. Đã không có phân biệt, thế thì tất chúng phải đồng với nhau. Nghĩa là, thức 
này chỉ tương ưng với xả thọ. 

Trong giai đoạn chưa chuyên y, nó tương ưng với các tâm sở như đã nói trên. Trong giai 
đoạn đã được chuyền y, nó cùng sinh khởi với hai mươi mốt tâm sở; đó là: năm biến 





52 Bác giải thích thích thứ nhất (a) chỉ có 6 phổ biến. 

53 7/4; /ý: nghỉ diệt đế, đối tượng chưa từng kinh nghiệm. 

 Ê Bác bỏ giải thích thứ hai. 

“Š Những khác biệt được thấy từ Tạp (áp, Du-già 55 và 58. Tập thành biên 22 (tr. 466a): ba đoạn văn 
căn cứ cho thuyêt 5 phô biên, 6 phô biên và 10 phô biên. 





k Hữu nghĩa £ï ‡Š, 7/4 ký: không nhất thiết chỉ cho thuyết của ai, mà chỉ nêu giả thuyết để giải thích. 











l Du-già TT (tr. 331a21): “Sơ tĩnh lự xuất ly ưu căn; tĩnh lự thứ hai xuất ly khổ căn; tĩnh lự thứ ba xuất 
ly hỷ căn; tĩnh lự thứ tư xuât ly lạc căn.” 
Tả Đây chỉ A-lại-da. 

» Nghiệp thiện chỉ Dục giới; các hỷ địa chỉ sơ và nhị thiền. 

bu Chỉ Tam thập tụng. 
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hành, năm biệt cảnh, mười một thiện. Như thức thứ tám trong giai đoạn đã được chuyền 
y. Cũng như thức thứ tàm, duy chỉ tương ưng xả thọ, vì nó vận chuyên một cách tự 
nhiên, hăng vận chuyên một cách bình đăng trên sở duyên. 

4. Ba tính 

Các tâm sở của mạt-na có tính chất gì? Thuộc hữu phú vô ký, chứ không là gì khác. Vì 
nó tương ưng với bôn phiên não các thứ. Vì đây là các pháp nhiêm ô, chướng ngại 
Thánh đạo, che khuât tự tâm; cho nên nói là hữu phú. Vì không phải thiện hay bất thiện, 
nên nói là vô ký. 

Cũng như trong hai giới hệ trên, do định lực mà các phiền não bị đè nén nên chúng 
thuộc tính chất vô ký; cũng vậy, các pháp nhiễm ô lấy thức này làm sở y và cùng tồn 
tại, chúng vi tế, vận chuyền một cách tự nhiên, cho nên cũng được nói là vô ký. 


Nếu đã được chuyền y, nó chỉ có tính thiện. 

5. Giới hệ 

Các tâm sở tương ưng mạt-na hệ thuộc địa!” nào? Sinh vào ở đâu, chúng hệ thuộc địa 
đó. '”” Sinh Dục giới, các tâm sở hiện hành vơi mạt-na hệ thuộc Dục gới. Cho đến Hữu 
đỉnh, nên biết, cũng vậy. 

Vì, một cách tự nhiên, nó lấy tàng thức thuộc địa đang tồn tại làm tự ngã, chứ không 
duyên vào tàng thức của địa khác. Tàng thức dị thục hiện khởi và hiện tiên tại địa nào, 
gọi là tái sinh vào địa đó. Mạt-na nhiễm ô duyên vào đó mà châp là ngã tức hệ thuộc 
vào đó, nên nói là hệ thuộc vào đó. '” 

Hoặc nó bị hệ phược bởi các phiền não trong địa đó nên nói là hệ thuộc vào đó. 

Nếu đã được chuyền y, nó là phi sở hệ. 


TIẾT 6: PHẢN VỊ KHỞI DIỆT 


1. Trấn phục và đoạn trừ 

Ý nhiễm ô này tương tục từ vô thủy, cho đến giai đoạn nào thì nó hoàn toàn bị đoạn trừ, 
hay tạm thời đoạn trừ? 

Nó không tồn tại nơi A-la-hán, trong diệt tận định, và trong xuất thế đạo. '* 

A-la-hán, chỉ chung quả vị vô học của ba thừa. Trong giai đoạn này, chủng tử và hiện 
hành của nhiễm ô vĩnh viên bị đoạn diệt, cho nên nói là không tôn tại. 
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Nó tạm thời bị trấn phục trong diệt tận định của bậc hữu học ”, và trong xuất thế đạo! ”5 


do đó nói không tồn tại. 





71 Có 9 địa (bhữmi). 
!”2 Giải thích câu tụng: tùy sở sinh sở hệ Jðf//I:ff##. Skt. yaírajas tanmayair.: tái sinh vào chỗ (giới 
địa) nào, (nó tương ưng) với những gì được tác thành trong (giới địa) đó. 

T Hán: bĩ sở hệ ƒ/f/f##. Skt. (aumaya: được tác thành bằng cái đó. Sthiramati; yatra dhãtau bhữmau vã 
Jjatas taddhatukaih tadbhimikair eva ca samprayujuyafe, tái sinh vào giới (ba giới) hay địa (chín địa) nào, 
nó tương ưng với những cái thuộc về giới đó, địa đó. 























Skt. arhto na ta⁄na nirodhasamapattau mãrge lokkoftare na call 

Diệt tận định mà một vị A-na-hàm thuộc bậc hữu học chứng đắc. Sthiramati: ãkiincanyayatana- 
viaragasyan qnägamino nìirodhasamapattilabhmo mãreabadlena nirodhasamapatter labhyatvan 
mãrgavan nirodhasamäpattyavasthäyäm api niruddhyare, đỗi với vị A-na-hàm đã ly tham trong Vô sở 
hữu xứ (đoạn trừ tu hoặc địa thứ tám), chứng đắc diệt tận định; do bởi diệt tận định này chứng đắc nhờ 
lực của Thánh đạo, cho nên, cũng như Thánh đạo, trong diệt tận định của A-na-hàm thức này cũng bị 
diệt.” Sau khi vị này xuất diệt tận định, mạt-na tái hiện hành từ thức a-lại-da. 
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Nghĩa là, nhiễm ô ý, kê từ vô thủy, vị tế, đồng nhất loại, vận chuyền một cách tự nhiên, 
không thể bị trắn phục bằng các hữu lậu đạo. '”” Chỉ có Thánh đạo của ba thừa mới có 
thê trấn phục nó, vì sự thông hiểu chân thật vô ngã trái với ngã chấp. '”” Khi (trí) hậu 
đắc' vô lậu hiện tiền, vì đây là đẳng lưu của (trí vô phân biệt) kia, cũng tương phản 
với ý này. Trí nhận thức chân vô ngã và trí hậu đắc thảy đêu là vô lậu, do đó gọi là xuât 
thê đạo. 

Diệt tận định đã là đẳng lưu của Thánh đạo, vì cực kỳ tịch tĩnh; do đó, ở đây nó cũng 
không tôn tại. Do chủng tử của nó chưa bị vĩnh viên đoạn trừ, nên sau khi xuât diệt tận 
định, rời khỏi Thánh đạo, thức này hiện hành trở lại cho đên khi nào (chủng tử của nó) 
bị diệt. 

Nhưng, các phiền não tương ưng với nhiễm ô ý thảy đều thuộc loại câu sinh, nên không 
phải là kiến sở đọan; vì chúng ô nhiễm, nên không phải phí sở đoạn. Chúng cực kỳ vi tê, 
tất cả chủng tử của chúng và các phiền não cấp hạ hạ ”° thuộc địa Hữu đỉnh cùng một 
lúc đồng loạt được đoạn trừ, bởi thế lực tương đẳng. Khi định kim cang dụ hiện tiền, 
các chủng tử này đông loạt bị đoạn trừ, và thành A-la-hán. Cho nên, trong địa vị vô học, 
nó” vĩnh viễn không còn tái sinh khởi. 

Hàng vô học của nhị thừa chuyên hướng Đại thừa, từ khi sơ phát tâm cho đến trước khi 
thành Phật, tuy thực sự là Bồ tát nhưng cũng gọi là A-la-hán. Vì ý nghĩa giông nhau nên 
tụng không nói riêng. 

2. Các quan điểm 

Trong đây có quan điểm'Š” cho rằng mạt-na duy chỉ câu hữu với phiền não chướng. Vì 
Thánh giáo đều nói nó không tồn tại trong cả ba trạng thái”. Vả, vì nó luôn luôn tương 
ưng với bốn phiền não. ''! Lại nữa, vì nó làm tạp nhiễm y cho thức. '*° 

Quan điêm khác ` nói, thuyết trên trái với giáo và lý. Vì Kinh có nói đến xuất thế mạt- 
na. `“ Ý thức vô nhiễm, như không có nhiễm, nhất định có câu sinh bất cộng y. °Š 





75 Xuất thế đạo (/okoffaramarga), cũng gọi là vô lậu đạo. 7?-bả-sư 66 (tr.340c18): Sơ quả và A-la-hán 
quả đạt được bằng vô lậu đạo. Hai quả trung gian đạt được bằng cả hữu lậu đạo và vô lậu đạo. Do quán 
16 hành tướng của bốn Thánh đế mà đạt được, gọi là vô lậu đạo. Xem thêm cht. tiếp theo. 

!T” Hữu lậu đạo (sãsravamarga), Câu-xá 24 (tr. 127b4): “Các Thánh giả hữu học bằng hữu lậu đạo thoát 
ly các phẩm tu hoặc của tám địa dưới (trừ Hữu đỉnh).” 7bà-sz 124 (tr. §19c21): “Trong hữu lậu đạo, 
quán sát 6 hành, nhàm chán hạ địa (với ba hành: thô, khổ, chướng) và ưa thích thượng địa (với ba hành: 
tĩnh, diệu, ly).” Hữu lậu đạo cũng được gọi là thế gian đạo; do có sự ưa (thượng giới) và ghét (hạ giới) 
nên thuộc hữu lậu. 

lóu Sthiramatl: /œukike tu klistatn manah pravartata eva/ nairatnadarsanasyätnadaršsanapratipaksatvan 
na lokoftaramärge pravartitun uisahete, nhiễm ô ý chỉ hoạt động trong thê gian đạo. Do vô ngã kiến có 
đối trị phần là ngã kiến, nên nó không thể hiện hành trong xuất thế đạo. 

Đài Hậu đắc trí (prs¿halabdha-jñãna), xem đoạn sau, Thành duy thức quyền 10 (tr. 56c10): “Duyên chân 
như cho nên vô phân biệt. Duyên các đối tượng khác thuộc hậu đắc trí.” 

Sử Hạ hạ, thấp nhất trong 9 cấp tu hoặc thuộc Hữu đỉnh. 

k Chỉ mạt-na ô nhiễm hay nhiễm ô ý. 

Độc Thuật ký: quan điểm của An Huệ, thể của mạt-na không tôn tại trong cả ba trạng thái. Suy rộng, khi 
thành Phật, hoàn toàn không có thức mạt-na. 

Bói Tam vị: diệt định, Thánh đạo và vô học. 

& Thuật ký dẫn Hiên dương 1 (tr. 480c24): y cứ theo đây An Huệ cho rằng mạt-na không có pháp chấp. 

“ Thuật ký dẫn Nhiếp luận bản 1 (tr. 133c7): y cứ theo đây An Huệ cho rằng không có thức thứ bảy và 
chấp pháp. 

Thuát ký: quan diễm của Hộ Pháp, trong ba trạng thái, thể của mạt-na tổn tại nhưng không tồn tại ô 
nhiềm. 
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Luận? nói, tàng thức nhất định luôn luôn hoạt đông cùng với một thức nữa, đó là mạt- 
na. Khi y thức sinh khởi, bây giờ nó hoạt động cùng với hai thức, tức ý thức và mạt-na. 
Trong năm thức, khi một thức nào khởi, bây giờ nó cùng hoạt động với ba thức. Hoặc 
có khi cả năm thức cùng khởi một lân, bây giờ nó cùng hoạt động với bảy thức. 

Nếu trú trong diệt tận định mà thức thứ bảy không tồn tại, bấy giờ tàng thức tất sẽ 
không có thức câu hữu, vậy không thê nói nhât định nó luôn luôn hoạt động cùng với 
một thức khác. 

Khi trú trong Thánh đạo nếu không có thức thứ bảy, bấy giớ tàng thưc cũng sẽ không có 
thức câu hữu, như vậy sao có thê nói khi ý thưc khởi bây ghiơ tàng thức nhât định cùng 
hoạt động với hai Inh khác? 

Luận Hiển dương '” nói, mạt-na luôn luôn cùng tương ưng vơi bốn phiên não, hoặc 
tương với những (tâm sở) ngược lại; hoặc hoạt động với tính tự thị cao cử; '*! hoặc hoạt 
động một cách b đẳng, ' Do đó biết rằng thức này thông cá nhiễm và không nhiễm. 


Nếu do bởi Luận ” * nói rằng trong quả vị A-la-hán không có nhiễm ô ý nên không có 
thức thứ bảy; thê thì cũng nên nói trong quả vị A-la-hán a-la-da bị xả nên ở đó cũng 
không tôn tại thức lại tám. Trường hợp kia đã thê, trường hợp này sao lại không thê? 
Lại nữa, các luận'”” đều nói chuyền thức thứ bảy thành trí bình đăng. Trí này cũng như 
các trí khác nhất định có sở y tương ưng với tịnh thức. Nếu không tôn tại thức này, trí 
(bình đăng) kia tất cũng không tồn tại; vì không thể không có sở y mà lại có năng y. 
Không thê nói nó y sáu chuyên thức. Vì trong quả vị Phật trí này thương xuyên hiện 
hành như trí đại viên kính. '?” 

Lại nữa, trong quả vị vô học nếu không có thức thứ bảy thì thức thứ tám kia sẽ không có 
câu hữu y. Nhưng thật sự có câu hữu y, vì cũng như các thức tính khác. 

Lại nữa, như hạng chưa chứng nhân vô ngã ”' thì ở nơi hạng ây ngã chấp hằng hành; 
cũng vậy, với hạng chưa chứng pháp vô ngã thì pháp ngã chấp hằng hành. Nếu không 
tồn tại thức nấy, chấp ấy y vào thức nào? Nó không thể y trên thức thứ tám, vì thức này 
không có huệ. ”” 

Do vậy, cần phải tin rằng trong Thánh đạo của nhị thừa, trong diệt tận định, trong bậc 
vô học, thức này vân hăng hành; vì các vị này chưa chứng pháp vô ngã. 

Lại nữa, trong các luận ”” bằng năm đồng pháp '”” chứng minh tôn tại thức thứ bảy làm 
sở y cho thức thứ sáu. Khi Thánh đạo được phát khởi và trong quả vị vô học, nêu không 





”” Thuật ký: Giải ;hoát kinh; không tìm thấy xyất xứ. Dẫn bởi Du-già 63, tr. 651e1: “Như Thế Tôn nói, 
xuât thê mạt-na được kiên lập như thê nào? Đáp: Giả danh thi thiết.” 
bội Đại thừa nghĩa chương 8 (tr. 630b§): 1. Cộng y; sáu thức cùng chung lấy ý căn làm sở y mà sinh 
khỏi. 2. Bât cộng y; mỗi thức có căn sở y riêng biệt. Thứ thứ bảy là căn sở y của thức thứ sáu. 
!82 Dự già 51 (tr. 580c1). 


!99 Hiền đương 1 (tr. 480c24) 
191 
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Tương ưng với ngã mạn, các thứ ô nhiễm. 

Tương ưng với các tâm sở phi nhiễm. 

Thuật ký dẫn Du-già 63; thuật đại ý, không có minh văn. 

|4 Nÿuép luận thích 9 (T 1591, tr. 369c26); Trang nghiêm 3 (tr. 607a20). 
*Š Tpuậy lý, dẫn Phật địa kinh (T 680 tr. 721a12, 721c27); thuật đại ý, không dẫn minh văn. 
ki Bổ-đặc-già-la vô ngã (oudgala-nairätmya). 

Húi Tâm sở huệ trong năm biệt cảnh; xem Ch. 11, tiết iv.3, các tâm sở không tương với a-lại-da. 
®Š Dụ_già 51 (tr. 580b16); Nhiếp luận bản 1 (tr. 133e12). 

!?? Năm đồng pháp (đồng phẩm; sđđJarmya! sapaksa): dẫn năm thức làm đồng pháp dụ. 
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tồn tại thức thứ bảy làm sở y cho thức thứ sáu, thì tông và nhân sở lập””” đều phạm lỗi. 
Nêu không như thê, năm thức cũng không có sở y. Năm thức hăng có sở y thì thức thứ 
sáu cũng vậy. 

Vì vậy, quyết định có ý không. nhiễm ô ô hằng khởi hiện tiền trong ba trạng thái nói trên. 
Trong đó, nói rằng nó không tôn tại, ấy là y trên mặt nhiễm mà nói. Như nói, trong bốn 
trường hợp không có a-lại-da, như vậy không phải hoàn toàn không tồn tại a-lại-da. Ý 
nghĩa ở đây cũng như vậy. 

3. PhẪn v]Ị hành tưỚng 

Có ba hình thái sai biệt của thức này: 

- 1. tương ưng nhân ngã kiến; ”"' 

- 2. tương ưng pháp ngã kiến; 

- 3. tương ưng trí bình đẳng tính. 

Thứ nhất, phô thông cho tất cả dị sinh tương tục, hàng hữu học nhị thừa, thất địa về 
trước một hạng Bồ-tát trong trạng thái tâm hữu lậu. Ở đây thức này duyên vào a-lại-da 
mà khởi nhân ngã kiên. 

Thứ hai, phố thông cho tương tục của tất cả dị sinh, Thanh văn, Độc giác, và tất cả Bồ 
tát mà trí và quả vê pháp không ”” chưa hiện tiền. Ở đây, thức này duyền vào dị thục 
khởi lên pháp ngã kiến. 

Sau cùng, phô thông cho tất cả tương tục của Như Lai, Bồ tát trong kiến đạo, và trong tu 
đạo khi mà trí và quả của pháp không hiện tiên. ỞƠ đây, thức này duyên vào vô câu dị 
thục vv.”? mà khởi trí bình đẳng tính. 

Trong trạng thái khởi nhân ngã kiến, khi ấy tất nhiên pháp ngã kiến cũng hiện tiền. Ngã 
chấp tất y trên pháp chấp mà khởi; như đêm tối nhâm cây cột mà bảo là người. Tác 
dụng của hai kiến chấp ngã và pháp tuy khác nhau nhưng không chống trái nhau vì 
đồng một sở y là huệ. Như thê của thức con mắt tuy là một, nhưng tác dụng phân biệt 
các màu không chống trái nhau. Trường hợp ở đây cũng vậy. 

Hàng hữu học của nhị thừa khi nhập Thánh đạo hay diệt tận định hiện tiền; Bồ tát hạng 
đôn ngộ trong giai đoạn tu đạo; Bô tát hàng hữu học tiệm ngộ khi trí và quả của sinh 
không hiện tiên; trong các trường hợp này duy chỉ khởi pháp châp; vì ngã châp đã bị 
trân phục. 

Hàng vô học của nhị thừa và hàng Bồ tát tiệm ngộ mà khi trí và quả của pháp không 
không hiện tiên, cũng chỉ khởi pháp châp, vì ngã châp đã vĩnh viên bị đoạn trừ. 

Bát địa trở lên tất cả Bồ tát mà ngã chấp vĩnh viễn không hiện hành do bởi hoặc vĩnh 
viên đoạn trừ hoặc vĩnh viên trân phục; ở đây khi mà trí và quả của pháp không không 
hiện tiên, khi ây vẫn còn pháp châp, vì không chông trái nhau." Như Khê kinh nói,” 
bát địa trở lên, tât cả phiên não không còn hiện hành; mà chỉ còn tôn tại sở tri chướng 





“ Biện minh cho luận thức được lập trong 2„-g/à 57 và Nhiếp luận bản 1 dẫn trên. 

°Ì Bổ đặc- già-la ngã kiến. 

. Pháp không trí, chí trí vô phân biệt khi nhập pháp không quán. Quả được dẫn khởi bởi trí nảy gọi là 
nu không trí quả. 

Ì Đặ; ng #; Thuật ký: duyên vào tịnh thức thứ tám vô cấu, cũng tất cả hữu vi và chân như, nên nói là 

đăng. 
2° Khi Bồ tát khởi sinh không quán (trí), pháp chấp vẫn hiện khởi. Nói cách khác, ở đây, khi Bồ tàt 
ch HE khởi pháp không trí, khi ấy pháp chấp hiện hành nhưng nó không chướng ngại sinh không trí. 
2Š Giải thâm mật (T 676 tr. 707c18). 
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làm sở y. Sở tri chướng này là hiện hành chứ không phải chủng tử. Nếu không thế, thì 
phiền não hẫn vẫn còn tôn tại." 

Ý câu hữu với pháp chấp ở trong nhị thừa (và dị sinh) tuy được nói là bất nhiễm, nhưng 
đối với Bồ tát thì nó được coi là nhiễm, vì nó chướng ngại trí của Bồ tát. Vì lý do đó nó 
cũng được nói là hữu phú vô ký. Nhưng ở nơi nhị thừa (và dị sinh) thì nói nó là vô phú, 
vì không chướng ngại trí của nhị thừa. Nó thuộc loại dị thục sinh.”?” Vì bất cứ lúc nào 
nó cũng sinh khởi từ dị thục nên nói là dị thục sinh; chứ không phải từ quả dị thục. DỊ 
thục sinh là tên gọi chung. Như tăng thượng duyên; nếu không xếp vào các duyên khác, 
thảy đều gọi là tăng thượng duyên.” 


TIẾT 7: CHỨNG LÝ TÒN TẠI 

Do đâu mà biết tồn tại thức thứ bảy mà tự thể biết lập với các thức khác, như thức con 
mặt? 
1. Giáo chứng 
Trong nhiều Kinh đức Thế Tôn nói đến tâm, ý, thức; ba thứ có ý nghĩa riêng. Theo đó, 
cái tập khởi gọi là tâm; tư lương gọi là ý; liêu biệt gọi là thức. Ba nghĩa đó khác nhau. 
Ba ý nghĩa như vậy tuy chỉ chung cho cả tám thức, nhưng tùy theo ưu thắng mà gọi thức 
thứ tám là tâm, vì nó tích tập các chủng tử và sinh khởi các pháp. Thức thứ bảy gọi là ý, 
vì nó duyên vào tảng thức các thứ mà hăng thâm sát, tư lương cho đó là tự ngã. Sáu 
thức còn lại gọi chung là thức; chúng hoạt động nhận thức với sáu đôi tượng riêng biệt, 
thô, động, gián đoạn. 
Như bài kệ trong kinh Lăng-giả nói: 

Tàng thức gọi là tâm; 

Tính tư lương là ý; 

Nhận biệt các cảnh tướng, 

Chúng được gọi là thức.” 
Lại nữa, nhiều nơi trong các kinh điển Đại thừa nói đến thức thứ bảy một cách riêng 
biệt; vì vậy, thức này tôn tại riêng biệt. 
Các kinh Đại thừa là chí giáo lượng, như đã nói chỉ tiết ở trên, đây không nhắc lại.'° 
Trong kinh Giải thoár,ˆ'' thức thứ bảy này cũng được đặc biệt nói đến. Như tụng nói: 

Y nhiễm ô luôn luôn 

Cùng các hoặc (phiên não) sinh diệt. 

Nêu giải thoát các hoặc, 

Chưa từng có, sẽ có. 
Kinh tự giải thích ý nghĩa của bài tụng này, nói rằng, có nhiễm ô ý mà từ vô thủy đến 
nay cùng sinh cùng diệt với bôn hoặc (phiên não) là ngã kiên, ngã ái, ngã mạn và ngã s1. 
Khi đôi trị đạo phát sinh, phiên não bị đoan trừ, bây giờ thức này được giải thoát. Lúc 





Liờ Nếu không phải thế, Kinh tất đã nói phiền não chướng và sở tri chướng cả hai đều tồn tại, chứ không 
chỉ duy sở tri chướng. 

„ DỊ thục sinh là một trong bốn vô ký: dị thục sinh, oai nghi lộ, công xảo xứ và biến hóa tâm. 
“3 C£ phật địa luận (T 1530, tr. 323c22). 
? C‡ Nhập Lăng-già 9 (Bồ-đề-lưu-chi), T 671 tr. 56714; Nhập Lăng-già 7 (Thật-xoa-nan-đà), T 672 
tr. 632b26. Lañka, N. 27§: cifam ãlayavjfñanan mano yan manyanatnakam/ grhụafi visayãn yena 
yijñanam hi tad ucyatell 
?!9 Xem Chíii, Tiết viii. A.i.2. 


lãi Chưa tìm thấy xuất xứ. 
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bẩy giờ các phiền não tương ưng với ý này không những không tôn tại trong hiện tại, 
mả trong quá khứ, vị lai chúng cũng không vì không có tự tính. 
Giáo nghĩa như vậy trong các bộ đều có. Ở đây nếu nói chỉ tiết e rườm rà nên không 
phải dài dòng. 
2. Lý chứng 
Đã dẫn Thánh giáo, nay sẽ trình bày chính lý.”'” 
2.1. Bát cộng vô mình 
Khế kinh nói bắt cộng vô minh vi tế, hằng hành, che lắp chân thật.”'Ì Nếu không tồn tại 
thức này, vô minh ây không thê có. Theo đó, trong tât cả các thời phân, bât cộng vô 
minh”! mê lý luôn luôn hiện khởi, che lấp chân thật nghĩa, ngăn che con mắt Thánh 
huệ. Như kệ nói: 

Tâm khởi chân thật nghĩa; 

Nhưng thường xuyên bị ngăn 

Bởi bất cộng vô minh” 

Cùng hành trong mọi thời. ”' 
Cho nên Kinh nói các loài dị sinh luôn luôn sống trong tăm tối, bị vô minh che mù; tâm 
bị quân chặt trong mờ mịt, say sưa, chưa hê tỉnh giác. Nêu trong tình trạng dị sinh mà 
có lúc vô minh này tạm thời không khởi, như thê thì trái với ý nghĩa mà Kinh nói. Trong 
tình trạng dị sinh mà vô minh mê lý này có khi hành có khi không hành, điêu này không 
phù hợp chính lý. Không thê nói nó y trên sáu thức, vì các thức này có gián đoạn mà nó 
thì thường xuyên gây ô nhiễm. 
Nếu thừa nhận tôn tại mạt-na, không có những nan giải như vậy. 
Nhiễm ô ý luôn luôn tương ưng với bốn phiền não; vậy vô minh câu hữu này vì sao 
được gọi là bât cộng? 
Có giải thich nói, các phiền não câu hữu với vô minh này, ngã kiến, › ngã mạn và ngã ái; 
chúng không phải là căn bản phiền não. Vậy gọi vô minh là bất cộng, “` có gì sai lầm? 


Quán điểm khác nói, giải thích như vậy là trái với lý và giáo. Vì trong thuần tùy phiền 
não không nói đến ba phiền não này. Vì nhiều nơi nói nhiễm ô mạt-na luôn luôn tương 
ưng với bốn phiền não. Nên nói rằng, trong bốn cái vô mình là chủ. Tuy cùng khởi với 
cả ba cái kia nhưng nó vẫn được gọi là bất cộng; vì kê từ tiền tế vô thủy luôn luôn mê 
mờ tự nội chưa hè tỉnh giác, s1 (vô minh) là cái có ưu thế. 





„CỈ Nhiếp luận bản (T 1594 tr. 133c12). 

Ỷ Chân thật: chân thật nghĩa (bñu/-r/ña), chỉ cảnh giới chân thật hay chân như. CE. Duyên khởi sơ thắng 
2(T717tưr. 84lIc10): Có bốn loại vô minh chuyền dị, hoạt động do bởi phi lý tác ý: l. tùy miên chuyên đị 
vô minh BÑRjqf52fttH]: 2. triền phược chuyên dị vô minh #'Š#?ÿ# #2#†HH; 3. tương ưng chuyên dị vô 
minh ‡Rlf#j44ttHH; 4. bất cộng chuyền dị vô minh 4X3‡‡k§ 4#ttH/. 

?!4 7; bà „sa 38 (tr. 196c8): “Vô minh này che lắp tâm khiến không chấp nhận bốn Thánh đế”; ¡5¿¿ (tr. 
197a04): “Loại vô minh này tự lực nó sinh khởi chứ không phải do tương ưng với các tùy miên khác mà 
sinh khởi.” 

!Š Bất cộng vô minh (Zuepika-avidyä), xem giải thích đoạn sau. Cf. Muiếp luận Thé Thân thích 1 (T 
1597 tr. 325c26): “Đó là loại ngu sỉ câu sinh, chướng ngại chân trí.” N”iếp luân Vô Tính thích 1 (T 1598 
tr. 384b12): “Không tương ưng với các phiền não khác, nên gọi là bất cộng.” 

?16 CẸ Nhiếp luận bản 1 (T 1594 tr. 25a4), Nhiếp luận thích 1 (T 1597 tr. 325c18; T 1598 tr. 364a20) 
n?" Bạ phiền não câu hữu kia không thuộc căn bản phiền não; chỉ một vô minh này là căn bản, nên gọi nó 
là bất cộng. 
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Thế thì, các phiền não kia, kiến vv., khi câu hữu với vô minh này thì gọi là tương ưng; 
khi chúng là chủ, thì nên gọi chúng là bất cộng chăng?”'” Thì như vô minh, gọi như thế 
cũng chăng có gì sai lầm. 


Giải thích khác nói, sĩ (vô minh) này được gọi là bất cộng, vì, cũng như bất cộng Phật 
pháp,”'” duy chỉ thức này có. Nếu vậy, những phiền não tương ưng với các thức khác 
mà không có trong thức này, cũng có thể được gọi là bất cộng? Đây căn cứ theo nghĩa 
ưu việt mà gọi là bât cộng, chứ không phải do hỗ tương không có mà gọi là bât cộng. 
Tức là, vô minh tương ưng thức thứ bảy từ vô thủy luôn luôn hiện hành ngăn che chân 
nghĩa trí”””; tác dụng đặc biệt như vậy không có nơi các thức khác, mà chỉ có trong thức 
này. Vì vậy, gọi nó là bât cộng. 

Đã vậy, ba thứ cùng hiện hữu với nó cũng nên gọi là bất cộng? Vô minh là chủ, nên chỉ 
nó mới được gọi như vậy. Hoặc giả cho răng ba cái đó cũng là bât cộng; nhưng vì đôi 
với s1 trong các thức khác nên chỉ nói vô minh mà thôi. 

Tổng quát, bất cộng vô minh có hai loại: 

- Hằng hành bất cộng, luôn luôn hiện hành, là loại vô minh mà các thức khác không có; 
- Độc hành bất cộng, hoạt đông độc lập, chỉ duy thức này có. 

Cho nên, 72-già nói, vô minh có hai: nếu nó câu hữu với tham các thứ, gọi là vô minh 
tương ưng; nếu không tương với tham các thứ, gọi là vô minh độc hành. “” 

Loại chủ độc hành “”” duy chỉ đoạn trừ bởi kiến đạo. Như Khế khế kinh nói: Các Thánh 
giả hữu học do đã vĩnh viễn đoạn trừ bất cộng vô minh nên không tạo ra nghiệp mới.” 
Phi chủ độc hành cũng đoạn trừ bởi tu đạo, vì phẫn các thứ thông cả kiến sở đoạn.” 
Hằng hành bắt cộng ”” không được biết đến trong các bộ khác. Độc hành bất cộng, Đại 
và Tiêu thừa đêu công nhận. 

2.2. Ý thức hai duyên 

Lại nữa, Khế kinh nói, do duyên là mắt và sắc mà thức con mắt sinh khởi; chỉ tiết cho 
đên, do duyên là ý và pháp mà ý thức sinh khởi. Nêu không tôn tại thức này, thì ý thức 
ây cũng không tôn tại. 

Như năm thức, như thức con mắt chẳng hạn, tất có con mắt làm tăng thượng duyên, là 
bât cộng câu hữu y của nó. ”° Ý thức cũng là một trong sáu thức, theo lý, nó cũng phải 
có sở y như vậy. Nêu không có thức (thứ bảy) này, thức (thứ sáu) kia làm sao có? 





I§ + >3 .?Ê Ấ 
Giả thiệt nạn vân. 
'? Chỉ 18 pháp bất cộng của Phật (zs/adaša ãvenikã biddhadharma), những điều duy chỉ Phật mới có. 


Cf. Nhiếp luận Vô tính thích 1 (T 1598 tr. 384b14). 
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Chân nghĩa trí: trí nhận thức cảnh giới chân thực (bh⁄4jñãma). 

Du-già 58 (tr. 622a11): Do do chỉ phối của các phiền não triền như tham các thứ; nhưng do ảnh hưởng 
của tư duy không chân chính nên các hạng phàm phu mà trí tuệ chậm lụt không thể có phán đoán chính 
xác các cảnh của chân đê như khô vv.; tính chât như vậy gọi là vô minh độc hành. 

?22 Vô minh độc hành có hai loại: chủ và phi chủ. Chủ độc hành phát khởi do phân biệt (do ảnh hưởng 
ngoại giáo), mê mờ lý tứ đế, không tương ưng với 10 tiểu phiền não như phẫn, hận, vv. 

?”” Dẫn nguyên văn Duyên khởi sơ thắng 2 (T TT tr. 841c28). 

Phi chủ, chỉ các tiểu phiền não, chúng hoạt động biệt lập nhau không có cái nào dẫn đầu. Vô minh 
tương ưng với một trong các tiểu tùy này được gọi là phi chủ độc hành. Nó được đoạn trừ bởi kiến đạo và 
tu đạo. 

?2Š Hằng hành, chỉ ý thức luôn luôn hiện hành hoạt động, tức thứcthứ bảy. C£. Dz-già 7 (tr. 280b10) 

là Du-già 1 (tr. 279425): “Con mắt (căn) là câu hữu y của thức (con mắt). Ý là đẳng vô gián y của nó...” 
Xem Tiết 2, các sở y của mạt-na. 
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Không thể nói sắc làm sở y cho nó, vì ý là phi sắc. Và vì, nếu thế, “”” ý thức sẽ không có 


hai loại phân biệt là tùy niệm và kế độ.””” Cũng không thể nói năm thức không có câu 
hữu .t Vì năm thức cùng hiện hữu đông thời với nó mà hoạt động; như chôi và 
bóng.” 

Lại nữa, thức với căn tất phải đồng một đối tượng, như tâm và tâm sở quyết định đồng 
thời hiện hữu. 

Do lý thú đó, ý thức cực thành,” _vì nó cũng là một thức trong sáu thức cực thành, được 
thừa nhận chung, như thức con mắt v.v., tt phải có sở y. để sinh khởi; sở MÍ ây là bắt 
cộng, nó xác định tên gọi và xứ,” 32 không được kê trong đẳng vô gián duyên;”” sở y ấy 
cũng là tăng thượng (duyên). 

2.3. Tên gọi bát thành 

Lại nữa, Khế kinh nói, cái tư lường được gọi là ý. Nếu không tồn tại thức này, không có 
cái tư lường ây. 

Nếu,“ khi ý thức hiện hữu hiện tiền, khi ấy ý đăng vô gián”” đã chìm, đã diệt mất, 
không tôn tại. Vì theo chính lý, quá khứ và vị lai không tôn tại, nên tác dụng của tư 
lương ây không thê thành. Đã vậy, làm sao gọi nó là ý? 

Nếu nói đó là giả,” lý cũng không đúng. Không có cái đang tư duy, y vào cái gì mà giả 
lập? 

Nếu nói, khi nó đang là quá khứ và khi ấy đang tư duy,”” nó được gọi là ý; nhưng khi 
ây thì gọi là thức, sao lại gọi là ý? 

Do đó biết rằng tồn tại thức thứ bảy, là cái hằng thâm sát, tư lương, chính danh là ý. Nó 
là cái đã diệt, y vào đó mà giả lập tên gọi là ý.”” 

2.4. Hai định 

Lại nữa, Khế kinh nói đến vô tưởng định, diệt tận định. Nếu không tôn tại nhiễm ô ý, 
không thê phân biệt hai định này. Trong cả hai định này, thức thứ sáu diệt, và sô lượng 
tâm sở mà tự thê diệt cũng không khác nhau. Nêu không tôn tại nhiễm ô ý mà trong vô 
tưởng định thì có nhưng trong diệt định thì không; làm thê nào phân biệt hai định này 





gì Nếu ý thức lấy sắc căn làm sở y. 
“*® Câu-xá 2 (tr. 8b2), có ba loại phân biệt (ikaipa): tự tính (svabJãva), tùy niệm (ønusrnarana) và kế độ 
(abhiniripana). Năm sắc căn chỉ có tự tính phân biệt. 

Kinh bộ: năm thức không có câu hữu y, năm căn sát-na trước làm đuyên cho năm thức sát na tiếp theo 
phát sinh. 
sẻ Bóng do chỗi (như mụt măng), nhưng phải đồng thời hiện hữu. 
: Ý thức như được thừa nhận chúng trong mọi bộ phái, sau khi loại bỏ những điểm bất đồng. 

3ˆ Xác định trong các thức nó có tên là ý thức; trong 12 xứ, nó là ý thức xứ. 

- Trong đăng vô gián duyên, không có đồng thời. 
lu Bác bỏ quan điểm của Hữu bộ; cf. Koýa 1. k, 17: sannãm ananiaratitam vijanam yaddhi tan manas, 
thức nảo trong sáu thức thuộc quá khứ trực tiêp (một sát-na trước); thức ây chính là ý. Cáu-xá 7: do tức 
lục thức thân thân vô gián diệt vi ý HIEi1zXiii 4H] Z37Z. 

là Đẳng vô gián ý, sưmananarätitam manas, ý thuộc quá khứ trực tiếp, không gián cách, ngay một sát- 
na trước. 

SÒi Kinh bộ chủ trương quá khứ và vị lai không thực thể; thể không tồn tại, nhưng dụng được nói theo giả 















































lập. 
?Š” Cái hiện tại trong quá khứ. 
Sg Thuậi ký: ý có hai nghĩa: tư lương và y chỉ. Quá khứ đã diệt, làm khai đạo y tức mở đường cho thức 
hiện tại lây đó làm y chỉ mà sinh khởi. Nó tương tợ ý tư lương, nên gọi là ý chứ không gọi là thức. 
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khác nhau? Nếu nói cả hai khác nhau do bởi gia hành,” giới, địa, thân sở y; lý cũng 
không đúng. Nhân cho sự sai biệt â ây chính là sự tồn tại của thức này. Nếu nó không tồn 
tại, nhân ây cũng không. 

Vậy, nhất định phải tồn tại riêng biệt thức này. 

2.5. Vô tưởng hữu tình 

Lại nưa, Khế kinh nói đến vô tưởng hữu tình mà trong một hạn kỳ sinh tồn, tâm và tâm 
sở đêu diệt. Nêu không tôn tại thức này, hạng hữu tình ây tât là vô nhiễm. Với hạng hữu 
tình này, trong một thời gian dài không có sáu chuyên thức. Nêu không t tồn tại thức này, 
tất chúng không còn ngã chấp. Không có ở bất đâu mà hạng cụ phược” trong một thời 
gian dài hoàn toàn không có ngã chấp. Chúng không có ngã chấp thì chẳng khác gì 
Niêt-bàn, như vậy không phải là nơi mà các Thánh Hiên đêu chê. 

Biện minh rằng, (sát- na) sơ khởi và (sát-na) tối hậu vẫn có (ngã chấp), nên không phạm 
sai lầm ấy.“ Những vẫn sai lầm, vì khoảng SN __ dài mà không chấp ngã. 


Quá khứ và vị lai thực hữu, nên không có lỗi ấy. ”” (Nhưng quá khứ và vị lai) kia không 
phải là hiện tại, và cũng không thường hăng, nên vẫn không có ngã châp. Như vậy vẫn 
còn sai lâm. 

Sỏ đắc không nên năng đắc ””” cũng không. Điều này như đã phê phán trong đoạn nói về 
các bất tương ưng hành trên kia.“ 

Tàng thức không có thì huân tập cũng không.” Các pháp khác (ngoại trừ tàng thức) 
đều không thê là cái thọ huân; chính lý này đã được biện minh trên kia. ^° 

Do đó, riêng biệt phải có mạt-na ô nhiễm mà trong Vô tưởng thiên nó vẫn hằng khởi 
ngã châp. Chính do điêu này mà các Thánh Hiên chê cõi này. 

2.6. Không ngã cháp 

Lại nữa, Khế kinh nói, tâm thiện, nhiễm, vô ký của dị sinh luôn luôn đeo theo ngã chấp. 
Nêu không tôn tại thức này, không có ngã châp ây. 

Tâm của các loại dị sinh khi có ba tính, tuy bên ngoài khởi tạo các nghiệp, nhưng bên 
trong vần luôn luôn châp ngã. Do châp ngã, khi hành bô thí chăng hạn, trong sáu thức 
vẫn không thê mất đi các tướng. “” 

Cho nên, Du- già xôi nói, “Mạt-na nhiễm ô làm y chỉ của thức. Khi nó chưa diệt thì triền 
phược đối với liễu biệt về các tướng chưa thể được giải thoát. Sau khi mạt-na diệt, sự 
triên phược bởi tướng được giải thoát.” 





3” Nhiếp luận Vô Tính thích ! (T 1598 tr. 384c7): do xuât ly và tĩnh trụ khác nhau nên vô tưởng định và 


diệt định khác nhau. 
240 





Cụ phược B#l (sakalabandha), các kết sử (samyojana) con đầy đủ, hoàn toàn chưa được đoạn trừ. 
C£. 7ì-bà¬sa 49 (tr. 259a24): “Còn đủ cả 9 kết, gọi là cụ phược hữu tình.” 
lu Giả thiết Gữu bộ biện minh: sát-na tối sơ mới sinh vào vô tưởng hữu tình, và sát-na cuối cùng trước 
khi chêt, vân có châp ngã. 
?“ Biện minh của Hữu bộ. 

Bá Đắc (prãpri), một trong các hàng không tương tâm. 

Xem Ch. ¡. đoạn phá ngã pháp. 

= Bác bỏ Kinh bộ, theo đó, trong trạng thái đó tuy không có hiện hành ngã chấp, nhưng tổn tại chủng tử 
được gọi là ngã châp 
Xem Ch. ii, nóivề a-lại-đa và các chủng tử. 
Thuật ký: tướng trạng tạp nhiễm, thông cả ba tính. Nhiếp luận Vô Tính thích Ï KÝ) 1598 tr. 384c24): 
Khi hành thí với tâm thiện, ngã châp vân luôn đuôi theo nói răng “Ta đang tu hành bô thí.” 
#8 Dạ-già 51 (tr. 580c10), dẫn nguyên văn. //iên dương 17 (T 1602 tr. 566c06), văn giống như D-già. 
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Nói triền phược bởi tướng ””, là đối với tướng của cảnh mà không thể thông hiểu sự như 
huyền. 
Y cứ ý nghña này, có bài kệ nói: 

Y nhiễm ô như vậy 

Là sở y của thức. 

Khi ý này chưa diỆt, 

Thức không thoát triền phược.”” 
Lại nữa, khi tâm là thiện hay vô ký, nếu không có ngã chấp lúc đó nó không phải là hữu 
lậu. 
Vì trong một dòng tương tục, các phiền não trong sáu thức không cùng khởi với thiện. 
Vì triền phược bởi các duyên trong quá khứ và vị lai, theo chính lý, không tồn tại. 
Vì không thê do phiền não nơi người khác khiến nó thành hữu lậu. Cũng không thể do 
kẻ khác giải thoát mà nó thành vô lậu. 
Vả lại, không thể nói riêng biệt có loại tùy miên, vốn là bất tương ưng, liên tục hiện 
khởi trong hiện tại; do tùy miên này mà thiện v.v. thành hữu lậu. Cũng không thể nóï”' 
do sinh khởi từ chủng tử hữu lậu mà thiện v.v. ây thành hữu lậu. Nhưng chủng tử đó 
trước đó không có nhân gì khiên nó thành hữu lậu. Không phải do chủng tử của lậu mà 
nó thành hữu lậu; vì không thê cho răng tâm vô lậu của vị hữu học cũng thành hữu lậu. 
Tuy do phiên não dân khởi, các nghiệp thiện như bô thí cũng không cùng khởi (với lậu), 
cho nên không phải chính nhân của lậu. Vì từ hữu lậu là chỉ cho tính chât cùng tôn tại 
với lậu.” 
Lại nữa, nghiệp vô ký không được dẫn bởi phiền não; vậy làm thế nào để nó trở thành 
hữu lậu? 
Thế nhưng, các pháp hữu hữu lậu, do bởi các phiền não hiện hành cùng sinh cùng diệt 
với tự thân, chúng tăng gia lân nhau, nên mới thành hữu lậu. Rôi do đây mà huân tập 
thành chủng tử của pháp hữu lậu. Vê sau, khi (thiện v.v. hiện khởi), chúng mang tính 
chât hữu lậu. 
Nơi hàng dị sinh đã vậy, nơi các hữu học cũng vậy. 
Hữu lậu nơi bậc vô học tuy không cùng tổn tại với lậu, nhưng chúng khởi từ các chủng 
tử hữu lậu có trước đó nên chúng thành hữu lậu. Điêu này không mâu thuần với chính 
lý. 
2.7. Kêt luận 
Do có mạt-na hằng khởi ngã chấp, khiến cho các pháp thiện v.v. mang tính chất hữu lậu. 
Nêu không tôn tại ý này, tính chât ây nhât định không thê có. Vì vậy nên biệt có thức 
thứ bảy này. 
Các lý thú chứng minh sự tồn tại của thức thứ bảy rất nhiều; ở đây y theo Nhiếp Đại 
thừa lược thuật có sáu chứng lý.”” Những vị có trí nên tin theo đó mà nghiên cứu. 








?“° Tướng phược #FJ#Š. 7»uật ký: tâm bị trói bởi tướng phần („iiabhäga), gợi là tướng phược. 
?9 C£ Nhiếp luận VôTính thích (T 1598 tr. 385a1). 

Bác quan điểm của Kinh bộ. 
“” Giải thích từ nghĩa, theo đó, lậu (Zszøvz) là danh từ chỉ một sự thể, hữu lậu (sãszavs) tỉnh từ (hình 
dung từ) phái sinh từ lậu; nó phâm định một sự thê nào đó đang tôn tại với lậu. 
?3 Nhiếp luận bản 1 (T 1594 tr. 133cl2); Nhiếp luận Thế Thân thích 1 (T 1591 tr. 325928); Nhiếp luận 
Vô Tính thích 1 (T 1598 tr. 384a2). 
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Tuy nhiên, cũng có nhiều Kinh chỉ nói đến sáu thức. Nên biết, đó là nói theo phương 
diện lý tùy chuyên. Hoặc tùy sở y là sáu căn mà chỉ nói sáu thức; nhưng thực sự loại 
biệt của thức là có tám. 


1ẠI 


THÀNH DUY THỨC IV 


CHƯƠNG IV: VÉ SÁU THỨC 
Như vậy, đã nói xong năng niến thứ hai. Các tính chất của năng biến thứ ba như thế nào? 
Tụng nói: 
2X =E8M 
2ZNƑR7SÃ 
TH ÊH 
t⁄†\tH2E //8 
Thứ đến, năng biến thứ ba; sai biệt có sáu loại. Hoạt động của chúng là nhận thức đối 
tượng. Tính chât của chúng là thiện, bât thiện, phi cả hai. 
























































Tiệp theo sau khi đã nói về thức năng biên, nay sẽ nói vê các hình thái của thức năng biên 
nhận thức đôi tượng. 


TIẾT 1: CÁC ĐẶC TÍNH 


1. Định danh 
Tổng quát, thức này có sáu loại khác nhau. Tùy theo căn và cảnh mà có dị biệt về chủng 
loại. Chúng đợc gọi là thức con mắt, v.v., cho đên ý thức. 
Căn cứ theo năm ý nghĩa mà thức được gọi tên theo cảnh. Năm ý nghĩa đó là: sở y, sở 
phát, sở thuộc, hỗ trợ, như căn. 
Tuy cả sáu thức thân đều y ý mà hoạt động, nhưng tùy theo cá biệt” mà (thức thứ sáu) 
được gọi tên là ý thức. Như năm chuyền thức; không phạm sai lầm là lẫn lộn nhau. Hoặc 
nó chỉ y trên ý nên gọi là ý thức. Biện minh tên gọi của thức không giống như trường hợp 
tâm và ý. 
Hoặc gọi là sắc thức, cho đến pháp thức.” Tùy theo đối tượng (cảnh) mà gọi tên, thuận 
theo nghĩa của thức. Vì rằng, gọi chúng là thức, vì chúng nhận thức đôi tượng cá biệt. Sắc 





' Phân tích hợp từ (sưmasa) của nhãn thức (caksurvijfñan4) chăng hạn theo quy tắc y chủ thích (/a/purusa), 
theo đó, phần tử đầu là một thê ngữ quan hệ với phần tử sau bằng các biến cách. Theo đó, VỀ SỞ y, phần tử 
đầu thuộc biến cách 7 Gở y cách); nhân (hức, nghĩa là thức (hoạt động) ở trong mắt hay y trên mắt; về sở 
phát, biến cách 5 (xuất xứ cách), thức xát phái fừ mắt; về sở thuộc, biến cách 6 (sở thuộc cách): thức ca 
mắt; hỗ trợ, biến cách 3 (công cụ cách): thức (hoạt động) 5ở mắt; về như căn, biến cách 3: thức như. mắt. 
Hoặc nghĩa thứ năm, thức như căn, được phân tích theo trì nghiệp thích (&arzadhära), trong đó phần tử 
đầu đồng cách với phần tử sau; theo đây, nhãn thức nghĩa là thức nh+ là nhãn, hay thức /Zức /ä nhãn. 7zuật 
ký giải thích nghĩa thứ nhất theo hai biến cách (chuyên thanh), 7 và 3. Phân tích ngữ pháp không đúng. 

: lng bất cộng 3E. 

„ Tâm, ý và thức, trong ba loại, tâm và ý không định danh theo sở y. 


* Định danh theo đối tượng. 7„ái &ý: phân tích hợp từ theo y sĩ thích (a/øurusa). Xem cht. ] trên. Phân 
tích theo y chủ hay y sĩ, trong trường hợp này, phần tử đầu của hợp từ Ở biến cách 2 làm đối tượng hành 
động: sắc ¿ức (tức nhãn thức), hoạt động nhận biết đối tượng là sắc. Tham chiếu Cđu-xá 2 (tr. 12b2]): 
thức khởi do hai duyên là căn và cảnh, nhưng tại sai chỉ gọi tên theo căn (nhãn thức, W.) mà không gọi 
theo cảnh (sắc thức, vv.)? Mắt của người khác không thể làm sở y cho thức của người này; và chỉ một cảnh 
(sắc) mà thức của hai ngường đồng thấy. Do đó, y trên căn chứ không y trên cảnh mà gọi tên của thức. 
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thức chăng hạn chỉ nhận biết đối tượng là sắc, cho đến pháp thức nhận thức thông tất cả 
các pháp. Hoặc nó nhận thức pháp (xứ) do đó độc nhât nó được gọi là pháp thức. 
Như vậy, tên gọi sáu thức không bị lẫn lộn nhau. 
Trường hợp tùy theo cảnh mà gọi tên sáu thức vừa nói trên là y cứ theo trường hẹ sắc 
căn chưa tự tại mà nói. Khi đạt đến tự tại, các căn có thê thay thế nhau hoạt dụng, thức 
phát trên một căn có thê nhận thức tất cả mọi cảnh, nhưng vẫn có thê tùy theo căn, nên 
tên gọi vẫn không lẫn lộn. Luận 7zzng nghiêm” nói, mỗi một căn của Như Lai đều có thể 
hoạt động trên cả năm cảnh. Đó là căn cứ đối tượng (cảnh) thô phù ngoại hiện và đồng 
loại mà nói. Kinh PÖá¿ ấja' nói, trí thành sở tác quyêt trạch tâm hành sai biệt của hữu 
tình, khởi lên giáo hóa băng ba nghiệp, tác thành bôn ký vân. 

2: Tính tướng 
Nhưng sở y và sở duyên của sáu chuyên thức là thô phù ngoại hiện đã được thừa nhận 
chung, nên ở đây không cần nói. ” Những nghĩa cần nói về sở y thì như đã nói trê. Sau 
đây sẽ nói những nghĩa cần nói thêm về sở duyên. 
Tiếp theo, tụng văn nói, hoạt động của nó là nhận biết các đối tượng riêng biệt.” Đó là 
nêu rõ cả hai, tự tính và hành tướng của sáu thức. '° Thức có tự tính là nhận biết đối 
tượng''; và chính hoạt dụng đó là hành tướng của nó. Do giải thích bao gòm cả hai như 
vậy mà đặt tên gọi riêng. '“ Vì cái nhận biết đôi tượng, cái đó gọi là thức. 





” Chư căn hỗ dụng: mắt có thẻ nghe, tai có thê thấy. 7/4 &ÿ, theo Chính lượng bộ, mắt của rắn có thể 
nghe được tiếng. 

Trang nghiêm 3 phẩm Bồ đề (T1604 tr. 605a3): #I2¿ 1i JKlRf ##{tfÄÖšïi Ì- Khi năm căn được chuyên hoá 

(chuyên y) thì đạt được lực tự tại tối thắng (...), mỗi một căn hoạt dụng có thê thay thế nhau nhận thức tất 

cả mọi cảnh giới. 7u ký dẫn quyên 2, Phật Bồ tát. Có lẽ do chép nhằm. Cf. A⁄4hãyãnãlankãra, ¡x. 4l: 

pañcendriyaparavrtau vibhuwam labhhyate paramamw (..) sarvegdm pañcanaim indriyanam 

sarvapafcärthavirtau. CỸ. dẫn bởi Phật địa luận 3 (T 1530 T 1530 tr. 303a16): #2 †i18—-— t$}A 1iEš 

l#ttííƠ Năm căn của Như Lai, mỗi căn đều có thể hoạt động trên cả năm cảnh. 
k Phát địa kính (T 680 tr. 722c12): “Như vậy, nghiệp được biến hóa do ý được quyết trạch bởi trí thành sở 
tác của Như Lai; do đó mà Như Lai quyết trạch sự sai biệt của tám vạn bốn nghìn tâm hành của chúng 
sinh.” /b¡4. tr. 722c25: “ Như vậy trí thành sở tác của Như Lai lãnh thọ nghiệp được biến hóa đo bởi ý; do 
đó mà Như Lai đối với vấn đề xác định hay không xác định hoặc trả lời, hoặc bỏ qua.” Giải thích của 754p 
địa luận 6 (T 1530 tr. 320a15): “... Hình thái của nghiệp được biến hóa bởi ý (ý hóa nghiệp). Ý nghiệp 
tương ưng với trí thành sở tác khởi lên biên hóa, gọi là ý hóa nghiệp. Ý này có khả năng quyết trạch sự sai 
biệt của tám vạn bốn nghìn tâm hành của các chúng sinh cần được giáo hóa.: /b¡¿. tr. 320c11: Nhận thức 
một cách như thực vô lượng pháp nghĩa trong cả ba thời, biết rõ tự thê của mỗi một pháp, rối tùy chỗ thích 
hi mà trả lời từng vấn đề không hè điên đảo bằng bốn ký biệt. 

Š Sở duyên của thức được nói rõ trong phần năng biến thứ nhất; sở y và sở duyên cũng được nói rõ trong 
phần năng biến thứ hai, nên ở đây tụng văn không nói rõ về cả hai. 

Tụng văn Hán: liễu cảnh vi tính tướng. Skt. vigzyasyopalabdhih sã; nó là sự thu nhận đối tượng. 





` Đoạn này, hai từ Jính và tướng trong Hán không hoàn toàn có từ tương đương trong tụng văn Phạn. Ở 
đây Huyện Trang diễn ý. Tham chiêu, tụng văn Phạn: ...sadvidhasya yấ/ visayasyopalabdlih sa..., nó là sự 
thu nhận đối tượng (thủ cảnh hay liễu cảnh) mà chủ thể của nó gồm sáu chủng loại. Giải thích của 
Sthramatl: sưqdwidhasyef sadprakarasya ripa-sabda-rasa-spras‡avya-dharmatmakasya vigayasya yã 
upalabdhir grahanam pratipatfir iy ar(ha}/ (Tụng văn nói) sadvidhasya, (của) sáu thứ (chủng loại), đó là 
sáu hình thái hoạt động (phẩm loại). Sự thu nhận đối tượng mà tự thể là sắc cho đến pháp, sự thu nhận đó 
có nghĩa là sự tri nhận. 

„ Liễu cảnh ƒ #Ÿ trong tụng văn. Skt. isayasya palbdh¡, thủ cảnh, sự thu nhận đối tượng. 

nh: huật kỹ: để phân biệt ba tên gọi khác nhau của tâm, ý và thức. 
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Như Khế kinh nói, “Thức con mắt là g1? Y nơi căn con mắt mà liễu biệt các sắc, chỉ tiết 
cho đên, ý thức là gì? Y nơi ý căn mà liêu biệt các pháp.” 
Đoạn kinh này chỉ nói đến sở N bất cộng, trong giai đoạn chưa chuyền y, được nhận thức 
bởi kiến phần. Các sở y khác, '” và (hình thái) liễu biệt khác, 'ˆ như đã được nói trên. 

3: Ba tính 
Sáu chuyên thức này có tính chất gì? 
Đó là, thiện, bắt thiện, và phi cả hai. Phi cả hai tức vô ký, vì phi thiện và phi bắt thiện. 
Những gì đưa đến thuận ích cho đời này và đời sau được gọi là thiện. Quả an lạc của trời 
và người tuy cũng đưa đền thuận ích cho đời này, nhưng không phải cho đời khác, nên nó 
không được gọi là thiện. 
Những gì gây tốn hại cho đời này và đời sau được gọi là bất thiện. Quả khổ trong các 
đường dữ tuy gây tồn hại cho đời này nhưng không cho đời khác nên nó không được gọi 
là bất thiện. 
Những gì không thê khẳng định nó theo nghĩa thiên hay bất thiện, thuận ích hay tổn hại, 
cái đó được gọi là vô ký. 
Sáu chuyền thức này khi tương ưng với mười một thứ gồm thiện vv. khi ấy nó thuộc tính 
chât thiện. Khi tương ưng với mười pháp, gôm vô tàm vv., nó thuộc tính chât bât thiện. 
Không tương ưng với cả hai loại (kê trên), nó thuộc tính chât vô ký. 
Có giải thích nói, khi sáu thức cùng khởi bấy giờ không cùng lúc có cả ba tính. Ÿ Vì 
chúng hoạt động hướng ngoại, mà ba tính thì tương phản nhau. Và vì khi năm thức phát 
sinh, tât do ý thức dân đạo mà cùng lúc phát sinh, và cùng đôi tượng (với ý thức) nên 
chúng trở thành nhiễm hay tịnh. '“ Nếu cho rằng cả ba tính cùng hiện hành khi năm thức 
cùng hoạt động, ˆ khi ấy ý thức tất sẽ thông cả ba tính, như vậy trái ngược với chính lý. 
Vì vậy, một các xác định, chúng không cùng lúc. 
Các Luận, như 7-già chăng hạn, nói tàng thức trong cùng một thời tưong ưng với các 
chuyền thức, nên ba tính cùng lúc hiện khởi; Ở nói như vậy là căn cứ theo nhiều niệm. 
Như nói, một tâm,' ? không có nghĩa là nói nó sinh diệt trong cùng một (sát-na). Vì vậy, 
không phạm sai lâm hỗ tương mâu thuân. 





„ . sở y khác: phân biệt y, nhiễm tịnh y, căn bản y; xem ch.iii về SỞ y của mạt-na. 

„ Chỉ tự chứng phần; xem ch. ii, nói về hành tướng của a-lại-da. 

Ÿ Tiên đề: sáu thức đồng thời xuất hiện. Dẫn chứng, Du-già 3 (tr. 291b1), theo đó, không phải rằng năm 
thức thân tiếp nối nhau trong hai sát-na để cùng lúc xuất hiện. Rồi khi năm thức cúng phát sinh trong một 
sát-na, trực tiếp ngay sau đó (vô gián) ý thức phát sinh. Khi sáu thức cùng lúc hoạt động, hoặc chúng thuần 
._ hoặc thuần bất thiện. Ba tính không cùng lúc hiện hành. 

'° Chứng lý thứ hai. Dẫn chứng, 7-già 3 (tr. 291b6): năm thức trở thành thiện hay nhiễm ô do ý thức dẫn 
đạo. Do một ý thức thì không thể vừa thiện vừa bất thiện. 

- Âm. cùng đồng một thời, nhưng mỗi thức hoạt động trên đối tượng riêng biệt của nó. 

Š Các dẫn chứng, u-giảà 57 (tr. 580c24): “A-lại-da hoặc trong một thời cùng tương ưng với các chuyên 
thức, hoạt động cùng lúc với các tâm thiện, bất thiện, vô ký.” Hiển dương I (tr, 480c8): “Lại nữa, nó (a-lại- 
da) chấp trì và liễu biệt khí thế giới ngoại tại, tương ưng với cảm thọ không khổ không lạc, duy một mực vô 
phú vô ký, làm nguyên nhân sở y cho các chuyên thức, cùng hoạt động với các chuyên thức nhiễm hoặc 
tịnh.” 

'? Kinh, dẫn chứng bởi 2-già 3 (tr. 291b12): Như Kinh nói, “khởi một tâm hoặc nhièu tâm.” Một tâm ở 
đây nói theo ngôn thuyết thế tục. Nói: một sat-na của tâm (tâm sát-na), tức lấy một điểm làm sở y, có bấy 


144 


Giải thích khác nói, ba tính có thể cùng lúc hiện hành. Vì năm thức, mắt vv., Với suất 
nhĩ”? và đẳng lưu hoặc nhiều hoặc hoặc ít, đều có thể cùng lúc hiện khởi.”' Năm thức tuy 
quyết định cùng phát sinh với ý, nhưng tính chất thiện vv. của chúng không nhất thiết 
phải đồng. Vấn nạn nêu ” trên không thiết thực. 


Cho nên 7-già” nói, nêu khi gặp duyên âm thanh mà xuất định, khi ấy nhĩ thức phát 
sinh cùng hoạt động với ý thức tương ưng định. ˆ Chứ không phải chỉ có ý thức tương 
ưng định này thu nhận âm thanh ẫy. Nếu không như vậy, âm thanh này không được tiếp 
nhận, vậy không hẵn phải xuất định.” Không phải rằng ngay khi thụ nhận â âm thanh liền 
xuất định; mà là sau khi tiếp nhận âm thanh, bấy giới nêu có hy vọng ”” thì mới xuất định. 


Trong định, nhĩ thức do suất nhĩ mà nghe được tiếng, theo lý, nó không phải là thiện. Vì 
trước khi được chuyền y, tâm suất nhĩ nhất định là vô ký.” 

Do chứng lý chính xác như vậy, ý thức cùng hoạt động với năm thức ”Ÿ không nhất định 
phải đông tính chât với năm thức. 

Nhiều nơi,” chỉ nói ý thức câu hữu với năm thức cùng duyên năm cảnh chứ không nói 
chúng đông tính chât. 

1 ạp tập luận `” nói, trong đẳng dẫn vị năm thức không tồn tại, đó là y theo đa phần mà 
nói. Nếu ba tính cùng hoạt động trong năm thức, ý thức tùy theo sự nghiêng chú về cái 





nhiêu sự cô như vậy xảy ra trong một cảnh giới; tổng hợp tất cả thời gian ấy lại gọi là một sát-na của tâm. 
Hoặc niệm thứ hai tiếp nối và tương tợ niệm thứ nhất, nên nói là một. 
”° Suất nhĩ 3S (aupanipatika): ngầu nhĩ, ngầu nhiên, không có chủ ý định trước. Du-già 1 (tr. 280422): 
Nhãn thức phát sinh do ba tâm, lần lượt: suất nhĩ tâm khởi lên tại nhãn thức, tầm cầu tâm (paryesakam 
cifam) khởi lên trong ý thức, và quyết định tâm (ni$cita cita) để thành nhiễm hay tịnh. Tiếp theo đó là 
đăng lưu của nhãn thức. Đăng lưu (zzigyand¡ka), hiểu là bình đẳng lưu loại, trước sau giống nhau, cùng 
HN loại. 

là: uật ký: Như nhãn thức duyên thiện sắc, tâm đăng lưu thiện tiếp nối trong nhiều sát-na. Một lúc sau, 
thanh bất thiện chợt xuất hiện. Bấy giờ ý và tai cùng duyên một đổi tượng; tuy nó vẫn duyên cảnh sắc, 
nhưng đối tượng là thanh mạnh hơn nên nhĩ thức bất thiện sinh khởi. Khi nhãn thức thiện và nhĩ thức bất 
thiện trước đó chưa diệt, như vậy, đẳng lưu phát sinh trong nhiều niệm. Cho đến một lúc sau, hương vô ký 
xuất hiện. Tuy ý vẫn cùng duyên đối tượng, nhưng tùy theo đối tượng mạnh mà dẫn tỉ thức vô ký phát 
sinh.Tât cả chuỗi đó là đẳng lưu nhiều mà suất nhĩ ít. Hoặc một nhãn thức khởi đã lâu, cũng đã khởi tầm 
cầu, nhưng mắt vẫn tái xuất hiện mà chưa khởi quyệt đỉnh (do đó đẳng lưu chưa khởi); đó là nhiều suất 
nhĩ. Sau đó, nhĩ thức xuất hiện, với chỉ một suất nhĩ rồi đẳng lưu khởi lên. Như vậy gọi là nhiều suất nhĩ mà 
ít đẳng lưu. 
“ nà vấn nêu bởi thuyết thứ nhất 





3 Dụ-già 63 (tr. 650c18): dẫn nguyên văn. 
= Luận đề của Tì 1-bả-sa Ì ổ5 (tr. 929029): Đại Mục-kiền-liên an trụ định vô sở hữu xứ, bấy ĐIƠ nghe có 
nhiều tiếng voi rống bèn xuất định. Vấn đề: nghe trong định, hay nghe sau khi xuất định? Hữu bộ, xuất rồi 
mới nghe. Duy thức: nghe rồi mới xuất. 


sủ s khi xuất định nghe, vậy không phải do nghe mà xuất. 

* Hy vọng, được hiểu là nghe thấy có sự hy kỳ; do ý thức về sự biến lạ đang xảy ra mà xuất định. Nó được 
đồng nhất với tâm tầm cầu, trong chuỗi xuất hiện của thức; xem cht. 2l. 

Xem cht. 21, về suất nhĩ. 
sẽ n câu ý thức. 

? Giải thâm mật 1 (T 676 ẤT. 692b26) dẫn bởi 2„-già 76 (tr. 718b1): “Khi một thức, hai, ba cho đến năm 
thức cùng hoạt động, khi ấy duy có một ý thức phân biệt cung hoạt động trên một đối tượng (năm thức 
đồng thời cùng ý thức đồng cảnh).” Hiền dương 19 (T1602 tr. 576b24): đang trong định mà nghe được 
tiếng, khi ấy ý thức và nhĩ thức đông thời, đồng duyên một cảnh. Nhưng không nói chúng đồng tính. 
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nào mà đồng tính bới cái đó. Khi nó không nghiêng chú, nó là vô ký. Vì vậy, cả ba tính 
cùng lúc có trong sáu chuyên thức. Khi đạt đên địa vị tự tại, nó duy chỉ có tính thiện. Vì 
như sắc tâm của Phật được kê trong đạo đê. Vì đã vĩnh viên trừ diệt chủng tử hý luận. 


TIẾT 2: TÂM SỞ TƯƠNG ƯNG 
Sáu thức tương ưng với những tâm sở nào? 
Tụng nói: 
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E—.5/IfIIE [9] 
Chúng tương ưng với các tâm sở biên hành, 
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biệt cảnh, thiện, phiền não, 
tùy phiền não, bất định. 
Và tương ưng với cả ba thọ. 
1. Định nghĩa tâm sở 
Sáu chuyên thức này, tổng thể, tương ứng với sáu vị tâm sở, biến hành v.v. 
Nó hằng y trên tâm mà khởi, cùng tương ưng với tâm, hệ thuộc tâm, do đó được gọi là 
tâm sở.”' Như vật lệ thuộc ngã được gọi tên là ngã sở.” 
Tâm chỉ thu nhận tổng tướng của đối tượng (sở duyên). Tâm sở thu nhận các biệt tướng 
của đối tượng ấy. 


Nó hỗ trợ đề hoàn thành sự của tâm nên gọi nó là tâm sở. Như họa sư, vẽ mô dạng sau đó 
tô màu. Cho nên, 2w-giảÌ” nói: “Thức nhận biết tổng tướng của sự thể. Tác ý nhận biêt 
các tướng chưa được nhận biết của sự thể Ấy; tức các biệt tướng được thu nhận bởi tâm 
sở. Xúc nhận rõ các tướng khả ý hay không khả ý của nó. Thọ nhận rõ các tướng tổn hay 
ích của nó. Tưởng nhận rõ các tướng làm nhân cho ngôn thuyết của nó. Tư nhận rõ các 
tướng làm nhân cho tà hay chính của nó. Cho nên, tác ý, vv., được gọi là tâm sở.” 

Đoạn văn này cho thấy tâm sở cũng duyên tông tướng.” 





_ự ap tập 7 (T1606 tr. 726a25): Hỷ, trạng thái tâm hoan hỷ, phấn chấn, thơ thới, y trên chuyên thức, tức ý 
thức. Trong trạng thái đăng dẫn (szzzja: tập trung), các thức khác (năm thức) không hiện hữu. 

Tâm sở, Skt. ca, từ phái sinh của c7: tâm, do đó chỉ những gì liên hệ tâm và phụ thuộc tâm. Định 
nghĩa của Câu-xá, Koáa, ii. 23: ciacaitah sahãvašyam, tâm và tâm sở tất yêu cùng hiện hữu. Sớ giải 
Ya§omttra: na ciftam caiffair vinã ufpadyate, nãpi caittã vinã citenety avadharyate/ na tu sarvam citam 
sarvacaitianiyatasahotipädai, nãpỉ sarvacaittah sarvacittaniyatasahotpada trí. Không hề tâm khởi mà 
không có các tâm sở cùng khởi; cũng vậy, không hề các tâm sở khởi mà không có tâm. Nhưng không phải 
tất cả tâm quyết định cùng khởi với tất cả các tâm sở; và cũng không phải tất cả các tâm sở quyết định cùng 
khởi với tất cả tâm. Cf. Huyền Trang, T 1558 tr. 19al. 
leo Ngã sở, đ/nïya, là từ phái sinh của đa, ngã. 

3 Dụ-già 3 (tr. 291b21). 

3! Điểm tế nhị trong ngữ cảnh của đoạn văn dẫn. Nguyên Hán trong 2w-già 3: 22i#fñE ƒ IS Z##&M › RII 
IkfÄT BI 7 BE › ñE 7 Wll£šf#4Z{Ejí, dịch sát: “Lại nữa, thức liễu biệt tổng tướng của sự. Các 
tướng của cảnh được nhận biết mà chưa được nhận biết của chính sự đó, cái nhận biết này là tác ý.” Trong 
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Các nơi” khác lại nói, dục cũng nhận biết tướng của sự thê khả lạc; thắng giải cũng nhận 
biết tướng của sự thê đã được quyết định; niệm cũng nhận biết tướng của sự thê đã thành 
tập gu định và huệ cũng nhận biết tướng của sự được hay mắt. 


Do đây”” mà sinh khởi thiện hay nhiễm nơi các đối tượng(cảnh). Các tâm sở pháp đều thu 
nhận gôm cả biệt tướng nơi đôi tượng (sở duyên). 

2. Các nhóm tâm sở 
Tuy danh nghĩa của các tâm sở không khác nhau, nhưng chủng loại sai biệt thì có sáu 
nhóm: biên hành có 5, biệt cảnh cũng có 5, thiện I1, phiên não ó, tùy phiên não 20, bât 
định 4. Như vậy, sáu nhóm tổng cộng có 5l tâm sở.” ” 
Biến hành,)Ÿ vì chúng nhất định có mặt trong tất cả tâm. Biệt cảnh,” vì đuyên vào các đối 
tượng riêng biệt mà sinh khởi. Thiện, vì chúng chỉ có mắt trong tâm thiện. Phiền não, vì 
tính chất của chúng là các phiền não căn bản. Tùy phiền não, vì chúng chỉ là những phiền 
não phái sinh (đăng lưu). Bât định, vì chúng không được xác định là thiện hay nhiễm. 
Nhưng quận Du-già rút sáu nhóm thành năm, vì phiền não và tùy phiền não đều là 
nhiễm.” Trong đó lại bằng bốn nhật thiệt mà phân tích sự sai biệt của năm nhóm; đó là, 
nhất thiết tính, địa, thời và câu." _ Trong năm nhóm, biến hành đủ cả bốn nhất thiết. Biệt 
cảnh chỉ có hai cái nhất thiếu đầu.ˆ” Thiện duy chỉ một, đó là nhất thiết địa. Bất định chỉ 
có một, đó là nhất thiết tính. 


Đó là sự sai biệt vê chủng loại của năm nhóm. 

















đó cụm từ ƒ ƒ E#I được hiểu chỉ cho tổng tướng, là các ấn tượng mà thức đã thu nhận, và các tâm sở 
cũng thu nhận; ƒtfZE ƒ 7j| là tướng của sự thể mà thức chưa thu nhận thì tác ý thu nhận; tức biệt tướng 
được thu nhận bởi các tâm sở. 7uái ký giải, từ £h” Jf; trong đoạn văn chỉ cho tổng tướng. So sánh văn dẫn 
Củ: EM THỊ HHÉC: IIHE J J1 1x HEÀNH ° TẾ J TU J 1H ° BHšẾ.L\ÐJTETNVJIM › 
Ÿ Thuật ký, dần Trung biên I (T1600, tr. 46Š5a16), trong đó, tụng văn nói: =ubabfØf D. %2}/1| ME ƒ 
lãš #ò 2RJ#.2bBf Tam giới đều là tâm và tâm sở, đó là phân biệt hư vọng; duy chỉ liễu cảnh gọi là tâm; 
cũng liễu biệt gọi là tâm sở. Hán dịch nhấn mạnh trên từ đ„ HÈ (duy chỉ) và điệc 7R (cũng). CỸ. 

Madhyânta, 1. 9: a5hữfaparikalpasca ciHacaittastridhatukah| tatrarthadrgtirvjfanam tadviege tu 

caitasah. 

` . năm biến hành được nói trong đoạn dẫn 7-già, và năm biệt cảnh liên hệ đoạn dẫn 7»g biên ở trên. 

37 Dụ-già 3 (291a1; 293c4) nêu con số 53, trong 20 tiểu tùy được thêm tà dục và tà thắng giải. Tạp rập luận 
1 (tr. 697a15), nêu 55 tân sở, trong đó triển khai kiến thành 5. 

Skt. sarvafraga, “ởi khắp nơi.” Sthramatl: /e.... pañca dharma]h sarvam cifttam anugacchamtifi 
sarvatragai, “Năm pháp này đi theo tất cả tâm nên được gọi là biến hành.” 

ú Skt. viniydfa. Sthiramatl: visege niyafafvad vinayata]/ esãm hỉ vi$esa eva visayo na sarvaj]/ Vì tính cách 
hạn định trong (đối tượng) cá biệt nên chúng được gọi là nhứng biệt hạn định (biệt cảnh). Thật vậy, chúng 
chỉ có mặt trong đôi tượng cá biệt chứ không phải tât cả đôi tượng (cảnh giới). 
là; Juật ký dẫn Du-già 3. Nhưng trong đó không có minh văn gọi tên 5 nhóm. Sự kết hợp này được thấy 
trong đoạn nói về các tâm sở nhiễm ô (tr. 291a8), kế chúng cả căn bản và tùy phiền nào, không phần thành 
hai. 
= Du-già 3 (tr. 291a03):”Trong các tâm sở ấy, bao nhiêu tâm sở y tất cả mọi xứ, tắm sinh tất cả mọi thời, 
tất cả mọi (giới) địa, tá cả mọi đa?” Thuật Éý: da, tức câu (hữu) {E-#R[l—ĐJHJi. Vì nhất định cùng sinh 
— Xứ tức ba tính. 

“: Đuật iÿ: Không phải lúc nào tâm xuất hiện chúng cũng xuất hiện, nên không có nhất thiết thời. Chúng 
không phải lúc nào cũng sinh khởi cùng lúc với nhau nên không có nhất thiết câu. 
ở Bất định thông cả ba tính. 
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3. Tương ưng thọ 


a. Ba thọ 

Sáu chuyền thức vốn lỏng lẻo,“ bất định, nên dễ dàng tương ưng với cả ba thọ. Vì chúng 
lãnh nạp cả thuận, nghịch, và phi cả hai tướng. 

Sự lãnh thọ cảnh tướng hài hòa mà thân tâm khoan khoái, gọi là lạc thọ. Sự lãnh thọ cảnh 
tướng trái nghịch khiên thân tâm bị bức bách, gọi là khô thọ. Lãnh thọ cảnh tướng trung 
dung, thân tâm không bị bức cung không khoan khoái, gọi là cảm thọ không khô không 
lạc. 

Ba thọ như vậy hoặc được chia làm hai. Tương ưng với thân gọi là thân thọ, vì cá biệt y 
trên thân. Tương ưng với ý thức gọi là tâm thọ, vì duy chỉ y trên tâm.” 

Lại nữa, cả ba đều thông cả hữu lậu và vô lậu.ˆ” Vì khổ có thê được dẫn khởi” bởi vô lậu. 
Hoặc mỗi thứ được chia làm ba: do kiến mà đoạn trừ, do tu mà đoạn trừ, hoặc phi sở 
đoạn.'? Hoặc thuộc hữu học, vô học, phi cả hai. 

Hoặc tổng thể” phân làm bốn: thiện, bắt thiện, hữu phú vô ký, vô phú vô ký. 

Có giải thích nói cả ba thọ, mỗi thọ đều gồm đủ cả bốn phần. 

Tham, sĩ vận hành tự nhiên, cùng hiện khởi với năm thức ` trong cõi thuần khổ, phiền 
não vận hành tự nhiên; `” chúng không phát nghiệp, vì là vô ký.” Chúng thảy đều có thê 
cùng tương ưng với khổ căn. 




















** Dịch thoát Zjlê (Skt. vikaipa); cŸ. Câu-xá 22 (tr. 115a03). Thuật ký: có nghĩa là gián đoạn, chuyền biến. 
Njhiếp luận thích (Chân đế, T 1595, tr. 170a07): Zfãiùf&qš22IWt⁄ƒ 7E ° ý thức duyên đối tượng, dịch thoát 
bât định. 

k Biệt y 1J{&; 7uậi ký: năm thức y cả sắc và tâm. Y duy chỉ y tâm. Tâm là cộng y cho cả ý và năm thức. 
Sắc là sở y riêng biệt của năm thức, nên gọi là biệt y. 


“C†. Tạp tập ¡ (r 696c10): Số ñ JLRHHỆS 4S ñH He x; (ứ. 696c16): f(/Rfff@EE T7 
x #ftŒ(Hif&@—17/)\vŸ ° Samuccayabhäasya: kãyik vedanãa katamä? pamecavjläna-samprayuktä 
vedana. caitasiki vedana katama? manovijfanasamprayuktä vedana (...) ripãsraya-samkalanatah kãy¡RÃ 
vedanävyavasthãnam ãripyãšrayasamkalanata$ ca caitasikvedanävyavasthänam; tích hợp sở y là sắc là 
trang thái tồn tại của thận thọ; tích hợp sở y phi sắc là trạng thái tồn tại của tâm thọ. 

Câu-xá 3 (tr. 15a16): trong 5 thọ căn, khỏ và ưu duy hữu lậu; ba căn kia, hỷ, lạc, xả, thông cả hữu lậu và 
vô lậu. Ðu-già 57 (tr. 61ó6a13): Nên biết, khổ căn hữu lậu và vô lậu; lấy hữu lậu làm đối tượng. Lược toản 
15 (tr. 209c9): Thể hữu lậu, tại trong thân vô học được gọi là vô lậu... Lại nữa, khổ căn vô lậu, vì nó dẫn 
đạo vô lậu. (Do khô mà tu tập Thánh đạo). 

*Š Đã bản đọc là &ởi ÊH; Thuật ký đọc là đẩn 5|. 
* Thị dụ, một loại khổ thọ bị loại trừ khi nhập kiến đạo; một lọai bị loại trừ khi vào tu đạo; một loại, không 
Đ loại trừ cả trong hai đạo, chỉ loại cảm thọ thuộc vô lậu. 

39 Dự già 66 (tr. 668a11): “Pháp thiên thế gian hay pháp hữu vu xuất thế nơi vị Dự lưu cho đến Bất hoàn 
gọi là pháp hữu học. Ở nơi vị A-la-hán lậu tận được gọi là pháo vô học. Trừ hai trường hợp trên, còn lại là 
phi học.” 

”' Ba thọ như nhau, thảy đều đủ cả bốn phần. 
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*' Khổ thọ tương ưng với năm thức trong trương này thuộc tính hữu phú vô ký. 

*3 Khổ thọ tương ưng ý thức trong trường hợp thuộc tính hữu phú vô ký. 

Gf Du-già 58 (tr. 622a26): “Tát-ca-da kiến (sa/&ãyadrsfi) duy chỉ vô ký tính, vì thương xuyên hiện hành, 
và vì không gay tôn hại cho mình và cho kẻ khác.” Vô ký, vì nó vận hành một cách từ nhiên không do phân 
biệt, và nó cũng không phát khởi nghiệp thiện hay bât thiện. 
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Luận Du-già” nói, “Tất cả phiền não vận hành một cách tự nhiên *° mà phát sinh thảy đều 


có thể hiện hành trong cả ba thọ. Nếu thông với tất cả thức thân, chúng tương ưng một 
cách phô biên trong tât cả các (thọ) căn." Nếu không thông với tất cả thức thân, chúng 
tương ưng với tât cả (thọ) căn thuộc ý địa.” 

Luận 7gp ứập”” nói, “Những phiền não thuộc giới hệ phát khởi mà không do vận hành tự 
nhiên là bât thiện; vận hành tự nhiên mà phát khởi ác hành, đó cũng là bât thiện. Ngoài 
ra, đều là hữu phú vô ký.” Do đó biết rằng ba thọ, mỗi thọ thảy bao gồm cả bốn phần. 

b. Năm thọ 


Hoặc tổng thể ` phân làm năm: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Tức trong ba thọ, khổ và lạc thả ẫy phân 
làm hai; vi mỗi thọ đều do thân hay tâm bị bức bách hay khoan khái khác nhau. ° Do vì 
không phân biệt và có phân biệt."” Và vì do sự sai biệt về mức độ nặng và nhẹ.” Không 
khổ không lạc không chia làm hai; vì không có sự khác nhau về trạng thái không bị bức 
bách và không khoan khoái. Vì không có sự phân biệt. Và vì nó vận chuyên một cách 
bình đăng. 

Cảm thọ thích ý khoan khoái tương ưng VỚI năm, thức luôn luôn được gọi là lạc. Tương 
ưng VỚI lộ nêu ở trong Dục giới, trong cận phần ”” của hai tĩnh lự đầu, cảm thọ này được 
gọi là hý;” vì đó duy chỉ là sự khoán khoái của tâm. Nếu trong căn bản hai tĩnh lự đầu, 
nó được gọi là lạc và hỷ, vì đó là sự khoan khoái của thân và tâm. Nếu trong cận phần và 
căn bản của tĩnh lự thứ ba, cảm thọ này được gọi là lạc," vì không phân biệt an tĩnh và 
trầm trọng.” 

Cảm thọ bức bách tương ưng với năm thức luôn luôn được gọi là khô. 





SŠ Dụ-già 39 (tr. 627c18). 
”5 Hán nhiệm vận {Ešl; 7"uậ¡k ý: đây chỉ các phiền não thuộc tu đạo. 





*” Năm thọ căn: khổ, ưu, hỷ, lạc, xả. Sẽ được nói ở đoạn sau. 
“Š Tự ;ập 4 (tr. 709b14) 

? Câu-xá 3 (tr. 14c11): #fFlã#¡# RIIH:Mà##8 8 =ZEùì M4 ÙflA@® Hà —#f 
ĐJJ Thân không được khoan khoái, gọi là khô. (...) Thân, chỉ thân thọ, vì cảm thọ y trên thân mà khởi. Đó 
là cảm thọ tương ưng với năm thức. Không khoan khoái (bất duyệt, zs/z) chỉ cho cái gây tôn hại. Tức thân 
thọ nào mà gây tốn hại nội thân được gọi là khổ căn. Nói khoan khoái (duyệt, sđ/2) là chỉ cho sự tăng ích. 
Thân thọ nào mà gây tăng ích cho nội thân được gọi là lạc căn... Taam khoan khoái, trừ định thứ ba, trở 
xuống gọi là hỷ ... Thọ gây tổn não tương ưng ý thức, đó là tâm không khoái, được gọi là ưu.” Koáa ii.7: 
duhkhendriyam asãtã yã kay¡Ri vedana, sukham/ satã dhyane trtfiye tu caitasr sĩ sukhendriyam/7/ anyatfra 
Sã saumnanasyan asãtã caitasi puna]/ daurmanasyam, upeksã tu madhya. 

° Khỏ và lạc liên hệ năm thức thân vì chúng hoạt đông khkông phân biệt. Ưu và hỷ liên hệ ý vì nó hoạt 
động với phân biệt. 






























































Khổ và lạc liên hệ năm thức thân vì cảm thọ nơi chúng thường thô đọng. Ưu và hỷ liên hệ ý vì cảm thọ 
nơi nó thường khinh khoái. 
Tế Cận phần định (đhãna-sãmantaka) và căn bản định (mauladhyäna), Câu-xá 28 (tr. 149b16): Có tám cận 
phần, là nhập môn cho tám căn bản định (4 sắc giới tĩnh lự, và bốn vô sắc định). 
s Hỷ chỉ có mặt từ nhị thiền trở xuông Dục giới. 
b Lạc chỉ có mặt từ tĩnh lự thứ ba trở xuống Dục giới. Câu-xá 3 (tr. 14c13): Cảm thọ gây tăng ích tương 
ưng tâm trong tĩnh lự thứ ba xũng được gọi là lạc. Trong định này, không có thân thọ. 
6Š tiên dương 2 (tr. 486b29): “Như Kinh nói, ở nơi thân đã ly hỷ này mà lạc thấm nhuằn; thắm nhuần cùng 
khắp, thư thới cùng khắp, sung mãn cùng khắp; đó là trạng thái của cận phần tĩnh lự thứ ba. Nếu trong thân 
này, khắp mọi nơi không nơi mào mà không có lạc dã tách lìa hỷ biến mãn cùng kắp; đó là trạng thái của 
căn bản tĩnh lự thứ ba.” 
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(1) Trường hợp câu hữu với ý, có giải thích” cho rằng nó duy chỉ là ưu vì bức bách tâm; 
và vì các Thánh giáo nói rằng cảm thọ buôn bã thuộc ý địa gọi là ưu căn. 


Luận Du-già°” nói, “Các loại hữu tình sinh trong địa ngục, trực tiếp từ đị thục Š, không 
gián cách, có ưu và khô do dị thục sinh nôi tiêp nhau.”'” Lại nói, trong địa ngục tâm và tư 
câu hữu với ưu. Một phần quỷ thú và bàng sinh cũng vậy. “ 

Do đó biết rằng cảm thọ buồn bã nặng hơn trong ý địa vẫn được gọi là ưu, huống là các 
trường hợp khác nhẹ hơn. 

(2) Giải thích khác nói”, thông cả hai. Trong trời và người, nó luôn luôn được gọi là ưu, 
vì không phải nặng. Trong bàng sinh và quỷ giới, gọi là ưu, gọi là khô; vì có sự nặng 
hay nhẹ của tạp thọ, thuân thọ. Trong địa ngục ” duy chỉ gọi là khô, vì thuân thọ ' rất 
nặng, không do phân biệt. ° 

Luận Dw„-già nói, tất cả phiền não nếu phát sinh một cách tự nhiên, thảy đều có thê hiện 
hành trong cả ba thọ. “ Chỉ tiết, như trên. 

Lại nói, tát- -ca-da kiến câu sinh duy chỉ thuộc tính vô ký. Biên chấp kiến kia, nên biết, 
cũng vậy. ” Khổ thọ câu hữu với các kiến này không được kê chung với ưu căn; vì Luận 
nói ưu căn không phải là vô ký.Lại nữa, Du-giả nói, “3 các căn trong địa nước 7ế ba căn 
còn lại nhât định không thành tựu hiện hành. Thuân khô quỷ giới và bàng sinh cũng vậy. 
Š° Ba căn còn lại đó nhất định là lạc, hỷ và ưu căn. Vì chúng tất nhiên thành tựu hiện hành 





Mã: Juật l2: quan điểm của Trường Đồ. 
li sy Dựgià 66 (tr. 66544) 

Š Hán: đị thục vô gián ; ##ZÄ@#[lj.7Tz„á¿ ký: “DỊ thục vô gián, nghĩa là tâm vừa sinh khởi, chỉ thức thứ 
tám.” Cảu-xá 3 (tr. 15b19): theo quan điểm của Tì-bả-sa, ưu căn không phải đị thục, vì nó thuộc vô ký. 

. Duy thức phân biệt dị thục và dị thục sinh. DỊ thục, hay chân dị thục chính là thức thứ tám. S1 thục sinh, 
bảy chuyền thức. Ưu căn không phải dị thục, nhưng sau sat-na sơ sinh, dẫn khởi sáu chuyên thức trong đó 
ưu và khô phát sinh tiếp nối nhau. 

Du-già 5 (tr. 302c9) : “Tâm tứ (varkavicära) trong địa ngục duy chỉ là sự sầu não (thích hành ##ƒ1), 
xúc chạm cảnh phi ái mà được dẫn phát, tương ưng với ưu và khô. ... Như địa ngục chỉ một mực thọ khô, 
tầm tứ trtong ngạ quỷ cũng vậy. Tầm tứ trong bàng sinh, loài người, đại lực ngạ quỷ, phần lớn là sẫu não, 
và một phần ít vui thích ... phần nhiều tương ưng với ưu, một phân ít tương ưng với hỷ.” 

TÌ Thuật ký: giải thích của Hộ Pháp. 
xo Không bị bức bách trầm trọng, trong ý địa duy chỉ ưu thọ. 























l Nguyên bản: nại-lạc-ca ‡Ã‡#ð; Skt. nairaka. 

k Duy chỉ một mực khô thọ. 
TŠ Khổ không phải do ý tưởng phân biệt. 
75 Đã dẫn trên, xem cht. 54. 
E Du-già 58 (tr. 622a26): “Câu sinh tát-ca-da kiến duy thuộc vô ký tính, vì thường xuyên hiện hành và vì 
không cực kỳ gây tôn hại cho mình và cho kẻ khác.” Không nói đên biên châp kiên. Luận trích dân và suy 
diễn. 
T Du-già 57 (tr. 615a27): “Sinh trong địa ngục, bao nhiêu căn thành tựu? 8 căn thành tựu cả hiện hành và 
chủng tử. Những căn còn lại, trừ ba, hoặc thành tựu hoặc không thành tựu” Trừ ba, tức trừ ba vô lậu căn. 
Cái đã sở đắc mà không mât được nói là thành tựu, Skt. sœnanvagaía: cái luôn luôn đi theo. CẼ. Câu-xá 3 
(tr. 22a3). 
bu Du-già, dẫn trên, địa ngục có § căn thành tựu cả hiện hành và chủng tử. 

Š9 Văn dẫn của Thành duy thức không hoàn toàn thống nhất với đoạn văn -già 57 dãn trên. Du-giả nói: 
thành tựu cả hiện hành và chủng tử có 8 căn, tức 5 sắc căn, ý, mạng và thứ tám là điêm tranh luận. 7đ kỷ 
nêu hai thuyết: ưu hay xả. Theo văn ý của 7hành duy thức, 22 căn được phân như sau: chúng sinh trong địa 
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Š' Há không phải rằng ở đó khách xảŸ” nhất định không thành tựu? Nhưng do đâu mà 
biệt răng đoạn văn đó chỉ nói đên khách thọ??? 
Không thể nói ở đó nhất định ý căn không thành tựu, vì sáu khách thức ấy có khi không 
có mặt."* Không nên nói đoạn Luận ây chỉ nói đên khách thọ, mà nói chung cả ý căn," vì 
nhân không khác nhau. 
Vã lại, nêu đoạn Luận đó y khách thọ mà nói, vậy nói thế nào để ở đó nhất định thành tựu 
tám căn? Nêu cho răng vì năm căn không liên tục nên nói nhât định ưu là căn thứ tám; 
vậy thì khi lâm tử, khi tái sinh, khi ngât, há có ưu căn? 
Thuyết cho rằng căn thứ tám là khổ, cùng được bác bỏ như vậy. 
Hoặc cho rằng một hình”” làm căn thứ tám, theo lý cũng không đúng. Hình có tính cách 
bât định. Ở đó, do chiêu cảm bới ác nghiệp nên không có hình. Ở đó, do ác nghiệp khiên 
cho năm căn môn thường trực thọ khô cho nên nhât định thành tựu nhãn căn v.v. Còn 
một hình, thì ở đó có tác dụng gì?” Không phải rằng trong đại địa ngục Vô gián lại có thể 
mong cầu sự dâm dục.°Š Do vậy, căn thứ tám nhất định là xả; vì tương ưng với thức thứ 
bảy và tám. 
Vũng như trên trình đô cực kỳ lạc, ở đó sự khoan khoái của ý gọi là lạc,” mà không có 
hỷ căn. Ở nơi chốn cực kỳ khô, ý bị bức bách gọi là khổ, chứ không có ưu căn. 


Cho nên, văn nói “ba cái còn lại” nhất định chỉ Vệ ưu, hỷ, lạc. 

(3) Những nơi khác nói ở đó có lạc đẳng lưu.” Nên biết đó Jà nói theo lý tùy chuyền. 
Hoặc đoạn văn đó nói chung cho cả những nơi tạp thọ khác.” Vì ở đó, trong địa ngục, 
không có dị thục lạc nên nói là thuần khổ. 





ngục, 8 căn thành tựu cả hiện và chủng. 3 vô lậu căn không thành tựu cả hiện và chủng. 3 thọ căn không 
thành tựu hiện hành, nhưng thành tựu chủng tử. Š thiện căn và hai hình căn bất định. 

ss Vì chúng sinh trong địa ngục, v.V., tất tồn tại thức thứ tám và thứ bảy, thường xuyên không gián đoạn, 
luôn luôn tương ưng với xả thọ. Ba thọ không hiện hành trong địa ngục, hý và lạc đương nhiên đồng ý; 
điểm tranh luận: thứ ba là ưu hay xả? 

Š2 Đề bản bắt khách xả 4# Hi. Các bản Tống-Nguyên-Minh đọc là bất dung xả 4*⁄Z#‡#: không thừa nhận 
có xả. Tập thành biên 24 (T 2288 tr. 521b-e) đọc là bất khách xả, và phân biệt khách xả với chủ xả. Tương 
ưng với thức thứ tám, thường xuyên không gián đoạn, nên gọi là chủ xả. Trong các thức khác, nó bị cực 
khô lấn lướt nên gọi là khách xả. Nếu đọc là khách xả, đoạn văn được hiểu là nạn vấn nêu bởi thuyêt thứ 
nhất, xả thọ không hiện hành, và đây là khách xả; vì chủ xả tương ưng với thức thứ tám hiện hành trong 
mọi giới địa. 

83 Dễ bản: khách thọ ⁄ Z. Phản nạn của thuyết thứ hai, chủ trương ưu không hiện hành. 7#„4¿ ⁄ý„ để trả 
lời nạn vấn này, thuyết thứ nhất dẫn Du-già 57 (tr. 5E0c18): “Trong địa ngục, cảm thọ không khổ không lạc 
bị cảm thọ thuần khổ che lấp; cả hai cùng thời chuyền.” Xả được nói trong đây chính /à khách thọ, vì thứ 
yếu. 

®* Phản luận của thuyết ưu thọ. 

" huật ký: trong đó cũng nói luôn cả chủ thức. Chủ thức tức thức thứ tám. 

kử Một hình, một traong hai căn nam hoặc nữ. 





- Trong địa ngục, nam hay nữ căn đều không có công dụng. Vì không có dụng nên không tồn tại. 

5Š C£ Dụ-già 5 (tr. 300a23). 

Š? Tạm thiền trở lên không có hỷ. 

?9 Thé Thân nhiếp luận 2 (tr. 27b21): Trong những chốn một mực khổ (nhất hướng khổ), duy chỉ một mực 
cảm thọ quả phi ái. Nhưng ở đó cũng có khi có lạc thọ Lạc thọ này là quả đăng lưu; còn quả dị thục ở đay 
thì duy chỉ khô.” 
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Tuy nhiên, các Thánh giáo nói rằng cảm thọ sầu não thuộc ý địa gọi là ưu căn, đó là y 
theo đa phần mà nói; hoặc nói theo phương diện tùy chuyển,” Về lý, không có gì mâu 
thuân. 

Luận Du-già nói, các loại hữu tình trong địa ngục, “Các loại hữu tình sinh trong địa ngục, 
trực tiêp từ dị thục, không gián cách, có ưu và khô do dị thục sinh nôi tiêp nhau.” Lại nói, 
trong địa ngục tâm và tư câu hữu với ưu. Một phân quỷ thú và bàng sinh cũng vậy.””” Đó 
cũng là nói theo phương diện tùy chuyền.” 

Lại nói, trong địa ngục, tầm tứ cũng có mặt với ưu. Một phần quỷ thú, bàng sinh cũng 
vậy. ` Đó cũng là nói theo phương diện tùy chuyên. 


Lại nữa, khổ căn tương ưng với ý thức đó cùng loại tợ với ưu các nơi khác”” nên giả 
thuyết là ưu. Hoặc khổ căn này gây tổn hại thân và tâm, tuy được kế trong khổ căn nhưng 
nó cũng gọi là ưu. Như hỷ cận phần làm tăng ích thân tâm tuy là hỷ căn nhưngcũng gọi là 
lạc; Hiền dương, v.v., nói rõ ý nghĩa này. ”” Nhưng trong định ở vị chí địa”” không có lạc 
căn nên nói ở đó chỉ có mười một căn. 

Do đó, cần phải biết rằng trong chốn thuần tyhọ khổ cảm thọ sầu não thuộc ý địa cũng 
được hiệu là khô căn.” 

Nhiều khía cạnh khác nhau như vậy được nói trong Thánh giáo, ở đây tránh rườm ra văn 
tự nên không thuật hêt. 





T Ngạ qủy, súc sinh, nơi đó khỏ và lạc xen lẫn nhau. 

li Tạp tập 7 (tr. 726a15): Sân tương ưng với khổ và xả. Khi tương ưng với khổ, nó ở tại năm thức thân. Khi 
tương ưng với ưu, nó ở tại thức thứ sáu. Sân không tương ưng với hy, lạc; vì nó hoạt đọng theo trạng thái 
sầu não. 2-già 58 (tr. 22b10): Trong 10 phiền não, bảy thuộc ý địa... Nhuế tương ưng với ưu, khô, xả. 
Cáu-xá 21 (tr. 110a27): Sân tương ưng với ưu, khổ. Thuật ký: Các Luận này tùy thuận theo Tiểu thừa mà 
nói như vậy, nên gọi là tùy chuyên. 

lun dẫn trên, xem cht. 67. 

lệ Juậi ký: Tùy thuận theo các quan điểm Tiểu thừa, theo đó, khổ ở trong năm thức, ưu ở ý. Trong đó, Đại 
chúng bộ nói, vì các thức cùng sinh khởi, ưu và khổ tiếp nối nhau. Hoặc theo Thương tọa bộ, do quả đị 
thục, khô thọ tiếp nối sinh. Hoặc theo Di-sa-tắc, trong ý thức dị thục có ưu căn tiếp nôi nhau. Du- -giả tùy 
chuyền theo các bộ này, nhưng chỉ giới hạn trong vân đề địa ngục, ở đó khổ thọ cùng tương ưng với ý, để 
thuyết minh quan điểm căn thứ tám của chúng sinh trong địa ngục là khổ chứ không phải ưu. 

Š Du-già 5 (tr. 302c09): “Trong địa ngục, tầm tứ chỉ là hành sầu não, khổ được dẫn phát bởi cảnh phi ái, 
tương ưng với ưu.” Theo quan điểm của Kinh bộ, tầm tứ duy chỉ có tại ý thức. 

KH tương tợ với ưu trong các cõi trời vả người. 

?T Hiền đương 2 (tr. 486b27): “Hỷ lạc phát sinh do bởi đẳng trì (sazzdii, định) thắm nhuần khắp cả thân, 
sung mãn, biến mãn; đó gọi là cận phần của tĩnh lự thứ hai (dviadhyãna-sãmanmiaka).” CẼ. Du-già 57 (tr. 
làn, Tạp tập 7 (tr. 726a22). Xem thêm cht. 6]. 

tự chí địa ZEZ°Hl (anagamyabhinika), trình độ gần đạt mức căn bản. C£. 7?-bà-sø 60 (tr. 311a16) : “Vị 
chí định và trung gian tĩnh lự, cả hai đều được gọi là vị chí địa.” Thuận chính ự 7ð (tr. 765c17): “Duy chỉ 
cận phần (sZmøzøaka) của tĩnh lự thứ nhất được gọi là vị chí (aãgama)), vì đề phân biệt với cận phần 
cuar các tĩnh lự khác.” _Du-già 69 (tr. 683a20): “VỊ chí địa, là tâm thuộc định thứ nhất. Tâm này thuộc trạng 
BẦU trước khi có định. 

° Dụ- -già 57 (tr. 615a07): “Hỏi: VỊ chí địa có bao nhiêu căn? Đáp: Mười một.. Trong đây, giai đoạn khởi 
đầu gọi là là vị chí vị; giai doạn sau gọi là căn bản vị.” Mười một căn: 5 thiện căn (tín, tấn, vv.), ý, hý, xả, 3 
vô lậu. 
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c. Ba thọ cùng khởi 


(1) Có giải thích nói sáu thức không cùng với cả ba thọ, vì chúng hoạt động hướng ngoại, 
mà ba thọ này trái ngược nhau. Ý thức cùng khởi với năm thức, cùng chung năm đối 
tượng (sở duyên), nêu năm thức cùng hoạt động với cả ba thọ, thi ý cũng vậy. Nhưng như 
vậy thì trái với chính lý, do đó tất yêu chúng không cùng khởi. Như 7-già chăng hạn nói 
tàng thức trong một thời cùng hiện khởi với ba thọ tương ưng với các chuyên thức. Luận 
nói nói như vậy là căn cứ trên nhiều niệm. Như nói “một tâm”, không có nghĩa là nói nó 
sinh và diệt trong mọt sát-na. '"9 Vì vậy, không phạm lỗi mâu thuần. 
(2) Giải thích khác nói sáu thức có thể cùng khởi với cả ba thọ. Các cảm thọ cùng khởi 
trong các đôi tương thuận hay nghịch; vì ý không nhât định phải đông cảm thọ với năm 
thức. '°" Với đôiư tượng mà nó nghiêng chú vê, một cảm thọ khởi lên; nêu không nghiêng 
chú, cảm thọ xả khởi lên. Do điêu này, cả ba thọ có thê cùng khởi. 
Trong giai đoạn đã đạt đến tự tại, duy chỉ có lạc, hỷ, xả; vì chư Phật đã đoạn trừ các sự 
thê của ưu và khô. 

4. Tâm sở biến hành 
Đoạn trên đã nêu sáu lớp của tâm sở, nay cần nói chỉ tiết, nêu rõ các đặc điểm khác nhau 
của chúng. 
Tụng văn: 















































lñxES 


FrfZ5SE-lnl [10] 
Thứ nhất, biến hành gồm xúc, vv. Thứ đến, biệt cảnh gôm dục, thăng giải, niệm, định, 
huệ. Sự thể sở duyên của chúng không đồng nhất với nhau. '° 








Thứ nhất trong sáu lớp là biến hành, gồm năm sự thể xúc vv. như đã nói chỉ tiết ở trên. 
Hành tướng của biến hành do đâu mà biết? 

Do lấy giáo chứng và lý chứng làm định lượng. 

a. Về giáo chứng. Như Khế kinh nói: “Mắt và sắc làm duyên, nhãn thức phát sinh. Ba 
hòa hiệp xúc. Cùng phát sinh với xúc có thọ, tương, tư.. .”!9 chỉ tiết v.v. Do vây, bốn thứ 
đó là biên hành. 

Lại nữa, Khế kinh “Ý nó ó¡: “Nếu căn không hoại, đối tượng (cảnh giới) đang hiện tiền, tác 
ý đang khởi, khi ấy tiết mới có thê phát sinh.” Các Kinh khác cũng nói: “Lại nữa, nơi 





° Vấn đề đã được nêu ở trên, cùng các dẫn chứng. Nhưng ở đó nói về ba tính không đồng thời, ở đây nói 
về ba thọ. Xem cht. 19. 
!9! Vấn đề đã được đề cập ở trên; nhưng ở đó nói về ba tính, đây nói về ba thọ. Xem cht. 22. 

sử Skt. adyah sparsadayah, chandadhimoksasm†tayah saha/ samadhidhibhyãm niyata]/9a-cf 

Đ3 Si. định cú, dẫn chứng phổ biến, cf. Koéä ix (Jayaswal, tr.465.10): caksuj pratfiya ripäni coipadyafe 
cakgurvijanam trayanam samnipatah sparšah sparsasahajatã vedana sạmjnã cefana... Sau khi duyên 
đến mắt và sắc nhãn thức sinh khởi. Tổ hợp gồm ba thứ này là xúc. Cùng phát sinh với xúc là thọ, tưởng, 
tư...” CẾ. Prasannapada (Motlal), tr. 6. CẾ. định cú Päll: cakkhuñca paflcca ripe ca uDpajjafi 
cakkhuviñfanam, tinnam sangati phasso ”fi 
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nào nếu có tác ý, nơi đó có liễu biệt. Nơi nào có liễu biệt, nơi đó có tác ý. Cho nên hai thứ 
này luôn luôn cùng hòa hiệp...” chỉ tiết v.v. '"” 

Các dẫn chứng từ Thánh giáo như vậy không phải ít. 

b. Về lý chứng. Thức khởi tất có ba hòa hiệp. Từ đó nhất định xúc phát sinh. Tất yếu, do 
xúc hiện hữu. Nêu không có xúc, tâm và tâm sở pháp không thê hòa hiệp cùng xúc trên 
một đôi tượng (cảnh). 

Tác ý dẫn tâm hướng đến đới tượng của nó. Nếu không có tác ý, tâm không thể tồn tại. 
Thọ là cái lãnh nạp đối tượng thuận hay nghịch khiến tâm phát động các hình thía hoan 
hỷ, buôn phiên, hay xả. Không hê khi tâm khởi mà không có một trong ba trạng thái đó. 
Tưởng là cái thiết lập giới hạn của đối tượng của nó. Khi tâm khởi nếu không có tưởng ấy 
nó không thể tiếp thu các đặc tính có biên độ này của đối tượng. 


Tư khiến tâm tiếp thu các đặc tính của chính nhân để từ đó khởi lên tạo tác các việc thiện 
v.v. Không có trạng thái nào tâm khởi lên mà không có một trong các đặc tính này, cho 
nên tất yêu có tư. 


Do những điều này chứng minh cho, biết năm pháp gồm xúc v.v. khi tâm khởi tất có 
chúng do đó gọi chúng là biến hành. '° 


Ý nghĩa của các tâm sở còn lại không phải là biwns hành sẽ được nói sau đây. 
5. Tâm sở biệt cảnh 
Thứ đến, biệt cảnh gồm dục, cho đến huệ. Cảnh và sự sở duyên'° đa phần bất đồng, VI 
trong sáu lớp chúng tiếp theo lớp thứ nhất. '°3 
a. Định danh 
(1 Dục. 
Thế nào là dục? Đặc tính của nó là hy, vọng ở nơi đối tượng (cảnh) được ước muốn. 
Nghiệp dụng của nó là sở y cho tỉnh cần. '"” 





* Dãn chứng bởi D-già 3 (tr. 291al2). Xem, Trung A-hàm 7, Tượng fích dụ (tr. 467a): “Nếu nội xứ là 
mắt không bị hoại, ngoại xứ là sắc có ánh sáng rọi đến, lại có niệm, nãhn thức bấy giới được sinh.” Tham 
chiếu Päli, A⁄ahahathipadopamasuta (M.i. tr. 190): yato ca kho, ãvuso, ajjhatikañceva cakkhum 
aparibhhinnam hoi, bahirä ca rupã aãpatham agacchamdi, fqjjo ca samannaharo hoii. evam f4jjassa 
viãñãnabhãgassa pãtubhãvo hoïi. “Này chư hiền, nếu nội xứ là mắt chư bị hư hoại, ngoại xứ là sắc rọi lên 
đây, và trên đó có sự chú ý, như vậy do đây mà bộ thức xuất hiện.” 

!° Dẫn bởi Hiển dương I (tr. 481a15). Xem các dẫn chứng trong chương ii, Tiết iv. 1.a, về xúc tương ưng 
a-lại-da. 

'96 Các tâm sở này đã được nói trong ch.ii, tiết iv.1, về các tâm sở tương ưng với thức thứ tám. 

07 Sở duyên cảnh (đ/ambana-visaya) và sở duyên sự (đlambana-vasfu). Câu-xá 6 (tr. 3547): “Có năm ý 
nghĩa của sự (vasz)... Thứ hai, sở duyên sự (đ/2bana-vasiu), như nói nói: hêt thảy các pháp đều được 
nhận thức bởi các trí riêng biệt tùy theo mỗi sự (vzs/⁄).” Du-già 55 (tr. 602a§): “Năm loại tâm pháp không 
biến hành này khởi lên trong từng cảnh (vis4y2) và sự (vasíu) riêng biệt như thế nào? Chúng phát sinh 
trong các cảnh và sự, theo thứ tự, được ưa thích, được quyết định, được lịch nghiệm, được quán sát. Định 


và huệ phát sinh trong cảnh và sự cuối cùng. Còn lại, theo thứ tự trong ba cảnh đầu.” 
bà: huật ký: giải thích nghĩa của từ /h# trong tụng văn. bản Phạn không có từ nảy; nó chỉ có trong văn 
Hán. 

Hổ 9 2 Samuccaya (Gokhale l6. l): chandah kafamal/ ipsiie vastuni taftadupasamhatä kartuhamata/ 
viryarambhasannisrayadanakarmakhah/ Dục là tính muôn làm bị lôi cuôn như thê này hay như thê kia đên 
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(1) Có giải thích nói cái được ước muốn' '” là đối tượng (cảnh) đáng ưa thích.''" Vì có hy 
vọng muôn thấy, muốn nghe, vv. nơi cảnh đáng ưa thích. Đối với sự thê đáng chán ghét, 
ta muốn nó không xảy đến, mong cách xa nó; đấy há không phải là dục? Đó chỉ là sự 
mong cầu nơi bản thân đáng ưa thích khi mà (cái ta ghét) không xảy ra hãy đi rời đi, chứ 
không phải nơi sự thể bị chán ghét. Cho nên, nơi cái đáng ghét và nơi cảnh trung dung 
thì không có dục. Duyên vào sự thể đáng ưa thích mà không khởi hy vọng cũng không có 
dục. 

(2) Giải thích khác nói, cái được ước muốn là đối tượng (cảnh) được mong cầu.''” Ở nơi 
cái đáng ghét khởi lên mong cầu hiệp hay ly mà có trông đợi. Đối với cảnh trung dung thì 
hoàn toàn không có dục. Duyên đến sự thể đáng ghét, nếu không có ước vọng mong cầu 
thì cũng khởi lên dục. Hả 


(3) Giải thích khác nói, cái đáng ước muốn là đối tượng muốn được nhìn đến. ''” Ở nơi tất 
cả sự thể mà muốn nhìn đến tất có trông đợi. Nếu không có ý muốn nhìn đến, mà chỉ 
duyên đến một cách tự nhiên tùy theo thế lực của đối tượng và nhân, thế thì hoàn toàn 
không có dục. Do ý nghĩa này mà dục không phải là biên hành. 

(4) Có thuyết nói, cần do thế lực của đối tượng được ước mong thì các tâm và tâm sở mới 
tiếp thu đối tượng (sở duyên). ''“ Do đó Kinh nói, dục là gốc rễ của các pháp. ''” 

Giải thích này không đúng. Tâm mà tiếp thu cảnh là do tác ý. Các Thánh giáo nói khi tác 
ý hiện tiền thì thức mới có thê phát sinh. ''Š Chưa hề có nơi nào nói do dục mà tâm và tâm 





các sự vật được ước muốn. Nghiệp dụng của nó là làm sở y cho sự phát khởi tinh tấn. Đối chiếu 7gp ứáp 1 
(tr. 697b5) 
HH vờ lạc f4, Skt. 7›s/z (dẫn Samuccaya), quá khứ phân từ của thể ước muốn (desiderative) của động từ 
căn vˆ ấp: đạt đên < ¡sia: muốn đạt được. 
'HÍ Khả hân HJƒj#; Skt. abhiprea, chỉ (cái) được hướng đến, do động từ căn 1ï: đi. Stiramati: ứa#a chando" 
bhiprete vastuiny abhilasah/ abhiprefte vastuny abhllãsa tỉ pratiniyafa-visayatvam jfñãpitam bhavafy 
anabhiprete chandabhavat/ darsanasravanadikriyavisayavena yad abhimatam vastu tad abhpretam/ tatra 
darsanasravanadiprarthana chanda]/ sa ca viryarammasamunirayadanam/ Dục là sự mong cầu nơi sự thể 
được ưa thích. Sự mong cầu nơi sự thể được ưa thích là đối tương được hạn định cá biệt để hiện thị cho 
nhận thức. Vì nới cái không được yêu thích thì không có dục. Do bởi cảnh vực hoạt động của thấy và nghe 
vv. mà sự thê được trông đợi, đó là cái được ưa thích. Ở đây, dục là ước nguyện do bởi sự thấy và nghe v.v. 
Nó làm sở y cho tĩnh tân. 
2 Đối tượng hân thưởng hướng nội về chính là bản thân ta chứ không phái hướng ngoại về cái đáng ghét 
bên ngoài. Nghĩa là mong muôn bản thân ta như thế, chứ không phải mong muốn đói tượng bên ngoài như 
thế. Dục chỉ lấy cáy đáng ưa thích làm đối tượng. 
!Ö Sử cầu 5Ä. Skt. paryegira (). 

= Mong cái ta ghét đừng đến, mong cái ta thích đừng đi; mong cái ta thích hãy đến, mong cái ta ghét hãy 
đi. Dục lây cả hai, cái ghét và cái thích, làm đối tượng. 

” quán cảnh ÄXZš. 

® CƑ Câu-xá 4 (tr. 19a18): 8XEÄZ§›Rff{ESBšÉ. Skt. chandah kriakãmaia, dục là tự tính muốn làm. 

Yasšomitra: chandah kafamah? abliipreie VASíuny abhilasah; định nghĩa như Sthiramati đã dẫn. Thuận 
chính lý 10 (tr. 388b27): “Thế Tôn nói, hết thảy các pháp dục là gốc rÊ, tác ý dẫn. sinh, xức tập hợp, thọ tùy 
lưu, niệm tăng thượng, định dẫn đầu, huệ tối thắng, giải thoát là kiên cô, Niết- bàn là cứu cánh” ...(tr. 
388c12) “Nói hết thát pháp dục là căn bản, vì tất cả lưu cbhuyền (sinh tử) đề lấy sự mong cầu làm gôc 


rÊ.. 
117, 

















CẼ Tì-bà-sa 143 (tr. 737a12): “Hỏi: Kinh nói, các pháp lấy dục làm gốc rễ. Tịnh hay nhiễm đều phát 
sinh từ dục. Vậy sao nói dục không có tác dụng đặc biệt đôi với tịnh (nên không lạp nó là một trong 22 
căn)?” 
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sở phát sinh. Như nói, các pháp lấy ái làm gốc rễ, há rằng tâm và tâm sở đều do ái mà 
phát sinh? 

Cho nên, nói rằng dục là gốc rễ của các pháp có nghĩa là tất cả tác nghiệp sự được phát 
khởi do bởi dục; hoặc nói rằng dục mà thiện thì nó làm phát khởi chính cần; nhờ nó mà 
tất cả sự nghiệp thiện đều được hỗ trợ thành. Vì vậy, Luận nói nghiệp dụng của nó là sở y 
cho tỉnh cần. 

(2) Thắng giải 

Thắng giải là gì? Đặc tính của nó là ghi dấu ấn trên đối tượng đã được xác định. Nghiệp 
dụng của nó là không bị xê dịch. ''” Nghĩa là, bằng lực của giáo chứng hay lý chứng tà 
hay chính mà phán đoan, xác định đối tượng được tiếp nhận. Do đây mà các ảnh hưởng 
khác (dị duyên) không thể làm dịch chuyền. Cho nên với đối tượng còn do dự, thắng giải 
hoàn toàn không có; nơi tâm không có phán đoán quyết định cũng không có thăng giải. 
Vì lý do này thắng giải không thuộc nhóm biến hành. 

Có thuyết nói, tâm khi tiếp nhận đối tượng mà không bị câu thúc cản ngại, thảy đều có 
thắng giải. '“” Thuyết này không đúng lý. Vì sao? Vì cái không gây cản ngại là các pháp; 
vì cái không bị cản ngại là tâm; ''! và vì cái có uy thế để phát khởi là căn và tác ý. ““ Nếu 
cho răng do thắng giải này mà (tâm) kia có thê lực tăng thượng để phát khởi; vậy thì 
thắng giải này cùng phải cần nhờ đến cái khác nữa để phát khởi, như vậy phạm lỗi nghịch 
suy vô cùng. 
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Xem cht. 103. 

XÍf Samuccaya (Gokhale, 16.3): adhimoksah katama]h/ nišite vastuni yathaniscayamn dhãrana/ 
asarnhãryatäkarmakai,/Hán, Tạp tập 1 (tr, 697b05): 8ff-£í - ƒ%)X1£EHRBFItkZEHIIRTRSEE › H]5 |ffj 
3š › RBff⁄#HHf#f › ñRHLÙHf2EÊfì* [ 8l - LHW2fWWlƒfffilWSf6-T6E [RM + Thắng giải, thể của 
nó là tùy theo sự quyết định mà duy trì dấu ấn trên sự thê được quyết định. Nghiệp dụng của nó là không bị 
dẫn chuyên (xê dịch). Nghãi là, phán đoán dứt khoát rằng sự thê ấy tất nhiên phái như vậy chứ không thể 
khác. Do thắng giải nên dù có điều kiện đặc biệt nào cũng không làm cho nó xê dịch. Sthiramati: 
qdhimokso/ miScite vastum tathaivavadharanam/ miScHfagrahanam qnisciftapratiedhatham/ yuktita 
ãpfopadesafo vã yad vastu asamdigdham tanniscitam yenaivakarena tanmiScita anityaduhkhadyakarena 
tenaivakarena tasya vastunas cetasy abhinivešanam evam etan nãnyathety avadharanam adhimoksa]/ sa 
casainhäryatädanakarmakahladhimuktipradhano hỉ svasiddhantaparapravadadibhir apahartun na 
$akyafe/T hắng giải: nơi sự thể đã được xác quyết theo như thế mà duy trì phán quyết. Cái đã được xác 
quyết là phủ định cái bất quyết. Do lý chứng hay do giáo nghĩa mà sự thể không bị hoài nghi, tức là sự thê 
ây đã được xác quyết. Nếu sự thể được phán quyết bằng hành tướng vô thường, khổ, vv., thì cũng bằng 
hành tướng ấy mà kiên trì sự thê trong tâm không thay đổi, sự duy trì ấn twongj ấy là thắng giải. Nghiệp 
dụng của nó là làm cho không lay chuyên. Chính sự nôi bật của thắng nghĩa mà tông nghĩa của mình không 
bị làm lay chuyên bởi học thuyết khác. 

120 Thuận chính lý 10 (tr. 384b10): “Có vị nói, thắng l#* (a4Öi-) là tăng thắng. giải ## (-moksa) là giải thoát. 
Nó khiến cho tâm tự tai hoạt động nơi đối tượng. Như thắng giới (z4/¿ýï14: tăng thượng giới) khiến cho tâm 
không loạn.” 

th Juật l: vì tắt cả pháp đều là tăng thượng duyên của tâm và tâm sở, nên chúng không cản ngại tâm và 
tâm sở hoạt động. 

NÓI : huật ký: trả lời cho biện mình được giả thiết, theo đó, tâm và tâm sở cần có thế lực tăng thượng của 
thắng giải mới có thể phát khởi. Đại ý trả lời: cái phát khởi là căn và tác ý, không liên quan gì đến thắng 
giải. 
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(3) Niệm 

Niệm là gì? Tự tính của nó là sự nhớ rõ không quên mất của tâm đối với cảnh đã từng 
quen thuộc. Nghiệp dụng của nó là làm sở y cho định. '3 Tức là thường xuyên ghi nhớ 
cảnh đã từng được tiếp nhận không để cho quên mắt, có thê dẫn đến định. Đối với cảnh 
mà thê và loại“? của nó chưa hề được tiếp nhận, niệm hoàn toàn không phát, khởi. Giả sử 
đối tượng đã từng được tiếp nhận nhưng không được ghi nhận rõ ràng, ” niệm cũng 
không phát sinh. 

Có thuyết nói tâm khởi tất luôn luôn cùng khởi với niệm, vì nó làm nhân cho niệm hồi ức 
về sau. “° 

Thuyết ấy phi lý. Không nên nói rằng si, tín các thứ có mặt sau này nên trước đó cũng đã 
có mặt. Tâm và tâm sở đi trước, hoặc do thế lực của tưởng, đủ để làm nhân cho ức niệm 
vỀ sau. 

(4) Định 

Định là gì? Tự tính của nó là khiến cho tâm chuyên chú trên đối tượng được quan sát mà 
không phân tán. Nghiệp dụng của nó là làm sở y cho trí.'“” Tức là, quán sát đức, thất, ” 
phi cả hai trong đối tương, do định mà tâm chuyên chú không phân tán. Y vào đó mà trí 
quyết trạch phát sinh. 





: Samuccaya (Gokhale, l6. 4): smyfih kafamah]h/ sutnstufte vasfuni cefaso` sampramosa]h/ avikspa- 
karmakä/ Niệm, là sự không quên lãng của tâm đối với sự thê quen thuộc. 7zp ¿ập ¡ (tr. 697b10): 2# ÿÂ 
FER22ã/ùHHšlÚi®msf3%EE “RFÉ(§fiš£. Sthiramati: smy1ih samstufe vastuny asaiipramoga$ celaso 

'bhilapanatã/ samstutam vastu pirvãnubhifam/ alambana-grahanavipranasakaranatvad asampramosa]/ 
purvagrhiasya yastunah punah punaraälambanakarasmaranam abhilapanata/abhilapanam 
evãbhilapandfã/ sã punar aviksepakarrmnika/alambanabhilapate sat cifasyalambananiare akãrãniare vã 
viksepabhavad aviksepakarmikal Niệm, là sự nhớ không quên lãng của tâm đối với sự thể đã từng quen 
thuộc. Sự thể quen thuộc là sự thể đã từng trải qua trước kia. Không quên lãng, vì nó làm cho đối tượng 
được nắm giữ không diệt mất. Sự nhớ rõ là sự thường xuyên nhớ lại các hình thái đối tượng của sự thê đã 
từng được năm giữ trước kia. Sự nhớ rõ là khả năng thuật lại rõ ràng. Nghiệp dụng của nó là làm cho không 
tán loạn, vì khi một đối tượng được ghi lại hay được thuật lại, vẫn không có sự rôi loạn nơi đối tượng khác 
hay hành tướng khác của tâm. 
' Có hai loại đối tượng (cảnh): đối tượng được nhận thức trực tiếp, gọi là thể cảnh. Đối tượng nhận thức 
do loại suy, gọi là loại cảnh. 
li hưng ký HHễu; Skt. ab/lapanaia: diễn tả hay thuật lại rõ ràng. 

b: huận chính lý 10 (tr. 389b12): “Như Kinh nói, khi tâm nhận biết cảnh khi ấy tất có sự minh ký nhưng 
vì nó mờ nhạt nên có mặt mà khó nhận ra. Vì vậy, niệm là đại địa pháp (tức biến hành tâm sở).” 1bid. tr. 
389b24: “Nhân cho sự không quên mắt, sự minh ký được gọi là niệm. Do đó, có thuyết nói rằng khiến cho 


tâm không quên mất. minh ký là niệm.” 
127 



































CẾ  Samuccaya (Gokhale, 16.4): sưmadiih kaftamah/ upapriRse vasfuni `... 
jñãnasanniárayakarmikal! Tạp tập 1 (tr. 697b14): —=EHbLZf T3FifSE23:ùSf—-Eif “SIRTKIEEä3š5 2ù 

T J2 -Eím1'2:ù RftWU ftHH{&1# ¡ÙJjfff£ZiláJfÑfit. Sthiramatl: samadhir upapriksye vastuni 
citasyaifägratZ/ 1ÿSSIESUREP VaSfU gunaf0 dosafo vấ/ ckãgratä €kalambanata/ .. 7. 




















































































































Sự thể được quan sát theo phẩm tính (đức) hay khuyết điểm (thấp). Tính tập trung (trên một điểm) là tính có 
một đôi tượng chuyên nhât. Nghiệp dụng của nó là làm sở y cho huệ; vì khi tâm được tập trung thì có sự 
biên tri như thực.” 

!“Š Đức ti, Skt. guua. Thất 2E; Skt. dosa, khuyết điểm. 
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Sự chuyên chú của tâm, ” đây nêu rõ rằng muốn trụ ở đâu thì trụ ở đó chứ không phải 
duy nhât trên một cảnh. '”° Nếu không như thê, trong kiên đạo, lân lượt quán các Thánh 
đề, đối tượng trước sau khác nhau, khi ấy tất không có định. '° 

Nếu không ở trong trạng thái buộc tâm chuyên chú trên đối tượng thì định không khởi; do 
đó định không phải là biên hành. 

Có thuyết nói, lúc bấy giờ cũng có định khởi, nhưng tính cách của nó mờ nhạt khó 
thấy ”“. Hãy nên nói cho chính xác. '”° 

Nếu cho rằng định khiến cho các tâm đồng hướng đến một cảnh nên nó là biến hành; điều 
này cũng không hợp lý. Vì đó là hoạt dụng của xúc. 

Nếu cho rằng định này khiến cho trong một sát-na tâm không duyên đến cái khác nên nó 
là biến hành; điều này cũng không hợp lý. Vì tâm của một Sát. Ta tự nhiên ở trên đối 
tượng (sở duyên) của nó không dịch chuyên sang đối tượng khác. 'Ì 


Nếu nói do định mà tâm nắm bắt đối tượng, nên nó là biến hành; điều này cũng không 
hợp lý. Chính tác ý khiên cho tâm năm bắt đôi tượng. 

Có thuyết nói, thể của định này chính là tâm. 33 Vì Kinh có nói đến tâm học, Ì ' nói đến 
tính nhất cảnh của tâm. ”” Dẫn chứng này không phủ hợp. Y vào định mà nắm giữ tâm 
khiến tâm thành nhất cảnh, nên Kinh nói như vậy. Và vì nó được kê trong căn. lực, giác 


chị, đạo chị, như niệm, huệ, v.v., chúng không là tâm. Sải 








xẻ HT chuyên chú ,ÙESŠ; Skt. c/asya ekagraiä, sự tập trung của tâm trên một điểm. 

: huật Ký: “Đây không phải nói định tâm chỉ duyên duy nhất vào một đối tượng. Tức tùy theo chỗ tâm 
chuyên chú, hoặc một hoặc nhiều đối tượng. Hoặc tâm muốn chuyên chú vào một nơi nào đó trong một sát- 
na, đối tường được năm bắt rõ ràng tức thì định phát sinh. Không nhất thiết trước sau chỉ duyên vào một đối 
tượng duy nhất.” 
bẻ 1y Đẳng trì S£FƑ, Skt. samad¡, định. 

Kệ: huận chính lý II (tr. 390620): “Tướng và dụng của tâm sở cực kỳ khó phân tích duy chỉ từ duy giác 
sát bằng duệ trí mới có thê biết được. Các vị Thí dụ bộ không đủ kiên nhẫn để phân tích bèn bác ngay là 
không có thể tam-ma-địa (định) riêng biệt. Nhưng như Kinh nói, tâm bình đẳng trì khiến trụ trên đối tượng 
của nó, đó gọi là tam-ma-địa (định).” Đại ý biện minh định là một biến hành. 7uái ký: Theo Thuận chính 


!ý, khi loạn tâm vẫn có định khởi nhưng vì hành tướng của nó vi ân khó biết. 
133 





Cảnh cáo của Thành duy thức, vì lý luận đó không chính xác. 
'Ê Thuận chính lý 11 (tr. 391a03): “Khế kinh nói tâm như ánh chớp, và cũng như vượn khi, không có 
tương đình trụ.” Dẫn chứng đề biện minh tâm tính không đình trụ, trong một sát na nó không dừng lại trên 
một cảnh, vì vậy có định tâm mời dừng. Quan điêm Duy thức: bản chât của tâm là duyên lự (bám vào đôi 
tượng). Duyên lự cảnh nào thì nó trụ trên cảnh đó không cần phải có định. Chỉ khi nào cần nắm rõ đối 
tượng, bấy giờ mới có định. 

: Thuyết của Kinh bộ, dẫn bởi 7uận chính lý 11 (tr. 391a4). 
!36 Tâm học ;ÙXŠ', tức tăng thượng tâm (zđciffa) trong ba học, chỉ cho định học. 
'3” Tâm nhất cảnh tính ,Ù„—-E#ƑE; Skt. ciasyaikägratä. Câu-xá 28 (tr. 145a27): “Thẻ của định tĩnh lự nói 
chung là tính nhất cảnh của tâm, thuộc tính thiện.... Chuyên nhất sở duyên gọi là tâm nhất cảnh tính.” 
'®Š Thuận chính lý 11 (tr. 391a04): “Nếu thể của tam-ma-địa chính là tâm,... thế thì, khi chính tâm nắm bắt 
danh tương, khái niệm, bấy giờ nên gọi nó là tưởng; khi tâm lãnh nạp các ảm thuận hay nghịch, khi ấy nên 
nói nó là thọ... Cho nên, tam-ma-địa không phải là một phần vị của tâm.. Nó có tự thể của nó.” 
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(5) Huệ 

Huệ là gì? Tình giản trạch đối với đối tượng được quan sát. Nghiệp dụng của nó là đoạn 
trừ nghi. '”” Đức, thất, hay phi cả hai trong cảnh được quan sát, do huệ suy cầu mà đạt đến 
quyết định. Không có sự giản trạch đối với đối tượng không được quán sát, và trong tâm 
sỉ ám mù mờ ””: vì vậy nó không phải là biến hành. 

Có thuyết nói, bảy giờ cũng có huệ khởi, nhưng tướng của nó lờ nhạt khó thấy. Thưa ngài 
Thiên Ái, “' làm sao biết? Vì trong Đối pháp nói nó là đại đija pháp. Nhưng Đối pháp của 
các bộ trái nghịch nhau, ngài dựa vào thâm quyền nào đề phán đoán? 


Duy chỉ có năm, xúc, VÝ., Kinh nói là biến hành. Nói có mười biến hành là không đúng 
với Kinh, không nên cô chấp. 
Tuy nhiên, năm thứ, gồm dục vv. không phải là xúc vv. nên nhất định chúng không phải 
là biên hành. Như tín, tham, vv. 
b. Độc hành và cộng hành 

ó giải thích nói, năm biệt cảnh nhất định hỗ trợ nhau. Khi một cái khởi, tất có bốn cái 
m4 
Giải thích khác nói, không nhất định. D-già nói trong bốn cái “nhất thiết”, không có hai 
cái sau. ''° Luận lại nói năm tâm sở này duyên vào bôn cảnh mà phát sinh. Năng duyên 
và sở duyên không nhất định cùng lúc. '? 
(1) Nên nói, năm tâm sở này có khi sinh khởi đơn độc. Tức là, đối với cảnh được yêu 
thích thì duy chỉ khởi lên ước vọng. Đôi với cảnh được quyêt định thì duy chỉ khởi lên sự 





“ Ớỉ Samuccaya (Gokhale, 16. 5): pra/ñã katamã/ upapariksya eva vastuni dharmanaãm pravicayah/ 
saimSayavyävartnakarmikal Tạp tập ï (tr. 481618): Sš“ễ: 5ãR|IJSƒfiff5fiiFSEiifS HIIEB.S4IEH2E/IBH2EZT 
ÄIIHH{R ^PHAIBSS 1IfSãtfffndicnvHU(R]F£MUÍRIEEI Sim J VI J 5i J 5S XEHHA UHUH1 kí] PC £T 
Hồ. Sthramatl: dị] prajfñal sapyupapariksya eva vastuni pravicayo yogäyogavihio “mnyathä veti/ 
pravicnofi pravicayah/ý yah samyan mithyäa vã samkirnasvasamaänyalaksanesv Iva đharmesu 
vivekavabodhah yuktir yogah sa punar äptopade§o “numänam pratyaksam ca/ tena triprakärena yogena yo 
Jamtah sa yogavihitah/ sa punah $rutamaya§ cintamayo bhãvanämaya§ca/ tatraptavacanapramanyadyo 
“vabodhah sa §rutamayalh/ yuktonidhyänaJa§ cintamayah/ samadhijo bhävanamayah/ ayogo “nãptopade§o 
“numanäabhäso mithyäpramhita§ ca samäadhis tenäyogena JjJanto “yogavihiah/ upapattipratlambhiko 
laukikavyavaharavabdha$ ca na yogavihto nãyogavihitah/ esãa ca sams$ayavyävartnakarmikä/ 
sam§ayavyävartanam praJñaäya dharmãn pravicinvato niệcayalabhaditi/ ete hi pañca dharmäah parasparam 
Viyatiricyapi vyavartante/ evam yatradhimoksas tatra nava$yam Itirair api bhavitavyam/ Huệ (477) tức là trí 
huệ (r4/14). Đối với sự vật đã được quán sát, nó tư trach bằng phương chính đáng hay không chính đáng, 
hay bằng phương pháp khác. Tư trạch, là nó tư duy giàn trạch (thâm tra). 
ấy Nguyên hán: ngu muội ‡Š£. 7i ký: ngu không nhất thiết không có huệ; vì nơi kẻ tà kiến thì sỉ tăng 
thượng. Ở đây tâm vừa ngu vừa muội nên không có huệ. Ngu mà không muội cũng có thể có. Thức thứ tám 
muội nhưng không ngu cũng không có huệ. 

!*Í Thiên ái 7#; Skt. đevãnam priya, “người trời thương”: từ biếm nhẽ, chỉ người ngu khờ. 
lu á, Thuật ly: quan điểm của An Huệ. 

#3 Dự già 3 (tr. 291a03): “Có bao nhiêu tâm sơ sinh khởi trong tất cả xứ (trường hợp), trong tất cả ĐiỚI địa 
(cõi) , nhưng không phải trong tất cả thời, và trong tất cùng loại (đồng khỏn).” Bồn cái nhất thiết: nhất thiết 
xứ: tất cả nơi (tất cả mọi trường hợp); nhất thiết địa: tất cả giới địa (cõi); nhát thiết thời: tất cả mọi thời; 
nhất thiết sinh: tất cả cùng lúc. Đã dẫn trên, xem ch. 40. 

#4 Dụ già 55 (tr. 602a9), bốn cảnh: sở ái (abhiprefe vastuni), quyết định (wøišci/e vasíum), quán tập 
(samsfufe vasíuni), quán sắt (uppariksye vasfuni). Bốn cảnh này không phải lúc nào cũng xuất hiện cùng 
lúc. Đã dẫn trên, xem cht. 106. 
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thông tỏ bằng cách ¡in dấu. Đối với cảnh từng quen thuộc thì duy chỉ khởi lên ức niệm. 
Đối với cảnh được quan sát thì duy chỉ khởi lên sự chuyên chú; và ở đây loại ngu muội vì 
để dừng lại tâm tán loạn nên chuyên chú vào đối tượng (sở duyên) nhưng nó không thê 
giản trạch; thế gian đều biết đây có định mà không huệ. ”° Người ấy'“° trong giai đoạn 
gia hành có một chút ít nghe và tư duy do đó nói sở duyên của đăng trì là cảnh đã được 
quán sát. *” Hoặc y đa phần mà nói như vậy. Š Như trời Hý vong”? do chuyên chú vào 
nhất điểm cảnh mà khởi tham, sân; khi ấy có định chứ không có huệ. Những trường hợp 
như vậy rất nhiều, không phiền kể hết. Hoặc đối với cảnh được quán sát chỉ khởi lên sự 
giản trạch; bấy giờ không chuyên chú mà rong ruồi phân tán tìm câu. 


Hoặc có khi hai tâm sở cùng khởi. Như ở nơi đối tượng được yêu thích mà có quyết định, 
ở đó cùng khởi dục và thắng giải, Hoặc ở nơi đối tương yêu thích mà đã quen thuộc, khi 
ấy dục cũng khởi với niệm. Như vậy, cho đến nơi cảnh được quán sát mà định và huệ 
cùng khởi. Tổng hợp, có mười tô hai. 


Hoặc có khi ba tâm sở cùng khởi. Như đối với cảnh yêu thích, quyết định, quen thuộc mà 
cùng lúc khởi dục, thắng giải và niệm. Như vậy, cho đến, nơi cảnh đã được quán sát mà 
cùng lúc sinh khởi niệm, định và huệ. Tổng hợp, có mười tổ ba. 


Hoặc có lúc bốn cũng khởi. Như đối với cảnh yêu thích, được quyết định, đã quen thuộc, 
được quán sát, mà khởi lên bốn tâm sở đầu, cho đến nơi cảnh quyết định, quen thuộc, 
quán sát mà bốn cái sau cùng khởi. Tông hợp, có năm tổ bốn. '°° 

Hoặc cả năm cùng khởi. Tức đối với cảnh yêu thích, quyết định, quen thuộc, quán sát mà 
cung lúc khởi lên đủ cả năm. 

Như vậy, năm tâm sở, gồm dục v.v., khởi lên trong bốn đối tượng, tổng và biệt có tất cả 
31 yếu tô. 

Hoặc có trạng thái tâm mà trong đó cả năm đều không khởi. Như đối tượng không thuộc 
bốn loại cảnh; hoặc tâm trong trạng thái suất nhĩ;'°' hoặc cùng với tàng thức. Những 
trường hợp như vậy không phải là ít. 

Trong thức thứ tám và thứ bảy, năm biệt cảnh này có hay không có tùy theo trạng thái, 
như đã nói trên. 





*Š Cảnh loại bốn, đối tương quán sát, chung cho cả định và huệ; nhưng định và huệ này cũng không nhất 

thiết cùng khởi. 
Chỉ người mà tâm ngu mê hay muội lược. 
TH Đuật ký: Trong khi chuẩn bị tu tập, người đó hoặc nghe /eo thầy bảo chú tâm giữa hai chân mày; hoặc 
đọc /háy trong sách bảo chú tâm giữa hai chân mày, nên đã có chút văn hay tư. Đối tượng của định như vậy 
đã được chọn trước; đó gọi là cảnh đã được quán sát. 
Š Cảnh được quan sát (upapariXsye vasfunï) là đối tượng của huệ, nhưng cũng nói là đối tượng của định, 

là nói theo đa phần 





làu Hý vong thiên = Hý vong niệm thiên §Ÿ<S⁄%K(wƑƒ4ãpramosakä deva; P. khiddapadosika deva) thường 
kể chung với Ý phẫn nhuế thiên Z@nanopradisakän devã). Câu-xá 5 (tr. 26c15), Tì-bà-sa 37 (tr. 190c18): 
Trong Dục giới có loại chư thiên gọi là Hý vong niệm, do đam mê vui chơi nên thất niệm mà chết... Lại có 
loại chư thiên gọi là Ý phẫn nhuế, do sân mà háy nguýt nhau khiến sân càng tăng do đó mà chết. Cf. 
Trường A-hàm, kinh 21 Phạm võng (T1 90c); Pali, Brahmajalasutta, D.1. 19:, manopadosika deva. 

'®® Do kết hợp 5 tâm sở (1, 2, 3, 4, 5) với 4 loại đối tượng. (A, B, C, D), ta có 4 tổ : (1A, 2B, 3C, 4D), (1A, 
2B, 3C, 5D), (1A, 2B, 4C, 5D), (1A, 3C, 4D, 5D), (2B, 3C, 4D, 5D). 

I5! Suất nhĩ đọa tâm 3S#jÈ,L›; Skt. aupanipatika cita. 
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Thứ sáu ý thức, trong mọi trạng thái đều có thê củng lúc có đủ cả; trong các giai đoạn 
chưa chuyên y hay đã chuyên không có gì trở ngại. 


(2) Có giải thích nói, năm thức không có năm tâm sở này. Vì chúng duyên vào cảnh đã 
thủ đắc nên không có gì phải trông đợi. Chún không có khả năng phán đoán nên không có 
sự ghi dấu ấn. Đôi tượn của chúng luôn luôn là cái mới nên không có gì để truy ức. Tự 
tính của chúng là tán động nên không có sự chuyên chú. Chúng không thể suy tính nên 
không có giản trạch. 

Có giải thích nói, năm thức cũng có thể có cả năm tâm sở này. Tuy không có hy vọng 
tăng thượng “ nơi đối tượng (cảnh), nhưng vẫn có ý nghĩa của sự yêu thích mơ nhạt. Tuy 
không có phán đoán tăng thượng nơi đối tượng nhưng vẫn có ý nghĩa của sự ghi dẫn ấ ân 
mờ nhạt. Tuy không ghi nhận rõ thê của cảnh quen thuộc nhưng có ức niệm mờ nhạt về 
loại tợ của cảnh. Tuy không tác để buộc chặt niệm vào nhất điểm cảnhnhững vẫn có ý 
nghĩa, của sự chuyên chú mờ nhạt. Nói dự tính của chúng tán động là loại bỏ tính đăng 
dẫn ”” chứ không loại bỏ tính đăng trì, * cho nên chúng có thể có định. Tuy đối với sở 
duyên chúng không thể suy tính nhưng vẫn có nghĩa của sự giản trạch mờ nhạt; do đây 
mà Thánh giáo nói nhãn thông và nhĩ thông là trí tính tương ưng với nhãn thức và nhĩ 
thức. Ba thức còn lại chuẩn theo đây, nói là có huệ, cũng không sai. 

Trong giai đoạn chưa tự tại, năm thứ này có khi không có. Khi chứng đắc tự tại, năm 
thứ này nhất định có. Do ưa thích quán sát các cảnh nên (tâm sở) dục không loại bỏ; do 
ghi dấu ấn cảnh nên thăng giải thường xuyên không loại bỏ; ức niệm những gì đã tiếp 
nhận quen thuộc, nên niệm không loại bỏ. Lại nữa, năm thức nơi Phật duyên vào cả ba 
đời, và vì Như Lai không có lúc nào không định tâm, và vì cả năm thức đều có trí tác 
sự, l6 

c. Tương ưng năm thọ 

Năm biệt cảnh này tương ưng với những thọ nào? 

Có giải thích nói dục tương ưng với ba, trừ ưu và khổ thọ; vì hai thọ này không có mặt 
trong đối tượng được yêu thích. Bốn còn lại thông cả bốn thọ chỉ trừ khổ; vì năm thức 
không có phán quyết các thứ. '°7 





*ˆ Vì chưa có sự can thiệp của ý thức. 

_ Đăng dẫn #7 [: Skt. szzzj¿:a. Du-già âm là ta-ma-hê-đa —= J#IIJJZZ; và xếp vào bậc thứ 6 trong 17 bậc 
của tâm (Du-gài 10, Bản địa phân, Tam-ma-hê-đa địa: sưãhia-bhữzn¡ka). Phần từ quán khứ thĩh động của 
động từ căn Xsaw-ã-đdhã, samähiía chỉ trạng thái đã được tập trung, trong khi cũng một gốc với nó là 
samđdh¡, tam-ma-địa hay định, là danh từ chỉ hoạt đông hay sự tập trung. 

Sâ5 Đăng trì SFfT, sưmadhi, xem cht. 152 trên. Thuật ký: đẳng trì thông cả định; đẳng dẫn, duy chỉ định tâm 
tác ý chuyên chú. CE. Phái địa luận 3 (T 1530 tr. Ic14): “ (ờ nơi Phậy)... các tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, 
đăng chí..., đa phân được bao hàm trong trí diệu quán sát; thân cảnh trí thông đa phân được bao hàm trong 
trí thành sở tác.” 

'®Š Chỉ Phật địa. 

35 Tác sự trí {ESfff; Trang nghiêm 3 (tr. 607a01): “Chuyển năm thức thành tác sự trí.” Tức trí thành sở 
tác (kyãnugthãna-jñãna); Phật địa luận 3 (T 1530 tr. 302c6): “Chuyên năm thức, tâ, tương ưng thành sở tác 


trí.” 
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Bốn biệt cảnh còn lại không có mặt trong năm thức. Khổ chỉ tương với năm thức. Bốn biệt cảnh này có 
mặt trong ý địa, nhưng ý không tương với khô. 


lối 


Giải thích khác nói, tất cả đều tươbng ưng với năm thọ. sLuận nói, ưu căn có mặt, vì đối 
với pháp vô thượng mà tư duy lo lăng muốn chứng. ` ` Trong chốn thuần khổ, mong 
muôn thoát ra; ở đó khổ căn có mắt trong ý, như đã nói trên. '”” Luận nói, tham ái tương 
ưng ưu khổ. '” Cùng có mặt vơi tham ái này tất có dục. Khỏ căn đã có thê tương ưng với 
ý, thê thì bôn đôi tương, được phán quyêt, vv., cùng có mặt với khô, có gì sa1? 
Lại nữa, cùng có mặt với năm thức cũng có bón loại đối tương mờ nhạt, được ghi dấu ấn, 
vv.; ý nghĩa như đã nói trên. 
Do vậy, dục các thứ tương ưng với năm thọ. 
Năm biệt cảnh này, y theo tính chất, giới địa, vv., các phương diện“! như vậy mà phân 
tích, nên theo như lýmà tư duy. 

6. Tâm sở thiện 
Đã nói xong hai lớp tâm sở biếnhành và biệt cảnh. Các đặc tính của tâm sở thiện như thế 
nào? 
Tụng văn: 
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Hià ki 

Thiện gồm có: tín, tàm, quý, ba căn vô tham vv., cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả và 
bât hại. 

Luận nói, nó duy chỉ có mặt nơi tâm thiện nên goJo nó là tâm sở thiện. Đó là mgời một 
thư, gôm tín vv. 
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a. Định nghĩa các tâm sở thiện 
(1 Tín 
Tín là gì? Tự tính của nó là tâm tịnh; đó là sự chấp nhận (nhẫn), yêu chuộng (lạc), ước 
muôn (dục) '“ đối với những gì có thực, có đức, có khả năng. '* Nghiệp dụng của nó là 
đối trị bất tín, yêu thích điều thiện. 





"3 Dụ-giả 57 (tr. 618b27): “Như Kinh nói, vì mong cầu giải thoát mà sinh ¡ thích (buồn rầu)... Thích 
(buồn bã) vì không hài lòng với cái thấp kém. Ưu (râu) vì tâm sinh lo lăng muốn chứng cái VÔ thượng.” 
Tạp tập 10 (tr. TẠI c22): “Về ưu căn. Khi vào phương tiện đạo, sau quyết trạch phần, vì mông muốn giải 
thoát nên sinh lo rầu (ưu thích). 

!'2 xem đoạn trên, Tiết 2.3.b. 

" Du-già 59 (tr. 627c22): “Tham, có một thời tương ưng với lạc; hoặc có một thời tương ưng với ưu khổ.” 
Thuật ký dẫn thêm Tạp rập 7 nói tham tương ưng với ưu khô. Nhưng 74p /áp 7, đoạn liên hệ (tr. 726a12) 
nói: “Trong Dục giới, tham tương ưng lạc có mặt trong năm thức. Tương ưng vơi hỷ có mặt trong ý thức. 
Tương ưng VỚI Xả có mặt trong tất cả. Vì ở mạt vị của tương tụ,c nó không tương ưng voIư ưu khổ.” 

' Ni, vấn đề liên hệ năm biệt cảnh: ba tính, ba giới (địa), ba học, ba đoạn, lậu và vô lậu, báo và phi báo. 


? Hán: thâm nhãn, lạc, dục #2 ###⁄. 

53 Samuccaya (Gokhale, 16.7): #addhã katama/ astivagunavaftasakyatvesv abhisampratyayah prasado 
'bhilasah/ chandasannisrayadanakarmika/ Tín, đó là sự tín thuận, trừng tịnh, ước vọng nơi những gì là có 
thực, có đức, có khả năng. 7p ứập 7 (tr. 697b19): Tín, thê của nó là nhân khả, thanh tịnh, hy vọng, đôi với 
những gì có thực thê, có đức, có năng. Tức là đôi với những gì có thực thê mà phát sinh tin tưởng nhân khả; 
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Nhưng, tóm tắt, có ba loại tín khác nhau. Thứ nhất, tín nơi những gì là có thực; tức tín 
nhân sâu xa nơi thực sự, thực lý của các pháp. Thứ hai, tín nơi những gì có đức; tức tín 
lạc sâu xa nơi đức chân tịnh của Tam bảo. Thứ ba, tín nơi những gì có năng; tức tín sâu 
xa rằng ta có năng lực có thể đắc, có thể thành nơi hêt thảy thiện thế gian và xuất thế 
gian, từ đó mà khởi lên ước vọng. lóa 

Do đây mà đối trị bất tín, tâm ấy yêu thích, hâm mộ (ái lạc) để chứng và tu thiện thế và 
xuât thê. 

Nhẫn tức thắng giải; nó chính là nhân của tín. Lạc và dục, đó là dục (biệt cảnh), là quả 
của tín. 

Nói một cách xác thực, yêu tính của tín là gì? Há không phải đã nói rằng tự tính của nó là 
tâm tịnh?!“ Đây là vì chưa hiểu rõ tâm tịnh nên hỏi như vậy. Nếu tịnh tức là tâm, nó hẵn 
không phải là tâm sở. Nêu đê làm cho tâm tịnh, nó có khác gì với tàm? Pháp tịnh cùng có 
mặt với tâm, nạn vân cũng vậy. 

Tự tính ấy lắng trong, nó làm cho tâm tịnh; vì ưu thắng của tâm nên lập danh là tâm tịnh. 
Như hạt minh châu tịnh thủy làm cho nước đục thành trong.“ Tàm các thứ tuy cũng là 
thiện nhưng không có đặc tính là làm lắng sạch do đây không gây lẫn lộn với tín vốn có 
đặc tính là làm lắng trong. 


Lại nữa, các pháp ô nhiễm đều có đặc tính riêng, duy chỉ có bất tín là có bản chất làm vẫn 
đục. Nó làm cho tâm và tâm sở trở nên vân đục; như vật cực kỳ ô uế, đã tự nó ô uễ mà 
còn làm ô uế những cái khác. Chính tín thì ngược lại, cho nên có đặc tính là làm lắng 


sạch. 


Có thuyết nói tín có đặc tính là ái lạc.” Nếu thế nó phải thông với cả ba tính; thê tất phải 


là dục. Lại nữa, khổ và tập sẽ không phải là sở duyên của tín. 


Cũng có chủ trương rằng đặc tính của tín là tùy thuận. '“ Thế thì nó phải thông cả ba tính; 
và nó tât phải là tháng giải và dục. Vì thuận theo mà ghi dâu ân tức là thăng giải; thuận 
theo mà vui thích tức là dục. Ngoài hai tính chât này, không có đặc tính nào khác của 
thuận. 





đối với những gì có đức mà phát sinh tin tưởng thanh tịnh; đối với những gì có công năng mà phát sinh tin 
tưởng hy vọng, rằng ta có năng lực, có thê thành. 
kăc St ng lp CA, 5: 10): asfivẻ Phisampratyayakara NLáesiued Sunave prasadhäkara šdkyatve 


có đức, ước mong nơi cái có khăng năng rằng ta có thể đật đến, có thể hoàn thành. Sthiramati: áraddhã hi 
trividha praVar. tate/ saii vastuni Suuavafy 3gu0avafi vã sampratyayakara/ sati Sunavafi ca prasadakär ã/ 
phương diện. Tin tưởng nơi sự thể có thực, có đức hay không có đức. Sự lắng đọng (tịnh tín) ở nơi những 
gì. có thực, có đức. 

Tâm tịnh 2Ÿ, sự lắng đọng, trừng tịnh, của tâm. Sthiramati: ce/asah prasãda itil áraddhã hỉ citta- 
kãlusyavairodhikityatas tafsamprayoge kleSopaklesamala-kalusyavigamac ciftam sraddhãm ägamya 
prasidatiti cetasah prasãda ueyafe/ Tín, tương phản với sự vẫn đục của tâm, do đó khi tương ưng với nó thì 
các cáu bân do bởi phiền não và tùy phiền não bị dút sạch, vì vậy tâm hkI đạt đến tín thì nó lắng đọng. 

® Từ SỊt, prasäda (Päli: pasãda) thường được hiểu là tịnh tín, do gốc động từ szđ (sadzii, sidai): ngồi 
xuống, chìm xuống, lắng xuống. 
MP Ai lạc Z#'⁄; Thuật ký: quan diễm của Thượng tọa bộ, và một số nhà Đại thừa. 
 Š 774; jy: Thánh giả tất nhiên chẳng có ái lạc gì với khổ và tập. 
nh gì huật ký: Đại chúng bộ, hoặc một số nhà Đại thừa. 
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Do vậy, nên biết, sự trừng tịnh của tâm là tín. 

(2-3) Tàm- Quý 

Tàm là gì? Tự tính của nó do trọng lực của bản thân hay của pháp mà sùng trọng những 
điều hiền thiện. ''” Nghiệp dụng của nó là đối trị vô tàm, đình chỉ và ngăn chặn hành vi 
xấu ác. Tức là, do tôn quý bản thân hay kính tôn quý mà sùng trọng điều hiền thiện, xấu 
hỗ điều lỗi lầm xấu xa; đối trị vô tàm, ngăn chặn các ác hành. 


Quý là gì? Tự tính của nó là do trọng lực của thế gian mà khinh cự điều xấu xa thô bạo. 
Nghiệp dụng của nó là đối trị vô quý; đình chỉ và ngăn chặn hành vi xấu ác.'"" Tức là, do 


xem trọng sự chê trách của thế gian mà khinh cự điều xấu xa thô bạo, xấu hỗ với tội lỗi. 


Xấu hỗ là đặc tính chung của cả hai. '” Cho nên các Thánh giáo ' ” 


xấu hồ) là thể. 

Nếu cho răng sự xấu hỗ ' ` này là đặc tính riêng biệt của cả hai, thế thì thể của tàm và quý 
sẽ không khác nhau, và như vậy hai pháp này nhất định không tương ưng với nhau. Vì 
không phải rằng thọ, tưởng, vv., có ý nghĩa này. ' ° Nếu do suy xét ta và người đời mà lập 
thành hai riêng biệt, thế thì chúng không thực hữu, '“ như vậy trái với Thánh giáo. '” Nếu 
cho rằng tàm và quý là thực nhưng khởi riêng biệt, như vậy lại trái vơi Luận nói rằng cả 
mười pháp phố biến trong tất cả thiện tâm. ' 


giả định nói nó (sự 


Sùng trọng và khinh cự, nếu là hai tính cách riêng biệt, thế thì sở duyên khác nhau, chúng 
không thể cùng sinh khởi. Cả hai đều sai lầm như nhau, sao liên chỉ trích thiên một 
phía?! ”” 

Ai nói hai pháp này có sở duyên khác nhau? Nếu không phải vậy, thì sao? Khi tâm thiện 
khởi, tùy theo nó duyên vào cảnh nào, ở đó đều có ý nghĩa sùng trọng thiện và khinh cự 
ác. Do vậy tàm và quý có mặt khắp trong các tâm thiện, sở duyên không khác nhau. 





''9 Sthitamati: #7: ãtmanamụ dharmam vadhipatirm kravadyena lajä/ sadbhir garhitavad 


anisfavipakatvac ca pãpam evãvadyam/ Ienävadyena krienakrtena vã va cittasyavalinata laja sa hrih/ 
Tàm, do tôn trọng bản thân hay tôn trọng pháp mà có sự xâu hỗ về lỗi lầm của mình. Lỗi lầm là sự xấu xa 
bị người | hiền chê trách, và do kết quả không mong muôn. Với lỗi lầm ấy, đã làm hay chưa làm, mà tâm co 
Hội lại, xấu hỗ, gọi là tàm. 

! Sthiramati: apatrapyam lokam adhipatin krvavadyena lajã/ loke hy elad garhiam mãm caivam 
karmanam vidiiva garhisyafliy aslokadibhayad yena lajjaíe/ Quý, do chỉ phối bởi thế gian mà xấu hỗ VỚI 
điều lỗi lầm. “Đây là điều bị chê trách trong đời. Nếu biết việc làm này của ta, họ sẽ chỉ trích.” Vì sợ mất 
tế¡ng vv. mà xấu hỗ. 


lữ vi Đuật lý: giải thích thê của tàm và quý theo thuyết cô. Tiếp theo luận se nêu bốn nạn vấn đề bác bỏ. 

T3 niên dương. 1 (tr. 81b26): “Tàm, thể của nó là y tự tăng thượng và pháp tăng thượng mà xấu hỗ 24HỒ 
những lỗi lầm xấu xa”; (tr. 481b28): “Quý, y thế gian tăng thượng mà xấu hỗ 3i những lỗi lầm xấu xa." 
Tập luận ¡ (T 1605 tr. 664b07): ““Tàm, hỗ thẹn với hình mình 3? về lỗi lầm xấu xa... Quý, hỗ thẹn với 
người khác 3?{th, về lỗi lầm xấu xa.” 

'Ê Hán: tu sỉ 3£Ñù; Skt. lajjã. 
&i gà Ti tưởng, có tjư thể riêng biệt nhau nên mỡi có thể cúng khởi, cùng tương ưng. 
,Một vật, so cái nảy thì nó đải, so cái khác thì ngắn; dài và ngắn do vậy chỉ là khái niệm giả thiết. 


TT Dụ già 35 (tr. 602b23): “Trong các pháp thiện ấy, những cái nào làthế tục hữu (giả hữu), nhưngcx cái 
nào là thực vật hữu (thực hữu)? Ba thế tục hữu; đó là bất phóng đật, xả và bất hại.” Theo đó, 8 thiện còn 
lại, trong đó có tàm và quý, đợc với là thực hữu. 


„ Du-già 59 (tr. 684a7); đoạn sau sẽ đề cập chỉ tiết. 
Giả thiết nạn vấn để giải thích. 
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Há không phải rằng tôi cũng nói ý nghĩa như vây? 

Ngài cho rằng tự tướng của tàm quý như nhau, thế thì bằng vào lý lẽ nào để bác bỏ nạn 
vân mà tôi đã đặt ra trước đó? 

Tuy nhiên, các Thánh giáo nói suy xét bản thân và suy xét người đời, 'Ý” theo đó, pháp 
bản thân là tự thân, thê gian là người đời. Hoặc trong đó sự sùng thiện cự ác đôi với chính 
minh có tăng ích và có tồn hại nên nói là ta và người. '' 

(4-5-6) W2 tham-vô sân-vô sỉ 

Tụng nói: vô tham, các thứ. “Các thứ”'*” đây chỉ vô sân và vô si. Chúng được gọi là ba 
gốc rễ `” vì đặc sắc làm nảy sinh thiện và đối trị ba bất thiện căn. 

Vô tham là gì? Tự tính của là không bị đắm dinh nơi hữu và tư cụ của của hữu. 
dụng của nó là đôi trị tham trước. số 

Vô sân là gì? Tự tính của nó là không có sự thù ghét đối" với khổ và tư cụ của khổ. Š” 
Nghiệp dụng của nó là đôi trị sân nhuê, tạo tác thiện. 


!84 Nghiệp 


Khi thiện tâm khởi, tùy theo nó duyên vào đối tượng (cảnh) nào, thảy đều không có sự 
tham đăm, thù ghét đôi với hữu các thứ. Đó là đôi chiêu với hữu cá thứ mà nêu lên, chứ 
không phải nhât thiết nó phải duyên đên hữu các thứ. Vì vậy, hai tâm này đêu có mặt 
khắp trong các thiện tâm. 

Vô sỉ là gì? Tự tính của nó là thấu hiểu rõ ràng các lý và sự. ®Ÿ Nghiệp dụng của nó là đối 
trJ ngu s1, tạo tác thiện. 

Có giải thích nói, vo sĩ có tự tính là huệ. 7n /uận nói, thể của nó là sự quyết trạch của do 
bởi báo, giáo, chứng và HH” Đó là các huệ, theo thứ tự, do bâm sinh, do bởi nghe, tư 
duy và tu tập, ”° chúng thảy đều là sự quyết trạch. 





'3? Đôi chiếu tự thân phát sinh tàm; đối chiếu tha nhân phát sinh quý. 
l mm TH thiện, vì ích lợi cho tự thân; cự ác, vì sự tốn hại do tha nhân. 
° Hán: đẳng Z%; Skt. đdi. 
®3 Hán ÿR: : căn; Skt. miia, rễ cây. 
®* Hán: hữu hữu cụ 8# #fEl. Hữu, chỉ ba (cói) hữu; hữu cụ, là các tư cụ, các phương tiện hỗ trợ cho hữu 
tồn tại. Sthiramati: /obho nãma bhave bhavopakaranegu ca yäsakih prãrthanã ca/ tatpratipakso 'lobho 
bhave bhavopakaranesu canãsaktih vaimukhyam ca/ Tham là sự dính mặc và đắm đuối trong hữu và các tư 
cụ của hữu. Đôi trị nó là vô tham, là sự dứt bỏ và không dính mắc trong hữu và các tư cụ củahưu. 
'3Š Sthiamati: ayam ca dušcaritapravrtfisannisrayadanakarmakah/ Nghiệp dụng của nó là cung cấp sở y 
mà trên đó ác hành không thể diễn tiến. 
bài Vô nhuế; Skt. adega. 
'” Khổ khổ cụ 7#. 7huật lý: khổ, chỉ ba khổ (kkổ tính khổ, hành khổ, hoại diệt khổ); khổ cụ, tất cả 
những gì làm phát sinh khô. Sthiramatl: 2deso dvesapratipaksatvat sattvesut duhkhe dulkhasthaniyegu ca 
dharmesv anaghaíah/ vô sân, vì là đối trị phần của sân, nó là sự không thù nghịch đối với các chúng sinh, 
đối với khổ, và đối với các pháp dẫn đến khô. 
'8Š Gthiramati: amoho nohapratipaksah/ ayam ayathabhitasampratipattir moha]/ karmaphalasatyaratnesv 
qjnanam/ mohapratipaksatvad amohas fe§veva karmaphalasatyaratnesu sampratipatiih/ Vô sĩ là đối trị 
phần của sỉ. Sỉ là sự không lý giải chân chính như thực, không có nhận thức đối vơi nghiệp, quả, chân lý, 
(am) bảo. Vì là đối trị phân của si, vô sỉ là sự lý giải chân chính nơi nghiệp, quả, chân lý, bảo. 
Tạp tập 1 (tr. 697629): ##J#š?í tHÿX #1” ƒf1ỳXHöZ4RB. CÍ Samuccaya (Gokhale, l6. l): amohab 
katama]/ vipakato vã ãgamato vãdhigamato vã jfñãnam vã pratfisamkhya/ S1 là gì? Đó là sự tư trạch y 
theo dị thục (kết quả), Thánh giáo, sự chứng đắc và trí. 
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Nó tuy chính là huệ, nhưng để nêu rõ công năng đặc sắc về thiện phẩm của nó, như kiến 
trong phiền não, nên lại nói riêng. 

Giải thích khác nói, vô sĩ không phải là huệ mà có tự tính riêng biệt. Nó đối nghịch chính 
xác với vô minh. Như vô tham, vô sân. Vì nó được kể trong thiện căn. Luận nói, đại bi 
bao hàm vô sân, vô si, chứ không phải được kế trong căn. ”! Lại nữa, nếu vô si không có 
tự tính riêng biệt, thì hnó cũng như bất hại không phải là thực vật hữu. Như vậy trái với 
Luận, theo đó trong - thiện có ba là thế tục hữu, còn lại đều là thực. 

Thế nhưng, 74p luận '”” nói thê cỉa nó là huệ, đó là nêu nhân quả để chỉ rõ tự tính của nó. 
Như nhẫn và lạc biểu hiện cho tự thê của tín. Lý tất phải như vậy. 

Vì tham, sân, s1, tương ưng sáu thức, chính xác thuộc nhóm phiền não, có ưu thể trong sự 
khởi ác, do đó lập chúng làm bắt thiện căn. Đoạn trừ chúng tất do đối trị chung và riêng. 
Chung, là do huệ có tính chất thiện; riêng là do ba căn. Do vậy, tất phải có vô sỉ riêng 
biệt. 

(7) Cần 

Cần tức là tỉnh tấn. Đó là tính đũng mãnh tích '”” cực trong sự tu tập tập các phẩm thiện 
và đoạn trừ ác. Nghiệp dụng của nó là đối trị tính biếng nhác và hoàn thành thiện. Dũng 
mãnh (dũng) '* diễn tả tính thăng tiến, gạt bỏ các pháp nhiễm. Tích cực (hãn) diễn tả tính 
tỉnh thuần, gạt ra ngoài thiện và vô ký. Như thế, nó biểu hiện cho tỉnh tấn, duy chỉ bao 
hàm tính thiện. 


Nó có năm đặc tính khác nhau: khóac khôi giáp, gia hành, không chùng xuống, không 
thối lui, không tự mãn. '”“ Tức điều mà . nói là có cần, có dũng, cứng mạnh, không bỏ 
gánh nặng thiện, theo thứ tự thích ứng. ” 

Năm điều sai biệt này là sơ phát tâm, tự phần thắng tiến, tự hành hành trong đó có ba 
phâm riêng biỆt. 

Hoặc phân làm sơ phát tâm, trường kỳ tu tập, không gián đoạn tu tập, nghiêm trọng tu 
tập, và vô dư tu” 





" Ha nguồn của huệ: sinh đắc huệ, văn , tư, tu sở thành huệ. 7 ạp tập Ibid.: “Do bởi báo, giáo, chứng, trí, 
theo thứ tự, là do bởi bâm sinh, do nghe, do tư duy, và do tu tập. Quyết trạch, là huệ cùng khởi với tỉnh 
tân.” 

_ Du-già 57 (tr. 619920): đại bi của Phật không nằm trong 22 căn, nhưng bao hàm vô sân và vô si được 
dân khởi bởi sáu căn (Š thiện căn và cụ tri căn). 

!®2 Đã dẫn trên, xem cht. 176. 
*3 7ập luận 1 (T 1605 tr. 664b12); xem 7p ứập 1 (tr. 697b29), đã dân, cht. 188. 


®* Hán: dũng hãn 1#. Skt. abjyuisãha, nỗ lực một cách tich cực, hăng hái. 





'®Š Nguyên Skt. một từ đơn gồm thân từ („/sđña) và tiếp đầu từ (ab/y-: ), nhưng Hán dịch phân thành hai 
từ đề thành từ kép. 

!96 7ựp rập 1 (tr. 69704): WỦJ#í ÿRI27E FARIB4EJE.ĐIZSRE. CÝ Samuccaya (Gokhale 16, 12): 
vũryam katamat/ kušale cefaso'bhyuisahah sannahe vã prayoge valinaive vãvyãvrftau vãsains{us{au/ Tình 
tấn, đó là sự nỗ lực tích cực của tâm, hoặc bận khôi giáp, tích cực cần hành (gia hành), hoặc không co rút, 
không thối lui, không tự mãn. 

!®” Dẫn bởi 7 ạp tập l (tr. 697c05). Samuccaya (Tatla 5. 15) síhãmavãn viữyaavan utsahT drdha- 
parakramao misriptadhurah kusleu dharmegsu ofy evam ãdisntrapani yathakramam ... 

'Š CẸ. Câu-xá 27 (tr. 141b12): về bốn phẩm đữc viên mãn nhân tu tâp của Như Lai: 1. Vô dư tu, tu hai tư 
lương là phước và trí một cách tận thiện; 2. Trường thời tu, trải qua 3 đại a-tăng-kỳ mà không mệt mỏi; 3. 
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Hoặc phân theo năm giai đoạn gồm tư lương, vv. 


Vì rằng, cứu cánh đạo của Nhị thừa hâm mộ Đại bồ đề. Và vì cứu cánh đạo của Chư Phật 
là muôn lượi lạc cho người. sỹ Hoặc phân biệt do bởi hai gia hành, vô gián, giải thoát và 
thắng tiến.”"! 

(6) An 

An tức khinh an. Đó là tính kham nhiệm, ˆ” xa la dính thô nặng, thân tâm thư thới. 
Nghiệp dụng của nó là đối trị hôn trầm, và chuyên y. “Nó đẹp qua các pháp làm chướng 
ngại định, khiến cho sở y chỉ” được chuyên đôi và trở thành trầm ổn. 

(9) Bắt phóng dật 

Bắt phóng dật, không buông lung, bao hàm tnh tấn và ba căn; đó là sự phòng hộ và tu tập 
đối với những thứ cân đoạn trừ và cần tu tập.ˆ" Š Nghiệp dụng của nó là đối trị phóng dật, 
thành mãn tất cả sự nghiệp thiện thế gian và xuất thế gian. Tức là bốn pháp này khi đối 
với sự thể cần đoạn và cần tu chúng có khả năng phòng hộ và tu tập, nên được gọi là bất 
phóng dật. Nó không có tự thể iêng biệt, vì không có đặc tính gì khác biệt với bốn pháp 
ãy. Và vì trong sự phòng hộ điều ác và tu tập điều thiện nó không có hoạt dụng riêng biệt 
ngoài bốn pháp này 

Tuy tín, tàm các thứ cũng có công năng Ấy, nhưng so với bốn pháp này thì thế lực của 
chúng yếu kém không phải là căn và sự sách tấn phổ biến ””” nên không phải là sở y của 
nó. 

Nạn vấn: Há không phải rằng phòng hộ và tu tập là đặc tính và hoạt dụng của nó? Giải 
thích: Phòng hộ và tu tập có khác gì với tỉnh tắn và ba căn? 

Nạn vấn: Nhưng chúng phải cắn đến nó mới có tác dụng. Giải thích: Thế thì nó lại phải 
cần đến cái khác nữa, như vậy hóa ra vô cùng! 





vô gián tu, tỉnh tấn đũng mành không hề gián đoạn trong từng sát na; 4. tôn trọng tu, cung kính sở học, 
không luyến tiếc bất cứ thứ gì. 

KG đạo: tư lương, gia hành, kiến, tu và vô học. Sẽ được giải thích trong phần cuối Luận. 

° Giải thích đặc tính thứ năm: vô túc, không thỏa mãn, hay không từ bỏ gánh nặng. Nhị thừa đạt đến cứu 
cánh đạo, nhưng chuyên hương phát tâm ccầu Đại bbồ đẻ, nên vẫn tinh tấn với vô túc. 

“ĐỀ Gia hành đạo phân làm hai: cận và viễn, cộng với sơ phát tâm và ba đạo tiếp theo, thành năm tỉnh tấn. 
Những vấn đề này sẽ được giải thích chỉ tiêt trong phần cuôi của Luận. 

“2 Hán: kham nhiệm tính ‡j#‡{T:J#; Skt. &ørma„aiä, tính mềm dẻo dễ sử dụng. 

“3 CE. Tạp tập 1 (tư. 697c09): %#1EELL2DIWTE.0/RIM34BBBAIB—UJBEff243E438——-UJBEE2i7B 
¡JW. 5* 2) {k 1L Rl iú. Samuccaya (Gokhale 16. 15): prasrabdhih katama/ kãyacitadausthulyanãm 
pratiprasrabdheh kãyacittakarmanydta/ Sarvãvarananiskarsanakarmika/ : (Tatia 3.17): 
Sarvãcarananiskarsanai tadvasenasrayapravrttito drasfavyam/ Khinh an, đó là tính mêm dễo (kham nhiện 
tính) của thân và tâm do dã đình chỉ những sự thô năng của thân và tam. Nghiệp dụng của nó là loại trừ tất 
cả mọi chướng ngại; đó thế lực mà mà sở y được chuyên đổi (chuyền y). 

Hiệu Noo y chỉ fi£&, tức thân làm sở y. 

*Š 7ạp tập 1 (tr. 697c12): 2S)ÄGf#ifKIEIERI462AWOEIBGTRSX.DIINREMTIIR)2248ĐUNYR— -0IEH 
†H2M2Zä3É. Samuccaya (Gokhale 16.15): apramadah katamah/ saviyakãän alobhãdvesämohãn ni$ritya yã 
kuslanam dharmanam bhavavã sasravebhydý dharmebhyaš$ ca cilãraksa/ sa ca laukikalokotiara- 
Sampaftiparipiruanispadanaharmakajh/ bât phóng dật, đó là sự tu tập các thiện pháp do y chỉ vô thâm, vô 
sân, vô sỉ cùng với tinh tấn; và nó cũng là sự phòng hộ của tâm đối vơi các pháp hữu lậu. 

Hội Căn ‡R, chỉ ba thiện căn; sách #Ẽ, tức sách tấn, chỉ cần hay tinh tấn. Nghiệp dụng của nó là hoàn thành 
phước nghiệ thế gian và xuất thế gian. 
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Nạn vấn: Cần duy chỉ là sự thúc duc phổ biến; căn chỉ làm sở y; đâu có thể nói nó có tác 
dụng phòng và tu? 

Giải thích: Vậy, đặc tính của tác dụng phòng và tu của ngài là gì? Nếu là sự duy trì cùng 
khắp, thì đó là vô tham các thứ. Nếu là sự thúc dục phô biến thùi nó không khác với tinh 
tấn. Cho nên, đình chỉ ác, tăng tiến thiện, chính là tổng thê bốn pháp này. 

Khiến cho không tán loạn, thì đó là đăng trì (định); khiến cho đồng tiếp thu cảnh, thì nó 
có khác gì với xúc? Khiến cho không quên mất, đó tức là niệm. Suy tầm như vậy thì hoạt 
dụng của bất phóng dật nếu tách lìa vô tham các thứ thì không thê có. Cho nên bất phóng 
dật một cách xác định là không có tự thể riêng biệt. 

(10) Hành xả 

Hành xả là J7” Đó là tỉnh tấn cũng với ba căn, khiến cho tân bình đăng, chính trực, an 
trụ vô công dụng. Nghiệp dụng của nó là đôi trị trạo cử, an trụ tĩnh chỉ.“°8 

Tức là, bốn pháp này khi khiến cho tâm dứt địa chướng ngại, như trạo cử vv., và an trụ 
tĩnh chỉ, khi ây chúng được gọi là xả, bình đăng, chính trực, an trụ vô công dụng. Trong 
đó xả được phân tích những trạng thái khác nhau gôm khởi đâu, đoạn giữa và đoạn 
cuối.” Trước hết do không phóng dật ma loại trừ tạp nhiêm, sau đó với xả tâm trở thành 
an trụ tịch tĩnh. 

Nó không có tự thể riêng biệt; như bất phóng dật không có tướng và dụng gì nếu gạt ra 
ngoài bôn pháp. Chính bôn pháp này đưa đén sự tịch tĩnh; cái được làm cho tịch tình là 
tâm. 

(11) Bắt hại 

Bắt hại là gì? Đó là tính vô sân, không gây tốn não cho các hữu tình. Nghiệp dụng của nó 
là bi mãn, đôi trị hại. 

Vô sân là nghịch đảo của sân làm dứt sinh mạng của vật. Bất hại chính xác là sự trái 
ngược với hại gây tôn não vật. 

Theo thực tế của lý, vô sân thực sự có tự thể. Bất hại y trên nó một phần mà được giả lập. 
Vì đê hiện lộ sự khác nhau của hai đặc tính từ và bị, và vì hai pháp này là ưu thăng trong 
sự làm lợi lạc hữu tình. 

Có thuyết nói, bất hại không phải là vô sân; mà nó có tự thể riêng, đó là tính hiền thiện.” `" 
Đặc tính của cái này là gì? Là sự không gây tổn não. Thì vô sân cũng thế, há có tính chất 
riêng biệt? Từ bị hiên thiện, không gây tôn não cho hữu tình, đây chinh là vô sân. 





S: Đuật lý: hành, đây chỉ hành uẫn; tức xả trong hành uân, không phải với xả trong thọ uẫn. 


“93 Tựp rập 1 (tr. 697c17): ‡8-#f-{K1I-1E#Ù#fftWUY EUMŒECHDEIbfSEEEAbIEFfEE.b4#20M1EEZIEB 
24Z%t3£BI{kZ4%š. Samuccaya (Gokhale 16.17): upeksã katamã/ saviryakãn alobhãdvesãämohãn nišratya 
yã samklistaviharavairodhikT citasamata citaprasathatã citasyanabhogavasthia/ samklesanavakasa- 
sannisrayadänakarmikä/ Xả, đó là tính bình đăng của tâm, tính chính trực của tâm, tính an trụ không dụng 
công của tâm, không làm căn cứ cho ô nhiễm, do y chỉ vô tham, vô sân, vô si cùng với tinh tấn. Nghiệp 
dụng của nó là làm sở y mà trên đó không có không gian cho tạp nhiễm. 
Khởi đầu với bình đăng tính; đoạn giữa với chính trực tính; cuối cùng với an trụ không dụng công. 

Sở CẼ. Thuận chính lý Tï (tr. 39102): “Tính hiện thiện của tâm, đem lại điều lạc, không gây tốn hại hữu 

tình, đó gọi là bất hại.” 
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b. Các vấn đề 

(L Y nghĩa bao hàm 
Từ “và””!" chỉ ra rằng còn những tâm sở thiện khác nữa ngoài mười một tâm này, như ưa 
thích (hân), chán ghét (yêm) v.v. Nghĩa tuy có khác nên được gọi với nhiều tên khác nhau 
nhưng thể thì không khác, vì vậy không lập riêng. 

Trong đó, ưa thích (hân)”'“ là một phần sân câu hữu với dục, vì không có sự ghét bỏ đối 
với cảnh được ưa thích. 

Không phẫn, không hận, không não, không tật đồ, v.v. cũng vậy, mỗi thứ với đối nghịch 
riêng biệt”'” là một phân của sân. 

Chán ghét là một phần của tham câu hữu với huệ, vì đối với cảnh chán ghét mà không bị 
nhiễm trước. 

Không xan lần, không kiêu, v.v., nên biết, cũng vậy, với đối nghịch mỗi thứ là một phần 
của tham. 

Không phú tàng, không cuống, không siểm, là một phần của vô tham và vô si, với đối 
nghịch mỗi thứ là một phân của tham và sĩ. 

Có ý kiến cho rằng không phú tàng duy chỉ là một phần của vô si, vì không thấy ở đâu 
nói phú là phân của tham. 

Có ý kiến nói không mạn thuộc một phần của tín, vì đã tín với ai thì không có mạn với vị 
đó. 

Có ý kiến nói không mạn thuộc một phần của xả, vì tâm bình đẳng thì không có cao mạn. 

Có ý kiến nói không mạn thuộc một phần của tàm, vì đã sùng trong ai thì không có mạn 
VỚI VỊ đó. 

Có ý kiến nói không nghi được hàm ngụ trong tín, vì đã tin cái gì thì không còn do dự 
trước cái đó. 

Có ý kiến nói không nghỉ chính xác hàm ngụ trong thắng giải, vì với cái đã được quyết 
định thì không còn do dự. 

Có ý kiến nói không nghỉ chính xác hàm ngụ trong huệ, vì có chính kiến thì không có do 
dự. 

Có ý kiến nói thể của không tán loạn chính xác hàm ngụ trong định, vì cái cùng có mặt 
với chính kiên, chính tri được hàm ngụ trong huệ. 

Niệm không quên lãng tức chính niệm. 

Hối, miên, tầm, tư thông cả nhiễm và không nhiễm, như xúc, dục các thứ, không có đối 
nghịch riêng của mỗi thứ. 





' Giải thích từ cập }¿ trong tụng văn Hán. Bản Skt. không có từ tương đương. 

XŠ Trong Dw-già, từ hân JƒX được dịch từ csc từ Skt. sau đây: hân JƒKE moáda; khả hân ñƒƒ#, hân duyệt JKí 
= praiya;hân mộ J3, hân dục J[ẨX = abhiiasa; hân lạc (hân nhạo) ƒK#Š= abhinandana, modanä, rati, 
sprha. Từ hân được đề cập ở đây vì là một phần của dục (cña»đa) và đôi nghịch với yềm, nên có thê hiểu từ 
Skt. tương đương là a5///asa (hần mộ). Xem cht. I 10. 
si Đối nhgịch với trong 20 tùy phiền não: phẫn, hận, não tật. Ý nghĩa các từ này, xem phần nói về các 
phiên não. 
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(2) Phé lập 

Vì duyên cớ gì mà trong các thiện đối nghịch với nhiễm có cái được lập riêng, có cái thì 
không? 

Vì có tướng và dụng riêng biệt nên được lập riêng. Những thiện còn lại thì không như 
vậy, cho nên không có gì đáng thắc mắc. 

Lại nữa, cái nào có ưu thế đối nghịch với các pháp nhiễm có mặt khắp trong sáu thức, cái 
ây được lập riêng. Mạn, vv., phân vv., duy chỉ có mặt cùng với ý thức. 

Hại tuy cũng vậy, nhưng vì nó thường xuyên hiện khởi, gây tốn não tha nhân, và vì nó 
gây chướng ngại cho bị vốn là thănh nhân của vô thượng thừa; với mục đích nhận thức rõ 
lỗi lầm trồi bật của nó cho nên lập đối nghịch là bắt hại. 


Thất niệm, tán loạn, bất chính tri, đối nghịch của chúng thuộc về biệt cảnh, nên không nói 
trong thiện. 

(3) Số lượng 

Nhiễm và tịnh đối nghịch nhau, sao tịnh lại ít hơn nhiễm? 

Tịnh thì ưu thắng mà nhiễm thì kém cõi, cho nên ít mà địch lại nhiêu. 

Lại nữa, lý được nhận thức thì phổ quát, tuy nói nhiều mà đồng thể. Sự bị mê hoặc bởi 
tình thức nên hạn cuộc, tùy theo đặc tính mà phân nhiêu. Vì vậy không nên thắc mặc sô 
lượng nhê¡m, tịnh không băng nhau. 

(4) Giả thực 

Trong mười một pháp này, ba là giả hữu; đó là bất phóng dật, hành xả và bất hại. Ý nghĩa 
như đã nói trên. Tám pháp còn lại thảy đều thực hữu, vì có tướng và dụng riêng biệt. 

(5) Câu khởi 

Có ý kiến nói trong mười một tâm sở này, bốn có mặt trong tất cả thiện tâm; đó là tỉnh 
tần và ba căn, chúng có mặt trong mọi thiện phâm. 

Khi suy tầm sự lý mà chưa quyết định, bấy giờ tín không phát sinh. Tàm và quý đồng loại 
nhưng y xứ khác biệt nên một cái khởi thì cái thứ hai kia không khởi. 


“13 Bất phóng dật và 


Phải vào thế gian đạo đoạn trừ phiền não, khi ây mới có khinh an. 
xả, khi vào vô lậu đạo mới có thê khởi. 

Luận nói, mười một thiện khởi trong sáu trạng thái.”'” Theo đó, trong trạng thái quyết 
định có tín tương ưng; khi đình chỉ nhiễn có tàm và quý cũng khởi, vì chiếu cố ta và tha 
nhân; trong trạng thái của thiện phẩm có tinh tấn và ba căn; khi váo thế gian đạo có khinh 
an khởi; khi vào vô lậu đạo có xả và bất phóng dật. Khi cứu giúp chúng sinh thì có bất 
hại.” 

Có ý kiến khác nói thuyết trên đây chưa phải tận lý. Suy tầm sự lý mà chưa đạt quyết 
đỉnh, khi ấy tín chưa sinh, tâm ấy hẫn không phải là thiện. Như nhiễm tâm các thứ, vì 
không có tịnh tín. 





: Du-già 55, đã dẫn trên, xem chít. 176. Theo ý nghiac này, trong Dục giới không có khinh an. 
5 Â + ñ Ầ 
nh gian đạo, xem cht. 177, chương 1v, vê mạt-na. 
® Hán: lục vị; chỉ những điều kiện mà trong đó thiện có thể khởi. Du-già 55 (tr. 602b13): “Hỏi: Có bao 


nhiêu y xứ của thiện pháp? Đáp: Sáu. 1. Khi được quyết định. 2. Khi được đình chỉ. 3. Khi tác nghiệp. 4. 
Khi thế gian thanh tịnh. 5. Khi xuất thế thanh tịnh. 6. Khi nhiếp thọ chúng sinh.” 


Đại ý thuyết này nói mỗi loại thiện tâm chỉ khởi trong điều kiện riêng biệt ci của nó. 
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Tàm và quý, tuy không đồng loại, không đồng sở y, nhưng đồng một đối tượng (cảnh), cả 
hai có mặt khắp trong các thiện tâm, như trên đã nói. 

Nếu khinh an không phát sinh trong xuất thế đạo, thế thì nó không phải là giác chi vì 
không phải là vô lậu. 

Nếu trong thế gian đạo không có xả và bất phóng dật, thế thì tâm ấy không thê là tịch 
tĩnh,ˆ'” vì không thể phòng ác tu thiện, và vì không thể trấn phục trạo cử, phóng dật. 
Thiện tâm hữu lậu đã đủ cả bốn pháp, zÌ9 vậy thì, như xuất thế đạo, nó tất phải có cả hai 
(xả và bât phóng dật). 

Khi thiện tâm khởi, tất không có sự gây tồn hại vật, vì trái nghịch với sự gây tồn hại mà 
có bât hại. 

Luận nói mười một tâm khởi trong sáu trạng thái, đó là nói y trong điều kiện nào thì thiện 
tâm nào tăng trưởng. Cho nên giải thích theo thuyết trên nhất định không hợp lý. 


Nên nói, trong mười một thiện, tín v.v. gồm mười loại có mặt khắp trong các thiện tâm. 
Khinh an không có mặt khắp, vì phải ở trong trạng thái định mới có nó; trong các trạng 
thái khác không có sự mềm dẻo của thân tâm. “Quyết trạch phần” nói, 220 “Mười tâm sở 
thiện, trong các trình độ có định hay không có định, thảy đều có mặt khắp trong các thiện 
tâm. Trong trình độ có định khinh an mới phát triển.” 


Có ý kiến nói, gia hành của định” cũng được kê là trình độ định.” Trong trạng thái 


cũng có sự thư thái mờ nhạt, do vậy trong Dục giới cũng có khinh an. Nếu không như 
vậy, sẽ trái với điêu được nói trong Bản phân địa, theo đó mười một thiện thông tât cả 
địa ?2 

Có ý kiến nói khinh an chỉ có trong định; do định nuôi dưỡng thân mà có sự thư thái. 
Luận nói, các tâm và tâm sở trong Dục giới vì khuyết khinh an nên gọi là bất định địa. ””” 


?® thảy 


Nói rằng mười một có mặt trong tất cả địa, tức là thông cả ba địa, có tâm tứ vvw., 
đều có cả. 

(6) Tương ưng sảu thức 

Mười một loại này như đã nói đủ ở trên; trong thức thứ tàm và thứ bảy, tùy trạng thái 
hoặc có hoặc không. Thức thứ sáu, trong trạng thái định, có đủ cả; nếu không phải định, 
chỉ khuyết khinh an. 

Có ý kiến nói năm thức chỉ có mười thứ, vì tự tính của chúng vốn tán động nên không có 
khinh an. 

Có ý kiến nói năm thức cũng có khinh an,vì thiện được dẫn khởi bởi định cúng có sự thư 
thái. Và vì trí thành sở tác tất có khinh an. 





'Š Vì không có xả. 
? Bồn pháp: tinh tấn và ba thiện căn, thể của bât phóng dật. Xem đoạn trên, về bất phóng dật. 

?® Dụ-già 69 (tr. 684a1 1). 

?! Định gia hành EJIƒ7, đây chỉ gia hành cận định, chea đạt định tâm bắctên; tức đang thuộc Dục giới. 

? Hán: định địa Z£Hh, hay đăng dẫn địa (smãji/2). 

` Dụ-già 3 (tr. 291a03); đã dẫn trên, xem các cht. 40 & 142. 

?* Du-già 63 (tr. 650e28): “... Năm thức thân, khi không có khinh an được gọi là bất định địa. Các tâm, 
tâm sở pháp trong Dục giới khi chưa được phát thú, gọi là bât định địa...” 
“ Bạ địa có định: hữu tầm hữu tứ địa, sơ thiền có đủ cả tầm và tứ; VÔ tầm duy tứ địa, trung gian thiền giữa 
sơ và nhị, chỉ có tứ mả không có tâm; vô tâm vô tứ địa, từ nhị thiên trở lên. 


17I 


(7) Tương ng năm thọ 
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Mười một thiện này tương ưng với thọ nào? Mười tương ưng với năm.““"” Một, trừ ưu, 


khổ, vì có cảm thọ bị bức bách nên không thê có thư thái. 

(8) Tương ưng biệt cảnh 

Chúng thảy đều có thể tương ưng với các biệt cảnh. Như tín vv. không chống trái dục. 
(9) Ba tính. 

Cả mười một duy chỉ thiện. 

(10) Ba giới 

Khinh an không có trong Dục giới. Ngoài ra, thông cả ba giới. 

(1U Ba học 


Thảy đều có mặt trong cả ba học 
(12) Ba doạn 
Chún không thuộc kiến sở đoạn. Luận Du-già nói, sáu căn gồm tín vv. duy thuộc tu sở 
đoạn chứ không phải kiến sở đoạn. “”” 
Các vấn đề khác, nên theo lý mà tư duy. 
7. Tâm sở phiền não 
Như vậy đã nói xong các tâm sở thuộc lớp thiện. Về các tâm sở phiền não, đặc tính của 
chúng như thê nào? 
Tụng nói: 
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Tội |S!5É nh bu, //12a- b/ 


Phiền não gồm tham, sân, si, mạn, nghỉ và ác kiến. 

Luận nói: 

Sáu tự tinh này, gồm tham vv., bao hàm các phiền não căn bản, nên chúng được gọi là 
phiền não. 


a. Định nghĩa 

(1) Tham 

Tham là gì? Đó là sự đắm nhiễm nơi các hữu và tư cụ của hữu. Nghiệp dụng của nó là 
chướng ngại vô tham, làm phát sinh khổ. tức do chi phối của ái mà thủ uẫn sinh khởi. “”” 
(2) Sản 

Sân là gì? Đó là sự thù ghét đối với các khổ và tư cụ của khổ.” Nghiệp dụng của nó là 
chương ngại vô sân, gây trạng thái không an ồn, là sở y cho ác hành. Vì sân tât khiên cho 
thân và tâm nóng bức, phát khởi các ác nghiệp, bất thiện tính.”' 
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ˆ° Trừ khinh an. 

s Du-già 57 (tr. 616b17): Trong 22 căn, sáu căn thuộc kiến sở đoạn: năm thiện căn (tín,vv.) và vị trỉ căn. 

Hà ¿ Juật ký: hữu, chỉ hậu hữu, tức quả dị thục của ba hữu. Hữu cụ, chỉ trung hữu, cùng với nghiệp phiền 
não, khí thế gian, vì là tư cụ của ba hữu. 
nếp CÍ, Sthramatl: /zfra rãgo bhavabhogayor adhyavasanam prãrthanã ca/ sa punar duhkhasamyojana- 
karmakah/ duhkham atropadanaskandhas tesãm kamariipäriipyatrsnavasad abhinirvrtiih/ Trong đây, tham 
là sự đấm đuối và khát khao tồn tại (hữu) và hưởng thụ. Tác dụng của nó là nói kết với khô. Khô, tức các 
thủ uẫn vốn hiện khởi do bị chỉ phối bởi khát ái đối với Dục, Sắc và Vô sắc. 
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(3) Sĩ 

S¡ là gì? Đó là sự mê ám trong các sự và lý. Nghiệp dụng cỉa nó là chướng ngại vô sĩ, làm 
sở y cho tất cả tạp nhiễm.” Vì, do vô minh mà khởi phiền nào và tùy phiền nào, nghi, tà 
kiến, tham. v.v., tạo nghiệp dẫn đến pháp tạp nhiễm đời sau.” 

(4) Mạn 

Mạn là gì? Đó là tính tự thị, bốc cao mình hơn tha nhân. Tác dụng của nó là chướng ngại 
bất mạn, làm phát, sinh khổ.” ” Nếu có mạn, thì không có tâm khiêm hạ đối với đức, và 
những ai có đức; ` do đây mà sinh tử H7 vần không cùng tận, thọ các khổ. 

Về mạn này, sai biệt có bảy hay chín,“ y vào các xứ, ba phẩm, ngã, đức, mà phát 
sinh.” Tất cả đều thông cả kiến sở đoạn và tu sở đoạn. Trong Thánh vị, ngã mạn vẫn còn 
có thể hiện hành; ”” cho nên không có gì sai lầm khi nói mạn loại””” do đấy mà khởi. 





° 7puậ¿ /gý: khổ, chỉ ba khổ (khổ khổ, hành khỏ, hoại khô). Khổ cụ, chỉ tắt cả vô hựu, và pháp hữu lậu nào 
mà có thể gợi lên khổ. Như bài bác pháp vô lậu mà sinh tà kiến; duyên Diệt, Đạo đế mà sinh tâm ganh ghét, 
dều dẫn đến khổ quả. 
lui Sthramatl: prafighah saffvesv ãghatah safvegsu rhk§citfta yenavis‡ah satvanam vadhabandhanadi- 
karman artham cintayaHl sa punar asparsaviharaduscaritasarnnisrayadanakarmmakal/ Sân, đó là sự tàn hại 
đối với các chúng sinh, với tâm bức hại đối với các chúng sinh mà nghĩ đến hành vi hoặc giết, hoặc trói. 
Tác dụng của nó là làm sở y cho ác hành với trạng thái bức xúc. Trong đó, từ Skt. aspar$avihära, dịch là phi 
xúc trụ, hay bát an lạc trụ, hiểu là trạng tthái bức xúc do tâm thù hận, bức hại. 
® Sthiramati: moho Dãye§u sugafau nirvãne faipratisthapakesu helusu fesãm cãvipariie hefuphala- 
sambandhe yad ajñãnam/ ayam ca samklešotpaffisamnisrayadanakarmakahi Sĩ, là sự mê hoặc (vô trí) đối 
với mối quan hệ nhân quả không điên đảo, và những nguyên nhân tác thành Niết- bàn, thiện thú, khô thú. 
Tác dụng của nó là làm sở y sự sinh khởi pháp tạp nhiễm. Pháp tạp nhiễm ở đây gồm có ba phần: phiền não 
(k/esa), nghiệp (karma), tái sinh (7/arznđ); cải này làm nhân cho sự sinh khởi của cái sau. 

3 Tnuậy ký: thứ tự sinh khởi do vô minh. Trong kiến đạo, do hoài nghỉ Thánh đế, khởi từ kiến, rồi phát 
sinh tham,vv. Trong tu đạo, vô minh dẫn khởi tham, tạo nghiệp nhân thiên, vv. 
?“ Shiramati: mãno hỉ nãma sarva eva safkãyadrgtisamasrayena pravarte/ sa punar cifasyonndffi- 
laksanah/ tathã hy atmatmiyabhavam skandhesv adhyaropyayam aham ¡dan mamety atmanam fena tena 
viŠẴgsenonnamaydtfi anyebhyo 'dhikam manyafe/ Mạn, chỉ cho tất cả cái gì y chỉ trên hữu thân kiến mà hoạt 
động. Đặc tính của nó là sự bốc cao của tâm (tâm cao cử). Nó làm trôi dậy tồn tại của ngã và ngã sở trong 
các uân, rằng cái này là ta, là của ta; bằng đặc điểm như thế này, như thế kiam mà bốc cao tự ngã, nghĩ rằng 
ta hơn những người khác. 7ạp /ập 7 (tr. 698403): ‡& IÌ-Bš)MIHE bài 2/ÑD MT /EJT{KZS 35 1V ¿ 
¡H WWHli†< f1 “EliRfiMUit 2 ng 16 11H, 
*° Hán: đức hữu đức ##⁄#ƒƒ5: Skt. gurusu gunavaisu. Thuật ký hiểu đức là thắng đức pháp lƒ8ƒ#‡Z; nhưng 
từ tiêng Phạn có thể hiểu là “các bậc thầy.” 7zp ¿ập: sư trưởng và những vị có đức. 
XI Bảy mạn và chín mạn. Câu-xá 19 (tr. I0Ial12), 7 mạn: mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ngã mạn, tăng 
thượng mạn, t¡ mạn, tà mạn. /5/¿. (tr. I01a21), 9 mạn: y trên thực tế ta hơn người, fa bằng người, ta kém 
HỆ biệ, trong mỗi thực tế phát sinh ba sự tự đánh giá: tăng hơn, ta bằng, ta kém. 















































Thuật ký: ba phẩm, ba cấp thượng, trung, hạ, phát sinh bốn mạn: mạn, quá mạn, mạn quá mạn, ty mạn; 
y trên ngã sinh một mạn: ngã mạn; y đức sinh hai: tà mạn, tăng thượng mạn. Tức y năm xứ mà phát sinh 
bảy mạn. 

®Š Cậu xá 19 (tr. 101b17): mạn loại #znavid5ä) và ngã mạn (asmimana) không còn hiện khởi nơi bậc 
Thánh, vì đac đoạn trừ hữu thân kiến (sa/kãyadrsfi). Du-già 88 (tr. 797c16): Thánh giả tuy đã vinh viễn 
đoạn trừ hữu thân kiến, nhưng do tu tập Thánh đạo chưa tận thiện, tập khí của nó vẫn hiện hành, ngẫu nhiên 
xuất hiện làm sở y cho ngã mạn. 

bu Mạn loại (manavidha): biểu hiện loại tợ của mạn. Du-già 17 (tr. 371a20): y trên ba mạn loại là ta hơn, 
ta bằng, ta kém mà tự đánh giá ta hơn hay ta kém. 
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(5) Nghỉ 
Nghĩ là gì? Đó là sự do dự nơi lý Thánh đế. Tác dụng của nó là chướng ngại bất nghỉ và 
các thiện phẩm. Nếu có do dự thì thiện không phát sinh.“ 

A 241 
'343 
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Có ý kiến nói nghỉ này có tự thể là huệ, Vì trợ 


ngữ /ì ghép vào zmại-đề có nghĩa là nghỉ. 


vì do dự giản trạch đợc nói là nghi. 
Vì mạt-đề và bát-nhã đồng nghĩa.ˆ° 
Ý kiến khác nói, nghi này có tự tế riêng biệt. Nó khiên cho huệ không có quyết định, chứ 
không phải chính nó là huệ. Luận Du-già nói: “Trong sáu phiền não kiến là thế tục hữu, 
vì nó là một phần của huệ; còn lại là thực hữu vì chúng có tự tính riêng biệt.””?) Nếu cho 
răng nghi thuộc huệ vì từ cán mạ/-đê được ghép với trợ ngữ /?, thê thì thức cũng là trí vì 
từ cán nhã-nam được ghép với trợ ngã /. Nhưng từ căn ”ˆ” do ảnh hưởng của trợ ngữ mà ý 
nghĩa bị chuyên biên. Vì vậy, thê của nghi ở đây không phải là huệ. 

(6) Ác kiến 

Ác kiến là gì? Đó là huệ ô nhiễm suy lường điên đảo dối lý lý các các Thánh đế. Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngại thiện kiên, chiêu với khô. 

Sai biệt hành tướng của kiến này có năm: 

1. Tát-ca-da kiến;”ˆ” chấp ngã và ngã ở nơi năm thủ uấn; tác dụng của nó là làm sở y cho 
tất cả mọi xu hướng kiến.” Loại kiến này được phân tích thành hai mươi phạm trù sai 
biệt; ” hoặc y trên đăng phần phân biệt mà sinh khởi thành sáu mươi lăm phạm trù sai 
biệt.” 





° Sthiamati: wicikisã karmaphalasatyaratnesu vimaii, nhì hoặc đối với nghiệp, quả, (Thánh) đế, (Tam) 
bảo. Dư-già 58 (tr. 622a17): y năm tương mà kiến lập: tha thế, tác dụng, nhân quả, đề, bảo. 
Sthiramatl: ?r4jatas ceyarn jãyantaram evokfam/ N6 được nói là một dị loại từ huệ. 
Mã: Juật lý dẫn Du-già 58: do dự giản trạch nói là nghi. Nhưng không tìm thấy minh văn. 





koày Ì mạt đề E3 zEJfS, phân tích ngữ nguyên, Skt. wizzii. 

*° Skt, mai và prajna. Sthramatl: vividhä matir vừnati]h/ syãnna syãd tt prajñataš ceyam jãtyanfaram 
evokfam/ tư duy theo nhiều dạng gọi là nghỉ hoặc, rằng có thê là vậy, có thể không phải à vậy. Nó được nói 
là dị loại từ huệ. Theo đây, từ v/zz/¡ chỉ cho sự nghi hoặc mà ngữ nguyên là thân từ zz/: tư duy, phép với 
vi = vividha, đa dạng.T”huật ký: fì (vi) có nghĩa là chủng chủng (vii2hđ). Du-giả Š (tr. 314a02), nó được 
dịch là di giác: “Nghi (vicikitsa), là do thân cận hạng không phải thiện sĩ, nghe phi chánh pháp, không như 
- tác ý; đôi vớ cự thê sở tri duy bằng vào dị giác (vimati) mà phân biệt”. 

*Š Dụ- già 55 (tr. 603a27). 

*° Hán; giới, Skt. đ/Zứu, chỉ động từ căn, hay từ căn. Ở đây, từ căn là mạt-để (zz): huệ, ghép với trợ ngư 
íì, cũng như từ căn nhã-nam (/anam: trí) được ghép với trợ ngữ í¡, thành í;-nhã-nam, Skt. vjnanam, nghĩa 
của nó bây giờ là thức chứ không phatt trí. 

“*' Tát-ca-da kiến ÿÊJUHBi. Skt. sa&äya-ds/i: hữu thân kiến. Theo 7Đuật jý, Kinh bộ giải thích sa: 
ngụy, &ãya: thân. Thân, chỉ khối tụ tập. Tụ tập tức giả hữu. Duyên tụ là thân mà khởi kiến, gọi là ngụy thân 
kiến {3# BH. Cf Câu-xá 19 (tr. 100a1): sa; hoại; &ãya: tụ. Tì-bà-sa nói, sz/: hữu. Kiến duyên hữu thân mà 
khởi, gọi là tát-ca-da kiến. 
KÓi „ Kiến thú; Skt. drsfigafi. 

? Hai mươi tát-ca-da kiến J£IIHJ HỈ. 7?-bà-sa ổ: y trên năm uấn; trong mỗi uấn, một ngã và ba ngã Sở, 
fC cộng thành 20. Cf. Mahävyutpatti: ta là săc, như chủ nhân (zữpam ãtmã svãmivat); ta có sắc như có 
anh lạc (ruoavan atma alamkaraval); sắc là sở hữu của ta như đồng bộc của ta (đữmiyam rñpam bhrtyavaf); 


ta ở trong sắc ở trong như khí mãnh (zupe ãtmaã bhãjanavđi).. 
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Tì-bà-sa 8 (tr. 36c1): Phân biệt duyên uẫn, có 65 tát-ca-da kiến. Y sắc uấn: sắc là ta, thọ là anh lạc của 
ta, thọ là đồng bộc của ta, thọ là khí mãnh của ta; ba uân kia cũng vậy. Như vậy, trong sắc, với bốn uấn nha 
là ngã sở và mỗi uân có ba hình thái; tổng cộng 12 cùng với một ngã sở sắc là ta; tất cả có 13. Bốn uân kia 
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2. Biên chấp kiến.” Do kiến trên tùy theo mà chấ Ấp, hoặc đoạn hoặc thường. Nghiệp 


dụng của nó là chướng ngại xử trung, hành và xuất ly.” Loại kiến này có nhiều hình thái 
khác nhau trong các xu hướng kiến chấp. Các xu hướng được phân tích như sau: Y tiền 
tế, có bốn biến thường luận, một bán thường luận. Y hậu tẾ, có mười sáu hữu tưởng luận, 
tám vô tưởng luận và tám phi hữu phi vô tương luận; bảy đoạn diệt luận.” 

3. Tà kiến. Đó là các tà chấp bài bác nhân quả, tác dụng, sự thực, và các tà chấp khác 
không thuộc trong bốn kiến chấp kia. Danh nghĩa của nó bao trùm rất rộng, như danh 
nghĩa của tăng thượng duyên. Về sự sai biệt của loại kiến này, trong, các xu hướng kiến 
chấp, V tiền tế có hai vô nhân luận, bốn hữu biên, và ngụy biện luận.“ Y hậu tế, có năm 
hiện tại niết-bàm luận. 

Hoặc cho rằng đắng Tự Tại, Thế Chú, Thích, Phạm,” và các vật loại khác là thường 
hằng, không biến dịch. Hoặc cho rằng Tự Tại, vv., là nhân của hết thảy sự vật. Hoặc chủ 
trương sai lầm các tà giải thoát. Hoặc nhằm lẫn phi đạo cho là đạo. Những quan điểm như 
vậy đều được bao gồm trong tà kiến. 

4. Kiến thủ. Cho răng các kiến, uân sở y, là tối thắng, là có thê đạt đến thanh tịnh.” 
Nghiệp dụng của nó là sở y cho hết thấy đấu tranh. 

5. Giới cấm thủ. Đối với giới điều tùy thuận thuận theo kiến chấp nào đó, và uấn sở y, 
cho rằng đây là tối thăng, có thê đạt đến thanh tịnh.” Tác dụng của nó là làm sở y cho sự 
cần khổ vô ích. 

Tuy nhiên, có nơi nói, quan niệm rằng đây là tối thắng, đó là kiến thủ; qưuan niệm rằng 
điều này dẫn đến thanh tịnh, đó là gới thủ. Đó là nói theo ảnh lược, hoặc theo phương 
diện tùy chuyền. Nếu không thế, phi diệt mà cho là diệt hay phi đạo mà cho là đạo thì làm 
sao có thê nói là tà kiến, chứ không phải được bao gồm trong hai thủ? 





cũng vậy. Tự nó là ngã, bốn uẩn còn lại với 12 hành tướng là ngã sở. Tổng cộng cho cả năm uẩn, có 65 
phạm trù ngã và ngã sở trong năm uân. 


























nh Biên chấp kiến y#Ê\. Skt. antagraha-drsfi. 





- Chướng ngại trung đạo, thực hành đạo đề, và diệt đế xuất ly. 

° Biên chấp kiến bao gồm 47 trong 62 luận chấp, được nói trong kinh Phạm võng (Trường A-hàm, kinh 
SỐ 21); Pali, Brahmajalasutta, D. I. 
?®* Hán: bất tử kiêu loạn {*ZEZ8§Bi. Trương A-hàm, kinh Phạm võng: di vấn dị đáp l2. PI.: 
amaravikkhepika: uốn lượn như lươn. Sơ giải Pali, nó là một loại cá, do trôi lên lăn xuống, trườn đi trong 
nước, không thê bắt được. Một lối ngụy biện. (amarä nãma ekã macchajäti, sẽ ummujjananimujjanädi- 
vasena udake sandhãvamanagahetttin na sakkafñ) Có lẽ nguyên Sakt. cho Hân dịch ở đây là amara- 
viksepaka, hay amara-äviksepaka. 

Tự Tại É1Z£, Iévara, Thiên Chúa. Thế Chủ †H:3:, Skt. Lokendra, hay Prajäpati; Thuật ký nói la Đại Tự 
Tại Thiên KEl#EZ tức Mahe§vara, có lẽ không đúng. Thích ÿš tức Thiên đế Thích; Skt. šakendra 
devanäm. Phạm #Ê tức Phạm vương, Brahman. 
® Kiến thủ JUHf, drsfiparamarýa. Tì-bà-sa 58 (tr. 621c05): Chấp một trong 62 kiến, cho là tối thắng, tối 
diệu, bám chặt lấy đó mà nói rằng “Duy chỉ đây là chân thật, ngoài ra đều là hư dối; do đây mà đạt được 
bon tịnh, giải thoát.” 


















































Giới cắm thủ #1, šilavrataparamarsa. Tì-bà-sa 58 (tr. 621c09): Đó là hoặc giới, hoặc cắm nguyện, 
nhứng điều được tọ trì tùy thuận theo kiến thủ, là quyến thuộc kiến thủ, tùy pháp của kiến thủ. Ở trong các 
giới và cắm nguyện đó mà quan niệm sai lầm rằng đây là nhất, là tối thắng, là tối điệu; bám chặt lấy đoa mà 
nói rằng “Duy chỉ đây là chân thật, ngoài ra đều là hư dối.” 
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b. Các vấn đề 

(1 Câu sinh và phân biệt 

Trong mười loại phiền não như thế, hoặc hoặc tổng hoặc biệt, sáu thông cả câu sinh và 
phân biệt; chúng sinh khởi một cách tự nhiên hoặc do tư sát. 

Nghĩ và ba kiến sau duy chỉ thuộc phân biệt, vì phải do ảnh hưởng của ác hữu và tà giáo 
mới có thê được dân sinh. 

Trong biên chấp kiến, thông cả câu sinh duy chỉ quan niềm nào thuộc đoạn kiến. Tướng 
của thường _ kiến thô, phải do ảnh hưởng của ác hữu các thứ mới có thê dẫn sinh. Du-già 
và các luận” Š nói, loại biên chấp kiến nào thuộc câu sinh? Những gì thuộc đoạn kiến. VỊ 
đang học hiện quán nỗi lên sợ hãi như vậy: “Ta hiện nay, ta đang ở đâu???” Vì vậy, cầm 
thú các loại khi gặp nghịch duyên thảy đều nổi lên sợ hãi rằng ta sẽ đoạn diệt mắt.””? 

Có ý kiến nói, Luận ấy y theo tướng thô mà nói, lý thực thì câu sinh cũng thông cả 
thường kiên. Câm thú các loại châp ta là thương tôn, nên chúng tích cực tạo tác và tích 
lũy các tư cụ cho lâu dài. Cho nên, các luận như Hiên dương””” đều nói chấp đoạn, chấp 
thường nơi năm thủ uân phát sinh do câu sinh hoặc do phân biệt. 

(2) Tương ưng đồng loại 

Trong mười phiền não này, cái nào tương ưng với những cái nào? 

Tham nhất định không cùng khởi với sân và si. Vì hai thứ đối tượng yêu và ghét không 
thê chung nhau. Và vì với đôi tượng không được quyêt định thì không có nhiễm trước. 
Tham hoặc có thể tương ưng với mạn, và kiến. Vì đối tượng được yêu, và bị lấn lươt 
không phải là một nên nói (tham và mạn) không cùng khởi. Nhưng đôi tượng đê nhiễm, 
và đê tự thị thì có thể đồng nhất nên nói chúng có thê tương ưng. Đối tượng trong năm 
kiến đều là đáng yêu, nên tham tương ưng với năm kiến thì không có gì sai. 

Sân với mạn và nghi hoặc có thể cùng khởi. Đối tượng đề sân và đối tượng để tự thị 
không phải là một nên nói (sân và mạn) không tương ưng. Đôi tượng bị khinh miệt và bị 
ghét có thê đông nhât nên nói chúng có thê cùng khởi. Ban đâu còn do dự thì chưa có 
ghét nên nói (sân và nghi) không cùng khởi. Suy nghĩ lâu mà không quyết bèn nổi giận 
nên nói làg có thể tương ưng. Nghỉ đôi với sự thê thuận hay nghịch, tùy theo thích hợp, 
cũng vậy.” 

Sân và hai thủ tất không tương ưng. Chấp đây là thù thăng, đây là đạo, thì không ghét nó. 
Sân và ba kiến hoặc có thể tương ưng. Đối với uẫn có lạc mà khởi thường kiến của thân 
thì không có sự ghét nên nói (sân với thân và biên kiến) không tương ưng. Đối với uẫn có 
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°? Dụ già 88 (tr. 797a19): Khi tu tập hiện quán Thánh đề (sz/yZbhisamaya), do ý hướng bỗng phát sinh sợ 
hãi đối voi Niết-bàn, nghĩ rằng “Ta sẽ không tồn tại.” Do ảnh hương ưu thế bới tát-ca-da kiến mà khoiử tà 
phân biệt trong các hành, cho rằng ta sẽ đoạn diệt, ta sẽ hoại diệt, ta sẽ không tồn tại. Hoặc, Du-già đó (tr. 
780b04): Khi suy tầm hành tướng của ngã, các chướng ngại cùng hiện hành một cách vi tế, do đó khởi lên 
ý tưởng: Ta sẽ không tồntại chăng? ... Do sự sợ hãi này ,à tâm hành giả thoái chuyên, không hướng đến 
niết bàn nữa. 74p iập 4 (tr. 711al4): Biên chấp kién nào là câu sinh? Đoạn kiến. Vị đã học hiện quán (sau 
khi xuất quán) khởi lên sợ hãi này: Ta nay đây, ta nay đang ởi đâu? 

° Cầm thú sợ chết tức nó có đoạn kiến, chứng minh đoạn kiến thuộc câu sinh, vì cầm thú không có phân 

biệt. 
26! Hiền dương 1 (tr. 482a17): “Biên chấp kiến ... khởi hoặc do câu sinh hoặc do phân biệt.” 


“2 Nghi đối với sự thệ thuận mình có thẻ không nỏi sân. Nghỉ đối với sự thẻ trái minh, liền nổi sân. 
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khổ mà khởi thường kiến của thân thì sẽ nổi ghét giận nên nói là có thể cùng khởi. Với 

đoạn kiên thì trái lại, trái với sân mà nói là có hay không. Tà kiên bài bác ác sự, hảo sự, 

theo thứ tự nói về sân, mà nói có hay không.” 

Mạn thì có mặt nơi cảnh đã xác định, còn nghi thì không, nên mạn và nghi không tương. 

Mạn và năm kiến có thể cùng khởi, vì hành tướng không mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng với 

đoạn kiến”“ thì (mạn) không cùng sinh, vì khi châp ta sẽ đoạn diệt thì không có sự lân 

lướt tự thị. Với một phân thân kiên, một phân tà kiên, cũng vậy. 

Nghi là chưa thâm quyết, trái nghịch với kiến, nên nghỉ và kiến không cùng khởi. 

Năm kiến hoán chuyên nhau nên giữa chúng không có tương ưng với nhau. Vì trong một 

tâm thì không nhiêu huệ cùng lúc. 

S¡ nhất đỉnh tương ưng với chín loại còn lại. Vì các phiền não phát sinh đều do sinh. 

(3) Tương ng các thức 

Mười phiền não tương ưng với nhữngthức nào? 

Tàng thức hoàn toàn không có. Mạt-na có bốn. Ý thức đủ cả mười. Nam thức chỉ có ba, 

là tham, sân, s1; vì chúng không có phân biệt. Vì mạn các thứ sinh khởi là do cân nhắc 

suy tính. 

(4) Tương ưng các thọ 

Mười phiền não tương ưng với những thọ nào? 

Ba căn tham, sân, si câu sinh hay phân biệt tất cả đều có thể tương ưng với cả năm thọ. 

Tham khi gặp duyên trái nghịch thì sinh ưu khổ. Sân mà gặp thuận cảnh thì sinh vui 

Sướng. 

Có ý kiến nói mạn khởi bởi câu sinh hay phân biệt đều có thể tương ưng với bốn thọ trừ 

khô. Khi tự thị uân thâp kém và khổ,“ mạn tương ưng với ưu. Y kiên khác nói, mạn câu 

sinh cũng cùng khởi với khô; vì ý cũng có khô thọ như đã nói trên. 

Mạn và các phiền não khác thuộc phân biệt thì không có trong cõi thuần khổ, vì ở đó 

không có tà sư hay. tà giáo các thứ. Chúng không tạo nghiệp dân đên ác thú, vì cân có 

phân biệt mới có thê phát nghiệp. s“ 

c và ba kiến sau có thê cùng khởi với bốn thọ. Trong Dục giới mà nghi không có khổ, 
” nghỉ â ấy cũng cùng khởi với hỷ thọ. 


Hai thủ, nêu duyên vào kiến mà kiến này tương ưng ưu, khi ấy chúng cũng cóa thể tương 
ưng với ưu.“ 3 





ủã Thuật ký: bác ác sự không tương ưng sân, vì nghỉ sẽ khôngh có khô. Bác hảo sự thi trái lại. 
64 QLA À 2A 
Một phân biên châp kiên. 


sài nh các cõi khô, như cầm thú, vẫn có tự thị ta có thân duy đó là uân hạ liệt và khô. 


%8 Du-già 59 (tr. 627a0§): “Các phiền não có hiện hành mãnh lợi mới có thể phát nghiệp dẫn đến ác thú.. 

Loại phiền não thuộc phân biệt mới có thể phát nghiệp này chứ không phải loại sinh khởi tự nhiên (cầu 
sinh).” 
HHỦ Ÿ Dục giới, hành ác nghiệp mà nghi không có quả khổ bèn mừng rỡ, nên có cảm thọ hỷ. Nghỉ không có 
khổ, tập cũng vậy. Du-già 59 (tr. 628a2l): “Nghi, do dân đạo của người khác mà do dự trong các phán 
đoán vê lợi dưỡng, cúng dương, tán thán, thiện thúc, nghi này tương ưng với ưu. Nếu do tac động của 
người mà do dự trong các phán đoán về lợi dưỡng, chê bai, ác thú, bèn vui mừng: nghỉ này tương ưng vơi 
hỷ.” 
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Có ý kiến nói, hai kiến thân và biên thuộc loại câu sinh chỉ tương ưng với ba thọ hỷ, lạc, 
xả. Vì chúng không cùng khởi với năm thức, và chúng chỉ là vô ký. Hai kiến này nếu 
thuộc loại phân biệt thì cũng có thể cùng có mặt với bốn thọ. Chấp uân câu hữu khô là 
ngã và ngã sở, khởi thường kiến, và ngã kiến ngược lại, thảy đều tương ưng với ưu.” 


Có ý kiến nói hai kiến này nếu thuộc loại câu sinh thì cũng cùng có mặt với khổ, vì trong 
chỗn cực khổ, duyên vào uân cực khổ nên tương ưng khô. Luận nói hết thảy phiền não 
câu sinh đều có thể hiện hành cùng với ba thọ. Chi tiết, như đã nói trên. Vấn đề còn lại, 
như đã nói trên. 

Đây là y theo thực nghĩa. Còn nếu nói theo tùy chuyên, tham, mạn, bốn kiên cùng có mặt 
với lạc, hỷ, ưu, xả. Sân duy cùng khởi với các thọ khô, ưu và xả. S1 có thê tương ưng với 
cả năm thọ. Tà kiên và nghi cùng khởi với bôn thọ, trừ khô. 

Tham, sỉ cùng khởi với lạc, thông cả bốn địa thấp;””” bảy phiền não còn lại cùng khởi với 
lạc thông ba địa trừ Dục. Nghi và sĩ độc hành, tại Dục giới, duy chỉ cùng với ưu và xả. 
Cùng khởi với các thọ khác, như lý mà nhận định. 

(5) Tương ưng biệt cảnh 

Các phiền não này tương ưng với những biệt cảnh nào? 

Tham, sân, si, mạn có thê cùng khởi với năm. 

Nghi và năm kiến, mỗi thứ có thể cùng khởi với bốn. Nghi trừ thắng giải, vì không quết 
định. Kiên không cùng khởi với huệ, vì nó không khác huệ. 

(6) Tương ng ba tính 

Mười phiền nào này mang những tính gì? 

Sân duy bắt thiện, vì gây tôn hại cho mình và cho mình và cho người. Ở hai giới trên, nó 
thuộc vô ký, vì đã bị định trân áp. Trong Dục giới hệ, nêu nó thuộc loại phân biệt thì duy 
bất thiện vì phát động ác hành; nêu thuộc loại câu sinh mà phát động ác hành thì cũng 
mang tỉnh bất thiện vì gây tồn hại mình và người; ngoài ra nó thuộc vô ký, vi tế, không 
chướng ngại thiện, cũng không quá đáng đề gây tổn hại mình và người. 

Nên biết, hai kiến thân và biên thuộc loại câu sinh thuộc tính vô ký, vì không phát động 
ác nghiệp, tuy thường xuyên hiện khởi nhưng không chướng ngại thiện. 

(7) Phân biệt giới hệ 

Mười phiền não này hệ thuộc giới giới hệ nào? 

Sân duy tại Dục giới. Còn lại thông cả ba giới. 

Sịnh tại địa thấp mà chưa lìa các ô nhiễm thấp, thì phiền não thuộc các địa trên không 
hiện tiên. Chỉ khi đạt được căn bản định của địa đó thì các phiên não thuộc địa đó mới có 
thê hiện tiên. 

Các hữu lậu đạo tuy không thê trấn phục loại phân biệt khởi hay loại câu sinh vi tế nhưng 
có thê phục trừ mê hoặc câu sinh thuộc loại thô, dân dân chứng đặc căn bản định bâc trên. 
Vì chúng chỉ mê sự, hoạt động hướng ngoại, và tán loạn thô động, trực tiêp chướng ngại 





li Du-già 59 (tr. 628a14): “Kiến thủ và giới thủ, vì chấp thủ kiến nên tùy theo kiên ấy mà chúng tương 
ưng thọ.” 
Kiỏi Thường kiến y trên uân câu hữu khổ tương ưng với ưu vì thấy khô sẽ lâu dài; đoạn kiến y trên uân câu 
hữu với lạc cung tương với ưu, vì lo lạc sẽ mất. 
?”° Từ tam thiền xuống đến Dục giới. 
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định. Sau khi đạt được định của địa nào, các phiền não phân biệt và câu sinh thuộc địa ẫy 
mới có thê hiện tiên. 

Sinh tại địa trên, các phiền nào thuộc địa thấp hơn thuộc loại câu sinh hay phân biệt đều 
có thê hiện khởi. Như trung hữu sinh trong định thứ tư, do bài báng giải thoát mà sinh địa 
ngục.”"" Và như thân tại các địa trên khi sắp sinh xuống các địa thấp hơn bấy giờ khởi 
câu sinh ái ủ mầm tái sinh.””? 

Nói rằng sinh địa trên không khởi địa dưới, ”” ấy là y theo đa phần mà nói, hoặc theo 
phương diện tùy chuyền. 

Phiên não thuộc địa thấp cũng có thể duyên lên địa trên. Các Luận như -g7à nói, tham 
thuộc Dục giới hệ mong câu sinh lên địa trên, và muôn nêm vị ngọt của định câp trên.” ˆ 
Như Luận đã nói sân nhuế và tăng tật đối với Diệt, Đạo; ˆ ” thế thì đối với địa ly dục” 
cũng vậy. 

Nếu duyên tổng thể các hành mà chấp ngã, ngã sở, đoạn, thường, mạn, thì có thê duyên 
lên trên.” 

Năm còn lại” duyên lên trên, lý đã được công nhận. 





Nhưng có nơi” ” nói tham, sân, mạn, v.v., không duyên lên trên, đó là y theo tính chât thô 
mà nói, hoặc nói theo duyên cá biệt.””9 





"ø ạp tập 6 (tr. 722a27): “Pỳ kheo đắc tứ thiền, khởi tăng thượng mạn, tưởng mình chứng đắc A-la-hán. 
Khi trung hữu của địa này sinh khởi, vị ấy do tà kiến bài báng giải thoát nên chuyền sinh trung hữu của địa 
ngục. ° Tà kiến này khởi lên trong trung hữu ở Sắc giới đệ tứ thiền, vì tưởng mình là A-la-hán nhưng chết 
rội mà không thấy niết-bàn nên sinh bài báng, tức thì chuyền thành trung hữu của địa ngục.- Đoạn này nói 
về tà kiến. 

SÉ Nhuận sinh câu sinh ái ŸÄ⁄E{E.2E#; ái thuộc loại câu sinh dẫn đến tái sinh trong giai đoạn chín muỗi. 
Nó là một trong 12 chi duyên khởi, sẽ được đề cập ở phần sau của Luận.- Đoạn này và tiếp theo nói về 
. 














T3 Dụ- già 58 (tr. 623b02): “Đối với vị chưa ly dục các phiền não triền thuộc địa nào. chúng khởi lên tại 
bản địa đó. Với vị đã ly dục, chúng không hiện khởi... Không phải tại các địa trên mà có thể thành tựu các 
triền của địa thấp.” Du-già 62 (tr. 645c19): “Các pháp thuộc địa thấp không hiện tiền khi sinh lên các địa 
trên. Các pháp thuộc địa trên hoặc có thê hiện tiền đói với vị đã ly dục khi sinh xuống địa thấp.” 

71 Dụ-già 62 (tr. 645c12), nói về ái vị đẳng chí, tức đỉnh bị đẫm nhiễm vị ngọt của nó ... (tr. 645c20) Nếu 
sinh hạ địa mà khởi ái của thượng địa, với vị chưa ly dục, không có định tâm, ái ấy thuộc Dục giới hệ. 
si Lấy Diệt, Đạo là đối tượng mà phát sinh sân; tức ở địa thấp mà duyên lên địa trên. D2Du-già 5đ (tr. 
624b11): “Đối với Diệt đế khởi tâm sợ hãi, khởi tâm tồn hại, khởi tâm sân hận; sân nhuề như vậy là do mê 
mờ Diệt đế.” ¡¿¿. tr. 624b29: các phiền não mê Đạo, ý nghĩa cũng như mê Diệt. 

Súi Ly dục địa, chỉ các địa bên trên Dục giới. 

TT Dụ-già 88 (tr. 794b25): Có hai loại tạp nhiễm, tạp nhiễm bởi kiến và tạp nhiễm bởi phiền não. Kiến tạp 
nhiễm chỉ có thê được đoạn trừ trong xuất thế đạo. Do kiến này, đối với tự thể hòa tạp của các hành trong 
các địa thấp và địa trên, không xét đến tính sai biệt của chúng, lấy tông thê mà chấp là ngã hoặc ngã sở. Do 
nhân duyên này, tuy sinh lên Hữu đỉnh mà vẫn còn rơi trở xuống. (Lược dẫn).- Đoạn này nói về thân kiến, 
biên kiến và mạn. 

Năm phiền não còn lại: si, nghi, tà kiến, hai thủ. 

? Thuật ký, chỉ Tạp tập 6, Du-già 58, 59. Nhưng Tập thành biên 28 (tr. 581c9) bác dẫn chứng Du-già 58 
của Thuật ký. Về dẫn chứng 7p ứập ó, xem cht. 270 trên. 

*Ề° LẤy tự thân cá biệt làm đối tượng khởi thân kiến; kiến này không thẻ lấy thân cõi trên làm đối tượng. 
Đoạn tiếp theo giải thsch các đối tượng cá ệt. 
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Thực tế cho thấy thế gian không lấy pháp của địa khác làm tự ngã. Biên kiến tất y thân 
kiến. Phiền não địa trên có thể duyên xuông địa thấp. Luận nói, sinh lên cõi trên tự cho là 
mình có phẩm đức cao hơn mà lấn lướt các hữu tình cõi thấp hơn.” ' Duyên tổng thê Các 
hành mà chấp. làm ngã, ngã sở. đoạn, thường, và ái, đều có thể duyên xuống cõi thấp.” 
Nghi và ba kiến sau, theo như lý mà suy luận. 

Thế nhưng, nói rằng mê hoặc cõi trên không duyên xuống cõi dưới, ấy là y theo đa phần 
mà nói, hoặc theo duyên cá biệt mà nói. 

(8) Ba học 

Mười phiền não này liên hệ với những học nào? Chúng không liên hệ học và vô học, vì 
bản tính duy thiện. 

(9) Ba đoạn 

Mười phiền não này thuộc sự đoạn trừ nào? Chún không phải là phi sở đoạn, vì không 
phải là nhiễm.” 

Những loại nào là phân biệt khởi thì duy chỉ thuộc kiến sở đoạn. Vì chúng thô nên dễ 
đoạn. Những gì là câu sinh, duy tu sở đoạn. Vì chúng vi tế, nên khó đoạn trừ. 

Kiến sở đoạn gồm có mười, thực sự chúng được đoạn trừ đồng loạt cùng lúc, vì trong 
chân kiến đạo, Thánh đề được duyên tổng thể. Tuy nhiên, sự mê mờ các hành tướng của 
Thánh đề có tổng có biệt. Tổng” thì cả mười đều mê bốn đé. Khổ và tập là nhân và y xứ 


của chúng. Diệt và đạo là y xứ cho sự sợ hãi của chúng.” 

Biệt, tức cá biệt mê mờ mỗi hành tướng của bốn đề mà sinh khởi.” " Hai cái duy chỉ do 
mê khổ. Tám, thông cả bốn đề. Thân kiến và biên kiến chỉ khởi nơi nào là quả,  ” vì cá 
biệt không và phi ngã thuộc khổ đề.” 

Tức là, nghi và ba kiến trực tiếp mê lầm khổ lý. Hai thủ chấp vào ba kiến đó, cùng giới 
cắm, và uân y xứ, mà cho rằng đây là tối thắng, đây làm thanh tịnh. Y trên kiến liên hệ 


bản thân, liên hệ tha nhân, và các quyên thuộc của cả hai mà khởi tham, sân, mạn.” 
Tương ưng vô minh cùng mê chung với chín; bất cộng vô minh trực tiếp mê khổ lý.” 
Nghi và tà kiến trực tiếp mê tập, diệt, đạo. Hai thủ và tham vv. chuẩn theo khổ mà suy. 


*A ^ z L .ÀA ^ .À ` ~* 3» z N® z z„ 209] 
Tuy nhiên, sân cung có thê trực tiêp mê diệt, đạo, vì do sợ hãi ở đó mà sinh oán ghét. 





ŠÏ Dự. già 39 (tr. 629b10). 
“3ˆ Xem cht. 276. 
lại jì bị đoạn trừ trong kiến đạo, hoặc trong tu đạo; thuộc một trong hai gọi là phi sở đoạn. 
‹- Tổng, tức tổng tướng, đặc tính phố quát chung cho cả bốn Thánh đế. 
s: ap tập 7 (tr. 726a02): Khô, tập là nhân duyên của m2o2ì loại ohiền não, và cũng là y xứ của chúng. 


Chúng do mê lầm diệt và đạo nên khở các tà hành, do đó phát sinh sợ hãi. Vì, do ảnh hướng của phiền não 
Hi tham đắm sinh tử, nghĩ đến pháp thanh tịnh thì có ấn tượng là xa vời nên phát sinh sợ hãi. 


36 Biệt tướng của Thánh đế. Phái Duy thức công nhận quan điêm của Hưu bộ, phân tích bốn đề thành 16 
hình thái hay hành tướng. 
xu BH uc chỉ năm thủ uấn. 
s„ Bồn hành tướng của khổ đế; vô thường, khổ, không, phi ngã. 
° Từ kiến, liên hệ tự thân là đối tượng của tham; tha thân là đối tượng của sân; so sánh tự tha và những 
go gh hệ của chúng mà khởi mạn. Tức từ kiến mà khở tham, sân, mạn do mê làm khổ lý. 

° Tức hai loại sỉ: tương ưng, cùng khởi chung với các phiền não khác; và độc hành. 


?2! xm cht.274. 
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Sự mê lầm Thánh đề, có trực tiếp (thân), có gián tiếp (sơ), hình thái thô phù là như vậy. 
Nếu nói một cách tinh tế, tham, sân, mạn mà cùng sinh khởi với ba kiến, nghi, thì tùy 
theo thích ứng, cũng như chúng. “” 
Hai kiến thuộc loại câu sinh cùng với tương ưng của chúng là ái, mạn, vô minh, tuy mê 
lâm khô đê, nhưng vì vi tê, rât khó đoạn trừ, nên phải vào tu đạo mới có thê đoạn. 
Sân, và ái còn lại,” vv., phát sinh do sự thể cá biệt, không trái với quán Thánh đế, do đó 
thuộc tu sở đoạn. 
(10) Duyên hữu sự vô sự 
Tuy các phiền não đều có tướng phần, nhưng chất thể”? để dựa vào hoặc có, hoặc không, 
gọi là phiên não duyên hữu sự, vô Bự” 
(1L) Duyên hữu lậu vô lậu 
Đối tương trực tiếp của chúng tuy thảy đều là hữu lậu, nhưng do chất thê được dựa vào 
mà nó cũng thông cả vô lậu, gọi là phiền não duyên hữu lậu và vô lậu.” 
(12) Duyên sự cảnh và danh cảnh 
Duyên vào, (đối tượng trong) bản địa của nó (mà đối tượng ấy) là tợ chất, gọi là duyên sự 
cảnh ” xuất hiện do phân biệt. Duyên Diệt, Đạo để và các địa khác, chất thể không tượng 
tợ ”” nên gọi là duyên danh cảnh xuât hiện do phân biệt.” 
Các vấn đề còn lại, y theo như lý mà suy luận phân tích. 

8. Tùy phiền não 
Đã nói xong các đăc tính của sáu phiền não căn bản. Đặc tính của các tùy phiền não là thế 
nào? 





? Như chúng: như ba kiến (thân kiến, biên kiến, tà kiến) và nghỉ; chúng trực tiếp duyên các đề như đã nói 
trên. Nếu tham, mạn cùng khởi với ba kiến và sân cùng khởi với nghi, bẩy giờ chúng cũng trực tiêp duyên 
kh, vv., như bốn pháp này. 

Dư ái, trừ ái tương ưng với hai kiến đã nói trên, tức độc hành ái. 






































?* Chất Zï, hay bản chất ZEf, chỉ cái đối lập với ảnh tượng: như hư không hoa gọi là cái không có bản 
chất. 
® Mỗi "phiền não khi xuất hiện đều có tướng phần của nó tức đối tượng trực tiếp. Nếu đối tượng có chất 
thê, phiền não đó được gọi là hữu sự (savasíuka) tức có chất thê làm cơ sở. Như thân kiến, đối tương là tự 
ngã chất thể, nên nó thuộc loại vo sự (awasfu&a). Một phân của sân duyên đối tượng có chất thể, nó thuộc 
loại phiền não hữu sự. 7p íập 5 (tr. 714c28): “Đối tượng là cảnh hữu sự, trừ kiến và mạn và các pháp 
tương ưng với chúng, tất cả cảnh giới sở duyên còn lại đều là đối tượng hữu sự.” Du-giả 59 (tr. 627c13): 
“Trong các phiền não ấy, cái nào hữu sự, vô sự? Các kiến và mạn là vô sự; vì trong các hành thực sự không 
có ngã nhưng do phân biệt mà mà được xuất hiện. Tham. nhuế (sân) là hữu sự. Vô minh, nghi, thông cả 
hai.” 
góš Nghĩ, tà kiến, vô minh, và sân, mạn tương ưng vô minh có thể duyên pháp vô vi làm đối tượng; pháp vô 
vi có chất thể, nhưng ảnh tượng của nó là hữu lậu. Ảnh tượng này là đối tượng trực tiếp khởi sân hay tà 
kiến các thứ. 7ạp đập 6 (tr. 723a09): “Các phiền não không thê duyên trực tiếp Diệt, Đạo làm đối tượng. Vì 
Diệt, Đạo chí được chứng nghiệm bằng trí hậu đắc và xuất thế gian. Duy chỉ y vào đây mà vọng khởi phân 


biệt rồi duyên vào làm đôi tượng.” 
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thể 
298 


Duyên sự cảnh Sl##Ÿ (vas/uka visaya), duyên vào đối tượng cảnh có căn cứ thực chất. 7đ ký: sự tức 
TẾ 2 1H, 
Diệt và Đạo là cảnh chưa được chứng: trong các địa khác là đối tượng không được thấy nghe; vì vậy 


chất thê và ảnh tượng không tương tợ. 
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Danh cảnh Z## (nãmaviýaya), đôi tượng là danh ngôn, do phân biệt mà xuất hiện. 











lãi 


Tụng văn: 
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Vì chỉ là sự sai biệt về phần vị, và vì tỉnh đăng lưu, nên chúng được gọi là tùy phiền 
não." 

Các tùy phiền nào gồm phẫn, hận, phú, não, tật. xa, xuống, siêm với hại, kiêu; vô tàm và 
vô quý; trạo cử và hôn trâm, bât tín cùng giải đãi, phóng dật và thât niệm, tán loạn, bât 
chính tri. 

Hai mươi loại phiền não này được phân thành ba nhóm. Mười thứ, kế từ phẫn, mỗi thứ 
xuất hiện biết lập, được xêp vào loại tiêu phiền não. Hai thứ tiếp theo, vô tàm và vô quý, 
vì có mặt trong tất cả bất thiện, được xếp vào loại trung tùy phiên não. Tám còn lại, kế từ 
trạo cử, có mặt trong tât cả nhiễm tâm, được xêp vào loại đại tùy phiên não.””! 


a. Định danh 

(1) Phẫn 

Phân là gì? Đó là sự phát phẫn đối với cảnh hiện tiền không mang lợi ích.""” Nghiệp dụng 
của nó là chướng ngại sự không phân nộ, khiến sử dụng dao gậy; vì kẻ ôm lòng phẫn nộ 
thường phát khởi thân nghiệp bạo ác.`"” Thê của nó là một phân của sân.””” Tách rời sân, 
không có tướng và dụng riêng biệt của phẫn. 

(2) Hận 

Hận là gì? Đó là sự thắt kết oán thù do phẫn đi trước mà ôm ấp sự ác không dứt bỏ.” 
Nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự không cừu hận, gây bức rức. Vì người kêt hận thì 





°° phần vị sai biệt 2}{W76JJl| (avasthäv/sesa), chỉ các trạng thái đăc biệt khi xuất hiện của phiền não căn 
bản. Đăng lưu tính “#ÿ# (naisyandika), tính chất đồng loại. Du-già 5 (tr. 623a07): “Các tùy phiền não đều 
là các phẩm. loại của phiền não. Chằng hạn phóng dật là phẩm loại của hết thảy phiền não. Khi đắm nhiễm 


ái, phần nhiều sinh phóng dật... Tham lam, xan lân, kiêu ngạo, trạo cử đều là phẩm loại của tham, là đẳng 
lưu của tham...” 

3°! Dị già 58 (tr. 622b23). 

32 phẫn 4ì, Skt. krodha, thịnh nộ. Sthiramati: krodho vartamanam apakäram ãgamya yaš cetasa ãghatahl 
phẫn, đó là tâm gia hại khi hiện tiền bị xúc phạm. 





Sthiramati: sa/vãsafxavisayo dandadänädisamnisrayadänakarmasca sa krodha ity prajñapyatel Phẫn 
được quan niệm là có tác dụng làm sở y cho sự sử dụng dao gậy đối với các đối tượng là hữu tình hay phi 
hữu tình. 

392 Sthiramati: ayam cñghãtasvaripatvat pratighän na bhidyatel Do bản chất gia hại nên nó không khác 
biệt với sân. Trong đây, ZghZra (gia hại) và praiigha (sân), đều xuất xứ từ một động từ căn chung là 4ø: 
tàn hại. 

3°5 SthiramatiL upapano vairãnubandhah, hận, đó là sự thù nghịch kéo dài. 
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không thể ngậm nhịn, luôn luôn bị bức rức. Thể của nó cũng là một phần của sân. Tách 
rời sân, không có tướng và dụng riêng biệt của hận. 

(3) Phú 

Phú là gì? Đó là sự che dấu tội lỗi mà mình đã làm vì sợ mất lợi lộc, mất danh dự. 
Nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự không che dấu, hối hận. Người che dấu tội lỗi thì 
về sau tất hôi hận, không an ồn. 
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Có ý kiến nói phú được bao hàm trong một phần của si.” Vì Luận chỉ nói nó là một 
phần của si.'”” Và vì không sợ khổ đương lai nên che dấu tội mình. 


Ý kiến khác nói, phú này là một phần của tham và s1. Vì sợ mất lợi lộc, mất danh dự nên 
che dấu tội lỗi. 

Luận căn cứ mặt thô hiển mà nói nó là sỉ phần; như nói ,trạo cử là tham phần.””? Nhưng 
Luận cũng nói trạo cử có mặt khắp trong các nhiễm tâm, si không thể vì vậy mà chấp nó 
là một phân của tham. 

(4) Não 

Não là gì? Đó là sự giận dữ ngỗ ngược, mà đi trước là phẫn, hận, đeo đuổi bởi sự xúc 
phạm. Nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự không não hại, châm chích cay nghiệt. sả: 
Tức là, truy đuôi ác sự đã qua, xúc chạm duyên trái nghịch hiện tại, tâm sinh ngô ngược, 
phát sinh la lối bạo trợn, bằng lời hung hiểm, dữ dăn, thô lỗ mà châm chích người. 'ˆ Thể 
của nó cũng là một phần của sân. Tách rời sân, không có tướng và dụng riêng biệt của 
nõa. 

(5) Tật 

Tật là gì? Đồ là sự ganh tỊ, đuôi theo danh và lợi của mình mà không khứng thấy sự tốt 
đẹp của người.`'” Nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự không tật đồ, bực dọc. Vì kẻ tật 
đố mà nghe thấy ai khác có sự tốt đẹp thì trong lòng bực dọc, không an ổn. Thể của nó 
cũng là một phần của sân nhuế. Tách rời sân không có tướng và dụng riêng biệt của tật. 





05 phụ Z8, Skt. mraksa, ngụy thiện, giả đạo đức. 
°” Sthiramati: mohãtmsikatvan tu mraksasya pracchãdanäkãratvai, phú là một phần của si, vì hành tướng 
của nó là che dấu. 
ko Du-già 55 (tr. 604b02): “Phú, cuống, siểm, hôn trầm, thụy miên, ố tác, đó là si phần, do đó là thế tục 
hữu.” Du- "giả 3ổ (tr. 623a12) : “Cuống, siêm là phẩm loại của tà kiến, là đẳng lưu của tà kiến. Phú là phẩm 
loại của siêm. Nên biết, nó là đắng lưu của phâm loại đó.” 
lu ¡. T 55 (tr. 604b1): ““Xan, kiêu, trạo cử, là tham phần nên là thế tục hữu.” 
¡ị Du-già 58 (tr. 622b27): “Tùy phiền não phóng đật, trạo cử, ..., khởi lên trong khắt tất cả tâm ô nhiễm.” 
' Não lấ, Skt. pradasa.Từ Skt Phật giáo hỗn chủng (Edgerlbt), PalI: pa/asa; khó xác định ngữ nguyên, 
nhưng được giả thiết là là do đZsa: thù nghịch, đối địch. Sthiramati: przdãýa canndavacodäsia! Não, đó 
là sự châm chích cay nghiệt bằng lời nói thô bạo. Câu-xá 27 (tr. 109c09) †äE*3$\>##ï E3 #1 ñI 
IlDRH Skt. k. v. 50a: sãvadyavastudrddhagrahitã pradä$o yena nyãyasamjñaptim na grhyãii/ Não, đó là 
sự cô chấp chặt cứng tội lỗi, do đó mà không chấp nhận lời khuyên can như lý. 
312 Hiễn dương 1 (tr. 482b13): “Não, được người khuyên điều sai phạm bèn phát lời thô lỗ, tâm sinh hung 
bạo, không nhẫn nhịn.” 
Sử Tật, Skt. 7y. Hiển dương Ï (tr. 482b15): “Đối với công đức, danh dự, lợi dưỡng mà người khác có, 
tâm sinh ghanh tỊ, không vuI.” 
































hi 
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(6) Xan 

Xan là gì?”'“ Sự keo kiết dấu diễm, tham đắm tài và pháp `” mà không thể huệ xả. Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngại sự không xan lận, bủn xin cât dấu. Kẻ xan lận đa phần hay có 
tâm rít róng bủn xin, cất dấu tài pháp mà không thể xả bỏ. Thể của nó là một phần của 
tham. Tachs rời tham không có tướng và dụng riêng biệt của xan. 

(7) Cuống 

Cuống là 51V 0n Đó là sự ngụy trá với mục đích thu hoạch lợi lộc, danh dự mà giả trang 
đạo đức. Nghiêp dụng của nó là chướng ngại sự không khi cuống, tà mạng. Kẻ giả trang 
đạo đức thường nghĩ mưu chước trong lòng, đa phần hiện tướng không thật với mục đích 
tà mạng. Thê của nó là một phần của tham, si. Tách rời hai thứ này không có tướng dụng 
riêng biệt của cuống. 

(8) Siếm 

Siêm là gì?Ì'” Đó là sự cong vạy vì để dối gạt người nên làm ra dáng vẻ. Nghiệp dụng 
của nó là chướng ngại sự không siễm khúc, giáo hối. Vì người siêm khúc thường muôn 
che mắt người, uôn cong theo thời thế, giả bày phương tiện đề lung lạc tình ý ý của người, 
hoặc che dấu khuyết điểm của mình, không chịu nhận sự khuyên răn của thầy bạn. Thê 
của nó là một phần của thâm, si. Tách rời hai thứ này không có tướng và dụng riêng biệt 
của siễm. 

(9) Hại 

Hại là gì?''* Đó là sự gậy tốn hại, không có tâm thương xót đối với các loài hữu tình. 
Nghiệp dụng của nó là chướng ngại sự bất hại, gây bức não. Vì người gây hại thướng bức 
não kẻ khác. Thê của nó là một phần của sân nhuê. Tách rời sân không có tướng và dụng 
riêng bệt của hại. 
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Tính chất khác nhau của sân và hại, chuẩn theo thiện mà xác định.'” 

(10) Kiêu 

Kiêu là gì?!” Đó là sự cuồng ngạo, đối với thịnh sự của mình mà hết sức mê đắm. 
Nghiệp dụng của nó là chượng ngại sự không kiêu, sở y cho nhiễm. Vì kẻ mê say kiêu 
ngạo thì làm sinh trưởng hết thảy pháp tạp nhiễm. Thể của nó là một phần của tham ái. 
Tách rời tham không có tướng và dụng riêng biệt của kiêu. 





*!* Xan lÈš, cũng đọc là &han. Skt. mãfsarya. 





“1 Tài pháp ƒ3#; tài, được hiểu là những sở hữu vật chất; pháp, sở hữu tỉnh thần. 
sP Cuống ñf, hay khi cuống: lường gạt. Skt. mãyä, huyền ngụy. Sthiramati: mãyã paravañcanäa 
yäbhiñitărthasaindaráanarä., huyễn ngụy (cuỗng), đó là sự lượng gạt người khác, hiện tướng không chân 
thật. 
3” siểm äi, hay siêm khúc, giả dối quanh co. Skt. ýã/hyz. 
Hệ Hại  „ Skt. vihimsã. Sthrramaitl: vihimsã sativavihethana/ vividhair 
vadhabandhanatadanataijanadibhih satvanam himsã vihimsa/ Hại, đó là sự gây tôn thương cho các chúng 
sinh. Sjư gây hại bằng nhiều cách như giết, trói, đnha đập, dọa nạt.vv. Thứ tự Hán dịch không phù hợp với 
thứ tự trong tụng van Skt. và sớ giải của Sthiramati. theo đó, zzđa (kiêu) được kế trước vi/ửsz (hại). 
Sân chướng ngại từ; hại chướng ngại bi. 

= Kiêu l8 Skt. mada. Sthiamati: svasampatiau raktasyoddharga$ cetasah paryadanarm! Đam mê khoái chí 

về sự thành công của mình tâm sinh cuồng ngạo. 
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(11) Vô tàm 

Vô tàm là gì? ”" Đó là sự khinh cự điều hiền thiện, không xét bản thân và pháp. Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngia tàm, là sinh trưởng ác hành. Vì người không biết tự xét bản 
thân và pháp thì hay sùng trọng điều bạo ác, không hỗ thẹn lỗi lầm xấu xa, chướng ngại 
tàm, và sinh trưởng các ác hành. 

(12) Vô quý 

Vô quý là gì? Đó là xjư sùng trọng điều bạo ác, bất chấp thế gian. Nghiệp dụng của nó là 
chướng ngại quý, sinh trưởng ác hành. Người mà bất chấp thế gian thì hay sùng trọng 
điều bạo ác, không xấu hồ lỗi làm sai quấy, chướng ngại quý, sinh trưởng ác hành. 


Không xấu hồ về lỗi lầm sai quấy là đặc tính chúng cho cả hai, tàm và quý, vì vậy các 
Thánh giáo đều giả thuyết nó (sự không xấu hỏ) là thể. “” 


Nếu cho rằng sự không xấu hỗ là đặc tính riêng biệt của cả hai, thé thì cả hai thứ ấy 
không có tự thể sai biệt. Do điều này, hai pháp không thể cùng sinh khởi. Không phải 
răng thọ, tưởng, có ý nghĩa này. 

Nếu nói, do bản thân và tha nhân mà lập, thế thì chúng không thực hữu, như vậy trái với 
Thánh giáo. 

Nếu cho rằng cả, hai thực nhưng khởi riêng biệt, như vậy cũng lại trái với Luận, theo đó 
cả hai có mặt khắp trong các bât thiện tâm. 

Khi tâm bất thiện khởi, tùy theo nó duyên vào cảnh nào, thảy đều có ý nghĩa khinh cự 
điều thiện, sùng trọng điều ác; vì vậy hai pháp. này có mặt khắp trong các ác tâm. Đối 
tượng (sở duyên) không khác nên không có sai lầm là chúng khởi riêng biệt. 

Tuy nhiên, các Thánh giáo nói không suy xét bản thân và tha nhân, pháp thuộc bản thân 
gọi là bản thân; thuộc thế gian gọi là tha nhân. Hoặc ở trong đócự thiện, sùng ác, đối voiứ 
bản thân có ích lợi, có tổn hại, gọi - TÐn thân và tha nhân. 


Luận nói chúng là tham phần, vv.,'” là đăng lưu của chúng," ”” không phải rằng tự tính 
của chúng là tham các thứ. 

(13) Trạo cử 

Trạo cử là gì?”” Đó là sự không tịch tĩnh của tâm đối với cảnh. Nghiệp dụng của nó là 
chướng hành xả, xa-ma-tha.”° 

Co ý kiến nói, trạo cử được bao hàm trong một phân của tham. Vì Luận chỉ nói nó là 
tham phân. Đây là do nhớ tiếc lạc sự mà phát sinh. 





mm Tương phản với tàm; xem giải thích về tàm ở trên. 
“2 Ván đề thảo luận ở đây cũng giống như đoạn nói về tàm quý trên. Chi khác nhau về mặt tịch cực và tiêu 
cực: Xem Tiêt 2. 6, vê tâm sở thiện. 
lu ap tập 1 (tr. 699a24, 25): “Vô tàm,..., vô quý, thuộc tham, sân, sỉ phần.” 
* Bị đẳng lưu, Thuật ký giải là đăng Ñm của su, dẫn w-già 58 h 623a13): “Các tùy phiền não còn lại 
(trong đó có vô tàm và vô quý) là phẩm loại của si, đẳng lưu của sỉ. 
Trạo cử; Skt. z⁄đda/ya. Tụng văn và Sthiramati kế hôn trầm (s/yãn4) trước trạo cử. 
325 Sthiramati: auddhatyam citasyavupasamahl vyupasamo hỉ šamathas tadviruddho vyupasamah/ Trạo 
cử, đó là sự khônng an tĩnh của tâm. An tĩnh là chỉ; tương phản với nó là không an tĩnh. 
Bởi Hiển dương 1 (tr. 482c11): “Y trên sự tầm cầu bất chính, hoặc nghĩ nhớ những lạc thú đã tững chứng 
kiên, tâm sinh trở nên không yên tĩnh.” 
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Ý kiến khác nói, trạo cử không chỉ được bao hàm trong tham, vì Luận nói trạo cử có mặt 
khắp trong các nhiễm tâm. Lại nữa, đặc tính của trạo cử là sự không tịch tĩnh, vì được nói 
rằng đó là đặc tính chung của các phiền não. ”” Tách rời đây ra không có tướng dụng 
riêng biệt của trạo cử. 

Tuy y trên hết thảy phiền não mà nó được giả lập, nhưng trạng thái tham tăng, nên nói là 
tham phân. 

Luận nói rằng nó là thế tục hữu, đó là tùy theo các đặc tính của pháp khác mà nói, như 
thụy miên chăng hạn.””? 

Đặc tính riêng của trạo cử là hiêu động, nó khiến cho pháp cùng sinh khởi không được 
tịch tĩnh. Nêu tách rời phiên nào, không có đặc tính riêng biệt này; thê thì không thê nói 
cá biệt nó chướng ngại xa-ma-tha. Do đo, sự không tịch tĩnh không phải là đặc tính riêng 
biệt của nó. 

(14) Hôn trâm 

Hôn trầm là gì? Đó là sự không nhiệm của tâm đối với cảnh. Nghiệp vụ của nó là chướng 
khinh an, tì-bát-xa-na.” 

Có ý kiến nói, hôn trâm được bao hàm trong một phần của si. Vì Luận chỉ nói nó là sỉ 
phần. Và vì chậm chạp, nặng nè, là đặc tính của sỉ. 


Ý kiến khác nói, hôn trầm không chỉ được bao hàm trong si. Vì không kham nhiệm là đặc 
tính của hôn trâm, và tât cả phiên nào đêu có tính không kham nhiệm; tách rời đây ra 
không có đặc tính riêng biệt của hôn trâm. 

Tuy y trên hết thảy phiền não mà nó được giả lập, nhưng đặc tính sỉ tăng, do đó chỉ nói là 
s1 phân. 

Có ý kiến nói, hôn trầm có tự tính riêng của nó. Tuy gọi là si phần nhưng nó là đăng lưu 
của sỉ; như bất tín chăng hạn,” không phải vì vậy mà nó được bao hàm trong si. Tùy 
theo đặc tính của pháp khác mà nói là nó thuộc thê tục hữu; như thụy miên chăng hạn, 
thực sự có thê tính riêng. 

Đặc tính riêng của hôn trầm là u mê nặng nề, khiến cho pháp cùng sinh với nó trở thành 
không kham nhiệm. 

Nếu tách rời các phiền não mà có đặc tính riêng biệt của hôn trầm, thế thì không thê nói 
cá biệt nó chướng ngại tì-bát-xa-na.Cho nên, tính không kham nhiệm không phải là đặc 
tính riêng của nó. 

Nó có đặc tính khác biệt với si ở chỗ, đặc tính của sỉ là mê ám đối với cảnh, chính xác 
chướng ngại vô si nhưng không phải là u mê nặng nề. Đặc tính của hôn trầm là u mê 
nặng nê đối với cảnh, chính xác chương ngại khinh an, mà không phải là mê ám. 





“ấ ap tập 6 (tr. 722c19): “Vận hành không tịchữnh là đặc tính của phiền não. Tính chất không tịch tĩnh là 
cản tính chung của các phiên não.” 
cay Du-già 55 (tr. 604a29): Xan, kiêu, trạo cử, là tham phần, vì vậy là thế tục hữu. 
"5 Dư-già 55 (tr. 604b02): “... thụy miên, ó tác, là si phần, nên là thế tục hữu.” 7u &ÿ: thụy miên, ố tác, 
nh là thế tục hữu, nhưng thể của chúng là thật. 
! Hôn tâm JẾ%#; Skt. syana. Sthramati: styanam citaasyakarmanyatä staimytam/ Hôn trầm, đó là tính 
chất không hoạt động, không mềm dịu dễ dụng của tâm. 
3ˆ Dụ-già 55 (tr. 604b03): bát tín, giải đãi, thuộc thật vật hữu. 
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(15) Bắt tín 

Bắt tín là gì? Đó là sự ộ uế của tâm không thể chấp nhận, hâm mộ, ngưỡng vọng đối với 
những gì là thật, đức.” Š Nghiệp dụng của nó là chướng ngại tịnh tín, là sở y cho biếng 
nhác. Vì người bất tín thì phân nhiều biếng nhác. 


Tuy nhiên, các nhiễm pháp mỗi loại có đặc tính riêng biệt của nó, duy chỉ bất tín này là tự 
nó là vần đục chính nó lại còn làm vẫn đục cả các tâm và tâm sở khác, như vật rất nhơ 
đac vư làm nhơ nó và làm nhơ vật khác. Do đó nói tự tính của nó là sự ô uế của tâm. 

Do bất tín mà không chấp nhận (bất nhẫn), không hâm mộ (bất lạc), không ngưỡng vọng 
(bất dục)” “ đối với những gì là thật, là đức; (đó chính là tín) chứ không có tự tính nào 
riêng biỆt. 

Nếu là tà nhẫn, tà lạc, tà dục đối với các sự thể khác, đó là nhân và quả của nó, chứ không 
phải là tự tính của nó. 

(16) Giải đãi 

Giải đãi là gì?” Đó là tính giải đãi trong sự tu tập thiện phẩm và đoạn trừ ác phẩm. 
Nghiệp dụng của nó là chướng ngại tính tân, làm tăng nhiễm. Vì giải đãi thường muôi lớn 
nhiễm pháp. 

Hăng hái siêng năng trong các nhiễm sự cũn gọi là giải đãi, vì nó làm thoái thất thiện 
pháp. 

Hãng hái siêng năng trong các sự thể vô ký, vì không có tiên thoái gì trong các thiện 
phẩm, thì đó là dục, thắng giải, chứ không có tự tính riêng biệt nào. Như sự chấp nhận 
(nhẫn), hâm mộ (lạc), ngương vọng (dục) trong các pháp vô ký, không phải là tịnh hay 
phi tịnh, nên không phải là tín, cũng không phải là bất tín.” 

(17) Phóng dật 

Phóng dật là gì?” Đó là tính buông, trôi trong sự phòng nhiễm phẩm, tu thiện phẩm. 
Ngiệp dụng của nó là chướng ngại bất phóng dật, làm sở y cho sự tăng trương ác, tốn 
giảm thiện. Vì do giải đãi, và tham, sân, si, nên không thê phòng nhiễm phẩm, tu tịnh 
phẩm; gọi chung là phóng dật, chứ không có tự thê riêng biết.” 
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Tuy mạn và nghi cũng có khả năng này, nhưng so với bốn pháp ấy thì thế dụng của 
chúng yêu kém đê chướng ngại ba thiện căn và pháp nỗ lực phô biến." Suy cứu đặc tính 
của nó, cũng như bât phóng dật. 





3” Bất tín “Eữ, Skt. aszaddha. Tương phản với tin; xem đoạn giải thích về tín tront phần tâm sở thiên. 

3° Hán: bất nhẫn, bất lạc, bất dục, trái với nhẫn (trong thắng giải), lạc, dục(trong dục); xem đoạn trên, tâm 
Siê thiên tín; và xem các tâm sở biệt cảnh, thăng giải và dục. 

” Giải đãi IS, Skt. kausidya. SthramatI: kaugsidyam kusale cefaso nabhyutfsaho viryavipaksah/ giải đãi, 

đó là sự không nỗ lực của tâm trong điều thiện, đối phần của tỉnh tấn. 
33 Tu2¿ Jgý: đó chỉ là dục, thắng giải. 
sử Phóng dật 7/232, Skt. pramäda; trái với bất phóng dật, xem trong mục tâm sở thiện. 
*3Š Thẻ của phóng dật là giải đãi và tham, sân, sỉ; đối nghịch với bất phóng dật mà thẻ là tinh tắn, và thiện 
căn. 
339 


E¬^ 


Hán: biến sách pháp 3äZŠ}Z, tức tinh tấn. 
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(18) Thất niệm 

Thất niệm là gì?” Đó là tính không thể ghi nhận rõ ràng ”” đối với các đối tượng (sở 
duyên). Nghiệp dụng của nó là chướng ngại chính niệm, là sở y chotán loạn. Vì kẻ có thât 
niệm thăờng có tâm tán loạn. 

Có ý kiến nói, thất niệm là một phần của niệm, vì nó là niệm tương ưng với phiền não. “” 
Ý kiến khác nói, thất niệm thuộc một phần của sỉ; vì Du-già nói nó là si phần. Vì sỉ khiến 
cho niệm bị tước mất” nên được gọi là thất niệm. 


Ý kiến khác nói, thất niệm được bao hàm trong một phần của cả hai, do bởi hai đoạn văn 
trước nói một cách ảnh lược. Vì Luận cũng nói nó phô biên khắp nhiêm tâm. 

(19) Tán loạn 

Tán loạn là gì?“ Đó là sự làm cho tâm trôi nỗi trong các đối tượng (sở duyên). Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngại định, làm sở y cho ác huệ. Vì người tán loạn thường phát ác 
huệ. 

Có ý kiến nói tán loạn thuộc một phần của si. Vì 2-già nói nói là sỉ phần. 

Ý kiến khác nói, tán loạn được bao hàm trong tham, sân, si.” Các Luận như Tập luận””° 
nói nó là thành phân của ba thứ này. 

Ý kiến khác nói, tán loạn có tự thể riêng. Nói nó là thành phần của ba thứ ẫy,” đó là nói 
nó là đăng lưu của chúng. Như vô tàm chăng hạn, không phải vì vậy mà nó thuộc vê cái 
đó.” Nhưng tùy theo đặc tính của pháp khác mà nói là nó thuộc thế tục hữu. 

Đặc tính của tán loạn tức là sự tháo động, nó khiến cho pháp cùng sinh với nÓ trở thành 
trôi nôi. Nêu tách rời ba thứ đó mà nó không có tự thê riêng, thê thì không thê cá biệt nói 
nó chướng ngại tam-ma-đỊa. 

Tác dụng của trạo cử và tán loạn có gì khác nhau? Một thứ thì khiến cho chuyên dịch 
giải,” một thứ thì khiến cho chuyển dịch duyên.”” “Tuy trong một sát-na giải và duyên 
không chuyên dịch, nhưng trong dòng tương tục thì có ý nghĩa chuyên dịch. Khi tâm bị ô 
nhiễm, do ảnh hưởng của trạo và loạn mà nó chuyền dịch giải, chuyển dịch duyên trong 
từng niệm niệm. Hoặc nó bị chế phục do thế lực của niệm, như vượn, khỉ bị trói thi có 
đình trú tạm thời. Do vậy trạo và loạn có mặt khắp trong các nhiễm tâm. 





*° Thất niệm, Skt. mwsitasamriii. 

* Bất minh ký “EHỀU. xem giải thích trong niệm, tâm sở thiện. 
 “ Sthiramati musitã smrtih khistã smrH]/ klisteti klešasamprayuktal Thất niệm, đó là niệm ô nhiễm; ô 
nhiềm tức tương ưng với phiên não. Tạp tập I (tr. 699b09): “Vong niệm (thât niệm), thê của nó là niệm mà 
tương ưng với phiên não. “ 

3 Từ Skt, misItasmrtI (thất niệm/ vọng niệm), phần đầu do động từ căn Ämus: cướp đoạt. 

hien loạn Bãi, Skt. vikgepa. 
3Š Sthiramati: viksepo rãgadvegamohansiRaš cefaso visarah/ vividham vikgipyate “nena ciftam ifi 
viksepah/ Tán loạn, đó là sự lưu tán của tâm, là thành phân của tham, sân, sĩ. Nó làm cho tâm bị phân tán 
thành đa dạng nên gọi là tán loạn. 

Mc - ạp (tập ï (tr. 699b15): “Tán loán, đó là tham, san, sĩ phân. Thể của nó là sự lưu tán của tâm.” 
XÃ: Đuật lý: đẳng lưu của ba (thành) phần ấy. 
rự Thuật ký: Như vô tàm, vô quý, Đói pháp nói là phần của ba, nhưng 7⁄-g¡/à cũng nói nó thực hữu. 

















= Dịch giải 5‡fZ, tâm trong mọt lúc chuyển dịch trong nhiều ý tưởng khác nhau. 








nụ Dịch duyên 3£, trong ùng một lúc tâm di chuyển trong nhiều đối tượng khác khau. 
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(20) Bắt chính tri 

Bắt chính tri là gì??”" Đó là sự nhận thức sai lầm đối với cảnh được quán sát. Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngại chính tri, làm sở y cho sự hủy phạm. Vì kẻ không có chính tri 
thương hay hủy phạm. 

Co ý kiến nói, bất chính tri thuộc một phần của huệ, vì được nói nó là huệ tương ưng với 
phiên não.”” 

Có ý kiên nói, bất chính tri thuộc một phần của sỉ; vì 2-già nói nó là sỉ phần. Và vì 
khiên cho tri không chân chính nên gọi là bât chính tri. 

Có ý kiến nói, bất chính tri thuộc một phần của cả hai, nhưng do vì hai doạn văn dẫn trên 
nói một cách ảnh lược. Và vì Luận cúng nói nó phô biên khắp trong các nhiêm tâm. 

Các từ “với”, “và”, “eùng””” nêu rõ tùy phiền não không chỉ có hai mươi. Như Tạp sự” 
nói đến nhiều tp loại tùy phiền não, tham, vv. 


Tên gọi tùy phiền não cũng bao hàm cả phiền não, vì chúng là đăng lưu tính của phiền. 
Các pháp nhiễm ô khác, cùng là đồng loại của phiền não, nhưng chỉ được gọi là tùy phiền 
não, vì chúng không được kề trong phiền não.” 

Nhưng chỉ nói có hai mươi tùy phiền não, ấy là vì, chúng không phải là phiền não mà chỉ 
là ô nhiễm và thuộc mặt nôi (thô). 

Các pháp ô nhiễm khác ngoài đây ra, hoặc là các trạng thái cúa chúng, đều được bao hàm 
trong đây, tùy theo loại biệt mà phân tích một cách thích hợp. 


b. Các vấn đề 

(1 Giả và thật 

Trong hai mươi tùy phiền não như vậy, mười tiểu tùy và ba đại tùy”, xác định là giả 
hữu. Vô tàm, vô quý, bắt tín, giải đãi, xác định là thực hữu. Vì được chứng minh bởi giáo 
và lý.””” Trạo cử, hôn trầm, tán loạn, có ý kiến nói là giả, có ý kiến nói là thật; giáo và lý 
được dẫn chứng như đã nói trên. 





vỏ „ Bất chính tr; Skt. asđ„prajanya. 


”_Sthiramati: asamprajanyam kle§asauprayukta prajnal Tạp fạp 1 (tr. 699b1 1): “Bắt chính tri, thê của nó 
là huệ tương ưng với phiền não. Do huệ này mà khi phát khởi hành vi bởi thân, khẩu, ý một cách không 
chính tri, làm sở y cho sự hủy phạm (giới). Không chính trí các hành vi thân, ngữ, tâm là các sự tới, lui, 
không được quán sát một cách đúng đắn, do không biêt rõ điều nên làm hay không nên làm nên khiến 


thường xuyên phạm giới.” 
353 











Dữ f#, tịnh }ƒ, và cập /¿, các từ đệm trong tụng văn Hán. 
Mu Theo 7Zuá( ký, được kinh đọwc giải thích trong Pháp uân túc luận, phẩm 16 “Tạp sự” (tr. 494c02) 
chính là kinh Tạp sự. 
vài ap tập 7 (tr. 724b07): “Những gì là phiền não đều là tùy phiền não. Nhưng có những tùy phiền não mà 
không phải là phiền não. Đó là, trừ phiền não, các tâm pháp ô nhiễm khác còn lại trong hành uân. Nói lờ 
In đó là, trừ sáu phiền não gồm tham các thứ, các tâm pháp ô nhiễm khác trong hành uấn như phẫn vv." 
„Ba đại tùy: thất niệm, phóng dật, bất chính tri. 
“T Dụ-già 33 (tr. 604a29): phẫn, hận, não, tật, hại, là sân phân nên đều là thế tục hữu. Xan, kiêu, trạo cử, là 
tham phần nên đều là thế tục hữu. Phú, cuống, siêm, hôn trầm, thụy miên, ố tác, đều là si phần nên đều là 
thế tục hữu. Vô tàm, vô quý, bất tín, giải đãi, là thật vật hữu. Phóng đật là giả hữu. 
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(2) Câu sinh và phân biệt 

Cả hai mươi đều thông cả câu sinh và phân biệt. Vì chúng tùy theo thế lực của hai phiền 
não ”” mà khởi. : 

(3) Tương ưng đồng loại 

Trong hai mươi thứ, mười tiểu tùy thay thế nhau chứ nhất định không cùng khởi, vì 
chúng trái nghịch nhau; và vì hành tướng của chúng thô phù, mãnh liệt, môi thứ tự chủ 
động 59 

Hai trung tùy cùng có mặt trong hết thảy tâm bắt thiện. Tùy thích ứng, có thể cùng khởi 
với tiêu và đại tùy. 

Luận nói, tám đại tùy có mặt khắp trong tất cả nhiễm tâm; lần lượt chúng có thê cùng 
khởi với các tiêu và trung tùy. 

Có chỗ nói chỉ có sáu có khắp trong các nhiễm tâm,” vì khi hôn trầm và trạo cử tăng 
thịnh thì chúng không cùng khởi. 

Có chỗ nói, chỉ có năm “” có khắp các nhiễm tâm. Vì các pháp này chỉ trái nghịch thiện 
pháp. 

(4) Tương ưng các thức 

Chúng duy chỉ ô nhiễm nên không tương ưng thức thứ tám. 

Trong thức thứ bảy, chỉ có tám đại tùy. Lây hay bỏ, tùy trường hợp như đã nói trên. 
Trong thức thứ sáu, tất cả đếu có thê khởi. 

Mười tiểu tùy, vì là thô phù và mãnh liệt, không có trong năm thức. Trung và đại tùy 
tương thông, “` có thể cùng khởi với năm thức. 

(5) Tương ng năm thọ 

Do điều vừa nói, `“ trung và đại tùy Đệ” ưng với cả năm thọ. 

Có ý kiến nói, trong mười tiểu, trừ ba, `“ còn lại tương ưng với ba thọ hỷ, ưu, xả. Ba thư 
siễm, cuống, kiêu cùng khởi với bốn thọ, trừ khô. 

Ý kiến khấc nói, bảy cùng khởi với bốn thọ trừ; ba còn lại siểm, cuống, kiêu cùng khởi 
với năm thọ. Vì ý có khô thọ như đã nói đoạn trước. 

Tính cách tương ưng với các thọ, như đã nói trong đoạn về các phiền não ở trên. 

Thật nghĩa là như vậy. Nếu tùy theo tính cách thô, thì phẫn, hận, não, tật, hại, cùng khởi 
với ưu, xả; phú, xan cùng với hỷ. Ba còn lại, thêm lạc. 

Trung và đại, tùy theo tích cách thô; thật nghĩa cũng như vậy. 





ˆ° The lực của hai loại phiền não thuộc kiến sở đoạn và tu sở đoạn. 
Du-già 58 (tr. 622c01): mười phiền não này khởi biệt lập nhau trong các tâm bắt thiện. 
bài áị Du-già 58 (tr. 62227). 

„ Thuật ký, dẫn 2u-già 58. Hôn tầm và trọ cử, khi một mạnh một yếu thì có thể cùng khởi. 


“T œp tập 1 (tr. 723a28): “Hôn trầm, trạo cử, bắt tín, giải đãi, phóng dật, luôn luôn cùng tương ưng trong 


các phẩm loại ô nhiễm.” 
cà Tương thông, thông cả bắt thiện và nhiễm. 
h Tương thông, xem cht. 362 trên. 


Trừ siêm, cuông và kiêu. 
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(6) Tương ưng biệt cảnh 

Hai mười tùy phiền não như vậy đều có thể cùng khởi với các biệt cảnh, vì không chống 
trái nhau. 

Nhiễm niệm” và nhiễm huệ tuy không cùng khởi với niệm, huệ, nhưng chúng là sỉ phần 
nên có thê cùng tương ưng. 

Niệm có thê duyên cảnh đã từng trải quen trong hiện tại hay quá khứ. Phẫn cũng có thê 
duyên quá khứ sát na. Vì vậy, phẫn và niệm có thê tương ưng. 


Nhiễm định khi khởi cũng làm cho tâm tháo động; cho nên yán loạn có thể tương ưng với 
định, không có gì sai lâm. 

(7) Tương ng căn bản 

Hai trung tùy và tám đại tùy cùng khởi với mười phiền não. 

Mười tiểu tùy nhất đinyh không cùng khởi với kiến và nghi. Vì đặc tính của chúng là thô 
động, mà kiên và nghi thì vi tê. 

Năm pháp: phẫn, hận, não, tật, hại, có thê cùng khởi với mạn và s1; không cùng với tham, 
vì chúng là sân phân. 

Xan cùng khởi với s1, mạn, mà không với tham, sân, vì nó là tham phần. 

Kiêu”" chỉ cùng khởi với si. Phán đoán của nó khác với mạn, vì là tham phần. 

Phú, cuống và siễm cùng khởi với tham, s1, mạn; vì hành tướng không trái với thâm, và là 
s1 phân. 

(8) Tương ưng ba tính 

Bảy tiểu, “” hai trung duy chỉ thuộc bắt thiện. Ba tiểu, tám đại, thông cả vô ký. 

(9) Tương ng ba giới 

Bảy tiểu, hai trung chỉ có mặt trong Dục giới. Siêm và cuống, có trong Dục và Sắc giới. 
Còn lại, thông cả ba giới. 

Tại địa thấp có thê khởi mười một thứ thuộc đia trên, vì đắm nhiễm định mà sinh kiêu, 
cuống, siễm đối với người khác. 

Nếu sinh tại địa trên, có thể mười loại sau của địa dưới, vì chúng có thể cùng khởi với tà 
kiến câu hữu với ái.” 

Sinh thượng giói không thê do đau mà khởi mười tiểu tùy ở hạ giới, vì chúng không trực 
tiếp ủ mầm tái sinh,” '” và cũng không phải bài báng Diệt đề.” 


Hai trung tùy, tám đại tùy, ở hạ giới cũng có thể duyên lên thượng giới; khi duyên lên 
thượng giới, chúng tương ưng với tham các thứ mà khởi. 





li Nhiêm niệm, tức thất niệm trong đại tùy, không cùng khởi với biệt cảnh niệm. 
®” Kiêu chỉ duyên bản thân mà khởi cao ngạo; mạn duyen ca ta và người khác. Cả hai không cùng khởi. 
lu Trừ cuống, siêm, kiêu. 
Hới Mười loại sau: 2 trung tùy và 8 đại tùy. Vô tàm, vô quý cùng khởi, do tương ưng với tà kiến thuộc căn 
bản phiên não, phát sinh trong giai đoạn trung hữu của Sắc giới đệ tứ thiên. Xem cht. 270. 
37Ù xxx F ÄEIET VỆC 
Hán: nhuận sinh fl]Z:. 
TÌ Xem cht. 270. 
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Có ý kiến nói, mnười tiểu tùy, hạ không duyên thượng, vì hành tướng của chúng thô, và 
gần, không tiếp nhận đối tượng xa với. Ý kiến khác nói tật các thứ” “ cũng có thể duyên 
lên thượng giới, vì tật có thê phát sinh đối với pháp thuộc giới địa cao hơn. 


Tam đại tùy, và siễm, cuống ở thượng giới cũng có thê duyên xuống hạ giới; khi duyên 
xuống hạ giới, „chúng tương với với mạhn mà khởi. Như Phạm Vương khởi siêm, cuống 
với Thích tử.`” 

Kiêu không duyên xuống dưới, vì không phait là đối tượng để tự thị. 

(10) Ba học 

Cả hai mươi đều không thuộc học và vô học. Vì chúng duy chỉ nhiễm; trong khi học và 
vô học duy chỉ tịnh. 

(11 Ba đoạn 

Mười loại sau thông cả kiến và tu sở đoạn, vì chúng tương ưng với hai loại phiền não” ” 
mà khởi. 

Kiến sở đoạn, tùy theo mê lầm các hành tướng, hoặc tổng hoặc biệt, của các Thánh đế mà 
cùng sinh với các phiền não. Vì vậy, tùy theo sự thích ứng, chúng thông cả bốn bộ. `” Sự 
mê lâm các Thánh đê trực tiêp (thân) hay gián tiêp (sơ) như được nói trong đoạn vê các 
phiên não (căn bản). 

Về mười thứ đầu, có ý kiến nói duy chỉ thuộc tu sở đoạn, vì chúng duyên vào đói tượng 
(cảnh) là sự thê thô hiên mà sinh khởi một cách tự nhiên. Co ý kiên khác cho răng chúng 
cũng thông cả kiến và tu sở đoạn, vì chúng sinh khởi do chịu ảnh hưởng của hai loại 
phiên não, câu sinh và phân biệt; và vì phẫn các thứ có thể phát sinh do duyên vào kiến 
các thứ của người khác.” 

Kiến sở đoạn, tùy sự thích ứng, do ảnh hưởng của phiền não mê hoặc hoặc tổng hoặc 
biệt,`”” đều thông cả bốn bộ. 

Trong đây, có ý kiến cho răng phẫn các thứ duyên vào phiền não (hoặc) mê lầm Thánh đề 
mà sinh khởi chứ không phải trực tiếp mê lầm Thánh đế, `” vì hành tướng của chúng thổ 
và cạn, không thê tiêp nhận đôi tượng sâu xa. 

Có ý kiến nói, tật các thứ cũng trực tiếp mê lầm Thánh đế; vì đối với Diệt, Đạo, mà phát 
sinh tật đô vv. 

(12) Hưu sự và vô sự 

Mười thứ, gồm phẫn vv., chie duyên đối tượng hữu sựm, fi phải gá vào bản chất chúng 
mới có thê phát sinh. 





S5 nỊ© NT 
ma TIẾP xan, và kiêu. 
“: rường A-hàm, kinh 24 “Kiên cố”. Cf. Päli, D 11 Kevaddasutta. Một tỳ kheo hỏi Phạm Thiên bố đại 


vĩnh viễn diệt tận ở đâu? Không thể trả lời, Phạm Thiên bén nói quanh co (siêm, cuống) với những lới kiêu 
mạn. CÝ. 7?-bả-sư 52 (tr. 271b23). 


Hài 7 loại câu sinh và phân biệt của căn bản phiền não. 
Phiền nào được tập hợp thành năm bộ: một bộ thuộc tu sở đoạn, và bốn bộ thuộc kiên sở đoạn liên hệ 
với bôn Thánh đê. C£ Cá„u-xá 79 (tr. 99b15). 
` Phnn, hận, vv., có thể phát sinh do bất mãn quan điểm của người khác. 
7” Mê lầm tổng tướng hay biệt tướng của các Thánh đề. 
“3 Do mê làm Diệt đế mà sân hay tà kiến phát sinh. Tương ưng với tà kiến hay sân mà phẫn, hận các thứ 
phát sinh. 
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Duyên hữu lậu các thứ chuẩn theo trên mà suy. 
9. Tâm sở bất định 

Đã nói xong các đặc tính của hai mươi tùy phiền não. Bất định có bốn; các đặc tính của 
chúng như thê nào? 
Tụng nói: 

Si HHHK 

ti =ã— 
Bắt định gồm có hối, miên, tầm, tứ. Hai thứ, mối thứ có hai. 
a. Định danh 
Hối, miên, tầm, tứ, thảy đều không nhất định là thiện hay nhiễm. Chúng không giống như 
xúc các thứ, tâm sở biên hành có khăp trong các tâm. Chúng cũng không như dục các 
thứ, biệt cảnh, có khắp trong các địa. Vì vậy, lập danh là bât định. 
(1) Hải 
Hi tức ố tác,” đó là sự truy hối việc xấu đã làm. Nghiệp dụng của nó là chướng ngại 
chỉ. Đây là giả lập theo nhân mà đặt tên trong quả."”” 
Hối về về điều đã không được làm cũng được kế là ố tác. Như truy hối rằng, “Ta trước 
đây đã không làm như vậy. Đó là việc làm đáng ghét của ta.”””! 
(2) Miên 
Miên tức thụy miên; đó là sự muội lược khiến cho thân không được tự tại. Bản Nghiệp 
dụng của nó là chướng ngại quán. Trong trạng thái thụy miên, thân không được tự tại, 





Sài Sthrramatl: kaukrfya cefaso viprafisarahi Ó tác, là sự truy hối của tâm. Hán dịch pân biệt hai từ hối ý 
và ô tác #5{Í:. Theo gốc Skt. kawky/ya, chính xác là ố tác ZŠ{f (cũng đọc là ác tác), là tên gọi của tâm sở 
này. Theo định nghĩa, Cu-xá 4 (tr. 20b7): “Ô tác (hay ác tác) là gì? Thể của điều được làm khả ố gọi là ố 
tác (Skt. kukytabhãvah kaukytyam: thê ngữ của kuRy1a là kaulyyam). Tức đối tượng của nó là điều đã làm 
khả ố. Tính chất của nó là sự truy hối của tâm (cefaso viprafisãrajh) duyên vào việc làm khả ố” Sthiamati: 
kutsitamn krtam tti uÄytam tadbhavah kauhyfya/ Ngữ nguyên của nó là phân từ thụ động ky/a: điều đã được 
làm. Điều đã được làm ấy khả ố, đáng khinh ghét, gọi là &#y/ya: việc làm khả ố. Thê của của nó, tức thể 
ngữ hay danh từ trừu tượng của nó là #ky/ya. Hối tức truy hối, Skt. của nó là wizrzsãra được thấy 
trong Cảu-xá và trong sớ giải của Sthiramati. HánZ5‡f: cũng đọc là ác tác, được hiểu là “việc ác được 
làm” và như vậy truy hói về viêc ác đã làm thì đó là bản chất thiện. Khó khăn ở đay là làm sao nói nó 
thông cả ba tính? Nhưng trong từ Phạn, tiền tố # nguyên là cảm thán từ nghỉ vấn, nhiều khi hàm ý bất 
mãn: “cái quái gì đây?” Cho nên, phân từ #z#zza, và thể ngữ của nó &ø/;£ya chỉ điều đã làm nhưng 
không được ưa. Việc đã làm có thể thiện, có thê ác. Đã làm thiện mà sau đó lại không ưa nó, tâm sở ấy là 
bất thiện. Lam việc xáu sau đó không ưa nó: tâm sở thiện. Như thế nó bao gồm cả ba tính thì không có gì 
khó hiểu như các nhà chú giải của Thành Duy thức nêu. Có lẽ chính Huyền Trantg đã thay từ &auky£ya: ỗ 
tác bang vzrarisãra: hôi, để tránh sự nhằm lẫn cho người hiểu theo chữ Hán nghĩa đen. 

389 T2; ký: ô tác là nhân, hối là quả. Cf. Cáu-xá 4 (tr. 20b13); Koéa ii. 28: phale vã hetiipacäro' yam, 

yathäã sad imãni sparšãyafanãmi pauranam karma vedifavydm ïfi/ Tên gọi này là sự giả định theo nhân y cứ 

trên quả. Như nói, đây là sáu xúc xứ, nên biết, là nghiệp đời trước.” 

là Đồng nhất với đoạn văn trong Câu-xá 4 (tr. 20b15); Skt. Koéa ii. 28: na mayä sãdhu krtain vat tan na 

krfam ii/ Ta đã làm điều không tốt đẹp, là đã không làm việc đó. 

s= Sthrramatl: middham asvafanfravirtticeftaso bhisamksepah/ Thụy miên, đó là sự co rút hay rút gọn (trì 

độn, muội lược) của tâm khiến hoạt động không tự chủ. 
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tâm cực kỳ u tối và thấp, chỉ hoạt động trong một cửa.” “Muội” đề gạt qua định; “lược” 
để phân biệt với khi thức; “khiến cho”””' để nói rằng thụy miên không phải không có thê 
và dụng. 

Cũng có khi tên gọi này được giả định chỉ cho trạng thái vô tâm. Như các cái” khác 
tương ưng với triền *° tâm. 

Có ý kiến nói thể của cả hai cái này Š” duy chỉ là sỉ, vì được nói rằng chúng là tùy phiền 
não và si phần. *°Š 

Ý kiến khác nói, như vậy không đúng, vì chúng cũng thông cả thiện. Nên nói, thể của hai 
thứ này là si. Mà tịnh thì vô si. Luận y phân nhiêm mà nói chúng được bao hàm trong tùy 
phiên não và s1 phân. 

Ý kiến khác lại nói, nói như trên cũng không đúng lý, vì tính chất của vô ký không phải 
là si hay vô si. Nên nói, thể của ô tác là tư và huệ, vì nó suy nghĩ lựa chọn một cách rõ 
ràng sự việc đã được làm. Thụy miên tổng hợp cả tư và tưởng làm thẻ, vì đối tượng của 
tư và tưởng là những hình ảnh khác nhau của chiêm bao.” Luận nói cả hai đề là thế tục 
hữu. Sự nhiễm ô của chúng là đăng lưu của s1, như bât tín chăng hạn, nên nói là si phân. 
Lại có ý kiến nói, nói như vật cũng không đúng. Vì tính chất của chủng là triền thì không 
phải là tư, huệ, tưởng. Nên nói cả hai thứ này, hối và miên, có tự thể riêng biệt, tùy theo 
đặc tính của sĩ mà nói là thế tục hữu. 

(3-4) Tám và tứ 

Tầm là tầm cầu (truy tầm m), đó là hoạt động thô hiên khiến tâm nhanh vội nắm bắt bắt đối 
tượng (cảnh) là ý ngôn." 





33 Chị hoạt động duy nhất trong ý thức. 
33“ Giải thích các từ trong định nghĩa, Hán: muội lược linh I1Ƒll4⁄2. 7u ký: đặt thêm từ ¿s2 ⁄+ để ngăn 
Kinh bộ cho rằng thể của nó là giả. Khó xác định từ này tương đương với từ Skt. nào trong sớ giải của 
Sthiramati. Từ muội lược i/Eilf, tương đương Skt. là a57isamksepa. do động từ căn Ỷ ksip: ném, liệng: 
thêm tiền tố thành Sam-Rsip: dồn đồng lại, thu ngắn lại; thêm trùng tiền tố nữa: abhi-sam-ksip: thu ngắn, 
thu gọn, tóm lược. Hán dịch chính xác: /zợc, theo nghĩa làm rút ngăn, thu nhỏ nhỏ, hay làm co cụm lại. 


Du-già 11 (tr. 329b22): R43 ñR:ÙR&HRRế Sự cực kỳ muội lược của tâm gọi là tùy miên. 
385 




















KG tức năm cái 7ïZã(0añca nữaranani). Thuật ký: “Che đậy tâm khiến cho thiện không hoạt động.” 





° Triền ##, Skt. paryavasthäna, tức triền phược, có 8, Tạp fập 7 (tr. 724014). hôn trầm, thụy miên, trạo 
cử, ố tác, tật, xan, vô tàm, vô quý. Trong đó, hôn trầm và thụy miên được kế chùng làm một cái; tạo cử và 


ốc tác, được kkẻ chung làm một cái trong năm cái. 
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Ô tác (hối) và thụy miên. 

„ BH di 35 (tr. 604a13): tự tính của tùy phiền não là gì? Đó là, (...) ốc tác, thụy miên, tầm, tứ. ¿5z. (tr. 
604b02): “... thụy miên, ố tác là si phần.” 7p ứập 7 (tr. 699c06): “Thụy miên, y nhân duyên ngủ, thuộc sỉ 
phân, thể của nó là tâm lược.” 

32 tiện đương (tr. 51025): “Những cái được thấy bới dục và tướng có thể là thực, có thể là bất thực. 
Nhừng hình ảnh được thấy trong chiêm bao tuy có về thực đôi chút, nhưng đó chỉ là sáng tác của dục và 
tưởng.” 
°?° Sthiramati: vữan kah paryesako manojalpah prajfacetananavišesah/ paryegakah kim cfad ii 
nirupanakarapravrttah/ manoso jalpo manojalpal/ jalpa va jalpah jalpo Tthakathanam/Tầ ầm, là sự tầm 
cầu bằng ý ngôn, là cá biệt của huệ và tư. Tầm cầu là hoạt động thẩm tra rằng: Đây là cái gi? Ý ngôn là 
ngôn ngữ (đàm thoại) của ý, tức là sự thuyêt minh ý ngihĩa bởi ý. CẾ. Câu-xá 4 (tr. 21b27): “Có vị giải 
thích răng hai pháp tầm và tứ là hợp thể của ngôn thuyết.” (vãkyasamsakä vitarkavicäräh). Ya§omitra: 
vãkyasaimskärä iti vãkyasamuufthäpathakai Hợp thể của ngôn thuyết (ngôn hành) là động lực phát khởi 
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Tứ là tứ sát (nghiêm xét), đó là hoạt động tinh tế khiến tâm nhanh vội nắm bắt đối tượng 
ý ngôn.””' Nghiệp dụng của cả hai là làm sở y cho các trạng thái của thân tâm an trụ hay 
không an trụ.” Thể của chúng thây đều là một phần của tư và huệ, do khác nhau vê Ỷ 
nghĩa suy tư sâu hay không sâu với đối tượng là ý ngôn.” Ngoài tư và huệ, không có sai 
biệt thê loại nào của tầm và tứ. 

Hai thứ, mỗi thứ hai.” 

Có giải thích nói, tầm và tứ, mỗi thứ có hai loại sai biệt là nhiễm và tịnh. 

Có ý kiến nói, giải thích như vậy không chnhs xác. Vì hối và miên cũng có nhiễm và tịnh. 
Nên nói, các tâm sở đã nói trước đó có tính chât phiên não và tùy phiên não; haithứ này 
môi thứ có cả bât thiện và vô ký, hoặc mỗi thứ có cả triên và tùy miên. 

Ý kiến khác lại nói, giả thích ấy cũng không hợp lý. Vì câu này được nói sau bốn bất 
định. Nên nói, hai là nêu rõ hai loại hai, một là hôi và miên, hai là tầm và tứ. Chủng loại 
của hai cái hai này, mỗi thứ khác nhau, do đó một từ “hai” nêu rõ hai cái hai. Mỗi cái ây 
có hai loại, là nhiễm và không nhiễm, không phải như thiện hay nhiêm mà mỗi cái chỉ có 
một loại. ”” Hoặc để loại ra nhiễm cho nên nói như vậy; vì cũng có khi nói chúng là tùy 
phiên não. 

ĐỀ nêu rõ ý nghĩa của bất định, rằng mỗi cái hai có hai, cho nên đặt thêm cụm từ Ấy, thật 
là hêt sức hữu ích. 

b. Các vấn đề 

(1 Giả và thật 

Trong bốn cái, tầm và tứ được xác định là giả hữu, vì Thánh nói chúng được hợp thành 
bởi tư và huệ. 

Hồi miên, cũng có ý kiến cho là giả, vì Du-già nói chúng là thế tục hữu. 





(đẳng khởi) của ngôn thuyết. 72-già 5 (tr. 302b25): “Sở duyên của tầm tứ, là lấy ý nghĩa của danh thân, cú 
thân, văn thân làm đối tượng.” 
3°! Sthiramati: vicãro bỉ hỉ cetanäprajñävi$esakäaratmakah/ pratyaveksako manojalpa eva/ Tứ mà tự thể 
cũng là cá biệt của tư và huệ; đó cũng là sự thâm sát bằng ý ngôn. 2-già 5 (tr. 302b27): Thâm tra (tầm 
cầu) đối tượng là tầm. Thấmt sát (tứ sát) đốitượng là tứ. Câu-xá 4 (tr. 21b16): Tâm và tứ khác nhau ở chỗ 
tâm tho và tâm tế. (vifarkavicärãv audaryasiksamate). 

` Hoật động gấp rút trên mặt nôi, là trạng thái không an trụ; hoạt động thong thả vào trong chiều sau là 
trạng thái an trụ. 

: Với tư là thể, suy tư không sâu. Với huệ làm thẻ, suy tư sâu. 
394... v 

Giải thích đoạn vaen trong tụng văn. 

3” Sthiramati: duaye dvidheti/ đvayam ca dvayam ca đvaye/ te punah kauRrtyamiddhe vitarkavicärdu ca/ 
ete ca cafvãro dharma dvidha Rlistã aRlistaäsca/ Hai loại trong hai thứ, tức là hai cái và hai trong hai. Và đó 
tức là một hợp từ gồm hai từ ố tác và thụy miên, và một hợp từ nữa gồm hai từ là tầm và tứ. Ròi nữa, bốn 
pháp này thảy đều có hai loại nhiêm ô và không nhiễm ô. 74 ky: tiếng Phạn đặc-phược-diệm E##Ä 
(dvayam) và đặc-phược-duệ ??#?E9(#aye) khác nhau. Đặc-phược-điệm chỉ có nghĩa là hai, tức trong một 
danh từ có nội hàm là một cái mà có hai thứ, nói chung chung là “hai”. Đặc-phược-duệ là trong hai danh từ 
hàm nghĩa có hai cái của hai loại. Giải thích này thật là rắc rối. Sthiramati sử dụng luật hợp thành phức 
hợptừ của Skt. để giải thích. Trong. tụng văn, dWaye: trong hai (Hán, chứ øj — thứ nhất), có nghĩa là trong 
hai phức hợp từ. Mối hợp từ này gồm hai phần tử mà phần tử cuối có dạng số đôi. Hai hợp từ có bốn phần 
từ, tức bốn bất định. Trong tụng văn, đ/đha: hai thứ, hay hai loại (Hán: các nÙ}); nếu hiểu từ đvaye như 
trên, thì từ này không có vẫn đề, như tháy trong đoạn dẫn Sthiramaii trên. 
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Ý kiến khác nói, hai cái này là thật vật hữu, vì duy chỉ hai cái sau, tầm và tứ, mới được 
nói là giả hữu. Nói thế tục hữu là ùy theo đặc tính của cái khác mà nói, `”” chứ không phải 
chỉ ra rằng hai cái trước tức hối và miên được xác định là giả hữu. Vã lại, như thể của 
chủng tử nội tại tuy là thật, nhưng Luận cũng nói là thế tục hữu. 

(2) Tương ưng đồng loại 

Trong bốn cái, tầm và tứ được xác định là không tương ưng với nhau; thể loại thì đồng, 
như thô và tế thì dị biệt. Y trên tầm và tứ được ly nhiễm hay không được ly nhiễm mà 
thiết lập ba địa sai biệt,`”” chứ không y trên sự có hay không có chủng tử và hiện khởi của 
chúng,” ?8 đo đó không có sự tạp loạn. 

Hai cái này có thể cùng tương ưng với hối, miên. Hối và miên cũng có thê tương ưng lẫn 
nhau. 

(3) Tương ưng các thức 

Cả bốn đều không cùng có mặt với thức thứ tám và thứ bảy; ý nghĩa như đã nói trên. Hồi, 
miên chỉ có mặt với ý thức, vì chúng không phải là pháp tương ưng với năm thức. 

Có ý kiến nói tầm, tứ cũng có mặt với năm thức. Vì Luận nói năm thức có tầm tứ."” 
Luận cũng nói tầm tứ tức bảy phân biệt.” Tạp tập cũng nói: Nhiêm vận phân biệt, là 
năm thức.”/9'! 

Cũng có ý kiến nói, tầm tứ duy chỉ cùng có mặt với ý thức. Vì Luận nói các pháp tầm 
cầu, tứ sát, vv., đều là pháp bất cộng (độc hữu) của ý thức. “% Lại nói tầm tứ tương ưng 
ưu hỷ, chứ khống hề nói cùng khởi với khổ, lạc. Xả thọ có mặt khắp nơi nên không cần 
nhắc đến; sao Luận không nói (tầm tứ) cùng khởi với khổ, lạc? Tuy ở Sơ tĩnh lự có lạc 
thuộc ý địa những nó không tachs rời hỷ nên nói chung là hỷ. Tuy trong chốn thuần khổ 
có khô thuộc ý địa, nhưng nó tương tợ ưu nên chỉ nói chung là ưu. 

Lại nói, tầm tứ có đối tượng là ý nghĩa của danh thân các thứ. Năm thức thân không có 
đối tượng là ý nghĩa của danh thân các thứ. Nhưng nói rằng năm thức có tầm tứ, ấy là 
muốn nói phần nhiều do đó mà khởi chứ không phải nói tương ưng với đó. 





?5 Vì nói chúng là sỉ phần, nên theo đó nói chúng là thế tục hữu, chứ không phải giả hữu. 

? Ba địa: hữu tầm hữu tứ địa (savifarkasavicãrabhimi): Dục giới và Sơ thiền; vô tâm duy tứ địa 
(aviiarka- vicãramatrabhimi): trung gian tĩnh lự; vô tầm vô tứ địa (avitarkâvicärabhimi), từ Nhị thiền trở 
lên. 
du Qaun điểm của Duy thức: Cho đến Phi tưởng phi phi tưởng, chung tử của tầm và tứ vần tồn tại. Trong 
tứ thiền, tịnh tầm tứ vẫn hiện khởi. 

3”” Dụ-già 56 (tr. 610c12): (...) sinh lên tĩnh lự thứ hai, hoặc sinh lên địa trên, nếu có tầm có tứ thì nhãn 
thức hiện tiền...” 

=ẽ Du-già 1 (tr. 280c02): Phân biếy đối tượng (sở duyên) do bảy loại phân biẹt: hữu tướng phân biệt, vô 
tướng phân biệt, nhiệm vận phân biệt, tầm cầu phân biệt, tứ sát phân biệt, nhiễm ô phân biệt, không nhiễm 
ô phân biệt.” 

Mùi - ap tập 2 (tr. 703a19): “Có bảy loại phân biết: phân biệt nhiệm vận (tự nhiên) nơi sở duyên, phân biệt 
hữu tướng, phân biệt vô tướng, phân biệt tầm cầu, phân biệt tứ sát, phân biệt nhiễm ô, phân biệt không 
nhiềm ô.” Trong đó “Phân biệt nhiệm vận là năm thức thân, vận chuyên một cách tự nhiên trong cảnh giới 
của mình.” 

le Du-già 5 (tr. 302029): Có bảy lọai sai biệt của tầm tứ: hữu tướng, vô tướng, vv. cho đến không ô 
nhiễm.” 
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Tạp tập nói phân biệt nhiệm vận là năm thức. Từ phân biệt được nói trong 7ạp /áp và 
Du-già chỉ đông danh chứ không đồng nghĩa. 7gp ứập nói nhiệm vận tức năm thức; Du- 
giả nói đó là tầm tứ tương ưng với ý phân biệt cùng khởi với năm thức. 

Vì vậy, những dẫn chứng ấy bất thành. Do đây, năm thức được xác định là không có tầm 
tứ. 

(4) Tương ng năm thọ 

Có ý kiến nói ố tác tương ưng ưu, xả, vì trong nó chỉ có trạng thái buôn râu”, thông cả 
vô ký. Thụy miên cùng khởi với các thọ hỷ, ưu, xả, vì hành tướng của nó thông cả vui, 
buôn và trung dung. Tâm tứ tương ưng các thọ hỷ, xả, lạc, vì trong Sơ tĩnh lự ý có mặt 
với lạc. 

Ý kiến khác nói bốn cái này cũng cùng khởi với khổ thọ nữa, vi trong cảnh thuần khổ ý 
cùng có mặt với khô. 

(5) Tương ưng biệt cảnh 

Cả bốn đều có thê cùng khởi với năm biệt cảnh, vì hành tướng và sở duyên không chống 
trái nhau. 

(6) Cùng khởi với thiện 

Hối, miên chỉ có thể cùng khởi với mười thiện, vì hai thứ này chỉ có mặt trong Dục giới 
nên không có khinh an. 

Tầm, tứ có thể cùng khởi với cả mười một thiện, vi trong Sơ tĩnh lự chúng cùng khởi với 
khinh an. 

(7) Tương ng phiên não 

Hối chỉ có thê tương ưng với vô minh (si), vì hành tướng của nó thô, mà tham các thứ thì 
VI tê. 

Thụy miên, tầm, tứ cùng có mặt với cả mười phiền não, vì cả hai loại không chống trái 
lân nhau. 

(8) Tương ưng ty phiên não 

Hối và đại tùy có thể cùng khởi, vì không phải như mười tiểu tùy mà phẫn các thứ tự chủ 
động “95 

Thụy miên, tầm, tứ có thể cùng khởi với cả hai mươi tiêu tùy, vì chúng có thể sinh khởi 
trong các trạng thái bât định như thụy miên vv. 

(9) Ba tính 

Cả bốn đều thông cả ba tính, vì cũng có thể truy hối tác nghiệp vô ký. 

Có ý kiến nói, hai cái đầu chỉ thuộc sinh đắc thiện, vì hành tướng của chúng thô kém, và 
muội lược. “” ° Hai cái sau cũng thông cả gia hành thiện, vì trong (các huệ) do văn, tư, tu 
đều có tầm và tứ.ˆ°” 





°Š Hán: thích hành Ƒ&ƒT; Skt. đaiwyäkãra. 
°Ẻ Theo quan điểm này khinh an không có mặt trong Dục giới. Xem thảo luận chỉ tiết trong mục khinh an. 


#9 Mười tiểu tùy không tương ưng đồng loại, mỗi các tự chủ động sinh khởi; xem đoạn tương ưng đồng 


loại của mười tiểu tùy. 

Hành tướng của ô tác thô và thấp kém. Hành tướng của thụy miên thì muội lược. 
 °” Thuật ký giải, văn, tư, tu là nhân cho thành tựu nhiều pháp chứ không hạn hẹp trong huệ. Giải thích này 
quá phiêm định. Kêt quả của nghe các thứ duy chỉ là huệ chứ không là gì khác. 
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Ý kiến khác nói hai cái đầu cũng có tính chất của gia hành thiện, vì trong các giai đoạn 
văn, tư có hồi và miên. Ba cái sau thông cả vô ký tịnh và nhiễm.” ”” Ô tác không phải là 
nhiễm, vì có nhận thức thô và mạnh. 

Trong bốn loại vô ký, hối chỉ có hai loại,"”” vì hành tướng của nó thô và mạnh, không 
phải là quả của định. Miên trừ vô ký thứ tư, biên hóa tâm, vì nó không phải được dân sinh 
bởi định, và trong tâm do dị thục sinh cũng có thụy niên. Tâm, tứ trừ vô ký đâu, dị thục 
tâm, vì ở đó nhận thức của nó mờ kém không thê tâm câu và tứ sát ý nghĩa của danh các 
thứ. 

(10) Giới hệ 

Ô tác và thụy miên chỉ có mặt trong Dục giới. Tầm và tứ có trong Dục và Sơ tĩnh lự; 
không có trong các địa pháp vì ở đó các pháp đều là diệu và tĩnh." 

Có ý kiến nói, hối, miên không thể duyên lên địa trên, vì hành tướng của chúng thô, gần, 
và rât muội lược. 

Khi sinh lên địa trên, hối, miên không hiện khởi xuống địa dưới. Tầm tứ, từ địa trên có 
thê khởi xuông địa dưới; từ địa dưới có thê khởi lên địa trên. 

Ý kiến khác nói, hai cái đó cũng có thể duyên đối tướng của địa trên; như người có tà 
kiên hói hận vì tu tu định; hay trong mộng có thê duyên đên khắp các sự việc đã trải 
qua.*1 

(1U Ba học 

Hồi không thuộc vô học, vì ở đó nó bị xả bởi ly dục.ˆ'” 

Thụy miên, tầm và từ đều thông ca ba học. Các pháp thiện hữu vi nơi vị đang cầu giải 
thoát đều thuộc hữu học. Các pháp thiện hữu vi nơi vị đã học cứu cánh đều thuộc vô học. 
(12) Ba đoạn 

Hối, miên duy thông kiến và tu sở đoạn, vì hiện khởi do ảnh hưởng tà kiến các thứ."'” Vì 
chúng không phải được dẫn sinh trực tiếp bởi vô lậu đạo.ˆ'” Và cũng không phải như ưu, 
do thiệt tha mong câu giải thoát.?!Ÿ Cái đã bị đoạn rôi thì gọi là phi sở đoạn, cho nên thụy 
miên nơi bậc vô học thuộc phi sở đoạn.1! 





„ Tịnh là vô phú vô ký; nhiễm, chỉ hữu phú vô ký. 

°? Chỉ oai nghi lộ và công xả xứ. Ô tác cần có nhận thức phân biệt nên không phải là dị thục sinh. Nó 
không do kết qủa của định nên không phải là biến hóa tâm. 
„h Diệu (prazra), chỉ trình độ thăng hoa của lạc và xả; tĩnh (ýãz/2) chỉ trình độ tập trung của định. Từ tam 
thiền trở lên, không còn tầm và tứ. 
lót Những việc đã trai qua gồm các pháp thuộc địa trên và cảnh giới của định. 
lạc Không có sự truy hối nơi vị A-la-hán. Có trường hợp vị vô học làm sai sinh hối hận, như Xá-lợi- phất 
được nói trong Luật tạng. Nhưng đó không phải là ô tác mà là tâm yếm ly, nhàm tởm điều sai quấy, thuộc 
huệ hay thắng giải. 
413 7 2y ý: Thêm từ “duy”, vì rong Tiểu thừa chúng đuy thuộc tu sở đoạn; còn ở đây nói chúng thông cả 
kiến sở đoạn vì có thể do tà kiền mà khởi. 
*!Š Giải thích hối, miên không thuộc bát đoạn (phi sở đoạn). Vấn đề: khổ căn vẫn có nơi thân vị vô học; 
giác ngủ cũng vậy. Nhưng khô căn thuộc phi sở đoạn, tại sao hồi, miên lại không? Khô nơi thân vị hữu học 
được nhận thức bởi hậu đắc trí trong vô lậu đạo. Hồi, miên thì không phải vậy. 
#Š Do thiết tha cầu giải thoát mà sinh ưu. 2w-già 57 (tr. 618b27): “Như Kinh nói, hướng thượng hy cầu 
giải thoát mà sinh lo n\buôồn (ưu thích). Hy như thế nào? Người tu hành suy nghĩ, nơi đó, chúng Thánh 
thành tựu và an trú. Cầu thế nào? Người tu hành suy nghĩ, ta sẽ thành tựu và an trú nơi đó. Buôn (thích) là 
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418 _ ^ 
và được dân 


Tầm và tứ tuy không thuộc chân vô lậu đạo," nhưng có thể dẫn đến đó 
sinh bởi đó,ˆ'” cho nên thông cả kiến, tu và phi sở đoạn. 
Có ý kiến nói tầm tứ là phi sở đoạn, trong năm pháp ””” chúng chỉ thuộc phân biệt; vì 2u- 
già nói chúng là phân biệt.ˆ”' 
#2 vì được nói chính tư duy là vô lậu."” Vì 


Y kiên khác nói, cả hai cũng thuộc chính trị, 
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chúng khiến cho tâm tầm cầu. “* Và vì được nói chúng là nhân của ngôn thuyết. 
Ở địa vụ chưa cứu cánh, chưa thể có nhận thức hoàn toàn về bệnh và thuôc, trong trí hậu 
đắc, khi thuyết pháp cho người khác nghe, tất phải nhờ đến tầm tứ, không giống như ở 
Phật địa, ở đó thuyết pháp mà không cân dụng công. Vì vậy, hai thứ này cũng thông cả 
vô lậu. 

Tuy nói là tầm tứ tất nhiên là phân biệt, nhưng không nhất định nói chúng chỉ thuộc pháp 
thứ ba, `” vì trong hậu đắc chính trí cũng có phân biệt. 

Các vấn đề còn lại, chuẩn theo trên, như lý mà suy. 

10. Tâm và tâm sở đồng dị 

Các tâm sở trong sáu lớp như vây, ngoài tầm thê ra có tự tính riêng biệt của chúng 
không? Hay chúng chỉ là phân vị sai biệt của tâm? Nêu thê, có sai lâm gì? 

Cả hai đều sai lầm. Nếu cách rời tâm thể mà chúng có tự tính riêng biệt, tại sao Thánh 
giáo nói duy chỉ có thức?!“ Lại nữa, tại sao nói “tâm đi xa, đi một minh”'”3 ? Tại sao nói, 


“nhiễm hay tịnh do tâm”, #2 «son người là sáu giới 





thế nào? Buồn vì không thỏ mãn tỉnh trạng hạ liệt. Lo (ưu) thế nào? Trông mong đạt đến vô thượng.” Ưu 
như vậy không đồng ố tác, cho nên, ưu căn thuộc phi sở đoạn, ô tác không phải như vậy. 
lêu Du-già 66 (tr. 668a26): “Phi sở đoạn là gì? Hết thảy pháp hữu học xuất thế gian, hết thảy pháp nơi 
tương tục (thân) của vị vô học; trong đó, nếu kà pháp xuất thế, tự tính tnhj trong tất cả mọi thời nên được 
gọi là phi sở đoạn (không cần phải đoạn trừ, aprahãfavya, apraheya). Các pháp còn lại thuộc thế gian do đã 
bị đoạn trừ rồi nên được gọi là phi sở đoạn.” 
Kủ Tàm và tứ không tương ưng với vô phân biệt trí. 

s“ Trong gia hành vị, do tầm và tứ dẫn khởi chân kiến đạo. 

_ Trong hậu đắc trí có thê dẫn khởi tầm tứ. 

?° Năm pháp: danh, tướng, phân biệt, chính trí, như như. Niập /ăng già 7 (T 671, tr. 557a26). Laäkä, N. 
228: pañca dharmah, nimiftamn, nãma, vikalpas tathafä, samyagJfana1. 
#2! Dụ-già 5 (tr. 302c02): “Các tầm tứ tắt là phân biệt. Hoặc có phân biệt mà không phải là tầm tứ...” 

“2 Chính trí trong năm pháp. Xem cht. 420 trên. 

3 Hiễn đương 2 (tr. 489624): “Chính tư dúy, y chính kiến và cùng đồng hành vói nó là tư duy ly dục, tư 
duy ly sân, tư duy vô hại (cũng gọi là ba thiện tầm). ở trong tu đạo, tương tục tác ý mà tư duy các đề, cùng 
tương ưng với tác ý vô lậu, khiên tâm thú nhập, cực thú nhập, tầm cầu, cực tầm cầu...” Theo đó, thể của 
chính tư duy là tầm. 

*ˆ Xem cht. 422 trên. 

*®Š Ngôn thuyết nhân. 7p /ập 10 (tr. 741a07): “Chính tư duy, đó là chỉ (Thanh đạo) khuyên dạy người 
khác; theo như sở chứng mà an lập phát động ngữ ngôn.” 
*25 Thự ba trong năm pháp của Lăng-g1à. 

“7 Các Kinh được dẫn bởi Vô Tính Nhiếp luận (tr 400922): Giả thâm mật, Thập địa, Lăng-già, Thập địa 
luận. 
*“3 Dẫn bởi Nhiếp luận bản 2 (tr. 139a01): ‡;3ÄfTJMfT THLSTEJAfS HHIH-REEHIL› f5 PUMÉNE.. PAli, Dhp. 
37: duraneamam ekacaram, asariran guhãsaya/ }€ ciftam saniyamessani, mokkhanti mãrabandhana/ ĐI 
xa, đi một mình, không thân, ngụ trong hang: ai chê ngự tâm này, giải thoát khỏi lưới ma. 
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Vã, làm sao thông với luận 7rang nghiêm kinh? Như bài tụng ở đó nói: “Cho rằng tâm 
hiện tợ thành hai; cũng vậy, hiện tợ tham, vv. hoặc hiện tọ tín vv.; pháp thiênm và nhiễm 
không khác nhau.” ' 
Nếu chúng chỉ là phần vị sai biệt của tâm, vì sao Thánh giáo nói tâm tương ưng, vì tương 
ưng tha tính chứ không tương tự tính???” 
Lại nữa, vì sao nói, tâm và tâm sở cùng thời khởi như mặt trời với ảnh sáng?®®° 
Lại nữa, làm sao hội thông với luận Du-già? Luận nÓI: tâm sở không phải là tâm. Như bài 
tụng trong đó nói: “Năm chủng tính bât thành, nhâm sai biệt phân vị. Vì nhân duyên 
không khác. Mâu thuẫn với Thánh giáo.”?”? 
Nên nói, ngoài tâm chúng có tự thể riêng biệt. Vì tính cách ưu thắng của tâm, nên nói 
“Duy thức” vv. 
Tâm sở y nơi thế lực của tâm mà sinh, cho nên nói xuất hiện ảnh tợ như kia, tham, v.v.; 
chúng không phải là tâm. 
Lại nữa, nóithức, tâm, cũng bao hàm cả tâm sở, vì luôn luôn cùng tương ưng. 
Nói “duy thức” vv., và nói xuật hiện ảnh tợ như thế kia, đều không có gì sai lầm. 
Đây là y trên thế tục. Nếu y trên thắng nghĩa, tâm và tâm sở không tương tức cũng không 
tương ly. Các thức quan Jhệ lân nhau, nên biết, cũng vậy. Đó là diệu lý Chân và Tục của 
Đại thừa. - - 

TIẾT 3: PHẢN VỊ HIỆN KHỞI CỦA SÁU THỨC 


Đã nói xong các tâm sở tương ưng của sáu thức. Làm thế nào để biết các phần khởi hiện 
khởi của chúng? 

Tụng nói: 
tKIEKKif 
TH g Nốc Du 
HRXR 
MIRNMŒK 












































#2 tô cấu xưng (T 476, tr. 559c23): “Tùy tự tâm cá Bồ tát nghiêm tịnh, tức thì được cõi Phật nghiêm tịnh 
như vậy.” Dwy-ma-cật (T 475, tr. 538c5):”Tùy tâm ấy tịnh, tức cõi Phật tịnh.” 

#9 Nguyên Hán: sĩ phu lục giới -|:2E7X7. 7ung A-hàm 41, kinh 162 Phân biệt lục giới (tr. 690922). Cf 
Pah, M. 1Ô 239 (Dhafmwibhanga) chadhattro ayam, bhikkhu, puriso chaphassãydafano 
a{thãrasamanovicaro caturadifthana, «Sáu giới, Tỳ kheo, là con người này; là sáu xúc xứ, I8 ý cận hành, 
bốn thắng xứ.» 

lo Trang nghiêm 5 (tr. 613912): 8š & #rfRU JÈ—ME.`»3Äï2b &fÄ3b = 
lào Nhập Lăng-già 10 (T 671, tr. ): “Sinh, cùng tâm tương ưng. Chết, không cùng tâm tương ưng.” 7qp ứập 
5 (tr. 718al8), sau nghĩa của tương ưng; trong đó, (tr. 718a29), đồng hành tương ưng: tâm và tâm pháp 
cùng đồng hành hỗ tương nơi đối tượng (sở duyên)... Tương ưng vớ tha tính chứ không tương ưng với tự 
tính. Như tâm không tương ưng với các tâm khác (cùng tự tính).” 

n Nhập Lăng-già 7 (T 671 tr. S57c27): “Tâm và tâm sở pháp cùng một thời không phải trước sau, như 
mặt trời và ánh sáng của nó cùng một thời, mà phân biệt thành nhiều hình thái khác nhau.” 

Si Du-già 56 (tr. 609b8). Năm chúng tính của các uân.7⁄z4/ ký: Giác Thiên(các nhà Hữu bộ) cho rằng 
không có tâm sở riêng biệt, mà chỉ là phần vị sai biệt trước sau của tâm. 
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Y chỉ trên thức căn bản, năm thức hiện khởi tùy thuộc các duyên. Hoặc chúng khởi cùng 
lúc; hoặc chúng khởi riêng biệt. Như sóng y trên nước. 
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Ý thức luôn luôn hiện khởi, trừ sinh trời Vô tưởng, trong vô tâm, và hai thứ định, trong 
tình trạng ngủ say và ngất. 455 
Luận nói: 


1. Thức hiện khởi 


r v $ ` z ` 436 
Thức căn bản, là thức a-đà-na. 


Vì nó là gốc rễ từ đó phát sinh các thức nhiễm và tịnh. 
Y chỉ.“”” sáu chuyên thứ đầu đều lấy thức căn bản làm sở y trực tiếp chung. 

Năm thức, chỉ năm thức đầu; vì chủng loại tương tợ nên nói chung. 

Hiện khởi tùy thuộc các duyên, nêu rõ, chúng không thường xuyên hiện khởi. Duyên, chỉ 
tác ý, căn, cảnh các thứ, làm điêu kiện. 

a. Năm thức 

Năm thức, bên trong y chỉ bản thức, bên ngoài hòa hiệp với các duyên, như căn, cảnh các 
thứ, mới có thê hiện tiền.”Ÿ Do vậy, chúng cùng khởi, hay khởi riêng biệt, vì sự tụ hội 
của các điều kiện ngoại tại có khi đông loạt, hoặc có khi lần lượt. Như sóng trên nước tùy 
theo duyên nhiều hay ít. Những thí dụ cho hiện tượng như vậy, chi tiết như được nói 
trong kinh.ˆ”” 





435 . 1.~ . ¬ ¿ VY Di = ba : 
Kanka: pañcanãm mnlavjfñane yathaäpratyayam udbhava]/ vjñananãm saha vã ftaranganam yathã 


jJalelll5Sí  manovjfanasambhifi sarvadasamjniiad rie/ samapatidvayan middhãn mãùrchanad apy 
aciftakat//16/ 

'“ Giải thâm mật, dẫn bởi Nhiếp luận (T3lnl957, tr. 324b22). Skt dẫn bởi Sthiramaii: 
adãnavijjnanagabhirasuksmo ogho yathã vartati sarvabjo/ balana e§o na prakäsio mã haiva atma 
parikalpyayeyuhi thức a-đà-na, mang chủng tử của tất cả, thăm sâu và vi tế, vận hành như going thác. Ta 
PP Ko chỉ điểm nó cho các phảm ngu, vì có thể chúng quan niệm như là tự ngã. 


7 Từ chỉ có trong bản Hán, không có trong bản Skt. Từ Hán này tương đương biến cách thứ bảy trong bản 
Skt. : mũlavjñäne ... udbhavah, xuất hiện trong (hay y chỉ trên) thức căn bản. Sthiramati: pañcãnãm 
caksurädivijÏananãm baäsrayatvat tata I(pdffer gatisu Jjanmopadanac calayavijianain milavijianam 
ucyaíe, thức a-lại-da được gọi là thức căn bản, vì nó chấp thủ sự sinh tồn trong các định hướng, và vì năm 
thức, mắt v.v., hiện khởi từ sở y của chúng là chủng tử. 

*°Š Sthiramati: yathapratyayam udbhava tỉ yasya yah pratyah sammnihitas tfasya fasya niyamenodbhava 
ãtmaläbhaj, xuất hiện theo điều kiện như thế nào đó, nghĩa là, khi thức nào tụ hội đủ điều kiện, thức ấy tất 
yếu xuất hiện, thành tựu tự thê. 

bóu Thuật ký: kinh Giải thâm mật. Cf. TI6n0676_p0692b28: Jif‡‡ + #fíILX:£2kừi ° ‡ï#í—¬“Ei#Blhii 
IÍE—-)H# ° #Í— Z2} › :@HRÍBSZìBHil - Dẫn bởi Sthiramati: vi4ãlamate/ mahata udakaughasya 
vahafah saced ekasya tarangasyofpattipratyayah pratyupasthito bhavaty ekam eva tarangam pravartate/ 
saced dvayos trayannan sambahulanamn tftaranganam uipafipratyayah pratyupasthito bhavai, yãvat 
sambahukani tarangani pravartante, na ca tfasyodakaughasya srotasa vahatah samucchittir bhavafi/ na 
paryupayogah prajñayate/ evam eva visãlamate/ tadoghasthaniyam ãlayavijfãnan sammisritya prafisthaya 
saced ekasya vÿñãnyofpaftipratyayah pratyupasthito bhavati ekam eva cak§urviñanam pravartate/ saced 
dvayostrayãnal sacet pañcanam vỤñãnanãm uípafipratyayah prtyupasthto bhavai/ sakrdyavat 
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Do hành tướng của năm chuyên thức thô động, các duyên mà chúng cần không thường 
xuyên hội đủ, do đó ít khi khởi mà nhiêu khi không khởi. Thức thứ sáu tuy cũng thô động, 
nhưng điêu kiện cân cho nó không lúc nào không hội đủ. Chỉ khi nào gặp điêu kiện vi 
nghịch nó mới không khởi. 

Các thức thứ bảy và thứ tám có hành tướng vi tế, điều kiện mà chúng cần luôn luôn hội 
đủ, do đó không có điều kiện trở ngại nào khiến chúng tông thế ”” không vận hành. 

Vả lại, năm thức thân không có tư lự, hoạt động hướng ngoại, khi khởi cần hội đủ nhiều 
duyên, do đó thời gian gián đoạn thì nhiêu, mà thời gian hiện hành thì ít. 

b. Ythức 

Ý thức thứ sáu tư lự độc lập, hoạt động hướng nội, không cần hội đủ nhiều điều kiện, nên 
thường xuyên hiện khởi, chỉ trừ trong năm trạng thái. Vì vậy, thời gian gián đoạn của nó 
thì ít, mà thời gian hiện khởi thì nhiêu. Do ý nghĩa này nên không nói “hiện khởi tùy 
thuộc các điêu kiện.” 

2. Vô thức 

Năm trạng thái ấy là gì? 

g. Vô tưởng thiên 

Vô tướng thiên: tu định vô tưởng, nhàm chán tưởng thô; do ảnh ,Iưởng này, sinh vào trời 
ấy, trấn áp các tâm và tâm sở không thường xuyên hiện hành, '' trong đó, tưởng dẫn đầu 
trong những thứ bị diệt, do đó gọi là vô tưởng thiên. Do đó, sáu chuyển thức đều bị cắt 
nơi đây. 

Có giải thích nói,” 
chư thiên này không có chuyển thức. Và cũng nói răng ở đó chỉ có chi hữu sắc. 
cũng nói rằng, ở đó thuộc địa vô tâm." 


chư thiên ở đây thường trực không có sáu thức, vì Thánh giáo ˆ nói 
445 
Lại 





pañcanam pravytfir bhavafii “Này Vi§ãlamatl, từ dòng chảy của thắc nước lớn, nếu xuất hiện điều kiện cho 
một con sóng, thì chỉ một con sóng chuyên động. Nếu xuất hiện điều kiện cho hai, hoặc ba, hoặc nhiều con 
sóng, thì chừng ấy nhiều con sóng chuyền động. Nhưng dòng chảy của thác nước ấy vẫn không gián đoạn. 
Sự thọ dụng cũng không hết. Cũng vậy, ViáãlamatI, y chỉ thức a-lại-da, như thác nước ây, xuất hiện điều 
kiện cho một thức hiện khởi, thì chỉ một thức chuyền động; nếu xuất hiện điều kiện cho hai, hoặc ba, hoặc 
năm thức hiện khởi, thì chừng ấy thức chuyên động.” 
ktg/77 huật ký: một phần của thức thứ bảy, phần nhiễm, mà trái nghịch với vô lậu, diệt định; phần này không 
hiệ hành, chứ không phải tông thể của thức không hiện hành. 
#! sáu chuyên thức hoàn toàn không hiện hành. Thức thứ bảy và tám vẫn hoạt động. 
#2 asamjñika. Tì-bà-sa 154 (T27n1545_p0784b05): Vô tưởng thiên, chỗ cao tháng tịch tĩnh trong trơi 
Quang quả (Brhatphala), đệ tứ thiền. 
lá Đuật lý: thuyết nhất kỳ vô tâm, trạng thái vô tâm trong một chu kỳ sinh tử. 

bấy: ạp tập 2 (700D12); Samuccaya (Gokhale 18, 27): sưm/ñisafvegu devegipannasyathavaranam 
cittacaitasikam dharmanãm nirodhe ãsamjñiRam ii prajñapiih, “sự diệt tận của các tâm và tâm sở vốn 
không thường trực tồn tục của chúng sinh đã sinh trong các trời hữu tình vô tưởng: y trên sự diệt tận này 
mà thiết lập vô tưởng dị thục.” Cf. Hiễn đương 1 (T31n1602_p0484b09). 
= Trong 12 chỉ, ở đây không có chi danh sắc (mãma-ria), mà chỉ có chỉ thuộc về sắc. Vì vô tưởng thiên 
thuộc sắc giới, nhưng các chuyển thức không hiện hành. 2w già 10 (130n1572 _p0327b10): “Trong vô 
tưởng thiên, và vô tưởng định, diệt tận định, chỉ có thê có chỉ hữu sắc, không có chỉ vô sắc. Nếu sinh vô sắc 
giới, chỉ có chi vô sắc, không có chỉ hữu sắc” 

° vô tâm địa (acitakabhimi), Du-già 13 (T30n1579_p0345a10), sáu trạng thái vô tâm: ngủ mê, ngất, vô 
tưởng định, vô tưởng sinh, diệt tận định,vô dư y niết-bàn ĐIỚI. 
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Giải thích khác nói, “” chư thiên này trong trạng thái sắp mạng chung cần phải khởi 
chuyên thức rồi sau đó mới mạng chung. “* Vì ở đó tất yêu phải phát khởi ái nhuận sinh 
cho hạ giới. Luận Du-già nói, sau đó, khi tưởng đã sinh, các hữu tình â ấy chết mất khỏi 
nơi đó.” Thế nhưng, nói rằng không có chuyền thức, ấy là y cứ theo trường kỳ mà nói, 


chứ không phải hoàn toàn không có. 

Giải thích khác nói,” khi sinh cũng có chuyển thức. Vì ở trung hữu””' tất khởi phiền não 
nhuận sinh. “” Như nơi khác, ” tối sơ bản hữu“ tất có chuyên thức. Luận Du-già nói, 
nếu sinh vào cõi kia, ở đó chỉ có nhập chứ không có khởi. Khi có tưởng sinh khởi, ở đó 
chết.” Nếu ở đó tối sơ bản hữu không có chuyên thức, sao có thể nói là nhập? Trước 
không, sau có, thế mới gọi là nhập. 

Quuyết trạch phần” ° nói, sự diệt của tâm và tâm sở thuộc sinh đắc””” được gọi là vô 
tưởng. 

Đại ý câu nói này cho thấy rằng ở đó tối sơ bản hữu có chuyên thức dị thục sinh””” tạm 
thời khởi, nhưng do ảnh hưởng của nhân duyên đời trước nên sau đó không sinh nữa. Do 





#“” Thuật ký: thuyết sơ sinh vô tâm. Nhưng tử tâm, khi chết, thì có tưởng. 


3 Du-già 59 (T30n1579 p0629c20), chín loại tâm khi mạng chung liên hệ kết sinh tương tục 
(pratisandhi), trong đó, thứ nhất, tất cả chúng sinh đếu có kết sinh tương tục do bởi triền và tùy miên. 7gp 
tập 5 (T31n1606_p0714b27): tâm sinh khởi do bởi 10 lực, trong đó, do lực kết sinh tương tục, có 9 trường 
hợp tử tâm. Các tử tâm đều tương ưng với khát ái tự thê trong ba giới; khát vọng tái sinh cõi nào với tự thân 
của cõi đó. Như chết ở Dục giới tái sinh Dục giới, tử tâm liên hệ với khát ái tự thân Dục giới được nối kết 
với kết sinh tương tục CỸ  $ømcuccaya (Tatia 39,9): pratisandhibalena nava maranacitãny 
ãtmabhavafrsna-samprayuktam  triẹu dhatugu pratyekam kaãmariparipyavacaram tara kaãmadhatoš 
cyutva kamadhataäv eva pratisandhim badhnatah kamãvaram ãtmabhavatrsasamprayuRtamn maranacittam 
veditavyam. 

° Du-già 56 (T30n1579_p0607b13): do tư (ccan2) dẫn phát vô tưởng định; tư ấy cảm ứng quả dị thục 
của vô tưởng hữu tình. Sinh ở đó, cho đến khi tưởng (szz/22) khởi lên, hữu tình ấy ở đó mạng chung. 

Thuyết thứ ba: sinh và tử đều có tưởng. 
và Trung hữu mạt tâm, sát na cuối cùng trong trung hữu, ái nhuận sinh phát sinh, dẫn đến sinh hữu; tức 
chủng tử được thấm ướt bởi ái để nảy mầm đời sông mới. 
sếp Nhiếp luận (Vô Tính, T3In1528_p0392b10 ): “Sau khi chết ở trong các địa phí đẳng dẫn (tán tâm địa), 
y trên trung hữu ý lúc sinh, ý thức nhiễm ô, là kết sinh tương tục, được phát sinh. Ý thức nhiễm ô này diệt 
trong trung hữu; rồi trong thai mẹ, thức hòa hiệp với kiết-la-lam (kalala, phôi). E.Lamotte (La Sommne ii, 
tr.54), khôi phục bản văn Skt.: asưmahitãym bhumau cyufva jãtkale, antarabhavamanomisritam klistam 
manovjnanamụ pratisamdhibandha uipadydte, efat kliam manovDñanam qnfarabhave nirudhyate, 
vừfñãnam ca mãtuh kuRsau kalalatvena sarumircchafi. 
#3 Như tái sinh trong các cõi trời khác. 

lá Trong một chu kỳ sinh tử, phân làm ba giai đoạn; sát na thứ nhất là sinh hữu (»apaf/ibhava); từ sát na 
thứ hai trở đi, bản hữu; sát na cuối cùng, tử hữu.Trung gian giữa tử hữu đời này và sinh hữu đời sau là 
trung hữu (a”arabhava). 
*3Š Dụ-già 12 (T30n1579_p0340c07): nếu sinh tại Dục giới, vô tưởng định có nhập có xuất. Nếu sinh trong 
vô tưởng thiên, chỉ có nhập chứ không có xuất. Nếu ở đó tưởng phát khởi, tức thì ở đó chết. Dân chứng này 
muốn chứng minh trong vô tưởng thiên, khi chết, tử tâm có tưởng khởi. 

*5 Dụ- già 53 (T30n1579_p0593a01), 

ụ Sinh vô tưởng thiên, tâm tối sơ sinh hữu thông cả thiên và vô ký, tự nhiên mà có, tự nhiên vận khởi, gọi 
là sinh đắc (w„papati-pratilambhika). 

vipäkaja-pravytti-jñãna. Tức tâm tâm sở sinh đắc được dẫn trên; thức thứ sáu. 
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đây mà phần vị sai biệt”” của vô ký dị thục được dẫn khởi, trạng thái sai biệt ấy được 
gọi là vô tưởng. Như hai định được dẫn sinh bởi thiện nên chúng được nói là thiện.” 
Nếu không như thế, chuyên thức nhất thiết không hiện hành,ˆ°' làm sao có thể nói duy chỉ 
sinh đắc diệt?”“” Cho nên, ở đó, trong trạng thái tối SƠ, chuyển thức”“” tạm thời khởi. 

Chư thiên này chỉ ở trong tĩnh lự thứ tư.” Vì tưởng trong các bậc dưới thì thô động nên 
khó có thê cắt đứt. Còn phía trên nữa, ở đó không có môi trường của vô tưởng dị thục. 
Tức chính tư dẫn phát vô tưởng định, tư ấy cảm ứng quả dị thục của chư thiên này. 

b. Vô tưởng định 

Tụng nói: cùng hai vô tâm đinh; tức nói đến vô tưởng định và diệt tận. Trong cả hai định 
này, đều không có sáu thức, cho nên nói là vô tâm. 

Vô tưởng định, °“` ở đây có đ sinh đã trấn phục tham trong Biến tịnh”"5, nhưng chưa trấn 
phục các ô nhiễm trên nữa”, do tác ý dẫn đầu bởi tưởng xuất ly, khiến cho các tâm và 
tâm sở vốn không thường xuyên hiện hành bị diệt; sự diệt của xưởng dẫn đầu nên lập 


danh là vô tưởng: vì nó khiến cho thân an hòa, nên gọi nó là định.“ 


Tu tập định này có ba hầm bậc khác nhau. #6” Tụ hạ hâm, tất yêu sẽ thổi thất trong đời 
p y p p y 5 


này, không thê nhanh chóng dẫn nó trở lại hiện tiền. Về sau tái sinh lên cối trời kia, 
không có ánh sáng nhiều lăm, thân hình cũng không lớn lắm, nhất định chết yêu nửa 
chừng. 

Tu trung phẩm, hiện tại không. nhất thiết thối thất. Giả sử có thối thất, cũng nhanh chóng 
phục hồi dẫn khởi hiện tiền. Về sau, sinh lên trời vô tưởng, tuy uy quang có sang chói, và 
thân hình co to lớn, nhưng không phát triển đến cực độ. Mặc dù vẫn có thê yêu nửa 
chừng, nhưng điều đó không nhất định. 





kớu Sthiramatl: Zšrÿayãvasthaãvi$e§a, phần vị sai biệt của sở y, tức trạng thái cá biệt hiện hành trong a-lại- 
da. 
kớu Loại suy: vô tưởng thiên, hay vô tưởng dị thục, được dẫn sinh do dập tắt dị thục vô ký (chuyên thức), 
nên nó được gọi là dị thục vô ký. 
SIỆ Cho rằng, trong vô tưởng thiên, các chuyển thức vơii ba tính, thiện, bất thiện và vô ký, hoàn toàn không 
hiện hành. 
“®ˆ Do sơ sinh đã hiện hành, sau đó mới có thể nói bị diệt. 

gã Không có lượng từ để biết sô ít hay nhiều. 7Ju4z ký, các chuyền thức đây chỉ bốn thức: mắt, tai, thân và 
ý thức. Vì trong sắc giới các thức mũi và lưỡi không hoạt động. Có thuyết cho, cả bốn thức tạm thời khởi. 
Có thuyết, duy chỉ thân và ý thức. 

®* Trên Quảng quả thiên (8rua/phala) và đưới các Tịnh cư thiên (Šd4hãvãsa). 
“5 Gthiramati: trtiyadhyanad viaragasya érdhvam aviaragasya  nỉ]hsaranasamjfñiapiurvakena 
manasikarena manovijianasyva tafsamprayuktänam ca caltãnã yo nirodhah so 1räsainjii-samapaffir ly 
ucyafe, do ý thức ly tham đôi với thiền thứ ba, nhưng chưa ly tham đối với thiền trên, nó tác ý với sự dẫn 
đầu bởi sự thoát ly tưởng; sự dập tắt của ý thức cùng với các tác sở tương ưng của nó, được gọi là vô tưởng 
định. 
& „; Biển tịnh thiên (Suø#akysaaa), tầng thứ ba, cao nhấ trong ba tầng trời thuộc thiền thứ ba. 

„ Tham trong thiền thứ tư. 

Š Định, ở đây, Skt. samapzíii, Hán cũng dịch là đăng chí, chính thọ, hay chính hiện tiền; cùng thường 
phiên âm là tam-ma-bát-đề. 7ì-bả-sa 762 (T27n1545 _p082Ib09), có 8 đăng chí: 4 tĩnh lự và bốn vô sắc. 
(T27n1545_p0821c02), phân biệt giữa đăng chí (sưmãpafi) và định hay đẳng trì (samadHi): đăng trì, 1 sát 
na; đẳng chí, tương tục; chỉ có vô tưởng đẳng chí và diệt tận đẳng chí chứ không có vô tưởng đăng trì, diệt 
tận đăng trì. 

#6? T;_bà_sa 152 (tr. 776c23). 


204 


Tu thượng phẩm, hiện tại nhất định không thối thất. Về sau, sinh lên cõi trời ấy, uy quang 
cực kỳ sang chói, thân hình to lớn cực kỳ xinh đẹp. Nhât định không yêu nửa chừng. Chỉ 
khi nào hết hạn lượng tuôi thọ mới chết.” 

Định này, một cách xác định, thuộc tĩnh lự thứ tư. Nó duy thuần thiện, vì được dẫn khởi 
bởi thiện. Nó không có trong các địa thâp hơn, hoặc cao hơn, như đã được nói trên.” 
Trong bốn loại nghiệp, `“ nó thông cả ba, trừ thuận hiện thọ.“ ” 

Có quan điểm nói, định này chỉ khởi trong Dục giới. Nó khởi do ảnh hưởng của các 
thuyết của ngoại đạo. Và, trong loài người, huệ giải rất nhạy bén. 


Quan điểm khác nói, trong Dục giới, trước đã tu tập, sau sinh Sắc giới, tại đó nó được dẫn 
khởi, nhưng trừ Vô tưởng thiên, vì đây là đích cứu cánh.” 

Nó được nhập do chán ghét tưởng và ưa thích quả ấy, do đó duy chỉ là hữu lậu; không 
phải là loại mà Thánh hiện khởi." 

c. Diệt tận định 

Diệt tận đỉnh, là loại định của hang Thánh giả, hữu học hay vô học,“ đã trấn phục hoặc 
xả ly tham thuộc Vô sở hữu, tham cõi trên bất định,” do bởi tác ý đình chỉ tưởng dẫn 
đầu, dập tắt tâm tâm sở không thường trực hiện hành và thường trực hiện hành nhiễm ô; 
đó gọi là diệt.” Nó khiến cho thân an hòa nên cũng gọi là định. Do riêng nhàm chán thọ 
và tưởng nên nó cùng được nói là loại định diệt tận hai thứ đó.” 





79 Tị_bà-sa 154 (T27n1545_p0784b09): thân lượng của vô tưởng hữu tình, lớn bao nhiêu? Đáp: 500 du- 
thiện-na (yøjaa.). Thọ lượng bao nhiêu? 500 kiếp. Oai nghỉ thế nào? Ngồi trong tư thế kiết già, như sa- 
môn, suốt năm trăm kiếp. 

“Í Như được trong đoạn về vô tưởng dị thục trên. Trong các địa thấp honư, tưởng thô động, khó trấn phuc. 
Địa cao hơn, cac địa thuộc vô sắc, ở đó không có vô tưởng. 

“” Câmxá 15 (tr  81c09), bốn loại nghiệp xét theo dị thục (thọ báo): thuận hiện thọ 
(drstadharmavedaniya), thuận sinh thọ (upapadya/a-vedanrya), thuận hậu thọ (aparaparyayavedamiya), và 
bất định thọ (anayafavedamiya). Du-già 60 (T30n1579_p0635c05), bốn loại nghiệp: dị thục định, thời phần 
định, cả hai đều xác định, cả hai đều không xác định. 

ki: tưởng dị thục là quả của vô tưởng định không cảm thọ ngay trong đời này. Dw-già 56 
(T30n1579_p0607b03): trước tiên, vô tưởng định được khởi trong Dục giới. Sau đó, sinh lên Vô sắc giới, 
trong thiền thứ tư, ở đó quả của nó được cảm thọ. 

Mà”: áp thành biên 31 (tr. 641a): Trong Dục giới, tu vô tưởng định, nửa chừng thối thất, rồi chết. Tái sinh 
lên các cõi thiền, sinh I trong 12 tầng, từ sơ thiền đến tứ thiền, trừ Vô tưởng thiên trong tứ thiền. Tại đây, 
vô tưởng định được dân khởi, rồi chết, tái sinh lên Vô tưởng thiên. Vô tượng đỉnh không được dân khởi 
trong Vô tưởng thiên. 

*Š Câu-xá 5 (T29n1558_p0024c16): “Định này đạt được chỉ trong hàng dị sinh chứ không phải Thánh giả. 
Vì do chấp vô tưởng là chân giải thoát nên mới tu định này để thoát ly tưởng.” DÐ-già 53 
(T30n1572 _p0593a11): “Thánh giả hữu học hay vô học đều không nhập loại định này, vì trong đó không 
có hiện hành của tuệ. Vả lại, bên trên đó còn có trú xứ tịch tĩnh hơn. Vả lại với định này thì không thê 
chứnh đắc các thiện pháp thù thắng chưa chứng được, do bới nó khiển diên t5rì nới trú xứ huyễn hoặc.” 


#6 A_na-hàm thân chứng (kãyasã&s¡) và A-la-hán chứng ccâu phần giải thoát (wbhayatobhägavimukia). 


` Tham phi tưởng phi phi tưởng, đọan hay không đoạn đều có thể nhập diệt tận định. 
đu mwee. (Pradhan 10, 21): mrodhasamapatih katama? ãkimcanyayatanaviaragasya bhavagrad 
uccalitasya sãtnaviharasamjfapnrvakena manasikarenasthavaranam (tadekatyanam ca sthãavaranam) 
citacaitasikãnam dharmänaäm nirodhe nirodhasamäpatiir iti prajăapiih, Diệt tận định là gì? Ly tham đỗi 
với Vô sở hữu xứ, vượt lên Hữu đỉnh, với tác ý đãn đầu bởi tưởng an trú tịch tĩnh, điệt các tâm và tâm sở 
không thường trực (và một phần không thường trực); y trên sự diệt này mà giả lập diệt tận định. Sớ giải 
(Sthiramatl): /adekafyanam ca sthãvaranam tỉ khistamanahsamgrhitãnam, một phần (tâm tâm sở) không 
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Tu tập định này có phẩm phẩm bậc khác nhau. Tu hạ phẩm, trong hiện tại tất yêu thối 
thât, không thê nhanh chóng dân trở lại hiện tiên. 

Tu trung phẩm, hiện tại không thối thất. Giả sử có thối thất cũng nhanh chóng dẫn khởi 
trở lại hiện tiên. 

Thượng phẩm, nhất định không thối thất. 
Sơ khởi”! tu định này tất y trên Hữu đỉnh, du quán vô lậu, ˆŠ” bằng gia hành như vậy mà 
nhập; vì nó là phần cuối cùng trong chuỗi thứ đệ định. Tuy thuộc Hữu đỉnh,” nhưng nó 
được kê trong vô lậu." 
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Nêu tu tập định này đã đạt đến tự tại thì ngay sau tâm của trong địa khác?®) nó cũng có 
thê hiện tiên. Vì nó tuy thuộc Đạo đê, nhưng được kê trong phi học và phi vô học,?"° vì 
tương tự Niêt-bàn. 

Định này sơ khởi được dẫn khởi trong loài người, ” vì khởi do ảnh hường bởi thuyết 
giáo của Phật và đệ tử, và vì trong loài người tuệ giải cực kỳ nhạy bén. 





thường trực, bao hàm nhiễm ô ý. CẾ. 7ạp rập 2, T31n1606 _p0700b07. Quảng ngũ uân (tr. 854b04): không 
hằng hành, chỉ sáu chuyên thức; hằng hành, chỉ nhiễm ô ý (mạt-na), và thứ tám a-lại-da. Theo đó, liên hệ 
với thức thứ tám, thì thứ bảy là một phần của các thức hăng hành. Trong văn của Thành duy thức, không 
nói nêu từ “một phần”. Giải thích của Thuật ký (cŸ. Tập thành biên 3l, tr. 645c, 645a): quan điểm của An 
Huệ, toàn bọ thứ thứ bảy diệt. Theo Hộ Pháp, thức thứ bảy gồm cả pháp chấp và ngã chấp, thông cả vô lậu, 
do đó khi Bồ tát nhập diệt tận định, chỉ phần nhiêm và ngã chấp của thứ thứ bảy diệt. Như vậy, hằng hành 
nhiễm ô tâm và tâm sở là chỉ chotoàn bộ phần nhiễm của thức thứ bảy, do đó, luận không cần phải nêu từ 


“một phần” đề tách riêng thứ thứ tám ra như giải thích được nói là của An Huệ. 


„ Định cũng được gọi đủ là diệt thọ tưởng định, hay tưởng thọ diệt tận định (szn/ñaãvedaniyanirodha- 


samapdffi). 
Kế) vị Dư-già 53 (T30n1579_p0593a05), 

„S0 tu, R#Huật ký, chỉ Nhị thừa và Bồ tát trước thất địa. 

“Du quán vô lậu, lần lượt quán chân lý vô lậu qua chin thứ đệ định (đăng chí). 7uận chính lý 12 (. 
402b15): Khi diệt định khởi, hoặc nghịch thứ đệ nhập các đăng chí; hoặc nghịch siêu việt nhập các đăng 
chí.” Du-già 12 (336a09): Thế nào là vô gián (thứ đệ) nhập các đăng chí (samapaii)? Người đã chứng đắc 
sơ tĩnh lự, nhưng chưa được viên mãn thanh bạch, trước hết, theo thuận thứ nhập, lần lượt cho đến Hữu 
đỉnh. Sau đó nghịch thứ tự nhập, lần lượ trở lại sơ tĩnh lự. Thế nào là siêu việt nhập? VỊ đã đật đến viên 
mãn thanh bạch, từ sơ tĩnh lự siêu việt nhập trực tiếp đệ tam; từ đệ tam, siêu nhập trực tiếp vào không vô 
biên xứ; từ không xứ, siêu nhập vô sở hữu xứ.” Diễn bí 6 (tr. 930b25): Người chưa được tự tại, chỉ siêu một 
địa, từ sơ địa, lần lượt cho đến, từ vô sở hữu, vượt qua phi tương phi tưởng mà nhập diệt tận định. 

“83 Tạp tập 13 (758623): “Tưởng thọ diệt giải thoát lấy Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Hữu đỉnh) làm sở y.” 
3ˆ Dụ-già 62 (tr. 646b16): “Vô tưởng đăng chí, nên nói duy nhất là hữu lậu. Diệt tận đăng chí, nên nói là 
vô lậu. Vì nó không tương ưng với phiền não, vì nó phi tương ưng (không tương ưng với tâm tâm sở), vì nó 
khôg có sở duyên, vì nó không phải được dẫn sinh bởi phiền não. Và vì, nó là xuất thế gian, mà hết thảy đị 
sinh đều không thể hành.” 
đỗ Cục địa đưới Hữu đỉnh: bốn thiền và ba vô sắc. Bậc sơ tu, y Hữu đỉnh mà nhập diệt định. Bậc hậu tu, đã 
tự tại, sau khi nhập một trong các định dưới Hữu đỉnh, có thể y trên tâm của các định này mà nhập diệt 
định. 7œp ứập 5 (714b03): Năng lực do quán tập (paricayabala) có ba: thượng, trung và hạ. Trong bậc hạ, 
nhập, trụ và xuất trong các định đều chưa thành thục, nên phải lần lượt qua các thiên và vô sắc định theo 
thứ tự. Bậc trung, có thê siêu nhập một bậc (từ sơ thiền bỏ qua nhị thiền mà vào thẳng tam thiền). Ở bậc 
thượng, có thê siêu bao nhiêu bậc tùy ý muốn, hoặc thuận hoặc nghịch. 

Kn đạt được bởi A-la-hán nên nó là phi học. Do đạt được bởi vị Bắt hoàn nên là phi vô học. 

ll: qp tập 9 (737b05): “diệt tận tam-ma-đề là xuất thế gian, vì được chứng đắc sau Thánh đạo; phải ở 
trong loài người nó mưới được dẫn phát (abhinirhriyafe). Dẫn phát ở đây là nói sơ khởi (uipadyata adita). 
Ở loài người hay trong sắc ĐIỚI, nó đều có thể hiện tiền. Tức trước đó nó đã sinh khởi, về sau tái hiện tiền. 
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Về sau trong hai giới trên nó cũng có thể hiện tiền. Điều này được chứng thành trong 
kinh Ưu-đà-di,ˆ* vì Vô sắc cũng được gọi là ý thành thiên. Đối với những vị chưa tin 
giáo nghĩa tang thức, nêu sinh Vô săc giới, định này không khởi; vì lúc đó sắc và tâm đều 
không tồn tại, như vậy sợ thành đoạn diệt. Nếu đã tin có tàng thức, thì sinh lên đó định 
này vẫn có thê hiện tiền. Vì nều thừa nhận có tàng thức, thì không có sự đoạn diệt ở đó. 


Cần thiết phải đoạn trừ các phiền não kiến sở đoạn trong cả ba giới mới có thê sinh khởi 
định này. Vì dị sinh không thẻ trấn phục và trừ diệt tâm và tâm sở Hữu đỉnh. Và vì định 
này vi diệu, cần phải chứng hai Không, rồi tùy theo sự thích hợp, ”” về sau được dẫn phát 
bởi hậu đắc trí. 

Có giải thích nói, trong các phiền nào tu sở đoạn thuộc tám địa dưới, '” những gì thuộc 
Dục giới cần phải bị đoạn trừ hoàn toàn; những gì còn lại, hoặc trấn phục, hoặc đoạn trừ, 
sau đó mới có thể sơ khởi phát khởi định này. Vì chủng tử của phiền não Dục giới phồn 
tạp với cả hai tính,"”' sự chướng ngại của chúng đối với định rất mạnh; và vì, duy chỉ nói 
rằng Bất hoàn, Vô học trong cả ba thừa, và các Bồ tát mới có thê đạt được định này. Tùy 
theo thích ứng, một trong tám địa bên trên, sinh vào bất cứ đâu ở đó về sau đều có thê tái 
khởi định này. 

Giải thích khác nói, cần phải đoạn trừ các phiền não tu đọan của bốn địa dưới; ˆ” trong 
các địa còn lại, hoặc trấn phục, hoặc đoạn trừ, sau đó mới có thể SƠ khởi phát khởi định 
này. Bởi vì chủng tử của các phiền não mang tính cảm thọ biến dị”” gây chướng ngại cho 
định rất mạnh. Tùy theo sự thích hợp, sinh vào một trong năm địa trên đều có thể hậu 
khởi định này. 

Nếu” chỉ trấn phục các phiền não dưới” thì có thê khởi định này, sau đó, không đoạn 
trừ chúng, thối thất,” tái sinh lên địa trên, há rằng tái sinh lên địa trên tức thì có thê đoạn 
trừ các phiền não ở địa dưới? 





Nếu ởloài người, thì ở ngay tại đây. Nếu ở sắc giới, thì sau khi tái sinh.” Vi Bất hoàn thân chứng 
(kãayasaks¡), sở khởi diệt định trong Dục giới. Sau khi tải sinh lên Tịnh cư, diệt định tái hiện tiền ở đó. CỸ. 
Du-giả 36 (tr. 607b07). 7T?-bả-sa 153 (tr. 779b13 ): “Mạng căn y hai pháp mà hoạt động: sắc và tâm. Định 
này thuộc vô tâm, do, cắt đứt tâm mà khởi. Sinh Dục và Sắc giới, tâm bị cắt đứt nhưng mạng căn y sắc mà 
hoạt động. Sinh vô sắc giới sắc hị cắt đứt thì mạng căn y tâm mà hoạt động. Nếu sinh ở Vô sắc mà khởi 
điệt tận định, cả tâm và sắc đều bị cắt, mạng căn vì vậy cũng bị cắt đứt; nghĩa là chết.” 


. rung A-hàm kinh 22 (T1n26, tr. 449c08): “Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, định, tuệ thì ngay trong đời 
hiện tại mà ra vào định tưởng thọ diệt (sđn/aveditanirodha); tất có trường hợp này. Nếu ngay trong đời 
hiện tại mà không chứng được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, VƯỢT qua khỏi trời Đoàn thực 
(wavadikarabhaksa), sanh lên các cõi trời ý sanh Wnanomaya), tại các cõi ây mà ra vào định tưởng thọ diệt; 
tất có trường hợp này”. Dẫn bởi 7ì-bà-sa 153 (tr. 778c04): ý thành thiên ở đây chỉ Sắc giới, đo đó không có 
trường hợp diệt định tái khởi sau khi chết trong Vô sắc giới. 7záz ký: ý thành thiên ở đây thông cả Vô sắc. 
Hữu bộ không biết đến thức thứ tám, nên không thừa nhận diệt định tái khởi trong Vô sắc. 
ki Nhị thừa chứng sinh không, Đại thừa, sinh và pháp không, tùy theo đó bằng gia hành của hậu đắc trí mà 
chứng diệt định. 
*° Dục giới, bốn thiền và ba Vô sắc. 
?Ì Hại tính: bắt thiện và vô ký hữu phú. 

2, Phiên não tu đoạn thuộc Dục giới và ba thiền đầu. 

nn ap tập 2 (tr. 702c11): thọ có hai loại, biến dị và không biến dị. Cf. Samuccaya (Tatia 15, 6): veditam 
cv RA vaikãrikam avaikarikamm. Các cảm thọ khổ, lạc, ưu, hý, được gọi là biến dị thọ vì chúng thô động. 


21 Thuật ky: Hữu bộ đặt vấn đề. 
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Nói rằng đoạn trừ, cũng không có gì sai lầm. Như sinh địa trên mà có thê đoạn trừ các 
phiền não câu sinh của mạt-na địa dưới. "”” 

Tuy nhiên, năng lực đối trị của Bất hoàn rất mạnh, ngay ở vị trí nhuận sinh? mà các 
phiền não không khởi; ”” nhưng do sự nhuận sinh của chủng tử phiền não mà tái sinh địa 
trên.""” Mặc dù các phiền não đã được trấn phục, có thối hay không có thối, nhưng không 
có trường hợp trấn phục địa dưới mà tái sinh địa trên. Do đó, không sai lầm về sự sinh địa 
trên mà đoạn trừ địa dưới. 

Các Bồ tát mà trước đó trong địa vị Nhị thừa đã đạt được diệt định, về sau hồi tâm Sang 
Đại thừa, trong tất cả vị trí, các vị ấy đều có thê khởi định này." °' Nếu không như vậy, 
có vị cho đến địa thứ bảy, mãn tâm, mói có thể trấn phục hết thảy phiền não. Tuy chưa 
vình viễn đoạn trừ các phiền não tu đoạn trong Dục giới, nhưng cũng như đã đoạn, vẫn có 
thể khởi định này. Luận nói, Bồ tát đã nhập viễn địa mới có thê hiện khởi diệt tận định.” 
Cũng có trường hợp” từ sơ địa đã có thể vĩnh viễn trấn phục các phiên não, như A-la- 
hán; vị ấy trong cả mười địa thảy đều có thê khởi định này. Kinh nói,” Bồ tát trước địa 
thứ sáu cũng có thê hiện khởi diệt tận định. 





2Š Hạ hoặc. Chính xác nên hiểu, đoạn trừ các phiền não hạ địa, trấn phục phiền não thượng địa. 7ẩp thành 
biên 31 (tr.656b): chữ hạ đây cũng nhằm, nên sửa lại là thượng. Thuyết thứ nhất, trấn phục tám địa; thuyết 
. hai, đoạn trừ ba địa, trần phục năm địa. 

6 rạ ập thành biên 3 (tr. 656a): VỊ chứng quả Bất hoàn, trước đạt được diệt định, sau đó thối mất định, 
khởi nhiễm sơ thiền, rồi chết. Vị ấy tái sinh lên trời sơ thiền, duy chỉ nhuận sinh bằng chủng tử. 
kh Vị Bất hoàn khi tái sinh thượng giới, ở đó thành tựu vô học, bấy giờ các phiền não câu sinh của mạt-na 
hạ địa đều cùng luc được đoạn trừ. 

Trong giai đoạn cuỗi cùng của trung hữu, tham ái đối với tự thê đương lai khởi lên, tham ai ái được ví 
dụ như là nước tâm ươt nghiệp để nảy mầm đời sống tương lai. Du-già 18 (377a15): “Nhuận sinh là gì? 
Như cây nặc-cù-đà (igrodha). Được tưới ướt bởi nước ái, lấy ái làm duyên, thủ phát sinh.” Du-già luận ký 
5 giải thích: cây nigrodha từ chỉ một hạt giống; sinh trưởng thành cành lá xum xuê. Chim ăn quả, hạt rơi 
xuông đât, lai mọc thêm nhiều cây nữa. Giải thích của Tam tạng (dẫn bởi Tập thành biên 31, tr. 655a): Khi 
sắp mạng chung, cho đến sát-na cuối cùng của trung hữu, tất phải khởi lên ái; nay lúc ấy, nó được nhuận 
Hn trực tiếp bởi ái. 

„„ Không khởi hiện hành phiền não. 


9 rạ ấp thành biên 31 (tr. 656a): Như quả Bất hoàn, trước tu được diệt định, về sau thối mất định, khởi 
nhiễm sơ thiưền, mạng chung từ Dục giới sinh lên địa khác la Phạm chúng trong sơ thiền; đây được nhuận 
sinh duy chỉ bằng chủng tử, vì đã đoạn trừ tất cả phiền não Dục giứoi, khởi mãn tâm. Tuy sinh trong Phạm 
thiên chúng, bấy giờ chưa đoạn phiền não trong Phạm thiên chúng, ở đây chết tái sinh vào Phạm phụ thiên; 
đay được nhuận sinh duy bằng hiện hành, vì trị đạo chưa viên mãn. Nếu ở trong Phạm phụ thiên mà đoạn 
trừ tất cả phiền não sơ thiền, bấy giơ được tầm ướt bởi chủng tử của nhị thiền mà sinh vào Thiêu quang 
thiên trong nhị thiền. Vì trước đó tong sơ thiền trị đạo tâm đã mãn, nên chỉ dung chủng tử mà nhuận sinh.. 
Chư thiên tái sinh trong địa của mình, được nhuận sinh bằng hiện hành. Nếu tái sinh lên địa khác, nhuận 
sinh bằng chủng tử. 
le Đuật lý: chỉ những vị Bât hoàn và Câu phần giải thoát, chứ không phait tất cả. 

¿¿ Nếu không phải là các trường hớp nêu trên; mà la các Bồ tất đôn ngộ Đại thừa. 

tô Thực già 62 (tr. 646b17): :Hêt thảy dị sinh đều không thể hành; duy Bồ tát đã nhập viễn địa. Dư-già luận 
ký l7 (T42n1828 _p0625b03): Bồ tất địa thứ sáu ngang với quả Bất hoàn; thứ bảy ngang vơi A-la-hán. Do 
đó, địa thứ sáu cũng có thê khởi diệt định. Nhưng chỉ từ đi thứ bảy Bồ tát mới có thể khởi diệt định trong 
từng niệm niệm. Cũng có giải thích nói, viên địa đây không chỉ Viễn hành địa, thứ bảy, mà chỉ các Bồ tát 
địa từ sơ địa trở lên. 


dã Trương hợp vị thuộc hạng quyết định tính đốn ngộ. 
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d. Ngủ và ngất 

Trạng thái vô tâm khi ngủ say và khi ngắt, bấy giờ cả sáu thức đều không hiện hành. Ngủ 
say là trạng thái trong đó thân do quá, một mỏi dẫn đến, vi nghịch sáu thức. Trong khi ngủ 
say tuy không có thê của tâm sở ấy," nhưng do tương tự tâm sở ấy nên giả thuyết tên 
gọi như vậy. 

Ngất, trạng thái trong, do thân bị chỉ phối bới các điều kiện gió, nóng, vi nghịch sáu thức; 

gọi nó là ngất cực độ."" 

Hoặc cả hai đều là một phần của xúc xứ. "5 

Trừ năm trạng thái đã nói, ý thức luôn luôn hiện khởi. 

e. Chêt và tải sinh 

Ngay trong khi chết và sinh, cũng không có ý thức, vậy vì sao chỉ nói nó không hoạt 
động trong năm trạng thái? 

Có giải thích nói rằng, hai từ “cập” và “đữ””” trong tụng văn chỉ luôn cả chết và tái sinh. 
GIải thích này phi lý. Vì sao? Vô tâm chỉ được nói đên trong sáu thời, đó là, năm trạng 
thái đã kể, cùng với vô dư y.`'” Nên nói, sinh tử được bao hàm luôn trong ngắt, vì đó là 
trạng thái cực độ muôn tuyệt. 

Các từ “cập” và “đữ” chỉ nêu rõ năm trạng thái này không lẫn lôn nhau. Điều này muốn 
nói răng, sau khi y thức đã bị cứt đứt, thời gian sau y trong bản thức chủng tử của nó sinh 
khởi trở lại. Do vây, không nói nhập vô dư y. 

Trong năm trạng thái đã nói, dị sinh có bốn, trừ diệt định. Thánh giả chỉ có ba trạng thái 
sau; trong đó, Như Lai, và Bô tát tự tại, duy chỉ được một tôn tại, vì không có thụy miên 
và muộn tuyệt. 

3. Thức đồng chuyển 

Trong tâm của hết thảy hữu tình, hai thức, thứ tàm và mạt-na, luôn luôn cùng hoạt đông. 
Khi thức thứ sáu hiện khởi, cả ba thức cùng hoạt động. Các thức khác, tùy theo điêu kiện 
tụ hôi mà hiện khởi hoặc một cho đên năm thức cùng lúc, khi đó có bôn thức, cho đên 
tám thức, cùng hoạt động."'" Đó là nói một cách tóm tắt ý nghĩa đồng chuyên thức. 





"ĐŠ Nhập lăng già 7 (T16n0671_p0554e14): “Bồ tát từ sơ địa đến thứ sáu đều có thể nhập diệt tận định.... 
Bồ tát địa thứ bảy nhập diệt tận định trong từng niệm niệm, vì đã có thể viễn ly tất cả tướng hữu và tướng 
vô của hết thảy pháp.” C£. T16n0672_p0618b17. 

sử _ Tâm SỞ thụy miên, một trong bốn bất NI Sthiramati: aciiIakai middham ".. 


bởi cực kỳ dã dượi, cho đến mức lúc ấ Ấy, ý thức không hoạt động. 

Cực trọng muộn tuyệt. Sthiramatl: aci/akã mirchã ãgantunabhighatena vãiapittaslegma vaisamyena 
vã yad ãšrayavaisamyam manovijnanapravrtfiviruddham, vô tâm muộn tuyệt, sự mắt quân bình của thân sở 
y, do sự mất quân bình gây ra bởi gió, nóng, đàm dãi, bị tắn công bất ngờ, hoạt động của ý thức bị chặn lại. 

Do bởi xúc mệt mỏi dẫn đến trạng thái thân trong đó dẫn sinh vô tâm, cho nên, thụy miên là một phân 
của xúc xứ. Muộn tuyệt cũng được hiều như vậy. 


Hai từ trong bản Hán, tương đương với một từ trong bản Skt.: a¡, cũng. 
510 


j1] 


Du-già 13 (tr. 345a10): kê cả vô dư y niết-bàn giới, là sáu vị vô tâm; không nói đến tử và sinh. 

Du-già 5T (tr. S80c01): “Hoặc trong một thời chỉ có một thức đồng chuyển với a-lại-da, đó là mạt-na. 
Hành tướng của mạt-na là tư lương luôn luôn liên hệ đến ngã mạn các thư. Trong trạng thái hữu tâm hay vô 
tâm, nó luôn luông đồng chuyên với a-lại-da, lấy a-lại-da làm đối twongj để chấp ngã mà khởi hành tướng 
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1. Nếu trong một hữu tình mà nhiều thức cùng hoạt động, làm thế nào để có thê nói đó là 
một hữu tình?” 

Đáp: Nếu quan niệm rằng hữu tình căn cứ theo thức nhiều hay ít, vậy, một người trong 
trạng thái vô tâm, bấy. giờ người ấy há là phi hữu tình? Vả lại, trong trạng thái khi mà tâm 


thuộc lớp khác hiện tiền, khi ấy làm thế nào đề có thể nói là hữu tình thuộc lớp tự thân?”'° 


Tuy nhiên, khái niệm hữu tình y trên khái nệm mạng căn,`'“ hoặc đị thục thức," 


thảy 
đều không trái nghịch lý. Vì cả hai, trong mọi lúc, duy chỉ là một. 

2. Trong một thân, duy chỉ một đẳng vô gián duyên, '” làm thế nào trong cùng một thời 
có nhiêu thức cùng hoạt đông? 

Đáp: Nhưng đã thừa nhận rằng một duyên ấy dẫn khởi nhiều tâm sở, sao không thừa 
nhận cũng một duyên ấy dẫn khởi nhiều tâm?” 

Vả lại, ai xác định rằng duyên này chỉ có một? Nói rằng nhiều thức cùng hoạt động, là 
thừa nhận răng có nhiêu duyên này. Lại nữa, thừa nhận răng trong một thời nhiêu cảnh 
được tiêp nhận; vậy nhiêu cảnh hiện tiên há không phải được nhận thức đông loạt?”! Lực 
hòa hiệp của các căn và cảnh các thứ”'” ngang bằng nhau, há hợp lý để nói thức phát sinh 
theo thứ tự trước sau? 

Lại nữa, tính thể của tâm sở tuy không sai biệt, nhưng loại biệt của nó được thừa nhận là 


có nhiều, cùng lúc sinh khởi. Vậy, sao không thừa nhận dị loại tâm cùng lúc sinh khởi?””? 





tư lwong liên hệ ngã mạn các thứ. Hoặc hai thức đồng chuyển một lúc với a-lại-da, đó là mạt-na và ý thức. 
Hoặc ba thức... cho đến bảy thức...” Cf. Du-già 76 (tr. 718b04), dẫn Giải thâm mật. 

°12 7ị-bà-sa 109 (tr. 563a08), bác bỏ quan điểm nhiều thức cùng sinh, nhiều trí cùng khởi, khẳng định trong 
một sát na duy chỉ một thức hiện khởi. øp.ci. 27 (tr. 104c19): Một hữu tình, trong một cõi (g4/;), chỉ có 
một uẫn, một uẩn, một giới khởi. Nếu y trên một mắt, một thức sinh, không có thức thứ hai nữa khởi. Trên 


một địa điểm, đã có một gốc cây, trên đó sẽ không có gốc cây thứ hai. 


ni Thuật kỷ: giả sử, hữu tình thuộc Dục giới, khi khởi hiện tiền tâm thuộc thượng giới phần, hay tâm thuộc 


vô lậu phần, bây giờ người ấy há không còn là hữu tình thuộc tự phần Dục giới? 
AC 2 Đuật ký: đây là quan điểm của Thuận chính lý. Nhưng không có minh văn xác nhận trong 7uận chính 
lý. Tì bả-sa 134 (tr. 737c2): Mạng căn, được bao hàm trong khái niệm hữu tình; duy chỉ là dị thục. 

'Š Thành duy thức 3 (tr. 16a25, 16b2): Căn cứ pháp nào mà có khái niệm hữu tình? ... Do thường trực có 
tâm chân dị thục. Tâm đó là thức thứ tám. 7uật ký: mạng căn, y trên chủng tử mà giả lập. DỊ thục, là thực 
pháp hiện hành. 

® 7}_bà sa 10 (tr. 49b13): Trong một con người (24/4), không có hai tâm cùng sinh không trước không 
sau. Bởi vì không có đẳng vô gián duyên thứ hai. Trong môi hữu tính, chỉ một dòng tương tục tâm lưu 
chuyên, không có hai hay nhiều hơn. Như con đường hẹp, không có hai người cùng đi song song. 

*Í” Tị-bà-sa 10 (tr. 50al2): Tôn giả Thế Hữu nói, trong một sát-na nhiều tâm sở cùng khởi, vì cùng với 
bản đồng một đẳng vô gián duyên dẫn khởi. 

Ÿ Dự. già 5T (tr. 581a9): Như một nhãn thức, có khi trong một thời điểm đối với một sự cảnh chỉ tiếp nhận 
một sắc tướng thuần nhất; cũng có khi trong một thời điểm đồng loạt tiếp nhận nhiều loại sắc tướng khác 
nhau. Nhưng, giải thích của Hữu bộ (cf. Tập thành biên 31, tr. 663c):giả thiết, sát na thứ nhất, nhãn thức 
duyên sắc cảnh. Sát nha thứ hai, nhãn thức diet, ý thức sinh, cũng duyên sắc cảnh ảnh. Sát na thứ ba, ý thức 
diệt, nhĩ thức sinh, duyên thanh. Sát na thứ tư, nhĩ thức diệt, ý thức sinh, cũng duyên thanh â Ấy.. ..Như vây, 
cả năm thức đều nhặn thức năm đối tượng, cùng với ý thức, nhưng từng thức một xuất hiện, chứ không liên 
Hư Vì tâm thê chi một, nhưng hoạt đông sai khác tùy theo đối tượng nên xuất hiện như là nhiều. 

° Cảnh các thứ: nhiều. đối tượng xuất hiện cùng lúc, như hiển sắc và hình sắc. Hữu bộ cho rằng hiển và 
ng là những thực thê tồn tại độc lập. 

° Dụ-già 37 (tr. nŠ579c2): trong cùng một sát na, nhiều thức cùng hoạt động, vì có bốn nghiệp dụng nhận 
thức khác nhau: 1. nghiệp dụng nhận thức thế giới tự nhiên (khí thế giới, 5ñ/anavijZapfì); 2. nhận thức sở 
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Lại nữa, như sống và ảnh tượng: y trrên một cái mà xuất hiện thành nhiều.” Do VẬY, Y 
trên một tâm mà nhiêu thức cùng hoạt động. 

Lại nữa, nếu không thừa nhận ý cùng hoạt đông với năm thức, sự nắm bắt đối tượng của 
các thức ấy sẽ không được rõ ràng. Như tán ý thức ”” duyên đối tượng diệt đã lâu."” 


3. Làm thế nào mà, khi hoạt động cùng lúc với năm thức, duy nhất một ý thức lại có thể 
tiêp nhận một hay nhiêu đôi tượng, sắc các thứ? 

Đáp: Như nhãn +hức các thứ, mỗi thức chỉ tiếp nhận đối tượng riêng biệt của nó, hoặc 
một hoặc nhiều,” điều này có gì vô lý? Vì rằng, tướng phần và kiến phần đều có nhiều 
hình thái khác nhau. 

4. Vì sao các thức đồng loại không cùng khởi?””” 

Đáp: Bởi vì, với đối tượng riêng biệt của nó mà có thể được nhận thức, thì chỉ một thức 
cũng đủ để nhận thức; thêm nhiều nữa, không có tác dụng gì. 


Nếu vậy, năm thức mà mỗi thức đã nhận thức đối tượng riêng biệt của nó, cần gì ý thức 
cùng khởi đề nhận thức? 

Đáp: Ý thức cùng khởi với năm thức” “° hỗ trợ năm thức, hoạt động, chứ không chuyên 
nhất việc làm rõ đối tượng được tiếp nhận bởi năm thức. "”” Lại nữa, khả năng nhận rõ đối 
tượng của nó khác với nhãn thức các thứ, do đó không phải là vô dụng. Do ý nghĩa này, 
Thánh giáo nói ý thức được gọi là cái phân biệt. `” Năm thức thì không vậy. 





y căn (asrzayavjnri). Hai nghiệp dụng này là hoạt đọng của thức thứ tám. 3. Nghiệp dụng nhận thức tự ngã 
(aham ifi vựñapth); do mạt-na lẫy thức thứ tám làm đối tượng. 4. Nhận thức đối tượng bởi sáu thức 
đc Á y h Không có bốn nghiệp dụng, nhận thức bắt thành. 

 Dụ- già 51 (tr. 581a05): như trong một dòng thác có nhiều sóng chuyên động cùng lúc. Hoặc như trên 
một mặt gương sang có nhiều ảnh tượng xuất hiện cùng lúc, không loại trừ lẫn nhau. Cùng thí dụ, Du-già 


76 (tr. I8b08); Giải thâm mật 1 (tr. 692b28) 


N: Đuật Ký: nói tán ý thức, để loại trừ túc mạng trí. Trong đó, ý thức cũng hoạt động với đối tượng quá 


khư, nhưng nhận thức rất rõ. Smuccaya (Tatia 12, 20): asaiyam yugapad. viãnapravrHau 
manovijfñanasya cakguradivjfana-sahãnucarasya pastatvam na sambhavadi tathã hỉ yasmin samaye fifam 
anubhifam viẹayam samanusmarafi tasmin samaye Vispagsto manovjfanapracaro bhavafi na tu tathä 
yarfamãnavisayo manahpracaäro vispasfo bhavdii, nếu không có sự đồng hành trong hoạt động của thức, 
tính minh xác của ý thức cùng với năm thức đồng hành sẽ không có, cũng như khi hồi ức cảnh tượng quá 
khứ đã từng kinh nghiệm, khi đó hoạt động của ý thức không được minh xác, chứ không phải hoạt của ý 
với đối tượng hiện tại mà không được minh xác như vậy. Cf. Tạp íập 2 (tr. 701b29). 
3 Tán ý thức, với đối tượng quá khứ, không phát sinh nhận thức rõ ràng. Nêu luận điểm này để chứng 
minh điều ngược lại: chỉ với đối tương hiện tại, ý thức mới làm phát sinh nhận thức minh xác. Nếu theo 
quan điểm Hữu bộ (xem cht. 84), ý thức không hạt động đồng thời với một trong năm thức, nghĩa là thức 
ây diệt, ý thức mới khởi; như vậy, ý thức chỉ có thể nhận thức đối tướng quá khứ mà thức đã diệt lưu lại. 

Xem cht. 85. Hữu bộ: sắc, hoặc hai, hoặc hai mươi loại. Nhãn thức tiếp nhận sắc, có khi chỉ một, có khi 
tất cả hai mươi. 

Trong một sát na, không có ahi nhãn thức đồng loạt cùng khởi. 
526 ` ẤT. To ° ý) kh XS 

Ngũ câu ý thức (cakgurädivijñanasahanucara manovjfñãng). 

?Ý Du-già 51 (tr. 579b18): Nếu các thức không cùng hoạt động, như nhãn thức không có ý thức cùng hoạt 
động, tính chất minh xác (s2as/z/va) không thể có được. Tạp tập 2 (tr. 701b29): Nếu không thừa nhận thức 
cùng khởi, với mắt chăng hạn, cùng hoạt động trông một đối tượng 
"8 Hữu phân biệt, Samuccaya: vikalapaka, tác viên phân biệt. Giải thâm mật 1 (tr. 692924): Sắc và mắt 
làm duyên, nhãn thức sinh; bấy giờ cùng hoạt động với nhãn thức, đồng thời, đồng cảnh, có ý thức phân 
biệt (vikalpaka manovijnnana). Du-già 23 (tr. 406c1 1): nhãn và sắc làm duyên, sinh nhãn thức. Nhãn thức, 
trực tiêp ngay sau đó (vô gián), dẫn sinh ý thức phân biệt. Do ý thức phân biêt này, đối với sắc khả ái sinh 
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5. Vậy, nhiều thức cùng hoạt động, sao chúng không tương ưng? 
Đáp: Vì không, đồng nhất đối tượng. Giả sử đồng nhất đối tượng, tự thê và số lượng sở 


của thức này đối với thức kia khác nhau. "”” Như thức của năm căn không tương ưng với 
nhau. 


4. Thức dị thể 

Tự tính của tám thức, không thể nói xác định là nhất thể. Bởi vì hành tướng, sở y, sở 
duyên, và tương ưng của chúng khác nhau. Hoặc khi một thức này diệt, các thức khác 
không diệt. Hình thái năng huân và sở huân của chúng cũng khác nhau. 

Nhưng chúng cùng không nhất định là dị biệt. Kinh nói, tám thức như nước và sóng, 
không có sự sai biệt."”° Vì nếu tất định chúng dị biệt, sẽ không có tính nhân quả. Và vì, 
như huyền sự các thứ, chúng không có định tính. 

Như đã được nói ở đoạn trước, các đặc tính sai biệt của thức là y trên lý thế tụi” ! chứ 
không phải chân thăng nghĩa. Bởi vì, trong chân thăng nghĩa, tâm và ngữ đạo đêu dứt 
tuyệt. Như kệ nói: “Tâm, ý, thức, tám thứ, tục nên tướng sai biệt, chân nên tương vô biệt. 
Tướng, sở tướng đều không.”””? 





mê đắm; đối với sắc không khả ái sinh ghét bỏ. 7uận chính ý 7 (tr. 367a23): Một số luận sư nói rằng, 
nhãn căn, nhãn thức, không tác thành sự hâm mộ, vì chúng không có khả năng phân biệt. Nên biết, trong 
đây, ý thức phân biệt được dẫn sinh bởi nhãn thức, được giả thuyết là nhãn, do nhãn truyền sinh, như ý cận 
hành, nó có khả năng phân biệt; do thế mới tác thành sự hâm mộ. 

`?” Thẻ sở y không đồng nhất: tự thể của mắt, tai, các thứ không đồng nhất. Số lượng Của SỞ y không đồng 
nhất: năm căn cần bốn sở y (đồng cảnh, phân biêt y, nhiễm tịnh y, căn bản y); ý thức cần hai (nhiễm tịnh, 
căn bản y). Xem ch. Ba, tiệt 2. Sở y của mạt-na. Thành duy thức 4 (tr. 19b10) 

“ Nhập Lăng-già 9 (T16n0671_p0574c01): Cùng như không có sự sai biệt của các con sóng của biến; 
cũng vậy, không thể biết được sự chuyển biến của các thức trong tâm. Cf /zi#4Z 10. 389 (N.314): 
udhadhe$ ca taranganam yathaã nãsti višeganam/ vfinãnãm tathã cite parinamo na labhyatel 

là Du-già 64 (tr. 653c16), có ba thế tục (szrz¡, chân lý theo quy ước): Ì. thế gian thế tục (loka-samvrii), 
những khái niệm về nhà cửa, đoàn quân, rừng cây. 2. đạo lý thế tục (yw&Zi-sawvr+¡), khái niệm về uấn, xứ, 
giới. 3. chứng đắc thế tục (prãpii- ¬sany/í¡), khái niệm vềcác quả vị Dự lưu vv. Hoặc thêm cái thứ 4: thắng 
nghĩa thế tục (paramartha-sarnvrii). Đối lại, có bốn thắng nghĩa: 1. đạo lý thắng nghĩa; 2. chứng đắc thắng 
na 3. thắng nghĩa thắng nghĩa; 4. thế tục thắng nghĩa. Xem đoạn sau, Thành duy thức 9 (tr. 48a19). 


5 Mguyên Hán: L#iilù/WW {A0 FLWORHRWUI ẨHẾẾHH#NHữẩZ: so sánh Nhập Lăng-già 9 (tr, 
574b28): tâm ý cập ý thức, phân biệt ngoại tướng nghĩa, bát vô sai biệt tướng, phi năng kiến khả kiến ,f 
Jj„8mR 2?/l2tHHšS /VTEZ/IH 3ElÉjdH ïh. Lanka 10. 388 (N. 314): cifam manašca vựñãnam 
laksanartham prakalpyate/ abhinnalaksanany asfau na ca laksyan na laksanam// tâm, ý, thức được phần 
biệt theo ý nghĩa biêu thị; nhưng cả tám không có các tướng khác biệt, cái biêu thị và cái được biêu thị 
không khác biệt. 
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CHƯƠNG V: SỞ BIÊN CỦA THỨC 


Ở trên, đã phân tích chi tiết các yếu tính của ba loại thức, như là các chủ thể biến thái, 
làm sở y cho hai phần, kiến và tướng, tức là những ảnh tượng được biến thái từ bản thân 
chúng. 

Nên hiểu như thế nào điều được nói rằng ngã và pháp chỉ là những giả thuyết" y trên sự 
biến thái của thức; chúng không phải là những thực hữu riêng biệt,“ do đó nói tất cả duy 
chỉ là thức? 













































































Tụng: 
TC HH HAI Để 
2)mlff2+hl 
IfiErft 
tá —-UJMEim [17] 
Sự chuyên biến của các thức, đó là cái phân biệt, cái được phân biệt. Do ý 
nghĩa này, cái đó không tôn tại, vì vậy nói tât cả duy chỉ là thức.` 
TIET 1. BIÊN THÁI CUA THỨC 
Luận: 


1. * “Các thức ấ Ấy”, chỉ cho ba thức năng biến đã được nói, cùng với các tâm sở của chúng. 
Chúng biến tợ” thành hai phần kiến và tướng, nên nói là chuyên biến.” 

Cái được biến thái như là kiến phần được gọi là phân biệt, vì nó thu nhận các yêu tính. 

Cái được biển thái như là tướng phần được gọi là sở phân biệt, vì nó được tiếp nhận bởi 
kiến phần. ” 

Do chính lý này, một cách xác định, không có thật ngã và thật pháp nào tồn tại ngoài thức, 
vì ngoài cái tiệp nhận (năng thủ) và cái được tiêp nhận (sở thủ) không còn vật nào khác 
nữa, và vì không thật vật nào khác tồn tại ngoài hai hình thái ấy. 





! Giả thuyết, Skt. upacara, được giải thích trong Chương I. 

? Sthiramati:.... ma vjfñãparimanät prthag asty ãtmã dharmä cet, ngoài biến thái của thức, không tồn 
những ngã và những pháp nào khác biệt. 

3 Skt, vjfñãnaparinamo yam vikalpo yad vikalpyate/ tena tan nãsfi tenedatm sarvam vijñaptimatram/717/ sự 
biến thái của thức này chính là sự cấu trúc sai biệt. Do bởi đó, mà cái được cấu trúc sai biệt không tồn tại. 
Vì vậy nói, tất cả cái này duy chỉ là thức hiển thị. 

n Km thích của Hộ Phi : ý nghĩa chuyền biến. 

` Biện trung biên: i8 7E ®f {D 3š H l1 K d3 Madhyama, k. 4.: arthasatvatnavjñapiipratibhasam 
prajayafe| vụnanam, khi thức phát sinh, nó xuất hiện là là ảnh chiếu của ngoại cảnh, sinh loại, tự ngã, và 
thức hiển thị. 
® Khuy Cơ: chuyển biến, 1. hoặc có nghĩa là biến hiện tức tự thể của thức biến hiện thành ảnh chiếu của nó 
gồm hai phần kiến và tướng. 2. Hoặc có nghĩa là biến dị, tự thể của nó biến đối thành cái khác. 3. Hoặc có 
nghĩa là cải biến. 

” Sthiramati: yad vikalpyafe bhãjanam ãtma skandhadhãhãyatanaruipasabdadikam vastu tan nãsty aíah sa 
vỤnanaparinamo vikalpa ucyafe' Cái được phân biệt (vikaipyare: được câu trúc bởi thức), tức thế giới tự 
nhiên, tự ngã, uân, giới, xứ, thật vật, cái đó không tồn tại, vì vậy, sự biến thái của thức được gọi là sự phân 
biệt (wi#¿ajpa: sự câu trúc của thức). 

Š Hai tướng: năng thủ (grãhaka) và sở thủ (grhyaka). 
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Vì vậy, tất cả hữu vi, vô vi, hoặc thật, hoặc giả, thảy đều không tách rời khỏi thức. Nói là 
“duy chỉ” là để phủ nhận thật vật ngoài thức, chứ không phải phủ nhận các pháp tâm sở 
vốn không tách rời thức. 

2.'° Hoặc từ “chuyển biến” chỉ cho thức nội tại chuyên thành ảnh tượng xuất hiện ngoại 
giới như là ngã và pháp. Cái chuyên biến ấy được gọi là phân biệt, vì tự tính của nó là hư 
vọng phân biệt, tức tâm và tâm sở hệ thuộc tam giới." Cảnh được chấp thủ này được gọi 
là cái được phân biệt, tức cái được chấp thủ một cách sai lầm như là thật ngã và thật pháp. 
Do sự phan biệt này, (tự thể của thức) xuất hiện thành ảnh tợ ngoại giới như là ngã và 
pháp. Cái được phân biệt như là thật ngã và thật pháp ấy hiển nhiên hoàn tòn không tồn 
tại. Điều này đã được phê bình chỉ tiết với dẫn chứng giáo lý ở đoạn trước. 

3. Vì vậy, tất cả duy chỉ là thức, vì sự tồn tại của cái phân biệt hư vọng được chứng thực 
một cách phô biến. 'Ÿ 

Từ “duy chỉ” đã không loại trừ các pháp không tachs rời thức, cho nên chân không các 
thứ cũng là tồn tại thể. Do vậy mà tránh xa hai cực đoan tích cực và tiêu cực, chứng 
thành ý nghĩa Duy thức, khế hội với trung đạo. 


TIẾT 2. CHỨNG MINH GIÁO NGHĨA DUY THỨC 
Do giáo và lý nào mà chứng thành ý nghĩa Duy thức? 
Há chăng phải điều đó đã được nói rồi? ” Tuy đã có nói, nhưng chưa đầy đủ. Không phải 
rằng chỉ phê bình các thuyết khác mà giáo nghĩa của mình được chứng thành. Do đó, ở 
đây cần tình bày xác thực những giáo và lý để chứng thành. 


1. Giáo chứng 
Như Khế kinh nói: “Tam giới duy tâm.”' 
Lại nói: “Sở duyên của thức duy chỉ là cái được hiển hiện bởi thức.”'” 


Lại nói: “Các pháp đều không lia tâm.”"” 





, Sthrramatl: z„ãíras$abdas tadadhikavisayavyavacchedarthah, từ duy chỉ (mafra) có mục đích loại trừ các 
đối tượng ngoài nó. 

'9 Giải thích của Nan-đà về ý nghĩa chuyền biến. 

° Sthiramati, dẫn Madhyänta, k. ¡. 9: øbhữfaparikalpas tu citacaitäs tridhätukãh, sự câu trúc không bất 
ấy là tâm và tâm sở hệ thuộc tam giới; Huyền Trang: = ##},„ù›lf R‡l 52)}MjJ. 





kế? Juật ký: Tắt cả các bộ phái đều thừa nhận sự tồn tại của tâm (thức). Các nhà Duy thức ở đây xem tâm 
vy là tác viên của sự phân biệt hư vọng. 

,Đã được nói ở phần đầu, phê bình các thuyết liên hệ ngã và tưếi để chứng minh giáo nghĩa Duy thức. 

!* Thập địa kinh 5 (T10n287, tr. 555a25): ƒX§— Mù] {K:ù⁄F. Thập địa luận 8 (T26n1522, 
tr. 169a15), dẫn kinh: #?®ƒƒ#{ERt2.-:JUf%IHR‡-—-ù{E. Cf 1inxdlfiniifibe k. vi. l6: /e cfamatra H 
traidhãtukam otaranti, api cã bhavãnga iti dvãdasa ekacitte' Họ vượt qua ba cõi vốn duy chỉ là tâm, và 12 
hữu chi cũng chỉ là một tâm. CẾ Lankã 85. 28: mama fƠ mahãmafe na niiyã nãniiyä... 
bahyabhavanabhyupagamát tribhavaciftamatropadesäi.... “Ta không nói thường hay vô thường... vì hữu 
thể ngoại tại không được thừa nhận, vì ba hữu được chỉ thị duy chỉ tâm. Hán dịch, T16n672, tr. 618a18. 
Hoa nghiêm (Phật-đà) 25, T9n278, tr. 558c10: —##jZ ° [HZ⁄LÙÍE ° Hoa nghiêm (Thật-xoa) 37, 
T10n279, tr. 194al4: =7? › HÉZÉ—Ù ° 
'Š Giải thâm mật 3, T16n676, tr. 698b2: {\š23#ffi4#i€š#ƒf[fllifí s Dẫn bởi N”iếp luận (Vô Tính) 4, 
T31n1598, tr.400a10. 

“ Khuy Cơ: dẫn Lăng-già, nhưng không có minh văn; đại ý, được nói nhiều nơi trong kinh. 
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Lại nói: “Hữu tình, tùy theo sự cáu bẩn hay thanh tịnh của tâm.”!” 


Lại nói: “Bồ tát thành tựu bốn trí có thê tùy theo đó ngộ nhập duy chỉ thức, không có đối 
tượng. 

“Một, trí về thức tướng tương vi: Ở tại một điểm, sở kiến của quỷ, người, trời khác nhau, 
tùy theo sự sai biệt của nghiệp. Nêu cảnh có thật, là sao giải thích được điêu này? 

“Hai, trí về thức không có sở duyên: Đối tượng thuộc quá khứ, vị lai, trong chiêm bao, 
ảnh tượng, chúng không phải là cảnh có thật, nhưng thức vân có thể nhận bắt được như là 
hiện thực. Cảnh ây không có thật; các cảnh khác cũng vậy. 

“Ba, trí về sự không điên đảo không cần dụng công: trí của kẻ phàm ngu khi đạt được 
cảnh thật, trí ây tự nhiên thành, không điên đảo, không do dụng công mà tự nhiên được 
giải thoát. 

“Bốn, trí tùy chuyển theo ba trí sau đây: Một, trí tùy chuyển theo trí của vị đã tự tại, tức 
vị đã đạt tự tại tùy theo ý muôn có thê chuyên đôi đât các thứ. Nêu cảnh có thật, làm sao 
có thê biên đôi? Hai, trí tùy chuyên theo trí của người quán sát, tức vị đã đạt được thăng 
đỉnh mà tu pháp quán, khi quán tập trung trên một đối tượng mà mội hiện tượng đều hiện 
yiền. Nếu cảnh có thật, làm sao nó biến chuyển theo tâm? Ba, trí tùy chuyên theo trí vô 
phân biệt, tức là khi phát khởi trí vô phân biệt thực chứng, bẩy giờ mọi đặc tính của đối 
tượng không hiện tiên. Nêu cảnh có thật, vì sao chúng không xuât hiện?” & 




















'Í Duy-ma-cật 1, T14n475, tr. 541618: ,JEfMXZE1B ùfUK/E}f. Vô Cấu Xứng 2, 
T14n476, tr. 563b28: ,Ù#£3⁄ + lZftt ùÌfÈRi4#“ lEYfft. MWmalakirti, b6: uktam hỉ 
bhagavdfa cittasamnklesat sattvah samklisyante citfavyavadandd višudhyanfe. 

'Š Dẫn bởi Nhiếp luận bản 1, T31n1594, tr. 139a12: ñII[t@ff › ‡ïš##i#t#‡tìZ6ElR8fffA, › Không 
nêu xuất xứ. Giải thích bởi Thế Thân, T3In1597, tr. 340b2§; bởi Vô Tính, T31n1598, tr. 402b26; cũng 
không nêu xuất xứ. Giải thích đoạn dẫn bởi Vô Tính: “1. 7í £ức tướng tương vi: Nhận thức trái ngược 
nhau, gọi là thức tương vi. Nguyên nhân làm phát sinh thức này, gọi là tướng. Biết rõ ràng tướng ấy duy chỉ 
là sự biến hiện của nội tâm, hoàn toàn không tồn tại ngoại cảnh; sự nhận thức này gọi là trí. Như ngạ quý, 
cầm thú, chư thiên, loài người, cùng nhìn tháy con song, nhưng do lực chỉ phối bị biến đổi bởi nghiệp của 
chính nó nên ngạ quỷ thấy một nơi đầy những máy mủ; các động vật như cá thì thấy nó như là nhà, là con 
đường để đi; chư thiên thì thấy đó là mảnh đất đẹp rực rỡ đầy các châu ngọc; loài người thì thấy đólà nước 
trong mát với những gợn sóng. Nếu người nhập định không vô biên xứ thì thấy chỗ đó chỉ là hư không. 
Một vật có thật mà lại là nguyên nhân làm phát sinh các nhận thức đa dạng trái ngược nhâu như thế thì 
không phù hợp đạo lý. Làm sao mà một con song này, vốn tràn đầy máu mủ lại có người cầm dao gậy đứng 
hai bên bờ canh giữ, lại có thê là ngôi nhà đủ các mùi vị thơm, lại cũng là mảnh đất sạch sẽ, có nhiều ngả 
tư, trang hoàng đày những châu bảo, rồi lại cũnglà dòng nước trong mát với những gợn sóng nhấp nhô, và 
cũng lại là cảnh giới của hư không định? .... 2. Trí nhận thức hiện thức mà không có đối tượng: đôi tương 
thuộc quá khứ và vị lai đều không thật hữu; điều này cũng đã được công nhận bởi Kinh bộ. Cảnh mông 
hoàn toàn không thật, một người đều công nhận. Các ảnh tương trong sở hành của tam-ma-địa được chứng 
minh là không tồn tại, cũng không phải cãi được hồi ức. Ảnh tượng trong nước thảy đều hoàn toàn không 
thật.. Trong đó, đói tương không có thật nhưng thức vấn phát sinh. 3. 7í không. điên đảo mà không cần 
dụng công: bản văn tuy đã rõ, nhưng cũng nên nói thêm một chút. Nếu cho rằng các đối tượng mà kẻ phàm 
ngu bắt nắm được thảy đều là tồn tại chân thật, thế thì tự nhiên giải thoát mà không cần dụng công, vì tất 
cả những gì mà hữu tình thấy thây đều chân thật. 4. 7í fy chuyên theo ba loại thắng tri: (a) Tât cả các Bồ 
tát đã đạt tâm tự tại, tức tâm đã nhuần nhuyễn có thê thực hiện bất cứ điều gì. Và Những vị đã chứng đắc 
tĩnh lự, đó là các Thanh văn và Độc giác đã đạt đến trạng thái tâm nhất cảnh của tĩnh lự thanh tịnh, tùy theo 
ý hướng quyết định, các vị ấy có thê hiển hiện các cảnh giới, tức là tùy theo mong muốn bởi thế lực của ý 
hướng quyết định vị ấy có thê biên đất thành nước. (b Các vị đạt được xa-ma-tha và tu pháp quán; tức đâ 
đạt được đỉnh xa-ma-tha, do định này tầm ướt tương tục khiến cho tâm tịch tĩnh. Nói tu, là nói tương ưng 
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Bồ tát thành tựu bốn trí quyết định ngộ nhập lý Duy thức. 
Lại nữa, già-đà nói: “Sở duyên của tâm, ý thức, tháy đều không tách rời tự tính. Do đo, 
Ta nói, tất cả duy chỉ có thức, không có gì khác.” 
Thánh giáo để chứngminh như vậy không phải ít. 
2. Lý chứng 
1. Nhãn thức, mà đã được công nhận chung, ˆ” vì tùy theo một trong năm, như các thức 
khác, không trực tiếp đến các sắc tách rời chính nó.” 
2. Thức khác, vì là thức, như nhãn thức, cũng không trực tiếp duyên đến các pháp tách 
rời nó. ˆ 
3. Sở duyên trực tiếp của thức này nhất định không tách rời thức này, ” vì thuộc về một 
trong hai phần, như năng duyên kia.“ 
4. Vì là pháp sở duyên, như pháp tương ưng,” quyết định không lìa tâm và tâm sở.“ 
Những chính lý để chứng minh như vậy không phải chỉ một hai. Do đó, duy thức cần 
được tín thọ một cách sâu sắc. 
Ngã và pháp không phải là hữu thể; không và thức không phải là vô thể. Lìa cả hữu và vô, 
như vậy khê hợp trung đạo. Từ Tôn y cứ theo đây mà nói hai bài tụng: 

Phân biệt hư vọng thành hữu thê. 

Ở đây cả hai đêu vô thê. 

Trong đó duy chỉ là không tính. 

Nơi cái kia cũng có cái này.” 





với cảnh không, hoặc tương ứng với đối tượng là bốn Thánh đế. Chỉ và quán vận chuyên cùng lúc nên nói 
là tương ưng. Bằng xa-ma-th tức định á ấy tu pháp quán, tức là, về sau quán theo Khế kinh, khi diệu tuệ 
chánh pháp vứa khởi lên, bấy giờ các đối tượng liền hiển hiện. Tùy theomột giáo nghĩa nào đó trong Kinh, 
như ý nghĩa vô thường chẳng hạn, khi tác ý tư duy về đối tượng biến diệt nhanh chóng trong từng sát như 
vậy, các cảnh giới khác nhau với ý nghĩa như vậy cùng hiển hiện. Đối tượng nếu có thật, trí phân biệt như 
vậy không thể phát sinh.. 
kẽ Thuật Ký: dẫn //2u Ng Hi): 
= Cực thành nhãn thức, loại trừ các tính chất mà các bộ phái khác không thừa nhận; đây chỉ nói đến nhẫn 
thức với tính chất phô quát mà tất cả đều công nhận. 
* Mắt chỉ có nhận thức đối tương phù hợp tức là sắc, chứ không phải thanh các thứ. Tỷ lượng thứ nhất, 
Tông: nhãn thức cực thành không thân duyên sắc bên ngoài nó. Nhân: Vì là một trong năm thức. Dụ: Như 
các thức khác. 
: Tý lượng thứ hai. Thức khác, chỉ thức thứ sáu. Viên Trắc: cùng bao hàm cả thứ bảy và tám. 

Đối tượng của thức nào, trong sáu thức, chỉ liên hệ đến thức đó, không thể là đối tượng của thức khác. 
Mệnh đề này tông của hai tỷ lượng, thứ ba và thứ tư tiếp theo. 

Năng duyên, chỉ kiến phần, mà thể của nó chính là thức. Tỷ lượng thứ ba. 
*Š Chỉ tâm sở. Nghĩa diễn 8 (tr. 713b7): khi là đối tượng của tha tâm trí thì tâm và tâm sở cũng có tính chất 
sở duyên. 
sỉ Tỷ lượng thứ tư, mệnh đề được nêu chung trong tỷ lượng thứ ba. 
?” Dẫn Trung biên: lí 2}H|Eï ÿWŸI — 8# ILLHHHZE J7 HH. CẼ Madhyänta, k. 1. 2: 
abhitaparikalpo stỉ dvayam fatra na vidyate/ šunyatã vidyafe V afra fasyam api sa vidyaiel Cái tồn tại là 
chỉnh thể cấu trúc bất thực (Hán: hư vọng phân biệt). Ở đây, nhị nguyên không hiện thực. Nhưng trong đó 
Không tính hiện thực. Chỉnh thể cầu trúc ấy cũng hiện thực trong Không tính. Gải thích của Thế Thân: 
chỉnh thể câu trúc bất thực là sự cấu trúc (wikalpa: phân biệt) phân chia khách thể và chủ thê (grãhya- 
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Do đó nói hết thảy các pháp, : 

Không phải không, không phải bât không. 

Do bởi hữu, phi hữu, và hữu, 

Như vậy khế hợp với trung đạo. “` Ộ 
Các bài tụng này y cứ y tha phần nhiễm mà nói. Lý thật, cũng có y tha phần tịnh. 
3. Các nghỉ vẫn 
1. Nếu duy chỉ là nội thức, xuất hiện thành ảnh tợ như là ngoại cảnh, há chằng thấy rằng 
trong thê gian căc sự vật thuộc hữu tình hay phi tình mà xứ sở, thời gian, thân thê, tác 
dụng hoặc xác định, hoặc không xác định?”? 
Trước hết, các nghi vấn này cần được giải thích bằng cảnh tượng trong chiêm bao, và 
bằng các thí dụ khác nữa." 
2. Duyên do gì Thế Tôn nói mười hai xứ?”' 
Y cứ sở biến của thức, chứ không phải có thật vật riêng biệt. “ Đề ngộ nhập ngã không 
nên Phật nói sáu cặp pháp.” Cũng như để loại trừ đoạn kiến, Phật nói đến hữu tình tương 





grahaka: sở thủ và năng thủ). Nhị nguyên (dvayam) là khách thể (gr: ahya) và chủ thể (grã»aka). Nhưng 
bô hà cầu trúc bắt thực tôn tại Không tính vì vằng mặt khách thê và chủ thẻ. 


Š Dẫn Trung biên: tãit—-U] 5 3EZE3E 2S HE Hữu RSRIZZrHìE. Cf Madhyanta, k. 13: na ýzzyam 
nãpi cãšunyam tasmat sarvam vidhiyate/ satvad asativat satvac ca madhyama pratipac ca sai Do đó, tất 
cả thực tại không được phân bồ là Không, không phải Bất không. Không tính, do bởi là hữu tính và do bởi 
phi hữu tính, và cũng do bởi hữu tính, chính là trung đạo. Thế Thân: do bởi Không tính và do bởi cấu trúc 
bất thực nên thực tại không phải là không (4zyam). Tắt ca thực tại (sarvaz) là nói đến các pháp hữu vi 
(samskytam) vốn là chỉnh thê cấu trúc bất thực; và vô vi (zsznskr/am) tức là Không tính (ýzya/2). “Được 
phân bố” (vi4iyaíe) là “được xác nhận” (irdisyaíe). Do bởi hữu tính (sai/xđï) là nói đến tồn tại chỉnh thể 
cấu trúc bất thực. Do bởi phi hữu tính là nói đến không tồn tại của nhị nguyên chủ khách. Và cũng do bới 
hữu tính (svãc ca), là nói đến Không tính trong chính thể cấu trúc bất thực và cũng nói đến cấu trúc bất 
thực trong Không tính. Không tính ây chính là trung đạo (madhyama pratipal). 










































































” Khi một vật xuất hiện, địa điểm (xứ) và thời gian phải xác định: nó xuất hiện tại một nơi và một lúc nào 
đó nhất định. Nhưng thân không xác định: cùng một vật, quỷ thấy khác, người thấy khác. Tác dụng của nó 
cũng bất định: vật không có thực thì không có tác dụng. Cf. M?j thập luận: ‡;3“ttfÄE† RIigällìz HifÑ 
“®#*# {EHlflÑ. Vimáatikãa k. 2: yadi vÿñapHir anarthä niyamo de$akälayoh/ samtanasyäniyamas ca 
yuktä krtyakriya na cai Nếu chỉ tồn tại thức hiển thị mà không tồn tại đối tượng, không thể giải thích sự xác 
định của địa điểm và thời gian, sự không xác định của tương tục, vả tác dụng không được thực hiện. 

`Ú Nhị thập luận: JÑWÿ2EÄII# E†12EAIfd, IllẢWRWH[SE SIÉ#IB/EIH. Viméatikã k.3ab.: deiãdinjyamall 
siddhah šVapnavat pretavat punah| santananiyamah sarvaih pũyanadyadidaršane/ svapnopaghafavaf 
kr(yakriyä ... Sự xác định của địa điểm và thời gian được chứng minh như chiêm bao. (Trong chiêm bao, 
sự vật vân phải được thấy xuất hiện tại một địa điểm nào đó vào một thời gian nào đó). Sự không xác định 
của tương tục thân, như ngạ quỷ, chúng thấy con sông chỉ là máu mủ (trong khi người thấy là nước). Tác 
dụng hữu hiệu thì giống như xuất tinh do chiêm bao (hành động không thực nhưng hiệu quả có thực). 










































































































































































- Trong 12 xứ, không duy chỉ có tắm pháp, mà cồn có 5 nội xứ và 5 ngoại xứ thỷa đều thuộc sắc. 
Nhị thập luận: #MÊIHEE“E 1MSãHHHRBE - fSIRPN2LIRE ĐhẩMkfS-T-. Vimáania, k. 9: vaah 
svabijad vÿnaptir yadabhasa pravartafe| dvividhayatanavena te tasya munir abravii Từ chủng tử của 
chính nó, thức hiển thị hiện hành, cũng chính chủng tử đó hiện hành như là những ảnh tượng ngoại giới. 
Bằng hai loại xứ, dức Mâu-ni đề cập đến hai thứ chủng tử của thưc â Ấy. Bằng hai loại xứ (nội và ngoại), đức 
Mâu-ni đề cập các ảnh tợ của thức ây. 

ú 'Vim$atika: dvayadjñanasatkam. 
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tục. Và cũng để ngộ nhập pháp không, lại nói duy chỉ là thức, khiến cho nhận thức được 
pháp ngoại tại cũng không là thật hữu.” 
3. Há không phải rằng duy thức tính này cũng là không? 
Không phải. 
Thế nào? 
Vì nó không phải là cái bị chấp thủ. Y trên sở biến của thức mà chấp thủ một cách sai 
lâm là tôn tại thật pháp, nhưng theo chính lý đò không thê nói là pháp không. Không phải 
rằng không tồn tại duy thức tính được chứng ngộ bởi chính trí ly ngôn mà nói là pháp 
không. Nếu không tồn tại thức này, sẽ không có tục đề. Do không có tục đề nên chân đề 
cũng không. Vì chân và tục được thiết lập bằng sự y chỉ lẫn nhau. Bác bỏ hai để, đó là 
châp thủ Không một cách tại hại, mà chư Phật nói là không thê trị. Nên biệt, các pháp có 
không và bât không. Do điêu này dức Từ Tôn đã nói hai bài tụng dẫn trên. 
5. Nếu thê của các sắc xứ cũng là thức, do bởi nhân duyên gì mà thức hiền hiện như là tợ 
sắc tướng, vận hành thành một dòng tương tục đồng nhất loại và bền vững?” 
Vì chúng được sản sinh bởi thế lực của danh ngôn, huân tập. Vì chúng làm y xứ cho các 
pháp nhiễm và tịnh.“ Nếu chúng không tôn tại,” sẽ không có sự điên đảo, và do đó 
không có pháp tạp nhiễm cũng không có pháp tịnh. Do đó các thức cũng hiển hiện như là 
ảnh tợ sắc. Như tụng Š nói: 

Loạn tướng và loạn thể, 

Nên nói là sắc thức, 

Và là phi sắc thức.” 

Đây không, kia cũng không.”° 
5. Ngoại cảnh, sắc các thứ, được hiện chứng một cách phân minh, được nhận thức bằng 
hiện lượng, sao lại bác bỏ là không tôn tại?” 






































` Nhị thập luận: {KJ:ŠRE , #uHlBMfftf\ Pl #\b5/#tft {4(K€8ÂZ#/L^.. Ngộ nhập nhân vô ngã bằng giáo 


nghĩa 12 xứ; nhưng để ngộ nhập pháp vô ngãm cần tư duy giáo pháp khác nữa, đó lag gióa nghiac duy 
Hinh 


3Š Nhiếp luận bản, tr. 138b25: #?WHšBñÑJIRRRBTR ‹ › tHữU»UE. PEWfiữH : —-X#EX(+:4Hffliiif§ : Nếu thể 
của các thức củng là thức này, vì sao nó hiển hiện như là tợ sắc. ..2 Luận thích (Vô Tính), tr. 401al4: câu 
hỏi liên hệ đến sác thức: thức có sắc. Như nhãn thức, gọi là thức có sắc. Đồng nhất loại, vì trước sau tương 
lu Bên vững, vì tồn tại trong một thời gian dài. 



















































































*° Nhiếp luận (Vô Tính), ibid.: các sắc thức (thức có sắc) ..., nhãn thức các thứ làm y xứ cho các pháp điên 
đảo và tạp nhiễm 
“ Khuy Cơ: nếu sắc các thứ không tồn tại. 

*Š Nhiếp luận bản, tr. 138c3: 8L‡HJSRURB IESTFWhäi JMDEtnii ‡?/Ê&7TđH. Luận thích (Thế Thân), 
BỊ 339a25; (Vô Tính), ibid. 

3? Nhiếp luận (Thế Thân), tr. 339b4: loạn tướng chỉ thức có SẮC; lọan thể, chỉ thức phi sắc. Thuật ký: Loạn, 
tức sự điên đảo vọng tưởng của tâm. Do sắc thức (thức có sắc, hay thức biến tợ sắc) làm nhân mà phát khởi 
XHng tâm, nên nói sắc thức là loạn tướng. Loạn thê chính là các thức. 

*° Nhiếp luận (Thế Thân), ibid.: Nếu không tồn tại nguyên nhân mê loạn là sắc thức, thì cũng không tồn tại 
hân là phi sắc thức. 

Ì Vimsatika: pramanavasadl astivam nãstivam vã nirdhãryaie sarvegãm ca pramananãm pratyaksam 
pramanain garistham ly asaiy arthe katham iyam buddhir bhavati pratyaksam ii. Do thế lực của tri lượng 
mà phán định có hay không có. Trong cả tri lượng, hiện lượng có thâm quyền nhất. Vậy, nêu không tồn tịa 
đối tượng ngoại giới, làm sao có tri giác hiện hượng này? CÝ. Nhị thập luận. 
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Khi được tri giác bằng hiện lượng, nó không được tiếp nhận như, là ngoại tại, nhưng sau 
đó do phân biệt của ý mà phát sinh ý tưởng sai lâm là ngoại tại.” Vì vậy cảnh của hiện 
lượng chính là tự tướng phân. Vì là sở biến của thức nên cũng được nói là tồn tại. Nhưng 
cái được chấp thủ bởi ý thức, mà tưởng tượng sai lầm như là thật sắc ngoại giới, do đó nó 
được nói là không tôn tại. 

Lại nữa, ngoại cảnh, sắc các thứ, không phải sắc mà tợ sắc, không phải ngoại tại mà tợ 
ngoại tại, nhưng các đôi tượng trong chiêm bao, không thê quan niệm là thật có sắc 
ngoại tại. 

6. Nói rằng khi tỉnh giấc, SẮC, thảy đều như cảnh trong chiêm bao, không lìa thức. Như 
khi tỉnh giâc chiêm bao, ta biệt đó duy chỉ là tâm, nhưng vì sao khi giác tỉnh, lại không 
biết răng cảnh sắc mà ta đang thây duy chỉ là thức? 

Cũng như đang chiêm bao, chưa tỉnh giác, thì không thể tự mình biết được điều đó, phải 
đợi sau khi tỉnh giấc, hồi ức mới biết.” Cảnh sắc trong lúc ta giác tỉnh cũng vậy, khi chưa 
thật sự giác ngộ thì cũng không thêt tự mình biệt rõ được; chỉ đên khi chân chính giác 
ngộ, bây giờ tru ức mà biệt. Chưa chân chính giác ngộ, luôn luôn sông trong chiêm bao, 
cho nên Phật nói là đêm dài sinh tử. Do bởi chưa rõ sắc cảnh duy chỉ là thức. 

7. Ngoại sắc thật sự không tồn tại, nhưng cũng có thể nói nó khôn ng phải cảnh bên trong 
thức. Như tâm của người khác, há không phải là đối tượng của ta?! 

Ai nói tâm của người khác không phải là cảnh của thức của ta? Duy chỉ không nói rằng 
nó không phải là đối tượng trực tiếp. Khi thức ta phát sinh, tâm của người không thật sự 
có tác dụng, không phải như tay trực tiếp cầm năm vật ngoại thân, hay như mặt trời rọi 
thắng ánh sang lên ngoại cảnh. Nó giống như tấm gương mà vật hiện trong đó bã như 
ngoại cảnh. Nhận biết tâm người khác cũng vậy, không phải trực tiệp nhận biết.ˆ” Cái 
được trực tiêp nhận biệt chính là sở biên của tâm ta. 

Cho nên, Khế kinh” nói: Không có bất cứ pháp nào năm bắt pháp khác, mà chỉ là khi 
thức phát sinh, trên nó xuât hiện các đặc tính tương tợ vật kia nên gọi là nó năm bắt vật 
kia. 

Như duyên đến tâm người khác, duyên đến sắc các thứ cũng vậy. 

§. Đã có cảnh dị biệt, sao có thể nói là duy chỉ có thức?! 





? Vimáatikä: yadä ca sĩ prafyaksabuddhir na bhavatidam me prafyaksam it tadã na so Ttho dráyate 
mmanovijjianenaiva paricceddaäc caksrvijjianasya ca íada niruddhatvad ii. Khi một người nói rằng tôi đang 
trực giác cái này, đó không phải là giác tri hiện lượng; bấy giờ cảnh không hiện tiền, mà do phân biệt bởi ý 
hưng vì khi đó nhãn thức đã diệt. C£. Nhị thập luận. 

3 Viméatikä, k. ló: prajyaksabuddhih svapnadau yathä sã ca yadä tadäa| na sortho dršyafe tasya 
pratyaksatvam katham rmafam. Cmác tri hiện lượng cũng như trong chiêm bao các thứ. Khi ây, đối tương 
không hiện thực, thì làm sao tin được là có hiện lượng? Nhj thập luận: ĐI Š:0||553£ —.EHENEIEƒ HJviŸ 


#SDLERE 

MÌ 3J.H ZU. 
** Vimsatikã, k. l17cd.: swapne drevisayabhavam nãprabuddho . Khi chưa tỉnh giác, không biết 
cảnh được thấy trong chiêm bao là không thực. C£. N”j thập luận: 2t 1Sf8EII 3⁄Pï l1}. 


Nhị thập luận: Nếu duy chỉ là thức, vậy tha tâm trí có biết được tâm Si Káế: khác không? 


























































































































lở Thuậy ký: ảnh chiếu của tha tâm hiện trên tự tâm, đó là sựnhận biết tha tâm. 

` Giải thâm mật 3, T16n616,tr. 698b4: Jt:'†!4ffff[”>ÿ*fEbi⁄P22§RIIIt,t,4IUit2R§RIVET4IUESB/BEDI › 
Trong đây, không có bât pháp nào nhận thức bât cứ pháp nào. Nhưng chính tâm nay khi phát sinh như vậy, 
những ảnh tượng như vậy xuât hiện trên nó. Cf. Dán bởi Nhiệp luận (Vô Tính), tr. 400a16. 
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Kỳ lạ tha, sự cố chấp! Đụng đến bất cứ điều gì cũng sinh nghi. Há giáo nghĩa duy thức 
nói rằng duy chỉ một thức? Không phải. Vậy thì sao? Ngài hãy lằng nghe kỹ. Nếu duy chỉ 
một thức, há có sự sai biệt nhân quả, tôn ty, mười phương phàm Thánh, và ai nói cho ai 
nghe pháp gì, để mong cầu gì? Cho nên, từ “duy thức” có ý thú rất sâu xa. 

“Thức” tổng quát chỉ cho tám thức mà mỗi hữu tình đều có, chỉ cho các tâm sở trong sáu 
phạm trù, chỉ cho sở biến là tướng và kiến, sai biệt của phần vị, và Chân như được hiển 
thị bởi Không lý ấy. Dố là, theo thé tự liệtk kê, tự tướng của thức, tương ưng của thức, 
hai sở biên của thức, ba phần vị của thức, và bốn Thật tính. Các pháp như vậy đều không 
tách rời thức, nên gọi chung là “thức.” 

Từ “duy” là để loại bỏ quan niệm của phàm phu cho rằng nhất định tồn tại sắc có thật bên 
ngoài các thức. 

Nếu lãnh hội thâm ý của giáo nghĩa Duy thức như vậy, bấy giờ có thể chuẩn bị hành 
trang đầy đủ một cách thiện xảo, không điên đảo, để nhanh chóng ngộ nhấp pháp không, 
chứng Vô thượng giác, cứu vơt hàm thức ra khỏi bang xe quay của sinh tử. Không thể 
làm thành được những việc như vậy bằng cách hoàn toàn bác không tồn tại cái gì, chấp 
thủ Không một cách tai hại, trái nghịch với giáo lý. Cho nên, cần phải xác tín rằng tất cả 
duy chỉ là thức. 


TIẾT 3. DUY THỨC DUYÊN KHỞI 


Nếu duy chỉ là thức, hoànd toàn không có các duyên ngoại tại, do đâu mà phát sinh các 
hiện tượng sai biệt? 
Tụng: 
E-ĐWWfRiii 
bIR#371& 
fế£2)ZIE [1S] 
Thức, hạt giông của tất cả, do tác động hỗ tương, tiến hành biên thái như vậy, như 
vậy, do bởi đó, xuất hiện cấu trúc phân biệt thế này, thế kia.” 


Luận: 
Thức, hạt giống của tất cả - nhất thiết „chủng thức, đó là sai biệt công năng trong bản thức 


từ đó sản sinh kết quả của chính nó.”” Nó sản sinh các kết quả đăng lưu, dị thục, sĩ dụng 
và tăng thượng, do đó được gọi là nhất thiết chủng, hạt giống của tất cả. 


Trừ ly hệ quả, vì nó không được sản sinh từ chủng tử,`' mà chỉ khi nào hiện khởi thắng 
đạo ” đoạn trừ kết sử bấy giờ nó mới xuất hiện. Tuy pháp vô vi cũng có ý nghĩa tương 





& Nạn vấn, hệ luận từ tha tâm. trí. Đã có tâm người khác, tồn tại biêt lập ngoài tâm ta, đâu có thể nói duy 
v” có thức, tức đôi tượng chỉ tôn tại trong thức của ta? 

„ SKt sarvabjam hi vÿjfñãnam parinamas tathã tathäa| yãtyanyo nyavasad yena vikalpah sa sa jãyare||L8|| 

° Sthiramati: “a/a sarvadharmotpadanasakiyanugamat sarvabjami Do hàm chứa công năng sản sinh tất 
cả các pháp nên nó là hạt giông của tât cả (sưrvabi7a: nhât thiệt chủng) 
PhWi quả ly hệ (1/saogaphaia) thuộc pháp vô vị, không sản sinh từ chủng tử. 

Thánh đạo vô lậu. 
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hỗ,” nhưng không phải là điều được đề cập ở đây. Đây chỉ đề cập đến chủng tử như là 
cái làm phát sinh phân biệt. 
Thể của nó — chủng tử - là thức nên nó được gọi là thức. Vì chủng tử không có tính thể 
biệt lập ngoài bản thức. Từ kép “chủng thức” để giản lược thức không z phải là chủng tử, 
vì có thức không phải là chủng tử," và có chủng tử không phải là thức." 
Lại nữa, từ “chủng thức” là để nêu rõ chủng tử ở trong thức, chứ không phải là thức duy 
trì chủng tử. Điều này sẽ đề cập sau. 
Chúng tử ở trong thức này, do sự hỗ trợ bởi các duyên, tiến hành biến thái như vậy, như 
VẬY, từ giai đoạn nảy sinh cho đến khi chín. Để nêu rõ chủng tử biến thái có nhiêu nên từ 

“như vậy” được lặp lại. 
Từ “nhất thiết chủng” bao gồm tất cả ba loại tập khí,” chủng tử cộng và bất cộng của 
thức. 
“Do tác động hỗ tương”, tức là tám hiện thức cùng kiến và tướng phần tương ứng của 
chúng có năng lực hồ trợ lần nhau. 
Các hiện thức được gọi chung là phân biệt; ” vì tự tính của chúng là phân biệt hư vọng. 
Vì chủng loại phân biệt có nhiêu, nên nói “thê này, thê ki” 
Đại ý bài tụng nói, tuy không có ngoại duyên, nhưng do trong bản thức có hạt giống của 
tât cả, chúng tiên hành biên thái sai biệt, là do lực tác động hỗ tương của tám loại thức 
hiện hành, cho nên phát sinh sự phân biệt thê này thê kia. Vậy, cân gì có các điêu kiện 
ngoại tại sự phân biệt mới phát sinh? 
Sự sinh khởi của các pháp tịnh cũng vậy; do chủng tử tịnh và hiện hành làm duyên mà 
sinh khởi. 

1. BÓN DUYÊN 

Nói rằng, do duyên là chủng tử và hiện hành mà phát sinh sự phân biệt, vậy tính chất của 
duyên sinh này nen hiệu như thê nào? 
Ở đây, có bốn duyên:”? 





*” Lần lượt chứng đắc. 

** Chỉ hư vọng phân biệt, abj/aparikaipa: câu trúc bất thực, được nói đoạn trên. 

tà Chỉ các thức hiện khởi. Họac các thức được nói theo quan niệm Tiểu thừa 

*5 Chị hạt giống nảy mầm cây côi các thứ. Hoặc tự tính (øzz/y#) được quan niệm bởi Số luận. Sthiramati: 
vi/Nãnam hy asarvabiäd apy astfi, afa]h sarvabjam ïty ahaÍ 

*” Ba loại tập khí: danh ngôn tập khí, ngã chấp tập khí, hữu chỉ tập khí. Sẽ được giải thích ở đoạn sau. 

“ „ Giải thích từ “phân biệt” trong câu 4 

2. Giải thích từ “bĩ bĩ” trong Hán dịch. 

° Koáa, k. I6]: cawärah praiyaya uMãh. kvoktah? suire: catasrah praiyayatdh, heiuprajyayalä, 
Sđia1anitaraprayayatä, alambanapraiyayata, adhipatipraiyayaia ca. Được nói là có bốn duyên? Được nói 
ở đâu? Trong Kinh: có bốn duyên tính: nhân duyên tính, đẳng vô gián duyên tính, sở duyên duyên tính, 
tăng thượng Chàng! tính. Huyền Tráng, Câu-xá 7, tr. 36bl4; Thuận chính ý 18, tr. 440a7: #[I#2#&rhšfqJt## 
‡E - ñ8MI#|#+ ›: 5S£#tlilf@lZ › Fi#il# › HẠ E#£k › Xem thêm, ÄMadhyamaka, k1: cafvarah praiyaya 
hetus cälambabam anantaran/ tathaivädhipateyatn ca pratyayo nãsti pañcamah. Có bôn duyên..., không 


có duyên thứ năm. La-thập: ÿiZZKZZf@ #44418 Lí Luấ/Eš#ỳ*: ÑÍZB 7#. Đại trí độ, T 15, tr. 
296b12. D„-g¡a, T 30, tr. 292a1, 301b9: Hiền đương, T 31, tr. 570c28. 
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1. Nhân duyên 

Nhân duyên, đó là phát hữu vi tự nó trực tiếp tác thành kết quả của nó. Thể tính của 
duyên này có hai: chủng tử và hiện hành. 

a. Chúng tử, đó là các công năng đặc sắc”` của các giới, địa, thiện, nhiễm, vô ký ở trong 
bản thức. Nó dẫn sinh công năng cùng loại kế tiếp,“” và sinh khởi hiện quả cùng loại 
đồng thời.“ 

b. Hiện hành, đó là bảy chuyển thức cùng các tâm sở tương ưng của chúng, sở biến 
tương và kiên phân, ba tính, ba giới, chín địa, v.v. Trừ thiện trong Phật quả, vô ký cực 
yếu; "° còn lại là những pháp huân tập bản thức để sản sinh chủng tử cùng loại. Các pháp 
hiện hành này có _ nhân duyên chỉ đối với chủng tử.” 

Tâm phẩm thứ tám, “' vì không huân tập cái gì cả; các tâm sở của nó, vì không phải gạt 
qua sở y mà có thê đơn độc huân tập; vì cực vi tế, và cực viên mãn, nên cũng không huân 
tập thành chủng tử."” 

Các hiện hành đồng loại hỗ tương tác động nhưng không phải là nhân duyên, vì được sản 
sinh từ chủng tử của chính nó. 

Tất cả những thứ dị loại hỗ tương tác động cũng không phải là nhân duyên, vì không trực 
tiêp sản sinh. 

Có thuyết nói, hiện hành dị loại và đồng loại hỗ tương tác động làm nhân duyên; "” nên 
biết, đó là nói theo ước lệ, họăc theo phương diện tùy chuyên. 

Có chỗ nói duy chỉ chủng tử mới có tính nhân duyên. “ - Đó là y cứ theo đặc tính nổi bật, 
7! chứ không phải thuyết lý rốt ráo. Vì Thánh nói chuyển thức cùng với a-lại-da hỗ tương 
tức động làm nhân duyên. 





' Hán: công năng sai biệt (a#//v/4es4), chủng tử tồn tại dưới dạng năng lực, khi hội đủ điều kiện, nó biến 
chuyển đến điểm quyết định để được triển khai. Điểm quyết định của năng lực này gọi là công năng sai 
biệt. 
= Chủng tử sát na trước diệt làm nhân cho chủng tử cùng loại sát na tiêp theo sinh. liên tiếp không gián 
đoạn. Phương diện thứ nhất của nhân duyên: chủng tử sinh chủng tử, nhân qủa dị thời. 

l Chủng tử trực tiếp sản sinh kết quả cùng loại: chủng tử sinh hiện hành, nhân quả đồng thời. 
` Phật quả tuyệt đối viên mãn nên không còn huân tập. Pháp vô ký quá yếu, không đủ nẵn lực huân tập. 
®Š Nhân duyên: hiện hành trực tiếp huân thành chủng tử cùng loại. 
5 Thức thứ tám, bao gồm cả tâm và tâm sở. 
5 Các pháp này cũng là hiện hành nhưng không huân tập chủng tử nên không có tính chất nhân duyên. 

Hiện hành đối với hiện hành, không có tính nhân duyên. Cải trực tiếp sản sinh hiện hành là chủng tử, chứ 
nề phải hiện hành sát na trước làm duyên cho hiện hành sát na sau phát sinh. 

° Hữu bộ (Cáu-xá 7, tr. 36bl4; Thuận chính lÿ T8, tr. 440a7) có sáu phạm trù nhân, trong đó, trừ năng tác 
nhân (#arapa-hei), năm loại nhân đều có tính nhân duyên (hefui-praiyayai4): câu hữu (sahabhu-heiu), 
đồng loại (sabhãga-hef), tương ưng (samprayuyktaka- hefu), biến hành (sarvafraga-heíu), dị thục. Đó là 
những pháp hiện hành, hoặc đồng loại, hoặc đị loại, mà cái này cóa thê làm nhân để sản sinh cái khác tùy 
theo một trong năm phạm trù. 7gp /áp Tuận4 (713a12) nói cả sáu nhân này đều có tính nhân duyên; nhưng 
Hiện dương 18 (tr. 570a12) bác bỏ cả sáu nhân theo quan điểm của Hữu bộ đều không có tính nhân duyên. 
Ở đây giải thích, 7gp ểập luận nói theo ước lệ, hoặc tùy thuận cách nói của Hữu bộ. 

79 Dụ-già 3, T 30, tr. 292a1: nhân duyên, đó là chủng tử. Hiên đương 18, T 31, tr. 570c28§: chủng tử của các 
pháp, đó là nhân duyên. 

“Y hiển thắng. Thuật ký: Thế nào là hiển thắng? Vì thường hằng tương tục. Thắng hiện hành, như thóc 
nây mầm, vì đặc tính hiển hiện rõ nơi hiện hành. 
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2. Đẳng vô gián duyên 

Đăng vô gián, ” đó là tám hiện thức cũng các tâm sở của chúng, tụ trước đối với tụ, đồng 
chủng loại, liên tục không gián đoạn, cái trước mở đường làm điêu kiện cho cái sau quyêt 
định sinh khởi. 

Nhiều chủng tử đồng loại cùng vận hành đồng thời,” như pháp không tương ưng tâm, 
không có tính chât của loại duyên này. Do ý nghĩa này, tám thức không hỗ tương làm 
duyên. ” 

Tâm sở tuy thường, xuyên cùng vận hành với tâm, “ chúng tương ưng với tâm, hòa hiệp tợ 
như một, không thể quan niệm chúng tách rời nhau đề thành biệt lập, do đó hỗ tương làm 
đăng vô gián duyên. 

Tâm khi nhập vô dư cực kỳ vi tỀ, „ mờ nhạt, ở không có tác dụng mở đường, nó cũng 
không dẫn khởi pháp đăng vô gián, ” cho nên không có tỉnh chất của duyên này. 


Nên hiểu điều đó như thế nào? 


Luận thực sự có nói rõ, nêu thức này làm điều kiện đăng vô gián cho thức kia quyết định 
sinh khởi, tức nói rằng thức này là duyên đẳng vô gián của thức kia." 


Ý nghĩa này cần được giải thích như sau: 
a. Thức a-đà-na,Š' trong ba giới, chín địa, đều có thể làm đăng vô gián duyên, vì sinh tử 
trong các cõi dưới, trên, có thể mở đường cho nhau.” Thức hữu lậu trực tiếp không gián 









































72 Nhiếp luận bản, T 31 tr. 135b15: šÉ#£ƒA ñUBK nÙ ãMj)*7IMfäẪ. M 7 HE 7RMZESIMIEE. Thế Thân thích, T 
31 tr. 33020: các loại tập khí (=chủng tử) tồn tại trong a-lai-da, cùng với các pháp (=hiện hành) hỗ tương 
làm nhân duyên. 
































Samuccaya (Taua, p. 37, 23): katham samananiaratah/ nairaniaryasamananiarato pị, sabhäga- 
visabhasacitlacailtolpaItisamanaiiarato. pỈ samananfarapratyayo drasfavyahl Thế nào là đăng vô gián? 
Trực tiếp, không có gián cách ở giữa. Sự sinh khởi của tâm, tâm sở, đồng loại, dị loại, không có gián cách ở 
giữa; đó là đăng vô gián duyên. Cf. Tạp đáp 9, T 31 tr, 714a10. Câu-xá 7, T 29 tr. 36b1l6: các tâm, tâm sở 
phát đã sinh, trừ tối hậu nơi vị A-la-hán sắp nhập niết-bàn, đều có tính chất đẳng vô gián duyên (Koéa, 
k.I.61: arhatah paŠcimanapasyo(pannaš$ citfacaifah samanantarapraiyayah). Du-già 3, T 30 tr. 292a3: 
Nếu thức này, trực tiếp không gián cách, quyết định sản sinh các thức kia; thức này là đẳng vô gián duyên 
của các thức kia. 

s Pháp đồng loại, nhưng đồng thời, không thể làm đăng vô gián duyên. N?iễu chủng tử đông loại: thức 
hiện hành, như nhãn thức, được sản sinh bởi nhiều chủng tử cùng hoạt động đồng thời. 

T Xem Ch. iii, tiết 2, đoạn 3: Đẳng vô gián duyên y. 

”° Tâm và tâm sở có chung đồng nhất sở duyên, đồng nhất sở y, đồng thời vận chuyên, và đồng nhất bản 

*Í Trong tám thức, thức này (như mắt) không là đẳng vô gián duyên cho thức kia (tai), nhưng trong các tâm 
sở, cái này có thể là đăng vô gián duyên cho cái kia. 

Tâm của A-la-hán váo sát-na cuối cùng trước khi nhập vô dư niết bàn. 2u-già 80, tr. 748al4: “Các A-la- 
hán trụ tâm nào đề nhập niết-bàn trong vô dư y niết bàn giới? Không còn tư duy đến tất cả tướng, duy chân 
chính tư duy chân vô tướng giới, dần dần nhập diệt định, diệt các chuyên thức, thứ đến, dị thục thức xả y 
chỉ, vì dị thục thức bấy giời không còn gì đề chấp thủ; các chuyền thức sau khi diệt không còn sinh khởi trở 
lại nữa; duy chỉ tồn tại chân pháp giới thanh tịnh vo vi vô cấu." 

& Pháp đẳng vô gián: pháp được sản sinh trực tiếp ngay sau đó, không có trung gian giác cách. 

` Du-già 3, đã dẫn, cht. 73; Hiền dương 16, T 31, tr. 570c28: “Nếu từ thức này mà các thức kia, trực tiếp 
không gián cách, quyết định sinh khởi; thức này là duyên đăng vô gián cho các thức kia.” 

sỹ Xem Ch. ii., tiết 7, đoạn 2: các biệt danh cửa a-lại-da. 
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cách có thức vô lậu sản sinh. Thức vô lậu nhất định không sản sinh hữu lậu, vì sau khi đã 
khởi Kính tri tất không còn gì để đoạn trừ nữa. Quan hệ của thức thiện với thức vô ký 
cũng vậy." 

Thức này từ sau giới nảo thì dẫn sinh vô lậu? Hoặc từ sau Dục giới, hoặc từ sau Sắc giới. 
Các hạng dị sinh câu Phật quảŸ” nhất định sau Sắc giới mới dẫn sinh vô lậu; vì hạng này 
về sau tất định đi lên Tịnh cư thiên, trong cung Đại Tự Tại”, rồi mới chứng đắc Bỗ-đề. 
Nếu là hàng Nhị thừa hồi chuyền đại bồ-đề, nhất định sau mục giới thì dẫn sinh vô lậu. Vì 
chỉ có trong Dục giới mới có sự hồi chuyền và lưu thân."” Hạng này tuy cũng sẽ sinh lên 
cung Đại Tự Tại rôi mới thành Phật, nhưng vì lực của bản nguyện, nên thân được bảo lưu 
duy chỉ thuộc Dục giới. 

Quan điểm khác nói rằng,” trong Sắc giới cũng có hạng Thanh văn hồi thú Đại thừa, 
nguyện bảo lưu thân, Ï? điều này đối với giáo và lý đều không có gì mâu thuẫn.”” Cho 





sẽ Thức a-đà-na ở giới địa này diệt làm điều kiên khai đạo cho thức thuộc giới địa khác sinh. Trong các tên 
gọi chỉ thức thứ tám, tên gọi a-đà-na áp dụng cho suốt cả năm giai đoạn tu chứng, từ sơ phát tâm cho đến 
thành Phật. 

Š3 Thức thứ tám chuyển y thành trí Đại viên kính. 

lẻ Thức thứ tám, hữu lậu vô ký làm điều kiện khai đạo dẫn sinh vô lậu thiện; trái lại vô lậu thiện không dẫn 
sinh hữu lậu vô ký. Vì chỉ có thức thứ tám nơi Phật mới có tính thiện. Nói cách khác, thức dị thục trực tiếp 
THẾ gián cách dẫn sinh thức vô cấu (nơi Phật); nhưng ngược lại thì không. 

” Phàm phu trực tiếp phát tâm cầu thành Phật, không qua Nhị thừa. 7á? &ÿ: Hạng Bồ tát đồn ngộ khi qua 

địa thứ tám nhất định sinh lên đệ tứ thiền, sau khi đạt được thân thù thắng, chuyền thành thân biến dịch. 
Tức không còn chịu sinh tử phần ‹ đoạn, chỉ còn thân biên dịch chịu biến dịch sinh tử. Giải thích này liên hệ 
tư tưởng Thăng man. 7#¿¿ &ý dẫn Du-già 80. Nhưng trong đó không nÓI từ biến dịch sinh tử. Đoạn văn 
liên hệ (tr. 749a5-a25) nói, hạng Thanh văn hồi hướng đại bồ đê, vì nếu nhập niết bàn vô dư y thì không 
còn phát tâm được nữa, nên y trên hữu dư y niết bàn, lưu thân tối hậu đề tiếp tục tu Đại thừa cho đến khi 
thánh Phật. VỊ ấy bảo lưu thân có căn, hóa hiện thành một hóa thân khác mà phương tiện thị hiện nhập vô 
dư y niết bàn; nhưng thân hữu căn thật mới chính xác được bảo lưu ở một nơi nào đó trong châu Thiêm bộ. 
Nguyên đoan văn không nhắc đến từ biến dịch sinh tử. 
36 ru nghiêm 27, T 9 tr. 574c7: Bồ tát pháp vân địa (dharmameghabhimika) phần nhiều làm Thiên vương 
Ma-hê-thủ-la (Mahe§vara: Đại Tự Tại). Du-già 4, tr. 295al0: Trong cõi trời thuộc tứ thiền, có năm tầng 
gọi là Tịnh cư thiên (Suđj»avasa) dành riêng cho các Thánh giả. Tầng cao nhất, thứ năm, là Sắc cứu cánh 
(Akanisiha). Vượt lên Sắc cứu cánh có cung Đại Tự Tại (M⁄ahe4vara- vimana) là trú xứ của Bồ-tát địa thứ 
mười. Hiễn dương 2, tr. 488a23: Do tu tập vô lượng tam-ma-địa của Bồ tát, trong hàng Bồ tát địa thứ mười, 
đạt được thiền thứ tứ, vượt qua. Sắc cứu cánh trong Tịnh cư thiên mà đi qua cung Đai Tự Tại. Tuy nhiên, 
cung Đại Tự Tại của thập địa Bồ tát thật sự ở đâu, các thuyết không nhất định. 7; huật ký: đây là cõi Tha thọ 
dụng độ, trú xứ của báo thân Bồ tát hàng thập địa. Trong A-hàm, Phật nhập niết- bàn sau khi nhập đệ tứ 
thiền. Căn cứ theo đây có thê nói, trên biên tế định của tứ thiền, tức vượt qua Sắc cứu cánh, là trú xứ của 
thà thọ dụng thân, cũng là trú xứ của Bồ tát hàng thập địa, hay từ địa thứ tám trở lên. 

7 Thập địa kinh luận 5, T 26 tr. 312b15: Hạng Thanh văn, Độc giác thuộc chủng tính bắt định, trụ ở địa vị 

vô học, tuy không còn phiền não, nhưng do chí cầu bồ-đề, . bằng lực của định và nguyện, bảo lưu thân tương 
tục tu Đại thừa hành. 2„-g¡à 80, tr. 749a5-a25: Thanh văn hôi hướng đại bồ đẻ, y chỉ hữu dư y niết-bàn, 
bảo lưu thân này, kéo dài thêm thọ hành cho đến khi thành Phật... Thân có căn của vị ấy được bảo lưu tại 
Dục giới này, trong châu Thiệm-bộ. 
ŠŠ Nejfa diễn 8, tr. 131a19: giải thích của Hộ Pháp. 
Š? Thanh văn trong Sắc giới: các vị A-na-ham trong Tịnh cư thiên, ở đó chứng A-la-hán, không nhập niết- 
bàn, mà lưu thân Sắc giới cho đến khi thành Phật. Quán tâm pháp yếu 7, tr. 401a4: “A-na-hàm sinh Sắc 
giới, chứng A-la-hán, thân chưa nhập diệt, tức bảo lưu thân đợi cho đến công đức viên mãn. Nhưng sinh 
vào Tịnh cư thiên thì không có lý hồi thú Đại thừa.” 
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nên, thức thứ tám vô lậu”' của Thanh văn cũng có thể hiện tiền ngay sau tâm thuộc Sắc 
giới. Thê nhưng, trong Tịnh cư không có sự hôi thú, vì Kinh không nói ở đó có sự phát 
khởi đại tâm. ” 

b. Chuyển thức thứ bảy, trong ba giới chín địa, cũng hỗ tương làm duyên đăng vô gián; 
vì hệ thuộc theo sinh xứ của thức thứ tám.” Hữu lậu và vô lậu ”” cũng có thê hỗ tương sản 
sinh, vì trong các vị mười địa chúng có thê hỗ tương dân sinh. Quan hệ giữa thiện và vô 
ký cũng vậy. 

Trong vô ký, nhiễm và vô nhiễm” cũng hỗ tương khai đạo; vì trong các địa vị trước và 
sau trí và quả của sinh không, chúng có thể dẫn sinh lẫn nhau.” 


Ở đây, duy chỉ hữu lậu trong Dục giới và Sắc giới mới có thê dẫn sinh vô lậu, chứ không 
phải trong Vô sắc giới; vì Bô tát trong mười địa không sinh lên đó. 

c. Chuyển thức thứ sáu, trong ba giới, chín địa, hữu lậu với vô lậu, thiện với bắt thiện,” 
có thê hỗ tương làm đăng vô gián duyên; vì trong các giai đoạn nhuận sinh,” chúng dẫn 
sinh lẫn nhau.” 

Tối sơ khởi vô lậu duy chỉ sau Sắc giới; "” vì thiện thuộc quyết trạch phần 
Sắc gIỚI. 


'!' đuy chỉ có ở 





?9 Tpuậy ky: Vì không có mỉnh văn nào của Kinh bác bỏ điều này. Vì Phật cũng có đi đến đó để giáo hóa 
các Bồ tát đã sinh lên đó. Vì có thân hữu y (tồn tại thân biến dịch). 

„ Thức thứ tám thành vô lậu, tức chuyền y thành trí Đại viên kính của Phật. 

“ Các đoạn văn trong Đại bát nhã khi liệt kê chư thiên đến cúng dường, lễ, bái Phật, nghe pháp, hay đọc 
tụng, quảng bá Bát-nhã, thương nêu hết từ ba nghìn đại thiên, mười phương thế giới, trong đó chư thiên từ 
trời Tứ thiên vương, cho đến trời Quảng quả, và tiếp theo cả năm tầng Tịnh cư. Nhưng, khi nói về những 
hang đã phát bồ đề tâm (quyền 126) , chỉ liệt kê đến trời Quảng quả. Còn các vị Tịnh cư chỉ đến để cúng 
dường, tán than người thọ trì Bát nhã. Điều này chứng tỏ Kinh ngụ ý các vị Thanh văn trong Tịnh cư không 
còn phát đại bồ đề nữa. 

Thứ hà giới diệt dẫn sinh thức thượng giới, như thức thứ tám đã nói trên. Thức thứ tám sinh ở giiới địa 
nào, thức thứ bảy chấp ngã theo đặc tính của giới địa đó. 

Thức thứ bảy, tương ưng với ngã chấp là hữu lậu; khi tương ưng với trí bình đẳng tính, nó là vô lậu. 
ÔN mười địa, khi nhập pháp không quán, nó là vô lậu; khi xuất pháp không quán, nó là hữu lậu. 

_ Hữu phú vô ký là nhiễm. Vô phú vô ký là vô nhiễm. 

?5 Trong hàng Thanh văn, cứu cánh không phải là đoạn trừ pháp chấp, cho nên khi khởi sinh không quán 
được nói là vô nhiễm. Trong hang Bồ tát, vì cứu cánh là đoạn trừ pháp chấp, sinh không quán vẫn được 
xem là nhiễm. Luận ở đây nói theo trường hợp đầu. Vị Sơ quả Thanh văn, khi nhập sinh không quán, bây 
giờ thức thứ bảy nhiễm (hữu phú vô ký) dẫn sinh thức thứ bảy vô nhiễm (vô phú vô ký). Khi xuất quán, vô 
nhiễm dẫn sinh nhiễm. Các vị khác cũng vậy. 

” Bốn khía cạnh của vấn đề: a. Ba giới: thức từ giới này diệt, dẫn sinh thức giới khác. b. Chín địa; c. Hữu 
lậu, vô lậu, cũng vậy. d. Ba tính, trong Dục giới, tính này diệt đăn sinh tính kia; nhưng hai giới trên không 
có bắt thiện. Chết từ Dục giới, nếu tái sinh Dục giới, ba tính cvó thê dẫn sinh lần nhau. Nhưng nếu tái sinh 
thượng giới, không thể với thức bắt thiện Dục giới có thể dẫn sinh thức thiện thượng ĐIỚI. 

“hy giới địa này tái sinh vào giới địa khác, thức cần được nhuận sinh, tức được tắm ướt đề nảy mầm, của 
ái thuộc giới địa đó. Nhf từ Dục giới tái sinh Vô sắc; không thể chưa ly nhiễm hạ giới mà có thể sinh 
thượng giới. Do đó, ở đây, với tử tâm hoặc hữu phú hoặc thiện làm đẳng vô gián duyên dẫn sinh thức 
nhuận sinh bởi ái thộc Vô sắc đề tái sinh lên đó. Nêu từ Vô sắc tái sinh Dục giới, trên kia không có tâm bất 
thiện, do đó hoặc với tử tâm hữu phú hay thiện, dẫn sinh thức nhuận sinh bởi ái Dục giới. Dục giới đủ cả ba 
tinh, thiện, bất thiện và vô ký. 

X CẾẼ. Du-giả 69, tr. 684a20, về sinh sai biệt. 7¡ ạp tập 2, tr. 714a2ŠS: về mười lực dẫn sinh các loại tâm. 
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d. Năm thức, trong đó, các thức của mắt, tai và thân thuộc hai giới, hai địa; '® hại thức 

lưỡi và mũi thuộc một giới một địa, '9Ẻ đông loại thì làm đăng vô gián duyên lần nhau. 

Quan hệ giữa thiện các thứ với nhau, nên biệt, cũng vậy. 

Có giải thích nói, năm thức hữu lậu và vô lậu, đồng loại làm đẳng vô gián duyên lẫn 

nhau, vì khi chưa thành Phật chúng có thê dân sinh lần nhau. lưu 

Giải thích khác nói, vô lậu được dẫn khởi sau hữu lậu, chứ không phải sau vô lậu có thể 

dẫn khởi hữu lậu. ”” Vì nếu không phải là Phật thì không có năm thức vô lậu. Và vì năm 

sắc căn kia tất nhiên là hữu lậu.'”” Và cũng vì chúng thuộc tướng phần của thức dị 

thục. '"” 

Căn hữu lậu, vốn bắt cộng, "3 cần có câu hữu \ HIÀN và đồng nhất cảnh, '” mà lại dẫn phát 

thức vô lậu, đó là điêu không phù hợp chính lý. Vả lại, đôi với cả hai, đôi cảnh có tỏ và 
ờ!!! khác nhau. 

3. Sở duyên duyên 

Pháp nào''” mà tâm, hoặc tương ưng của tâm, mang ảnh tượng của nó,'' được tư lự, 

được ý thác, ''* pháp ấy được gọi là sở duyên duyên. ''° 





°Ở Vộ lậu tâm của cả Ba thừa tối sơ phát khởi, chỉ có thể được dẫn khởi bởi Sắc giới tâm. Như Sơ quả 
Thanh văn, khi vào sơ kiến đạo, thấp nhất cũng phải y trên vị chí định. 
sp Quyết trạch phần thiện („ørvedhabhagiya-kusia), tức thiên căn được tu tập bởi bốn gia hành: noãn, 
nhãn, đỉnh, thế đệ nhất; y chỉ trên bốn thiền đề tu tập. 

'“ Hai giới: Dục và Sắc. Hại địa: ngũ thú tạp cư địa (Dục giới), ly sinh hỷ lạc địa (Sơ thiền). Ba thức này 
cũng chỉ hoạt động trong Sơ thiền. Từ Nhị thiên trở lên, chúng không hoạt động. 

'® Hai thức này chỉ hoạt động trong Dục giới, do đó chỉ hỗ tương dẫn sinh theo ba tính trong phạm vi giới 
địa này mà thôi, không quan hệ đến các giới địa trên. 

'°# Nghữa diễn 8, tr. 735b1: bắt đầu từ Sơ địa, chuyển năm thức thành thành sở tác trí, cho đến địa thứ 
mười, trong các giai đoạn này, hữu lậu và vô lậu dân sinh lần nhau. 

Ni Thuyết này không cộng nhận năm thức, trừ nơi Phật, là vô lậu. 

°5 Căn hữu lậu nên không thể là sở y cho vô lậu sinh khởi. 
kã Hi dị thục là hữu lậu. Tướng phần của nó cũng là hữu lậu. Do đó năm căn cũng là hữu lậu. 

Š Bát cộng y: trong năm căn, thức nào y trên căn đó mà hoạt động. Ở đây phần lớn căn cứ theo hang Bồ 
tát từ thất địa trở xuông mả luận. Vì từ bát địa trở lên, nơi Bồ tát các căn đều hỗ dụng; nghĩa là một thức bất 
kỳ có thê y trên bất cứ căn nào trong năm căn đề hoạt động. 

Năm thức hoạt động luôn luôn cần có thức thứ sáu làm câu hữu y. Xem Ch. II, tiết 2, đoạn 2: Tăng 
thượng duyên y (=câu hữu y). 
'9 Thực và căn phài cùng hướng đến một đối tượng chung. 
Thức vô lậu nên cảnh tỏ; căn hữu lậu nên cảnh mờ. Đồng nhất cảnh, không thể vừa tỏ vừa mờ. Do đó, 
vô lậu thức không thê được dẫn phát y trên vô hữu lậu căn. 
P2 Hán: nhược hữu pháp #?£#&; một số Sớ giải giải thích là pháp thực hữu. Trong ngữ pháp dịch của 
Huyền Tràn, từ “nhược hữu” thường dùng cho thê giả định của 14s: syZrãm, hay yadi ... syãf, có thê hiểu: 
giả sử có một có một gì đó. Thuật ký: có hai giải thích, hoặc sở duyên của thức thông cả giả, hoặc chỉ cho 
thực. Ở đây gọi chung là uữu pháp, không xác định thể của nó là giả hay thật. 

l Đại kỹ tướng TH, hay đái bĩ tướng 71H; xem Cáu-xá 30, tr. 157b14; Skt. ãkãrafã; 
lambanapariksä: ... dlambanan... tatkãranatvat (ñãnasya), nó là sở duyên của thức, vì thức ấy mang ảnh 
tượng của nó. CẾ Quán sở duyên, T 31, tr. 888b8. Thuật ký: tâm năng duyên có tướng tương tợ sở duyên, 
gọi là đái. Tướng (akara) tức hành tướng, chỉ hình thái hoạt động. Phân biệt với tướng (/4&saøa) là yêu tính 
hay đặc điểm, và tướng (ø⁄a) là dâu hiệu hay tín hiệu. Tướng phần (øii⁄a-bhãga) là tín hiệu của nhận 
thức. 
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Thể của nó có hai, thân và sơ.''“ Nếu nó là cái không tách ngoài tự thê của năng duyên, 
được tự lự, được ý thác thuộc nội tại bởi diện phân, nên biệt, đó là thân sở duyên duyên. 
Hoặc cái mà tách ngoài thê năng duyên, ''” nhưng nó là chất thể! '* dẫn khởi cái được tư 
lự, được ÿ thác nội tại, cái đó gọi là sơ sở duyên duyên. 

Tất cả năng duyên đều có thân sở duyên duyên, vì nếu không có cái để nó tư lự, ý thác 
nội tại thì thức không thê sinh khởi. Đôi với sơ sở duyên duyên, có thê có, hoặc có thê 
không; vì không cân đên cái bên ngoài làm chỗ đê ý thác và tư lự, thức vẫn có thê sinh 
khởi. 

a. Về tâm phẩm thứ tám, 

(1) Có giải thích nói, nó duy chỉ có thân sở duyên duyên; tùy theo lực của nghiệp nhân 
mà đối tượng xuất hiện một cách tự nhiên. ' '? 

(2) Giải thích khác nói, tất nhiên nó cũng có sơ sở duyên duyên; vì cần phải dựa gá chất 
thể sở biến bởi thức khác bấy giờ chính nó mới biến thái. '“° 

(3) Lại giải thích khác '”' bác bỏ cả hai giải thích trên, nói rằng (a)'”” thân và độ của chính 
nó và của thức khác '” có thể hỗ tương thọ dụng; vì sở biển của thức khác có thê làm chất 
thê cho chính nó. (b)'”° Nhưng chủng tử của chính nó không thể được thọ dụng bởi thức 
khác; vì sở biến của thức khác trở thành sở biến của thức này là không hợp lý, và vì 
không phải chủng tử của hết thảy hữu tình đều đồng nhau. '® Nên nói tâm phẩm này 
không xác định có hay không có sơ sở duyên duyên trong tất cả mọi trạng thái. 'ˆ 





` Sở lự, sở thác ffíJffiš£: nắm lấy nó mà tư duy (Z/zmbji:a) và bám vào đó để sinh khởi và hoạt động 
(prafyayia). Do động từ căn ã-lamb: bám vào, tựa vào. Phât biệt với từ duyên trong bốn duyên: przfaya, 
được hiêu hiểu điều kiện quan hệ, tương quan; do động từ căn pray-e: đi đến. Hán dịch không phân biệt 
hai động từ căn khác nhau, nên các Sớ giải Hán thường có những giải thích sai lầm, hoặc gượng ép. 


vó8 Du-già, tr. 292a2: cảnh giới làm đối tượng cho tâm và tâm sở, gọi là sở duyên duyên. 
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Trực tiếp nhận thức và gián tiếp. 
Đối tượng xuất hiện trong thức của một người khác, hay trong một người nhưng thức khác (tai) được 
phản chiếu lên thức này (mắt). 

Š Chất hay bản chất (ø¿zba), hình thật đối với ảnh phản chiếu (prz/ibimba) trong gương hay dưới nước. 
Xem dẫn dụ bởi Câu-xá, tr. 44c14, 18; dẫn chứng và giải thích Giải thâm mật bơi 72u-già 77, tr. 724a6. 

Đối tượng mà thức thứ tám bám vào đề hiện khởi và hoạt động là căn thân và khí thế gian, tức biến thái 
của những chủng tử ở trong nó, được duy trì bởi nó. Sự biến thái thành chủ thê và khách thể nơi nó không 
HH do nó chủ động, mà bị chi phối bởi nghiệp. 

° Căn thân và khí thế giới của nó là biến thái của chính nó. Nhưng không có hữu tình nào tồn tại đơn độc, 
do đó có sự thọ dụng hỗ tương bởi thức của hữu tình này và của nhiều hữu tình khác. Tức có sự hỗ tương 
cộng đồng biến thái, tương tác biến thái. Do tương tác biến thái, thức thứ tám cũng cần có điều kiện ngoại 
tại để sinh khởi và hoạt động, tức có sơ sở sở duyên duyên. 
l1 Được nói là của Hộ Pháp. 

“2 Phê bình thuyết thứ nhất. 

* Thức thứ tám của hữu tình khác. Cần phải xác nhận có sự tồn tại của bản thân và thế giới của các hữu 
tình khác mà các thức thứ tám, của hữu tình và các hữu tình khác, có thể hỗ tương thọ dụng. Xem cht. 120 
trên. 

!“ˆ Phê bình thuyết thứ hai. 

T Số lượng chủng tử nơi mỗi hữu tinh nhiều ít không đồng nhau; chủng tỉnh cũng bất đồng. 

P Trong điều kiện tu nhân, sơ sở duyên duyên bất định: trong Sắc giới tồn tại thế giới ngoại tại nên nó co 
sơ sở duyên duyên; trong Vô sắc giới không tồn tại thế giới ngoại tại do đó không có sơ sở duyên duyên. 
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b. Vê tâm phẩm thứ bảy, trong trạng thái chưa được chuyên y, vì nó là câu sinh tất phải 
dựa gá chất thể bên ngoài, “” cho nên nhất định có sơ sở duyên duyên. Trong điều kiện đã 
được chuyên y, không nhất định phải có, vì duyên đến chân như thì không cần đến chất 
thể ngoại tại. 

c. [âm phẩm thứ sáu, hành tướng của nó mãnh liệt, nhạy bén, nó vận hành một cách tư 
tại trong tất cả mọi trạng thái, hoặc Thánh hoặc phàm, có thể cần dựa gá ngoại chất, cũng 
có thê không cần; sơ sở duyên duyên không nhất định có hay không có. 


d. Về năm tâm phẩm đầu, trong điều kiện chưa được chuyển y, nó thô, chậm lụt, yếu 
kém, nên cần gá chất thê ngoại tại, do vậy nhất định phải có sơ sở duyên duyên. Trong 
điều kiện đã được chuyển y, không nhất định phải có sơ sở duyên duyên, vì khi duyên 
đến các sự quá khứ hay vị lai các thứ thì không cần đến ngoại chất. 


4. Tăng thượng duyên 

a. Tông quát.- Nếu pháp mà có thế dụng chỉ phối, có thê tùy thuận hay vi nghịch các 
pháp khác, '“Ÿ pháp ấy được gọi là tăng thượng duyên. '” 

Ba duyên kế trước tuy cũng có tính chất tăng thượng, nhưng ở trừ ba trường hợp duyên 
đã nói, còn lại được bao hàm trong duyên thứ tư này. 


Tác dụng tùy thuận và vi nghịch gây ảnh hưởng trong bốn trường hợp, tức bốn căn cơ 
khác nhau; đó là: sinh, trụ, thành và đắc. '° 


b. Căn tăng thượng.- Tác dụng tăng thượng, tùy theo sự thể, tuy có nhiều, nhưng uy thế 
trôi vượt nhất chỉ có hai mươi hai loại. Nên biết, đó là hai mươi hai căn. '" Đầu tiên, năm 
sắc căn lấy tịnh sắc của mắt v.v., sở biến của bản thức, làm tính thể. Hai căn nam và nữ 
thuộc thân căn, tức lấy một phần của thân căn làm tính thê. Mạng căn là khái niệm y trên 
phân vị của chủng tử trực tiêp của bản thức; nó không có tình thê riêng biệt. Y thức, tông 





Trong điều kiện chuyền y, khi Kính trí duyên đến Chân như, bấy giờ không có sơ sở duyên duyên. Khi 
Ha trí duyên đến thế tục, bấy giờ đối tượng là sơ sở duyên duyên. 

“Lấy kiến phần của thức thứ tám là chất thê ngoại tại. 

“3 Ảnh hưởng chi phối tích cực hay tiêu cực, tức sự hiện diện của thuận duyên và sự vắng mặt của nghịch 
duyên, cả hai đều có tính tăng thượng duyên. 

= Koáa, k. 62: ya eva kãranaheful sa evadhipafipatyayah, bất cứ cái gì tác động đến sự tác thành một cái 
khác đều là tăng thượng duyên, điều kiện chi phối. Cf. Câu-xá 7. Tĩ- -bà¬sa 2tr. I1al5: trừ tự tính, tất cả 
pháp hữu vi đều là tăng thượng duyên. 7-già 3, tr. 292a: trừ chủng tử, tất cả sở y khác đều là tăng thượng 
TỦ bi: Như nhãn căn và các pháp trợ bạn là tăng thượng duyên đối với nhãn thức. 

3° Bốn xứ: sinh, chì phối để cho sản sinh. 7z, chỉ phối để duy trì tồn tại. 7»ành, chi phối để hoàn thành. 
Đắc, chỉ phối để đạt đến mục đích. 7¡ qp (tập, tr. 715c7, ảnh hưởng chi phối trong 9 trường hợp: nhiệm trì 
tăng thượng (pratisthãdhiparitaR: chỉ phối do bởi duy trì), dẫn phát tăng thượng (đvwedhãdhiparitah: lực dẫn 
phát), câu hữu tăng thượng (sahabhaävadhipatifah), cảnh giới tăng thượng (vigayadhipatifah), sản sinh tăng 
thượng (r2savadhipafíah), trụ trì tăng thượng (síhanadhipa(aj]), thọ dụng quả tắng thượng 
(phalopabhogadhipatitah), thế gian thanh tịnh ly dục tăng thượng (/aikikavisuddhyadhipatitah), xuất thế 
gian thanh tịnh ly dục tăng thượng (/koffaradhipaffah). 

Căn, Skt. /mdriya, thế lực ưu việt khiến phát triển; phân biệt với căn mà Skt. zữ/a: rễ cây. Koáa ii: kaÿ 
punar indriyarthah idi paramisvarye. tasya indaniiti indriyani. ata adhipaiyartha indriyarihah. Căn là gì? 
Do động từ căn 1 (= in: đốt cháy) có ngiã là ưu thế và chủ động. Chúng nó đốt cháy, do đó chúng nó là 
căn. Căn như vậy có nghĩa là sự chi phối. Hán dịch (Huyền Trang): Z#l§EI4E)/£j#RtHI##J‡È‡R†# L#€ 
Căn, theo đó, có ba nghĩa: tối thằng, tự tại, tăng thượng. 
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thể lấy tám thức làm tính thê. '”“ Năm thọ căn, tùy theo sự tích ứng, mỗi thức có tính thê 


của thọ riêng biệt. '”” Năm căn, tin v.v. lấy tín v.v., và niệm thiện các thứ'”” làm tính thể. 
c. Ba vô lậu căn.- Thẻ vị'”” của căn vị tri đương tri có ba loại: (1) Trong căn bản vị, tại 
kiến đạo, trừ sát-na tối hậu vì bấy giờ không còn cái gì chưa biết đề sẽ biết. `” (2) Trong 
gia hành vị, tức bôn thiện căn noãn, đỉnh, nhân và thê đệ nhât; ở đây nó trực tiêp dân phát 
căn bản vị. (3) Trong tư lương vị, từ chô chuân bị đê đạt được hiện quán Thánh đê nên 
phát khởi quyệt định thắng thiện pháp dục, ”” cho đến trước khi đạt được thuận quyết 
trạch phần, °” các thiện căn trong khỏang đó gọi là tư lương vị, vì gián tiếp nó tư trợ phát 
sinh căn bản vị. 

Trong cả ba giai vị này, tính thể của căn này là năm thiên căn (tín, v.v.), và các căn ý, hỷ, 
lạc, xả. Trong các giai vị gia hành và tư lương, do mong câu chứng đắc thăng pháp cao 
hơn mà sinh buôn râu do đó cũng có ưu căn, nhưng nó không phải là thiện căn thực sự 
nên phân nhiêu không đê cập. 

Ba Vô sắc đầu ”” cũng có căn này, vì có trường hợp ở trong thắng kiến đạo ''° do đặc biệt 
tu tập thêm mà đạt được. 

Hoặc ở hàng Nhị thừa mà hồi thú Đại thừa mà chưa chứng pháp không, trước khi vào Sơ 
địa Bồ tát, trí vô lậu về sinh không trong cả chín địa '*' đôi với Bồ tát đều là căn vị tri 
đương tril2 

Kiến đạo của Bằ tát cũng có vị tri đương tri căn, nhưng nói là trước khi vào Sơ địa, vì 
thời gian rút ngắn. '?° 





= Kosa, k.1.Ï7: sannam ananfaratIamn vjnanam yad dhi tan manah. Trong sáu thức, thức nào thuộc quá 
khứ vô gián, vừa diệt trong sát na trước trực tiêp không gián cách, thức ây trở thành ý căn. Hán (Huyên 
Trang): FHR[I7X8R.# #R[äl)&E2ZT. Duy thức lập tám thức, nên cả tắm thức vô gián diệt đèu là ý căn. 
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Xem tương ưng thọ với các thức trong các phần trước. 
: Chỉ định và huệ trong năm biệt cảnh, và các tâm sở thiện tương ứng. 


3” Năm giai vị, tức năm giai đoạn tu chứng. 7Zật ký: thê tính tùy theo giai vị, nên nói là “thế vị.” 
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Kiến đạo có 16 sát na; thể của căn này chỉ tồn tại trong 15 sát na đầu. 
Thắng thiện pháp dục: dục liên hệ pháp thiện thù thắng, tức dục tâm muốn đạt đến thiện pháp thù thắng, 
li tâm cầu Bồ-đề, Niết-bàn. 

Š Thuận quyết trạch phần (»iedha- bhagiya), giai đoạn tu tập bốn thiên căn (noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ 
nhất), quán sát 16 hành tướng của Thánh đề, trước khi vào kiến đạo. Xem phần sau, về năm vị tu chứng của 
Duy thức. 

'3 Trừ phi tưởng phi phi tưởng định. 

lw Thắng kiến đạo. Tại tư lương vị và gia hành vị, do thường xuyên tu tập và chứng đắc bốn thiền, tám 
định, huân tập thành chủng tử thế tục trí. Khi vào kiến đạo, chủng tử thế tục trí được phát triển. Kiến đạo 
của hạn này gọi là thắng kiến đạo. Bởi vì trước đó, do đắc tứ thiền bát định, nên các phiền não thuộc Sắc và 
Vô sắc, trừ phi tưởng phi phi tưởng, đã được trần phục; do đó, sau 15 sát na đầu của hiện quán Thánh đề, 
tức 15 sát na kiến đạo, đến sát na thứ 1ó, vị ấy nếu đã đắc tứ thiền, các phiền não thuộc Dục giới hoàn bị 
trấn phục, do đó chứng quả A-na-hàm. Nếu đã dắc cả tám định, các phiền não thuộc ba xứ đầu của Vô sắc, 
khi vào kiến đạo, chủng tử thế tục trí được đăc biệt phát triển thành vị tri đương tri căn, do đó đến sát na 
thứ 16 sáu, nếu là Thanh văn, vị ấy đoạn trừ các phiền não còn lại thuộc phi tưởng phi phi tưởng và chứng 
đắc A-la-hán. Không phải tất cả khi vào kiến đạo đều đã đắc tứ thiền bát định, nên nói là “có trường hợp.” 
!*Í Chín địa: từ dục giới cho đến phi tưởng phi phi tưởng. 

& Trong Thanh văn địa, sinh không trí, đắc vô ngã, là cụ tri căn. Nhưng trong hàng Bồ tát, nếu chưa khởi 
pháp không trí, thảy đều là vị tri đương tri căn. 
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Bắt đầu sát na tối hậu của kiến đạo cho đến định kim cang dụ, trong khoảng đó, chín căn 
vô lậu, gôm tín v.v., thảy đêu là dĩ tri căn. “° Hạng chưa ly dục, do mong cầu giải thoát 
cao honư mà sinh ưu sầu, nhưng đây không phải là thiện căn thực sự cho nên phần nhiều 
không đề cập. 

Chín vô lậu căn trong hang vô học, tất cả đều là cụ tri căn. 

Trong Hữu đỉnh, lu tuy du quán “° vô lậu, nhưng vì không sang tỏ và nhạy bén nên không 
phải là ba căn cuôi. 

Tự tính của hai mươi hai căn là như vậy. Những vẫn đề còn lại, nên biết, như Luận đã 


x4 1M 
nói, '*? 


2. MƯỜI NHÂN 


1. Mười nhân và mười lắm y xứ 

Bồn duyên như vậy, y trên mười lăm xứ, “Ÿ do ý nghĩa sai biệt nên lập mười nhân. ''° Như 
thê nào, y trên mười lăm xứ mà lập? 

d. Tùy thuyêt nhân và ngữ y xứ 

(1) Ngữ y xứ, tính thê của ngôn ngữ được dẫn khởi bởi pháp, danh, tưởng. Y trên cơ sở 
này mà lập tùy thuyết nhân. '”” Theo đó, y trên ngữ này mà nói lên ý nghĩa của những gì 
được thấy, được nghe các thứ. Đây là cái nói làm nhân cho cái được nói. 'Ÿ 





* Kiến đạo của Bồ tát có hai: tướng kiến đạo trong đó có 16 sát na hiện quán Thánh đế, và chân kiến kiến 
chỉ trong một sát-na, do đó nói là thời gian rút ngắn. Xem đoạn sau, phàn tu chứng Duy thức. 
144 . Vào sỹ . . 
Chín căn, như trong vị tri đương tri căn nói trên. 
k Hữu đỉnh, tức phi tưởng phi phi tưởng xứ, do muốn thọ dụng vô lậu nên nhập diệt tận định, gọi là “du 
quán vô lậu.” Trong định này, phần định thắng phần tuệ, nên không thành vô lậu căn. 
"9 nụ quán 3#ïñj: du ngọan hay thưởng ngọan. 72-già 71, tr. 331c24 : “Thế nào là bình đẳng trụ xả? Hàng 
trong trạng thái bình đắng: tâm du quán trong bình đẳng vị.” Quyên 72, tr. 694b26: Thánh đệ tử đắc thần 
thông, du quán bến ông, du quán hang núi, du quán ngạ quỹ thú... 
: Xem „-già 57, tr. 614a17 tt. Xem thêm, Cáu-xá, phẩm 11: Phân biệt căn. 

PN Du-giả 5, tr. 30194; Hiền dương T8, tr. 570c4, 15 y xứ cho nhân duyên: l. ngữ, 2. lãnh thọ, 3. tập khí, 4. 
hữu nhuận chủng tử, 5. vô gián diệt, 6. cảnh giới, 7. căn, 8. tác dụng, 9. sĩ phu dụng, 10. chân thật kiến, 11. 
tùy thuận, 12. sai biệt công năng, 13. hòa hipệ, 14. chướng ngại, l5. bất chướng ngại. 

!” Dụ già 5, tr. 3019; quyền 38, tr. 501a10; Hiển đương 18, tr. 570c8; Tạp tập 4, tr. 713b13: Nhân sai 
biệt, đó là 10 nhân, 4 duyên và 5 quả. Mười nhân: l. tùy thuyết nhân (amuvyavahara-heiu), 2. quan đãi 
nhân (aøe&s-), 3. khiên dẫn nhân (ã&sepa-), 4. sinh khởi nhân (abjinrvy1i-), 5. nhiếp thọ nhân (0arigraha- 
), 6. dần phát nhân (ãwzjaka-), 7. định dị (định biệt) nhân (ørzriziyarna-), 8. đồng sự nhân (sahakäri-), 9. 
tương vi nhân (wizođa-), 10. bất tương vi nhân (zvirodha-). 

Tùy thuyết, Skt. øzyøavahãra, ngôn ngữ quy ước được hình thành bởi sinh hoạt quán xã hội. 
Bodhisatvabhumi, tr. 69: tara sarvadharmanam yan nãma nãmapwrvikä samjna samjnapirvikas 
cabhilapah, aqyam ucyate tesam dharmanam anuvyavaharaheíuh:.danh của tất cả các pháp, tưởng dẫn đầu 
bởi danh, và ngôn thuyết được dẫn đầu tướng, đây là tùy thuyết nhân của các pháp ấy. 7-già, tr. 301b14: 
Pháp trong các giới hệ được khái niệm đến, trước hết do danh (zZna) dẫn khởi tưởng (sz/n/2); do tưởng 
dẫn khởi ngữ (v4), do ngữ mà tùy theo cái được thấy, được nghe, được cảm, được biết (drs/a- Šruia-mafa- 
vửñ¡a) ngôn thuyết (abhilãpa) được dẫn khởi. Do đó, y trên ngữ y xứ (vãg-adhis£hãna) mà lập tùy thuyết 
nhân (anuvyavahara-hefu). 


Cái nói, năng thuyết, tức ngữ hay ngôn ngữ, là nhân cho những cái được nói, tức tất cả các pháp. 
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Luận giải khác nói, đó là danh, tưởng và thấy. "“ Tức là tùy theo danh tự, tướng được 
nắm bắt, được chấp chặt, mà tùy theo đó ngôn thuyết khởi lên. Theo luận giải này, vậy 
nhân này là y xứ của ngữ. ' 

b. Quan đãi nhân và lãnh thọ y xứ 

Lãnh thọ y xứ,  “ đó là tính chất quan hệ tương tác giữa cái lãnh thọ và cái được lãnh thọ. 
Y trên cơ sở này mà lập quan đãi nhân. Tức là, do quan hệ tương tác với cái này mà các 
sự vật kia hoặc sinh, hoặc trụ, hoặc thành, hoặc đặc. '°” Cái này là quan đãi nhân của cái 
kia." 

e. Khiên dẫn yt và tập khí y xứ 

Tập khí y xứ,'`” đó là chủng tử, hoặc nội tại oặc ngoại tại, chưa đến giai đoạn chín 
muôi: y trên cơ sở này mà lập khiên dẫn nhân. '*Ÿ Vì nó lôi kéo dẫn đến kết quả của chính 
nó. 





° Tá áp luận, tr. 671b, Tạp tập 4, tr. 713b13: “Tùy thuyết năng tác, đó là danh, tưởng, và sự thấy. Do theo 
danh tự như vậy mà nắm bắt tướng, rồi chấp chặt mà dẫn khởi ngôn thuyết.” Cf. Samwccaya, Gokhale, p. 
27, 11; Tatla, p.36, l6: vyavahãrakaranam tadyathä nãma samjna drgtiš ca... yathanamadheyam 
nimiodgrahanena Phinivi‹anuvyavaharaat, ˆ “tác nhân do bởi tập quán ngôn ngữ, đó là tùy theo danh, 
tưởng và sự thấy ... tức là do ngôn ngữ giao hoán thường nhật được tiêm nhiễm thành tập quán do bới năm 
bắt tín hiệu tùy theo danh tự, chuyền tải. Tức là, tùy theo danh tự chuyển tải (»đmadheya) mà tín hiệu 
(imitia) về đối tượng được nắm bắt, tức các đặc tính hay các đặc điểm của đối tượng được ghi nhận thành 
ấn tượng (s43), tùy theo ấn tượng đã trở thành tập quán ước lệ mà tri giác về đối tượng khởi lên. 

'®3 Danh, tưởng, kiến, là y xứ của ngữ. 

“ Lãnh thọ, Skt. azubhava, KD nghiệm, kinh nghiệm. C. Koáa, 1. 14: weđana” nubhavah, thọ là sự cảm 
nghiệm.Hán (Huyền Trang): “ZÊ4IÊÊfữJ. 

'®Š Xem cht. 130. 


li Bodisatvabhumi, p. 69: ftatra yadapeksamn yaddhetukam yasmin vastunyarthifvamupadanafca bhavaty 
ayam asyocyatepeksahetuh| tadyathä hastapeksam hastahetukamadanakarmal| pãdãpeksam pãdahetukam 
abhikramapratikramakarmal| parvapeksam parvahetukam samifjitaprasaritakarmal| jighatsapipasapeRsarn 
Jjighatsapipasahetuham bhojanapanadanam paryeganafä ca| iy evam bhãg†yo pramana-nayanugatfah 
apeksãheturveditavyaj| Cái làm quan hệ như là nhân cần, cái mà do có nó nên có sự hy vọng, có có chiếm 
hữu nơi các sự vật, cái đó được gọi là quan đãi nhân, nguyên nhân quan hệ tương tác. Như do quan hệ với 
tay mà có hành vi cầm nắm; do quan hệ với chân mà có hành vi đi lại; do quan hệ tứ chỉ mà có sự co duỗi; 
quan hệ với đói khát mà có sự mong muốn ăn uống. Vô số trường hợp tương tự, nên biết, đó là quan đãi 
nhân. Søw„uccaya, Gokhale p. 27, l1: apekgakaranam yad apehsya yatrarthivam uípadyate, tadyatha 
jighatsam apeksya bhojane, cái làm nguyên quan hệ tương tác là cái mà do quan hệ tương tác với nó mà sự 
mong cầu phát sinh, như do quan hệ với sự đói mà có sự mong cầu nơi cơm. CỸ. 7 qp tập 4, tr. 713b. Du-già 

5, Ibid.: y trên lãnh thọ nhân y xứ (aubhavaheiv-adhisthana) mà có khái niệm vê quan đãi nhân. Do các 
th tình, hoặc có dục cầu khoái lạc Dục giới hệ, cái này quan hệ với cái kia mà có sự mong cầu, sự thủ đắc, 
sự tích tập hay sự thọ dụng nơi phương tiện của dục ... hoặc để tránh xa (cái không muốn) hay để mong 
câu, thủ đắc, thọ dụng (cái mong muốn). 
luỎ Tập khí y xứ, hay tập khí nhân y xứ, Skt. vãsanahetvadhisthana. 




















% Tập luân, Tạp tập luận: chiêu dẫn nhân. 

= Bodhisattvabhimi, ibid.: tatra bijamãvasãnikasya svaphalasyäksepahetuh, chủng tử đối với kết quả sau 
này của chính nó là khiên dẫn nhân. Szzwccaya, Gokhale p. 27, 12; Tatia, p. 36, 1§: đpeksakãranam 
vidirah  pratyayah  fadvathavidva  jaramarranasya......  fadanvayavasthamaraparaparabhavina 
avedhakaivai, khiên dẫn năng tác, đó là duyên cách xa, như vô minh đối già chết ...tức là, từ trạng thái này 
đến trạng thái khác lần lượt dẫn đến hữu đượng lai. C£. 7; qạp tập 4, tr. 713b15. Du-già 5, 1bid.: Đó là các 
hành thuộc cả ba giới được huân tập bởi nghiệp tịnh và bất tịnh, dẫn đến tự thể khả ái hay không khả ái 
trong các cõi đáng muốn hay không đáng muôn. lại nữa, do sự chi phối của nó mà ngoại vật có thịnh có 
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d. Sinh khởi nhân và hữu nhuận chúng tử y xứ 

Hữu nhuận chủng tử y xứ, ' đó là các loại chủng tử nội hay ngoại tại đã đến giai đoạn 
chn muỗi, y trên cơ sở này mà lập sinh khởi nhân; vì nó sản sinh kết quả gần của chính 
nÓ. - - 

e. Nhiệp thọ nhân và tông thê sảu y xứ: 

Thứ năm, vô gián diệt y xứ, '“ đó là đăng vô gián duyên của tâm, tâm sở các thứ. 

Thứ sáu, cảnh giới y xứ, đó là sở duyên duyên của tâm, tâm sở các thứ. 

Thứ bảy, căn y xứ, đó là sáu căn làm sở y cho tâm, tâm sở. 


!5 Tực trừ 


Thứ tám, tác dụng y xứ, đó là tác dụng công cụ đối với nghiệp được tạo tác. 
chủng tử, các duyên khác hiên diện trợ lực. 

Thứ chín, sĩ dụng y xứ, '"* đó là tác dụng của tác giả đối với nghiệp được tạo tác. Tức trừ 
chủng tử, các duyên khác hiên diện tác thành. '“° 

Thứ mười, chân thật kiến y xứ, đó là kiến vô lậu; trừ việc dẫn sinh chủng tử của chính nó, 
những gì hồ trợ, dân sinh, chứng đắc pháp vô lậu. 

Y trên tổng thể sáu cơ sở này lập nhiếp thọ nhân. vi Tức là, năm điều kiện nhiếp thọ trợ 
lực hoàn thành pháp hữu lậu, và đủ cả sáu điều kiện nhiếp thọ trợ lực hoàn thành vô lậu 

£ Dẫn phát nhân và tùy thuận y xứ 

Thứ mười một, tùy thuận y xứ, đó là các hành, bao gồm cả chủng tử và hiện hành, với các 
tính chât vô ký, nhiễm, thiện; chúng tùy thuận các pháp đông loại có ưu thê hơn. !®“Ÿ trên 
cơ sở này lập dẫn phát nhân. '”3 





suy. Do đó, y trên tập khi y xứ, là các hành được huân tập bởi nghiệp tịnh và bất tịnhmà thiết lập khiien dẫn 
nhân. 

!69 Hữu nhuận chủng tử, Skt. sãbhimisyandam bỹam, hạt giống đang được ngâm nước. 

'61 go Ahisattvabhiimi, ibid.: tadeva bijarh svaphalasya nirvrtfihetuh, sinh khởi nhân, đó là chủng tử đối với 
kết quả, tức mầm, của chính nó. Samuecaya, ibid.: abhinirvrttikãranam, ãsannah pratyayah, tadyathävidyä 
samskaranam ... anatarabhayino janakaivai, nguyên nhân sinh khởi hay sản sinh, đó là duyên kế cận, như 
vô minh đối với hành, vì nó trực tiếp không gián cách sản sinh hữu thê. Du-già 35, 1bid.: Do pháp trong các 
giới hệ Dục, Sắc, Vô sắc, mỗi thứ được sản sinh từ chủng tử của chính nó; ái là nước tâm ướt, chủng tử là 
hạt giống được tâm ướt; do các chủng tử được tâm ướt này, các tự thê các biệt đã được ủ mầm trước đó sẽ 
được sản sinh. Như Kinh nói, nghiệp là nhân cảm sinh, ái là nhân sainh khởi. 


sứ. #t[H])j#|Sl|{ffKRãš, ýIista-nirodham hetv-adhisthanam, diệt liên tục, không đứt đoạn. 
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Thuật ký: như cái búa đối với sự chặt, chẻ. 
kớ Sĩ dụng, Skt. purusakara, thực hiện bởi con người, nhân lực. 

Ÿ Thuật ký: như đối với thóc lúa, người là sĩ dụng: đất nước các thứ là tức dụng (tác cụ). Hoặc theo Du- 
già, đất, nước các thứ là sĩ dụng; mắt tròi, sự cày bừa, là tác dụng (tác cụ). 
" Bodhisattvabhimi, ibid.: bjanirmuktah tadanyah pratyayah parigrahaheiuh| Nhiếp thọ nhân, nguyên 
nhân giúp ích, nguyên nhân hỗ trợ, trừ chủng tử của chính nó ra, các điều kiện khác như đất, nước. 
Samuccaya, 1bid.: parigrahakãranarn tadanyah pratyayah, tadyathäa ksetrodakapasyadikain Sasyodayasya 

. swabjotpadina upotdbalaval. Các duyên khác (trừ chủng tử của nó), như ruộng, nước, phân, đối với sự 
sinh trượng của hạt lúa, vì là lực hỗ trợ tuy chúng sinh từ hạt giống của chính mình. Du già 5, ibid.: pháp 
trong các giới hệ, hoạt động của các hành (szzs&ãra) đều nhờ sàu yêu tố này như là nguyên nhân trợ lực. 

” Thiện hấp dẫn cái thiện cao hơn, bất thiện hấp dẫn cái bất thiện cao hơn. 
!68 Dãn phát, Skt. avãhaka, sự mời gọi, lôi cuốn, khiến mang cái khác đến với mình; lực hấp dẫn. 
Bodhisatvabhumi, 1bìd.: tapunarbjanirvrtam phalamuffarasya bỤãhRgiptasya phalasyãvahakahefuh| 
Samuccaya, 1bid.: ãvãhakakaranam aqnukhlatah pratyayah, tadyathä samyagrajaseva rãjãradhanaãyäh ... 
tadãnukilyenakarsanat/ tác nhần dẫn phát, hấp dẫn về phía mình, đó là điều kiện phục tùng, như sự phục 
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ø. Định dị nhân và sai biệt công năng y xứ 
Thứ mười hai, sai biệt công năng y xứ, '''đó là các pháp hữu vi, mà mỗi thứ, có thế lực 
khiến phát khời hay chứng đắc quả của chính nó; y trên cơ sở này lập định dị nhân. ti 
Tức là, mỗi thứ sản sinh quả trong giới hệ của nó, và khiến đạt được quả trong Thừa của 
17 
nó. 
h. Đông sự nhân và hòa hiệp y xứ 
Thứ mưới ba, hòa hiệp y xứ, lực. hòa hiệp của các y xứ, từ lãnh thọ cho đến sai biệt 
công năng y xứ, trong sự sản sinh, tôn tại, hoàn thành, đạt quả. Y trên cơ sở này lập đông 
sự nhân. Tức là, từ quan đãi nhân cho đên định dị nhân, các nhân này đêu cùng chung 
hoạt động như sản sinh, tôn tại, VN” 
t. Tương ví nhân và chướng ngại ÿ xứ 
Chướng ngại y xứ, đó là pháp gây chướng ngại trong quá trình sản sinh, tồn tại, hoàn 
thành, đạt quả. Y trên cơ sở này lập tương vi nhân. Vì nó vi nghịch các sự kiện sinh 
174 
V. 
j. Bất trơng vỉ nhân và bất chướng ngại y xứ 
Bắt chướng ngại y xứ, đó là pháp không gay chướng ngại trong quá trình sinh, trụ, thành, 
đắc. Y trên cơ sở này lập bất tương vi nhân. Vì nó không vi nghịch sự kiện sinh v.v. '” 


2. Mười nhân và hai nhân 


Mười nhân như vậy được bao hàm trong hai nhân: năng sinh nhân và phương tiện nhân. 
Bồ tát địa! '' nói, chủng tử dẫn khởi và chủng tử sinh khởi, gọi là năng sinh nhân. Ngoài 





vụ vua đúng mức dẫn đến (hấp dẫn) sự hài lòng của vua... vì nó hấp dẫn bằng sự phục tùng. Du-giả 5, 

Ibid.: vô ký hấp dẫn vô ký cao hơn, như thức ăn đoạn thực khiến cho sự tồn tại, sự an ồn, thế lực tăng 

trưởng đến với hữu tình thọ sinh. 

lúc Sai biệt công năng, Skt. ýakfvaicifrya, sự đa dạng, đa biệt của năng lực; năng lực tác thành sự đa dạng. 
lày Định dị, hay định biệt, Skt. øra/iniyama, quy luật giới hạn cá biệt, hạn định cái này với cái khác. 

„ BodhisatIyabhimi, 1bid.: nãnãvjãfiya-vibhinnakaranatvam pratiniyamahetuh| sự phần hạn, phân định 
các chủng loại khác nhau, là nguyên nhân định di, hay định biệt; quy định sự sai biệt đa dạng. Samuccaya, 
1bid.: /rdfiniyamakãranam, pratyayavaicitryam, tadyathä pañcagatipatyayah palicanam gainam 
bhinnasvabhavafayanyonyaphalaivaií nguyên nhân định biệt, đó là sự đa dạng của các điều kiện, như các 
điệu kiện dẫn đến cõi thọ sinh đối với năm cõi thọ sinh. Do tự thể khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. 

„ Hòa hiệp, sZzagzï, toàn thể tính. 

3 Bodhisattvabhiimi, 1bid.: yưš cãpeksahetuh yascãksepahetuh yasca parigrahaheturyasca nirvrttihefur 
yaš cãvãhakaheturyasca pratiniyamaheftur ly clãn sarvan hetun ekadhyam abhisarmksipya sahakarihetur 
ly w„cyafe| Các nhân, từ quan đãi nhân cho đến định dị nhân, sự tông hợp các nhân này thành một, gọi là 
đồng sự nhân, sự cộng đồng hợp tác của các nhân. $ømwccaya, ibid.: sahakärikäranatm, pratyaya- 
sãmagri, tadyathä vỤfñiãnasyemdriam qaparibhhimnam viẹaya äãbhãsagafas tqjjadÃý ca manaskarah 
pratyuipasthitah.... svakãryanirvartane kñranäntaräpeksnai/ đồng sự nhân, đó là sự tổng hợp các điều 
kiện, như căn không hủy hoại, cảnh hiện rõ ràng, tác ý hiện tiền, là điều kiện tổng hợp đề thức sinh khởi, 
vì để hoàn tất tác sự của chính nó, nó cần đến các tác nhân khác nữa. 

Lấy Bodhisattyabhimi, 1bld.: uípaftãvantarayiko hetuvirodhahefuh| Cái gây chướng ngại cho nhân sản sinh, 
là tương vi nhân. S4HmuCCaÿ8, 1bid.: virodhakaranam, antarayah, ladyathä SasyasyaSanih .. . viehnakaranat/ 


ác nhân vi nghịch, đó là cái gây chướng ngại, như mưa đá đối với lúa, vì nó gây tồn hại. 
l7 


17 


` Bodhisattvabhiimi, 1bid.: anarãyavaikalyama virodhahefah/ cái không đủ khả năng gây trở ngại, là 
tương vị nhân. Søwuccaya, 1blid.: avirodhakaranam, anantarayah, tadyathäã tasyaivantarayasyabhäavah, tác 
nhân không vi nghịch, là cái không gây trở ngại, như sự văng mặt của cái gây trở ngại đôi với nó. 
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ra, được kế trong phương tiện nhân. Điều này có nghĩa rằng, các chủng tử làm nhân 
duyên trong các nhân khiên dẫn, sinh khởi, định dị, đồng sự, bất tương vị, trong trạng thái 
chưa chín muồi, được gọi là chủng tử khiên dẫn. Khi ở trong điều kiện đã chín muôi, nó 
được gọi là chủng tử sinh khởi. Vì các chùng tử làm nhân duyên trong sáu loại nhân đều 
thuộc về một trong hai trạng thái này. 

Mặc dù cũng có pháp hiện khởi là năng sinh nhân, ''” như trong bốn nhân, nó sản sinh 
chủng tử của nó, nhưng phân nhiêu gián đoạn, vì vậy Luận bỏ qua không đê cập." 

Hoặc cái trực tiếp hoàn thành quả, cái đó cũng được gọi là chủng tử. Thí dụ, các thứ hiện 
hành như thóc lúa cũng được gọi là chủng tử. 

Các nhân còn lại, nhân thứ nhất tùy thuyết, thứ hai quan đãi, thứ năm nhiếp thọ, thứ chín 
tương vi, và các pháp không phải là nhân duyên mà thuộc trong sáu nhân nêu trên, chúng 
được kế ở ngoài các chủng tử làm nhân duyên trong trạng thái sống hay chín, 1 do đó 
được kê chung trong phương tiện nhân. 

Không phải rằng hai loại chủng tử này duy chỉ thuộc hai nhân kia; vì trong bốn nhân còn 
lại cũng có chủng tử làm nhân duyên. Không phải răng tám nhân đó được nói là những 
nhân còn lại. Vì trong hai nhân ây cũng có chủng tử không phải là nhân duyên. 

Hữu tầm địa`*” nói, sinh khởi nhân là năng sinh nhân, còn lại được kế trong phương tiện. 
Đại ý đoạn văn này nói, trong sáu nhân, hiện hành hay chủng tử nào làm nhân duyên, nó 
được gọi là sinh khởi nhân, vì nó trực tiệp sản sinh quả đông loại của chính nó. Ngoài ra, 
thảy đêu được kê trong phương tiện. 

Không phải rằng sinh khởi nhân nói ở đây duy chỉ thuộc (sinh khởi) nhân (trong mười 
nhân) kia; vì trong năm nhân còn lại cũng có nhân duyên. Cũng không phải răng chín 
nhân kia được gọi là những nhân còn lại, vì trong sinh khởi nhân cũng có cái không phải 
là nhân duyên. 

Hoặc chủng tử khiên dẫn và chủng tử sinh khởi được nói trong Bồ tát địa cũng chính là 
hai nhân kia (trong mười nhân). Các nhân còn lại, tức tám nhân còn lại. Tuy trong hai 
nhân này cũng có cái không phải là năng sinh nhân, nhưng vì chủng tử làm nhân duyên 
có ưu thê, điêu này được thây rõ, nên đặc biệt nói riêng. Trong các nhân còn. lại tuy cũng 
có cái không phải là phương tiện nhân, nhưng ảnh hưởng chi phôi lớn, điêu này được 
thây rõ nên đặc biệt nói riêng. 

Hữu tầm địa nói, sinh khởi nhân, đó là năng sinh nhân, ngoài ra là phương tiện. Sinh khởi 
nói ở đây tức là sinh khởi nhân (trong mười nhân) kia. Các nhân còn lại, nên biệt đó là 
chín nhân kia. 

Tuy trong sinh khởi cũng có chủng tử không phải là nhân duyên, nhưng các quả rất gần, 
để nêu rõ điều này này đặc biệt nói riêng. Tuy trong khiên dẫn chững có chủng tử là nhân 
duyên nhưng vì cách quá khá xa, ân nên không đề cập. 





75 Bản địa phần, chương xv Bồ tát địa, phẩm vii. Bồ đề, D-già 3ð, tr. 501b10. 8odhisafrabhiữmi, ibid.: 
yad ãksepakam nirvatakan ca bjam taj janako hetu]/ avasis‡tä hetava upãyaheti veditavyahl 
[T7 Ta :A ` 2 Ũ + h 
K hành sản sinh chủng tử. 
„ Luận chỉ đề cập khiên dẫn nhân và sinh khởi nhân là năng sinh nhân. 


”? Trạng thái sống (sinh): hạt giống chưa được tầm ướt đề ủ mầm, chỉ chủng tử làm khiên dẫn nhân. Trạng 
- chín (thục): hạt giống đã được tâm ướt đến độ nảy mầm, chỉ chủng tử làm sinh khởi nhân. 
° Bản địa phần, chương Hữu tầm hữu tứ địa, Du-già 5, tr. 302a29. 
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Ngoài ra được kê là phương tiện nhân, cần được biết, chuẩn theo trên đây. 

3. Bốn duyên và mười lăm y xứ 

Bốn duyên như đã được nói được lập trên cơ sở nào? Vả, chúng bao hàm mười nhân và 
hai nhân như thê nào? 

Luận'Š! nói, nhân duyên được lập y trên chủng tử. Y vô gián diệt lập đăng vô gián duyên. 
Y cảnh giới lập sở duyên duyên. Y trên những gì còn lại lập tăng thượng duyên. 

Trong đó, nói chủng tử, là các chủng làm nhân duyên thuộc trong sáu y xứ: thứ tư (hữu 
nhuận chủng tử y xứ), thứ mười một (tùy thuận y xứ), thứ mười hai (sai biệt công năng y 
xứ), thứ mười ba (hòa hiệp y xứ), thứ mười lăm (bât chướng ngại y xứ). 

Tuy những thứ hiện hành trong bốn y xứ “ cũng có thứ làm nhân duyên, nhưng vì phần 
nhiêu gián đoạn nên đây lược qua không đê cập. 

Hoặc các hiện hành này cũng có thê trực tiếp hoàn thành quả của nó, như ngoại giới thóc 
lúa các thứ, nên cũng được gọi là chủng tử. 

Hoặc nói chủng tử duy chỉ thuộc thứ tư (hữu nhuận chủng tử y xứ). Các vấn đẻ, thân và 
sơ, ân và hiện, thủ và xả, y như đã nói trên. 

Nói vô gián diệt và cảnh giới y xứ, nên biết, đó là nêu tổng quát y xứ của hai duyên, chứ 
không phải chỉ có hai y xứ thứ năm và thứ sáu này. Trong các y xứ còn lại cũng có nghĩa 
của hai duyên trung gian. '*° 

Hoặc nói duy chỉ y xứ thứ năm và thứ sáu. Các y xứ còn lại tuy có, nhưng vì ít và ân nên 
lược qua không đê cập. 

Luận”! nói nhân duyên bao hàm năng sinh nhân. Tăng thượng duyên tính tức phương 
tiện nhân. Hai duyên trung gian bao hàm nhiệp thọ nhân. 

Mặc dù trong phương tiện nhân hàm đủ ba duyên sau, nhưng tăng thượng duyên nhiều 
hơn, do đó được nêu riêng. 

Các nhân còn lại'Ÿ cũng có hai duyên trung gian, nhưng trọng nhiếp thọ nhân nó hiển 
nhiên hơn `*° nên đây đặc biệt nêu riêng. 

Duyên thứ nhất bao hàm trong năng sinh nhân, tho các phương diện cộng thông, hay cục 
bộ, như trước. 'Š” 


3. NĂM QUÁ 
Nhân duyên như được nói tất phải có quả. Có bao nhiêu loại quả? Y trên những xứ nào 
mà có? 





'BF Dự già 5, tr. 302a19. CẼ. Hiển dương 18, tr. 57028. 
'82 Bán y xứ: ngữ y xứ, lãnh thọ, vô gián diệt và sĩ dụng y xứ. 
Sẻ Trong liệt kê bốn duyên, đắng vô gián và sở duyên được kể ở trung gian, nên gọi chúng là hai duyên 
trung gian. 

Du-già 5, các dẫn thượng. 
lau Trong mười nhân, sáu nhân hàm nhân duyên. Còn lại là bốn nhân: lãnh thọ, nhiếp thọ, đồng Sự và bất 
tương vI. 
kửc Trong nhiếp thọ nhân có sáu y xứ, trong đó hai xứ hiển nhiên nhất là vô gián diệt làm y xứ cho đẳng vô 
gián duyên, và cảnh giới y xứ làm y xứ cho sở duyên duyên. 
'Š” Nhâ duyên trong hai loại nhân, 
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a. Định nghĩa 

Quả, có năm loại: '°Š 

1. DỊ thục, "7 đó là pháp vô ký, thuộc dị thục sinh, '?9 trong tương tục của bản thân'?! 

được chiêu dân bởi các pháp bât thiện và thiện hữu lậu. 

2. Đăng lưu, '” đó đồng loại được dẫn bới tập tính thiện v.v.; hoặc quả vận chuyền theo 
sau tương tợ nghiệp đi trước. 

3. Ly hệ quả, !®3 đó là pháp vô vị, thiện, '”1 được chứng đắc do đoạn trừ các chướng bằng 
Thánh đạo vô lậu. 

4. Sĩ dụng quả, '”° đó là các sự nghiệp được hoàn tất bởi các công cụ hành động dựa vào 
các tác giả. 

5. Tăng thượng quả, ° trừ bốn trương hợp trên, các quả đạt được còn lại. 





*Š Tham khảo, Câu-xá 6; Thuận chính lý 18; Du-già 5, 38; Biện trung biên 3; Hiên dương 18; Tạp tập 15. 
lv DỊ thục quả, Skt. vi2ãka-phala. Bodhisattvabhữmi, tr. 72: akusalanam dharmanaãmapayegu vipako 
vipacyate| kusalasäsravãnäh sugatau| tadvipäkaphalaml| sự chín muồi của các pháp bất thiện được nấu 
chiín trong các ác đạo, các pháp thiện hữu lậu trong các thiện thú, đó là quả dị thục (trái cấy đã chín). 
''9 Năm loại mang tính chất vô ký: dị thục sinh (vizã#a/a), oai nghỉ lộ (airyãpa/hika), công xảo xứ 
(ýaiipasthanika), biên hóa tâm (nairmãiika), tự tính.- Du-già 66, tr. 668a8. 
: Tự tương tục (svzsazaí¡), trong tự thân chứ không nới thân người khác, hay nơi phi hữu tình. Câu-xá 6 
tr. 35b11: quả dị thục chỉ hiện diện trong pháp vô ký, hạn cuộc trong hữu tình chứ không có trong phi tình. 
: Đăng lưu, Skt. ø/syazda, giọoït nước, dòng nước chảy ra từ bề nước. Bodhisattvabhũmi, ïbid.: ya/ punar 
akusalabhyasad akusalaramata sarhfisthate akusalabahulatä kusalabhyasat kusalãramatã kusalabahulata 
pụrvakarmasadrsyena vã pašcatphalanuvartanatäa tan nisyandaphalam| do tập quán bất thiện, khoái lach 
bât thiện củng cô, pháp bât thiện gia tăng; do tập quán thiện, khoái lạc nơi thiên pháp củng cô, pháp thiện 
gia tăng; hoặc quả vận hành của theo sau loại tợ hành vi đi trước; đó là quả đẳng lưu. Cf. Dư-già 3ð, tr. 
50204.; Hiền dương 18 tr. 57la. 

Ly hệ, vwiszmyoga, dứt khỏi sự trói buộc. Podhisaffvabhumi, 1bid.: ãryagfãngasya mãrgasya 
klesanirodho visamyogaphalam| yah punar laukikena margena kleSanirodhah sa nãiyanfam anuvariate 
prthagjananam| tasmaitanna visayogaphalam| sự diệt tận phiền não ô nhiễm của Thánh đạo tám chi, quả 
ly hệ. Sự diệt trừ phiền não ô nhiễm băng thế gian đạo của phàm phu, vì nó không tiến hành đến cùng đích 
nên không phải là quả ly hệ. 2u-già 38, ibid.; Hiền dương 18 ibid. 

'® Dụ già 3 tr. 293c: vô vi thiên và vô vi vô ký. Dư gì luận Ký 1: trạch diệt vô vi là thiện vô vi. Hư không 
vo VI, V.V., là vô ký vô vI. 

kủ Sĩ dụng, Øurugakara, hành vị bởi người, nhân tạo, nhân công. Bodhisaffvabhimi 1bìịd.: vat punar 
ekatyadrste dharme nyatamãnyatamena silpakarmasthanasannisritena purusakãrena yadi vã krsyã yadi vã 
vanjyayã yadi vã rãjapaurustena lipi-eanana-nyasana-samkhya-mudrayva sasyadikam labhadikañca 
phalam abhinirvartayati idam ucyate purusakäraphalaml| một phần trong pháp hiện tại, bằng hành động bởi 
con người, y trên kỹ năng như canh nông, thương mại, hoặc quan chức vua làm các việc như chép sách, kế 
toán, bói toán, thuật số, thủ ấn, mà thu hoạch được thành quả như thóc lúa, tải lợi các thứ; thành quả đạt 
được ấy gọi là quả sĩ dụng. 

Bodhisattabhumi 1Dìd.: caksuvÙnananñ cakgurindriyasyadhipatiphalam| evarm yãvan manovjfianam 
mana-indriyasya| tathä prãnair aviyogo jiitendriyasyal| ii sarvesam indriyasya| ifi sarvesãam indriyanarn 
dvãvihsatinam svena svenadhipatyena yat phalam nirvartate tad adhipatiphalarh veditavyam| nhãn thức là 
quả tăng thượng của nhãn căn. Cũng vậy, cho đến ý thức đối với ý căn. Như sự chưa phân rã của các cảm 

quan là quả tăng thượng của mạng căn. Như vậy, tât cả đều là quả tăng thương của căn. Trong 22 căn, quả 
mà tiến hành bằng thế lực chi phối (tăng thượng) cá biệt của chính nó, quả ấy nên biết là quả tăng thượng. 


236 


b. Các y xứ 

Các Luận, như Du-già, ?” nói y trên tập khí y xứ mà đạt được quả dị thục. Y tùy thuận y 
xứ đạt được quả đẳng lưu. Y chân kiên y xứ được quả ly hệ. Y sĩ dụng y xứ được quả sĩ 
dụng. Y trên các y xứ còn lại đạt được quả tăng thượng. 


a. Giải thích 1.`”* Nói tập khí xứ, là chỉ cho các y xứ”? mà trong đó tất cả các công năng 
chiêu cảm quả dị thục. 

In A^ ^ z ` ..- r2 ` 7; X„Ã 3 z ^ x ^ Ẫ 3 x 
Nói tùy thuận xứ, là chỉ các y xứ””” mà trong đó tất cả các công năng dẫn đến quả đăng 
lưu. 

Nói chân kiến xứ, là chỉ các y xứ””” mà trong đó tất cả các công năng chứng quả ly hệ. 
Nói sĩ dụng xư, là chỉ các y xứ “” tất cả công năng trong hoàn tất cảm quả sĩ dụng. 

Nói các y xứ còn lại, là chỉ tất các y xứ” tất cả công năng trong đạt được quả tăng 
thượng. 





Nếu không như vậy, sẽ phạm lỗi hoặc quá rộng, hoặc quá hẹp. 

b. Giải thích 2. Hoặc nói tập khí là duy chỉ nói đến y xứ thứ ba. Tuy dị thục nhân””” cũng 
có mặt trong các y xứ khác,“ và trong y xứ này cũng có mặt dị thục nhân. Nhưng trong 
dị thục nhân, nhân và quả cách nhau xa.” Trong tập khí này cũng vậy. Do đó đặc biệt 
nêu riêng. 

Tùy thuận quy chỉ thuộc y xứ thứ mười một. Tuy quả đăng lưu cũng đạt được trong các y 
xứ khác, “”” và trong y xứ (tùy thuận) này quả phí, đẳng lưu cũng đạt được. Nhưng ở đây 
nhân là cái hấp dẫn cái cao hơn, hành tướng này rất hiên nhiên. Tùy thuận y xứ cũng vậy, 
do đặc biệt nêu riêng. 

Nói chân kiến xứ, duy chỉ đề cập xứ thứ mười. Tuy trong các xứ khác ””” cũng có sự 
chứng quả ly hệ, và trong xứ này quả phi ly hệ cũng đạt được. Nhưng trong đây hình thái 
của sự chứng quả ly hệ rât rõ ràng, do đó nói riêng. 





? Du-già 5 ibid.; Hiển dương 18 ibid. 
se Hi thích đoạn dẫn Du-già trên. 

„ Bao gồm năm y xứ: tập khí, hữu nhuận, sai biệt công năng, hòa hiệp vag bất chướng ngại. 

° Bao gồm bảy y xứ: tập khí y xứ đối với chủng tử đồng loại; hữu nhuận chủng tử y xứ đối với hiện hành 
và chủng tử đồng loại; chân thật kiến đối với hiện hành đồng loại; thùy thuận, sai biệt công năng, hòa hiệp, 
và bất chướng ngại. 

Bao gồm năm y xứ: chân kiến, tùy thuận, sai biệt công năng, hòa hiệp, bất chướng ngại. 

KhG Bao gồm năm y xứ: lãnh thọ, sĩ dụng, tác dụng, hòa hiệp, bất chướng ngại. 

Các y xứ còn lại: ngữ, cảnh giới, căn, chướng ngại. 

4 Cậu-xá 6 tr. 33a5: duy chỉ các pháp thiện và bất thiện có nhân dị thục. Samuccaya, Gokhale p.27, 23. 
Tatla p. 37, 20: katham parigrahata]/ akusalah kusalasasravas ca dharma]/ atmabhãvaparigrahaya/ ... 
vipakahefur punar ãya(yam ckãn(avisadršasyaivanivrtavyakrtasyatmabhavasamghhitasya vipakasyaksepa- 
katvat parigraharthena 1yavasthäpitali.. . Dị thục nhân, đó là các pháp bất thiện, và thiện hữu lậu, mà tự 
thể của chúng được bảo tồn, vì trong tương lai chúng dẫn đến quả dị thục, đến tình trạng chín muỗi, mà tự 
tệ của nó được bảo tồn với tính chất vô ký nhưng hữu phú hoàn toàn khác với nhân. 

Các y xứ khác: tức trong năm y xứ có mặt dị thục nhân dẫn đến dị thục quả, như trong giải thích trên. 


Xem cht. 199. 
Bử Dị thục nhân dẫn đến dị thục quả; nhân quả cách biệt nhau bằng các quãng thời gian. 
207 › z 

Trong bảy y xứ; xem cht. 200. 


Trong năm y xứ, xem cht. 201. 
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Nói sĩ dụng xứ, duy chỉ đề cập xứ thứ chín. Tuy các xứ khác””” cũng dẫn đến hoàn tất quả 
sĩ dụng, và trong xứ này nó cũng lôi cuôn quả tăng thượng. Nhưng tên gọi của nó đã cho 
thây rõ, do đó nói riêng. 

Còn lại tức chỉ mười y xứ còn lại. Tuy trong mười một y xứ này các quả khác cũng đạt 
được, và trong các xứ khác cũng dân đên quả tăng thượng, nhưng trong mười một xứ này 
dân đên quả tăng thượng nhiêu nhât, do đó đặc biệt nêu riêng. 

c. Quả với nhân và duyên 

Trong năm quả được nói như vậy, quả dị thục được đạt đến từ các nhân khiên dẫn, sinh 
khởi, định dị, đông sự, bât tương vi, và duyên tăng thượng. 

Quả đẳng lưu đạt được từ các nhân khiien dẫn, sinh khởi, nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, 
đông sự, bât tương vị, và duyên thứ nhât. 

Qủa ly hệ đạt được từ các nhân nhiếp thọ, dẫn phát, định dị, đồng sự, bất tương vi, và 
duyên tăng thượng. 

Quả sĩ dụng, có hai thuyết, a. đạt được từ các nhân quan đãi, nhiếp thọ, đồng. sự, bất 


tương vi và duyên tăng thượng; b. từ quan đãi, khiến dẫn, sinh khởi, nhiếp thọ, dẫn phát, 
định dị, đồng sự, bất tương vi, và ba duyên trừ sở duyên. 


Quả tăng thượng, từ tất cả mười nhân và bốn duyên. Đã luận xong vấn đề phụ, nay nên 
trở lại đề tài chính.” 


TIẾT 4. CHỦNG TỬ VÀ HIỆN HÀNH 


a. Chúng tứ sinh hiện hành.- Trong bản thức, các chủng tử có thê tạo thành ba duyên, 
trừ đăng vô gián, làm phát sinh hiện hành phân biệt.”`" (1) Mỗi thức đều có chủng tử trực 
tiếp của nó, đó là nhân duyên. (2) Làm sở duyên duyên cho các năng duyên.” ” (3) Nếu 
đôi với các hiện hành mà chủng tử có sự trợ lực hoặc không chướng ngại, đó là tăng 
thượng duyên. 

Sự phát sinh các hiện hành tịnh, nên biết, cũng vậy. 

b. Hiện hành sinh hiện hành.- Các pháp hiện hành phân biệt trong quan hệ với nhau”° 
có thê làm ba duyên, không kể nhân duyên. 


(1) Trong các loại hữu tình, quan hệ tự thân và tha thân”'' có thể có hai duyên, trừ đẳng 
VÔ gián. 





?°” Gầm năm y xứ, xem cht. 202. 

' Đề tài chính trong tiết này là bốn duyên, tức các điều kiện cho quá trìnhh quan hệ và biến thái của thức. 
Tức ý nghĩac mà tụng 18 nói: “Bï bĩ phân biệt sinh.” Quan hệ này gôm có chủng tử với chủng tử, chủng tử 
với hiện hành, và hiện hành với hiện hành 
*!! Giả thích ý nghĩa của từ “phân biệt” (w/4z/za) trong tụng 18. Ở đây nói về các điều kiện để chủng tử 
sinh hiện hành. 

_ Các năng duyên: các tâm tâm sở hiện hành, 7/z¿¡ ký: Năng duyên, chỉ kiến phần của các thức. Trừ năm 
thức đầu và thức thứ bảy, chúng không bao giờ duyên đên chủng tử. Thức thứ sáu, không thường xuyên. 
Thức thứ tám, thương trực duyên chủng tử. 

'` Các điều kiện để hiện hành sinh hiện hành 

¬ Quan hệ của các thức hiện hành nơi bản thân một hữu tình này với thức hiện hành nơi các hữu tình 
khác, như trường hợp tha tâm trí. 
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(2) Tự nội bộ của tám tụ thức, 'Ì mối quan hệ giữa tụ này với tụ kia tất nhiên có tăng 
thượng duyên; sở duyên duyên, hoặc có hoặc không. Thức thứ tám đối với bảy thức kia 
thì có sở duyên duyên; Xe nhưng bảy thức đối với thứ tám thì không. Vì bảy thức kia 
không phải là chất thể”'” để thức thứ tám dựa vào. Thức thứ bảy đối với sáu thức đầu, 
năm không, một có. “' Sáu thức kia đối với thứ bảy, hoàn toàn không.”'” Thức thứ sáu 
không làm sở duyên duyên cho năm thức đầu; nhưng năm thức này có thể làm sở duyên 
duyên cho thứ sáu. Bởi vì năm thức chỉ gá vào tướng phần của thứ tám.” 

(3) Trong nội bộ mỗi thức, hiện hành trước sau đồng loại, thứ sáu có thê làm ba duyên. 
Các thức còn lại, ahi duyên, trừ sở duyên. Vì chúng chỉ bắt năm đối tượng hiện tại. 

Nếu cho rằng””' kiến phần thuộc niệm sau của năm thức có thể duyên đến tương phần 
thuộc niệm trước của chúng, thế thì niệm trước và niệm sau của năm thức và thứ bảy 
cũng có ba duyên. Như vậy, bảy thức có thê làm sở duyên cho thứ tám, vì chúng huân tập 
thành chủng tử tướng và kiến phần của thứ tám.““” 


(4) Đồng một tụ nhưng khác thể”? mà quan hệ với nhau thì chí có tăng thượng duyên. Vì 
chúng không duyên đến nhau. ”” Chất thê mà các pháp tương ưng gá vào đồng nhất với 
nhau.” 


Hoặc căn cứ theo kiến phân mà nói thì chúng không là sở duyên duyên cho nhau. Căn cứ 
theo tướng phần mà nói thì có duyên đến nhau. ”” Tức các tướng phần làm chất thể cho 





= Trong tám thức, mỗi một thức bao gồm cả các pháp tương ưng, cùng kiến và tương phần tạo thành một 
nhóm gọi là thức tụ. 

'° Thức thứ tám là sở duyên duyên cho bảy chuyên thức. Thức thứ bảy duyên vào kiến phần của trhức thứ 
tám. Năm thức đầu duyên tương phần của thứ tám. Thức thứ sáu duyên cả kiến phần và tướng phần của thứ 
tám. 

c Xem cht, I18. 

'Š Năm thức đàu chỉ duyên ngoại giới nên thứ bảy không làm sở duyên. Ý thức duyên đến mọi pháp, kế cả 

thức thứ bảy. 

?! Thức thứ bảy không bao giờ lấy sáu thức làm đối tượng để duyên đến. 

?25 Năm thức lấy tướng phần thứ tám làm chất thê để duyên đến. 

“”" Thông -na, Quán sở duyên duyên, T31, tr. 88§c23: skRí]E)?Sï4 5 |1M2JRENM.Thuát ký: Trằn-na theo quan 
điểm nhân quả dị thời của Kinh bộ. Kiến phần của thức thuộc sát-na sau lấy tướng phần của thức sát-na 
trước làm đôi tượng. Khi năm thức duyên đối tượng ngoại giới, tướng phần hiện hành của năm thức được 
huân tập thành chúng tử. Sát-na tiệp theo, chủng tử này xuât hiện thành hiện hành tướng phần làm đối 
tượng. Đó là điều mà Trằn-na nói là thức niệm sau duyên đến thức niệm trước. C£. Sớ sao 13 tr. 402b2. 

“22 Năm thức huân thành chủng tử tướng phần của thứ tám. Thứ bảy huân thành chủng tử kiến phần. 





“? Tâm và các tâm sở trong một tụ thức là những dị thẻ. 
? Mối quan hệ không có sở duyên duyên. Tâm và tâm sở cùng duyên đến một đối tượng thì không thể 
duyên lẫn nhau. 

Cùng gá vào một chất thể mà hoạt động, tức chúng cùng chung một đối tượng; tâm và tâm sở đồng nhất 
sở duyên. Vì thế, chúng không thể làm sở duyên cho nhau. Xem định nghĩa về sở duyên duyên trong mục 
bốn duyên ở trên. C£. 7i-bả-sa 9. tr. 42c14, 43e14, bác bỏ quan điểm của Pháp mật bộ (Dharmagupta) theo 
đó tâm, tâm sở pháp có thê nhận thức các pháp tương ưng. Không nhận thức được. Vì tâm và tâm sở pháp 
cùng duyên đến một đối tượng chung. Như một đám người tụ tập tại một chỗ, cùng nhìn chung lên trời, họ 
SN thể nhìn thấy mặt nhau. 

® Tâm và tâm sở tưong ưng của nó khi hoat động đều gồm hai phần bất tương ly: kiến phần (chủ thể) và 
tướng phần (khách thô). Kiến phần của tâm không thể là đối tượng cho kiến phần. của tâm sở. Nhưng tướng 
phần của chúng thì có thể làm đối tượng cho nhau. Như khi thức xúc chạm đối đối tượng, nó biết xúc; 
nghĩa là, nó biết nó đang xúc cái gì. Tức là chỉ biết được tướng phần của xúc. KHi thức khởi, tâm sở tương 
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nhau đề hiện khởi; ”“ như chủng tử ở trong thức trở thành chất thê của tướng phân cho 
xúc các thứ. Nếu không như v ậy, trong Vô sắc giới chúng không có đối tượng.” Giả sử 
ở đó có sự biến hiện của sắc, nhưng nhất đỉnh cũng chí duyên đến chủng tử. Không 
nên nói rằng cảnh của kiến phần” , không đồng một chất thê. 

(5) Trong trường hợp đồng thể, ”' tướng phần làm hai duyên cho kiến phần. Kiến phần 
đôi với tướng phân chỉ là tăng thượng duyên. 

Kiến phần đối với tự chứng phần cũng vậy.”” Hai phần còn lại,” quan hệ hỗ tương, cả 
hai đêu làm hai duyên cho nhau. 

Trong, không căn cứ chủng tử để nói đến tướng phần, mà chỉ nói hiện khởi làm duyên 
cho nhau.”° 

(6) Tám tụ tịnh thức,” tự thân và tha thân đều có sở duyên, vì có thê duyên khắp. Duy 
chỉ kiên phân không phải là sở duyên của tướng phân; vì theo lý tướng phân không có tác 
dụng làm chủ thê duyên. 

c. Hiện hành sinh chúng tfứ.- Như ĐH đã nói, hiện hành phân biệt” do duyên vào 
chủng tử và hiện hành mà phát sinh; vậy, theo lý, chủng tử tât cũng duyên vào hiện 
hành và chủng tử được sản sinh. Hiện hành và chủng tử đối với chủng tử” có thể làm 
bao nhiêu duyên? 

Chủng tử được sản sinh tất không phải do hai duyên giữa””, vì hai duyên này chỉ có ý 
nghĩa đôi với tâm, tâm sở đang hoạt động. 





ưng của nó như xúc cũng khởi theo. Xúc khởi do bám vào cái mà thức đang thấy, tức tướng phần của thức, 
chứ không phải bám vào bản thân thức (kiến phần). 

”” Tướng phần là ảnh chiếu của đối tượng lên thức. Ảnh chiếu ấy xuất phát từ một thực thể, như bóng 
trong gương là ảnh chiếu của hình chất bên ngoài gương. Như tâm sở xúc tương ưng của thức thứ tám. Nó 
hoạt động với hai phần bất khả ly. Tướng phân của nó là ảnh chiếu từ chất thê là chủng tử trong thức thứ 
tám. Thứ tám hoạt động cũng với hai phân, kiến và tướng. Khi thức khởi, xúc biến hành cũng khởi; nó lấy 
tướng phần của thức thứ tám làm chất thể, bám vào đó, lẫy đó làm sở duyên. Như vậy, kiến phần của tắm 
và tươn sở tương ưng không làm đối tượng (sở duyên duyên) cho nhau, nhưng tướng phần của chúng thì 


.. Trong Vô sắc giới tất nhiên thức vẫn tồn tại, và do đó tâm sở tương ưng của nó, như biến hành xúc cũng 
tồn tại. Nhưng ở đây không có hiện hành sắc làm chất thể để phản chiếu thành tướng phần trên xúc. Vậy 
chất thê cho tướng phần trên xúc chính là chủng tử. 
?'” Thánh giả Bất hoàn sinh Vô sắc giới, khi quán sát hạ giới, do định lực mà sắc xuất hiện, đó không phải 
do hiện hành sắc của hạ giới là chât thê, mà do chủng tử trong thức thứ tám làm chât thê cho tướng phân. 
“” Kiến phần của thức thứ tám và thứ sáu trong Vô sắc khi Thánh giả Bất hoàn quán sát hạ giới. Chất thể 
cho tướng phân của cả hai đêu đông nhât. 
hd Đuật Íý: như trong tâm sở thọ, tướng và kiến phần là đồng thẻ. Tổng quát, cả bốn phần là đồng thể. 
?32 Tức kiến phần làm hai duyên; tự chứng phần chỉ một. 

lại Tự chứng phần và chứng tự chứng phần. 

Đoạn này chỉ căn cứ trên quan hệ hiện hành với hiện hành. 

. Bàn về hoạt động của thức nơi quả vị Phật. 

c2 nghĩa của từ “phân biệt” (v¡ka/p2) trong tụng văn. 

ˆ” Tức chủng tử sinh hiện hành và hiện hành sinh hiện hành. 
*°Š Tức hiện hành sinh chủng tử, và chủng tử sinh chủng tử. 
®” Tức đăng vô gián duyên và sở duyên duyên. 


240 


Hiện hành làm đủ cả hai duyên”? đối với chủng tử trực tiêp của nó; nếu không phải là 
chủng tử trực tiêp của nó thì chỉ có tăng thượng duyên. 

Chủng tử đối với chủng tử trực tiếp của nó cũng có đủ hai duyên; nếu không phải là 
chủng tử trực tiếp “” thì chỉ có tăng thượng duyên. 

Căn cứ trên mối quan hệ hỗ tương trong nội thức làm điều kiện cho sự sinh khởi, lý và 
giáo về nhân quản của phân biệt được chứng minh. Chủ trương rằng cần có các điều kiện 
ngoại tại, giả SỬ tồn tại điều kiện như vậy, thì sự tồn. tại ây cũng không có tác dụng gì. 
Huống nữa quan điểm ấy trái với lý và giáo, vậy sao vẫn có chấp? 

Mặc duy từ “phân biệt” chí chung cho tâm và tâm sở của cả ba giới; nhưng trong các 
Thánh giáo tùy theo sự ưu thắng mà ý nghĩa „ được hiện thị qua nhiều phương diện khác 
nhau, hoặc nói có hai, có ba, bốn, năm, v.v. “” Ý nghĩa phân biệt được phân tích chỉ tiết 
trong các luận. 





#9 Nhân duyên và tăng thượng duyên. 

*Ì Tức chủng tử khác tính chất. 
““2 Các con sô chỉ khoa mục phân loại về ý nghĩa của sự phân biệt, sẽ được giải thích trong chương về ba 
tính. Lăng-già 5 (S45a8-a1l5), nói đên 10 phân biệt. Du-già 36 (tr. 489c), Hiền dương 1ó (tr. SS8b16) nói 
đên 8 loại phân biệt. 
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CHƯƠNG VI. TIỀN TRÌNH SINH TỬ 


Tuy tồn tại thức nội tại, nhưng nếu không có các điều kiện ngoại tại, do đâu mà có dòng 
tương tục sinh tử cuar các hữu tình? 







































































Tụng: 
Do tập khử € của các nghiệp, cùng với tập khí của hai thủ, khi dị thục trước 
đã hệt các dị thục khác lại được sản sinh. - 
TIET 1. GLAI THỊCH VAN NGHIỊA 
1. THÍCH TỪ 
Luận: 


1. Các nghiệp gồm có phước, phi phước và bất động, tức các nghiệp do tư” bất thiện và 
thiện hữu lậu. Các quyên thuộc của nghiệp” cũng được gọi là nghiệp, vì cùng dẫn sinh và 
hoàn mãn quả dỊ thục." 

2. Các nghiệp ấy vừa được thực hiện thì diệt ngay không gián cách,” do đó không thể dẫn 
đên quả dị thục trong tương lai. Nhưng nó huân tập bản thức đê sản sinh công năng của 





' Kãrikã 19. karmano vãsanã grãhadvayavasanaya saha| kgime piũrvavipakenyad vipakam janayanfi 
/zi||19|| 

“ Sthiramati: punyäpunyänefjyacetanä karma. Câu-xá 13, tr. 67b: Khê kinh nói có hai loại nghiêp. Nghiệp 
do bởi tư vả nghiêp được thực hiện sau khi tư.Madhyamaka,. 17. 2: cefana cetayifva ca karmoktam 
paramarsina, nghiêp do tư và nghiệp sau khi tư, được nói bởi đức Tối thắng Đại Tiên. Szmwccaya, 
Pradhan p. 53, 3, 6: karma katamat? cetanäa karma cetayitva karma ... cefanakarma katamatf/ punyakarma 
apunuyakarma ãnữ"jyakarma ca/ Nghiệp, đó là nghiệp bởi tư và nghiệp sau khi tư. Nghiệp bởi tư là phước 
nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp. CÉ. 7ạp rập ó, tr. 727b§; Câu-xá 15, tr. 8la5; Du-già 9, tr. 
319c121: phước nghiệp, là nghiệp thiện chiều cảm dị thục của cõi thiện, và dẫn đến tái sinh trong năm cõi. 
Phi phươc nghiệp, nghiệp bất thiện chiêu cảm dị thục của cõi dữ, và dẫn tái sinh trong năm cõi. Bất động 
nghiệp, nghiệp chiêu cảm dị thục của Sắc và Vô sắc, và dẫn tái sinh trong Sắc và Vô sắc. 

Thuật ký: năm uấn, các luật nghi thiện và bất thiện, là quyến thuộc của nghiệp. Nghĩa uân: năm uân, khi 

náo chúng trợ lực cho nghiệp thiên, ác để dẫn đến quả thiện, ác, bấy giờ chúng là quyến thuộc của nghêp. 
: Samuccaya, Pradhan, p.54, 13; faccaksepakena karmana paripirakena ca karmaina ...ãkseparn karma ... 
yena phalavipako 'bhimirvarttate/ paripiirakaim karma ... yenopapanna istãnis‡aphalam vedayatel Cô dẫn 
nghiệp và mãn nghiệp. Dẫn nghiệp, do bởi nó mả quá trình xử lý quả được tiến hành. Mãn nghiệp, do bởi 
nó mà quả, mong muốn hay không mong muốn đã phát sinh, được cảm thọ. Cf Tập /uận 4, tr. 679b2; Tạp 
tập 7, tr. 728b16. 

Prasannapada, xviI. l4: paffram yathä vipranasas tatharnam iva karma ca ... tha kusalam karma krtam 
sadutpadanantaram eva nữrudhyafe na ca fasmin nưuddhe phalãbhãvaprasangah/ yasmad yadaiva 
tatarmotpadyate tadaifasya karmano ` Vipranaso nãma viprayukto dharmah kartu]h samtäne samupajayafe 
rụapattrasthãniyal/ nghiệp như món nợ; giá trị không bị hủy của nó như chứng khoán... Ở đây, nghiệp 
thiện khi đã thực hiện xong, nó diệt tức thì không gián cách ngay sau khi vừa phát khởi, và trong điều kiện 
như vậy sự sai lầm nghiệp quả không tồn tại. Nhưng bất cứ khi nào nghiệp phát sinh nó đều liên hệ với cái 
được gọi là không mât; cái không bị hủy mât của nghiệp đó phát sinh trong dòng tương tục, tôn tại như một 
chứng khoán của món nợ được vay. CẾ. 7rung luận xvvi. 14. 
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chỉnh nó. Công năng ấy được gọi là tập khí." Đó là cái được tác thành bởi sự huân tập của 
khí phần của nghiệp. Đề gạt ra ngoài nghiệp đã từng hiện hành nên gọi là tập khí. Tập 
khí tiếp nỗi vận chuyển cho đến khi chín muôi thì nó sản sinh ra quả dị thục. Điều này 
nêu rõ nó là tăng thượng duyên có ưu thế của quả dị thục. 

3. Tướng và kiến, danh và sắc, tâm và tâm sở, cùng với căn bản và chi mạt;Š sự chấp thủ 
của chúng được được bao hàm trong hai thủ.” Công năng trên bản thức được huân phát'” 
bởi chúng và sản sinh chúng: công năng ấy được gọi là tập khí của hai thủ.'' Điều này 
nêu rõ các chủng tử làm nhân duyên cho tâm và các tương ưng của nó như là quả dị thục 
trong đời sau. 

4. Từ “cùng với”'ˆ chỉ cho chủng tử nghiệp cùng với chủng tử của hai thủ, có nghĩa là 
chúng hỗ tương trợ lực như là điều kiện xa và gân. ” Nghiệp dẫn đến sinh được thấy rõ 
nên tụng nêu lên trước. 


5. “DỊ thục trước”: quả dị thục của nghiệp từ rất nhiều đời trước. “Dị thục khác”, quả đị 
thục của nghiêp rất nhiều đời sau. '° 





® Dụ-già ó, tr. 305b3: Nghiệp quá khứ tịnh hoặc bất tịnh trong các hành, hoặc hoặc diệt; do nhân duyên này 
mà dòng tương tục đặc biệt của hành ấy tồn tại; đó được gọi là ttập khí. Cf. Hiển đương 9, tr. 523422. 
SthramatI: đlayavijfñane samarthyamahitam sã karmavasanal công năng được chứa trong thức a-lại-da, đó 
là tập khí của nghiệp. Semuccaya, Tatla, p.11,9: skandhadinam samudacare tadbjaparipusfir vãsanety 
ucyare/ Sự nuôi lớn các chủng tử trong hiện hành uấn các thứ; sự nuôi lớn ấy được gọi là tập khí. 7gp zập 
2, tr. 701a24. 

L Nghiệp và quả dị thục của nó không hiện hành đồng thời. Thuật ký: bản mạt, nói về quả dị thục hiện 
hành. Thức thứ tám là căn bản (gốc rễ) của dị thục; các thức khác là chỉ mạt (ngọn ngành). 

Š Các cơ sở gây nhận thức sai lầm. 

? Hai thủ (grahadvaya): sở thủ (graãhygraha) và năng thủ (grãhakagraha). Phân biệt hai thủ này (eraha: sự 
bắt nắm, nhận thức Sal làm) với thủ trong chi duyên khởi hay thủ uấn (upädäna: chấp thủ, b tiẾy lấy làm SỞ 
prthag eva #yewgiifffiiff6iai grãhyam asty adhyavasayoh gr: ãhyagrãhah/ Bụ ca viñanena praliyale 
vỤfayœte grhyafa ifi yo vam nicayah] sạ grahakagrahahí sự mê chấp răng cái được nhận thức, vôn là cái 
lưu trú trong dòng tương tục bản thân, tồn tại biệt lập ngoài thức; sự mê chấp này là nhận thức sai lầm bởi 
đối tượng (sở thủ). Sự phán đoán rằng, do bởi thức mà cái đó được đạt đến, được biết đến, được bắt nắm; 
sự phán đoán ấy là nhận thức sai lầm bởi chủ thê. 

ty Huân phát, par/bhavra, quá trìnhh định dạng được lại lặp nhiều lần, đồng nghĩa với huân tập. 

! Sthiramati: purvoipannagrahyagrahakagrahaksipatam  anagatafajjatigrahyagrahakagrahotpatibjam 
grahadvayavasanal chủng tử của mê chấp bởi sở thủ và năng thủ trong quá khứ được lưu trữ đề làm phát 
"¬ sự mê chấp bởi sở thủ vă năng thủ trong tương lai; chủng tử ấy là tập khí của hai thủ. 

° Thích từ “câu” (saha) trong tụng văn. 

Sthramatl: grãhadvayavasanayäs tu sarvakarmavasanam yathä svam ãksiptãtmabhavotpadane 
pravrttanamm sahakaritvam pratipadyate/ tadyatha ainvadayo nñkurasyofpaffäv ifi/ Cũng như do có sự cộng 
đồng hợp tác của hạt giống, nước, v.v., các thứ mà mầm nảy sinh. Cũng vậy do sự cộng động hợp tác với 
tập khí của hai thủ mà từ tập khí của nghiệp hữu thê tồn tại sản sinh từ bản thân của nó. 

14 v 

Tụng văn đạt từ “tập khí của nghiệp 

P Sthramatl: pữzvajannopacitena karmanã ya iha vipãko bhimirvffas tasmin ksme tHỊÍ ãRksepakdle 
paryantãavasthite yathãbalam karmavasana grãhadvayavasanasahitä upabhuktad vipakad anyadvipakam 
tad evalayavjjfianain Janayaniil Khi mà dị thục ở đây, tức dị thục do bởi nghiệp tích lũy đời trước thành 
hình trong đời này, khi mà dị thục này, vào giai đoạn cuối cùng của quá trìnhh xử lý, được tiêu thụ hết 
sạch, bấy giờ tập thí của nghiệp kết hợp với tập khí của hai thủ, tùy theo lực của nó, sản sinh dị thục khác 
nữa; dị thục nảy chính là thức a-lại-da. 


13 


An”? 


(karmano vãsang) làm chủ từ. 
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Tuy chủng tử của hai thủ khi thành quả được lãnh thọ sẽ không cùng tận, nhưng tập khí 
của nghiệp khi thành quả lãnh thọ thì có cùng tận. '' Bởi vì, tính chất của quả dị thục vôn 
đa dạng, và khó chiêu cảm' ”; trong khi tình chất đảng lưu và tăng thượng) thì đồng nhất, 
và dê chiêu cảm. 
Khi mà sự thọ dụng của quả dị thục trước đã hết sạch, bấy giờ chủng tử của nghiệp chiêu 
cảm đời khác chín muôi, lại sản sinh quả đị thục cho đời khác nữa. Do ý nghĩa này mà sự 
lưu chuyên của sinh tử không hề cùng tận. Vậy, cần gì phải bám vào các điều kiện ngoại 
tại mới có thê có tương tục? 
Đại ý bài tụng này nói, do nghiệp và hai thủ mà sự luận hối sinh tử đều không diễn ra 
ngoài thức, và tính thê của nó là tâm, tâm sở pháp. 

2. THÍCH VĂN 
Lại nữa, sinh tử tương na do các tập khí. Tổng quát, có ba loại tập khí. '° 
1. Danh ngôn tập khí:”” chủng tử trực tiếp của từng pháp hữu vi cá biệt.”! Danh ngôn có 
hai: Một, danh ngôn biểu nghĩa, đó là sự sai biệt của âm thanh chuyên tải tị nghĩa. Hai, 
danh ngôn hiển cảnh,” tức tâm, tâm sở pháp nhận thức đối tượng cá biệt.” Tùy theo hai 


danh ngôn mà chủng tử được huận tập thành để làm nhân duyên cho từng pháp hữu vi cá 
biệt. 





'® Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 398a22, b7: thức a-lại-da có hai đặc tính, thọ dụng cùng tân, và thọ dụng 
không cùng tận. Chủng tử thiện và bất thiện khi đã thành quả dị thục, bấy giờ nó cạn sạch. Nhưng không 
cạn sạch, đó là chủng tử của danh ngôn huân tập, bời vì kê từ thời vô thủy nó là chủng tử lưu chuyển hý 
luận. 

!” Vị quả đị thục phải đợi thời gian mới thành hình. 

'Š Tịnh chất của danh ngôn tập khí. 

'? Nhiếp luận 1 tr. 137a28, (Thế Thân) 3, tr. 183c6; (Vô Tính) 3, tr. 336b27: có ba phạm trù khác nhau của 
huân tập (= tập khí, »ãsa»2) : danh ngôn huân tập (zbñi/ãpavãsana), ngã kiến huân tập (đmadrstivasana), 
Chi chị huân tập (bhavãngavaãsan3). 

Ð Sự, abhilãpavasana, Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 397a24: danh ngôn dùng đề chỉ cho ngã, pháp, hành 
động, thì rất nhiều. Các từ liên hệ tự ngã như “người”, “trời” v.v. Các từ liên hệ pháp như “ “mắt”, “sắc”, 
v.v. Các từ liên hệ hành động như “đi”, “đến”, v.v. Do ảnh tượng về tự ngã, về pháp, về hành động, được 
chuyển tải bới danh ngôn này, công năng đặc biệt (vãsanavišesa, tập khí) được sản sinh trong các thức. 
5x ' Madhyäma v. 16: /4jjaipabhavito jalpamanaskãras tadãsraydh, Huyền Trang: #[lƒWEïSE7Zm{EEKNWÍK. 
Giải thích bởi Sthiramati: y chỉ trên đối tượng xuất hiện như là kách thê-chủ thê (grahyagrahaka: sở thủ- 
năng thú), băng vào ngôn từ và ý tưởng (yazmanas) mà phát biểu rằng đây là khách thê, đây là chủ thê; sự 
phát biêu (abhilapa: danh ngôn, ngôn ngữ chuyên tải) ấy là ngôn thuyết (/aipa: phát ngôn, hội thoại). Bằng 
ngôn thuyết này mà nuôi dưỡng chủng tử để sản sinh ngôn thuyết loại tợ trong tương lai. Nó đưỡc gọi là 
tác ý bởi ngôn thuyết (/al2amanaskära), vì được huân tập bởi ngôn thuyết. Ngôn thuyết được huân tập này 
bụi là danh ngôn tập khí (/ai2avasana = abhilapavasanđ). 

? Hiển cảnh ở đây, Câu-xá gọi là hiển nghĩa. Cf Koýa ii. 57, vãn nãmmi pravarttate, nãma artham 
dyotaydti, ngôn ngữ (=ngữ âm) hoạt động trong danh; danh soi sáng đối tượng (artha: cảnh, hay nghĩa). 
Huyền Trang (tư. 292): šŸš#3###i, #¡ñ EĂfi‡. Trong đó có hái thuyết: ghogaviýega igyafe nãmna 
uúpãdakah, sự sai biệt (của các âm tiết trong) âm thanh là cái làm phát sinh danh (thanh sinh luận); 
ghosaviSesa isyafe nãmna prakasaka, sự sai biệt ầm thanh là cái soi sáng danh (thành hiển luận). Cf. 
Thuận chính lý 14, tr. 414a6: hình thái của ngữ âm (väk) không sai biệt, nhưng các âm tiết trong đó, như 
ka, ca, {a, ta, pa, liên tiếp nhau tạo thành một từ (=danh, nama). 















































? Chân Đế, Nhiếp luận thích 4, tr. 180a2§: chủng tử danh ngôn huân tập, trước tiên băng âm thanh mà đặt 
tên cho các pháp gọi là ngôn. Sau đó, không cân phát ngôn mà tâm duyên trực tiêp đên âm thanh trước đó, 
gọi là danh. Tự tính của danh là phân biệt các pháp. 
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2. Ngã chấp tập khí, ˆ đó là chủng tử của ngã và ngã sở được chấp thủ một cách bắt thực. 
Ngã chấp có hai: Một, câu sinh ngã chấp, loại kiến chấp về ngã và ngã sở bị đoạn trừ bởi 
tu đạo. Hai, phân biệt ngã chấp, lọai kiến chấp ngã, ngã sở bị đoạn trừ bởi kiến đạo. 


Tùy theo chủng tử được huân tập thành hai loại ngã chấp này mà có sự sai biệt ta và nó 
trong các hữu tình. 
3. Hữu chỉ tập khí, đó là chủng tử của nghiệp dẫn đến dị thục trong ba cõi. Hữu chỉ có 
hai: Một, thiên hữu lậu, tức nghiệp dân đên quả khả ái. Hai, bât thiện, nghiệp dân đên quả 
không khả ái. Tùy theo chủng tử được huân tập bởi hữu chi mà có sự sai biệt của các cõi 
do bởi nghiệp dị thục. 
Nên biết, tập khí ngã chấp và hữu chỉ là tăng thượng duyên cho quả sai biệt. 
Bài tụng này nói “tập khí của nghiêp”, nên biết, đó là tập khí hữu chỉ. “Tập khí của hai 
thủ”, nên biết, đó là hai loại tập khí ngã chấp và danh ngôn. Do bởi khái niệm” về ngã và 
ngã sở, và khái niệm bởi danh ngôn huân tập mà thành nên chúng được gọi là thủ. 
Từ “cùng vơi” và các từ còn lại, ý nghĩa như đã giải thích trên. 

3. TÔNG THÍCH 
Lại nữa, dòng tương tục của sinh tử được tạo thành bởi hoặc, nghiệp, khổ.” Hoặc Š, chỉ 
cho phiền não phát nghiệp” và nhuận sinh””. Nghiệp ở đây là những loại nghiệp dẫn sinh 
hậu hữu. Khô, đó là các loại khô được dân sinh bởi nghiệp. 
Chúng tử của hoặc, nghiệp, khổ, đều được gọi là tập khí. Hai loại tập khí đầu làm tăng 
thượng duyên cho khô sinh tử, vì chúng trợ lực làm phát sinh khô. Loại tập khí thứ ba 
làm nhân duyên cho khô sinh tử, vì nó trực tiêp sản sinh khô. 
Về ba loại tập khí này, trong bài tụng, theo ý nghĩa thích hợp, nên biết, hoặc-khổ được 
gọi là thủ, vì là năng thủ, sở thủ. Thủ ở đây có nghĩa là sự năm chặt. ' 





?° Nhiếp luận (Vô Tính) 3, tr. 397a: Ngã kiến tập khí sai biệt (/nadrstipäsanäprabheda): bị chỉ phối bởi 
hữu thân kiến (sa/kãyadrsfi), ý bị nhiễm ô bởi bốn phiền não, trong thức a-lại-da có sặ sai biệt huận tập ngã 
châp. 

- Nhiếp luận, ibid.: hữ chỉ huân tập sai biệt (buavãngavãsanäprabheda), do lực chủ đạo chi phối bởi các 
hành phước, phi phước và bất động mà có sự sai biêt huân tập của vô minh cho đến già-chết trong các cõi 
hữu, trời, người các thứ. 

sẽ Thủ, gzZ¡a: nắm bắt: nghĩa rộng: sự thừa nhận, sự lãnh hội. Madhyänta iii. 15, mười phương diện tà 
chấp ngã thủ - đz$øvwidha ãtmäsadgrahah, Sthiramati giải thích là mười phương diện ngã kiến — 
°3SlNDDiM ãtmadaršanam ii. 

” Hoặc- nghiệp-khổ = phiền não-nghiệp-khổ; 7?-bà-sa 24, tr. 122b2: pháp duyên khởi 12 chi này chính là 
phiền não-nghiệp-khổ (kleša-karman-duhkha) xoay chuyên làm duyên. Phiền não sinh nghiệp; nghiệp sinh 
khổ, khổ sinh khổ, khổ sinh phiền não, phiền não sinh phiền não, phiền não sinh nghiệp, nghiệp sinh khô. 
Du-già 10, tr. 325b25: trong 12 chỉ, bao nhiêu chỉ là phiền não đạo (k/eavar#man)2 bao nhiêu chỉ là nghiệp 
th (karmavartnan)? bao nhiêu chỉ là khô đạo (duhkhavartman}? 

“3 Trong Câu-xá, Huyền Trang dùng từ hoặc Ƒ# để dịch một số từ Sanskrit tuy có ngoại diên tương đương 
nhưng nội hàm không đồng nhất: z4aya: tùy miên; ãszzva: lậu; &Z&sã: nghỉ hoặc; &/esa: phiền não. Từ 
hoặc trong đoạn này, Skt. kle§a, trong mô hình duyên khởi 12 chi: kleša-karman-duhkha; xem cht. 27 trên. 
- Du-già 59, tr. 627a11: có bao nhiều não phát nghiệp (karasamu‡fhäna), bao nhiêu không phát nghiệp? 
Tá cả đều phát động nghiệp. 

k Nhuận sinh, Skt. a2#¿suanda: tâm nước cho ướt để nảy mầm. D-già 78, tr. : Thế nào là nhuận sinh ...? 
Như cây đa (nigrodha) được tưới nước, thế gian được tầm ướt bởi nước ái (zs¿Z); do điều kiện này mà phát 
sinh các cõi hữu. Thập địa kinh luận 5, tr. 312c5: vì không phải là phiền não nên không thê nhuận sinh. 
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Từ “cùng vơi” và các từ còn lại, ý nghĩa như đã giải thích trên. 
Hoặc-nghiệp-khổ ở đây, nên biết, bao quát cả mười hữu chỉ, từ vô minh cho đến già-chết, 
như Luận giải thích chi tiết. 


TIẾT 2. MƯỜI HAI HỮU CHI 


1. TÔNG QUÁT 
Tổng quát, mười hai chi được phân Loa bốn nhóm” 
1. Chỉ năng dẫn: vô minh và hành;`” chúng dẫn phát chủng tử của năm chi quả bắt đầu 
từ thức””. Vô minh trong đây chỉ đề cập đến khía cạnh phát động nghiệp thiện ác dẫn đến 
đời sau. Cái được phát động bởi nó, gọi là hành. Do ý nghĩa này, tất cả nghiệp đưa đến 
lãnh thọ hiện tại và nghiệp trợ lực quả cá biệt tương lai,” thảy đều không phải là chi hành 
này. 
2. Chỉ sở dẫn:”” năm loại chủng tử trong bản thức trực tiếp sản sinh quả dị thục tương lai, 
bao gôm thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. Chúng là những cái được dân phát bởi hai 
chi trước. 
Chúng tử thức được nói ở đây là nhân của bản thức. Trừ nhân của ba chỉ sau, còn lại đều 
thuộc về chủng tử của danh sắc."” Nhân của ba chỉ sau, như tên gọi theo thứ tự, chính là 
chủng tử của ba chi sau. Hoặc chủng tử của danh sắc bao hàm tổng quát nhân của tất cả 
năm chi; trong đó tùy theo sự ưu thăng mà lập chủng tử của bôn chi. Trường hợp tông và 
biệt của sáu xứ và thức cũng vậy ”” 
a. Tập luận nói thức cũng là năng dẫn, °” đó là vì chủng tử của nghiệp trong thức được gọi 
là thức chỉ; và vì chủng tử của thức đị thục thuộc về danh sắc. 
b. Kinh” nói thức chi thông cả năng dẫn, đó là vì chủng tử của nghiệp và chủng tử của 
thức đệu được gọi là thức; và vì thức là sở y của danh sắc, nó không được bao hàm trong 
danh sắc. 





' Phân biệt 7z HN dịch từ Skt. grđhø có nội hàm là khái nhiệm; và 7 HV dịch từ Skt. „»Zđdãna trong 12 
chỉ duyên khởi, trong thủ uẫn. 
vs Tạp tập 4, tr. 71 1b22. Samuccaya, Tatia p. 31, 10: samasya cafvaryangani bhavan(y... 
aksepakangam...aksiptangam ... abhinirvartakangam ... abhinirvrttyangam...Duyên khởi Thánh đạo sơ 
thăng pháp môn kinh ï, tr. 838a17. 

Xi qp tập , Sanuccaya, 1bid.: năng dẫn chỉ (ã⁄sepakãnga) gồm vô minh (avidya), hành (samskara) và thức 
(vããna). Chúng dẫn sinh đời sống tương lai, do bởi nhgiệp dẫn đầu băng sự vô tri đối với các chân lý, 
được tích lũy như là tập khí trong tâm (ci/avãsanarthena). 

Si Gồm thức, danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ. 
v. Trợ nghiệp và biệt nghiệp. Trợ nghiệp, những hành vi phụ hỗ trợ mục đích chính của hành động. Biệt 
nghiệp, nghiệp cá biệt, cá nhân, dân đên kết quả cá biệt cho cá nhân. 

Tạp tập 4, Samuccaya, ibid.: sở dẫn chi (ãksiptãnga), gồm bốn chỉ: danh sắc (nãmarñpa), sáu xứ 
(sadayatana), xúc (sparsa)) và thọ (vedana). 

Trong sắc uần, trừ săc trong sáu xứ (căn), xúc và thọ, sắc còn lại, cùng với bốn uân, tất cả đều thuộc 
chủng tử danh sắc. 

Tổng thê sáu xứ bao gồm cả thức; vì trong sáu xứ bao hàm cả sáu thức giới (vijñanadhatu). Thức là chì 
cá biệt, vì chỉ cho ý thức. 
3” Xem cht. 23 trên. 
*° Duyên khởi Thánh đạo, dẫn trên, tr. 840b10. 
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c. Chủng tử của năm chi, bắt dầu từ thức, mặc dù được huân tập và phát khởi bởi nghiệp 
thật sự đông thời; nhưng, hoặc do sự khác nhau về chủ và phụ, tông và biệt, ưu và liệt, 
nhân và quả, cho nên Thánh giáo giả thuyết chúng theo thứ tự trước sau."' Hoặc căn cứ 
theo thứ tự của các giai đoạn hiện khởi trong tương lai nên liệt kê chúng trước sau. 

d. Do ý nghĩa vừa nêu, năm chi này cũng được nói là thuộc hiện hành.” Nhưng trong thời 

của nhân, tât nhiên chúng không có ý nghĩa hiện hành.” 

e. Lại nữa, do vậy mà nói rằng sinh khởi và dẫn khởi đồng thời; vì khi được tâm ướt và 
khi chưa được tầm ướt tất không đồng thời.” 


3. Chi năng sinh: đó là ái, thủ và hữu; vì chúng sản sinh sinh và già-chết trong tương lai 
gần." Do mê mờ quả dị thục bên trong”” khiến ngu muội phát động các nghiệp dẫn đên 
hậu hữu; đó là điều kiện dẫn phát chủng tử của năm quả” trong giai đoạn sinh và già-chết 
trong tương lai. 

Lại nữa, do vì sự mê mờ quả tăng thượng bên ngoài khiến n ngu muội duyên vào thọ ngoại 
cảnh?” mà phát khởi tham ái. Tử ái lại phát sinh bốn thủ. 

Chủng tử của nghiệp năng dẫn,”' cùng với nhân sở dẫn,” khi được tâm ướt bởi hỗn hợp 
ái và thủ, bấy giờ chúng đổi tên thành hữu;” vì chúng“ thảy đều tiếp cận quả hậu hữu 
của hữu. 





v. Bốn cặp tương đối: a. Trong năm chi, thức tức bản thức nên là chủ, còn lại là phụ trợ. b. Trong bốn chỉ 
tiếp theo, danh sắc là tổng, còn lại là biệt. c. Trong ba chị, sáu xứ là ưu thắng, còn lại thấp kém hơn. d. Hai 
chi còn lại, thứ tự nhân quả. 
*ˆ Thập địa kinh 4, tr. 553c8; Thập địa luận 8, tr. 170a17 : thức đến thọ, quan đãi thuộc đời này. Năm chỉ 
này là qủ báo của nghiệp trong quá khứ. 
ở Duyên khởi thánh đạo, tr. 839b3: Chủng tử của các chi danh sắc, sáu xứ, xúc và thọ đều được dẫn phát 
đồng thời trong thức dị thục, vì sao nêu thứ tự trước sau? Phật đáp: Vì trong tương lai chúng sinh khởi theo 
thứ tự trước sau. 
bế Duyên khởi thành đạo, tr. 840b12: Một phần thức, và danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, chúng được gọi là sở 
dẫn.... Một phần SắC, sáu xá, cùng với xúc, thọ, cũng đựoc gọi là sở sinh. Các chi như vậy, hoặc dẫn, hoặc 
sinh, chúng khời đồng một thời, hay khởi theo thứ tự? Phất nói: Đồng một thời khởi, nhưng trìnhh bày theo 
thứ tự. Nếu đồng một thời khở, vì sao nói dẫn trước, nói sinh sau? Phật nói: Trước phải có dẫn, sau đó mới 
sinh. 
bit, Juật ký: Khi mới được huân tập mà chưa được tâm ướt bởi ái, dù trải qua 8 vạn kiếp cũng không sinh 
quả. Nếu khi vừa mới được huân tập mà đã sinh quả hiện hành, đó là ngay trong lúc được huân tập nó cũng 
TỤC tâm ướt bởi ái. 

bế? qp tập, Samuccaya, 1bid.: abhinirvartakarigam trsnã upadanam bhayaý ca, năng sinh chỉ, đo là ái, thủ 
và hữu. Do lực chỉ phối bởi dục ái các thứ (amädiIrsuadivasena) vôn chưa được đoạn trừ, do bởi dục tham 
(chandaragena) trong các dục (kãmadisu), mà dẫn đầu là sự khoái lạc trong các hành vi thiện hay bất thiện, 
trong khi tồn tại thức câu hữu với thủ, trong giai đoạn mạng chung quả dị thục xuất hiện tùy thuận theo 
hình thái dục tham, vì tùy theo sự hiện diện của một trong các loại tập khí của nghiệp. 
sỹ Du-giả 93, tr. 828a7: lãnh thọ nghiệp quá khứ nhận được hai quả: a. lãnh thọ quả dị thục nội tại; b. lãnh 
thọ quả tăng thượng của thọ phát sinh từ cảnh giới ngoại tại. 

Tức năm chi sở dẫn nói trên. 
vá Cảnh giới thọ, xem cht. 47 trên. 
sà Bốn thủ: dục, giới cấm, kiến, ngã luận. 
*! Hành trong chỉ năng dẫn. 
_ Chủng tử của năm quả trong chi sở dẫn. 
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Có nơi chỉ nói chủng tử của nghiệp là hữu,” vì nó mới thực sự chiêu cảm quả dị thục. 
Nơi khác lại chỉ nói chủng tử năm chi quả là hữu,” vì chúng trực tiếp sản sinh chủng tử 
của năm chi tương lai kê từ thức. 

4. Chỉ sở sinh: sinh và già-chết; chúng là những cấi được sản sinh gần nhất của ái, thủ, 
hữu.”” Tất cả những gì trong khoảng từ trung hữu cho đên bản hữu mà chưa bị suy biên, 
thảy đều thuộc vê chi sinh. Từ giai đoạn có suy biến về sau được gọi chung là già. Cho 
đến khi thân hoại mạng chung mới gọi là chết. 


2. QUAN HỆ CÁC CHI 
Già, không nhất định phải có, nên phụ thuộc nó và chỉ chết." 
a. Vì sao bệnh không là chỉ? Vì nó không phổ biến, và không tất yếu. Già tùy không tất 
yếu nhưng là phổ biến, cho nên lập thành chỉ. Vì trong ba giỚI, năm thú, bốn sinh, trừ 
hạng yếu nửa chừng, thảy đều có hiện ki ớc Sàoi hủ vào lúc cuôi đời. 


b. Danh sắc cũng không phải là phổ biến,” vậy sao lập làm chỉ? Nhưng nó tất yếu; vì 
trong các loài tha sinh, noãn sinh, thấp sinh, và trong giai đoạn mà sáu xứ chưa đủ, tất 
yếu phải có danh sắc. 

Vã lại, chi danh sắc cũng tồn tại phổ biến. Vì sự hóa sinh của loài có sắc trong giai đoạn 
tôi sơ thọ sinh tuy đủ năm căn nhưng chưa hoạt động, bây giờ chưa gọi là chi sáu xứ. 

Và vì rằng, tôi sơ sinh Vô sắc”” tuy tất yêu có ý căn nhưng nó không sáng suốt, cũng chưa 
được gọi là ý xứ. 

Do ý nghĩa đó, Luận” nói, ở hai giới trên, một phần của tất cả mười hữu chi” đều có 
mặt. 





l Du-già 100, tr. 878b, mười hữu: dục hữu (kZmabhava), sắc hữu (rũpabhava), vô sắc hữu (ãripyabhava), 
na-lạc-ca hữu („arakabhava), bàng sinh hữu (/imyagbhava), quỷ hữu (prefabhava), thiên hữu (đdevabava), 
nhân hữu (wazø⁄syabhava), nghiệp hữu (karmabhava, trung hữu (anfaraãbhavd). Tì-bà-sa 60, tr. 30915, 
Câu-xá 7, tr. 42a28, bảy hữu, trừ dục, sắc và vô sắc hữu. 

: „„ Gỏm sáu chi: hành và sáu chỉ sở dẫn. 

*Ÿ Dụ-già 10, tr. 324c1§: Hỏi: Vì sao trong các chỉ quan hệ nhau không nói đến nhân duyên (hefu- 
praiyaya)? Đáp: Vì chủng tử của tự thể cá biệt được hiển hiện bởi duyên. Ng?”ĩa uân 10, tr. 713a24, giải 
thích: Vì phạm vi của tăng thượng duyên rất rộng, bao gồm cả sinh khởi nhân. Du-già căn cứ chủng tử 
nghiệp làm tăng thượng duyên, không căn cứ chủng tử làm nhân duyên sinh khởi, nên nói chủng tử của 
nghiệp là hữu chi, chứ không kế chủng tử của năm chi quả là hữu chỉ 
nh Du-già 10 (tr. 326a14): hữu chỉ có hai: căn cứ phần ưu thắng thì nó là nghiệp được nhiếp thủ bởi thủ; 
và căn cứ trên toàn phần, nó bao gồm chủng tử của nghiệp và chủng tử của năm chi quả. Dwu-già luận ký 3, 
tr. 368c7: Hữu ở đây chỉ bảy hữu, xem cht. 53 trên. Trong đó, hữu của năm cõi thú và trung hữu là sau hữu 
BẠN động. Nghiệp hữu, là hữu chủ động vì nó dẫn dẫn sinh các cõi hữu. 

Mi": ap tập 4, Sanuccaya Ibid.: chỉ sở sinh (abhinirvrfíyangam): sinh và già- chết, do sự hiện diện của các tập 
khí đa dạng của nghiệp như vậy, vì đó như là kết thúc của quá trìnhh sinh xuất (abhinirrffi) của danh sắc 
các thứ xuất hiện trong giống loài (øi/ãyasabhãga) tùy theo đi truyền (yøiäkg¡pre) thuộc một trong các 
định hướng tái sinh khác nhau (anyafarasmin gatiyonyadibhedabhinne). 

Tạp tập 4, Samuccaya, ibid.: già và chết kết hợp thành một chỉ vì không có gì mà vẫn có chết. 

*? Danh sắc là giai đoan căn chưa xuất hiện. Vô sắc giới hoàn toàn không có sắc. Sắc giới, các loài hóa sinh 
ở Dục giới; các trường hợp này đều không có giai đoạn danh sắc. 

tố Du-già 93, tr. 828al: Tại Vô sắc giới, thức của các loại hữu tình y nơi chủng tử danh và sắc mà tổn tại; 
do vì trong thức đó có chủng tử của sắc. Sắc bấy giời tuy bị gián đoạn nhưng về sau sẽ tái sinh trở lại. 
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c. Ái không hiện hữu phổ biến đâu có thê lập riêng thành một chỉ, vì tuy sinh vào cõi đữ 
nhưng đâu có yêu thích nó? 

Vì tất yếu," nên nó được lập riêng thành một chi. Trừ những hạng không mong, có hậu 
hữu; sinh vào thiện thú tất phải có ái.” Vị Bất hoàn tuy không hiện khởi ái để tắm ướt, 
nhưng nơi vị ấy tất yêu của chủng tử của thủ. " 

Vã lại, ái cũng phổ biến; vì sinh trong cõi dữ đối với tự ngã và cảnh giới hiện tại cũng có 
n” 

d. Vì lý đo gì trong các chỉ sở sinh lập sinh và già-chết, trong các chỉ sở dẫn lại lập riêng 
năm chỉ kế từ thức?”” Trong giai đoạn đang là nhân, khó nhận thức được chúng, vì các 
đặc tính sai biệt của chúng, do đó căn cứ vào giai đoạn kết quả trong tương lai” mà lập 
riêng thành năm chi. Nghĩa là, trong giai đoạn tục sinh,"” đặc tính của thức như là nhân 
được thấy rõ. Tiếp theo, trước khi các căn đầy. đủ, các đặc tính của danh sắc phát triển. 
Tiếp theo, khi các căn đầy đủ, sáu xứ phát triển hiệu lực. Y trên đó mà xúc phát sinh. 
Nhân xúc, sinh khởi thọ. Bấy giờ được nói là đỉnh điểm của kết quả được lãnh thọ. Căn 
cứ giai đoạn kết quả này mà lập năm chỉ cho giai đoạn nhân. “ 





6Ì Dự già 10, tr. 327b16: Hỏi: có bao nhiêu cho hệ thuộc Dục giới ? Tất cả chỉ; vì chúng hòa hiệp cùng 
sinh khởi. Hỏi: Sắc giới hệ có mấy chỉ? Đáp: Một phần của tất cả. Hỏi: Vì sao biết ở đó cũng có sự già? 
Đáp: Các hành ở đó cũng mang tính chất bại hoại mục nát. Như Sắc giới hệ, Vô sứac giới hệ cũng vậy. 

Đủ tất cả 12 chi, nhưng mỗi chỉ thuộc giới hệ này không hàm đây đủ đặc tính của giới hệ khác. 
“ Duyên khởi Thánh đạo I, tr. 839c6: Sự mong cầu gọi là ái. Không ai mong cầu chốn hiểm ác. Nhưng do 
bởi hành phi phước đã được làm, tuy cầu mong sinh vào thiện thú nhưng lại phát sinh quả trái ngược. Quả 
đó không có ái để duyên, nên cần phải có thủ làm duyên. . Trong trường hợp phi hữu ái (abhavaírsua: khát 
vọng hủy diệt, hư vô, không tái sinh). Trong lúc mong cầu phi hữu, nhưng do đã tạo phước hành hay bất 
đông hành mà kết quả trái ngược phát sinh. 
2 Xem cht. 64 trên. 
5Š Vị Bất hoàn đắc diệt tận định, khi tái sinh vào địa khác, không hiện khởi ái để tắm ướt mầm tái sinh; vì 
đã trấn áp tất cả phiền não cho đến Hữu đỉnh nên ái không hiện hành nữa. Trường hợp vị này sự tái sinh 
được tắm ướt bằng chủng tử ái. Trường hợp vị Bất hoàn thuộc hạng thượng lưu bát-niết-bàn, khi từ Dục 
giới chết tái sinh Sơ thiền thiên, lần lượt cho đến Sắc cứu cánh, tất cả đều có ái ái hiện hành đề nhuận sinh 
(tắm ướt mầm tái sinh). 
66 vụ yếu 2, tr. 650c7: Từ hai cõi trên tái sinh vào ác thú, không thấy hình thái ác, nhưng thấy hình ảnh 
đồng loại bèn phát sinh mong cầu. Nghĩa diễn 6, tr. 947b20: Tái sinh vào giới địa nào, nó được tâm wots 
bằng á ái thuộc giới địa đó. Từ Dục giới tái sinh vào thú khác trong năm thú cũng được tâm ướt bằng á áI nơi 
sẽ tái sinh. Nhưng do do nghiệp mà các khô cụ (nơi sẽ tái sinh) biên thành lạc cụ khiến cho phát sinh ái; tức 
phát sinh ái đối với lạc cụ đang xuất hiện trước tự thân, đo đó Luận nói là “hiện ngã thân” (tự thân của ta 
hiện tại), chứ không phải là cảnh hiện tại của ta. 
®” Năm chỉ sở dẫn thuộc hiện hành, hai chỉ sở sinh thuộc chủng tử, nhưng cả bảy chỉ này đều là quả dị thục; 
tự thể của chúng không dị biệt. 
kư Du-giảà luận ký 3, tr. 369a13: căn cứ vào giai đoạn hiện khởi của năm chi nảy trong quá trìnhh sinh và 
già-chết trong tương lai. 
52 Tục sinh (praisandhi), cũng dịch là kết sinh tương tục: sát na tối sơ của sinh hữu, nối kết hai đời sống 
quá khứ và hiện tại. 7?-bd-sz 23: Thức là gì? Là tâm tục sinh và các trợ bạn của nó. øø,cïf. 72 tr. 371: tục 
sinh là nghiệp dụng của thức. 2u-già 1: Lúc bấy giờ thức đã an trụ thành kết sinh tương tục, giai đoạn này 
được gọi là kiết-la-lam (&/alama, phôi mới kết). Nhiếp luận (Vô Tỉnh) 3, tr. 392c: Trong thai mẹ, khi thức 
dị thục và hai chất trắng đỏ kết hợp, chúng hòa hiệp nhau thành phôi bào, gọi là kiết-la-lam. 2u-già 93: 
Trong thai mẹ, thức thuộc nhân làm điều cho thức như là quả tục tính tiếp nối tồn tại không đoạn tuyệt. 

Từ kết sinh cho đến đầy đủ năm căn, có năm giai đoan trong thai mẹ (thai nội ngũ vị), Câu-xá 9, tr. 
47c23: kiết-lặc-lam (&aialam), át-bộ-đàm (arbudam), bế-thi (oesin), kiền-nam (ghanam), bát-la-xa-khư 
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Trong điều kiện là kết quả, các sắc thái sai biệt dễ nhạn biết, do đó tổng quát lập hai chỉ, 

để nêu rõ ba đặc tính khô. “" 

Thế nhưng, đối với quả sở sinh, nếu thuộc về vị lai, vì mục đích sinh nhàm tởm nên nêu 

sinh và già-chết. Nếu nó đã đến hiện tại, vì để nhận thức rõ sự tương sinh trong các giai 

đoạn nên nêu năm chỉ kế từ thức. 

e. Vì sao trong điều kiện phát động nghiệp tổng quát lập vô minh? Trong điều kiện tắm 
ướ nghiệp lập riêng thành ái và thủ? 

Tuy các phiền não đều có thể phát động và tâm ướt nghiệp, nhưng trong giai đoạn phát 

động nghiệp ảnh hưởng của vô minh tăng, vì nó có đủ cả mười một điểm đặc sắc, như sở 

duyên v.v., chỉ tiết như được nói trong Kinh. 


Trong giai đoạn tầm ướt nghiệp, ảnh hưởng của ái nôit bật; vì ái được nói là như nước 
tâm ướt. . Nhưng cần phải thường xuyên tưới tắm hạt mới nảy mầm; căn cứ phần đầu và 
phần cuối mà có hai chỉ ái và thủ. Căn cứ theo nghĩa ) không tái phát động mà lập một chi 
vô minh. Mặc dù trong chi thủ bao hàm các phiên não, nhưng sự tâm ướt của ái nỗi bật 
nên nói nó là sự tăng trưởng của ái. "= 

£. Các chỉ duyên khởi đều căn cứ theo bản địa của nó. * Nhưng cũng có hành được phát 
động mà căn cứ trên vô minh của địa khác ”: như vô minh thuộc địa dưới phát động hành 





(prasakha). C£. S. 1. 206: pathamamm kalalam hotlI⁄/ kalalãa hoi abbudanu⁄ abbudã jayate pes1 pesĩ nibbafi 
ghano/ ghana pasakha jayantii kesa loma nakhãni cai Tối sơ là &a/z/a, phôi mới kết như cặn dầu mè. Từ 
kalala sinh abbuda, phôi bào như bong bong. Tiếp đến là pesi, giọt lỏng ngưng kết. Từ pesĩ sinh ghana, 
khối thịt. Từ gña»a phát sinh pasãkJä, các chỉ tiết, như chồi non mới lú, và ssu đó là tóc lông, móng các 
ni 

TÌ Samuwecaya, ibid: các từ sinh-già-chết là do bởi sự khống chế của ba đặc tính của hữu vi (sđ/usÉy14- 
laksanatrayadhikarena). Du-già 10: Những chỉ nào thuộc hoại khổ (viparinama- dujkhar4)? Hành câu hữu 
với lạc thọ, và một phần của hành câu hữu với phi thọ. Những chi nào thuộc khổ khổ (duhkha- duhkhata)? 
Hành câu hữu với khổ thọ, và một phần của hành câu hữu với phi thọ. Những chỉ nào thuộc hành khổ 
(samskãra-duhkhaiZ)? Những chỉ nào thuộc hoại khổ và khổ khổ đều là những chỉ thuộc hành khỏ. Duyên 
khởi Thánh đạo 1, tr.. 839c24: Sinh mang đặc tỉnh của hành khổ. Già mang đặc tính của hoại khổ. Chết 
mang đặc tính của khô khô. 
s Duyên khởi Thánh đạo ], tr. 837c15: Vì sao được gọi là “Phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn”? Vì 
có 11 điểm thù thắng, mà trong duyên khởi thứ nhất vô minh được công bố là duyên tính: 1. sở duyên thù 
thắng (vì phố biến trong tất cả đối tượng nhiễm và tịnh); 2. hành tướng thù thắng (che lấp chân thật, hiển 
hiện hư vọng); 3. nhân duyên thù thắng (làm căn bản sở y cho các phiên não, nghiệp, sinh); 4; đăng khởi 
thù thắng (nó là động lực cho tất cả năng dẫn, sở dân, , năng sinh, sở sinh); 5. chuyên dị thù thắng (bốn phạm 
trù vô minh chuyền dị, biến thái, theo tùy miên, triền phược, tương ưng, bất công); 6. tà hành thù thắng 
(nhận thức thêm hay bớt đối với chân lý) ; 7. tướng trạng thù thắng (vi tế, và phổ bê¡n trong tất cả ái và phi 
ái); 8. tác nghiệp thù thắng (tạo tác tất cả sở y cho lưư chuyền, hay tịch diệt); 9. chướng ngại thù thắng (nó 
chướng ngại tháng pháp); 10. tùy phược thù thắng (hoạt động cho đến Hữu đỉnh); 11. đối trị thù thắng (vì là 
đối trị phân của hai loại diệu trí). 

„„ Thập địa luận ổ, tr. L69a1l: ái phát triển được gọi là thủ. 

„„ Dự-già 36, tr. 612b5: Sinh tại giới địa nào, các chỉ duyên khởi thuộc về giới địa đó. 


TŠ Duyên khởi Thánh đạo 1, tr. 839a10: hai chỉ ái và thủ thuộc Dục giới không thể làm điều kiện phát động 
bất động hành thuộc thượng giới, vì không đồng địa giới. Duy chỉ vô mình là thắng duyên cho bất động 
hành. 
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thuộc địa trên.“ Nếu không phải vậy, thì khi mới trắn áp tạp nhiễm địa dưới mà khởi sinh 
bậc trên bấy giờ hẫn không phải hành chi, vì vô minh thuộc địa giới đó chưa khởi. '” 

ø. Từ địa dưới sinh lên địa trên, hay từ trên sinh xuống dưới, trường hợp đó duyên vào 
thọ gì mà khởi chị ái? Ai đó cũng duyên vào thọ thuộc địa sẽ sinh, '® hoặc hiện hành, hoặc 
chủng tử. Điêu này không có gì phi lý. 

h. Trong mười hai chi này, mười chi thuộc nhân và hai chị thuộc quả, chúng nhất định 
không đồng một đời ”. Trong nhân, bảy chỉ đầu có thể cùng một đời hoặc khác đời với ái 
và thủ. Các nhóm chỉ nhất định đồng một đời là nhóm hai, nhóm ba và nhóm bảy." 

Mười hai chỉ như vậy thành một lớp nhân quả đủ để nêu rõ sự luân chuyền và viễn ly 
đoạn thường. Sự thi thiệt hai lớp nhân quả thật ra vô dụng. Hoặc có thê nhiêu lớp hơn 
nữa, thành ra vô cùng." 


3. CÁC VẤN ĐÈ 
1. Giả thật 
Cè những sắc thái đặc biệt của mười chi, trong đó chín chín là thật hữu, ba chỉ giả. * Hữu 


là chi tổng hợp của sáu chiŸ đã được tấm ướt. Sinh và già-chết là các trạng thái khác 
nhau của ba tướng hữu vi của năm chỉ kế từ thức. 





Mu Đặt vấn đề để dung hội Du-già và Duyên khởi, xem cht. 74 & 75 trên. 
TT Thuật ký: Thượng định trong Luận được hiểu là vị chí định của định bậc trên. Khi mới bắt đầu trấn áp 
tạp nhiễm hạ địa, định thuộc thượng địa được phát khởi sẽ không phải là hành, nếu không cho rằng vô minh 
thuộc địa dưới có thê phát động hành thuộc địa trên, vì lúc bấy giờ vô minh thượng địa chưa khởi thì duyên 
nào phát động hành? Quan điểm của -già là căn cứ theo đa số trường hợp, Kinh Duyên khởi Thánh đạo 
căn cứ trường hợp đặc biệt. Diễn bí ó, tr. 947c1l1, nêu một giải thích khác rằng định thượng địa được nói 
đây là căn bản dịnh chứ không phải vị chí định. Nhưng vị chí hay căn bản đều được phát động bởi vô minh 
hạ địa. 
Tế Ái địa nào duyên vào thọ địa đó. Từ địa này chuyển sinh sang địa khác, ái và thọ cũng đồng một địa giới, 
không giống như trường hợp vô minh và hành. 
? Lấy giới hạn từ sinh đến chết làm một đời (thế). 
ŠÐ Nhóm hai: sinh và già-chết chung một đời. Nhóm ba: ái, thủ và hữu. Nhóm bảy: từ vô minh trở đi, gồm 
bảy chiị. 
Phú Đuật ký: Một lớp, nêu cho là chưa đủ lập thành hai lớp. Nhưng hai lớp cũng có thể chưa đủ, thêm nhiều 
lớp nữa, hóa thành vô cùng. 77-bà-sa 23 tr. 117a26; Cáu-xá 9, tr. 48a, phân 12 chỉ làm ba đoạn gọi là tam 
tế (0rni kãndãn¡); đoạn đầu 2 chỉ, cuối 2 chỉ, giữa có § chỉ. 8 chỉ này cùng hiện hành trong một đời sống 
(ckaj/anman). Nêu phân theo nhân quả, thành hai đoạn: đoạn đầu, tiên tế, gồm 7 chỉ từ vô minh đến thọ, 
trong đó 2 chỉ đầu thuộc nhân quá khứ cho 5 chỉ tiếp theo thuộc quả hiện tại. Đoạn sau, hậu tế, gồm 5 chỉ từ 
ái đên giả- -chết, trong đó 3 chi đầu thuộc nhân hiện tại cho quả vị lại là 2 chi tiếp. Căn cứ theo đây nói là 
thuyết tam tế lưỡng trùng nhân quả của Hữu bộ. Cđ/-xé nói là ba /ể chứ không phải ba thế. Tì-bà-sa, ïbid., 
thí dụ như một cây thang có 12 bậc, chia làm ba đoạn trini kandami). Do đó, tiền tế ở đây là đoạn đầu cây 
thang, không phải biên tế tối sơ (irvaXofi). Hữu bộ nói, vì không thể luận hết mọi cá ngã (øøz/a) nên 
dùng 12 chỉ như một cây thang 12 nâc để giải thích sư lưu chuyền liên tục của chúng sinh. Theo đó, khi cây 
thang đi chuyền, đoạn đầu có thê trở thành giữa hay đoạn cuôi. Một số nhà chú giải Thành duy thức Trung 
hoa vì không phân biệt nghĩa khác nhau của từ Hán tam tế nên có những nhận định sai lầm về thuyết tam tế 
và nhị tế của Hữu bộ. Tập thành biên 36, tr. 753c, chỉ trích sự sai lầm này: “Nói như thế là nang ngược.. 
Ba thừa đều quán 12 nhân duyên theo hai trùng nhân quả mà đắc đạo không phải là ít... Phật tùy cơ mà 
thuyết pháp” 
Šˆ Ba chỉ giả hữu: hữu, sinh và già-chết. Cf. Du-già 10.tr. 327a17. 

: Sáu chi: hành đã được nhuận bởi ái và thủ, cộng với năm chỉ tiếp theo. 


251 


2. Nhất sự và phi nhất sự 

Năm chị, gồm vô minh, thức, xúc, thọ và ái, là nhất sự. Còn lại, phi nhất sự." 

3. Nhiễm và bất nhiễm 

Ba chỉ, duy chỉ là nhiễm, vì tính thể của chúng là phiền não. Bảy chỉ, duy bất nhiễm, vì là 
quả dị thục.) Nhưng bảy chỉ này trong các trạng thái khác nhau”” cũng được giả thuyết là 
thông cả hai.Ÿ” Còn lại, thông cả hai. 

4. Độc nhất và phối hợp 

Vô minh, ái và thủ được nói là độc nhất tướng, vì chúng không giao tạp với các chỉ khác. 
Còn lại là tạp tướng.” 

5. Sắc và phi sắc 

Sáu chi duy chỉ là phì sắc. Đó là vô minh, thức, xúc, thọ, ái và thủ. Còn lại, thông cả hai. 
6 & 7. Hữu lậu — Hữu vỉ 

tất cả đều hữu lậu, và duy chỉ thuộc hữu vi. Vô lạu và vô vi không phải là hữu chỉ. 

8. Ba tính 

Vô minh, ái, thủ thông cả bất thiện và vô ký hữu phú. Hành duy chỉ thiện và bất thiện. 
Hữu thông cả thiện, bât thiện và vô ký vô phú. Bảy chi còn lai duy chỉ là vô ký vô phú. 
Trong bảy phần vị, chúng có khi khởi thiện, có khi khởi nhiễm. °° 

9. Giới hệ 

Tất cả đều thông cả ba giới hệ. Nhưng có nơi một phần, có nơi toàn phần.” 

10. Đối trị 

Chi hành thuộc địa trên có có trấn phục địa dưới. Tức băng sáu hành tướng, ” do có sự 
mong câu sinh lên địa trên mà hành ở đó được phát khởi. 





®* Nhất sự (ekavas): một sự thể đơn nhất, không do tổng hợp nhiều sự thể. Du-già 70 tr. 327a18. 
k Vô minh, ái, thủ: ba chi này, tự thê là phiền não. Năm chỉ: thức cho đến thọ, sinh và già-chết: quả dị thục 
thuộc vô ký nên bất nhiễm. 
_ Bảy phần vị (avastha): bảy trạng thái hay bảy giai đoạn của quả dị thục hiện hành: hiện tại, từ thức làn 
lượt trải qua cho đến thọ. Vị lai: sinh và già-chết. 

: Du-già 10 tr. 327b14: Những chỉ nào nhiễm ô? Những chi nào không nhiễm ô? Ba chi nhiễm, còn lại, 
thông cả hai. 
®Š Hai chỉ: hành và hữu. 
= Du-già 10 tr. 325c1: Những chị nào là độc tướng (øzaí/yekalaksana)) Những chỉ nào có tạp tướng 
(sđimsrs(alaksana)? Ba chỉ độc tướng. Còn lại, hành v.v., tạp tướng. Vì sao hành, hữu là tạp tướng? Vì có 
hai loại được nói đến. Tức là, vì dẫn đến quả ái, phi ái (tức thể của nó là hành chị); và vì dẫn sinh các cõi 
thú sai biệt (tức thể của nó là hữu chỉ). Vì sao môt phần của thức cũng với danh sắc sáu Xứ có tạp tướng? 
Vì có ba loại được nói đến. Tức là, căn cứ thời gian tạp nhiễm, căn cứ thời gian tâm ướt, căn cứ thời gian 
chuyền. Vì sao thức chó đến thọ, cùng với già-chết co tạp tướng? Do có hai loại được nói đến. Tức là, vì 
đề nêu rõ tướng khổ, và vì để nêu rõ sự dẫn sinh các sai biệt. 

?9 Dụ- già 10, tr. 326c15: Bốn chỉ duy có phẩm tính tạp nhiễm. Cả chỉ còn lại thông cả tạp nhiễm và thanh 
tịnh. Sinh thông cả hai; vì nếu sinh vào ác thú hoặc nơi có nguy hiểm, nó chỉ có phâm tính tạp nhiễm. Nếu 
sinh làm người, chư thiên, hay nơi không có nguy hiểm, nó thông cả nhiễm và tịnh. 

- Trong Dục giới, các chị đều toàn vẹn tất cả đặc tính. Sắc giới và Vô sắc giới, cả l2 chi không có 
nhiễm.Trong Vô sắc, chỉ có xả thọ.. 
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11. Học và vô học 

Tất cả đều phi học và vô học. Thánh giả khi phát khởi nghiệp thiện hữu lậu lấy minh làm 
duyên, chống trái các hữu chỉ”; do đó trong các vị này không bao hàm các hữu chi. 

Do ý nghĩa này, nên biết, Thánh giả tất nhiên không tạo nghiệp dẫn đến hậu hữu, vì 
không mong cầu một cách mê lầm quả khổ đời sau. 

Thánh giả Bất Hoàn tạp tu các tĩnh lự, ” bằng tư trợ nghiệp cũ mà sinh Tịnh cư”; điều 
này không có gì phi lý. 

12. Đoạn trừ 

a. Có quan điểm cho rằng vô minh duy chỉ thuộc kiến sở đoạn. Cố nhiên vì do mê lý 
Thánh đề XU mới phát động hành.” Và vì Thánh giả tất nhiên không tạo nghiệp dẫn đến 
hậu hữu. ” 

Hai chỉ ái và thủ duy chỉ thuộc tu sở đoạn. Do vì tham cầu hữu đương lai mà chúng tắm 
ươt mầm tái sinh. Và vì chín loại tâm khi mạng chung cùng hiện diện với ái câu sinh. 





ˆ Sáu hành tướng (ãkđra) trong tu tập hữu lậu đạo. Quán sát hạ giới với ba hành tướng: thô (audarikatas), 
khổ (dujkhilatas), chướng (sthñlabhittikafas); thượng giới với ba hành tướng: tính (44zz/as), diệu 
(praniafas), ly (nihsaranaías). Do quản sát ba phẩm chất của địa trên mà các phiên não thuộc địa dưới bị 
trần phục.Cf, Câu-xá 24, tr. 127c19. 
®3 12 chi duyên khởi được gọi là 12 hữu chỉ, tắt yếu dấn đến hậu hữu trong dòng lưu chuyền, nên không có 
Họ các Thánh giả. 

** Tạp tu tĩnh lự (dhyana-vyavakrna), Cáu-xá 24 tr. 125c14, Thuận chính lý 65, tr. 6980920: VỊ A-na-hàm 
` trên đệ tứ thiền tu “xen kế” các tĩnh lự. Khi nhập vô lậu đạo, trong nhiều sát na liên tục vô lậu hiện tiền; 
rồi từ đó dẫn sinh hữu lậu hiện tiền tiền trong nhiêu sát-na liên tục; cuối cùng trong nhiều sát na tiếp theo 
vô lậu hiện tiền. Trong hạng thượng lưu bát- niết-bàn, nếu không có tạp tu tĩnh lự, vị ấy phải lần lượt tái 
sinh trong tất cả cõi Sắc giới, duy chỉ không đi qua năm Tịnh cư thiên, sau đó sinh lên Hữu định mới nhập 
niết-bàn. Với vị có tạp tu tĩnh lự thứ tư, sau khi sinh lên Sức giới sơ thiền, rồi chết tại đây, vị ấy tái sinh 
thắng lên Sắc cứu cánh và nhập niết-bàn tại đây. D2u-già 14, tr. 353a14, Tạp tấp 13 tr. 755c7: VỊ Bât Hoàn 
có tạp tu tĩnh lự thứ tư, tùy theo năm trìnhh độ mà tái sinh vào năm tầng Tịnh cư khác nhau. Ng”ĩa diễn 10: 
Năm phảm tạp tu tĩnh lự thứ tư của vị Bất Hoàn: 1. Hạ phẩm có ba tâm, niệm đầu vô lậu. niệm trung gian 
hữu lậu, niệm cuối vô lậu; tái sinh lên Vo phiền thiên. 2. Trung phẩm có sáu tâm, niệm đầu vô lậu, thứ hai 
hữu hậu, thứ ba vô lậu, thứ tư vô lậu, thứ năm hữu lậu, thứ sáu vô lậu; tái sinh Vô nhiệ thiên. 3. Thượng 
phẩm, chín tâm, 6 tâm như trước, thứ bày vô lậu, thứ tám hữu lậu, thứ chín vô lậu; tái sinh Thiện hiện thiên. 
4. Thượng thắng phẩm, 12 tâm, chuẩn như trên; tái sinh Thiện kiến thiên. 5. Thượng cực phẩm, 15 tâm, tái 
sinh Sắc cứu cánh. 

*Š Thánh giả Bất Hoàn không phải do tạo nghiệp mới đề tái sinh trong năm Tịnh cư. Bằng nghiệp cũ là các 
nghiệp thuộc ba tầng đưới Tịnh cư (Vô vân thiên, Phước sinh thiên, Quảng quả thiên), do tạp tu bằng tĩnh 
lự thứ tư, các nghiệp này được chuyên sinh lên năm Tịnh cư. Tư trợ nghiệp cũ, chuyên túc tàn nghiệp thành 
dị thục mới theo ý muôn. Cđw-xá 3, tr. IŠb9: A-la-hắn muốn lưu thọ hành (kéo dài tuôi thọ), trước hết bố 
thí Tăng một cái gì đó. Sự bố thí này là nghiệp dẫn đến dị thục sung túc. Vị ây phát nguyện, tức quyết ý 
chuyên nghiệp này thành dị thục trường thọ, sau đó nhập biên tế tĩnh lự thứ tư. Sau đó xuất định, tâm niềm 
đồng thời miệng nói: “Nghiệp chiêu càm phú dị thục của ta hãy chuyên thành thọ dị thục.” Hoặc vị Ấy có 
thể y trên một túc tàn nghiệp tương xứng, rôi cũng phát nguyện, nhập đệ thứ biên tế tĩnh lự, và xuất định. 
kế? huật ký: Đối pháp 7 nói cả hai loại ngu đều thuộc kiến đoạn, vì đã thấy Thánh đề thì không còn ngu về 
chân thật nghĩa. C£. 7gp iập 7, tr. 728c9, cl7: Vô minh bao gồm hai loại ngu (sazzzuđha), a. Ngu do đị 
thục (phalavipäkasammidha), b. Ngu đối với chân thật nghĩa (/a/vãr(hasammiñdha). Vị đã thấy Thánh để 
không còn ngu chân thật nghĩa nữa. 
` đoạn trên, cht. 95. 

lê? ap tập 5 tr. 714c27; Samuecaya Tatia p. 39. 9: tâm khởi do lực kết sinh (pratisamdhibalena), đó là chín 

loại tử tâm tương ưng với khát ái về tự thân (nava citãny ãtmabhävatrsnäsarnprayuktänì): từ Dục giới chết 
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Chín chỉ còn lại thông cả kiến và tu sở đoạn. 

b. Quan điểm khác nói, tất cả đều thông cả hai đoạn. Luận nói, quả Dự lưu đã đoạn một 
phân của tât cả mười hai chi. Nêu chi vô minh duy thuộc kiên sở đoạn, há có thê nói Dự 
lưu không đoạn toàn phần? ” Nếu các chỉ ái và thủ duy chỉ thuộc tu sở đoạn, há có thể 
nói vị ây đã đoạn một phân của tât cả mười hai chỉ? 

Luận cũng nói, trong toàn thể giới tất cả phiền não đều có thê kết sinh. ''° Hành dẫn đến 
ác thú chỉ có thê được phát khởi bởi phiên não do phân biệt. Luận không nói tâm ướt tái 
sinh duy chỉ tu sở đoạn, vì các hành dân đên hậu hữu đêu được phát động bởi kiên sở 
đoạn. 

Do vậy, nên biết, ba chi vô minh, ái và thủ thông cả kiến và tu sở đoạn. Nhưng chính 
thức phát động hành là vô minh thuộc kiên sở đoạn; nêu là hành hồ trợ thì bât định. Hai 
chị ái và thuê, nêu chính thức tâm ướt tái sinh thì duy chỉ thuộc tu sở đoạn; nêu là hỗ trợ 
thù bât định. 

Lại nữa, tự tính của pháp nhiễm ô thuộc loại phải bị đoạn trừ, vì khi đối trị phát khởi ””" 
chúng vĩnh viễn bị đoạn trừ. Tất cả các pháp hữu lậu không có tính nhiễm ô `“, không 
thuộc loại phải bị đoạn, vì không trái ngược bến đạo. 


Tuy nhiên, nói là đoạn, vì nó có hai nghĩa. '” Một, thoát ly hệ phược, ““ đoạn trừ phiền 


não duyên vào đó, '® và các phiền não xen tạp vào đó. "° Hai, vì không sinh, tức vì sở y 
của nó bị đoạn?” nên nó vĩnh viễn không sinh nữa. 





tái sinh Dục giới, tử tâm tương ưng tự thê ái thuộc Dục giới (kãmãyacaram atmabhavairsuasainprayukam 
maranacifam) được nối kết với đời sông (pratisamdhim badhnafah) mới trong Dục giới. Nếu từ đó tái sinh 
Sắc giới, hay Vô sắc giới, tử tâm tương ưng tự thể ái thuộc Sắc giới, hay Vô sắc giới (rữpãrñpyãvacaram). 
Sáu tâm còn lại, theo chuẩn như vậy. 

? Du-già 10 tr. 327b24: Quả Dự lưu đã đoan bao nhiêu chỉ? Một phần của tắt cả 12 chi, không đoạn toàn 
vẹn chi. 

kớy Du-già 59 tr. 629c9: kết sinh tương tục trong giới hệ này hay giới hệ kia, trong thân này hay kia, nên 
nói, tất cả phiền não trong toàn bộ giới hệ đều là kết sinh chăng? Hay không toàn bộ? Nên nói, toàn bộ chứ 
không phải không toàn bộ. Nếu với hạng chưa ly dục chỉ có thê thọ sinh nơi sinh xứ của chính mình. Vã lại, 
đối với hạng chưa ly dục, các cấp thô trọng của phiền nảo luôn luôn trói buộc tự thân, làm nguyên nhân sản 
sinh thân khác. Lại nữa, khi sắp thọ sinh, trên tự thể của nó tham ái hiện hành, hoặc yêu hoặc ghét đốia với 
nam giới hay nữ giới. 

!9' 7?_b3-sa. 53: Cac tâm, tâm sở ô nhiễm đều là tự tính đoạn, trái nghịch Thánh đạo. Tùy theo phẩm loại 
liên hệ, khi Thánh đạo hiện tiền phẩm loại ấy bị đoạn trừ. 

3" „ Chỉ các pháp có tính chất thiện, vô ký vô phú. 

“ửi huận chính lÿ 6 tr. 362c28: Có hai phạm trù đoạn. a. Tự tính đoạn (svabhava-prahana), bị đoạn trừ do 
bản chất, khi đến giai đoạn đối trị nó nhất thiết bị đoạn trừ. b. Sở duyên đoạn (đ/zmbanakleša-prahäna), do 
phiền não bị đoạn mà đối với sự thê làm sở duyên được thoát ly. 

ý: Nghĩa diễn 10 tr. 190c: Khi phiền não duyên các căn để khởi bị đoạn, bấy giờ các căn ấy được thoát ly, 
goi là duyên phược đoạn, tức sở duyên đoạn. 

Mộ Duyên bĩ phiền não, 7i ký, phiền não trong bảy thức duyên đến đối tượng hữu lậu thiện hay vô ký 
vô phú. Các đối tượng này không phải là pháp hệ phược nhưng bị các năng duyên hệ phược. Nếu phiền não 
năng duyên bị đoạn, đối tượng sở duyên được nói là đoạn. Khi phiền não trong thức thứ bảy bị đoạn, thức 
thứ tám cũng được gọi là duyên phược đoạn (E sở duyên đoạn). 
lu Tạp bĩ phiền não, X⁄ yếu 2, có ba loại: câu sinh tạp, dẫn sinh tạp, và gián sinh tạp. 7/zậ¿ ký: a. Khi thức 
thứ bảy khởi phiên não, tuy duyên đến các pháp sáu thức các thứ nhưng sáu thức do đó mà thành tính chất 
hữu lậu; vì nó được gọi là sở ô y, sở y của pháp nhiễm ô. Các phiền não này thường xuyên khởi trong các 
trạng thái, ba tính, của sáu thức. Khi thức thứ bảy đoạn phiền não, sác thức được thoát ly. b. Khởi xen kẽ 
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Căn cứ theo sự đoạn trừ do bởi thoát ly hệ phược, nói rằng thiện hữu lậu và vô ký vô ân 
chỉ thuộc tu sở đoạn. '”® Căn cứ sự đoạn từ do không tái sinh, nói rằng các ác thú, ' 
tưởng định, v.v.,''” duy chỉ thuộc kiến sở đoạn. 

Nói rằng mười hai chỉ thông cả hai đoạn, nên biết tùy theo sự thích hợp trong các đoạn đã 
nói trên. 

13. Ba thọ 

Mười chỉ cùng có mặt với lạc và xả thọ. Trừ chi thọ, vì nó không tương ưng với thọ. 
Và trừ chỉ già chết, vì trong giai đoạn này, đa phần không có lạc thọ và xả thọ khách. ''° 
Mười một chi cùng có mặt với khô, trừ chi thọ vì nó không cùng có với thọ. 


14. Ba khổ 


Một phần nhỏ của mười một chỉ thuộc hoại khổ. Trừ chỉ già-chết, vì trong giai đoạn này 
đa phần không có lạc thọ. Căn cứ lạc thọ mà có quan niệm về hoại khổ, do đó ở đây loại 
trừ chi này. 


11] I2) 


Một phần nhỏ của mười hai chỉ thuộc khổ khổ. Vì khổ có mặt trong trong tất cả chỉ. 

Toàn phần mườihai chỉ thuộc hành khổ. Vì các pháp hữu lậu đều thuộc hànhkhôổ. Căn cứ 
xả thọ, nói một phân nhỏ của mười một chi, trừ chi già-chêt, như được nói trong hoại 
khô. 

Ý nghĩa chân thật là như vậy. Nhưng trong các Thánh giáo tùy theo tỉnh chất nôi bật của 
nó mà nói không nhât định. 





nhau (gián sinh tạp), trong sáu thức, các pháp thiện và vô ký, trước sau khởi xen kế các phiền não. c. Thiện 
hữu lậu do phiền não dẫn sinh nên thành hữu lậu tính (dẫn sinh tạp). d. Tâm và các biên hành vốn không 
phải là nhiễm pháp nhưng cùng khởi với phiền não, chúng được gọi là phiền não phược (tương ưng phược, 
bị hệ phược do liên hệ). Khi phiền não bị đoạn, do liên bị cắt đứt, tâm và các biến hành cũng được thoát ly 
và được nói là đoạn. Đây gọi là đoạn trừ phiên não xen tạp với nó. Nhưng trong bốn giải thích trên (a, b, c, 
d), 7TZuật ký bình chọn hai giải thích (b) và ba (c). 

Mới Thuật ký: y tức nhân, tức sở y xứ. Liễu nghĩa đăng 5, tr. 754c11, 25, có bốn phạm trừ đoạn: tự tính, 
tương ưng, duyên phược, và bất sinh. Bất sinh đoạn, tức không tái sinh vào ác thú, dị thục, vô tưởng định, 
v.v. Tức khi vào kiến đạo, sẽ không tái sinh vào những nơi đó. Phiền não lấy những nơi đó làm sở y được 
nói là bị đoạn. 

XP Thị. già 66 tr. 668a20: Những pháp nào bị đoạn bởi kiến đạo? Năm kiến; tham, ssan, mạn M kiến khởi; 
vô minh tương ưng, vô minh bất cộng, sỉ đối với các Thánh đế; và nghiệp dẫn đến các ác thú. Những pháp 
nào bị đoạn bởi tu đạo? Tất cả pháp hữu lậu thuộc tính thiện, tất cả pháp vô ký vô phú; và trừ các pháp 
nhiễm ô ô bị đoạn bởi kiến dạo, tất cả các nhiễm ô còn lại. 

?2 Dụ- già 6ó, xem cht. 108 trên. 7gp ứập 4 tr. 711a8, Sưmuccaya Gokhale p.35. 23, Tatia p. 30.7: Nhừng 
gì thuộc kiến sở đoạn? Nhừng gì bị ô nmhiễm, kiến (#/is/Z drs(¡), nghĩ (vicikisa), kiến xứ (drstisthanam), 
những gì là tà hành, phiền não và tùy phiền não trong kiến (ye ca dystau vipratipannäh klesopaklsal), 
những gì là thân ngữ nghiệp được phát động bởi kiến (drs/yã samufthäpitatn kãyaväkkarma), và tất cả uẫn, 
giới xứ trong các cõi hạ liệt (sarvam cãpãy¡kam skandhadhatãvãyatanar). 

sẻ: huật ký: Luận nói “đăng” (v.v.) bao hàm Vô tưởng thiên (Vô tượng dị thục), bán-trạch-ca (0zđjaka), 
nhị hình (bhayavyafjana), Bắc Uắt-đan-việt (Uarakuradvipa). Những nới, khi đã vào kiến đạo, se không 
nh giớ tái sinh vào. 
112 
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Thuật ký: căn cứ vào giai đoạn sẽ sinh khởi. 
Thuật ký: vì tự thê nó là thọ. ( Tự thể không tương ưng với tự thê). 
Khách xả thọ: cảm thọ phi khô phi lạc. 
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15. Bốn đề 


Tất cả đều thuộc khổ đế, vì tính thê của chúng là thủ uấn. 
vì tính thể của chúng là nghiệp, phiền não. ` 


! Năm chỉ cũng thuộc tập đề, 


16. Bốn duyên 
Các chỉ quan hệ với nhau tất yêu có tăng thượng duyên. Ba duyên còn lại, có hay không, 
không nhất định. Khế kinh căn cứ tính tật yêu duy ro đề cập một duyên. '! 


Ái trong quan hệ với thủ, ''” hữu quan hệ với sinh, ''Š đều mang ý nghĩa nhân duyên. 

Nếu nói thức chi là chủng tử của nghiệp, hành quan hệ với thức,''” nó cũng là nhân 
duyên. 

Các chỉ còn lại, mỗi quan hệ giữa chúng không hàm nghĩa nhân duyên. 

Nhưng Tập luận nói vô minh trong quan hệ với hành hàn nghĩa nhân duyên. '”° Đây là 
căn cứ theo sự có mặt của tập khí nghiệp đông thời với vô minh mà nói. Đó là vô minh 
được nói theo ước lệ, mà thật sự là chủng tử của hành. 


Du-già đề cập sự quan hệ giữa các chỉ trong đó không nói đến nhân duyên. 'Ý† 


Đây là chỉ 
nói về ái và thủ hiện hành, '“ và hữu chỉ là chủng tử của nghiệp. 

Vô minh quan hệ với hành, ái quan hệ với thủ; sinh quan hệ với già-chết; hàm hai duyên 
còn lại. ”? 

Hữu quan hệ với sinh, thọ quan hệ với ái, không có đăng vô gián duyên, nhưng có sở 
duyên duyên. 

Các chi còn lại quan hệ với nhau không có cả hai. 

Trong đây vã lại y theo duyên khởi đích thật mà nói, tức quan hệ kế cận, thuận thứ, 
không tạp loạn. “Ÿ Quan hệ giữa các chi với nhau không như vậy duyên không xác định. 
Những vị thông tuệ nên theo lý thích hợp mà tư duy. 
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Tì-bà-sa 23 tr. 118c6: Căn cứ theo 12 trạng thái lập 12 chi. Mỗi một chi đều đủ cả năm uấn. 
Hai chỉ hành và hữu thuộc nghiệp. Ba chỉ vô minh, ái và thủ thuộc phiền não. 
Duyên khỏi Thánh đạo tr. 849b: Phât nói, “Ta căn cứ tổng tướng của các hành mà nói có bốn duyên. 
Nay, trong ý nghĩa ở đây, Ta chi căn cứ duy nhất một tăng thượng duyên mà nói vô minh duyên hành, lần 
lượt cho đến già- -chết.” 
H Sự phát triển của ái là thủ. Chủng tử của ái sản sinh thủ: quan hệ nhân duyên. 
TŠ 74; ký: Chủng tử của năm chỉ, kế từ thức, được gọi là hữu; hiện hành sở sinh được gọi là sinh: quan 
hệ nhân duyên. 
P2 7Puậy ký: hiện hành của hành là nghiệp. Hành hiện hành huân tập thành chủng tử của hành. Chủng tử 
của hành được gọi là thức chị. 
lv“ Tập luận 2, tr. 670c28; Tạp tập 4, tr. 7I1cl1; Samuccaya, Gokhale p. 26.9, Tatia p. 32. I1: vô minh 
trong quan hệ với hành, làm nhân duyên, do bởi sự tích lũy nghiệp hậu hữu (punarbhavikakarrmopacayđi). 
Du-già 10, tr. 324c11: vô minh đối với hành là tăng thượng duyên; đối với vô sắc hành, nó là đăng vô 
gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Các chi còn lại, theo đây mà biết. 
“Vì không phải quan hệ y trên chủng tử nên không hàm nghĩa nhân duyên. 2„-gïả bịd.: Vì sao các chì 
II hệ với nhau mà không có nhân duyên? Vì nói nhân duyên là nói chủng tử của tự thê làm duyên. 


3 Hữu, chủng tử của nghiệp chứ không phải của năm chi kê từ thức. 
kết Đẳng vô gián và sở duyên. Vì tăng thượng duyên đã được xác định là tất yếu. 
*Š Các chỉ quan hệ làm duyên cho nhau theo thứ tự tiếp nối mật thiết, không nhảy lớp, không cách chỉ, 
trước sau không rôi loạn. 
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17. Hoặc —- Nghiệp - Khô 

Ba phạm trù hoặc — nghiệp = khổ bao hàm mười hai chỉ: vô minh, ái, thủ, được bao hàm 
trong hoặc. Hành và một phân hữu được bao hàm trong nghiệp. Bảy chi còn lai và một 
phàn hữu được bao hàm trong khô. ' 

Có nơi nói, nghiệp bao hàm toàn bộ hữu. '”” Nên biết, đó là y theo nghiệp hữu ”Ÿ mà nói. 
Có nơi nói thức được bao hàm trong nghiệp; ? đây do căn cứ chủng tử của nghiệp là thức 
chi mà nói. 

Nhừng gì được chiêu cảm bởi hoặc-nghiệp độc nhất được gọi là khổ, vì chúng được báo 
hàm duy chỉ trong khô đê, với mục đích khiên phát sinh sự nhàm tởm. 

Do bởi hoặc — nghiệp — khổ, tức bao hàm mười hai chỉ, do đây mà tạo thành dòng sinh tử 
tương tục. 


4. Ý NGHĨA SINH TỬ 


1. Hai dạng sinh tử 

Lại nữa, sinh tử tương tục do nhân duyên nội tại, không cần đến ngoại duyên, do đó, duy 
chỉ có thức. Nhân ở đây là hai loại nhgiệp hữu lậu và vô lậu. ”” Vì chúng dẫn đến sinh tử 
nên nói là nhân. Duyên ở đây là hai phạm trù chướng ngại, phiên não chướng và sở tr1 
chướng. Vì chúng trợ lực đê dân đên sinh tử nên được gọi là duyên. 

Vì sao? Có hai dạng sinh tử. 

a. Phần đoạn sinh tử.” Đó là quả dị thục thô trọng trong ba giới, được chiêu cảm bởi các 
nghiệp bắt, thiện và thiện hữu lậu, với thế lực hỗ trợ của các duyên là phiền não chướng. 
Sự dài ngắn của thân mạng tùy theo ảnh hưởng của nhân duyên mà có phần hạn nhất 
định, do đó nói là phần đoạn. 

b. Bất tư nghị biến dịch sinh tử. ”” Đó là quả dị thục vi tế thù thắng được chiêu cảm bới 
nghiệp vô lậu có phân biệt, '”” với thế lực hỗ trợ của các duyên là sở tri chướng. Do lực 
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g: l-bà-sa 24 tr. l22a; Cáu-xá 9 tr. 49a23: Vô minh, ái và thủ, tự tính của chúng là phiền nào 
(klesávabhavda). Hành và hữu, tự tính là nghiệp (&armasvabhava). Bảy chỉ còn lại, tự tính là sự 
(vasfusvabhaäva). CẼ. Du-già 56 tr. 612b6. Biện trung biên l tr. 465b; M⁄adhyãmứa k. ¡. 12, có ba tạp nhiễm: 
a. Phiền não tạp nhiễm (#/esasazikesa) là vô minh, ái và thủ; a. Nghiệp tạp nhiễm (#azzasaz/je4a) là hành 
và hữu. c. sinh tạp nhiễm (7đnasanklesa) là các chỉ còn lại. 
sai ng cht. 126 trên. 

.„ Nghiệp hữu: chủng tử nghiệp là hữu. 

ˆ” Tập luận 2 tr. 671a, Tạp tập 4 tr. 712b4, Samuccaya, Gokhale p. 26. 22, Pradhan p. 27. 14, Tatia p. 37. 
17, về chi tạp nhiễm (aigasamklesa) : a. Vô minh, ái, thủ: phiền não tạp nhiễm. b. Hành, thức, hữu: nghiệp 
tạp nhiễm. c. Còn lại: sinh tạp nhiễm. Vì sao thức chi được bao hàm trong nghiệp tạp nhiễm? Vi nó được 
hiển thị bởi tập khí của hành (samskãraväsanäprabhaävitava)). 
!39 7? bà-sa 114 tr. 591b22: các nghiệp vô lậu có tự thê bạch tịnh nhưng không có quả dị thục bạch tịnh. 
Câu-xá I7 tr. 91b2: nghiệp vô lậu không dẫn đến quả dị thục. Đại Bái-nhã 536 tr. 755a2§: Nhưng các loại 
hữu tình do không biết thấu suốt yếu tính của tất cả các pháp là tính không, do đó hoặc tạo các nghiệp 
thiện, bất thiện, hay nghiệp vô lậu. .. Do gia hành và căn bản của nghiệp vô lậu mà có sự sai biệt chủng tính 
của các hạng Hiền Thánh. 
- Thắng man tr. 219c: phần đoạn tử. Kim cang tiên 9, tr.. 864c21. 
là Thẳng man tr. 219c: bất tư nghị biến dịch tử. Lăng già (Ngụy) 2, tr. 252c18: bất khả tư nghị huân tập 
biến dịch tử; (Đường) 2. tr. 596c9: bất tư nghị biến dịch tử. Lañkã, N. 63: aci»tyãeyutigata (vipariiamaki 
cyutfi). 
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của bi và nguyện mà thân mạng được cải chuyên ”” không có phần hạn xác định, do đó 
gọi là biên dịch. Vì diệu dụng được chiêu cảm hoàn toàn được tư trợ bởi nguyện và định 
vô lậu, nên nói là bât tư nghị ”. Hoặc cũng được gọi là ý thành thân, ° vì tùy theo ý 
nguyện mà được tác thành. 

Như Khế kinh nói, ”” cũng như lấy thủ làm duyên, lấy nghiệp hữu lậu làm nhân tiếp nói 
hậu hữu đê sản sinh ba hữu. Cũng vậy, do vô minh tập địa ”Š làm duyên, nghiệp vô lậu 
làm nhân, phát sinh ba loại ý thành thân của A-la-hán, Độc giác, và Bô-tát đã đặc tự tại. 
Hàng vô học trong Thanh văn đã hoàn toàn diệt tận hậu hữu làm sao có thể chứng Vô 
thượng Bô-đê? Y biên hóa thân mà chứng Vô thượng giác, chứ không phải y thân do 
nghiệp báo, cho nên không có gì phi lý. '”? 

2. Biện minh 

Biện minh 1: 

ANạn vấn 1.- Nếu nghiệp vô lậu được trợ lực bởi sở tri chướng dẫn đến sinh tử, hạng định 
tính thuộc Nhị thừa đáng lẽ không vĩnh viễn nhập vô dư niết-bàn?'“? 

Vì cũng như hàng dị sinh bị câu thúc bởi phiền não. `" 





” Vô lậu hữu phân biệt nghiệp, Liễu nghĩa đăng 6: nghiệp có phân biệt, nghiệp được phát động bởi tư 
(ceíana) cùng khởi với trí duyên sự hậu đắc. Tức trí hậu đắc lấy sự làm đối tượng. Từ “duyên sự trí” không 
thấy được đề cập trong các kinh luận khác. 

chuyền, tức biến chuyền, biến dịch (viarinãma). 

3Š phậy địa luận 2, tr. 300a: Thanh văn chuyên hướng Bồ-đề, bằng lực của định và nguyện, thường xuyên 
tư trợ nhân đã có từ trước mà chiêu cảm hiện thân, khiến cho sinh quả tiếp nối liên tục càng lúc càng thù 
thắng, cho đến khi thành Phật công năng này mới hết. Quả dị thục này tuy được chiêu cảm bởi nhân hữu 
mi trực tiếp, nhưng do tư trợ của định và nguyện vô lậu, nên được gọi là bất tư nghị biến dịch tử. 

® ý thành thân, hoặc ý sinh thân, Lăng-gia (Đường) 4, tr. 607b23; Lankã 1, N. 136, ba loại ý thành thân 
(manomayakaya): Tam-muội lạc ý thành thân (samadhisukhasamapaftinanomaya), thân do ý tác thành đạt 
được do chứng đắc an lạc của các thiền. b. Giác pháp tự tính ý thành thân (đ#arzmasvabhävabodha- 
manormaya), ý thành thần đạt được do giác ngộ tự tính của các pháp. c. Chủng loại câu sinh vô tác hành ý 
thành thân (ø6kãyasahasamskarakriyamanomaya), thân ý thành do sự nghiệp tác thành tùy theo bộ loại 
(chúng sinh). Skt. asamskarakriyä, các bản Hán đều đọc là asarnskarakRriya, do đó dịch là vô tác hành, và 
các giải thích theo đó, 7Z„át ký: hành vô tương, vô công dụng. D.T Suzuki dịch theo ý các bản Hán: the 
will-body which assumed [by a Bodhisattva according to] the class of being [to be saved] and which 
perfects and achieve [without a thought of 1ts own achievement]. 

vi Thắng man tr. 220a l6. 

'3Š Vô minh tập địa, Thắng man: vô minh trụ địa. Lankã: avidyäväsanäbhimi. Thang man hiểu là do gỗc 
động từ wøs (vasz/): trụ, lưu trú. Duy thức hiểu do gốc wãs (»ãsayzí¡): xông hương. 

Hiện dương l6 tr. al6. 

Nạn vấn 1, từ Kinh nói “vô lậu là chính nhân". Các bộ phái Tiểu thừa đều khẳng định các Thánh giả vô 
học sẽ vĩnh viễn nhập vô dư niết-bàn. Phát địa luận Š tr. 312c1l: Thanh văn, Độc giác, còn có tập khí sở tri 
chướng chưa bị diệt, làm sao chứng cứu cánh niết-bàn? Tập khí sở tri chướng là vô tri chứ không phải 
nhiễm ô. Nó chướng ngại quả Bồ-đề, chứ không chướng ngại Niết- bàn. Nếu không có nguyện lực, hồi 
chuyên tâm vỆ đại bô-đê cho đến địa vị vô học (Phậu), khi vị ấy hết tuổi thọ, sẽ vĩnh viễn nhập niết-bàn. 

! Văn hàm ẩ ân, Thuật ký đề nghị 3 giải thích: a. Đồng pháp dụ, theo đó, định tính Nhị thừa bị câu thúc bởi 
xu hướng tịch diệt nên không thể vĩnh viễn nhập niết-bàn, như phàm phụ bị câu thúc bởi phiền não. Ngiia 
uân 5 tr. 414a2 cho rằng giải thích này không phù hợp với Dw-già. b. Suy luận diễn dịch, tức vấn đề nêu 
trên, điên dịch bằng loại suy thành nạn vân. Nạn vân này không chính xác. c. Đoạn văn này, cùng với đoạn 
văn trước và cả câu hỏi tiệp theo, họp thành nạn vấn thứ nhất, về ý nghĩa mà Kinh nói “vô lâu nghệp là 
chinh nhân", sẽ được trả lời trong đoan văn tiếp theo. Đề nghị thứ ba được cho là xác đáng. 
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Nhưng đạo để làm sao cho thể thực sự chiêu cảm khổ?'*? 


AInói rằng thật sự chiêu cảm? 

Nếu không như vậy, thì ý nghĩa như thế nào? 

Định và nguyện vô lậu tư trợ nghiệp hữu lậu khiến cho quả đạt được tiếp nối lâu dài, 
càng lúc càng phát triên thành vi tê thù thăng. Theo ý nghĩa đó mà nói một cách ước lệ là 
chiêu cảm. Khi có sự chiêu cảm như vậy, là do sở tri chướng làm duyên trợ lực, chứ 
không phải độc nhất nghiệp vô lậu mà có thê chiêu cảm. 3 

Tuy nhiên, sở tri chướng không chướng ngại giải thoát; vì nó không hiệu lực phát động 
nghiệp và tắm ướt mầm tái sinh. 


Nạn vấn 2.- Vậy cần gì phải tư trợ để chiêu cảm khổ sinh tử? *° 


Tự chứng bồ-đề, vì sự lợi lạc cho nhiều người. Độc giác và Thanh văn thuộc hạng bất 
định tính, và hạng Bồ tát đại nguyện và đã đắc tự tại; các hạng này đã vĩnh viễn đoạn trà, 
trán phục phiền não chướng, do đó sẽ không còn thọ nhận thân phân đoạn trong tương lai. 
Nhưng vì e rằng phải bỏ dỡ sự tu tập Bồ tát hành, bèn dùng định“ và nguyện lực vô lậu 
thù thắng, nhưng phương pháp kéo dài tuôi thọ, tư trợ nhân của thân hiệ hữu jghếin cho 
nó tồn tại lâu đài cùng với quả không bị cắt đứt, thường xuyên bằng sự tư trợ của định và 
nguyện lực như vậy cho đến khi chứng đắc Vô thượng bồ đề. 


Nạn vấn 3.- Nó`”" sao lại phải cần đến tư trợ của sở tri chướng? 

Vì chưa chứng đại bi vô tướng một cách viên toàn, nếu không chấp rằng bồ đề và hữu 
tình là thật hữu, thì không do đâu mà phát khởi bi nguyện mãnh liệt nhạy bén. 

Lại nữa, sở tri chướng chướng ngại bồ-đề. Để vĩnh viễn đoạn trừ nó mà lưu thân tồn tại 
lâu dài. 

Lại nữa, sở tri chướng là sở y cho hữu lậu. Nếu không có nó, nhất định cũng không có 
hữu lậu. Vì vậy, nó trợ lực rât lớn cho sự tôn tại của thân. 





& đc IỂ TIẾP vô lậu có phân biệt tức thuộc đạo đế. Nạn vấn về ý nghĩa vô lậu là chính nhân. 

3 bu-già ỡ0 tr. 749a13: Dù chỉ là vị A-la-hán hướng còn không có thêm một đời nữa, vậy vị A-la-hán đã 
chứng niết bàn giới | hữu dư y (sa-upadhisesa) mà hồi chuyền Đại bồ-đề làm sao có thê trải qua nhiều đời để 
thành Phật? VỊ ây cân phải kéo dài thọ hành để hoàn thành sự nghiệp. Bằng vào bốn như ý túc mà Thế Tôn 
đã mật ý nói, vi ây tăng thọ hành (äyuhsainskara an síhãpayari), lưu lại thân hữu căn (sendriyakaya), biến 
hóa thành một thân khác thị hiện cho các vị đồng pháp (sahadharmka) khác thấy là đã nhập niết bàn- "giới 
vô dư y. Do nhân duyên này, các vị đồng pháp nghĩ rằng “Tôn giả kia đã nhập niết-bàn giới vô dư yẺ 
Nhưng vị kia đã thân hữu căn chân thật, ở ngay trong châu Thiệm-bộ (Jambudvipa) này, tùy theo nơi nào 
thích hợp, mà cả đến chư thiên cũng không thể nhìn thấy. Bởi vì vị ấy có xu hướng an trú niết-bàn tịch tĩnh, 
nhưng vần du hành khắp mọi thế giới, cúng dường thân cận Phật Bồ tát, tu tập các Thánh đạo làm tư lưong 
cho bồ đề, cho đến cuôi cùng thành Phật, vĩnh viên nhập. niết- bàn giới vô dư y. Thân hữu căn được lưu ở 
cội gọi là thân biến dịch tử. Nhưng trong 7-già không có từ “biến dịch tử". 

` Nạn vấn 2, từ Phật địa luận 2 tr. 299b10: Các Thanh văn đều đã an truh bã vô học, khi hết hạn của báo 
thân dị thục này chắc chắn nhậpdiỆt trong niết-bàn giới vô dư, tịch tĩnh an lạc không khác với Phật; vì sao 
phải thú hướng Đại bồ đề đề phái chịu khổ lâu dài? 

” Thắng định, 7z„ái ký: Theo cựu phái, biên tế định của thiền thứ tư. Nhưng bản văn không xác định là 
Bàu tế của đinh nào, nên bốn định đều có thể. Cđu-xá 3 tr. 15b13. Xem cht. 95. 

*° Chị nghiệp vô lậu. 
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Nếu thân được bảo lưu mà được tư trợ bởi nguyện và định hữu lậu, thân ấy thuộc phần 
đoạn, là đôi tượng sơ tri của Nhị thừa và dị sinh. . Được tư trợ bởi nguyện và định vô lậu, 
đó là thân thuộc biến dịch; đây không phải là đối tượng của các hạng ấy. '“” 

Do ý nghĩa này, nên biết, tính chất của biến dịch sinh tử là hữu lậu, thuộc quả dị thục. 
Đôi với nghiệp vô lậu, nó là tăng thượng quả. 

Có nơi Thánh giáo nói rằng nó là vô lậu, siêu xuất tam giới, đó là tùy theo trợ nhân mà 
HÓI. 

Biện minh 2 

Trong tụng nói, “tập khí của các nghiệp” tức chi chủng tử của hai loại nghiệp được nói 
trên. Nói “tập khí của hai thủ” tức chỉ chủng tử của hai chướng được nói trên. Vì cả hai 
đều châp trước. Các từ khác, “cùng với” v.v., ý nghĩa như đã giải thích. 

Tuy biến dịch sinh tử không có ý nghĩa như phần đoạn, theo đó, dị thục này hết thì dị 
thục khác được sản sinh, nôi tiếp nhau trước sau; nhưng nó thường xuyên được tư trợ, 
tiếp nối trước sau cải chuyên, do đó cũng có ý nghĩa là cái trước hết thì cái sau sinh. 


Mặc dù dòng tương tục của sinh tử cũng do hiện hành, nhưng chủng tử nhất định phải có, 
do đó tụng đặc biệt đê cập. 

Hoặc để hiển thị rằng quả dị thục chân thật không tồn tại ngoài bản thức, do đó tụng 
không nói đến hiện hành. Chuyển thức có gián đoạn, vì không phải là dị thục. 3 

Sinh tử luân hồi trong ba tế, tiền, trung và hậu, không cần đợi ngoại duyên, mà đã do nội 
duyên. 

Dòng tương tục của tịnh pháp, nên biết, cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, đã tồn tại chủng 
tử vô lậu y tựa nơi bản thức. Do được các chuyên thức thường xuyên huân tập dân dân nó 
được tăng trưởng, cho đến khi cữu cánh thành Phật, bấy giờ loại bỏ chủng tử của thức tạp 
nhiễm từ trước mà chuyên đổi bâtư đầu phát khỏi thức hàm chứa chủng tử thanh tịnh, duy 
trì chủng tử của thết thảy mọi phẩm tính, do năng lực của bản nguyện, suốt cùng vị lai 
khởi các diệu dụng, tiêp nôi không cùng tận. 





- Du-già 80: Thân ấy, thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy. Xem ch. 143. 
'*Š Chân dị thục, xem chương II, tiết VII, về Đại thừa giáo chứng, đoạn 3. Thú và sinh. 
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CHƯƠNG VII. BA TỰ TÍNH 
Nếu duy chỉ có thức, vì sao nhiều nơi trong Kinh đức Thế Tônnói có ba tính? 
Nên biết, ba tính cũng không biệt lập ngoài thức. Vì sao? 
Tụng: 
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Do sự phân biệt (biến kế) như thế như thế mà sự vật được phân biệt. Tính 
thể tự hữu của biến kế sở chấp này hoàn toàn không tôn tại./20 


Tính thể tự hữu y tha khởi, đó là cái phân biệt xuất hiện do các duyên. 
Tính thê tự hữu viên thành thật, đó là tính văng bặt vĩnh viên sự kiên trước 
ở nơi y tha./21 
Do vậy, nó đối với y tha khởi vừa không phải dị biệt, vừa không phải 
không dị biệt. Như tính vô thường chăng hạn. Khi cái này không được 
nhìn thây thì cái kia cũng không được nhìn thây./22 

Luận: 

1. ĐỊNH NGHĨA 

1. Biến kế Ì 

¡. Giải thích của Nan-đà” 

Suy tính cùng khắp, gọi là biến kế. 





ti, rims. k. 20: yena yena vikalpena yad yad vasiu vikalpyate| parikalpita eväsau svabhävo na sa 
viayaíe|20| |Sự vật được phân bố bằng sự phân bố đa dạng. Tự thê của những cái bị phân bố toàn diện ấy 
không tôn tại. 
, Theo Thuật ký. 
Ỷ Châu biến kế độ JilMnIZ H#, định nghĩa y theo nội hàm của từ Hán, không hoàn toàn theo nguyên ngữ Skt. 
parikalpita: cái được câu trúc toàn diện. Cf. Tạp ứập12 tr. 75162: š#‡ZEJŒ1Z£M › JRlìRšLJ#HIf8?£§; 
Samuccaya, Tatla p.]2.27: parikalpitah svabhavao ... yad balã räpädilaksanasamãropatah parikalpayani: 
tự tính bị phân bố cấu trúc, đó là sự gán ghép (samaropaía, Hán: tăng ích chấp) yêu tính của sắc v.v. mà 
những hạng ngu sỉ phân bố thành câu trúc (pzzikaipayaíi, Hán: châu biến kế độ). Sthiramati: 
adhyatnabahyavikhalpyavastubhedena vikalpyanam ãnantyan pradarsayann aãha/ Do sự đa dạng của sự vật 
được phân bồ chỉ tiết bên trong và bên ngoài, mà hiển thị tính vô cùng tận của những cái được phân bố (cầu 
trúc). 
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Phẩm loại có rất nhiều, nói là “như thế như thế”” Đây chỉ cho cái phân biệt hư vọng biến 
kế. Nghĩa là, do sự phân biệt hư vọng như thế như thế, mà biến kế thành đa dạng vật 
được biến kế. Sự đa dạng của vật được biến kế là sự sai biệt của tự tính, hoặc ngã, hoặc 
pháp, như uẫn, xứ, giới, v.v., bị nhận thức sai lầm. 


Sự sai biệt của tự tính bị nhận thức sai lầm này được gọi chung là tự tính bị biến kế chấp. 
Tự tính như vậy” hoàn toàn không tồn tại, vì theo lý và giáo nó là cái không thê bắt nằm 
được.” 

ii. Giải thích của Hộ Pháp 

Hoặc câu đầu” nêu rõ thức biến kế.` Câu thứ hai, chỉ rõ cảnh bị biến kế.” Nửa sau của bài 
tụng mới phô diễn tự tính của những cái bị châp, hoặc ngã, hoặc pháp, không tôn tại, vì 
đã nêu rõ '” chỉ tiết nó là cái không thê bắt nắm. 

a. Năng biến kế 

Tự tính của cái biến kế là gì? 

1. Có giải thích nói, đó là tám thức và các tâm sở, thuộc hữu lậu, thảy đều là cái biến kế. ` 
Vì tự tính „của nó là sự phân biệt hư vọng. Vì nó xuất hiện như là ảnh tợ của sở thủ và 
năng thủ. ” Và vì nói rằng a-lại-da lấy chủng tử của tự tính bị biến kế sở chấp làm đối 
tượng sở duyên. ' 

2. Giải thích khác nói, ˆ các tâm phẩm thứ sáu và thứ bảy, chúng chấp ngã và pháp, là 
những cái biến kế.” Vì chỉ nói ý thức là cái biến kế.“ Vì ý và ý thức đều được gọi chung 











` Hán: bĩ bĩ {&{#. Skt. yena yena, đại từ liên hệ, chỉ định danh từ wi⁄z/pena; tức là phương thức phân bố có 
đa dạng, chứ không chỉ cho số lượng của vật được phân bố (Hán: phân biệt, hay biến kế), như được giải 
thích trong Luận. 
Giải thích cụm từ: “thử biến kế sở chấp tự tính.” Skt. parikaipita evãsau svabhäãvahI 
Giải thích cụm từ “vô sở hữu”. Skt. 0a vidyafe. 


"1 Ẳœ CC: 


Tức cụm từ đầu trong Skt. „ena yena vikalpena. 

Thứ như là chủ thể biến kế, chủ thể của sự cấu trúc phân bố thành thế giới đa dạng (wikaipana = 
parikalpana). 

ủ Cụm từ thứ hai trong Skt.: yađ yad vasíu vikaipyafe. Sthiramati: yad vasíu vikaipavisaya yasmat 
sattäbhäãvãn na vidyafe: sự vật nào là đỗi tượng của sự phân bố cấu trúc, sự vật ấy không tồn tại, vì nó 
không có thực. 

Miyƒ huật kỷ: chì tiết được nêu rõ trong quyền 7 bản Hán. Giải thích này không đúng, xét theo cú pháp trong 
bản Skt. Bài tụng Skt. gồm hai mệnh đề. Về đầu của bài tụng, tức 2 câu đầu Hán dịch, là mềnh đề liên hệ 
với các từ liên hệ yena yena (Hản: bĩ bï) liên hệ với từ asau trong về sau của bài tụng là mênh đề chính. 
Quan hệ nhân quả được nói trong cú pháp của hai mẹnh đề này, chứ không phải trong quyề 7 Hán dịch nhự 
Khuy Cơ chỉ điểm. Sthirmati: parikalpita evãsau svabhãva hy atra kãranam, cụm từ “tự tính bị phân bố 
này”, chủ ngữ của mệnh đề chính, là nhân, thuyết minh ý nghĩa của cụm từ vị ngữ øø w/4yaíe “(nó) không 
được tìm thấy (không tồn tại).” 

!! Thuật ký: quan điểm của An Huệ. 
k TA chương V, giải thích tụng 17. 

Ÿ Giải thâm mật 1 tr. 692b13, Du-già 76 tr. 719a9: Thức thứ tám chấp thọ tập khí của danh, tướng, phân 
biệt danh ngôn hý luận. Ðu-già 57 tr. 580a5, Hiền dương 17 tr. 566a2: Thức thứ tám nhận thức tập khí bị 
nhận thức sai lầm như là tự tính của những cái bị bị kế sở chấp. 

nn huật ký: giải thích của Hộ Pháp, với 10 lý do. 

P Phật địa luận 7, tr. 323c5: “Nhiếp luận nói (xem cht. 403 dưới) tâm năng biến kế duy chỉ ở tại ý thức, do 
đó biết rằng năm thức không duyên đến tự tính biến kế sở chấp.” 


œ 
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là ý thức.'”Vì cái biến kế là cái phân biệt thâm tra. 'Ÿ Vì cái chấp ngã và pháp tất nhiên là 
huệ. '' Vì cả hai thứ chấp đều phải câu hữu với vô minh.” Vì không nói răng vô minh có 
thiện tính.”' Vì si và vô si, v.v. không tương ưng”. Không thấy đâu nói tâm có chấp lại 
dẫn đạo Không trí”. Vì chấp hữu và đạt vô”” không cùng khởi. Vì chưa hề có sự kiện có 
chấp mà không phải là năng huân.”” 

Vì tâm hữu lậu v.v. không chứng thật lý,“ tất cả đều được gọi là phân biệt hư vọng.” 
Mặc dù xuất hiện với ảnh tợ như là sở thủ, năng thủ,” nhưng không phải tất cả được 





'® Nhiếp luận (Vô Tính) 4, tr. 403c2, c15: Trong đây, cái gì là năng biến kế? Cái gì là sở biến kế? Cái gì là 
tự tính biến kế sở chấp? Nên biết, ý thức là năng biến kế, vì nó có phân biệt. Ý thức dùng danh ngôn huân 
tập của nó và của tất cả các thức làm chủng tử; do đó ý thức hoạt động phân biệt với vô biên hình thái. Vì 
n phân bố (kế độ) khắp tất cả mọi nơi nên được nói là biến kế. 

7 Nhiếp luận chỉ nói ý thức là biến kế. Ở đây biện minh ý thức được nói đó bao gồm cả thức thứ bảy. 

'Š Loại bỏ năm thức và thứ tám. Hán: kế độ phân biệt. Thuật ký: kế độ tức hiển thị. Câu-xá 7 tr. 8b:2. có 3 
phạm trù phân biệt: tự tính phân biệt (svabhava-vikalpa: phân bố cấu trúc do bản chất), kế độ phân biệt 
(abhiniripana-vikalpa: phân bố cấu trúc bằng sự thẩm tra và định dạng), tùy niệm phân biệt (2sarapa- 
vikaipa: phần bố cấu trúc do hồi tưởng). Cáu-xá 1bid.: năm thức không phải là cái phân biệt (v/kaipa), vì 
chúng không có khả năng thâm sát (zirz»ana: kế độ phân biệt), cũng không có hồi ức (2srarapa: tùy 
niệm). Duy thức kể thêm thức thứ tám. Do đó, năm thức và thứ tám không phải là năng phân biệt. 

Bác bỏ năm thức và thứ tám là năng biến kế; chúng không thường xuyên tương ưng với huệ (tâm sở biệt 
cảnh). Cđu-xá ibid.: bản chất của phân biệt (kế độ) là huệ (øra/22). 
2° An Huệ: thứ tám không có huệ thô, nhưng có huệ vi tế. Liễu nghĩa đăng 6 tr. 785c22: Giả thiết có huệ vỉ 
tế; nếu thứ tám có chấp ngã, vậy nó có vô minh bất cộng hằng hiện hành? Vì phải do vô minh mới có chấp 
ngã. Thức bảy chấp ngã, do hằng hành bất cộng vô minh. 

: Hộ Pháp: loại bỏ các tâm và tâm sơt tương ưng có tính thiện và vô ký vô phú, vì chúng không tương 
ưng với vô minh. u-già nói, vô minh là bắt thiện và vô ký hữu phú. C£. Phật địa luận 7 tr. 323b11: “Có 
giải thích nói rằng (chấp pháp và vô minh) chỉ có mặt trong các tâm phẩm hữu lậu, bất thiện và vô ký. Du- 
già sư địa nói, chỉ có hai loại vô minh: bất thiện và vô ký. Hoặc hai loại: nhiễm ô và không nhiễm ô. Không 
nói là có tính thiện.” 

*2 Nghĩa diễn 11 tr. 80Tb11: An Huệ nói tắt cả tâm hữu lậu với ba tính đều là bất thiện; nhưng tâm hữu lậu 
mà được nói la thiện vì hành tướng bắt thiện quá nhẹ, vi tế. 

*® Không trí, bao gồm nhân không và pháp không. Quan điểm vô lậu tâm vẫn có chấp ngã và pháp. T”huậi 
ky: tâm hữu lậu tất có pháp chấp. Gia hành trí có pháp chấp làm sao dẫn đạo Không trí hiện tiền? Liễu 
nghĩa đăng tr. 786a4: An Huệ có cho rằng tâm vô lậu có biến kế hay không? Chuẩn theo văn ở đây chỉ nói 
đến tám thức hữu lậu. Nếu theo Phí địa luận 7, biến kế có mặt trong tâm vô lậu của Nhị thừa. Nếu theo 
An Huệ, trong Nhị thập duy thức luận thích, vô lậu trong Bồ tát địa thứ mười vẫn có biến kế. C£. Phật địa 
luận 7, tr. 323b9: “Có giải thích nói rằng pháp chấp và vô minh có mặt khắp trong tất cả thiện, ác, vô ký; 
[HE tâm phẩm hữu lậu, trong tâm phẩm vô lậu của Nhị thừa. Vì không thấu triệt pháp vô ngã.” 

„ Đạt vô, Thuật ký: Tâm gia hành tùy thuận Thánh giáo khởi quán không về ngã pháp, gọi là “đạt vô” 

kế: / huật ký: Tâm chấp pháp, tất có thế lực đủ đề là năng huân. Thứ tám, dị thục thức không phải làn năng 
cn Xem ch. II tiết II đoạn ¡v. các điều kiện huân tập. 

?° Nghĩa điển 11, tr. 807c17: Trong gia hành vị, khởi hai không quán về sinh và pháp vẫn còn mang ấn 
tượng về không tướng, chưa chứng thật lý, nên gọi là giả tướng 
“” Giải thích ý nghĩa “hư vọng phân biệt” trong các kinh luận: Lăng-giả (Đường) l, tr. 593b22: “Khi tập 
khí của hư vọng phân biệt của a-lạ-da thức diệt...” Lanka N. 38: yadưfta alayavÙfñanasya 
abhiitaparikalpa-väsanävaicitryanirodhah...Kinh không nhất thiết khẳng định thứ tám là năng phân biệt. 
Biện trung biên thượng tr. 464b16. Hiền dương l6, tr. S5§b10, Biện trung biên,tr. 464bl6, c18; 
Madhyanta, k. 1. 9: abhufaparikalpas tu citacaittãas tridhatukah, sự cấu trúcbất thực ấy là tâm và tâm sở hệ 
thuộc tam giới; Huyền Trang: —=JÙ,Ùf 6 'E2}71Il. 
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được kể là năng biến kế. Không nên nói rằng tâm vô lậu cũng có chấp.” Vì nêu thừa 
nhận như vậy thì trí hậu đặc của Như Lai cũng có chấp. ”" Vì Kinh nói, Phât trí hiện thân 
và độ với nhiều hình thái khác nhau, như tắm gương. ”' Nếu không có tác dụng như là 
duyên,” đó có thể không phải là trí. 

Mặc dù nói rằng tàng thức duyên đến chủng tử biến kế,” nhưng không nói duy chỉ duyên 
đên biên kê, do đó biện minh này không vững. 

Do ý nghĩa như vậy, duy chỉ các tâm phẩm thứ sáu và thứ bảy là có năng biến kế. Phẩm 
loại thức tuy chỉ có hai, nhưng các loại biên kê bât đông, hoặc hai, hoặc, ba, bôn, năm, 
sáu, bảy, tám, chín, mười. 

b. Sở biến kế 





#3 Biện trung biên, 1bid.: hư vọng phân biệt hữu; Mfadhyamta k. ï. 2: abhiiaparikalpo Si, cái tồn tại là cái 
phân bó cấu trúc một cách không hiện thực. Hư vọng phân biệt (zbiiaparikalpa) ở đây là khách thể bị 
ng thức, sở thủ (grzJya) và chủ thê nhận thức, năng thủ (grzhaka). 

Tứ uật k ý: trí vô lậu hậu đắc của tất cả Bồ tát và Nhị thừa đều tương ưng hai thủ. gia diễn 1] tr. 

ng trí hậu đắc vô lậu hoạt động với kiến và tướng phần, nên có chấp. 

3° Nghĩa diến 11 tr. 806a: theo An Huệ, trí hậu đắc của Phật cũng hoạt động với hai thủ. 

“ Tức chỉ trí đại viên kính của Phật, hóa hiện bản thân và quốc độ, cùng thiên long bát bộ Thanh văn, đạo 
tràng trang nhiêm các thứ. Trí này được gọi là hậu đắc trí. Bình đằng tính trí hóa hiện thân và độ với 10 tính 
bình găng cũng là hậu đắc trí. Thành sở tác trí cũng hóa hifnj thiện độ đó là căn bản trí chứ không phải hậu 
đắc trí. Diệu quán sát trí cũng là hậu đắc trí. Bốn trí này hoạt động cũng với hai phần. Phật địa luận 3, tr. 
302a12. 

Me? Đuật ký: nêu Như Lai không có kiến phần, tức không có hoạt động như là duyên đến đối tượng.. 

Â Du-già 51 tr. 580a5: a-lại-da lấy tập khí của biến kế sở chấp tự tính làm đối tượng để duyên đến. Xem 
"Hệ 13 trên. 

* Các phân loại biến kế (parikaipa): (1). Hai loại biến kế, N”iếp luận (Thế Thân) 4, tr. 341c29; (Vô Tính) 
4, tr. 494b13: tự tính biến kế chấp (svabhavaparikalpa), như nói, đây là mắt, và mắt tồn tại như một thực 
thể; sai biệt biến kế chấp (viesaparikalpa) nơi con mắt, có quan niệm về vô thường vv. Du-già 73 tr. 
703c5: không sai biệt và có sai biệt; ibid. tr. 704a7: gia hành chấp, thi thiết chấp; Du-giả 74 tr. 705b12: tùy 
giác biến kế, quán tập tập khí tùy miên. Hiển dương 16, tr. 558a17: biến kế bởi văn tự, bởi phi văn tự. (2). 
Ba loại biến kế: Câu-xá 2 tr. 8b2; Tạp tập 2 tr. 703a15: tự tính phân biệt (syabhava), tùy niệm phân biệt 
(anusmarana), kế độ phân biệt (abhiniripang). (3). Bốn loại biến kế, N?iép /uận (Thế Thân) 4 tr. 342a5: tự 
tính biến kế (svabhãva), sai biệt biến kế (v¿4esa), hữu giác biến kế (nispara) thiện xảo danh ngôn, vô giác 
biến kế (anisaía) không thiện xảo danh ngôn. Dw-già 73 tr. 703b16: biến kế tự tướng, biến kế sai biệt 
tướng, biến kế năng thủ tướng, biến kế sở thủ tướng. (4). Năm loại, Nhiếp luận (Vô Tính) 4, tr. 404b29. 
Hiện dương 16 tr. 558a23, Du-già 73 tr. 703c19: y danh biến kế nghĩa, y nghĩa biến kế danh, y danh danh 
biến kế danh, y nghĩa biến kế nghĩa, y cả hai biến kế cả hai; D-già ibid.: tham ái gia hành, sân nhuế gia 
hành, hiệp hội gia hành, biệt ly gia hành, xả tùy dữ gia hành. (5) Sáu loại, Hiển dương 16 tr. 55§a19: tự 
tính, sai biệt, giác ngộ, tùy miên. gia hành, danh biến kế. (6) Bảy loại, Du-già 7 tr. 280c2. bảy phân biệt: 
hứu tướng phân biệt, vô tướng phân biệt, nhiệm vận phân biệt, tầm cầu phân biệt, tư sát phân biệt, nhiễm ô 
phân biệt, bất nhiễm ô phân biệt. (7) Tám loại, ///ên dương T6 tr. 558b14, tám phân biệt (sinh ba sự: phần 
biệt hý luận sở y duyên sự, kiến ngã mạn sự, tham ái đẳng sự): tự tính phân biệt, sai biệt phân biệt, tổng 
chấp phân biệt, ngã phân biệt, ngã sở phân biệt, ái phân biệt, bất ái phân biệt, aia bất ái câu tướng phân biệt. 
(8) Chín loại, Tuái ký: theo lý, đay là biến kế theo chín phẩm phiền não, chấp theo chín địa. (9) Mười loại, 
Nhiếp luận (Thế Thân) 4 tr. 342a28, (Vô Tính) 4 tr. 404cl1: căn bản phân biệt (mulavikalpa), duyên tướng 
phân biệt (z/avikalpa), hiển tướng phân biệt (mimiiabhasavikalpa), duyên tướng biến dị phân biệt 
(nimiffaparinamavikaipa), hiển tướng biến dị phân biệt (n»initãbhãsaparinamavikalpa), y tha dẫn phân biệt 
(parãnvayavikalpa), bất như lý phân biệt (ayoniýovikaipa), như lý phân biệt (yonišovikalpa), chấp trước 
phân biệt (abhiniveýavikalpa), tán động phân biệt (viksepavikaipa). Thuật ký dẫn đến con số 28, và cuối 
cùng là 62 kiến được gọi là 62 loại biến kế. 
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Tự tính của cái bị biến kế là gì? Nhiếp Đại thừa” nói, đó là y tha khởi, vì là sở duyên 
duyên của tâm biên kê các thứ. 

Tính viên thành thật há không phải là đối tượng của nó? Vì tính â ấy là chân thật, không 
phái là cảnh sở duyên cho chấp thủ hư vọng. Nếu căn cứ theo tính cách bắc cầu”, thì 
cũng có thể nói chân như cái bị biến kế. Cái bị biến kế chấp tuy là mối trường của tâm 
biến kế kia, nhưng không phải là sở duyên duyên ˆ của nó, nên cái đó không phải là cái bị 
biên kê. 

c. Biến kế và y tha 

Đặc tính của biến kế h thế nào? Nó có những điểm khác biệt gì đối với y tha? 

1. Có giải thích nói, tâm và tâm sở thuộc cả ba giới, do bị huân tập từ vô thủy, tự thể 
của chúng tuy là một nhưng xuất hiện tợ như là hai, là kiến phần và tướng phân, tức năng 
thủ và sở thủ. Hai phần như vậy, về tình thì có nhưng về lý thì không. Tính chất ấy được 
nói là biễn kế sở chấp. Tự thể làm sở y cho cả hai,về thực chất, được sản sinh do quan hệ 
các duyên. Tự tính của cái đó không phải không tôn tại, nó được gọi là y tha khởi. Vì nó 
được sản sinh bởi các yêu tô phân biệt hư vọng. Do đâu mà biệt? Các Thánh giáo nói, cái 
phân biệt hư vọng là y tha khởi; hai thủ được gọi là biến kế sở chấp. °” 

2. Giải thích khác nói, `" hết thảy tâm và tâm sở, do bị chỉ phối bởi sự huân tập, biến thái 
thành hai phân. Hai phân như vậy được sản sinh do bởi các duyên, và do đó cũng là y tha 
khởi. Biên kê châp y vào phán đoán lệch lạc này mà xác định thực hữu hay không thực 
hữu, đồng nhât hay dị biệt, câu hữu hay không câu hữu. Do tính nhị nguyên như vậy nó 
mới được gọi là biên kê sở châp. 

Các Thánh giáo nói, duy chỉ là lượng, là hai, là đa thù,°' đều chỉ cho y tha khởi. 

Lại nữa, bốn pháp.“ và mười một thức,” các Luận”! đều nói là được bao hàm trong y tha 
khởi. 





„ Nhiếp luận 2 tr. 139b16, (Thế Thân) 4, tr. 341b, (Vô Tính) 4 tr. 403c. 


® Hán: triển chuyên. Nhiếp luận, 1bid., Viên thành thật (oar/mispanza) là ở nơi y tha mà không hiện khởi 
ảnh tượng hư vọng. Vì thế, khi y tha bị biến kế, thì gián tiếp viên thành thật cũng bị biến kế. 

Tu không phải đối tượng trực tiếp, mà qua trung gian bắc cầu. 

bê? Đuật ký: thuyết của An Huệ. Nghĩa diễn I1, tr. 813c7, quan điểm của Án Huệ, tự chứng phần có thực 
thể: kiến và tướng phần vốn vô thể. 

32 Madhyämta ï ¡. 6, Thế Thân: zrhaj parikalpitah svabhavah, abhifaparikalpah paratanirah svabhavah, 
đối tượng của nhận thức, đó là hữu thê được phân bồ cấu trúc. Cái (tác viên) phân bố cấu trúc mà không 
hiện thực, đó là hữu thể tương y. Sthiramati giải thích: gz: ahyam grahakam ca svabhavašunyatvad abhifam 
api astitvena parikalpyata iti parikalpita ucyafe, khách thể (sở thủ) và chủ thể nhận thức (năng thủ) tuy 
không thực hữu vì tự tính của chúng là không nhưng chúng vẫn được phân bồ cấu trúc như là đang tồn tại, 
vì vậy cái đó được gọi là cái bị biên kế. ibid. k. 1. 9ab: abhiilaparikalpaš ca ciftacaiftäs trsidhatukah, cái 
(tác viên) phân bố câu trúc mà không hiện thực ấy chính là tâm và các tâm sở hệ thuộc ba ĐIỚI. Huyền 
Trang: =?#,Ùbf R37}. Hiền dương 1ó, tr. 558b13: thể tính của sự phân biệt, nên biết, là tâm, 
tâm sở hệ thuộc ba giới 2}7|jEffI —tÙÙ‡2. 
Mà Quan điểm của Hộ Pháp. 

*Ì Nhiếp luận (Thế Thân) 4, tr. 339b; (Vô Tính) 4 tr. 401c: If£j# —-#lf iñj'#7Z§E ^: hành giả nỗ lực thâm 
nhập tính chất duy chỉ là thức (/zz»ãiraøa), tính nhị nguyên (dayaixa) và tính đa thù (nãngíva). Thế 
Thân: /zzzíra: duy lượng, duy chỉ là cái đó, tức duy chỉ là thức, vì đối tượng của thức không. tồn tại. 
dvayaiva: tính nhị nguyên, vì một thức xuất hiện như là hai phần, chủ thê (kiến phần) và khách thể (tướng 
phần). øãnãi»a: tính đa thù, mỗi phần biến thái thành nhiều hình thái ảnh tượng khác nhau. 


















































265 


a. Nếu không phải như vậy, hai phân của phẩm trí hậu đắc vô lậu”” đáng lẽ được gọi là 
biên kế sở chấp. Thừa nhận điều này, ° hẵn Thánh trí hoạt động mà không duyên đên cái 
đó””; hoặc có duyên đến, thế thì phẩm trí đó không thuộc về đạo đế. Nếu không thừa nhận 
điều này, nên biết, hữu lậu cũng vậy.” 

b. Lại nữa, nêu hai phân là biến kế SỞ chấp, ắt hẫn như sừng thỏ các thứ, '” không phải là 
sở duyên duyên. Vì thê của biên kê sở châp không tôn tại. 

c. Lại nữa, hai phần hẵn không được huân tập thành chủng tử,`" thức sát-na sau”' khi xuất 
hiện ắt sẽ không có hai phần.“ 

d. Lại nữa, các tập khí đều được bao hàm trong tướng phần,” há rằng pháp không tồn tại 
mà có thê làm nhân duyên? 

e. Lại nữa, kiến và tướng phần nội tại được sản sinh bởi các duyên, nêu không phải là y 
tha khởi, thế thì thê sở y của cả hai phần cũng vậy, `ˆ vì không có nhân dị biệt." 

Do nghĩa lý như vậy, tự thể của tâm và các tâm sở, cùng tướng và kiến phần, thuộc hữu 
lậu và vô lậu, được sản sinh bởi các duyên, thảy đêu là y tha khởi. Vì chúng sinh khởi do 
lệ thuộc các điêu kiện, tức những cái khác với chính nó. 

2. Y tha khởi 

Tụng nói, sự phân biệt phát sinh do bởi các duyên," nên biết, đó là đề cập y tha về phần 
nhiễm. Vì y tha phần tịnh cũng chính là viên thành thật." ” 





*ˆ Năm pháp trong Lăng-già trừ chân như: Lanka, N. 224: nãma danh, nữmiffam tướng, vikalpah phần biệt, 
samyagJfñanam chính trí, tathafa chân như. 
“3 Mười một thức, N?iếp luận (bản) 2 tr. 138a1, (Thế Thân) 4 tr. 338b14, (Vô Tính) 4 tr. 399a1: Thế nào là 
y tha khởi tướng (02arafamralaksana)? Đó là các thức được kê là những tác viên phân biệt hư vọng lây a- 
lại-da thức làm chủng tử. Đó là những gì? Đó là, I1. thân thức (dehaviuZapii), 2. thân giả thức 
(dehivjnapii), 3. thọ giả thức (bhofrviufapti), 4. Bĩ sở thọ thức (0adupabhukia-vjfnapi), 5. bĩ năng thọ thức 
(adupabhokir-vjfnapfi), 6. thê thức (kala-vijjfapii), 7. sô thức (samkhya-vjnapii), 8. xứ thức (de$a- 
vfapíi), 9. ngôn thuyêt thức (vyavahara-v/fapfi), 10. tự tha sai biệt thức (svaparavisesa-v/fapfi), l]. 
thiện thú ác thú tử sinh thức (sugafidurgafi-cyufyupapatfi-vijñapfi). 
lề ĐN  k 72 tr. 696al, Hiên dương 16, tr. 557b27: năm sự (năm pháp, pañcadharrna, như Lăng-già). 

_ Hai phần trong hoạt động của trí hậu đắc nơi Phật. 

lệ? Đuật ký: thừa nhận rằng hai phần, kiến và tướng vô lậu, cũng như trong Nhị thừa, vẫn có biến kế chấp. 
Bác bỏ An Huệ, theo đó, vô lậu trong Bồ tát địa thứ mười vẫn có biến kế chấp; xem ch. 23. 

Duyên tướng phần của chính nó làm đối tượng. 
k Lập luận phản đề: tâm hữu lậu có hai phần, hẵn sẽ như vô lậu, không có biến kế chấp. 
* An Huệ không thừa nhận tính thực hữu của hai phân. 
“hn không thữ hữu thì không thể huân tập. Ngiữa điễn 11, tr. 813a: Hộ Pháp đem quan điểm riêng của 
mình áp đặt cho An Huệ. Theo An Huệ, sự huân tập thành chủng tử không nhất thiệt phải có thực thê. 
*' Kiến phần của thức thuộc sát-na sau lấy tướng phần của thức sát-na trước làm đối tượng. Xem Ch.v, tiết 
3, đoạn 3 cht. 221. 

: Không có hiện hành của hai phần vì không có chủng tử. 

*Š 7uật ký: các tập khí hữu lậu đều là tướng phần của thức. 
** An Huệ: tướng và kiến phần đều là biến kế sở chấp, không có thực thể; chúng là biến thái của tự thể 
thức. 
*Š Nhân, tức chủng tử. An Huệ: cả hai phần và thức thể đều có chung một chủng tử. 
K Trimẽ. k. 2lab:: paratantrasvabhavas tụ vikalpah pratyayodbhavajl tính thể tự hữu của y tha, đó là sự 
(tác viên) phân bô câu trúc (Hán: phân biệt) được thực hiện thông qua các điêu kiện. Madhyãmía, 1. 6, 
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Hoặc các tâm, tâm sở nhiễm hay tịnh đều được nói là phân biệt, vì chúng duyên lự.`” Thế 
thì tât cả y tha hoặc nhiễm hoặc tịnh đêu được bao hàm trong y tha khởi này. 


3. Viên thành thật 

1. Thật tính của các pháp thành tựu viên mãn được hiển thị bởi hai Không, đó gọi là viên 
thành thật.” Nó được hiển thị như là phố biến, thường hằng, tự thể không hư dối; loại ra 
ngoài tự tướng, cộng tướng, hư không, ngã các thứ. 

Hữu vi hữu lậu mà loại bỏ điên đảo, đạt cứu cánh, thắng dụng phổ biến, cũng được gọi 
với danh từ này. Thê nhưng, ở đây trong tụng chỉ được đê cập ý nghĩa đâu chứ không 
phải ý nghĩa sau"” 

2. Tính thể của nó chính là chân như được hiển thị bởi hai Không, tuyệt đối loại trừ tính 
đầu tiên là biến kế sở chấp nơi y tha khởi kia. 


Từ ngữ “ở nơi cái kia””!, nêu rõ rằng viên thành thật và y tha khởi không tương tức cũng 
không tương ly. 


62 _^ ~ ^ À .. +^ 3 x 3 ` 3 3 . 
””“ nêu rõ sự không tôn tại vĩnh viên của năng thủ và sở thủ bị 


Cụm từ “vĩnh viễn vắng bặt 
nhận thức một cách lệch lạc. 

Từ ngữ “sự kiện trước””” nhắm nêu rõ y tha không phải là trống không. 

Vĩ thanh “tính”” nêu rõ hai Không không phải là viên thành thật, vì chân như vượt ngoài 
tính hữu và tính vô. 

3. Do lý được nêu trước đó, viên thành thật này cùng với y tha khởi vừa không phải di 
biệt, vừa không phải không dị biệt." Nếu dị biệt, chân như không phải là thật tính của nó. 





Sthramati giải thích: parair hefupratyaydis tanfrayate janyatfe na tu svayam bhavafili paratanfrah, cái 
được sản sinh bởi và tùy thuộc theo các nhân và duyên khác với chính nó, chứ không tồn tại bởi tự thân, 
cái đó là y tha. 

*” Nhiếp luận bản. tr. 138a15: viên thành thật, đó là sự tuyết đối không tồn tại của đối tượng như là ảnh 
tượng tương tợ nơi y tha khởi. 

- Duyên lự, Skt. zlabh: bám vào, vin vào; hoặc ãlambani-Nhự: hoạt động bằng cách vin vào, bám vào các 
khác; thức hoật động theo ý hướng tính. Định nghĩa y tha khởi, N”iếp luận, xem cht. 43 trên. 

Trmé k. 2lcd: nispannas fasya purvena sadä rahifafä tu yã ||21|| cái được hoàn chỉnh, viên thành thật, là 
cái mà tình thể của nó loại bỏ sự phân bố cấu trúc nơi mối quan hệ tương y. Madhyama, k.1. 6, Thế Thân: 
grãhyagrähakäbhävah parinispannah svabhävah, cái mà nơi đó không tồn tại khách thể (sở thủ) và chủ thể 
(năng thủ), đó là tự tính viên thành thật. Sthramati: vikãraparinipaftya` viparilapariniSpafya ca 
parinispannatvat paringpanna ueyatel Do bởi tính hoàn chỉnh, với sự hoàn chỉnh không biến dạng, và sự 
n chỉnh không đảo lộn, nó được gọi là cái hoàn chỉnh, viên thành thật. 

óị Nói đến chân như, chứ không đề cập phần tịnh. 

' Hán: ư bĩ, trong tụng văn. Skt. /zsya, đại từ , sở hữu cách, làm chủ ngữ cho từ zz//z/Z (sự loại trừ, viễn 
Iy). Theo ngữ pháp, nguyên Skt. /zsya, biến cách thứ sáu (szs//ï, sở hữu cách), quan hệ với zzj¿/z/z, Huyền 
Trang dịch thành cách thứ bảy (saø/amï, sở y cách), theo ngữ pháp Pamni 2.3.39, áp dụng: gavãm svãm” 
(chủ nhân ca/sở hữu những con bò) = øgosu svamï7 (chủ nhân øø⁄ sở y những con bò), trong quan hệ chủ- 
nô (swasvãmi-sambandha), mà ở đây là quan hệ bất khả phân. Cf. Sthiramati: /asyefi paratantrasya, đại từ 
tasya (của cái đó) thay thế từ parafantrassya (của y tha). Xem cht. 59. 

2 Hán: thường viễn ly. Skr. sađã rahitatä. Sthiramati: sadã sarvakälam atyantarahitafä, sự vắng mặt một 
cách tuyệt đối, vĩnh viễn, trong tất cả mọi thời. 

5 Hán: tiền. Skt. pũrvena; Sthramatl: pirvenefi parikalpifena, sự kiện trước, chỉ cho cái được phân bố cầu 
trúc (biến kế sở chấp, được nói trước đó). 

Đuôi -¿Z trong từ Skt. rai⁄z/z, lập thành danh từ trừu tượng cho phân từ thụ động zz”¿/2 (bị tách rời) để 
chỉ bản thể của tồn tại. 
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Nếu không phải dị biệt, tính thể (chân như) này là vô thường." Cái này và cái kia, ắt hăn 
thảy đều là đối tượng tịnh và không phải tịnh,” như vậy tác dụng của căn bản và hậu đắc 
trí sẽ không khác biệt. 

Vì hai hai tính thể ây không phải khác biệt hay không khác biệt? Như tính thê vô thường, 
vô ngã kia, V.V. Nếu vô thường tính mà khác biệt đối với pháp, như các hành chẳng hạn, 
pháp ây tất không phải là vô thường. Nếu không phải khác, vô thường sẽ không phải là 
yếu tính phố quát của các pháp. Bằng thí dụ này đề nêu rõ viên thành thật này cũng với y 
tha kia không phải đồng nhất, không phải dị biệt. Pháp đối với pháp tính, theo lý, tất phải 
vậy. Vì thắng nghĩa và thế tục tồn tại theo quan hệ đối đãi. 


4. Không phải rằng không chứng kiến viên thành thật này mà có thể thấy được y tha khởi 
tính kia."” Vì nêu chưa thấu triệt tính thể của biến kế sở chấp là không, thì không thể biết 
một cách như thật về sự tồn tại của y tha."” Sau khi trí vô phân biệt chứn chân như, bấy 
giờ ở trong trí hậu đắc mới có sự thấu triệt sự thể như huyền” V.V. nơi y tha. 

Tuy từ vô thủy tâm và tâm sở có thể duyên đến tướng và kiến phần ” các thứ của chính 
nó, nhưng vì sự chấp ngã và chấp pháp luôn luôn cùng hiện hành, cho nên không nhận 
thức được một cách như thật đó là những biến hiện hư vọng của tâm và tâm sở được dẫn 
khởi bởi các duyên. Cũng như huyễn sự, quáng năng, cảnh chiêm bao, ảnh tượng trong 
gương, bóng sáng, tiếng đội, trăng dưới nước, vật biến hóa thành; ” những thứ đó tuy 
không có nhưng tợ như là có. 

Că cứ theo ý nghĩa đó, cho nên tụng nói “nếu không thấy chân như, không thể rõ các 
hành, là huyền sự các thứ, tuy có nhưng không chân thật.” '” Đại ý bài tụng nói ba loai tự 





®Š Giải thích về đầu và nửa về sau tụng 22. Skt. đa eva sa naivãnyo nãnyah paratantrratal/ anityatadivad 
vãeyo//22abc/ Sthrramati giải thích: rah/fatfã ca dharmatä dharmãn nãnyã nãnanyã yujyafe/ parinispannas 
ca paraiantradharrmatety aíah parafantrat parinispanno nãnyo nãnanya ifi boddhavyah/ Tính văng bặt 
(viễn ly) là pháp tính (của cái bị thoát ly). Không thể nói pháp tinh là khác biệt hay không khác biệt đôi với 
pháp. Viên thành thật là pháp tính của y tha. Do vậy, nên biết rằng viên thành thật không phải khác biệt, 
cũng không phải không khác biệt, đối với y tha. 

®5 Sthiramatt: yadi hi parinispannah paratantrad anyah syad evam na parikalpilena paratanirah Š$inya 
syãt/ athãnanya evam api parinispanno na viềuddhãlambanah syãt paratantravat samklešãtmakaivai/ Nêu, 
thật vậy, viên thành thật khác biệt với y tha, ắt hẵn y tha không phải là không đối với cái bị phân bố cấu 
trúc. Vã lại, nếu không khác biệt, thế thì viên thành thật không phải là sở duyên tịnh, vì cũng như y tha tự 
thê của nó là ô nhiễm. 

TY tha là phần nhiễm, viên thành thật là phần tịnh. Cả hai nêu không khác biệt, y tha có thê tịnh, viên 
Chung có thể nhiễm. 

Ở Giải thích nửa vế sau tụng 22. Skt. nãđrgfe smin sa đršyafe//22d/ Sthramatl: nirvikalpalokoffara- 
jñanadrsywe parimispanne svabhave adrgfe apratividdhe asaksatkrte taipralabdhasuddhalaukikqjfana- 
8Samyavat parafantro nyena jNãnena na grhyafe/ Khi mà tự tính viên thành thật, vôn được thấy bởi trí xuất 
thế vô phân biệt, không được hiện kiến, không được quyết trạch, không được thân chứng, thì khi â ấy không 
: trí nào khác thấy được y tha, vốn là cái có thể được tiếp cận bởi trí thế gian thanh tịnh hậu đắc. 

K/ Đuật ký: theo đây, không thể nói y tha là cảnh giới của phàm trí. 

TẾ Có 8 sự kiện bất thực được nêu ở đoạn sau. 
Quan điêm của Hộ Pháp: tướng và kiến phần thuộc y tha khởi. 

Sthiramati, dẫn kinh Nhập vô phan biệt đà-la-ni (Mirvikalpaprave$ãyam dhãranyäm): tatprstalabdhena 
jiãnena mãya-marici-svapna-pratiárutkaudakacandra-nirmitasamän sarvadharmän pratyeriri/ Bằng trí hậu 
đắc mà nhận các pháp như là trò huyền thuật, ảo tượng, chiêm bao, tiếng dội, trăng dưới nước, vật hóa hiện. 
& Thuật ký: bài tụng dẫn từ kinh Hậu nghiêm tức Đại £ừa Mật nghiêm kinh, nhưng chưa tìm thấy nguyên 
văn chính xác. 
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tính đều không xa lìa tâm, tâm sở pháp. Nghĩa là, tâm, tâm sở và những cái được biến 
hiện đều xuất hiện do các duyên, như huyễn sự các thứ, không phái có mà tợ hồ như có, 
dối gạt kẻ ngu; tất cả đều được gọi là tính y tha khởi. Kẻ ngu ở nơi đó mag chấp ngang 
ngã và pháp, hoặc có hoặc không, hoặc nhất hoặc dị, hoặc cả hai hay không cả hai, v.v., 
như hư không chẳng hạn, tính và tướng đều hoàn toàn không; hết thảy đều được gọi là 
biến kế sở chấp. 


Ngã pháp bị chấp trước sai lầm căn cứ trên y tha thày đều không. Chân tính của thức các 
thứ được hiên thị bởi cái Không này được gọi là viên thành thật. 
Cho nên, cả ba tính này đều không tách biệt ngoài tâm. 

2. CÁC VẤN ĐÈ 
1. Sáu vô vi 
Sáu vô vi, như hư không vô vị, trạch diệt vô vị, phi trạch diệt vô vị, v.v., chúng được bao 
hàm trong tự tính nào? Được bao hàm trong cả ba. 
Hư không tướng các thứ là ảnh tợ biến thái của tâm, tùy tâm mà sinh, do đó, được bao 
hàm trong y tha khởi. 
Kẻ ngu quan niệm sai lầm cho là có thật, do đó nó thuộc về tính biến kế sở chấp. 


Nếu ở nơi chân như mà giả thi thiết là có nghĩa hư không các thứ, nó được bao hàm trong 
viên thành thật. ” 


Tâm hữu lậu các thứ tất nhiên thuộc y tha. Tâm vô lậu các thứ ” được bao hàm bởi hai 


tính. Vì được sản sinh bởi các duyên nên chúng thuộc y tha. Vì không điên đảo nên 
chúng thuộc viên thành thật. 

2. Bảy chân như 

Ba tính như vậy, trong bảy chân như, bao hàm những chân như nào? 

Bảy chân như Ÿ 

1. Lưu chuyên chân như, thật tính của sự lưu chuyển của các pháp hữu vi. 

2. Thật tướng chân như, thật tính được hiễn thị bởi hai vô ngã. 

3. Duy thức chân như, thật tính duy thức của pháp nhiễm và tịnh. 

4. An lập chân như, thật tính của khổ. 





n .. Đuật Íÿ: tâm và tâm sở chỉ tự chứng phần. Những cái được biến hiện chỉ tướng và kiến phân. 

”_Sthiramati: parinispannas caãkãs$avad ekarasah jfñãnam ca yathokiam nỉrvikalpena jñanenakasa- 
samatäyämn sarvadharmän pa4yatii/ viên thanh thật là trí thuần nhật vị như hư không; như nói, bằng trí vô 
ng biệt mà quán chiếu các pháp trong tính bình đẳng như hư không. 


lệ huật ký: tâm hữu lậu, và những biến thái của nó, như hư không v.v. 


- K Đuật Ígÿ: tâm vô lậu và những biến thái của nó, như hư không v.v. 


Š Giải thâm mật 3, tr. 699c19, bảy chân như: 1. Lưu chuyền chân như (pzav/i- fa/hara), thật tính không có 
trước sau của hết thảy các hành. 2. Thật tướng chân như (/2&ksaøa-íaiha/a), thật tính bổ-đặc-già-la vô ngã và 
pháp vô ngã của hết thảy các pháp. 3. Liễu biệt chân như (vửñapfi- tathat4), thật tính duy chỉ là thức của tất 
cả các hành. 4. An lập chân như (sziveýa-ía(ha(2), Thánh đế về các khổ mà Phật nói. 5. Tà hành chân 
như (mithyãprratipatii-tathaia), Thánh đề về các tập khởi. 6. Thanh tịnh chân như (viýuđdhi-tathara), điệt 
Thánh đế. 7. Chính hành chân như (sưyakpratipafi-tathara), đạo Thánh đế. Cf. Phật địa luận 7, tr. 
323a12; Du-già 77, tr. 725c18; Hiển dương 3, tr. 493b10. 
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5. Tà hành chân như, thật tính của tập. 

6. Thanh tịnh chân như, thật tính của diệt. 

7. Chính hành chân như, thật tính của đạo. 

Bảy thật tính này được bao hàm trong viên thành thật, vì là đối tượng của hai trí căn bản 
và hậu đăc. 

Nếu theo các đặc tính thứ yếu,.ba chan như lưu chuyền, khổ và tập được bao hàm trong 
hai tính đâu, vì là tạp nhiễm vọng châp. Bôn còn lại đêu thuộc về viên thành thật. 


3. Sáu phạm trù 
Trong sáu pháp, ” ba tính bào hàm những pháp nào? 


Cả sáu pháp đều đủ cả ba tính. Sắc, thọ, tưởng, hành thức và vô vi đều có ý nghĩa vọng 
châp và duyên sinh. 


4. Năm sự 


Ba tính bao hàm năm sự như thế nào? 

¡. Năm pháp”" 

Các Thánh giáo nói sự bao hàm không nhất định. 

1. Hoặc có trường hợp nói y tha khởi bao hàm tướng, danh, phân biệt và chính trí; viên 
thành, thật bao hàm chân như. Biến kế sở chấp không bao hàm pháp nào trong năm 
pháp." Theo đó,” các ảnh tợ biến thái của tâm, tâm sở, được mô tả bởi danh, được gọi là 
tướng. Ảnh tợ như là sự mô tả chuyến tải các khái niệm, được gọi là danh. Tâm, chủ thể 
biến thái, được lập làm phân biệt. Tâm vô lậu vượt ngoài các hý luận được gọi chung là 
chính trí, không nói là cái mô tả hay cái được mô tả. Cả bốn pháp đều phát sinh từ các 
duyên, thảy đều được bao hàm bởi y tha. 

2. Cũng có trường hợp nói y tha khởi bao hàm tướng và phân biệt. Biến kế chỉ bao hàm 
danh. Chính trí và chân như được bao hàm bởi viên thành thật.” Theo đó, tướng phần của 
tâm, tâm sở hữu lậu được gọi là tướng. Các phần còn lại, được gọi là phân biệt. Biến kế 
SỞ chấp, vì hoàn toàn vô thê, để hiển thị tính phi hữu, được khái niệm là danh. Cả hai, 
chính trí và chân như, vì là không điên đảo, đều được bao hàm trong viên thành thật. 

3. Trường hợp khác nói y tha khởi tính chỉ bao hàm phân biệt. Biến kế sở chấp bao hàm 
tướng và danh. Chính trí và chân như được bao hàm trong viên thành thật. Theo đó, 
tướng và kiến phần các thứ của tâm và tâm sở hữu lậu được gọi chung là phân biệt, vì tự 





' Sáu phạm trù phân loại các pháp của Duy thức: 5 uâẫn hữu vi, và 1 vô vi. 2-già 3, tr. 293c20, pháp giới 
phân loại thành sáu phạm trù: thọ, tưởng, hành tương ưng, hành không tương ưng, sắc, vô vi. 

lại Lăng-già, xem cht. 42. 

ŠÌ Dạ_sià 74, tr.704c23; Hiển dương 6, tr. 508c8; ïbid. 16 tr. 557b27. 

= Du-già 72 tr. 696al, Hiền dương 6, tr. 507a17: tướng (nimia), nếu nói văn tắt, là y xứ của tất cả mọi 
ngôn thuyết (zbji/Zpa). Danh (ma), từ mô tả (Hán: tăng ngữ, øđ¿vacana) y cứ nơi các tướng. Phân biệt 
(v/kaipa), là tầm và tâm sở hệ thuộc ba giới. Chân như athatä), sở hành của Thánh trí (aryajanagocara) 
được hiền thị bởi pháp vô ngã, không phải là y xứ của tât cả ngôn thuyết. Chính trí (sưnagjñãna), tm tắt 
có hai: thế gian và xuật thế gian. 

ú Biện trung biên trung tr. 469c29. 

Š* Lăng-già (Đường) 5, tr. 620b27, ba tính: vọng kế tính, duyên khởi tính và viên thành tính; bản Ngụy 7, 
tr. 577c25, văn không rõ. Lká, N.227. 
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tính của chúng là phân biệt không hiện thực. Biến kế sở chấp, bao gồm sự mô tả và cái 
được mô tả, tùy thích hợp, bao hàm hai sự danh và tướng. 

4. Lại có trường hợp nói danh thuộc y tha khởi tính; nghĩa” thuộc biến kế sở chấp. Theo 
đó, tướng và kiên phân các thứ của tâm và tâm sở pháp hữu lậu do thê lực của danh mà 
trở thành cái bị biên kê, do, đó chúng được gọi là danh. Biên kê sở châp tùy theo danh mà 
bị nhận thức lệch lạc, tự thê không phải thật hữu, theo quy ước mô tả, gọi nó là nghĩa." 
Văn nói về năm sự trong các Thánh giáo tuy có những bất đồng, nhưng ý nghĩa không 
mâu thuẫn nhau. Song, trong trường hợp đầu, văn diễn tả không rối loạn, chỉ tiết rộng rãi, 
nên biết, như được nói trong luận 7-giả. 

2. Năm tướng 

Trong Thánh giáo, có nói đến năm tướng."” Chúng được bao hàm như thế nào trong ba 
tính? 

Sở thuyên và năng thuyên, mỗi tướng đều đủ cả ba tính. Tức là, nếu là cái bị nhận thức 
lệch lạc thì thuộc về tính biến kế sở chấp. Tương quan với danh, tướng, phân biệt,"” tùy 
theo sự thích hợp, sở thuyên và năng thuyên thuộc y tha khởi. Đôi với chân như và chính 
trí"? tùy theo sự thích hợp, sở thuyên và năng thuyên thuộc viên thành thật, vì hậu đắc 
biên tợ tướng năng thuyên. 

Hai tướng tương thuộc duy chỉ được bao hàm trong tự tính đầu, vì nhận thức lệch lạc về 
nghĩa và danh nhât định do sự lệ thuộc lân nhau. 

Tướng chấp trước duy thuộc y tha khởi, vì tự tính của nó là phân biệt hư vọng. 

Không chấp trước duy chỉ là viên thành thật, vì tự tính của nó là trí vô lậu. ” 

$. Bôn chân thật 

Lại nữa, trong Thánh giáo nói đến bốn chân thật.” Chúng quan hệ như thế nào với ba 
tính? 





ŠŠ Nghĩa, ở đây nên hiểu là vật thể (zzzzz) mà danh (z4) trỏ Vào. Thế Thân, Nñiếp luận 5, tr. 343a5: Nếu 
không có quan hệ với danh (ma), sẽ không có giác tri (bod”i) về vật thê (zz/ha, Hán: nghĩa) như cái ghè 
(gña/a) chăng hạn. Bỏ ra ngoài danh gñè (bình danh, øøz/znzzna), sẽ không không có sự giác tri về vật thể 
ghè (Hán: bình nghĩ, gha/ãrtha). 

li 7 Đuật ký hiểu nghĩa ở đây là ý nghĩa, nên diễn giải thêm: đây chỉ có cái nghĩa bị chấp trước chứ không 
có cái danh tùy y tha, nêu rõ rằng viên thành thật lìa danh lìa nghĩa. 

li Du-già ở1, tr. 751a21, năm tướng: a. Tướng sở thuyên, đồng với tướng trong năm pháp. b. Tướng năng 
thuyê, tức danh y chỉ trên tướng ấy; nó thuộc biến kế sở chấp. c. Tướng tương ưng của hai tướng trên, sự hỗ 
tương liên hệ giữa sở thuyên và năng thuyền. Nó là sở y chỉ của biến kế sở chấp. d. Tướng chấp trước, biến 
kế sở chấp và tùy miên của nó trong dòng lưu chuyền tương tục từ vô thủy của phàm ngu. c. Tướng không 
chấp trước, do đã thấy Thánh đề mà như thật thấu rõ biến kế sở chấp và giải thoát khỏi tập khí của nó. 

lế:? Đuật Éÿ: liên hệ năm sự, toàn phần phân biệt, một phần danh và tướng, là sở thuyên. Một phần khác của 
tướng và danh là năng thuyên. 
°_ Toàn phần chân như, một phần chính trí, là sở thuyên 
?9 Hiền dương 1ó, tr. 559b25: tướng đầu và thứ hai, y trên cả ba tự tính. Tướng thứ ba, y biến biến kế sở 
chấp. Tướng thứ tư, y chỉ y tha khởi. Tướng thứ năm, y chỉ viên thành thật. 

?Ì Dụ-già 36, tr. 486b9, Hiền dương 6, tr. 507b9, Biện trung biên 2, tr. 469b12, bốn chân thật nghĩa 
(atvartha): a. thế gian cực thành chân thật (/okaprasiddha), sự thật được nhận thức theo tập quán và quy 
ước của thế gian; b. đạo lý cực thành chân thật (y/iprasiddha), sự thật được nhận thứ theo lý tính; c. 
phiền não chướng tịnh trí sở hành chân thật (k/e$ãvaranavisuddhijñänagocara), sự thật được nhận thức bởi 
trí thanh tịnh của Thanh văn và Độc giác, dã diệt trừ phiền não chướng: d. sở tri chướng tịnh trí sở hành 
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Chân thật được cực thành bởi thế giàn đạo lý thuộc về y tha khởi, vì nó bao hàm ba sự 
Hai sự thật, là cảnh giới sở hành của hai trí thanh tịnh, thuộc về viên thành thật, vì bao 
hàm hai sự” 

Biện trung biên nói chân thật thứ nhất chỉ được bao hàm trong tự tính đầu, vì là điều được 
thừa nhận một cách phô thông." Chân thật thứ hai thuộc chung cả ba tính," vì lý thông 
cả chấp và vô chấp, tạp nhiễm và thanh tịnh. Hai chân thật cuối chỉ thuộc tự tính thứ ba.” 
6. Bồn Thánh đề 

Ba tính bao hàm bốn Thánh đề như thế nào? 

Trong bốn đề, mỗi một đề đều đủ cả ba tính. 

¡. Khổ để 

a. Vô thường.- Vã, _bốn hành tướng trong khổ đề,”” vô thường có ba: 1. Vô tính vô thường, 
vì tính thê vĩnh viễn không tồn tại. 2. Khởi tận vô thường, vi có sinh và có diệt. 3. Cấu 
tịnh vô thường, vì chuyên biến trạng thái. ” 

b. Khô.- Khỗ có ba: 1. Sở thủ khổ, vì bị chấp thủ bởi hai chấp ngã và pháp. 2. Sự tướng 
khổ, do ba khổ tướng. 3. Hòa hiệp khổ, vì sự kết hợp với đặc tính khổ.” 

c. Không.- Không có ba: I. Vô tính không, vi thính thể không thực hữu. 2. DỊ tính không, 
vị khác biệt với tự tính bị nhận thức lệch lạc. 3. Tự tính không, vì là tự tính được hiên thị 
bởi hai không. '°9 





chân thật (77eyãvarana-visuddhijñanagocara), sự thật được nhận thức bởi trí thanh tịnh không còn sở tri 
chướng. 
”ˆ Bao hàm tướng, danh và phân biệt trong năm sự. 
*3 Bao hàm chính trí và chân như trong năm sự. 
` Biện trung biên, 1bid.: những sự kiện mà cả cộng đồng thế gian thừa nhận, tán thưởng. M⁄adhyaãmía, k. 
v.12a: lokaprasiddham ekasmat/ 
sẽ Madhyamta k.v.L2b: trayad yuktiprasiddham/ đạo lỹ cực thành từ cả ba tính. Sự thật được thừa nhận căn 
nh trên ba nguồn nhận thức: hiện lượng (praí/yaksa), tỷ lượng (anumana) và Thánh giáo lượng (ãgana) 

¿„ Madiyänfa k. v. I2cd: višsuddhgocaram dvedha ekasmad eva kirtitamil 

” Bốn đặc tính trong khô đế: vô thường, khổ, không, vô ngã. Miễn dương 14, tr. 547c29: biến tri khổ do vô 
thường, khổ không, vô ngã. 7ạp ứập 6, tr. 720a3: quán sát khô Thánh đề bắng bốn hành tướng. Biện frung 
biên 2 tr. 469a12; Madhyamta, k. v. 5 aviparyasafaffyam, chân thật vô đảo. 
= Điện trung biên 1bid. Madhyanafa k. v. 5cd, ba vô thường: asưđar(ha, vô thường vì bất thực (Hán: vô 
tính); „padavyayariha, vì xuất hiện rồi biến mất (Hán: khởi tận); samalamalartha, có cấu nhiêm và không 
cấu nhiễm (Hán: cấu tịnh). Sthiramati giải thích: thứ nhất thuộc biến kế (parikalpitasvabhava), thứ hai 
thuộc y tha khởi (paraíanira), thứ ba thuộc viên thành thật (oarinispanna) vì cầu hay tịnh chỉ là những đặc 
tịnh tạm thời như khách trân (sưmalãmalarthalahsaneagantuhena). Hiên dương 14, tr. 548al3, sáu vô 
thường: vô tính, thất hoại, chuyền dị, biệt ly, đắc, đương hữu. Hoặc quan sát từ tám phương diện: sát-na, 
tương tục, bịnh, già, chết, tâm, khí cụ, thọ dụng. 

? Biện trung biên, 1bid., Madhyänta, k. v. 6cd: duhkham ãdãnalaksmakhyam sambandhenaparam mafaml 
Sthiramati: 1. khổ do thủ (adana= upadaäna) vì bám chặt lấy ngã và pháp (oudgaladharmabhiniveýa), thuộc 
biến kế sở chấp. 2. Khổ do dấu hiệu (lzkgman = /aksapa) , thuộc y tha khởi; tức do ba khổ tính: khô khổ 
tính (duhkhaduhkhaia), hoại khổ tính (viparinamaduhkhata), hành khổ tính (samskär aduhkhafa). 3. Khô do 
liên kết hay kết hợp (szmbandha). Pháp viên thành thật do kết hợp bởi khổ được nói là khô (/addharmasya 
parimispannasyäpi duhkhasambandhad duhkham ucyate). 

kự Madhyama v. 7ab: abhãvas cãny atadbhävah prakrtih $ñnyatä mafäI Sthiramati: 1. vô thể không, Vì tự 
thân bất thực như sừng thỏ (ša$avisãnadisvaripavad), thuộc biến kế sở chấp; 2. bắt như, tự phủ định, nó 
không như là nó, thuộc y tha khởi, không tồn tại do bởi vọng tưởng của những kẻ phàm ngu, chứ không 
phải hoàn toàn không tồn tại; 3. không, do bản chất, do bản tính nguyên thủy, thuộc viên thành thật. 
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d. Vô ngã.- Vô ngã có ba: 1. Vô tướng vô ngã, vì ngã không có tướng. 2. DỊ tướng vô ngã, 
vì khá biệt với tướng của ngã bị nhận thức lệch lạc. 3. Tự tướng vô ngã, tự tướng được 
hiển thị bằng vô ngã. '°'! 

ii. Tập đề 

Tập để có ba:'“ 1. Tập khí tập khởi; tập khí của tự tính biến kế sở chấp; sự chấp chặt tập 
khí ấy được khái niệm quy ước với tên gọi ấy. "2. Đăng khởi tập, "* đó là nghiệp và 
phiền não. '”” 3. Vị ly hệ tập, vì chưa thoát ly sự chướng ngại chân như. Ì 

iii. Diệt để 

Diệt đế có ba: “” 1. Tự tính diệt, vì tự tính bất sinh. "” 2. Hai thủ diệt, do trạch diệt, hai 
thủ không phát sinh. ''” 3. Bản tính diệt, vì là chân như. ' '° 

iv. Đạo đễ 

Đạo đề có ba:'" 1. Biến tri đạo, vì biến tri biến kế sở chấp. 2. Vĩnh đoạn đạo, vì đoạn trừ 
y tha khởi. 3. Tác chứng đạo, vì chứng viên thành thật. '” Tuy nhiên, biến tri đạo cũng 
thông cả hai tính sau. 





là Madhyanfa v. 7cd-8a: alaksanafca nairãtmyam tadvilahsanam eva ca//svalaksanafñca nirdistamí I. vô 
tướng, vì không có yếu tính (/akgau„äbhãvz), thuộc biến kế sở chấp; 2. phi tướng, yếu tình mà từ đó ngã 
được nhận thức không phải là yếu tính trung thực của chính tự ngã, mà chỉ là do gán ghép tưởng tương của 
phàm ngu („a íu fad yathäa balaih parikaplyate dvayatvena/ tadvilaksanam iti parikalpitalaksanena' 
sadrýam), thuộc y tha khởi; 3. yếu tính tự hữu, tức yếu tính tự thân không tồn tại tính nhị nguyên chủ-khách 


thê (grãhyagrähakãbhãvảipatera), thuộc viên thành thật. 


sở Madhyama, v. Scd: vãsanatha samufthãnam avisainyoga eva call 


Ð3 Tên gọi ấy: chỉ danh từ tập, hay tập khới: szzđaya. Khuy Cơ hiểu tên gọi chỉ cho biến kế sở chấp, vì 
tập khí tức chủng tử có thực, y tha tính, nhưng do chấp trước sai lầm thành biến kế. Giải thích này không 
chính xác. Sthiramati: do có sự bám chặt (abjinive$am upadaya) trên hữu thể tự hữu bị phân bố câu trúc 
mà các pháp hệ thuộc thế gian duy trì sự tồn tại của tập khí phiền não, chúng là tác viên phân biệt cấu trúc. 
Do đó, tự tính biến kế sở chấp được gọi là sự tập khởi do tập khí (uãsanãsamudaya). 
ky Thuật kỹ: đăng khởi, bình đẳng mà khởi; thiếu chính xác. Skt. samufthana, động lực thúc đây cho một 
tự thê hay tự ngã thực sự xuất hiện (Sthiramati: sưuithãna ãtmaläbhah, đẳng khởi đắc tự thê). 

'9 Sthiramati: cái mà do bởi đó tự ngã hay tự thể xuất hiện, cái đó là sự tập khởi do đẳng khởi hay động 
lực phát khởi; động lực đó là nghiệp và phiền não, thuộc tự tính y tha khởi. 

'9 Sthiramati: do chân như chưa thoát ly khỏi những chướng ngại, mà có sự tập khởi của khỏ, do đó nói là 
tập khởi do bởi sự chưa thoát ly hệ phược (awisamyoga). 

là Madhyama, v. 9ab: svabhãvadvyanotpdafttir malasãnfidvayam matami/ 

°3 Sthiramati: tự tính bắt sinh (svabhãvãnuipaii), biến kế sở chấp. Do không có tự tính (wisvabhãvavaa), 
nó tuyệt không không hiện khởi, như con trai của thạch nữ (vandhyapufravat). 

'92 Sthiramati: sự không hiện khởi của sở thủ và năng thủ (grãhyagrahakayor anuípafíih), thuộc y tha. Do 
y tha hoàn toàn không mang hình thái sở thủ năng thủ, tự thể của hai sự mê lầm không hiện hkởi. 

lời Madhyäma: diệt do đình chỉ cáu bản, có hai (malasãntidvayam). Sthiramati: câu nhiễm (2/2) là hai 
chướng, tham và vô minh (zãgavidyãvarara), là cái bị biến kế. Tịch tĩnh (ýãnứi: định chỉ), tức trạch diệt vô 
vi (prafisankhyanirodha). Bằng trí vô lậu mà chủng tử bị nhồ trốc khỏi sở y, khi ấy do bởi cầu nhiễm tham 
các thứ tuyệt đối không hiên khỏi, tự thân trở thành tịch tĩnh. Thứ nữa, tịch tĩnh là chân như (ýZn/i/a£ha/4). 
Do trì bất nhị có sở hành cảnh giới là chân như (/4/hz/ãgocara), nên cấu nhiễm bởi biến kế sở chấp không 
hiên khởi, tự thể trở nên tịch tĩnh. Giải thích của Hộ Pháp trong Luận, bất đồng với An Huệ trong giải 
thích 2 QHDGHRIE 


l_ Biện trung biên, Thế Thân giải: biến kế sở chấp chu biến trì nh. Y tha khởi có cả biến tri và vĩnh đoạn. 


Viên thành thật có biến tri và chứng đắc. Sthiramati giải: biến kế sở chấp là bất thực do đó không có vĩnh 
đoạn (n„a asíah prahanam yujyate). Biến tri (parÿna) có hai: trí biến tri (/#ãnaparj7a4) và đoạn biến tri 


273 


Tổng kết: ba lần bảy, ''” theo thứ tự thích hợp, phối trí với ba tính. Nay, ba tính được phối 


trí trong đây hoặc giả, hoặc thật, cần được nhận thức theo lý. 

7. Ba giải thoát 

Cảnh giới sở hành của ba giải thoát môn cùng với ba tính này được bao hàm như thế nào? 
Lý thật, tất cả đều thông. Tùy đặc tính của mỗi thứ, không, vô nguyện, vô tướng, theo thứ 
tự, nên biết. ' 

Duyên vào đây lại phát sinh ba vô sinh nhẫn: 1. bản tính vô sinh nhẫn, 2. tự nhiên vô sinh 
nhẫn, 3. cảm khổ vô sinh nhẫn. ''Ÿ Vì, theo như thứ tự, ba nhẫn này cũng là cảnh của ba 
giải thoát. 

8. Hai pháp tướng 

Ba tự tính này bao hàm hai đề! '” kia như thế nào? 

Nên biết, thế tục đủ cả ba. Thắng nghĩa duy chỉ là viên thành thật tính. 

Thế tục có ba:'!” 1. giả thế tục, 2. hành thế tục, 3. hiển liễu thế tục. Theo thứ tự, nên biết, 
cũng chính là ba tính này. 

Thắng nghĩa có ba: 'Ÿ 1. nghĩa thắng nghĩa, tức chân như, vì nghĩa của cái tối thắng! '”; 2. 
đắc thắng nghĩa, tức niết-bàn, vì nghĩa tức tối thắng; “? 3. hành thắng nghĩa, chỉ Thánh 





(prahänaparjjä4). Trí biến tri cóa trong biến kế chấp và viên thành thật. Y tha có cả hai biến tri. Thân 
chứng (saksđ/kriya) cũng có hai: trí thân chứng (/ñãnasaksai4riya) và đặc thân chứng (wrapfasakšatkriya). 
Trí thân chứng có trong ca ba tự tính. Đặc thân chứng chỉ có trong viên thành thật. Về hai biên tri, xem 


Cáu-xá 2] tr. 112a19. 


'!Š Khổ để có 4 hành tướng. Các đề còn lại, chỉ đề cập một. Như vây, tất cả có 7. Trong 7 hành tướng, mỗi 


cái có 3 tính chất. 
LẦ Dụ già 74 tr. 105420, H tồn dương 6 tr. 508b24: do tự thể biến kế sở chấp thiết lập không giải thoát 
môn; do tự thê y tha lập vô nguyện giải thoát môn; do tự thể viên thành thật lập vô tướng giải thoát môn. 

` Du-già 74 tr. 705a14, Hiên dương 6 tr. 508b27: _ do tự thể biến kế sở chấp mả nói bản lai vô sinh nhẫn; 
do tự thê y tha khởi mà nói tự nhiên vô sinh nhân; do tự thê viên thành thật mà nói phiền não khổ cấu vô 
sinh nhẫn. Ba loại nhẫn này thuộc địa bất thối chuyền. 
!!6 Hai đế: 1. thằng nghĩa để (paramärtha-saiya), cũng gọi là đệ nhất nghĩa đề hay chân đế; chân lý thuộc 
phạm trù siêu nghiệm, tuyệt đối; tức chân lý tuyệt đối. 2. Thế tục đề (sazvrzi-saíya), chân lý theo quy ước 
hay tập quán; chân lý tương đối. 
sử Madhyamta, v. l0bc: pra/fñaptipratipattitah/ tathodbhavanayaudaram, Sthiramati: 1. prajñaptisainVr1i, 
giả thi thiết thế tục: sự quy định tên gọi như ghè (gña/a), vải vóc (pa/a) hay sắc (r p4) cho các đối tượng 
hay sự vật bất thực (øszfo rfhasya), và những loại danh ngôn (0đnãbh/iapa) như sắc-thọ-tưởng v.v., là 
những sự thật được quy ước theo khái niệm hay tập quán (s2v7íi = vyavahara). Sự thật này thuộc tự tính 
biến kế. 2. pratipaftisamvríi, hành thế tục, sự thật quy ước theo sự lý giải: bằng sự cấu trúc phân biệt mà 
tùy theo trường hợp chấp chặt ngoại đại chủng hay nội đại chủng như là sắc, hay cái ghè các thứ, sự phân 
biệt ấy là sự thật quy ước theo sự lý giải. Thức chấp chặt lấy đôi tượng mà trong khi đối tượng ấy không 
hiện thực 3. đb/ãvanãsœrvyii, hiên thế tục: sự hiển thị (sandarsana) chân như, tính không, thuộc viên 
thành thật, siêu việt phân biêt danh ngôn, đó là quy ước theo sự hiển thị. 
là Madhyama, v. I0d-I1ab: paramarthantu ekatah/⁄ arthapraptiprapatya hỉ paramarthastridha matah/ 
Thắng nghĩa có ba, va chỉ thuộc tự tính. 
!!2 Thá Thân, phân tích hợp từ (sưmäsa) theo y chủ (/a(purusa): paramarthah = paramasya jiãnasyãrtha 
1y krtva. SthramatlI giải thích: từ thắng hay đệ nhất ở đây chỉ cho trí xuất thế gian (paramo hi lokoffaram 
jãnam). Chân như là cảnh giới đối tượng của trí ấy nên được gọi là thắng nghĩa hay đệ nhất nghĩa 
(0asyãrtho visaya tỉ krfva tathatã paramartha ify ueyafe). 
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đạo, vì lấy tối thắng làm nghĩa. ' Không biến dị, không điên đảo, tùy theo sự thích 
hợp, '“ do đó đêu được bao hàm trong viên thành thật. 


9. Trí phàm thánh 

Ba tính như vậy bao hàm trí sở hành như thế nào? Biến kế sở chấp hoàn toàn không phải 
là sở hành của trí; vì không có tự thể, không phải là sở duyên duyên. Ngu phu chấp là tồn 
tại, Thánh giả thấu triệt là không tôn tại, cho nên nó cũng là đối tượng của cả phàm và 
Thánh trí. Y tha khởi tính là sở hành của hai trí. Viên thành thật duy chỉ là đối tượng của 
Thánh trí. '” 


10. Giả thật 

Trong ba tính này, bao nhiêu giả? bao nhiêu thật? Biến kế sở chấp, do quy định lệch lạc 
nên có thê nói là giả. Nhưng vì nó không có thê tướng nên không phatt giả cũng không 
phải thật. “° 

Y nha khởi tính có giả mà cũng có thật. Do tụ tập, do tiếp nối liên tục, và do tính phần 
vị! , nên nói là giả hữu. Tâm, tâm sở, sắc, được sản sinh từ các duyên, nên nói là thật 
hữu. Nếu pháp thật không tồn tại, thì pháp giả cũng không, vì giả y trên thật mà thi 
thiết. 

Viên thành thật tính duy chỉ là thật hữu, vì được thi thiết mà không y nơi các duyên khác. 
11. Dị và bắt dị 

Bá tính này, dị biệt hay không dị biệt? Cả hai đều không phải. Chúng không có tự thể 
biệt lập đôi với nhau, nên không phải dị biệt nhau. Nhưng chúng cũng khác biệt nhau, vì 
thứ nhât do quan niệm sai lâm, thứ hai do duyên mà khởi, thứ ba, nghĩa chân thật. 

Ý nghĩa của ba tự tính như vậy thật không cùng tận, nhưng e răng văn tự rườm ra, cho 
nên cho lược thuật những điêm chính yêu. 





*° Thé Thân, phân tích hợp từ theo kazmadhara (hợp từ mô tả, trì nghiệp thích): paramo rtha HH krfvã. 
Sthiramati giải thích: parzzna, vì nó là đỉnh tối thượng của các pháp hữu vi và vô vi (4a sainsakytä' 
saskrtadharmagratvat paramah). artha, vì nó là mục tiêu của đạo ( mãrgaprayojanatvad arihah). Đạo là 
mục tiêu hướng đến chứng đắc niết-bàn. 4z/a ở đây như vậy đồng nghĩa với øzđpí¡ chứng đắc; parama tức 
cn cho niết-bàn. 

? Hợp từ theo hữu tài thích (ba#zwrh¡), Thế Thân: paramo syärtha (mãrgasya) ity krwä, Thánh đạo mà 
đối tượng của nó là tối thắng. Sthramati: ør/ha ở đay là cảnh vực (v/say4) hay mục tiêu (ørayo/na). Cành 
vực là chân như; mục tiêu là niết-bàn. Ngang qua một cảnh vực (vigyađvarena) không có hai tối thắng như 
trong một khu rừng không có hai sư tử (s„havanavø?). 

!*ˆ 7Tguậy ký: không biến dị là hai nghĩa đầu; không điên đảo là nghĩa thứ ba. 

“ Du-già 74, tr. 705a24: Tự tính biến kế sở chấp hoàn toàn không phải là sở hành của trí, vì không tồn tịa 
yếu tính. Y tha khởi sở hành cả cảe phàm và Thánh trí. Nhưng không phải là Thánh trí xuất thế gian. Viên 
thành duy chỉ sở hành của Thánh trí. 
sc Tập luận 2, tr. 667al6, Tạp tập 3, tr. 704c22; Samuccaya, Pradhan p. 16.2: sở hành, hay môi trường 
hoạt động, của căn (/đrjÿagocara), mà không lệ thuộc danh ngôn hay những thứ khác, nó tồn tại có thực 
thể (đrwyarna?). Tại lại, là tồn tại theo khái niệm quy ước (p4jñaptimai). 
bi huật ký: ba phạm trù giả. l. Tụ tập giả, như lu hũ các thứ, nhiều pháp tụ tập mà thành. 2. Tương tục 
giả, do nhân quả tiếp nối liên tục trong nhiều giai đoạn thời gian, tức như năm uân sinh diệt liên tục từng 
sát na. 3. Phần vị giả, như các bất tương ưng hành, một pháp được nhận thức tôn tại trong một thời điểm 
nhất định. 

!26 Hiển dương 16, tr. 558c27: Không nên tuyên bố các pháp duy chỉ là giả hữu. Vì pháp giả tất phái có 
nhân làm sở y. Không thể không có thật vật mà có thê quan niệm pháp giả. 
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3. BA VÔ TÍNH 
Nếu tồn tại ba tính, vì sao Thế Tôn nói hết thảy các pháp đều không có tự tính? 
Tụng: 
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%F8IflXE /24/ 
HP, 227 2)/25 
7RRI“ EM 
tý AILR:PEifl 
HỊIEñXEf†E //25/ 

Tức y nơi ba tính này mà lập ba vô tính kia. Do đó, Phật, bằng mật ý, nói 
hết thảy pháp đều vô tính. Ì 

Thứ nhất, tướng vô tính. Thứ hai tự nhiên vô tính. Sau hết, do tách lìa tự 
tính của ngã và pháp bị chấp trước đã nói trước đó. “Ÿ 

Đây là thăng nghĩa của các pháp. Cũng tức là chân như. Tự tính thường 
như nó là nó. Tức thật tính Duy thức. '“” 










































































































































































Luận 





12 : 
7 Trimé: trividhasya svabhavasya triidham nihsvabhavatam/ samdhaya sarvadharmanäam desitã 


nihsvabhävaiã/I23/ Do ám chỉ ba loại tính thể không tự hữu của ba tự thể mà Phật nói hết thảy các pháp 
đều không có tính thê tự hữu. Sthiramaiti; tính thể tự hữu (svab#ãva) là cái đang hiện hữu với yếu tính cá 
biệt của nó, với tự tướng của nó (suena svena iaksanea bhavafi), như cái được biết là đang hiện hữu 
(vidyamanavd0). 

Tnm§: praihamo laksanenaiva nihsvabhãvo parah puna]h/ na svayambhava efasyefy_ qpara 

nihsvabhäãvarä/! 24// Thứ nhất, tính thể không tự hữu chính do bởi yếu tính. Một tính thể không tự hữu khác 
nữa, đó là, nó không hiện hữu tự nhiên bởi chính nó. Hai câu sau trong bản Hán (24cd) không tương đương 
trong bản Phạn. Sthiramati: I. Thứ nhất, đó là tự thể bị cấu trúc phân biệt (parikalpifah svabhavaj). Tự thê 
ây không tự hữu do chính bởi yếu tính (/akganenaiva nihsvabhavah: tướng vô tính); vì yêu tính của nó chỉ 
là cái được tưởng tượng (/allaksanasyoipreksitatva)). Sắc có yếu tính là sắc (rupalaksanatm ripam), thọ có 
yếu tính là sự cảm nghiệm (anubahalaksana vedana). Như hoa đốm hư không, tính thê không tồn tại với 
bản sắc hay tự thể của chính nó (svarữpenaiva nisvabhavaj). 2. Thứ đến là tự tính y tha. Cái đó không 
hiện hữu tự nhiên bởi chính nó, như trò ảo thuật, vì sự xuất hiện của nó lệ thuộc điều kiện ngoài bản thân 
(parapratyaya). Do đó, sự xuất hiện của nó là không có tính thê tự hữu (?z/tinihsvabhãvaiä: sinh vô tính 
tính). 
Hửi Trim§: darmanam paramarthas ca sa yafa tathatapi sah/ sarvakalam tathabhavat saiva 
vijñaptimätratä /I25/I Chân lý tuyệt đối của các pháp, đó là tính như như. Vì trong tất cả thời _glan, nó tồn 
tại như là chính nó. Và chính nó cũng là duy thức tính. Sthiramatl: parama (tối thăng, tuyệt đối) là trí xuất 
thế gian (/okofar: qjïanam).; đối tượng (ar tha: nghĩa) của nó là paramartha: thắng nghĩa, tuyệt đối thể. Như 
hư không tuyệt đối thuần nhất vị, không bị cầu nhiễm, không bị biến dạng, tự tính viên thành thật như vậy 
được nói là thắng nghĩa. Bởi vì tự tính viên thành thật là thắng nghĩa của bản thân y tha của tất cả các pháp, 
vì pháp tánh là như vậy, do đó chính tự tính viên thành thật là thắng nghĩa vô tính (pzrmartha- 
nihsvabhavafa), vì không tồn tại tính thể tự hữu của cái viên thành thật. 
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Tức y trên ba tính đã được nói trước đây mà lập ba vô tính sẽ được nói sau đây. Đó là, 
tướng, sinh và thăng nghĩa vô tính. ''” Do đó, bằng mật ý, Phật nói hết tháp pháp đều 
không có tự tính, '°! không phải rằng hoàn toàn không có tự tính. 

Từ “mật 2U chỉ rõ răng đó chưa phải là liễu nghĩa. Theo đó, tự thể của hai tự tính sau 
không phải không tôn tại, nhưng kẻ phàm ngu gán ghép một cách sai lầm cho rằng tự tính 
của ngã và pháp thật sự tồn tại.'' Điều này được gọi là biến kế sở chấp. Để loại trừ sự 
chấp trước này Phật Thế Tôn mới nói chung là vô tính cho cả tồn tại và không tồn tại. 

Y nơi ba tính này mà lập ba vô tính kia như thế nào? 

Y nơi tự tính thứ nhất là biến kế sở chấp mà lập tướng vô tính, do bởi thể tướng ấy tuyệt 
đối không tồn tại như hoa đốm hư không. '?° 

Thứ đến, y nơi y tha mà lập sinh vô tính. Nó giống như trò ảo thuật, gá vào các duyên mà 
phát sinh. Không tồn tại bởi tự nhiên tính như được nhận thức một cách lệch lạch, y theo 
đó giả thuyết là vô tính, chứ không phải hoàn toàn không tự tính. '”” 

Y nơi tự tính sau cùng, viên thành thật, lập thắng nghĩa vô tính. Tức, theo nghĩa tuyệt đối, 
do bởi viễn ly tự tính ngã và pháp bị biến kế sở chấp mà giả thuyết là vô tính, chứ không 
phải hoàn toàn không có tự tính. '36 Như hư không bao la tuy phố biến trong tất cả sắc 
nhưng nó được hiển thị như là tính thể không tồn tại của các sắc. °” 





'39 tiên đương 16, tr. 557b9; Du-già 13 tr. 354c2; 76 tr. 719c12 dẫn Giải thâm mật 2 tr. 694a5. 

L3 Giải thâm mật 2 tr. 694a5” “Này Thắng Nghĩa Sinh, nên biết, Ta y nơi ba tính không tự tính mà mật ý 
nói hết thảy pháp đều không có tự tính.” Tập /uận 6 tr. 687c29; Tạp tập 12 tr. 752a6, Samuccaya, Gokhale 
p. 39. 15, Tatiap. I14.14: „ad uktaim vaipulve - nihsvabhavah sarvadharma ii, tatra ko bhisamdlhih, trong 
kinh Phương quảng, Phật nói hết thảy pháp đều không có tự thể tự hữu, ân ý ở đây là gì? 


° Tữ “mật ý” trong tụng văn. Skt. sưz¿haya, một cách thỏa hiệp, hay ám chỉ. 


Sử Samuccaya, Ibid.: balagrahavac calakganafäm tpãdaya.. balagrrahäanurupena svabhäavena 


virahitatvan nihsvabhavah, ân ý, vì đo bởi tính chất không yếu tính, tức là nó không tồn tại như là chính nó 


vì nó không tự hữu như điều mà kẻ phàm ngu nhận thức. 


xài Samuccaya, Ibid.: parikalpite svabhave laksananihsvabhavatäm upädäaya... tara parikalpilasya 


svalaksanam eva nasty aíah svalaksananihsvabhavataya nihsvabhavah, Nói hết thảy pháp không tự tính, là 
do bởi không tồn tại yếu tính như là tính thể tự hữu ở nơi tự thể bị biến kế chấp. Ở đây thật SỰ không tồn tại 
yếu tính tự hữu của cái bị cấu trúc phân bố (biến kế sở chấp), do đó tính thể tự hữu không tôn tại vì không 
tồn tại đặc tính hay yếu tính đặc hữu như là yêu tính của chính nó. Giá ứhậm mật, 1bid.: tướng vô tự tính 
tính (svalaksananilsvabhavatä: tự tướng, tức yêu tính của tự thể không tồn tại như là tính thể tự hữu, 
không tại như nó chính là nó), đó là tướng của biến kế sở chấp (parikalpitasya svalaksanam: yếu tính tự thể 
của cái bị phân bố cấu trúc) của các pháp. Nó được quan niệm như là yêu tính do bởi quy ước của khái 
niệm (4/Zapi: giả danh), chứ không phải do chính tự thể yêu tính của nó (sva/akgana: tự tướng) là như 
vậy. 

s3 Samuccaya 1bid.: parafanfre uipaffinihsvabhavatam upãdäya.... parafanirasya svayam ufpafiir nãsti 
prafyayapeksanad ato nãsya svena bhãyena bháva ify upattinihsvabhavataya nihsvabhavah. Mật ý, do bởi 
không tồn tại tính thể tự hữu của sự sinh khởi. Không có sự sinh khởi tự nhiên, do bởi chính nó (svayam 
uipaííi), của những cải tồn tại do lệ thuộc điều kiện bên ngoài nó (y tha), vì bị lệ thuộc mối quan hệ của các 
điều kiện. Do đó, sự sinh khởi không tồn tại với hữu thê tự hữu, đó la nói tính thê không tự hữu vì không 
tồn tại tính thê tự hữu của sự sinh khởi. Giải hâm mật, ibid.: sinh vô tự tính (uftpattinihsvabhavai4), đó là 
đặc tính y tha khởi của các pháp, hiện khởi do lệ thuộc các điều kiện ngoài bản thân (øzz£yayaãpeksanđi). 
Nó hiện hữu do bởi ảnh hướng các điều kiện ngoài bản thân, chứ không hiện tự nhiên, bởi chính nó (néãsya 
svena bhãvena bhãva]). 

ki Samuccaya 1bid.: parinigpanne paramarthanihsvabhavatim upadäya.... parimigpanno višuddhy- 
ãlambabatat paratantraparikalpitalaksanabhavasvabhavatwac ca paramarthas caiga nỉ]hsvabhävat4- 
prabhavitas cefi paramarthanihsvabhavataya ni]hsvabhavah ify evam ca krfva ni]hsvabhavah sarvadharma 
drastavyäh na tu sarvathälaksanäbhävam adhikyryeri. Thắng nghĩa vô tính , y nơi viên thành thật. Viên 
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Mặc dù, y tha khởi vì không phải là thắng nghĩa mà cũng có thê nói là thắng nghĩa vô 
tính, '”Š song nó lẫn lộn với tính thứ hai '””, do đó ở đây Tụng không đề cập. 

Tự tính ấy là thắng nghĩa của tất cả các pháp. Vì nó là chân lý tuyệt đối, thắng nghĩa đề, 
của tất cả các pháp. : : : 

Tuy nhiên, thăng nghĩa có bốn: '”1. Thắng nghĩa thê gian, chi các khái niệm uân, xứ, giới, 
v.v. 2. Thắng nghĩa đạo lý, như bốn Thánh đế, khổ v.v. 3. Thắng nghĩa chứng đắc, tức 
chân như của hai Không. 4. Thắng nghĩa thắng nghĩa, chỉ pháp giới nhất chân (tức nhất 
thê tuyệt đối). Trong đó, thắng nghĩa ( (vô tính) là y lớp thắng nghĩa cuối cùng, vì đó là đối 
tượng (nghĩa) sở hành của đạo tôi thắng. Để loại trừ ba lớp thắng nghĩa đầu nên nói như 
vậy: “Thăng nghĩa của các pháp cũng chính là chân như.”'”' Chân nghĩa là chân thật, nêu 
rõ là không phải hư vọng. Như là như thường, biểu thị không biến dịch. ““ Theo đó, sự 
chân thật này trong tất cả mọi giai đoạn nó thường hăng như là tự tính của nó, do đó nói 
là chân như. “° Tức có nghĩa là trạm nhiên (một cách trong suốt) không hư vọng. 

Từ “cũng” '“^ chỉ rõ rằng nó còn có nhiều tên gọi nữa, như nói pháp giới, thật tế, v.v., 
được nói trong các Luận, tùy ý nghĩa mà giải thích chỉ tiết. 

Tự tính đó chính là duy thức tính. Theo đó, tóm tắt mà nói, duy thức tính có hai: 1. hư 
vọng, chi biến kế sở chấp; 2. chân thật, tức viên thành thật tính. Vì để loại bỏ hư vọng mà 
nói là thật tính. | 
Nó là có hai nữa: 1. Thế tục, tức y tha khởi. 2. Thắng nghĩa, tức viên thánh thật. Vì để 
loại bỏ thế tục mà nói là thật tính. 
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thành thật, do bởi là sở duyên thanh tịnh, do bởi tính thê tự hữu là không tòn tại yếu tính của : tha và biến 
kế, và vì tuyệt đối thê hay thắng nghĩa được hiện hiện như là tính thể không tự thể. Do vậy cân phải quán 
chiếu rằng hết thảy pháp đều không tự thể; nhưng không nói rằng tuyệt đôi không tồn tại yếu tính. Giải 
thâm mật ibid.: Thắng nghĩa vô tính: trong các pháp, nếu cảnh giới sở duyên thanh tịnh, ở đó thắng nghĩa 
được hiển thị như là vộ tự tính tính (paramarthas caisa nihsvabhataprabhavias ca). Lại nữa, thật tướng 
viên thành của các pháp cũng được gọi là thắng nghĩa vô tự tính tính. Vì tự tính vô ngã của hết thảy các 
pháp được gọi là thắng nghĩa, và cũng được gọi là vô tự tính tính. Vì là chân lý tuyệt đối của tất cả các 
pháp. Vì nó được hiển thị như là vô tự tính tính. Do các ý nghĩa này mà gọi là thắng nghĩa vô tự tính tính. 
3 Thị dịu được dẫn theo Giải hâm mật, ibid. 


: Du-già 76, tr. 719c17: Thắng nghĩa là tính thể “không tự tính, vì đối với các pháp sinh la tính thể không 
tự tính. Tức pháp duyên sinh cũng được gọi là thắng nghĩa vô tự tính tính. Hiện dương Tó, tr. 559bl8: Y 
tha khởi tự tính, do tướng dị biệt, cũng được gọi là thắng nghĩa vô tính, nghĩa là không tồn tại tính thê tự 
hữu như là thắng nghĩa. 

Lẫn lộn thắng nghĩa vô tính nơi viên thành với thắng nghĩa vô tính nơi y tha. 

lở Du-già luận ký 18, tr. 707a22; Du-già lược toản 14 tr. 203a9_ Du già không có mỉnh văn về bốn thắng 
nghĩa, nhưng các Luận sư phương Tay căn cứ ba thế tục được nói trong Du-già 64 (tr.) mà lập bốn lớp 
thắng nghĩa. 
vế Nguyên văn tụng: Jtš#*#šš 7TRRILR.Ef7I. Trimá§: đharmanãm paramarthas ca sa yatas tathatđpi. 

*2 Giải thích từ kép theo Hán: chân và như. Skt. ra(ha¿ä, từ đơn, không thể tách đôi để giải thích như vậy. 
Định nghĩa thó chính tụng văn Skt. szJ/ sarvakalam tathabhavat, thắng nghĩa được nói là chân như hay 
như như tính (/z/z/2), vì trong tất cả mọi thời tự thê của nó như là chính nó. 

Sthrramatl: /afhafã, tathã hi prthagJanasaiksãsaiksãy avasthãsu sarvakalam tatheva bhavafi/ chầnh như 
hay như như tính; nói là như (/z//2), vì trong tất cả mọi giải đoạn phàm phu, hữu học, vô học, trong tất cả 
mọi thời nó luôn luôn là như vậy (/a/haiva bhavafi). 

ThngG diệc 7ÏR trong tụng văn Há; zz trong Skt. 

* Thuật ký: Đại bát-nhã có 12 danh, 7áp luận 1, tr. 666a23, Tạp tập 2 tr. 702b6, có 7 danh: chân như 
(atharä), vô ngã tính (nairãtmyaiä), không tính (ýữnyaza), vô tướng (animifia), thật tế (bhutakogi), thắng 
nghĩa (paramartha), pháp giới (dharmadha0u). 
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Ba bài tụng tông quát nêu rõ điều mà trong các Khế kinh nói là vô tính, điều đó chưa phải 
là liêu nghĩa. Những bậc trí giả không nên y theo đó mà bác bỏ tông thê răng tât cả các 
pháp đều không có tự tính. 


THÀNH DUY THỨC VII 


CHƯƠNG VIII. THẺ NGHIỆM CỦA THỨC 


Như vậy, tính và tướng của duy thức đã đã thành lập. 


AI, và trải qua bao nhiêu giai đoạn, có thê ngộ nhập? Hạng có đủ hai loại chủng tính“ 
của Đại thừa có thê ngộ nhập, nói tổng quát, lần lượt trải qua năm giai vị. 


Hai loại chủng tính của Đại thừa là gì? 
1. Chủng tính bản tính trụ. “” Đó là nhân đề chứng đắc pháp vô lậu, là pháp nhĩ mà kế từ 
vô thủy y tựa trên bản thức. 


2. Chủng tính được tập thành. ' 3 “Những gì được tập thành do bởi sau khi nghe pháp từ 
pháp giới đăng lưu rồi huân tập bằng những gì được tác thành do bởi nghe, v.v. ` 

Cần phải có đủ hai loại chủng tính Đại thừa này mới có thể lần lượt ngộ nhập duy thức. 
Năm giai vị để ngộ nhập duy thức là những gì?'”? 

1. Tư lương vị, tu tập thuận giải thoát phần thuộc Đại thừa. 

2. G1a hành vị, tu tập thuận quyết trạch phần thuộc Đại thừa. 

3. Thông đạt vị, kiên đạo mà Bồ tát an trụ. 

4. Tu tập vị, tu đạo mà Bồ tát an trụ. 

5. Cứu cánh vị, an trú nơi Vô thượng Chính đăng Bồ đề, v.v. 

Thế nào là lần lượt ngộ nhập duy thức? Ở trong giai đoạn tư lương, Bồ-tát tin hiểu một 
cách sâu sắc tướng và tính của duy thức, Rôi ở giai đoạn gia hành, dân dân trần phục sở 
thủ, năng thủ, dân phát chân kiên. Tại giai vị thông đạt, thông đạt một cách như thật. 








*° Hán; chủng tính #f#‡. Skt. go/ra, nghĩa đen: chuồng bò, chuồng gia súc; nghĩa rộng: giòng họ, tộc hệ 
hay gia tộc. Du-già 35 tr. 478c12. CẾ. Bodhisattvabhimi, tr. 2. samasato gotram dvividham/ prakrtistham 
samudanitancal 
NHi Phật địa luận 3, tr. 304b3: “Chủng tử của các tâm phẩm tương ưng với bốn trí như vậy vốn đã tồn tại từ 
vô thủy không phải do được huân tập mà phát sinh; các chủng tử ấy được gọi là chủng tính bản tính trụ.” 
Du-già 35 tr. 478cl4; Bodhisattvabhimi, 1bid.: /2ữa prahgfistham gotram yad bodhisafVanam 
sadäydtanaviscsal/ sa fãdršah paramparagato nãdikaliko dharmatapratilabdhahl chủng tính bản tính trụ, 
thành viên của một gia tộc do huyệt thống di truyền tự nhiên; đó là sự đặc sắc của sáu xứ của các Bồ-tát, 
tiếp nói nhau y nhiên như vậy từ vô thủy, đạt được một cáhc tự nhiên bởi pháp tính. 
pm Tập sở thành chủng tính. Phật địa luận, 1bìd.: sau khi đã phát tâm, bằn ngoại duyên mà được huân tập, 
dẫn dần tăng trưởng, đó gọi là tập sở thành chủng tính. 2u-già, ibid.; Bodh. ibid.: ứaa samudänitam 
gofram yat pirvakusalamnlabhyasáat pratilabdham/ thành viên của gia tộc do quá trình tích lũy, tức những 
gì đạt được do tích lũy các thiện căn từ trước. 

'!® Nhiếp luận (bản) 1, tr. 136c4; (Thế Thân) 3, tr. 333e15; (Vô Tính) 3, tr. 395b30: do nghe pháp được 
Phật thuyết, pháp xuất phát từ đẳng lưu pháp giới tối thanh tịnh, tức thuần nhất vị với pháp mà Phật chứng, 
rồi huân tập thành chủng tử vô lậu. 

'°9 Tận luận 5 tr. 682b20, Tạp tập 8, tr. 73423; Nhiếp luận (Thế Thân) 6 tr. 354b3, 5 giai đoạn: tư lương 
đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo, cứu cánh đạo. Samuccaya, Pradhan p. 65.13: mãrgah pañcavidhah/ 
sambharamargah prayoyamargah darsanamargah bhãvanamargah nisthãmãrgds call 
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Trong tu tập vị, y theo lý như đã được thấy mà thường xuyên tu tập đề trấn áp và đoạn trừ 
các chướng còn lại. Cho đên cứu cánh vị, thoát ly mọi chướng, đạt được viên minh, có 
thê suôt cùng vị lai giáo hóa các loại hữu tình khiên cho cũng được ngộ nhập tướng và 
tính của duy thức. 

1. TƯ LƯƠNG VỊ 
Thứ nhất, tư lương vị; đặc tính của nó như thế nào?'”! 
Tụng: 





/J®ZSiBlN KEEIEBRIE 
À— JHVRBHš 2 KREIAjä 
Cho đến khi chưa khởi thức, cầu an trụ trong duy thức tính; đối với tùy miên của hai thủ 
vẫn chưa thê trấn áp trừ diệt. '°” 
Từ khi phát tâm đại bồ đề một cách sâu xa vững chắc cho đến khi thức thuận quyết 
trạch'”” chưa khởi, cầu trụ trong chân thắng nghĩa tính của duy thức, trong giới hạn ấy là 
tư lương vỊ. 









































Vì mục mục đích hướng đến Vô thượng chính đắng bồ-đề mà tu tập nhiều tư lương khác 
nhau. Và vì các hữu tình mà cần cầu giải thoát, do đó giai đoạn này cũng được gọi là 
thuận giải thoát phân. '”° 


Trong giai đoạn này, Bồ-tát y vào bốn lực thù thắng là nhân, thiện hữu, tác ý và tư 
lương, '”” nhờ đó mà tin hiểu sâu sắc nghĩa duy thức, nhưng chưa thể thấu rõ không của 





"Tự lương vị/ đạo (sưmbhãrävasthã/ sambhäramarga), giai đoạn chuẩn bị hành trang. Tạp fập 8, tr. 
734b26; Samuccaya, Pradhan 65.15: sarnbharamargah katamal/ pihagjananam silam indriyadvararakSa 
bhojane_... viryabhavana samatha-vipasyana safTprajanyavihara$ ca/.... srulamayT prajfiã cimtãmayT 
prajnã bhãvanamayT prajfña/ tadbhavanaya abhisamayavimokasthãnabhajanäIn prafilabhafe// Các hàng 
chúng sinh có giới, thủ hộ căn, tiệt độ ăng uông .... tỉnh tấn tu tập, có chỉ có quán, an trụ chính tri, và còn 
thiện pháp thuộc nối giáo khác nữa, có huệ được tác thành bởi nghe, bởi tư duy, bởi tu tập. Băng sự tu tập 
ây, người ấy đật được công cụ làm sở y cho hiện quán giải thoát. Đó là giai đoạn chuẩn bị. N?iếp /uận (Thế 
Thân) 8, tr. 365al: tư lương đạo, đó là các ba-la-mật thí, giới, nhẫn và tinh tấn. (Vô Tính) 8, tr. 430c9: bản 
chất của tư lương đạo là bốn ba-la-mật đầu. 
sử Trim§. k. 26: yavid vựjñaptimairawe jjñãanam nãvatisthati/ grãhadVayasyanusayas tãvan na 
vinivar/aie// Chừng nào mà thức chưa an trú trong duy thức tính, chừng ấy tùy miên của hai thủ vẫn chưa bị 
trấn áp. 

li Nang giải thích đoạn sau, trong gia hành vị. 

* 7ì_bà-sa 7 tr. 34c27, có ba loại thiện căn: 1. Thuận phước phần (ø„yabhãgñ›a), các loại thiện dẫn tái 
sinh chư thiên và loài người. 2. Thuân giải thoát phần (woksabhägj›a), thiện căn quyết định dẫn đến giải 
thoát, chứng niết-bàn. 3. Thuận quyết trạch phần (nrvedhabhagiya), bốn thiên căn dẫn đến hiện quán 
Thánh đế là noãn, đỉnh, nhẫn và thế đệ nhất. Du-già 3 tr. 292a17, bốn loại thiện: thuận phước phần thiện, 
Lô giải thoát phần thiện, thuận quyết trạch phần thiên, và vô lậu thiện. 

*Š Nhiếp luận (bản) 2 tr. 142bl10: Ai nghộ nhập sở tri tướng? 1. Bồ-tát đã huân tập tương tục bằng đa văn 
nơi Đại thừa; 2. đã thân cận và phụng sự chư Phật; 3. đã quyết định tín giải; 4. đã khéo tích lũy các thiện 
căn. Thế Thân, tr. 349c7, giải thích: hai loại tư lương phước và trí như vậy do bốn lực mà lần lượt được 
viên mãn: nhân, thiện hữu, tác ý và trì. Lấy sự huân tập đa văn nơi Đại thfưa làm nhân, lấy sự thân cận và 
phụng sự tức lực bởi thiện hữu làm duyên, nhờ đó mà quyết đinh tuyệt đối tín giải, tức lực bởi tác ý. Do 
quyết dịnh tín giả mà tu chính hành, bằng vào đó mà tích lũy thiện căn; như vậy là do lực tác ý mà khéo tu 
lương phước và trí, rồi dần dần tiến vào thấp địa; đó la lực bởi trì. 
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năng và sở thủ, "phần nhiều trú bên ngoài cửa mà tu Bồ-tát hành. ''“ Do đó, vẫn chưa có đủ 
năng lực để trấn áp và trừ diệt các tùy miên được dẫn sinh bời hai thủ khiến `” “chúng 
không phát động hai thủ thành hiện hành. 


Từ “hai thủ” ở đây chỉ thủ bởi hai thủ, vì tính chất chấp thủ năng thủ và sở thủ. '*3 Tập khí 
của hai thủ được gọi là tùy miên của chúng, vì theo đuôi hữu tình mà tiềm phục trong 
tàng thức, hoặc do lỗi tùy tăng mà gọi là tùy miên. '? Nó là chủng tử của sở tri chướng và 
phiên não chướng. 

a. Phiền não chướng, đó là 128 phiền não căn bản ”? và các tùy phiền não là những đẳng 
lưu”! của chúng, trong đó đứng đầu là tà kiến tát-ca-da, '“' sự có chấp cái bị biến kế sở 
chấp như là thật ngã. Những thứ này quây rối thân tâm của hữu tình gây chướng ngại 
niết-bàn nên được gọi là phiên não chứớng. '“” 

b. Sở tri chướng, đó là kiến, nghi, vô minh, ái, nhuế, mạn các thứ, "° đứng đầu là đứng 
đầu là tà kiến tát- -ca-da, sự cô chấp cái bị biến kế sở chấp như là thật ngã. Vì chúng che 
lấp cảnh sở tri vốn có tính không điên đảo, chướng ngại bồ-đề, do đó gọi là sở tri 
chướng. 





”5 7m4; jý: do chưa thấu triệt hai thủ đều là không, tất cả phần lớn trụ nơi sự tướng, bằng tán tâm mà 

hành các thô hành, gọi là đứng ngoài cửa mà tu Bồ-tát hành. 

'Š” Tùy miện được huận tập bởi hiện hành của hai thủ. 

Tiểu nụ “nhị thủ” trong tụng văn Hán. Skt. grãhadvayam, Sthramatl: srahadvayan grãhyagraho 
graãhakagrahasca/ tasyanusayas fadahitam anagatagrahadvayoipatiaye bijam alayavjnane/ Hai thủ, tức 
thủ bởi sở thủ và thủ bởi năng thủ. Tùy miên của của nó là chủng tử trong thức a-lại-da luôn lôn tiềm phục 
đệ dẫn sinh hai thủ trong Jưphe lai. 

? Định nghĩa từ “tùy miên”; Skt. azýaya: cái nằm phục theo. 7?-bà-sư 50, tr. 257a27: tùy miên, có nghĩa 
là vị tế, tùy tăng, tùy phược. Dung 20 tr. 108a21: Tùy tăng (zøseraíe: chúng tiềm phục), chúng làm tăng 
sự trầm trệ nơi sở duyên và sở tương ưng, tức là những gì chúng bám vào hay liên hệ đến chúng đều trở 
thành ô nhiễm theo chúng (Cf. Koša v. 39: amuserdfe dväbhyäm prakharabhyam alambanaiah 
safprayogaašsca: chúng tiềm phục bằng hai hình thái, do sở duyên đối tượng và do pháp liên hệ với 
chúng). Tùy trục, vì chúng phát khởi đắc (Skt. anugatäh prãptyanusanigatah, chúng đi theo, vì chúng gắn 
chặt những gì chưa sở đắc và cho thành sở đắc). Tùy phược, vì chúng luôn luôn đi theo hữu tình gây nên 
những điều tai hại (anubandhnanty aprayogena praiivarayafo pi puna] punah saIimmukhibhavaä: luôn luôn 
theo đuôi buộc chặt, vì dù không cô găng, hay cô ngăn chặn chúng vẫn không ngững hiện diện). 

!6 12§ căn bản phiền não: a. kiến sở đoạn, Dục giới 40; hai thượng giới mỗi giới 36; b. tu sở đoạn: 16 (40 
+ 36 + 36 + 16 = 128). 
sự Đẳng lưu, #Syanda, phái xuất. 

52 Tát-ca-da tà kiến (satkãyadrsb). Câu-xá 19 tr. 100a1; Bhãsya v.7: sidatifi sa cayah kãyah samegharah 
skandha iiyar tha]: nó có xu hướng hủy hoại) nên nói là sz/ (sađ: siz/i: nó ngồi xuống, chìm lặn, sụp 
xuống, SỤP đồ). Đống tịch tụ gọi là thân taya tức caya, do Nci: cayaii, tích lũy, tích tập, tụ tập), đó là hợp 
thể năm uẩn. Y trên năm uẩn, chấp có ngã và ngã sở, thành 20 trường hợp tát-ca-da kiến. 7Ì-bà-sư 8, tr. 
36a10. 

Hn Phật địa luận 7, tr. 323b1 : phiền não, vì nó gây não loạn thân tâm khiến cho không tịch tĩnh. 

li .. TU đia luận 7, 1bid.: bao gồm các tâm, tâm sở, nghiệp được phát động, quả đạt được. 

6Š phậy địa luận 4, tr. 310c20: sở trị chướng /ñyayarara), đó là sự vô trí không ô nhiễm đối với cảnh sở 
tri; nó chướng ngại nhất thiết trí chứ không chướng ngại niết-bàn. ibid. 7 tr. 323b2: nó che lấp cảnh sở tri 
vốn không điên đảo, khiên cho không hiền hiện. 
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Sở tri chướng này không câu hữu với thức dị thục; vì thức này mờ nhạt, vị tế, và không 
tương ưng với vô minh hay huệ. ““ Vì thức này cùng hiện khởi với trí phẩm về pháp 
không. ' 7 

Trong bảy chuyên thức, số tương ưng nhiều hay ít với sở tri chướng, “Ở tùy theo sự thích 
hợp như phiền nào não mà nói. ''? 

Năm thức, kế từ mắt, vì không có sự phân biệt,“ nên tất nhiên không tương ưng với 
pháp kiến và pháp nghỉ các thứ. '” Còn lại, có ý lực, đều có thể dẫn khởi. '”? 

3 Vì Luận nói vô 


Loại chướng này chỉ tương ưng với hai loại tâm là bất thiện và vô ký. 
174 


minh chỉ thông với tính bất thiện và vô ký. Vì si và vô si không tương ưng với nhau. 
Trong phiền não chướng tất có sở tri chướng. ' Š Vì chúng lẫy sở tri chướng làm sở y. Thể 
tuy không khác, nhưng dụng khác biệt. Do đó, hai loại tùy miên tùy theo tác dụng của 
Thánh đạo, '““ có thăng có liệt, nên sự đoạn trừ có trước có sau. 

Sở tri chướng này, trong tính chất vô ký vô phú, nó là dị thục sinh, chứ không phải ba 
loại kia.” Tức vì thế dụng của oai nghỉ các thứ mỏng và yếu nên không thê là sở tri 
chướng che lâp bô-đê. Từ Nhị thừa mà nhìn, nó là vô phú, nhưng từ Bô-tát mà nhìn nó 
cũng là hữu phú. '* 

Nếu sở tri chướng có kiến và nghi các thứ, vì sao chủng tử của nó được nói trong Khế 
kinh là vô minh trụ địa?!” Vì vô minh nên tổng quát nói là vô minh, chứ không phải 





5 Thẻ tính của sở tri chướng là pháp chấp. Thức thứ tám chỉ tương ưng với 5 biến hành tâm sở, không có 
si hay huệ, nên không cùng khởi với pháp chấp. 

(57 Phật địa luận 7 tr. 323b28, nếu thức này cùng hiện khởi với sở trì chướng, thế thì khi pháp không quán 
vừa hiện tiên, nó sẽ bị loại, vì chướng và đôi trị chướng không thê đông hành. Nêu thức này bị loai, các 
chủng tử hữu lậu không có sở y, và công đức tu tập không được huân tập. 

bó, ĐA các tâm sở tương ưng với Sở tri chướng. 

5” Xem các chương liên về về các thức này cùng với các phiền não tương ưng. Trong đó, thức thứ bảy có 
13: I biệt cảnh, 4 căn bản, 8 tùy phiền não. Thứ sáu, tương ưng với tất cả. Năm thức, có 13: 3 căn bản và 
10 tùy. 

''° Năm thức được nói là không có phân biệt (øvikøizakz), vì không có kế độ phân phân biệt 
(abhiniripana: thầm sát định dạng) và ức niệm phân biệt (anwusmarana). Xem Cáu-xá Ì tr. 8b:2. Xem ch. 
18, ch. vi. tiết I vê biên kê. 

Bí ng một số tùy phiền não không cùng khởi với năm thức. 

12 Phật địa luận 7 tr. 232c4: trong năm thức không có pháp chấp, vì không có phân biệt kế đọ đề chấp 
ngã, do đó cũng thê phân biệt kế độ đề chấp pháp. Tuy nhiên, do ý thưc chấp ngã mà dẫn khởi trong năm 
thức các thứ pháp ái, pháp nhuế không thuộc kiến. 
dã Phật địa luận 7 tr. 323c12: Thể của phiền não chướng như chấp ngã duy chỉ có mặt trong hai loại tâm là 
bất thiện và vô ký hữu phú. Thể của sở tri chướng như chấp pháp cũng chỉ có mặt trong tâm vô ký vô phú, 
vì nó vẫn hiện hành trong hàng Nhị thừa vô học. Nhìn từ Nhị thừa nó là vô ký vô phú, nhưng từ Bề-tát nó 
vẫn là hữu phú. 

Xâu Xem chương vi. tiết 1, mục 1. về năng biến kế, và các cht. liên hệ. 

` Phật địa luận, 1bid.: vì chấp có pháp mà phân biệt là có ngã. 

là Tủùy theo Thánh đạo của ba thừa. 

É Bốn vô ký: đị thục sinh, oai nghi lộ, công xảo xứ, biến hóa tâm. 

7Š Xem cht. 28 trên. 
1 Võ minh trụ địa: có lẽ nguyên Hán của Huyền Trang là vô minh tập địa, nhưng vì đoạn dẫn thắng từ 
Thăng man, nên những người chép kinh hay các nhà chú giải sửa lại là trụ địa. Xem chương v. tiệt 3, đọan 
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không có kiến các thứ. Như từ chủng tử phiền nào mà lập bốn trụ địa là kiến nhất xứ, Dục 
ái, Sắc ái, và Vô sắc ái. '"” Trong đó há không có mạn, vô minh?'Š! 

Trong hai loại chướng như vậy, những gì được phát khởi bởi phân biệt thuộc kiến sở 
đoạn; nhưng gì phát khởi tự nhiên thuộc tu sở đoạn. 

Hang Nhị thừa chỉ có thể đoạn phiền não chướng. Bồ tát đoạn từ = hai. 

Vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử của chúng duy chỉ bằng Thánh đạo. '*” Trấn áp hiện hành của 
hai loại â ấy cũng bằng cả hữu lậu đạo. Bồ tát đứng vững trong giai đoạn tư lương này tuy 
có thê trấn áp hiện hành phần thô của hai chướng, nhưng phân vi tế và tuy miên của 
chướng chừa thể trấn áp đề diệt trừ vì năng lực chỉ quán còn yếu. 


Trong giai đoạn này chân như của duy thức chưa được chứng, y vào lực xác tín mà tu các 
thắng hành, nên biết, nó cũng được kê trong giải hành địa. 'Ÿ 


Những yếu tố để tu tập thắng hành â ấy là gì? Tóm tắt, có hai, phước và trí. Trong thắng 
hành, những gì có tính thuộc huệ đêu được gọi là trí. Ngoài ra, đêu là phước. 

Vã, y vào sáu ba-la-mật-đa, cả sáu đều có đặc tính là phước và trí. Về đặc tính riêng, năm 
ba-la-mật-đa đâu là phước đức. Thứ sau là trí tuệ. Hoặc, nói cách khác, ba ba-la-mật đâu 
duy chỉ thuộc phước đức. Một ba-la-mật cuôi chỉ thuộc trí. Còn lại, thông cả hai. 

Lại có hai loại thắng hành khác: tự lợi và lợi tha. Thắng hành được tu tập, tùy theo ảnh 
hưởng của ý lạc mà tât cả đêu thông cả hành tự lợi và lợi tha. Y theo đặc tính riêng biệt 
mà nói,sáu ba-la-mật và các bô-đê phân đêu thuộc hành tự lợi. Bôn nhiệp sự, bôn vộ 
lượng các thứ, tât cả đêu thuộc lợi tha hành. 

Những sự sai biệt như vậy thật là không cùng tận, thảy đều là thắng hành được tu tập 
trong g1ai vị này. 

Trong giai vị vị, hai chướng tuy chưa được trấn áp trừ diệt, khi tu thắng hành có ba 
trường hợp khiến thối khuất nhưng có thể bằng ba yếu tô để mài luyện tâm '” “mà dũng 
mãnh tu tập không đề thoát thất đối với những gì đã chứng được. 


1. Nghe đến sự sâu xa rộng lớn của Vô thượng chính đẳng bồ-đề tâm liền thôi khuất, 
nhưng ngĩ đên có những vị khác đã chứng đại bô-đê, lây đó mà mài luyên tâm khiên dũng 
mành không thoái thât. 





4 về ý nghĩa sinh tử, va cht. 13§. Kinh Thắng man, chương v. về Nhất thừa. Xem Thắng man giảng luận, 
các chương liên hệ. 

BÙN" hắng man, tr. 220a2, bốn phiền não trụ địa: kiến nhất xứ: các phiền não thuộc kiến sở đoạn. Dục, Sắc 
và Vô sắc ái, tham ái dẫn tái sinh đến những chỗ đó. Xem Thắng man giảng luận, phần phiên dịch, chương 
v. Nhất thừa. 

đt Trong trụ địa thứ nhất, do kiến thiên tăng nên chỉ nói kiến. Ba trụ địa sau, do ái thiên tăng nên chỉ nói 
ái. Không chỉ các phiền nào khác không có chỉ vì không được nhắc đến. 

'3ˆ Chỉ bằng Thánh đạo vô lậu. 

Š3 Thứ hai trong 7 bậc của Bồ tát, 2u-già 49 tr. 564a: 1. chủng tính địa (goabhũmi), 2. thắng giải hành 
địa (adhimukticaryäbhimi), 3. tịnh thắng ý lạc địa (suddhãdhyäsayabhữmi), 4. hành chính hành địa 
(caryäpratipattibhữmi), 5. quyết định địa (niyatabhữmi), 6. quyết định chính hành địa (mityara- 
caryäpratipattibhimi), 7. đáo cứu cánh địa (nisthãagamanabhimì). 

'84 Bạ luyện ma tâm (/rividhacitottäpana), Nhiếp luận (bản) 2 tr. 142b18; (Thế Thân) 6 tr. 350a23; (Vô 
Tính) 6 tr. 414a8. 
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2. Nghe nói đến sự tu tập các ba-la-mật cực kỳ khó hành tâm liên thối khuất, nhưng bằng 
sự tự xét mình đã có ý lạc có thê tu các ba-la-mật, lây đó mà mài luyên tâm khiên trở 
thành dũng manh không thôi thât. 
3. Nghe nói đến sự chuyển y viên mãn của chư Phật là cực kỳ khó chứng tâm liền thối 
khuât, nhưng găng cách nghĩ đên điều thiện thô hiện của kẻ khác trong khi đó mình đã có 
nhân vi diệu hơn, lây đó mà mài luyện tâm khiên trở thành dũng mãnh không thôi thât. 
Do ba yêu tố ây mà mài luyện tâm trở thành kiên cố, nhiệt hành, tu các thắng hành. 
2. GIA HÀNH VỊ 

Thứ đến, gia hành vị, đặc tính như thế nào? 
Tụng; 

ii J3 

ĐIBffiiit 

3FEi3HfERät //28/ 

Ngay hiện tiền dựng dậy một vật gì đó, cho rằng đó là duy thức tính. Nhưng 
vì có cái được thủ dắc, nên không thất sự trụ trong duy thức tính. 'Š° 

Luận: 
Bồ tát trước tiên ở trong vô số kiếp thứ nhất khéo léo hoàn bị các tư lương phước đức và 
trí tuệ, đã viên mãn thuận giải thoát phân, với mục đích nhập kiên đạo, an trụ trong duy 
thức tính, lại tu tập gia hành với noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất, ”° để trấn áp và đoạn trừ 
hai thủ. 
Bồn gia hành này gọi chung là thuận quyết trạch phân, vì thuận dẫn hướng đến sự quyết 


trạch sự chân thật. ”“ Do gân với kiến đạo nên gọi là gia hành, ”Ÿ chứ không phải trong 
giai đoạn tư kương trước đó không hàm nghĩa gia hành. 


Bốn \ pháp, kể từ noãn, y bốn tầm tư, bốn như thật trí, theo giai đoạn đầu và cuối cuối mà 
lập. 





ŠŠ Trim, 28: vjñaptimatran evedam ify api hy upalambhatah/ sthãpayann agratah kimcit tan-mãtre 
nãvatisthateli 

36 Bồn gia hành hay bốn thiện căn thuộc quyết trạch phần, Samuccaya, Pradhan 65. 20: øivedhabhägiyãni 
kusalamnlam, istmagatah mnrdhnãh satyanukhlaksantih laukikakagradharmah. 

s Thuận quyết trạch phần, Bhãgya vi. 20: nvedhabhägiyäniii ko rthah/ vidha vibhäge/ nišcito vedho 
nirvedhah aãryamargas tena vicikitsa prahanat satyanam ca vibhajanad idamn duhkham ayam yãvat mãrga 
tƯ/ Nirvedhabhagia là gì? Vidha (sự xuyên thủng) nghĩa là vibhaga (sự chia chẻ). Nirvedha có nghĩa là sự 
xuyên thủng (Œ sự phân tích) chính xác, tức là Thánh đạo. Vì do sự xuyên thủng chính xác đó mà nghi bị 
đoạn trừ, và Thánh đế được phân tích rằng “Đây là khổ” cho đến “Đây là đạo”. Huyền Trang (Cáu-xá 23, 
tr. 120a1§: Ý nghĩa thuận quyết traqchj phần là gì? Quyết là quyết đoan; trạch là giản trạch. Quyết đoán 
giảin trạch tức Thánh đạo. Vì Thánh đạo đoạn trừ nghi và phân biệt bốn Thánh đế. 

- Gia hành, Skr, prayoga: sự thực hành, sự áp dụng. 

'? Nhiếp luận (Vô Tính) 6 tr.. 351b9, b14: Trước tiên suy cầu về danh, về nghĩa, về tự tính, về sai biệt, 
rằng đấy chỉ là khái niệm giả định (rajfñapti); sau đó biệt một cách như thật răng sự chân thật như vậy 
không thê bắt nắm. Trong lúc suy cầu, gọi là tầm tư. Khi biết như thật là bất khả đắc, bấy giờ gọi là bốn 
như thật trí. Tức sơ vị (bước đầu) gọi là tầm tư, hậu vị (kết quả) gọi như thật trí. 
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'”° tồn tại chỉ là giả danh mà thực tế 


Bốn tầm từ là tầm tư danh, nghĩa, tự tính và sai biệt, 
là không tôn tại. 

Sự biến tri như thực về bốn điều này là không tách rời ngoài thức và thức cũng không 
thực hữu, đó gọi là như thật trí.'”! 

Đặc tính của danh và nghĩa khác nhau do đó sự tầm cầu riêng biệt, nhưng cả hai có hai sự 
tương đồng ”“ do đó tổng hợp mà tư sát. '? 

Y chỉ mình đắc định phát khởi hạ phần tầm tư quán không tồn tại sở thủ, lập làm trình độ 
noãn. '”* Ở trong trình độ này bắt đầu quán sát sở thủ là bốn pháp kế từ danh, rằng thảy 
đều là biến thái của tâm được khái niệm giả định như là thực hữu nhưng không thể bắt 
năm. Đâu tiên có được mắt trời tuệ đi trước, do hành tướng đó mà gọi là minh đặc. Tức 
đó là do là ngọn lửa của đạo mới nhận được làm dâu vn dẫn đường nên nói là noãn. '”” 
Y chỉ minh tăng định, phát khởi tầm từ bậc thượng, ”” quán sở thủ không tôn tại, lập làm 
trình độ đỉnh. Ở trong trình độ này, quán lặp lại vê sở thủ là bốn pháp kế từ danh, rằng 
thảy đều là biến thái của tâm, được khái niệm giả định như là tồn tại, nhưng không thê 
bắt năm. Minh tướng càng trở mãnh liệt hơn, do đó gọi là minh tăng. Trình đô tâm tư ở 
đỉnh cao, nên gọi là đỉnh. 





lế: ập luận tr. 687bl, Tạp tập II, tr. 745028; Samuccaya, Pradhan p.81.22: cafasrah pảyesanah 
sambhavanfi/ nãmaparyesana vastuparyesana svabhäãvaprajfiapiparyeSalla visegapra/fñaptiparyesana/ Cô 
bốn Sự Suy cầu Suy cầu về danh, suy cầu về sự, suy cầu về tự tính giả danh và SUY. cầu về sai biệt giả danh. 
Suy tầm danh là tư duy về đặc tính của các từ (nãmakaya: danh thân), các mệnh đề (padakaya: cú thân) và 
các âm tiết (vyafjanakaya: văn thân). Suy tầm sự hay nghĩa là tư duy về yếu tính của uân, xứ giới các thứ. 
Tự tính hay tự thể (svabhzva) của danh hay tên gọi của sự vật và sự tức nội hàm của danh, cùng như sự sai 
bệt hay đặc tính cá biệt của chúng, đều chỉ là nhữngkhái niệm quy ước (pra/napíi: giả danh) (Du-già l3 tr. 
345b25; Nhiếp luận (Thế Thân) 6 tr. 353b1; (Vô Tính) 6 tr. 415a10; Hiên dương 4tr. 500c]. 

l¿ Niên đương 1bid., bốn như thật trí: như thật trí được dẫn khởi danh từ tầm tư, sự tầm tư, tự thể giả lập và 
sai biệt giả lập tầm tư. Tập luận, ibid.; Tạp tập ibid.; Samuccaya ibid.: catvari yathäbhifaparjjänani/ 
nãmaparyesitam +athabhiitaparijanam vastuparyesitam yathabhiaparjfanam  svabhavaprdjapii- 
paryesitam yathabhitaparijnanam viŠe§apr. qjïĩaptiparyestain yathäbhitIlaparjianaimi Bốn SỰ. biến tri như 


thực: biến tri như thực về danh tầm cầu, sự tầm tâm, tự tính giả danh và sai biệt giả danh tầm cầu. 
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Nguyên Hán: nhị nhị tương đồng. Danh và sự hay nghĩa (vas/u⁄ar(ha: cả hai từ đều chỉ sự vật, đồ vật, 
vật thê), đều có tự tính và sai biệt tương đồng. 

' Nhiếp luận (bản) 2 tr. 143c, (Thế Thân) 6 tr. 353b2, (Vô Tính) 6 tr. 417c22: #*#Zf#⁄ :H:f£S2m 
J3 —7RNM†E HS MIEElx. CẼ. Siralamkara xix, 47 agantukatwaparyegä anyonyam nãmavastunoj/ 
prajRpter dvividhasyatra tanmatratvasya caisanall Tầm tư về tính chất khách trần trong quan hệ tương của 
danh và sự; và cũng suy tư vê hai phương diện của chúng (tự tính và sai biệt) là giả danh và duy chỉ là như 
vậy (anmafrana: duy lượng = duy thức). 

*Ẻ Minh đắc đỉnh hay minh đắc tam-ma-địa HJ#‡—=J#“Hb, Zlokalabdhah samädhij, chính định nhận được 
ánh sáng. Nhiếp luận (bản) 2 tr. 14394; (Thế Thân) 6 tr. 352c18; (Vô Tính) 6 tr. 417a15: bằng bốn tầm tư, 
trong nhẫn bậc thấp đối với sự không tôn tại đối tượng (ar(habhava: vô nghĩa = vô cảnh), phát sinh chính 
định nhận được ánh sáng, đó là noãn tức hơi nóng, y chỉ của quyết trạch phân. 






















































































195 Tập luận 5 tr. 682c, Tạp tập ở tr. 734c, Samuccaya Pradhan 65.21: usrnagafamn kaftamat? pratyatma1m 
satyesv ãlokalabdhah samadlhih prajfã samyogasca, noãn hay có hơi nóng là gì? Bằng nội thân chứng, 
định đạt được trong các chân để, trí và tương ưng của nó. Nhiếp luận (Vô Tính) 6 tr. 417a15: thí dụ như dùi 
n hơi nóng là dấu hiệu đàu tiên của lửa. Dấu hiệu đầu tiên của chân trí cũng vậy. 

?5 Nhiếp luận ibid.: trong nhẫn bậc thượng về sự không tồn tại đối tượng, có minh tăng tam-ma-địa. 
Samuccaya, 1bid.: mùũrdhanam katamat2 pratyãtmam satyesv alokavrddhah samadhi prajñã samyogascal/ 
Bằng nội thân chứng, ở trong các chân đề có định có ánh sáng lớn mạnh, có tuệ và tương ưng của nó. 
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Y ấn thuận định, '”” phát khởi hạ phần như thật trí, ghi dấu ấn ” một cách quyết định vào 
sự không sở thủ, và cũng có thuận lạc nhẫn '”” trong sự không tồn tại năng thủ. Cảnh đã 
không thực sự tồn tại tách biệt ngoài thức năng thủ, há thật sự tồn tại thức tách rời cảnh 
sở thủ? Vì năng thủ và sở thú tồn tại trong quan hệ đối đãi. Khi có ấn thuận nhẫn, gọi 
chung là nhẫn. Ấn trước, thuận sau đặt tên là ấn thuận. Nhẫn, ghi nhận cảnh và thức đều 
không do đó cũng gọi là nhẫn. ˆ°° 

Y vô gián định ””" phát khởi thượng phẩm như thật trí ghi dấu ấn hai thủ không, lập thế đệ 
nhất pháp. Trước đó nhẫn thượng phẩm duy chỉ ghi dấu ấn năng thủ không, ở đây thế đệ 
nhất pháp ghi dấu ấn cả hai đặc tính đều không. Từ đây một cách vô gián chắc chắn nhập 
kiến đạo, do đó lập tên là vô gián. “"” Trong pháp dị sinh, nó la tối thăng, do đó gọi là thế 
đệ nhất pháp. “"” 

Như vậy, noãn và đỉnh y nơi thức năng thủ mà quán sở thú là không. Khi nhẫn bậc hạ 
phát sinh, đặc tính không của cảnh đối tượng được ấn khả. Nhẫn bậc trung, trình độ tiến 
thêm, thuận lạc mà ân khả thức năng thủ cũng như cảnh là không. Trong trình đọ khi 
nhẫn bậc thượng phát sinh, năng thủ được ấn khả là không. Thế đệ nhất pháp ấn khả đặc 
tính không của cả hai, khách và chủ thể. 

Thảy đều còn mang dấu vết ấn tượng chứ chưa thật sự chứng nghiệm, do đó nói Bồ tát 
trong bốn trình độ này dựng lên một cái gì đó ngay trước mặt, nói rằng đó là chân thắng 
nghĩa duy thức tính. Vì ở đây hai đặc tính không và hữu chưa bị loại trừ, tâm vẫn còn ghi 











“Ấn thuận định FỊIJ[fZE, từ này không tìm thấy nơi khác. Riêng từ ấn thuận có thể tìm thấy trong Giới 
BIẾN: † tr. 615a8: “Thế nào là tà thắng giải? Tâm thắng giải, tân ấn thuân, tương ưng ưng với tác ý nhiễm 

” Theo ngữ cảnh, ấn thuận đồng nghĩa VỚI ấn trì, xem cht. 53 dưới. Thuật ký: Ấn không sở thủ trước đó 
tiểu với không năng thủ tiếp theo gọi là ấn thuận định. Thuận, có hai, lạc thuận và ấn thuận. Sdiuccaya 
1bid.: sayãanukulaksantih katama? praiyatmam saiyesva ekade$pravistanusrtah samadhih prajna samyogaš 
ca, thế nào là thuần đế nhẫn? Bằng nội chứng, ở trong các chân để có định tùy thuân nhập một phần, có tuệ 
và tương ưng của nó. Trong đó, ngộ nhập một phần là ghi nhân không sở thủ; và tùy thuận một phần là 
không năng thủ. Nhiếp luận ibid.: Bằng bốn như thật biến tri đã ngộ nhập duy thức, đã đạt được xác quyết 
VỀ Sự không tồn tại đối tượng, có chính định ngộ nhập một phần chân nghĩa, đó là y chỉ của đế thuận nhẫn. 
Vì chỉ xác quyết sự không tồn tại sở thủ nên nói là ngộ nhập một phân. 

Hán: án ứrì, từ thường dùng để định nghĩa từ thắng giải (adhimukii, xác tín). Samuccaya, Pradhan p. 
6.5: adhimoksa katamah/ nišcite vastuni vathaniscayam dhãranah. Thằng giải là gì? Đó là sự ghi nhận một 
ng xác quyết (Hán: quyết định ấn trì) ở trong những sự đã được xác định. 

° Đuật ký: hạ phâm nhẫn gọi là ấn nhẫn, vì ghi nhận (ấn) sở thủ không tồn tại. Trung phâm nhẫn gọi là 
lạc thuận, vì vui trong sự không năng thủ, tùy thuận mà tu tập. Khi thượng nhẫn phát khởi, chỉ gọi là ấn 
thuận, vì ghi nhận năng thủ không tồn tại, thuận theo mà quán. 

#9 bạ trình độ nhẫn: trước, không sở thủ, sau cùng không năng thủ, trung gian tùy thuận hướng đến không 
năng thủ. Trung gian chưa thể ấn nhưng tùy thuận nên cũng được gọi là nhẫn. Câu-xá 23 tr. 119c1: Trong 
sự nhẫn khả lý tứ đế (ksamana), nó là tôi thắng, và trong trình độ này nhẫn không thối lui (aparihaniia), do 
đó nó được gọi là nhần pháp (#g»z¡). Nhẫn có ba bậc, hạ và trung đồng với đỉnh. Thượng phâm tiếp cận 


với thế đệ nhất. 
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Vô gián định, 7ập luận, Samuccaya, 1bid.: ãnanfaryaciffasamadhi, vô gián tâm định. 

Bởi Samuccaya, Tatia p. 76. 18: laukiko gradharmo yad anantaram äãdito lokottaro mãrgah/ Thế đệ nhất 
pháp, lần đầu tiên trực tiệp đi thắng vào xuất thế đạo. Cu-xá 23, tr. 1I9cll: Từ nhẫn bậc thượng 
(adhimatra ksãmiij), trực tiếp không gián cách khởi thắng thiện căn với một hành tướng (khổ đề) trong một 
sát-na, gọi là thượng phẩm nhẫn. Từ thượng phẩm nhẫn trực tiếp không gián cách phát sinh thế đệ nhất. 
pháp. 

“3 Câu xá 23, tr. 119c15: Nó là pháp hữu lậu bậc nhất trong thế gian nên gọi là thế đệ nhất pháp 
(sarvalaukikasresthatvdd ifi laukikagradharmaah). 
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dấu ấn tượng khi quán sát, còn có cái được bắt nắm, cho nên không thật sự an trụ trong lý 
chân duy thức. Khi nào ân tượng ây biên mât mới thật sự an tru. 
Y trên ý nghĩa này, có bài tụng nói: “Bồ tát trong trạng thái định, quán sát ảnh tượng duy 
chỉ là tâm, ân tượng đối tượng tức thì biến mắt. Quán sát kỹ duy chỉ là tưởng của tự tâm. 
Bằng sự an trú nội tâm như vậy, biết rằng sở thủ không tồn tại, rồi đến năng thủ cũng 
không, cuối cùng duy nhất là vô sở đắc.”?? 
Trong giai vị gia hành này sự hệ phược bởi tướng chưa bị loại bỏ, hệ phược thô trọng 
cũng chưa bị cắt đứt." Duy chỉ có thể trấn áp trừ diệt hai thủ, vì chúng trái nghịch với 
kiến đạo. Nhưng hai thủ thuộc loại câu sinh và tùy miện của chúng tâm tâm quán sát 
thuộc hữu lậu, vì còn có cái để bắt nắm, và vì có phân biệt, do đó, chưa hoàn toàn bị trấn 
áp và trừ diệt. 
Trong giai vị này, Bồ tát học quán sát cả nơi an lập đế””” và phi an lập đề, vì để dẫn phát 
hai loại kiên đạo trong tương lai, vì trân áp hai loại chướng thuộc phân biệt, do đó phi an 
lập đê là đôi tượng quán sát chính thức, không phải như Nhị thừa chỉ quán sát an lập đê. 
Bồ tát y vào các thiện căn này, kể từ noãn, tuy trong khi phương tiện thông cả các tĩnh 
lự,ˆ”” nhưng y trên tĩnh lự thứ tư mới được thành mãn, vì cần phải nương trên sở y tối 
thắng mà vào kiến đạo. Duy y trên thân thuộc thiện thú trong Dục giới mà phát khởi, vì ở 
nơi khác tâm yêm ly của tuệ không đặc sắc. 
Giai vị này cũng thuộc trong giải hành địa,“"” vì chưa chứng chân thắng nghĩa duy thức. 
3. THÔNG ĐẠT VỊ 
Tiếp theo là thông đạt vị, đặc tính như thế nào? 





ˆ“Ẻ Nhiếp luận (bản) 2, tr. 143c5; (Thế Thân) 6, tr. 353b23; (Vô Tính) 6, 418a16, hai bài tụng giáo thọ Bồ 
nh dẫn Phân biệt Du-già luận. (Yogavibhaigasästra, không có Hán dịch). 

Ÿ Hai loại hệ phược, tướng phược và thô trọng phược; Giải thâm mật ï tr. 690925: “Tướng thắng nghĩa 
và tướng của các hành, là nhất hay là đị?.. . Nếu không loại trừ tướng của các hành, không thê bứt thoát hệ 
phược bởi tướng. Người thấy Thánh đế mà không bứt thoát được hệ phược bởi tướng thì cũng không thê 
bứt thoát khỏi hệ phược thô trọng. Do chưa bứt thoát khỏi hai hệ phược, người thấy Thánh đê hăn không 
thể đạt được Niết-bàn tối thượng an ổn.” Du-già 75 tr. 712c24, Hiễn dương 15 tr. S55cl1: 14 thô trọng 
pH hệ phược bởi căn, bởi cảnh, bởi ái, v... cho đến, bởi tăng thượng mạn về biến tri pháp. 

Kế: hập địa kinh 4, tr. 550bl. b9: (Bồ tất địa thứ năm) thiện xảo thế tục đế, thiện xảo thắng nghĩa đế, thiện 
xảo tướng đề, thiện xảo sai biệt đề, thiện xảo an lập đế ... Do hiểu rõ sự an lập của uẫn, giới, xứ nên biết an 
lập đề. Đoạn dịch tương đương trong Hoa nghiêm lục thập 25, tr. 555c23: Thiện trị thế đề, thiện tri đệ nhất 
nghĩa đề, thiện tri tướng đế, thiện tri sai biệt đề, thiện tri thuyết đề ... Do phân biệt ấm, giới, nhập, nên biết 
thuyết đế. Đoạn Skt tương đương, Daýabhữmika, 27.18,23: samvrtisatyakusalaš ca bhavati/ paramärtha- 
saftya-kuslas ca bhavati⁄ laksanasatyakusalas ca bhavatfi/ vibhãgastyakusalas ca bhavaH/ nistranasafya- 
kusalaš ca bhavadL/... skandhadhatayatanavyavasthananubodhan nistiranasatyam prajanati/ Tạp tập l3. 
756c1§: Trong kiến đạo, đạt được hiện quán biên, an lập để thế tục trí không xuất hiện hiện tiền. 
Samuccaya, Tatla p. 122.18: tatvrabhisamayo daršanamargah tara puna]h saiyavyavasthapanany 
abhisamayantikani samvrtjjnanani prafilambhaío. Chân hiện quán, ở đay trong kiến đạo, đạt được thế tũc 
trí, vốn là biên tế hiện quán, là chân đề quy ước (an lập đề). D-già 72 tr. 697c16: Đề có hai, an lập đề chỉ 
bến Thánh đế; phi an lập đề tức chân như. 
gui Du-giả 69, tr. 682b27: Duy chỉ vào các tình lự và cận phần vị chí định của sơ tĩnh lự mà vào Thán để 
hiện quán, chứ không y trên các vô sắc định. Vì trong vô sắc định xa-ma-tha mạnh nhưng tì-bát-xá-na yếu. 
Tì-bát-xá-na yếu thì không thê vào Thánh đề hiện quán. 

“8 xem chí. 38. Tập luận 6, tr. 690a9, Tạp tập 13, tr. 756a23: Bồ tát thắng giải hành, Bồ tát an trú trong 
thắng giải hành địa, thành ba bậc nhẫn hạ, trung, thượng. 
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Khi mà trí hoàn toàn không nắm bắt sở duyên, lúc bấy giờ nó trụ trong 
duy thức tính, vì đã lìa tướng của hai thủ. 
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Luận: 

1. Vô phân biệt trí 

Khi mà trí vô phân biệt của Bồ tát hoàn toàn không có sự nắm bắt”'” nơi cảnh sở duyên, 
vì không châp thủ các hình thái hý luận; lúc bây giờ mới thật sự nói là trụ trong chân 
thăng nghĩa duy thức tính, tức chứng chân như, vì trí và chân như đêu bình đăng, tuyệt 
đôi bình đăng, cả hai đêu loại bỏ các đặc tính năng và sở thủ, và vì các đặc tính năng và 
sở thủ đêu là tâm phân biệt, còn có cái đê năm bắt, là hiện hành của hý luận. 
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Có giải thích nói trí này không có cả hai phần, vì được nói”'" rằng nó không có tướng của 
năng thủ, sở thủ. 

Giải thích khác nói trí này vẫn có, đủ cả tướng và kiến, vì đối tượng sở duyên của nó là 
cái được ghi ảnh tượng trên nó.” “Nếu không mang ảnh tượng của cái ây mà gọi cái là 
đối tương của nó, thì nhận thức về sắc cũng là nhận thức về thanh các thứ. Nếu không có 
kiến phần, nó không thê vươn đến đến đôiư tượng, làm sao có thể nói đó là trí lấy chân 
như làm đối tượng? Không thê nói chân như tính cũng là cái vươn đến đối tượng. Vì vậy, 
cần phải khẳng đỉnh trí này có kiến phần. 


Giải thích lại nói, trí này có kiến phần nhưng không có tướng phân. Vì được nói rằng thủ 
mà không có tướng, vì không châp thủ tướng.”'” Tuy có kiến phần, nhưng nó là vô phân 
biệt. Nói rằng không có năng thủ, không phải hoàn toàn không có thủ. Tuy không có 
tướng phần nhưng khi khởi nó mang theo ảnh tượng của chân như, vì nó không tách lìa 
ngoài chân như. Như tự chứng phần khi duyên đến kiến phần, nó không biến thái để 
duyên;”'* ở đây cũng vậy. Biên thái để mà duyên đến, không phải là chứng nghiệm trực 





kẻ Tnmé§. 28: yađa ty đlambanam jñãnam naivopalabhate tadä/ sthitamn vÿñãnamãtrahwe grãhyãbhäãve 
TIAIHRRD/ 

° Vô sở đắc: anupalabdha, cái không được nắm bắt, vì nó không tồn tại, như sừng trên đầu con thỏ; 
thường chỉ nhận thức hay tri giác bởi giác quan. CẼ. Myayabindu tr. 22.1: tatranupalabdhyartha, na 
pradesavies kvacid ghaja, upalabdhilaksanapratasyanupalabdher iti/ Ý nghĩa vô sở đắc là như vậy: tại 
một điểm đặc biệt nào đó không có cái ghè, vì không có sự nắm bắt, mặc dù các đặc tính đề tri giác hội đủ. 
s Được nói trong các kinh điền. Nhiếp luận (Thế Thân) 6, tr. 352a4: Do không phân biệt năng thủ, sở thủ, 
nên được gội là trí vô phân biệt (xrvikalpakajjfñana). 

“2 Đái bĩ tướng, Xem ch. v. tiệt 3, đoạn sở duyên duyên và cht. I 13. 

% Du-già 73 tr. 701a12: Do nhân duyên gì nói là thủ không có tướng (vô thủ tướng)? Huân tập bởi danh 
ngôn thế tục là quả của thủ; đó là thủ có tướng, được chấp nhận phô quát bởi thế gian, có thể khiến nó trở 
thành tạp nhiễm. Trí thắng nghĩa thấy quả của thủ được huân tập là thủ không có tướng, không phải là được 
thừa nhận phô quát bởi thế gian, có thê khiến nó trở thành thanh tịnh. 
dời Tướng. phần duyên. kiến phần, nhưng không biến thái thành tướng phần như là ảnh chiếu trên nó (đái bỉ 
tướng); kiến phần ấy vần là sở duyên của tự chứng. 
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tiếp, như trí hậu đắc, hẵn phải có phân biệt.”'” Cho nên, cần phải thừa nhận trí này có kiến 
phân nhưng không có tướng phân. 

2. Kiến đạo 

Bằng sự gia hành không gián đoạn, khi trí này phát sinh, chân như được thể hội, giai 
đoạn này được gọi là thông đạt vị. Vì lân đâu tiên soi chiêu chân lý, nên cũng được gọi là 
kiên đạo. 

Tuy nhiên, tóm tắt mà nói,kiến đạo ở đây có hai: 

a. Chân kiến đạo, tức vô phân biệt trí như đã được đề cập. Bằng trí này mà thật chứng 
chân lý được hiện thị bởi hai không, thật sự đoạn trừ tuy miên của hai chướng thuộc loại 
phân biệt. Tuy trải qua nhiều sát- ;na thì sự mới cứu canh, nhưng các đặc tính đều đồng 
đăng do nó gọi chung là một tâm.” 


Có giải thích nói trong đây hai không được tiệm chứng và hai chướng được tiệm đoạn, vì 

có sự khác biệt về sâu và cạn, thô và tế.”'” 

Giải thích khác nói, trong đây, hai không và hai hai chướng đều được đốn chứng và đốn 

đoạn, vì do ảnh hưởng bởi ý lạc mà có sự kham năng.” : 

b. Tướng kiến đạo. Ở đay lại có hai: 

Ì. Phí an lập để.” Quán chân đề phi an lập có ba phẩm tâm: () Bằng duyên trí nội tại 

loại trừ hữu tình giả””” mà đoạn trừ các tùy miên phân biệt thuộc tầm yêu. (2) Bằng duyên 

trí nội tại loại trừ pháp giả mà đoạn trừ tùy phiền não phân biệt thuộc tầm trung. (3) Phổ 

biến bằng duyên trí loại trừ cả hữu tình và pháp giả mà đoạn trừ tất cả tùy miên thuộc loại 
Pa ^ 

phân biệt. 





° Sự khác nhau giữa vô phân biệt trí và hậu đắc trí, N”¿ếp luận (bản) 3, tr. 148a13: Như người đang nhắm 
mắt, đó là vô phân biệt trí. Nhưng người mởi mắt trở lại, đó là hậu đắc trí. Như hư không, đó là vô phân 
biệt trí. Sắc tượng trong đó là hậu đắc trí. Nhiếp luận (Thế Thân) 6 tr. 352b27: Nếu bằng vô phân biệt mà 
đoạn trừ hết thảy chướng, chứng đắc Phật pháp, vậy hậu đắc trí để làm gì? Vô phân biệt trí không thể tuyên 
thuyết các pháp nhân quả, vì không phân biệt. Do vậy cần có hậu đắc trí. 

\ Tâm, tức tâm sát-na. 7gp /ập 9 tr. 73522: tri khởi lên nhận thức đối tượng hoàn tất, suốt cả quá trình 
này gọi là sát-na, chứ không phải khoảng sinh diêt trước không nay có. Có 4 pháp trí, 4 pháp nhẫn, 4 loại 
trí, 4 loại nhẵn đối với 4 Thánh đế, tất cả có 16 sát-na kiến đạo. Dw-già 58, tr. 625a: 4 phẩm pháp tri 
(dharmajfñana) và 4 phẩm loại trí (avaya/fan4), có 8 tâm; cũng bằng thời gian của tám tâm ây, gọi chung 
là một tâm được hiên thị bởi xa-ma-tha bằng vô gián mà nhập, do đó có tất cả 9 tâm để hoàn thành kiến 


đạo. Đây là cơ sở cho chủ trương kiến đạo cứu cánh trong một sát-na tâm. 


217 là : : : Am. 
Thuộc chủ trương kiên đạo ba tâm, sẽ được nói sau. Tiệm chứng và tiệm đoạn, trái với đôn chứng và 


đốn đoạn trong chủ trương kiến đạo một tâm. Ba tâm: một sát-na vô gián đạo (ananfaryamarga), sinh 
không quán. Hai, giải thoát đạo (vữuukzimarga), pháp không quán. Ba, thăng tiến đao (viýega-mãrga), song 
quán cả sinh và pháp. 

mà Thuyết kiến đạo một tâm. 

, Du-giả 72, tr. 697c15: an lập đế, chỉ bốn chân đế; phi an lập đế, chỉ chân như. 

. Nội khiển hữu tỉnh giả duyên trí (prafyãtnam apanitasatvalambana-jñäna), Thuật ký, nội khiển: duyên 
nội thân mà loại trừ. Hữu tình giả: trước hết nhận thức hữu tình chỉ là khái niệm sai lầm. Duyên trí: tâm 
năng duyên (Theo Szmuccaya, đây là sở đuyên. chứ không phải năng duyên như Thuật ký giải: 
ãlambanadharmajñäna: sở duyên pháp trí, tức nhận thức hiện thực mà đối tượng là khái niệm giả danh về 
chúng sinh và pháp). Xem cht. 109 đoạn sau. 
= Du-già 55, tr. 605c17; Hiện dương 17, tr. 562a23; Tạp tập 9, tr. 735a45, Samuccaya, Tatia p. 76. 21: 
apanitasaffvasamketadharmasamketan  sarvato paniobhayasamketalambanadharmajnanam: pháp trí 
(nhận thức hiện thực) mà sở duyên (đối tượng) là khái niệm ước định (giả danh) về chúng sinh, về pháp, về 
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Hai trí đầu gọi là pháp trí, vì duyên đến đối tượng riêng rẻ. Trí thứ ba được gọi là loại trí, 

vì duyên tổng hợp.” 

Mạ” chân kiến đạo ” được thiết lập y trên biệt và tổng của vô gián đạo và giải thoát 
* đối với các chướng bị đoạn trừ của nó thuộc kiến phần của hai không, gọi là tướng 

xơi đạo.” 


Có giải thích nói ba tâm này đều chân kiến đạo, vi tướng kiến đạo duyên đến bốn Thánh 
đé 2% 

Giải thích khác nói, cả ba đều là tướng kiến đạo, vi trong chân kiến đạo không có sự 
duyên đên các hành tướng riêng biệt. 

ii. An lập đề. 

Duyên an lập đế””” làm đối tượng có mười sáu tâm. Ở đây lại có hai: 

a. Một, y quán sở thủ và năng thủ, cá biệt lập thành pháp và loại gồm mười sáu tâm. Tức 
là, ở nơi khổ đế có bốn tâm: 1. Khổ pháp trí nhẫn, ”” quán chân như của khổ đề trong ba 





tổng thể cả hai vốn đã bị bài trừ. Tức trí không phân biệt (aw/kaipana) tướng ngã, pháp, cả hai, trong tự 
hờ tương tục (svasanfãna). 

ˆ Pháp trí và loại trí. Câu-xá 23, tr. 121a29: Từ thế đệ nhất (laukikagradharma), trực tiếp không gián 
cách, duyên đến đối tượng là khô Thánh đề thuộc Dục giới, pháp trí nhẫn vô lậu (dharmajjñanaksanri) phát 
sinh. Nhẫn này được gọi là khổ pháp trtí nhẫn (dukhe dharmajñänaksanii: sự nhẫn khả của trí hiện thực 
trong sự khô). Tiếp theo ngay sau nhẫn, không gián cách, nhận thức hiện thực về khổ Dục giới phát sinh, 
gọi là khổ pháp trí (duhkhe dharmajfñana). Trong đó, nhẫn được gọi là vô gián đạo (ãnarmtaryamaregd), 
không có gì cản trở để loại trừ phiền não liên hệ. Trí được nói là giải thoát đạo (vưnwk/imarga), đã thoát ly 
hệ phược sau khi đoạn trừ phiền não liên hệ. Bốn Thánh đế Dục gIỚI VỚI Ì nhẫn, 1 trí. Sau đó duyên lên 
thượng giới, loại suy khổ Thánh đề trên đó, phát sinh loại trí và nhẫn về khô (duhkhe mvayaksamii, dukhe 

vayajñäna). Liên tiếp như vậy 16 sát-na, gọi là 16 sát-na hiện quán Thánh để (satyabhisamaya). tức thể 
nghiệm và chứng nghiệm Thánh đề. Cf. Tạp tập 9 tr. 735b17: Các nhà Duy thức cho răng khô pháp trí nhẫn 
là nhận thức sự khổ y theo giáo pháp mà Phật mô tả, tức chân lý về khô theo nhận thức cá biệt. Tiếp theo 
đó, tuệ vô lậu vô giá phát sinh đôi với khổ pháp trí (dharmajjñana), đó là loại trí (anvayajñana), nhận thức 
sự khô là chân lý trong tất cả Thánh pháp, tức chân lý phô quát. Du-già luận ký 9, tr. 501c20: Tiêu thừa, 
kiến đạo chỉ có hai tâm. Đại thừa Bồ tát, trong kiến đạo có ba tâm: thứ nhất vô ngại (=gián) đạo với sinh 
không trí, thứ hai vô ngại đạo với pháp không trí, thứ ba giải thoát đạo với cả hai. Do đó, kiến đạo của 
Tieửeu thừa có 16 tâm, của Bồ tát có ba tâm. 

7 Đuật lý: pháp, chỉ pháp tắc, tức mô phỏng, tương tợ. 

** Hai vô gián đạo đầu, theo thứ tự, quán sinh không và pháp không riêng biệt. Tâm thứ ba, giải thoát đạo, 
quán tổng thể cả sinh và pháp không. T1 đạp dập 9, tr. 737c21, c25: Vô gián đạo, do đạo này mà trực tiếp 
không gián cách, không bị trở ngại, vĩnh viễn đoạn trừ các phiền não liên hệ không còn tàn dư. Giải thoát 
đạo, do đạo này mà chứng đắc giải thoát sau khi đoạn trừ các phiền não liên hệ. 
si Tướng kiến đạo, trong kiến đạo quán 16 hành tướng của bốn Thánh đề với ba tâm. Giải thích trên đây 
ng nói là thuyết ba tâm 16 tâm, tức ba tâm trong 16 sát-na tâm với 16 hành tướng của Thánh đề. 

° Đây cũng là thuyết tiêm chứng tiệm đoạn nói trong chân kiến đạo. Trong đó, ba tâm với vô gián và giải 

thóat đạo, thành 6 tâm; cuối cùng với thắng tiến đạo, như vậy bằng 7 tâm mà vào tướng kiến đạo. Trong 
tướng kiến đạo, bằng ba tâm với 16 hành tướng của Thánh đế. 
Hổ: ạp tập 9, tr. 735cl; Samuccaya, Pradhan p. 65. 6: vyavasthanatah katamat? yathasvam adhigama- 
nisthãpraptah šrãvakadayah/ taprsthalabdhena jfñãnena prãpananimiiam apramanaih nãmapada- 
vyafjanakayaih mãrgasatyam vyavasthapayamil Thế nào là an lập (thiết định)? Các hàng Thanh văn, tùy 
theo sở đắc cứu cánh tự mình thông đạt, bằng trí hậu đắc, vì mục đích dẫn đạo, thiết lập nên đạo đề với các 
bộ › phận ngữ âm, từ ngữ, văn cú. An lập đề, chân lý được diễn đạt bởi ngôn ngữ. 

lạ: ạp tập. ibid.: khô tức khô đề. Khổ pháp (duhkhe dharmaj) chỉ cho giáo pháp chủ yếu nói về khô. Pháp 
trí (dharmajñãna), trí quán sát pháp chủ yêu là thánh đề, trong gia hành đạo. Trí nhẫn (/ñZ»aksãni), đó là 
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giới, chính thức đoạn trừ 28 loại tùy miên phân biệt”” thuộc loại bị đoạn trừ khi thấy khô. 


2. Khổ pháp trí, nhẫn trực tiếp không gián cách, „ quán chân như trước đó, chứng nghiệm 

sự giải thoát do đoạn trừ phiền não nói trước đó.” 3. Khổ loại trí nhẫn, trí vô gián tuệ vô 

lậu phát sinh, nội thân chứng n nghiệm cá biệt nơi pháp nhẫn trí, tức phần theo sau này 
~ ` h 2 z z ¡| 

cũng là loại tợ của Thánh pháp.” 4. Khổ loại trí, tiếp theo đó vô gián phát sinh trí vô lậu, 

thầm định ấn khả khổ lọai trí nhẫn. 

Ở trong khổ đề có bốn tâm, trong tập, diệt và đạo, nên biết, cũng như vậy. 

Trong mười sáu tâm này, tám quán chân như, tám quán chính trí.”” 

Pháp chân kiến đạo được thiết lập y trên sự sai biệt của kiến và chứng phần VỚI VÔ gián 

đạo và giải thoát đạo,” được gọi là tướng kiên đạo. 

b. Thứ hai, y quán cảnh chân đề hạ giới và thượng giới lập pháp và loại với mười sáu tâm. 

Tức là, quán bốn chắn đê, từ khô, thuộc giới hệ hiện tiền và không hiện tiền, ”“ mỗi đế có 

hai tâm: hiện quán nhân, và hiện quán trí. Tùy theo sự thích hợp, hiện quán Thânh đê với 

kiến phần của vô gián, giải thoát, trong pháp chân kiến đạo.”” 

Đaọn trừ 128 tùy miên phân biệt thuộc loại bị đoạn trừ trong kiến đạo, gọi là tướng kiến 

đạo 235 


3. Chín loại tâm 


Nếu y theo đạo lý của sự quáng bá Thánh giáo, nói tướng kiến đạo có chín tâm. ”” Đây là 
đặc biệt thiết lập y nơi chỉ quán duyên an lập đề nói trước đó làm đối tượng với hai loại 





tuệ vô lậu (anasrava prajf4) được chứng nghiệm cá biệt trong khô đề do y trên sự quán sát với năng lực ưu 
thế trước đó. Do huệ này mà vĩnh viến loại các phiền não thuộc loại bị đoạn trừ khi thấy khô. 

28 tùy miên: Dục giới, liên hệ khổ, 10; hai giới trên, mối giới 9 (trừ sân). Phân biệt tùy miên, loại tùy 
miên chịu ảnh hưởng tà giáo tà thuyết. 

Samuccaya, 1bid.: duhkhe dharmajnanam katamat? ksaniyananiaram yena jÿãnena pirvoktebhyah 
klesebhyo vimuktim saksafkarotil khổ pháp trí: nhần trực tiếp ngay sau đó không gián cách chứng nghiệm 
sự giải thoát khỏ các phiền phiễn đã nói trên. 

' 9amuccaya, Pradhan p. 66. I18§.: dujhkhe anvayajñanaksamtih katama/ duhkhe dharmajfñanaksantyam 
duhkhe dharmajnane ca pra(yatmam pratyaksanubhavini anasrava prajfña uípadyate yad uílaram anvaya 
esa ãryadharmãnäm/ khổ loại trí nhẫn, đó là tuệ vô lậu phát sinh trong khổ pháp nhẫn và khổ pháp tri do 
nội thân chứng nghiệm cá biệt; phần theo sau nảy là loại tợ của Thánh pháp. 

?3ˆ Tám nhẫn duyên đối tượng là chân như, tám trí duyên đối tượng là chính trí. 
hộ Thuật ký: pháp nhẫn, kiến phần với chân vô gián đạo; pháp trí, kiến phần với chân giải thoát đạo. Loại 
nhân, tự chứng phần của pháp vô gián đạo; loại trí, tự chứng phần của pháp giải thoát đạo 

Hạ giới, thức Dục giới, hiện tiền đối với hành giả vì sinh Dục giới. Thượng giới, gồm Sắc và Vô sắc, 
không hiện tiền đối với hành giả. 
lu Tùy theo ý nghĩa đã nói mà suy diễn trí và nhẫn, về kiến và tự chứng phần, trong tướng kiến đạo 

Dục giới, với bốn đế, có 40 tùy miên. Hai thượng giới, mỗi giơi 36. Tham chiếu Cẩu-xá 19: 10 phiền 
não can bản, gồm tham, sân, si, mạn, nghi và 5 kiến. Dục giới: 32, trong đó liên hệ khổ đủ 10, tâp và diệt 
trừ 3 (thân kiến, biên kiến, giới thủ), đạo trừ 2 (thân và biên kiến), hai giới trên trừ 4 sân trong bốn đề, mỗi 
giới có 28. Tổng: 88 kiến sở đoạn thuộc cả ba giơi hệ. 2u-già 58 tr. 623c13, Dục giới khổ: 10, tập, diệt và 
đạo, mỗi 8. 

Sử Du-già 58, tr. 625a6: kiến lập kiến đạo do hai đạo lý: 1. Đạo lý quảng bá Thánh giáo, kiến lập có hý 
luận. 2. Đạo lý nội chứng thắng nghĩa, kiến lập không hý luận. Y theo đạo lý đầu, do tăng thượng lực của 
Thánh giáo thuyết 4 tâm pháp trí và 4 tâm loại trí. Tùy thời gian mà tám tâm này chuyên, tổng hợp thành 
một tâm được hiên thị bởi vô gián nhập thuần xa-ma-tha. Như vậy, tổng thể nói có chín tâm để hoàn tất 
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8 thành mỗi loại có 


mười sáu tâm. Theo đó, nhẫn và trí thuộc pháp và loại được tổng hợp 
bốn quán tức là tám tâm. Chỉ tương ưng với tám, nói chung làm một.””” 

Tuy trong kiến đạo, chỉ và quán được song vận, nhưng ý nghĩa của kiến thuận với quán 
hơn là chỉ, cho nên có sự khai và hiệp bất đồng cho quán và chỉ. Do đó, chín tâm này 
được gọi là tướng kiện đạo. 

Y theo chân và giả””” mà nói rằng các tướng kiến đạo phát sinh trực tiếp vô gián từ thế đệ 
nhất pháp và đoạn trừ tùy miên, nhưng thật sự không phải như vậy. Nó chí phát sinh sau 
chân kiến đạo, vì không phải rằng sau phi an lập mới khởi an lập. Và tùy miên thuộc loại 
phân biệt được đoạn trừ ngay trong chân kiến đạo. 

Trước là chân kiến đạo chứng duy thức tính, sau đó là tướng kiến đạo chứng duy thức 
tướng. Trong hai, trường hợp đầu ưu thắng, do đó tụng đặc biệt đề cập. "" 

Chân kiến đạo đi trước thuộc căn bản trí. Tướng kiến đạo theo sau thuộc hậu đắc trí. 


4. Hậu đắc trí 

Các trí hậu đắc” có hai phần không? 

Có thuyết nói, thảy đều không, vì lìa hai thủ. 

Thuyết khác nói, trí này có kiến nhưng không có tướng phân. Vì HỘ thuộc phẩm loại có 


phân biệt. Vì các Thánh trí thảy đều có thể trực tiếp chiếu cảnh.” Do không có chấp 
trước mà nói là lìa hai thủ. 


Lại thuyết khác nói, trí này có đủ cả hai phần, vì được nói rằng nó tư duy về tướng tương 
tợ chân như, chứ không thây chân thật chân như tính.” Lại nói, vì trí này phân biệt tự 
tướng, cộng tướng các thứ của các pháp,” rồi quán sát sự sai biệt căn tính của các hữu 





kiến đạo. Do taqưng thượng lực đạo lý thứ hai, nói một tâm cứu cánh kiến đạo, tức y một tâm loại tợ tương 
ưng với trí chứng chân như. 

1 pháp trí và 4 loại trí tổng chùng thành 4 trí. Nhẫn cũng vậy. 
® Tức § quán và l chỉ, thành 9 tâm. Du-già 58, xem cht. 92 trên. 

“49 v chân và giả mà lập chân kiến đạo và tướng kiến đạo. 

ạ Tụng nói: an trụ duy thức tính. 

- Chư hậu đắc trí, số nhiều. Nghĩa diễn 12 tr. 833c22: hậu đắc trí thuộc ba tâm trong tướng kiến đạo, và 
16 tâm hai lớp trong Thánh để hiện quán, và hậu đắc trí lấy sự làm đối tượng, do đó có số nhiều. Câu-vá 26 
tr. 135b: Sau khi xuất tận trí và vô sinh trí, vị ây tuyên bồ ° “ngã sinh dĩ tận...” Sự tuyên bồ á ấy do bởi trí 
thuộc hậu đắc Wrsthalabdha). Trong Đai thừa, các trí xuất hiện sau chân kiến đạo, sau khi thấy chân như, 
cho đến trí đại viên kính của Phật, đêu được gọi là trí hậu đắc. Du-giả 55 tr. 606a1T: những trí đạt được sau 
` xuất thế gia, đều gọi là hậu đắc trí. 

3 Nghĩa diễn 12, tr. 834a12: Theo đây, hậu đắc trí trực tiếp thu nhận bản chất ở ngoài tâm, không cần 
biển thái để làm đối tưoqựng, do đó nói không có tướng phân. 

#4 Dụ-già 73, tr. 700a8: Có trường hợp tư duy về chân như nhưng không phải là quán chân như, đó là 
bằng như lý tác ý có phân biệt mà tư duy về chân như , chỉ thấy dấu hiệu của chân như chứ không thật sự 
thấy chân như. Đó là giai đoạn trước khi chính thức bước vào thông đạt vị, và sau thông đạt vị, tác ý tư duy 
VỆ an lập chân như. .. Có trường hợp tư duy chân như và cũng quán chân như, đó là sau thông đạt vị tiếp 
nối tác ý tư duy về an lập chân như. Ng”ĩa điển 12 tr. 834al6: Có tư duy chân như nhưng không quán 
(thấy) chân như, đó là trong chân kiến đạo, Bồ tát bằng căn bản trí mà quán chân như. Có tư duy chân như 
và cũng quán chân như, đó là trong tướng kiến đạo, Bồ tát bằng hậu đắc trí mà quán chân như. 

Nữ Phật địa luận 3 tr. 303c19: các tâm phẩm tương ưng với hậu đắc trí, vì có phân biệt, vì cảnh giới sở 
duyên có thê tách ngoại tự thê... 
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tình mà thuyết pháp. “ ° Lại nói, trí này hiện bản thân và quốc độ, thuyết pháp cho các hữu 
tình. Nếu không biến hiện ảnh tợ sắc, thanh các thứ, làm sao có thể có những sự việc như 
hiện thân thuyết pháp?” * Và rồi, sự chuyên sở y sắc uẫn mà không hiện được sắc; chuyển 
sở y bốn uấn mà không có thọ các thứ.“”” 


Lại nữa, nếu trí này không biến tợ cảnh làm đối tượng”” như là đối tượng, nhưng pháp 
tách lìa ngoài tự thê thì không thê là đôi tượng sở duyên, và như vậy khi duyên đên màu 
xanh chẳng hạn hẵn cũng là duyên âm thanh. Lại nữa, khi duyên đến pháp vô thể”" 
chẳng hạn hẫn là không có sở duyên duyên, vì thể của pháp ấy không thật, không có tác 
dụng làm duyên. 

Do ý nghĩa này, hậu đắc trí có đủ cả hai phần. 

5. Sáu hiện quán và hai kiến đạo 

Hai kiến đạo này và sáu hiện quán, quan hệ bao hàm lẫn nhau như thế nào? 


251. 
Sáu hiện quán 


1. Tư hiện quán. đó là tuệ được tác thành bởi tư tối thượng phẩm tương ưng hỷ thọ. Nó 
quán sát cọng tướng của các pháp, dân sinh noãn các thứ.” Trong gia hành đạo, tác dụng 
quán sát các pháp của nó mãnh liệt nhât, nên đặc biệt lập thành hiện quán. 

Các pháp như noãn v.v. không phân biệt pháp một cách chỉ tiết, lại cũng chưa chứng 
nghiêm thật lý, do đó không phải là hiện quán. 

2. Tín hiện quán. Đó là tịnh tín quyết định thuộc thế gian và xuất thê gian, duyến đến đối 
tượng là Tam bảo. ””” Nó hỗ trở hiện quán để không thối chuyển do đó được lập làm hiện 
quán. 

3. Giới hiện quán. Đó là vô lậu giới. Nó trừ diệt cáu bân của sự pháp giới, kiến quan 
được thêm sang, do đó cũng được gọi là hiện quán. 





ˆ49 Tạp rập 9 tr. 735c2: do trí hậu đắc mà an lập đạo để với vô lượng tập hợp của âm tiết, từ ngữ, cú pháp. 

= Phật địa luân 3 tr. 303c14: Nói không có tương sở thủ, năng thủ, không phải là hoàn toàn không có tác 
dụng chiếu và duyên cảnh biến tợ. Nếu tâm vôlậu hoàn toàn không có tướn phần, chư Phật chắc hẵn đã 
không thể hiện thân và quốc đọ các thứ, với đủ mọi ảnh tượng khác nhau. 

#3 phậy địa luận 1bid.: Như vậy sẽ mâu thuân với điều được nói nhiều nơi trong Kinh Luận, theo đó, 
chuyên sắc uân y mà không được sắc; chuyên bốn uấn y mà không có thức. Nhiếp luận (bản) 3 tr. 149c; 
(Thế Thân) 9 tr. 371c25; (Vô Tính) 9 tr. 437c18: Pháp thân do chuyên y 5 uẩn mà được Š sự tự tại: 1. 
Chuyên y sắc uân, có Phật thân, Phật đọ, các tướng hảo trang nghiê. 2. Chuyển y thọ uân mà được đại lạc 
tự tại. 3. Chuyên y tưoqửng uẫn mà biện thuyết tự tại với danh, cú, âm tiêt. 4. Chuyên y hành uẫn mà được 


biến hóa tự tại. 5. Chuyên y thức uẫn mà được bốn trí tự tại. 


” Tự thể của thức khi nhận thức tự biến thái thành kiến phần và tướng phần; tướng là ảnh chiếu ngoại giới 


in lên thức. Ảnh chiếu ấy thực sự chính là biến tợ của tthức từ tự thể của nó. Xem ch. ch. v. tiết 3, đoạn sở 
duyên duyên. Xem ch. ii. tiết ba, đoạn về hành tướng của thức. 

“SỞ Pháp vô thẻ, pháp thuộc quán khứ và vị lai, và các thứ hư không. 

Bài Hiện quán, Skt. abhisamaya: sự chứng nghiêm bằng bản thân; sự lý giải thông suốt; cũng dịch là hiện 
chứng, thông đạt. 74 ky: hiện, tức hiện tiền; minh liễu hiện tiền quán hiện cảnh. Du-già 54 tr. 605c8, 77 
tr. 690c23; Hiền dương 17 tr. 562c13. 

Sạn Dụ-giả 1bid.: Đặc tính của tư hiện quán là gì? Ở trong địa vị dị sinh mà nhận thức thông suốt một cách 
quyết định rằng các hành là vô thường, tất cả hành là khổ, các pháp là vô ngã, niết-bàn là tịch tĩnh. 

®® Du-già ïbid.: Đặc tính của tín hiện quán là gì? Đó là hàng dị sinh hay phi dị sinh mà trong đời này hay 
đời sau không vọng động tôn xưng ai khác là Đại Sư, không pháp nào khác ngoài Pháp được thiện thuiýet 
này, không Tăng nảo ngoài những vị đang chính hành này. 
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4. Hiện quán trí đế biên hiện quán. Đó là trí vô phân biệt căn bản và hậu đắc, một cách 
triệt đê, duyên phi an lập làm đôi tượng.” 

%5. Hiện quán biên trí đế hiện quán. Đó là trí xuất thế gian, duyên các an lập làm đối 
tượng, sau hiện quán trí đê hiện quán.” 

6. Cứu cúnh hiện quán. Trí thuộc giai đoạn cứu cánh, tức tận trí các thứ.” 

Trong đay, chân kiến đạo bao hàm một phần nhỏ hiện quán thứ tư. Tướng kiến đạo bao 
hàm một phân nhỏ hiện quán thứ tư và thứ năm. Hiện quán thứ hai và thứ ba ở đây cùng 
khởi nhưng không cùng tự tính nên khôngbao hàm lẫn nhau. ”” 

Bồ tát khi đạt đến hai kiến đạo này là sinh vào gia tộc Như Lai, trụ Cực hỷ địa, ”” thiện 
xảo thông đạt pháp giới, đạt được các bình đăng, thường xuât hiện trong các đại tập hội 
của chư Phật, đã được tự tại trong tăm môn, vự biệt không bao lâu nữa chứng đại bô-đê, 
suôt cùng vị lai làm lợi cho tât cả. 


4. TU TẬP VỊ 
Thứ đến, tu tập vị, đặc tính như thế nào? 
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“? Du-già 55, tr. 60S5cl7: Trong gia hành đạo, trước tiên do sự tích tập tư lương đã được cực kỳ hoàn hảo, 
lại bằng thiện phương tiện mài luyện tâm, từ thiện căn biên tế thuộc thế gian thuận quyết trạch phần, một 
cách trực tiếp vô gián, phát sinh tâm thứ nhất có đối tượng sở duyên là pháp giả danh về hữu tình vôn tự 
nội thân đã bị loại trừ; đoạn trừ các phiện não thô trọng bậc thấp thuộc loại kiến sở đoạn. Từ đó vô gián 
phát sinh tâm thứ hai có đối tượng sở duyên là pháp giả danh về các pháp vồn tự nội thân dã bị loại trừ; 
đoạn trừ phiền não thô trọng bậc trung thuộc loại kiên sở đoạn. Từ đó vô gián phát sinh tâm thứ ba có đối 
tượng sở duyên là pháp giả danh vê hữu tình và các pháp vốn tự nội thân đã bị loại trừ; đoạn trừ tất cả 
phiền não thô trọng thuộc loại kiến sở đoạn. Hiện quán này chính là kiến đạo, cũng được gọi là song vận 
đạo (vận hành song song chỉ và quán). Trong đó tuy có ba phẩm thâm của tì-bát-xa-na (quán) và ba phẩm 
tâm của xa-ma-tha (chỉ), nhưng do song vận mà lập chỉ ba tâm, vì trong một tâm có thể vừa chỉ vừa quán. 
Nên biết, các tâm này chỉ duyên đến cảnh đối tượng là phi an lập để. Lại nưa, hai tâm đầu tương ưng với 
pháp trí; tâm thứ ba tương ưng với loại trí. Lại nữa, chính do thế lực của tâm này, trong các an lập đề kế từ 
khổ phát sinh khô trí v.v. thuộc giai đoạn hiện quán thứ hai, thanh tịnh vô ngại. Nên biết, y chỉ trí này mà 
thành lập bốn trí khổ, tập, diệt, đạo. Tức ba tâm trước cùng với chỉ quán phẩm chứng đắc sự tịch diệt do 
diệt trừ phiền não thuộc kiến đọan, đạt đến xuất thế gian đạo, vĩnh viên diệt trừ hết thảy phiền não và Sở y 
sự. Đó là hiện quán trí để hiện quán. 

b Du-già 1bìd.: Trí đạt được sau hiện quán, gọi là hiện quán biên trí. Chỉ sau khi từ tâm thứ ba vô gián ra 
khỏi kiến đạo, tri này mới hiện tiền. Nó duyên đến đối tượng là trí mà đời trước đã từng quán sát hai giới 
địa hạ (Dục giới) và thượng (hai giới trên) và hai tăng thượng an lập đề. Nó là trí tương tợ pháp và loại trí, 
thuộc thế tuc, thông với cả xuất thế. Tức là thế gian hậu đắc trí. Theo thứ tự, mỗi chấn đề phát sinh hai thứ 
trí, đó là trí nhẫn khả dục lạc, và trí hiện quán quyết định. Như vậy, y hiện quán nói trước đó, sau khi nó 
sinh khởi, trong các chấn đề thuộc hạ và thượng địa, cặp hai trí phát sinh. Đấy gọi là hiện quán biên trí hiện 
quán. 
xo Tận trí, vô sinh trí, hoặc mười trí. 

*Š” Thứ hai, tín hiện quán, thứ ba giới hiện quán, vì tự tính không phải là tuệ. Tư hiện quan thuộc tư lương 
vị, không khởi trong gia hành. Cứu cánh hiện quán cũng vậy. 
Sử Cực hỷ địa hay Hoan hỷ địa, tỐi SƠ trong mười địa của Bồ tát. 
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Vô đắc, bất tư nghị, nó là trí xuất thê gián. Do loại bỏ hai phần thô trọng 
mà chứng đắc chuyên y. “”? 
Luận: 
1. Chuyễn y 
Bồ tát kê từ khi kiến đạo trước đó đã khởi, vì để đoạn trừ các chướng còn lại và chứng 
đắc chuyên Y, lại thường xuyên tu tập trí vô phân biệt. Trí này viên ly sở thủ và năng thủ 
nên được nói là vô đắc và bất từ nghị.“°? Hoặc nó loại bỏ hý luận mà nói là vô đắc. Diệu 
của nó khó thăm dò nên nói là bât tư nghị. 
Đó là trí vô phân biệt xuất thế gian. Vì cắt đứt với thế gian nên nên nói là xuất thế gian.“ 
Tùy miên của hai thủ là gốc rễ của thê gian, duy chỉ băng trí này chúng mới có thê bị cắt 
đứt, do đó chỉ nó mới được nêu tên.” “ Hoặc từ xuất thế được nói theo hai ý nghĩa: thể vô 
lậu và chứng chân như. Trí này đây đủ cả hai nghĩa như vậy nên chỉ nó được nêu tên là 
xuất thế, các trí khác ”” thì không được vậy. Tức trí vô phân biệt trong mười địa. 
Do thường xuyên tu tập mà loại bỏ hai phần thô trọng. Chủng tử của hai chướng được đặt 
gọi là thô trọng. Vì tính chất của nó là khó sử dụng, và không vi tế nhẹ nhàng. Trí này do 
loại bỏ hai thứ thô trọng ấy mà Anh ở đắc đại chuyên y. 


Y tức sở y. Đó là y tha khởi, “f vì nó làm sở y cho pháp nhiễm và tịnh. Nhiễm là biến kế 
sở chấp hư vọng. Tịnh chỉ cho tính viên thành thật chân thật. Chuyên, đó là sự chuyển xả 
và chuyền đắc đối với hai phần.”?” Do thường xuyên tu tập tri vô phân biệt đoạn trừ phần 
thộ trọng của hai chướng trong bản thức, do đó mà chuyên xả biên kế sở chấp trên y tha 
khởi, và chuyên đắc tính viên thành thật trong y tha khởi. Do chuyên phiền não mà chứng 
đắc đại niết-bàn, chuyền sở tri chướng mà chứng vô thượng giác. Thành lập duy thức là 
với ý hướng khiến hữu tính chứng đắc hai quả chuyền y này. 


Hoặc y chỉ cho chân như duy thức, vì là sở y của sinh tử và niết-bàn. Phàm ngu do điên 
đảo mê mờ chân như này cho nên thọ khổ sinh tử từ vô thủy. Thánh giả xả ly điên đảo, 
tỏ ngộ chân như này, cho nên đạt được an lạc cứu cánh của niết-bàn. Do thương xuyên tu 
tập trí vô phân biệt đoạn trừ phần thô trọng của hai chướng trong bản thức, cho nên 





Trim§. 29: aciffo rupalambho sau jfñãnarh lokoftaram ca taf| ãšrayasya parãvftir dvidhaã 
dausthulyahanriah ||29|| 
? Bất tư nghị, øc/a; nhưng Trimm§. 29: zc7a: vô tâm. Sthramatl: íaa grãhakaciftabhavat 
grãhyärthãnupalambhäc ca/ acito 'nupalambho asau...! ở đây vì không có tầm năng thủ, không có cảnh sở 
thủ, cho nên nó la vô tâm, vô đắc. 
Môi Sthrramatl: lokãd uftrnuam ii jñanam lokoftaram ca fad if/ vì nỗ siêu việt thế gian nên nói là trí xuất 
thế gian. 
` Tụng chỉ đề cập trí vô phân biệt, không đề cập hậu đắc. 

®Ở Các trí hậu đắc. 

®  Sthiramati: ãšrayo tra sarvabjakam ãlayavijãnam! ở đây, y hay sở y là thức a-lại-da, hạt giỗng của tất 
cả. 
gu Chuyển y, Skt. đ#zyasya paravrih: sự biến chuyển trở thành cái khác của sở y, sự tha hóa của sở y. 
Trong tụng văn, là hai từ độc lập quan hệ sở hữu. Khuy Cơ cho là một hợp từ (đszayãparavyffih) nên suy 
diễn là hợp từ y sĩ thích. Sthiramati: /2sya paravr/ yã dausthulyavipdRadvayavasanabhavena niyrttau 
satyamn karmanyata-dharmakayadvayajnanabhavena paravritih/ Sự chuyên đổi của nó (sở y, a-lại-da), đó 
là, trong khi triệt tiêu thể của hai loại tập khí, của thô trọng và dị thục, có sự chuyền đối thành trí bất nhị và 
pháp thân chân thật, linh diệu. 
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chuyên diệt sinh tử có sở y là chân như, mà chuyên chứng niết-bàn có sở y chân như. Đây 
túwc là chân như tách rời tính tạp nhiễm. Như tuy tính tịnh nhưng tướng của nó bị tạp 
nhiễm. Do đó, khi ly nhiễm nói tượng trưng là thanh tịnh molứ. SJư thanh tịnh mới có 
này được gọi là chuyên y. 

Đây là sự đoạn chướng và chứng đắc trong tu tập vị. 

Mặc dù trong giai đoạn cũng có sự chứng đắc bồ-đề, nhưng không phải là điều được đề 
cập theo ý của bài tụng. Ý của bài tụng chỉ đề cập duy thức tính được chuyển đổi. Giai 
đoạn viên mãn của Nhị thừa được gọi là giải thoát thân. ° Ở nơi Đại Mâu-ni, được gọi là 
Pháp thân. 

Sự chứng đắc hai loại chuyển y này như thế nào? Trong mười địa, tu mười thắng hành, 
đoạn trừ mười trọng chướng, chứng mười chân như. Hau loại chuyên y do thê mà chứng 
đặc. 

2. Mười địa 

Mười địa, đó là: 

1. Cực hý địa.“” Vì đây là tối sơ tiếp nhận Thánh quả, chứng đủ hai không, làm được ích 
lợi cho mình cho người, sinh đại hoan hỷ. 

2. Ly cầu địa.“ Vì đầy đủ tịnh thi-la, lia xa cấu bân phiền não khiến hủy phạm những 
điêu vi tê. 
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3. Phát quang địa.” Vì thành tựu thằng định, đại pháp tổng trì/ˆ'” phát ra ánh sáng vô 
biên của diệu tuệ. 
4. Diệm tuệ địa.“”" Vì an trụ trong pháp bồ-đề phần tối thắng,” ” thiêu rụi cũi phiền não, 
làm bùng lớn ngọn lửa trí tuệ. 

d› LỰC nan thắng địa.” Vì tổng hợp sự mâu thuẫn đối nghịch hành tướng của hai trí chân 
và tục, khiên cho cùng tương ưng, điêu cực kỳ khó thực hiện. 


6. Hiện tiền địa.” “ Vì trụ nơi trí duyên khởi,” Ở dẫn phát bát-nhã tối thắng vô phân biệt” ”” 


khiên cho hiện tiên. 





®® Giải thâm mật 5 tr. 708b21; dẫn bởi Du-già 78 tr. 733c23: Sự chuyển y mà Thanh văn, Độc gián đạt 
được có được gọi là Pháp thân không? - Không được gọi là Pháp thân. — Vậy gọi là gì? - Gọi là giải thoát 
thân. Do giải thân mà nói rằng hết tháy Thanh văn, Độc giác, đều bình đắng, hoàn toàn bình đẳng với Như 
Lai. Và cũng do Pháp thân mà nói có sự sai biệt. Vì Pháp thân của Như Lai có vô lượng công đức thù 
thắngkhông thê so sánh thí dụ. 
2®” Cực hỷ địa, hay Hoan hỷ địa, pramuditä. Giải thâm mật 4, tr. 704a12: Thành tựu mục dích lớn (đại 
nghĩa), đạt được tâm xuất thế gian mà trước kia chưa từng có, sinh tâm đại hoan hỷ. 
KHh Ly cấu địa: vưnalã. Giải thâm mật ibid.: tránh xa tất cả phạm giới cho đến điều nhỏ nhặt 
” Phát quang địa: prabhäãkãrï. Giải thâm mật, ibid.: do sự tông trì những điều đã nghe, và tam-ma-địa đã 
được chứng đắc làm sở y phát ra vô lượng ánh sáng trí tuệ. 
PP HP sư , ". 

Tông trì giáo pháp Đại thừa. 

“Ì Diệm tuệ địa: arcigmaii. Giải thâm mật, ibid.: do pháp bồ-đề phần đạt được mà thiêu hủy các phiền não. 
“2 Chỉ 37 bồ-đề phần (bodhipksika) 
Nà Cực nan thắng địa, hay Nan thắng địa: suđurjayä. Giải thâm mật. ibid.: được tự tại trong các phương 
tiện tu tập các bồ-đề đã chứng được, là điều cực kỳ khó khăn. 
Xã Hiện tiền địa: abhimukhï. Giải thâm mật, ibid.: hiện tiền quán sát sự lưu chuyển của các hành, lại 
thường xuyên tác ý nơi vô tướng mới được hiện tiền. 
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7. Viễn hành địa. “”” Vì đã đạt đến giới hạn sau cùng của công dụng an trụ nơi vô tương, 
Vượt quá con “ thê gian và Nhị thừa. 

8. Bất động. địa.”Š Vì trí vô phân biệt vận hành tiếp nối một cách tự nhiên, tương, dụng 
phiền não đều không thể làm dao động. 

9. Thiện tuệ địa.”” Vì đã thành tựu bốn vô ngại giải vi điệu, có thể thuyết pháp thiện xảo 
khắp trong mười P Mong: 

10. Pháp vân địa. ?*° Vị là đám mây lớn đại trí, hàm chứa các nguồn nước công đức, che 
lắp tất cả thô trọng, như hư không, Pháp thân sung mãn. 

Mười địa như vậy có tự tính là tổng nhiếp các công đức hữu vi và vô vi. Nó làm chỗ y tựa 
đặc sắc cho sự tu hành, khiên cho được sinh trưởng, cho nđên được gọi là địa. 

3. Mười ba-la-mật 

¡. Mười thắng hành, tức mười ba-la-mật-đa. 

1. Thí có ba: tài thí, vô úy thí, pháp thí. 

2. Giới có ba: luật nghỉ giới, nhiếp thiện giới, nhiêu ích hữu tình giới. 

3. Nhẫn có ba: nhẫn nại những sự gia hại của kẻ oán ghét mình, an nhẫn thọ khổ, đế nhẫn 
quán sát pháp một cách chân thật. 

4. Tỉnh tấn có ba: tỉnh tấn khóac khôi giáp, tỉnh tấn nhiếp trì thiện, tinh tấn lợi lạc. 

5. Tĩnh lự có ba: tĩnh lự an trụ, tĩnh lự dẫn phát, tĩnh lự biện sự. 

6. Bát nhãn có ba: tuệ vô phân biệt về sinh không, tuệ vô phân biệt về pháp không, tuệ vô 
phân biệt vê cả hai không. 

: Phương tiện thiện xảo có hai: phương tiện thiện xảo về hồi hướng, phương tiện thiện 
xảo về bạt tê. 

§. Nguyện có hai: nguyện cầu bồ-đề, nguyện lợi lach hữu tình. 

9. Lực có hai: lực tư trạch, lực tu tập. 

10. Trí có hai: trí thọ dụng pháp lạc, trí thành thục hữu tình. 


ii. Về tự tính của mười hành này, thí có tự tính là vô tham và ba nghiệp được phát động 
bởi vô tham. Giới có tự tính là ba nghiệp khi thọ trì học xứ Bồ tát. Nhẫn có tự tính là vô 
sân, tinh tấn, thâm sát tuệ, và ba nghiệp được phát động bởi chúng. Tỉnh tấn có tự tính là 
cần và ba nghiệp được phát động bởi cần. Tĩnh lự chỉ lấy đẳng trì, sự tập trung, làm tự 
tính. Năm hành sau có tự tính là trạch pháp, vì được nói là căn bản trí và hậu đắc trí. 

Có giải thích nói thắng hành thứ tám có tự tính là dục, thắng giải, và tín. Vì ba điều này là 
bản tính của nguyện. 





Hà nà VI duyên khởi 12 chi mà đạt được trí tuệ tuệ tối thắng. 

„Do thành tựu bát-nhã ba-la-mật. 

”T Viễn hành địa: đủ angamua. Giải thâm một, 1bid.: đạt đến mức chứng nhập thật xa với tác ý vô tướng 
vô gián vô khuyết, tiếp cận với cộng tướng thanh tịnh địa. 

Bất động địa: acdla. Giải thâm mật, 1bid.: đạt được vô công dụng nơi vô tướng, ở trong các tướng mà 
không bị các phiên não hiện hành làm dao động. 

ĩ Thiện tuệ địa. sưäÄhumafi. Giải thâm mật, 1bìd.: đạt được trí tuệ vô lượng quảng đại, thuyế tpháp tự tại. 
n Pháp vân địa: dharmamegha. Giải thâm mi, 1bid.: thần thô trọng rrộng lớn như hư không, Pháp thân 

viên mãn như đám mây lớn che trùm tât cả. 
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Nếu đây là nói về tự tính. Nếu nói đến nhứng phụ trợ, thì tự tính của mỗi hành là hết thảy 
công đức phụ hành. 

ii. Về hành tướng của mười hành, mỗi ba-la-mật cần được bao hàm bởi bảy hành tướng 
tôi thăng mới có thê được thiệt lập. 

. Tối thắng về an trụ: cần thiết phai an trụ trong chủng tính Bồ tát. 

. Tối thắng về y chỉ: cần phải y chỉ tâm đại bồ đề. 

. Tối thắng về ý lạc: cần phải bi mẫn đối với hết thảy hữu tình. 

. Tối thắng về sự nghiệp: cần phải thực hiện đầy đủ tất cả sự nghiệp. 

. Tối thắng về phương tiện thiện xảo: cần phải được nhiếp thọ bởi trí vô tướng. 


©@œẰ tœŒ: + CÓ) l3) 


. Tối thắng về hồi hướng: cần phải hồi hướng đến vô thượng bồ-đề. 

7. Tối thắng về thanh tịnh: cần phải không bị gián tạp bởi hai chướng. 

Nếu không được bao hàm bởi bảy điều này, những sở hành như thí v.v. chăng phải là đáo 
bỉ ngạn. 

iv. Ở đây số chỉ có mười, không nhiều hơn không ít hơn, vi trong thập địa đề đối trị mười 
chướng, chứng mười chân như. 

Lại nữa, sáu hành đầu không thêm không bớt là vì để diệt trừ sáu thứ chướng trái nghịch, 
tiệm thứ tu hành các Phật pháp, và tiệm thứ thành thục các hữu tình. Những điêu còn lại, 
nên biệt, chi tiêt cũng như vậy. 

Lại nữa, bà hành kế từ thí là tăng thượng sinh đạo, 'vì chiêu cảm tài sản lớn, thể 3P 
lớn và quyền thuộc lớn. Ba hành tiếp theo kê từ tỉnh tấn là quyết định thắng đạo, v 
trần áp phiền não, thành thục hữu tình và Phật pháp.“”” 


Lại nữa, ba hành đầu, thuộc nhiêu ích hữu tình: cho chúng tư tài, không gây tốn hại 
chúng, kham nhẫn những quấy rối của chúng, do đó làm lợi ích cho chúng. Ba hành tiếp 
từ tỉnh tấn, đối trị phiền não. Mặc dù chưa trán áp trừ diệt nhưng tỉnh cần tu các thiện gia 
hành đối trị chúng: tĩnh lự, vĩnh viễn trấn áp, và trí tuệ vĩnh viễn trừ diệt. 

Lại nữa, do ba hành đầu mà không trụ niết-bàn, và do ba hành tiếp theo mà không trụ 
sinh tử, lấy đó làm tư lương cho niết-bàn vô trụ xứ. Do vậy, sàu hành này không nhiều 
hơn, không ít hơn. 

Duy chỉ bốn ba-la-mật cuối, vì để hỗ trợ sáu hành đầu tu hành trọn đủ, không nhiều hơn 
không ít hơn. Phương tiện thiện xảo trơ ba hành đầu. Nguyện, trợ tính tấn. Lực, trọ tĩnh 
lự. Trí, trọ Đất: -nhã, khiến cho tu tập hoàn mãn. Chỉ tiết, nên biết, như trong kinh Giải 
thâm mật. 





ŠÌ Tặng thượng sinh đạo, Samuccaya, Tatia 102.11: abyudamarga, con đường thịnh vượng, phồn vinh; 
trong đó, thí ba-la-mật dẫn đến kết quả tài sản lớn. Giới ba-la-mật, tự thể lớn, vì do giới mà tái sinh vào nơi 


tôn quý. Nhẫn ba-la-mật dẫn quả quyền thuộc ớn, vì có nhẫn thì nhiều người vvề theo. 
la Quyết định thắng đạo; Samuccaya, Ibid.: nihšreyasamarga, con đường dẫn đến thù thắng. Du-già 43 tr. 


95a12: thiện thế gian, dẫn tăng thượng sinh đạo; thiện xuất thế gian, dẫn quyết định thắng đạo. Cf. Câu-xá 
12 tr. 65al6, Thuận chính lý 47 tr. 606a19: tăng thượng sinh đạo, con đường dẫn sinh thiên; quyết định 
thăng đạo, đương dân đên giải thoát. 
Š3 Tịnh tán, phục phiền não. Tĩnh lự, thành thục hữu tình. Trí tuệ, thành thục Phật pháp. 
Giải thâm mật 4, phẩm 7: Địa ba-la-mật. 
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v. Về thứ tự của mười hành: do ba-la-mật đi trước dẫn phát ba-la-mật tiếp theo sau; và do 
ba-la-mật theo theo duy trì và làm thanh tịnh ba-la-mật đi trước. Lại nữa, ba-la-mật đi 
trứoc còn thô, càng vê sau càng tinh tê, sự tu tập từ dê đên khó. Thứ tự là như vậy. 

vi. VỀ ý nghĩa tổng thể và cá biệt của các tên gọi các ba-la-mật, như được đề cấp nhiều 
nơi khác. 

vii. VỀ sự tu tập mười hành này, có năm: 1. Y chỉ nhiệm trì tu, 2. y chỉ tác ý tu, 3. y chỉ ý 
lạc tu, 4. y chỉ phương tiện tu, 5. y chỉ tự tại tu. Y chỉ năm tu tập này mà tu tập mười ba- 
la-mật thảy đều được viên mãn. Các yêu tố chỉ tiết như được nói trong Tập luận,” và 
các Luận khác. 

viii. Về sự bao hàm lẫn nhau của mười hành: mỗi một hành trong mười hành đều bao 
hàm các hành còn lại, vì hỗ tương tùy thuận. 

Y nơi sự tu tập của hành trước mà dẫn khởi hành sau. Về phương diện này hành trước 
bao hàm hành sau, vì hành sau tùy thuộc hành trước. Hành sau không bao hàm hành 
trước, vì hành trước không tùy thuộc hành sau. 

Y nơi sự tu tập hành sau mà duy trì và làm thanh tịnh hành trước. Về phương diện này, 
hành sau bao hàm hành trước, vì duy trì và thanh tịnh hành trước. Hành trước không bao 
hàm hành sau, vì không duy trì và làm thanh tịnh hành sau. 

Nếu y theo thuần và tạp mà tu tập, các hành quan hệ với nhau trong bốn trường hợp.” 

1x. Cac thắng hành thật sự có mười nhưng chỉ nói sáu, nên biết, bốn ba-la-la-mật cuối 
được bao hàm trong ba-la-mật thứ sáu. Triên khai thành mười, thứ sáu chỉ còn thuộc về 
trí vô phân biệt. Bôn còn lại đều là trí hậu đắc, vì lây thê tục làm đôi tượng. 

x. Quả của mười thắng hành, về hữu lậu, có bốn, trừ quả ly hệ. Vô lậu, có bốn, trừ quả dị 
thục. 

Nhưng có nơi nói, đủ cả năm quả.“Š” Đó là nói theo phương diện hoặc tư trợ lẫn nhau, 
hoặc kết hợp cả hai.” 

xI. Mười thắng hành và ba học bao hàm lẫn nhau. Giới học có ba: 1. Luật nghi giới, chân 
chính tránh xa những pháp cân tránh xa. 2. Nhiệp thiện pháp giới, chân chính tu chứng 
pháp cân được chứng. 3. Nhiêu ích hữu tình giới: chân chính lợi lạc hêt thảy hữu tình. 
Điều này, cùng với Nhị thừa, có cộng và bất cộng, sâu xa, rộng lớn, như được nói ở nhiều 
nơi khác. ”*” 

Định học có bốn: 1. Đại thừa quang minh định,” vì định này phát ra ánh sáng trí tuệ rọi 
sáng lý, giáo, hành, và quả của Đại thừa. 2. Tập phước vương định, vì định này tích tập 





“®Š Tụp tập 12, tr 148b25. Samuccaya, Tatia 106.5, 11, 16, 1087, 10: bhẩyanã pañcavidhä 


È 230006anbó 1ã... manaskãrasanniSrita, ãšayasamnisrita, upãyasamnisrita, vibhufyasammisria. 

° Tự cú: hoặc chỉ thuần, hoặc chỉ tạp, hoặc cả hai, hoặc phi cả hai. 74: ký: Thuần tu bố thí, có bốn: thí 
nhưng không phải độ (vì không hồi hướng đại bồ- đề), hoặc độ nhưng không phải thí; hoặc cả hai, hoặc phi 
A hai. Các ba-la-mật khác cũng vậy. Về tạp tu, cũng có bốn. 

l: ap tập 12, tr. 750a29: đoạn trừ đối trị, là ly hệ quả; hiện tại tự tha thọ dụng, là sĩ dụng quả; tương lai 
càng phát triển: đẳng lưu quả; cảm tài sản lớn: dị thục quả. Đủ cả năm quả, đo tu tập mười thắng hành. 

Š Tự trợ lẫn nhau: vô lậu tư trợ hữu lậu nên được quả dị thục; hữulậu tư trợ vô lậu nên được quả ly hệ. 
Hoặc kêt hợp hữu lậu và vô lậu. 
„u Nhiếp luận (Thế Thân) 8, phần 7: tăng thượng giới học.; (Vô Tính) 7, phần 7: tăng thượng giới học. 
?9 Nhập Lăng-già (Đường) 3, tr. 602b26; Giải thâm mật 4, tr. 708b6. 
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một cách tự tại vô biên phước như thế lực của vua không gì có thê sánh ngang bằng. 3. 
Hiền thủ định, vì đinh này thủ hộ pháp hiền thiện thế gian và xuất thế gian. 4. Kiện hành 
định, vì đây là sở hành của Phật, Bồ tát, và các hữu tình đại dũng kiện. Sở duyên, đối trị 
kham năng, dẫn phát và tác nghiệp của bốn định này như được nói ở nơi khác.” 

Tuệ học có ba: 1. Tuệ vô phân biệt thuộc gia hành. 2. Tuệ vô phân biệt thuộc căn bản. 3. 
Tuệ vô phân biệt thuộc hậu đắc. Tự tính, sở y, nhân duyên, sở duyên, và hành của ba tuệ 
này như được nói ở nhiều nơi khác.”” 

Về ba tuệ này, trong hai giai vị đầu có chủng tử của vả ba; trong gia hành chỉ có hiện 
hành. Trong thông đạt vị, có hiện hành của hai tuệ, chúng tử đủ ba. Vì trong kiến đạo vị 
không có gia hành.” Trong tu tập vị, bảy địa về trước, hoặc chủng tử, hoặc hiện hành, 

đêu đủ cả ba tuệ. Địa thứ tàm trở đi, hiện hành có hai 29 chủng tử có ba. Vì vô công dụng 
đạo trái với gia hành. Và vì ở đây mội tiễn thú đều cần đến hậu đắc””” mà trong vô lậu 
quán nó hiện khởi một cách tự nhiên. Trong cứu cánh vị hiện hành và chủng tử đều có hai, 
vì hiện hành và chủng tử của gia hành đều đã xả. 

Về sự bao hàm theo tự tính, giới chỉ bao hàm giới, định bào hàm tĩnh lự, tuệ bao hàm 
năm ba-la-mật cuối. Nêu là trợ bạn, thảy đều bao hàm lẫn nhau đủ cả. 

Về bao hàm theo dụng, giứo bao hàm ba ba-la-mật đầu, vì đó là tư lưong, tự thể và quyên 
thuộc. Định bao hàm tĩnh lự. Tuệ bao hàm năm hành cuối. Tinh tấn bao hàm ba cả ba học, 
vì sách lệ khắp cả ba. 

Về bao hàm theo phương diện hiển thị, giới bao hàm bốn hành đầu trong đó ba như đã 
nói, vì thủ hộ. Định bao hàm tĩnh lự. Tuệ bao hàm năm hành sau. 

xii. Hiện hành và chủng tử 

Mười hành vị này, trong năm giai vị đều có đủ. Trong tu tập tập vị, hành tướng của chúng 
rõ ràng nhất. Nhưng trong hai giai vị đầu, nơi Bồ tát hạng đốn ngộ chủng tử thông cả hai, 

hữu lậu và vô lậu; hiện hành duy chỉ hữu lậu. Nơi Bồ tát hạng tiệm ngộ hoặc chủng tử 
hoặc hiện hành đều thông cả hai, hữu lậu và vô lậu, vì đã được được vô lậu quán về sinh 
không. Trong thông đạt vị, chủng tử thông ca hai, hữu lậu và vô lậu; hiện hành duy chỉ vô 
lậu. Trong tu tập vị, bảy địa về trước, chủng tử và hiện hành thông cả hữu lậu và vô lậu; 
từ địa thứ ta,f trở đi chủng tử thông cả hai, hiệnhành duy chỉ vô lậu. Trong cứu cánh vị, 
hoặc hiện hành, hoặc chủng tử, thảy đều duy chỉ vô lậu. 

xIIi. mười ba-la-mật trong giai đoạn tu nhân, có ba tên gọi;l. Viễn ba-la-mật-đa, trong vô 
số kiếp thứ nhất, bấy giờ thê lực bố thí các thứ còn yếu, bị phiền não chế ngự chứ chưa 
chế ngự được chúng, do đó phiền não hiện hàn mà không hay biết. 2. Cận ba-la-mật-đa, 

trong vô số kiếp thứ hai, bấy giờ thế lực của thí v.v. dần dần lớn mạnh, không bị phiền 
não chế ngư mà trái lại có thể chế ngự chúng, do đó, chí với có ý phiền não mới hiện 
hành. 3. Đại ba-la-mât-đa, trong vô số kiếp thứ ba, bấy giờ thế lực của thí v.v. càng lúc 
càng lớn mạnh có thế rốt ráo trân phục hết thảy các phiền não, do đó mà phiền não vĩnh 





Sa Nhiếp luận (Thế Thân) 8, (Vô Tính) 8, phần §: tăng thượng tâm học: bốn loại định, Đại thừa quang 
minh, tập phước định vương, hiên thủ, kiện hành tam-ma-địa. Phật địa luận 5 tr. 316a8. 
“2 Nhiếp luận (Thế Thân) 8, (Vô Tính) 8, phần 9: tăng thượng tuệ học. 
*3 Do đó không có hiện hành của gia hành vô phân biệt tuệ. 
“ Không có hiện hành của gia hành vô phân biệt tuệ. 
Do đó bát địa trở lên có hiện hành của hậu đắc vô phân biệt tuệ. 
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viễn không hiện hành, nhưng còn một lớp mỏng hiền hành và chủng tử của sở tri chướng 
cùng với chủng tử phiên não nên chưa đên đạt cứu cánh. 

Ý nghĩa sai biệt của mười thắng hành như vậy thật vô biên, nhưng e rằng văn tự rườm rà 
dễ sinh chán cho nên chỉ lược thuật những điểm chính. 


Mười thằng hành tuy thật sự được tu tập cả trong mười địa, nhưng tuy theo hành tướng 
trỗi bật mà mỗi địa tu một hành. 


Sự thực hành của mười địa mặc dù là có có vô lượng môn, nhưng tât cả được bao hàm 
trong mười đáo bỉ ngạn ây. 


4. Mười trọng chướng 

Về mười trọng chướng: 

1. Chướng bởi dị sinh tính.”" Trong hai loại chướng, những gì hiện khởi đo bởi phân 
biệt, y theo chủng tử của nó lập làm dị sinh tính. ”” Hàng Nhị thừa khi kiến đạo hiện tiền 
duy chỉ đoạn trừ một loại chủng tử ”” goi là thủ đắc Thánh tính.”” Hàng Bồ tát khi kiến 
đạo hiện tiên đoạn trừ đủ cả chủng tử của hai chướng được nói là thủ đắc Thánh tính. 

Khi cả hai loại chân kiến đạo hiện tiền, ""” chủng tử của hai loại chướng ấy tất không 
thành tựu.” Cũng như sáng và tôi nhât định cùng sinh một lúc,” như sự cao thâp của 
hai đâu cán cân, các pháp trái nghịch nhau, theo lý, tât cũng như vậy. Do đó, ở đây không 
phạm khuyết điểm là hai tính — dị sinh tính và thánh tính, cùng tôn tại. "” 

Nếu trong vô gián đạo, chủng tử phiền não đã không còn, vậy cần gì phải khởi giải thoát 


đạo 





? Nhiếp luận (Thế Thân) 7, tr. 358a23: dị sinh tính (chướng), chướng ngại bởi dị sinh tính (=phàm phu 
tính, prthagJjanaiva) tính. Thập địa luận I, tr. 127a12: phàm phu ngã tướng chướng. 

Câu-xá 4, 23b18: Thế nào là dị sinh tính (ør/hagjanaiva)? Chưa thủ đắc các phẩm chất của Thánh 
(ãryadharmanäm alãbhah), hay nói cách khác: chưa đạt đến Thánh đạo (margasyäprapifir isyafe 
prthagjanatvam). Du-già 56, tr. 607c8: Y trên phần vị chưa sinh khởi tất cả Thánh pháp xuất thế gian mà 
thiết lập dị tsinh tính. 

Nụ Chủng tử phiền não chướng. 

?” 7ị.bà-sa 3, tr 12b15: khi tâm, tâm sở đạt được khổ pháp trí nhẫn, lúc bấy giờ xả dị sinh tính, được 
Thánh tính, hàm chứa tất cả Thánh pháp. 

° Hai chân kiến đạo: chân kiến đạo của Nhị thừa với sinh không trí; của Bồ tát với pháp không trí. 

" Câu-xá 4, tr. 22a13: trước kia chưa nhận được nay nhận được gọi là đắc (prapri). Đã nhận được mà 
chưa mất gọi là /hành tựu (samanvägaia: cái luôn luôn đi theo). 
Bm Tập luận 4 tr. 618c24; Tạp tập 7 tr. 727a22: Từ đầu mà đoan? Không từ quá khứ, vì đã diệt. Không từ 
bị lại, vì chưa sinh. Không từ hiện tại, vì không câu hành với đạo. Nhừn từ nơi phân thô trọng của các phiên 
não mà có đoạn. Vif để đoạn trừ các phẩm loại thông trọng như thế như thế mà phát sinh các phẩm đối trị 
như thế như thế. Khi phẩm đối trị nàg sinh thì phẩm thô trọng này diệt, bình đẳng bình đẳng; như ở đời khi 
ánh sáng hiện thì bóng tối mất. Do phẩm ly hệ này khiến phiên não vị an trụ trong pháp bất sinh. Đó gọi là 
đoạn. 
bu Đoạn phiền não mới thành Thánh tính. Chưa vào kiến đạo, tức chưa khởi vô gián đoạn, phiền nảo chưa 
đoạn, khi ấy là dị sinh tính hay phàm phu. Nhưng, Kinh Luận đều nói, sát-na đầu tiên kiến đạo là nhập 
chính tính ly sinh, tức rời đị sinh tính, trở thành Thánh tính. Luận trả lời mâu thuẫn này bằng gián tiếp dẫn 
Tập luận, như đã dẫn trng cht. 156 trên. 
3°! Giả thiết nạn vấn của Tiểu thừa, 7#á¿ ký: Theo đó, trong vô gián đạo ấn tượng phiên não (hoặc đắc= 
phiên não đắc, tức chủng tử phiền não) vẫn còn, cho nên có thê khởi giải thoát đạo tương phản với đắc (ấn 
tượng phiền não hay chủng tử phiền não). Câu-xá 23 tr. 122a16: Trong vô gián đạo, đoạn phiền não đắc (ấn 
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Vì tâm trong kỳ gian đoạn hoặc và chứng diệt khác biệt. 

Vì để xả phần thô trọng của phẩm phiền não ấy. Trong vô gián đạo tuy không có chủng 
tử phiền não, nhưng chưa xả bỏ được tính khó sử dụng của nó. Đề loại bỏ tính chất này 
mà khởi vô gián đạo, và chứng trạch diệt vô vi của phâm ấy. 


Mặc dù khi kiến đạo phát sinh thì cũng đoạn trừ các nghiệp quả dẫn đến ác thú, nhưng ở 
đây chỉ nói đên cái làm sinh khởi phiên não là căn bản. 

Do ý nghĩa này, trong sơ địa nói đến đoạn trừ hai sự ngu và phần thô trọng của chúng: 1. 
Ngu châp trước ngã pháp, tức trong đay là chướng bởi dị sinh tính. 2. Ngu ác thú tạp 
nhiễm, tức là các nghiệp quả dẫn đến ác thú các thứ.”” 

Nên biết, những gì thuộc phẩm loại đều được gọi tổng quát là ngu.'”” Các địa sau theo 
đây mà giải thích. 

Hoặc ở đó chỉ nói đến hai hại loại ngu cùng khởi với phảm loại chướng lợi và độn.”°” 

Từ thô trọng được nói ở đó chỉ cho chủng tử của hai loại ngu Ấy, hoặc chỉ cho tính khó sử 
dụng ””Ở phát sinh bởi hai loại ngu ấy. 

Như nói, nhập định thứ hai đoạn khổ căn.”"” Khổ căn bị đoạn được nói đó tuy không phải 
là hiện hành và chủng tử nhưng được nói là thô trọng, ở đay cũng vậy. Các từ thô trong 
trong các đoạn sau cũng theo đây mà giải thích. 

Mặc dú cái bị đoạn ở sơ địa thật sự thông cả hai chướng, song với chướng bởi dị sinh tính 
cốt Y nhắm vào sở chướng. Vì được nói rằng ”'° mười vô minh không mang bản chất 
nhiễm ô. Vô minh tức là ngu thuộc phẩm loại mười chướng. 


Nhị thừa cũng có thể đoạn phiền não chướng, vì là cộng thông. Nhưng đó không phải là 
điêu được nói ở đây. 

Lại nữa, vô minh không nhiễm ô được nói đến duy chỉ căn cứ vào tính chất tu sở đoạn 
trong mười địa. Mặc dù trong sơ địa này phiền não cũng bị trấn Áp, phần thô trọng của nó 
bị đoạn, nhưng đây không phải là ý chính. Vì không đoạn tùy miên, cho nên đây không 
đè cập.” 

Theo lý, thật sự sơ địa trong giai đoạn tu đạo cũng đoạn một phần sở tri chướng câu sinh, 
nhưng ở đây chỉ nói tối sơ đoạn; sự đoạn trừ trong chín địa tiếp theo, chuẩn theo đây, nên 
biết. 





tượng phiền não). Vào giải thoát đạo, giải thoát phiên não, đắc và ly hệ đồng thời khởi. Như đuổi kẻ trộm 
ra An nhà (vô gián ddaoJ), sau đó đóng chặt cửa không cho nó vào lại (giải thoát đạo). 
` Dư-giài 78, dẫn Giải thâm mật 4, tr. 704ba: Trong các địa, có bao nhiêu thứ ngu, bao nhiêu thứ thông 
BÀ đề đối trị. Có 22 ngu, trong đó sơ địa có hai... 
bế? huật ký: Các thứ nghiệp quả, tự thể của chúng không phải là ngu, nhưng được phát động bởi ngu, 
thuộc phâm loại ngu. 
°” Nhóm chướng ngại nhạy bén (lợi) hoạt động với ngu cháp ngã pháp. Nhóm chướng ngại chậm lụt (độn) 
hoạt động với ngu khởi nghiệp quả. 
- Hán: vô kham nhiệm tính, Skt. akarmanydfä. 
sẽ Du-giả TÏ tr. 331b16: Trong tĩnh lự thứ nhất khô căn chưa bị đoạn. Vì phẩm thô trọng của nó chưa bị 
đoạn. Khỏ căn chưa bị đoạn, nhưng không còn hiện hành. 
3# Nhiếp luận (bản) 3 tr, 145c12, (Thế Thân) 7 tr. 358a14, (Vô Tính) 7 tr. 423b5: Trong pháp giới có 10 
bât nhiêm ô vô minh. Các vô minh như vậy đôi với Thanh văn không phải là nhiễm ô, nhưng với Bồ tát là 
nhiềm ô. 
MP Thập địa Bồ tát lưu phiên não chướng đề trợ giúp bản nguyện tái sinh. Xem đoạn sau. 
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Trong các thời trụ địa, mãn địa, * thời gian kéo dài đã rất lâu, theo lý cần \ phải tiến tới 
đoạn trừ những thứ chướng cần đoạn trừ. Nếu không vậy, đạo trong ba thời”'” hãn không 
khác nhau. 

Do đó nói rằng Bồ tất sau khi đã đắc hiện quán, lại ở trong giai đoạn tu đạo của mười địa 
duy chỉ tu đạo vĩnh viên diệt trừ sở chướng, nhưng lưu lại phiên não chướng đê trợ 
nguyện thọ sinh.”'' Không phải như Nhị thừa vội vã đi vào viên tịch. Cho nên, trong tu 
đạo vị không đoạn phiên não, cô ý cho đên khi thành Phật thì mới đông loạt đoạn trừ. 

2. Chướng bởi tà hành.`'` Một phần câu sinh trong sở tri chướng, và ba nghiệp ngộ 
phạm được phát đọng bởi nó. Nó chướng ngại cực tịnh thi-la của nhị địa. Khi vào nhị địa, 
nó bị vĩnh viên đoạn trừ. Do đây, nhị địa được nói là đoạn hai ngu và phân thô trong của 
chúng: l. ngu khiên ngộ phạm vi tê, tức trong đây một phân câu sinh. 2. Ngu dân đên 
nhiều nghiệp khác nhau, tức ba nghiệp ngộ phạm được phát động bởi nó.” '' 

Hoặc là ngu phát khởi nghiệ, và ngu không hiểu rõ nghiệp. 

3. Chướng bởi ám độn. Một phần câu sinh của sở tri chướng, khiến lãng sót pháp được 
nghe, tư duy, tu tập. '” Nó chướng ngại thắng định, tổng trì của tam địa và ba tuệ thù 
thăng được phát khởi bởi những pháp này. Khi vào tam địa, nó vĩnh viên bị đoạn trừ. 

Do đây tâm địa được nói là đoạn hai ngu và phần thô trọng của nó. 1. Ngu bởi dục tham, 
tức trong đây nólà cái chướng ngại các thăng định và tu tuệ. Vì trước kia nó phân nhiêu 
cùng hoạt động với dục tham nên nói là ngu bởi dục tham. Nay đặc thăng định và tu sở 
thành, nó đã vĩnh viên bị đoạn trừ, dục tham theo đó bị trân áp, vì từ vô thủy dục thâm y 
nơi nó mà hoạt động. 2. Ngu dối với sự viên mãn văn trì đà-la-ni, tức trong đây nó là cái 


chướng ngai tổng tri, văn tuệ và tư tuệ. N 


4. Chướng bởi hiện hành phiền não vi tế.`'” Một phần câu sinh trong sở tri chướng, 


thuộc thân kiến v.v. '”” câu hữu với thức thứ sáu. Vì thuộc tối hạ phẩm, vì duyên đôi 
tượng mà không tác ý, vì từ lâu xà thường hiện hành theo thân. Nó chướng ngạipháp bồ- 
đề phần trong địa thứ tư. Kho nhập tứ địa, nó vĩnh viễn bị đoạn trừ. 

Từ xa xưa nó phần nhiều nó cũng hiện khởi như là đồng thể phiền não chấp ngã kiến các 
thứ phát sinh một cách tự nhiên trong thức thứ sáu, do đó gọi nó là phiên não. Ở đay 
trong địa thứ tư, pháp bồ-đề phân vô lậu đã đạt được, nó liên bị vĩnh viên bị đoạn trừ. 
Ngã kiến các thứ ấy cũng vĩnh viễn không hiện hành. 





- Ra mỗi địa địa có ba đoạn: nhập địa tâm, trụ địa tâm vã mãn địa tâm. 
„ Thời gian nhập địa, trụ địa, và xuất địa. 


Ms: ap tập 14, tr. 736c26: Bồ tát đã đắc Thánh đề hiện quán, trong tu đạo vị của mười địa, duy chỉ tu đối 
trị đạo đối VỚI SỞ fTI chướng chứ không phải đối trị đạo đôi với phiền não chướng. Khi đặc bồ-đề đồng loạt 
đoạn phiền não chướng và sở tri chướng, tức khắc thành A-la-hán và Như Lai. Các Bồ tát này tuy chưa 
vĩnh viễn đoạn phiền não, nhưng các phiên não cũng như thuốc độc đã bị vô hiệu hóa bởi chú thuật không 
còn phát khởi những tác hại của phiền não. 


3! Nhiếp luận (Thế Thân) 7, tr. 358a24: tà hành (i/hyãpratipaii), tà hành bởi thân v.v. nơi hữu tình. 
Thập địa luận 1 tr. 127al3: chướng nơi thân v.v. của chúng sinh. 
3! Dự già 78, tr. 730a12, dẫn Giải thâm mật 4 ibid. 
3 Nhiếp luận (Thé Thân) 7 ibid.; Thập địa luận 1 ibid. 
'Š Dụ-già 78, dẫn Giải thâm mật 4 ibid. 
Mã Thập địa luận Ïï, tr. 127a14: giải pháp mạn chướng. 
Bao gồm các liên hệ thân kiến, biên kiến thuộc ngã Sở, ngã ái, ngã mạn. 
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Trong sơ địa thực hành thí, nhị địa thực hành giới, tam địa hành thực tu, hành tướng đồng 
với thế gian;””' trong tứ địa tu, đạt được pháp bồ-đề phần bấy giờ mới gọi là xuất thế, do 
đó hai loại thân kiến ”” vĩnh viễn bị đoạn trừ. 

Làm sao biết nó (thân kiến) cùng khởi với thức thứ sáu? Vì chấp ngã kiến các thứ trong 
thức thứ bảy trái nghịch với tính và tướng vô lậu đạo, do đó từ bát địa trở đi mới vĩnh 
viễn không hiện hành. Thất địa trở về trước nó vẫn còn hiện khởi, vì làm chỗ tựa cho các 
phiền não khác. Một đẳng thô, một đẳng vi tế,” sự trấn áp có trước có sau, do đó nó 
tương ưng với thức thứ sáu. 

Nói thân kiến các thứ là cũng bao gồm cả định ái, pháp ái thuộc sở tri chướng vô thủy. 
Định ái và pháp ái này trong tam địa còn phát triển, cho đến nhập tứ địa mới bị đoạn trừ 
viĩnh viễn, vì pháp bồ-đề phân đắc biệt trái nghịch với chúng. 

Do ý nghĩa này, tứ địa được nói là đoạn hai ngu và phần thô trọng của chúng: 1. Ngu bởi 
đăng chí, tức trong đay nói câu hành với định ái. 2, Ngu bởi pháp ái, tức trong đay nói 
câu hành với pháp ái. Hai ngu thuộc trong sở tri chướng bị đoạn cho nên phiền não hai ái 
cũng viĩnh viễn không hiện hành. 

5. Chướng bởi niễt-bàn hạ thừa.`”° Một phần câu sinh trong sở tri chướng, khiến nhàm 
chán sinh tử mà ước muốn đạt đến niết-bàn, đồng với sự chán ghét khổ mà mong cầu tịch 
diệt của Nhị thừa. Nó chướng ngại vô sai biệt đạo ” trong địa thứ năm. Khi nhập ngũ địa 
nó mới vĩnh viễn bị đoạn. Do ý nghĩa này ngũ địa được nói là đoạn hai thứ ngu và phần 
thô trọng của chúng: 1. Ngu bởi thuần tác ý quay lưng sinh tử, tức trong đây nói sự nhàm 
chán sinh tử. 2. Ngu bởi thuần tác hướng niết-bàn, tức trong đây nói sự mong cầu đạt niết 
bản. 

6. Chướng bởi thô tướng hiện hành. Một phần câu sinh trong sở tri chướng, chấp có 
hiện hành của hành tướng thô của nhiễm tịnh. Nó chướng ngại vô nhiễm tịnh đạo trong 
địa thứ sáu. Khi nhập địa thứ sau, nó vĩnh viễn bị đoạn trừ. Do ý nghĩa này. địa thứ sáu 
được nói là đoạn trừ hai thứ ngu: I. Ngu bởi quán sát sự lưu chuyên của các hành, tức 
trong đây nói chấp có nhiễm, vì sự lưu chuyên của các hành thuộc phần nhiễm.””° 2. Ngu 





= Thí, giới, tu, thuộc bà phước nghiệp sự thế gian; cf. D. 33. Saigifisufta  fini puññakiriyavatthini- 
dãnamayam puñfñakiriyavatthu, silamayan pufñẪfakiriyavatthu, bhãvanãmayamn puññakiriyavatthu. Tập dị 
ph, tr. 38§5c12: —=1šZ 

„ Hai loại thân kiến: phân biệt ngã kiến trong thứ thứ sáu và câu sinh trong thức thứ bảy. 


Ở Thân kiến trong thức thứ sáu thô, trong thứ bảy vi tế. Du-già 78, tr. 733a25, dẫn Giải thâm mật 4 (tr. 
707c11): Có mấy loại phiền não trong các địa? Có ba. l. Hại bạn fùy miên, tùy miễn mà trợ bạn của nó đã 
bị hại: các tùy miên trong năm địa về trước, ở đó các phiền não hiện hành không câu sinh (thuộc kiến 
đoạn), vốn là trợ bạn cho Các phiền não hiện hành câu sinh (thuộc tu đoạn), đã bị hại trong kiến đạo, nên 
các phiên não (câu sinh) ấy bây giờ không còn trợ bạn. 2. W7 lệ f}y miên, các hiện hành vi tế trong thức 
thứ sáu vá thứ bảy; hoặc bị trấn áp không hiện hành. 3. ƒ¡ tÊ tùy miên, từ bát địa trở lên hết thảy phiên não 
không còn hiện hành, mà chỉ làm chỗ tựa cho sở tri chướng. 


” Thập địa luận 1ï 1bid.: thần tịnh ngã mạn chướng. 























*Š Vô sai biệt đạo: quán chân như bồn chân đế, không thấy có sự sai biệt giữa sinh tử niết bàn để mà ghét 
hay ưa. 
TRẺ Quán duyên khởi lưu chuyên, duyên khô và tập làm đối tượng, hiện hành quán sát sự lưu chuyên của 
các hành 
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bởi hiện hành nhiều với tướng, tức trong đây nói chấp có tịnh. '”” Do chấp thủ tướng tịnh. 


nên thực hành nhiều nơi quán tướng mà chưa thể có nhiều thời gian trụ trong quán vô 
tướng. 

7. Chướng bởi hiện hành tế tướng. “` Một phần câu sinh trong sở tri chướng, chấp có 
hiện hành của tướng vi tế của sinh sinh diệt.” Nó chướng ngại diệu vô tướng đạo trong 
địa thứ bảy. Khi nhập địa thứ nảy, nó vĩnh viễn bị đoạn trừ. Do đây, địa thứ bảy được nói 
là đoạn hai thứ ngu và phần trọng trọng của nó: l. Ngu bởi hiện hành tướng vi tế, tức 
trong đây nói chấp có sinh, vì chấp thủ tướng sinh vi tế của sự lưu chuyên. 2. Ngu bởi 
thuần tác ý cầu vô tướng, tức trong đây nói chấp thủ có diệt vì vẫn còn chấp thủ tướng 
diệt vi tế của hoàn diệt. 
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Tác ý cần cầu thuần nơi vô tướng thì chưa thể phát khởi thắng hành trong không.””” 

§. Chướng bởi tác gia hành trong vô tướng. Một phần câu sinh trong sở tri chướng, 
khiên sự quán vô tướng không được phát khởi một cách tự nhiên. 

Trong năm địa đầu, phần lớn quán hữu tướng, ít quán vô tướng. Trong địa thứ sau, quán 
hữu tướng ít mà phân lớn quán vô tướng. Trong địa thứ bảy, thuần quán vô tướng. Tuy 
thường xuyên tiếp nôi liên tục nhưng vân còn có gia hành. Do trong vô tướng còn có gia 
hành nên chưa thể hiện tướng và quốc độ một cách tự nhiên. Gia hành như vậy chướng 
ngại vô công dụng đạo trong. địa thứ tám. Do đó khi vào được dịa thứ tám nó vĩnh viên bị 
đoạn trừ. Do nó vĩnh viên viễn bị đoạn mà đạt được hai tự tại.” ; 


Do vậy, bát địa được nói là đoạn hai ngu và thô trong của nó: l. Ngu bởi có dụng công 
trong vô tướng. 2. Ngu đối với sự tự tại nơi tướng, vì khiến cho không được tự tịa trong 
tướng, và vì điều này một phần bao hàm quốc độ và thân tướng. 


Bát địa trở lên, thuần vô lậu đọa phát khởi một cách tự nhiên, do đó, phiền nào thuộc cả 
ba giới vĩnh viễn không hiện hành. Nhưng sở tri chướng vi tế trong thức thứ bảy vẫn còn 
có thể hiện hành, vì quả và trí của sinh không” không trái nghịch với nó. 

9. Chướng bời không muốn hành lợi tha.Một phần câu sinh trong sở trì chướng, khiến 
không muốn cần hành trong sự nghiệp vì lợi lạc hữu tình, mà chỉ muốn tu hành vì lợi ích 
của mình. Nó chướng ngại bốn vô ngại giải””” trong địa thứ chín. Khi vào địa thứ chín, nó 
vĩnh viễn bị đoạn trừ. 





“” Quán duyên khởi hoàn diệt, duyên diệt và đạo làm đối tượng, tướng tịnh thường xuyên được duyên làm 
đối tượng hiện tiền. 
328 Thập địa luận, ibid.: tế tướng tập chướng. 

. Trong địa thứ sáu, quán duyên khởi lưu chuyên và hoàn diệt vẫn còn thấy có sự sinh diệt với hnàh 
tướng vi tế. 
339 Thập địa luận 9 tr. 174a15: Trong địa thứ sáu, Bồ tát hành bát-nhã ba-la-mật, khi vô ngiạ trtí hiện tiền, 
phát sinh tâm vui thích nơi vô tác hành. Đối trị lạc vô tác hành, bằng phương trị trí, phát khởi mười thắng 
hành đẻ nhập thất địa. Thuật ký: vô tác hành, tức không hành. 
3°! Hai tự tại: tự tại hiện thân tướng, và tự tại hiện nơi quốc độ tùy ý. 

3” Giải thâm mật kinh sớ 8 tr. 367c25: sinh không trí quả, chỉ hậu đắc trí và diệt tận định được dẫn khởi 
bạc sinh không. 

Ỷ Vộ ngại giải (0rafisarnvid), Du-già 45, tr. 53994: I. Trí không thối chuyền của Bồ-tát, y chỉ trên tu mà 
được tác thành, không bị trệ ngại, trong hết thảy dị môn của hết thảy pháp. Đó là pháp vô ngại giải của Bồ 
tát. 2. Trí không thối chuyền của Bồ-tát, y chỉ trên tu mà được tác thành, không bị trỆ ngại, trong hết thảy dị 
biệt tướng của hết thảy pháp. Đó là nghĩa vô ngại biện của Bồ-tát. 3. Trí không thối chuyên của Bồ-tát, y 
chỉ trên tu mà được tác thành, không bị trệ ngại, trong tất cả sự huấn thích từ của hết thảy pháp. Đó là từ vô 
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Do vậy, địa thứ chín được nói là đoạn hai ngu và thô trọng của nó: l1. Ngu đối với sự tự 
tại nơi đà-la-ni của vô lượng pháp được thuyết, vô lượng danh, cú, âm tiết, và hậu hậu 
huệ biện. (a) Tự tại nơi đà-la- nỉ” của vô lượng pháp được thuyết, đó là nghĩa vô ngại 
giải; là sự tông trì một cách tự tại đối với điều được thuyên giải, vì hết thảy nghĩa xuất 
hiện trong một nghĩa. (b) Tự tại nơi đà-la-ni của vô lượng danh, cú, âm tiết, đó là pháp vô 
ngại giải; là sự tổng trì tự tại đối với công cụ thuyên giải, vì hết thảy danh, cú, âm vận 
xuất hiện trong từng danh, cú, âm vận. (c) Tự tại nơi đà-la-ni của hậu hậu tuệ biện, 5 đụ 
là từ vô ngại giải; là sự tổng trì tự tại đối với sự huấn thích thanh vậnnày tiếp theo thanh 
vận khác, vì hết thảy âm thanh xuất hiện trong một âm thanh.*”” 2. Ngu biện tài tự tại. 
Biện tài tự tại tức là biện vô ngại giải, vì khéo léo biết rõ cơ nghi mà thuyết pháp một 
cách thiện xảo. 

Sự ngu chướng ngại bốn tự tại này, thảy đều được kê trong loại chướng của địa thứ chín. 
10. Chướng bởi chưa tự tại trong các pháp. Một phần câu sinh trong sở tri chướng, 
khiến cho không được tự tại trong các pháp. Nó chướng ngại pháp trí như đám mây lớn, 
những điều được hàm tàng và những sự nghiệp cân thực hiện, trong địa thứ mười. Khi 
nhập địa thứ mười, nó vĩnh viễn bị đoạn trừ. 


Do ý nghĩanày, địa thứmười được nói là đoạn hai ngu và thô trọng của nó: 1. Ngu đại 
thần thông, tức trong đây nói là chướng ngại Sự nghiệp cần được thực hiện. 2. Ngu ngộ 
nhập bí mật vi tế, tức trtong đây nói là chướng nại pháp trí như đám mây lớn, và điều 
được hàm tàng. 


Trong đĩa này tuy đạt được tự tại trong các pháp nhưng còn sót chướng nên chưa được 
gọi là tối cực. Tức là còn có sở tri chướng vi tế thuộc loại câu sinh và chủng tử phiền não 
tồn tại tự nhiên. Khi Kim cang dụ định hiện tiền, tất cả đều nhất loạt bị đoạn trừ mà nhập 
Như Lai địa. 


Do ý nghĩa này, Phât địa được nói là đoạn hai ngu và thô trọng của nó: l. Ngu với sự 
dính mặc cực kỳ vi tế của tất cả đối tượng sở tr1, tức trong đây nói là sở tri chướng vĩ tế. 
2. Ngu với chướng ngại cực kỳ vi tế, tức trong đây nói là chủng tử của hết thảy phiên não 
tồn tại tự nhiên. 





ngại giải của Bồ tát. 4. Trí không thối chuyên của Bồ-tát, y chỉ trên tu mà được tác thành, không bị trệ ngại, 
trong tất cả phân tích phẩm loại của hết thảy pháp. Đó là biện vô ngại giải của Bô-tát. Tập luận 7 tr. 
691a27: bốn vô ngại giải (cafasrah prafisamvidah): 1. Pháp vô ngại giải (dharmapratisarmvid), y chỉ tĩnh 
lự, trong tất cả dị danh của pháp, tính thông không bị trệ ngại (sưrvadharmaparyäyegu 
avyaghatasamrddhau), hoặc định hoặc tuệ, và các tâm, tâm sở tương ưng. 2. Nghĩa vô ngại 
(arthapratissamwid), y chỉ tĩnh lự, trong tướng và ý thú, tính thông không trệ ngại (/2gape abhi„raye 
cãvyãghatfasamrddhau), hoặc định hoặc tuệ, và các tâm, tâm sở tương ưng. 3. Từ vô ngại 
(niruktipratisaivid), y chỉ tĩnh lự, trong các phương ngữ, tục ngữ, huấn thích từ, tỉnh thông không trệ ngại 
(/anapadabhasayam anuvyavahare dharmanirvacane ca avyäghatasamrddhau), hoặc định hoặc tuệ, và các 
tâm, tâm sở tương ưng. 4. Biện vô ngại (praíibhanaprafisarnvid), y chỉ tĩnh lự, trong những sai biệt của các 
pháp, tinh thông không trệ ngại, hoặc định hoặc tuệ, và các tâm, tâm sở tương ưng. Nhiếp luận (Vô Tính) 7 
tr. 424b21: Do pháp VÔ ngại, tự tại hiểu rõ tất cả pháp cú. Do nghĩa vô ngại, tự tại thông suốt hết thảy nghĩa 
lý. Do từ vô ngại, tự tại phân biệt hết thảy ngôn từ. Do biện vô ngại, khắp trong cae mười phương tùy thích 
nghỉ tự tại biện thuyết. 
= HT tại trong sự tổng trì, thâu tóm tất cả. 

- Hậu hậu tuệ biện.. 

„Sự giải thích từ nguyên theo ngữ tộc và quan hệ của chúng. 


” Tức hết thảy phương ngữ và thổ âm trong một phương ngữ, thô âm. 
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Cho nên, Tập luận nói, khi chứng đắc bồ-đề nhất loạt đoạn trừ phiền não Và SỞ tTI 
chướng, thành A-la-hán và thành Như Lai, vì chứng đại niêt-bàn, và đại bô-đê. 

Mười một loại chướng trên đây được bao hàm trong hai chướng. 

Trong loại phienè não chướng, chủng tử thuộc kiến sở đoạn bắt đầu được đoạn trừ bởi 
kiên đạo trong Hoan hỷ địa. Phiên não hiện khởi thuộc loại chướng này đã bị trần áp 
trước khi chứng nhập địa. Chúng tử thuộc tu sở đoạn, khi Kim cang dụ định hiện tiên, tât 
cả nhât loạt bị đoạn trừ. Hiện khởi của lọai chướng này đã bị trân áp dân dân trược khi 
chứng nhập địa. Từ sơ địa trở đi, nó mới hoàn toàn bị áp chê khiên cho vĩnh viên không 
hiện hành như A-la-hán. Trong bảy địa đâu, do cô ý, nó tuy co khi tạm thời hiện khởi, 
nhưng không gây tác hại. Bát địa trở lên nó mời hoàn toàn không hiện hành. 

Trong sở tri chướng, chunngr tử thuộc kiến sở đoạn bắt đầu bị đoạn trừ bởi kiến đạo 
trong Hoan hỷ địa. Hiện khởi phiền não thuộc loại chướng này đã bị trấn áp trước khi 
chứng nhập địa. Chủng tử thuộc tu sở đoạn lần lượt đoạn diệt trong mười địa. Cho đến 
khi Kim cang dụ định hiện tiền nó mới vĩnh viễn bị đoạn tận. Hiện khởi thuộc loại 
chướng này bị áp chế dẫn trước khi chứng nhập địa, cho đến địa thứ mười mới hoàn toàn 
bị áp chê vĩnh viên. 

Từ bát địa trở lên, những gì câu hành với thức thứ sáu không còn hiện hành, vì dòng 
tương tục của tâm và quả của quán vô lậu”” trái nghịch với nó. Những gì câu hữu với 
thức thứ bảy vẫn còn có thê hiện hành. Cho đên lúc khởi trí và quả của pháp không chúng 
mới bị trấn áp. 

Năm chuyển thức đầu dù nếu chưa được chuyển y, do sự trấn áp bởi vô lậu”? mà 
chướng không hiện khởi. 

Mặc dù ở tu đạo, trong mười địa thảy. đều không đoạn diệt chủng tử của phiền não, nhưng 
phần thô trọng của chúng cũng dần dần bị đoạn diệt. Do ý nghĩa này mà nói răng mỗi một 
thô trong của hai chướng đều có ý nghĩa đoạn trừ trong ba trụ. 

Mặc dù trong các giai vị đều có đoạn thô trọng, nhưng trong ba giai vị này hiện nhiên 
nhất nên đặc biệt đê cập. 

Tiệm và đốn trong sự đoạn trừ chủng tử hai chướng như thế nào? 

Câu hành với thức thứ bảy: (a) Chủng tử phiền não chướng, khi đạt được quả vị vô học 
của ba thừa, trong một sát-sa đoạn trừ nhât loạt (đôn) cả ba giới. (b) Chủng tử sở tri 
chướng, khi thành Phật, trong một sát-na tât cả đoạn trừ nhât loạt (đôn), vì chúng hiện 
khởi nội tại một cách tự nhiên, không phân biệt thô và tê. 

Câu hành với sáu thức còn lại: (a.) Chủng tử phiên não chướng, thuộc kiến sở đoạn, (a.1) 
trong chân kiến đạo thuộc giai đoạn kiến đạo của ba thừa tất cả nhất loạt đoạn trừ. “" (a.2) 





R Lại tâm vô phân biết trí, và quả diệt tận định. 
¿„ Thức thứ sáu, bắng thắng vô lậu đọa, trấp áp khiến hai loại chướng không hiện hành. 


l7” già 48 tr. 562bl: trong thời lượng ba vô số đại kiếp, đoạn trừ phần thô trọng trong tất cả phiền não 
chướng và sở trị chướng. l. Cực hoan hỷ trụ, đoạn trừ hoàn toản phần tho trọng của tất cả phiền não dẫn 
đến ác thú; tất cả phiền não thượng và trung phẩm không hiện hành. 2. Vô gia hành vô công dụng vô tướng 
trụ, hoàn toàn đoạn trừ thô trọng của tất cả phiền não chướng ngại vô sinh pháp nhẫn tuyệt đối thuần tịnh; 
tất cả phiền não đều không hiện tiền. 3. Tối thượng thành mãn Bồ tát trụ, hoàn toàn đoạn trừ tất cả tập khí 
phiền não và tùy miên chướng ngại, nhập Như Lai trụ. Tất cả thô trong thuộc sở tri chướng có ba loại: I. 
Thô trọng lớp da ngoài, đoạn trừ trong cực hoan hỷ trụ. 2. Thô trọng lớp da trong, đoạn trừ trong vô tướng 
trụ. 3. Thô trọng phần thịt, đoạn trừ trong Như Lai trụ. 
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Thuộc tu sở đoạn, tùy theo sự thích hợp. Với một loại, chín phẩm thuộc ba giới chín địa, 
được đoạn riêng biệt lần lượt từng phẩm một bởi Nhị thừa. '“ Với một loại, ba giới chín 
địa họp thành một tụ, chia thành chín phẩm; Nhị thừa đoạn riêng từng phẩm.” Bồ tát cần 
phải khởi Kim cang dụ định, trong một sát-na, nhất loạt đoạn trừ tất cả ba ĐIỚI. 

(b) Chủng tử sở tri chướng, trong sơ địa, sơ tâm đốn đoạn tất cả kiến sở đoạn. Về tu sở 
đoạn, sau đó trong mười địa, trong tu đạo vị, lần lượt đoạn trừ, cho đến khi chính thức 
khởi Kim cang dụ định trong một sát-na mới đoạn trừ toàn bộ, duyên đến đối tượng cả 
trong và ngoài, cả thô và tế, vì phẩm loại sai biệt có rất nhiều. 

Hàng Nhị thừa độn căn, khi lần lượt đoạn chướng, tất nhiên riêng biệt khởi vô gián, giải 
thoát. Với gia hành, thắng tiễn, hoặc cá biệt hoặc tổng hợp." 


Bồ tát lợi căn trong giai đoạn lần lượt đoạn chướng không cần thiết phải khởi vô gián và 
giải thoát riêng biệt, vì trong từng sát-na, sáf-na, đêu có thê đoạn và chứng. Bôn đạo, kê 
từ gia hành, mỗi sát-na tùy theo đối chiếu trước sau mà có thể có đủ tất cả các đạo."”° 

5. Mười chân như 

Mười chân như:'"° 





ki Du-giảà 53, tr. 628c15: phiền não kiến sở đoạn thuộc đốn đoạn. Do hiện quá trí đế hiện quán đoạn trừ 
nhất loạt tất cả phiền não thuộc kiến đoạn. Tu đoạn phiền não do tiệm thứ đoạn. 
32 Chín địa: Dục giới, 4 Sắc và 4 Vô sắc; mỗi địa gồm 9 phẩm, do đó có tất cả 81 phẩm phiền não thuộc tu 
đoạn. Cf. Câu-xá 23, tr. I22b25: Đoan Dục giới phẩm 1 đến phẩm 5 phiền não tu đoạn, chứng sơ quả Dự 
lưu. Đoạn dục giới phẩm 6, hoặc 7, 8, chứng Nhất lai. Đoạn tất cả 9 phẩm Dục giới, chứng Bắt hoàn; 0p. 
c¡i. tr. 126b21: Bất hoàn tiến tu, đoạn Sắc và Vô sắc giới tu sở đoạn, từ phẩm I thuộc sơ thiền cho đến 
phẩm 8§ trong Hữu đỉnh, bấy giờ chứng A-la- -hán hướng. Bằng Kim cang dụ định, trong vô gián đạo thứ 9, 
đoạn trừ phẩm 9 tu hoặc thuộc Hữu đỉnh, tiếp theo giải thoát đạo, tận trí xuất hiện, đắc quả Vô học A-la- 


hán. 


3# C£ Tạp tập 13, tr. 756b9: Hạng đồn xuất ly, sau khi nhất đế hiện quán, y chỉ trên vị chí định phát khởi 


xuất thế đạo đoạn trừ nhất loạt tất cra phiền nào thuộc tam giới (đồn đoạn), lần lượt từng phẩm một, thành 
hai quả: Dự lưu và A-la-hán. Tức hàng Dự lưu lợi căn, vượt qua hai quả trung gian, lên thăng A-la-hán. 
giàu; ạp tập 9, tr. 737c17, c21, c25, 738al, trong tu đạo, có bốn đạo: phương tiện đạo tức gia hành đạo, vô 
gian đạo, giải thoát đạo, thắng tiến đạo. Bốn đạo tuần tự diễn ra thành một chu kỳ đoạn và chứng. Liên tiếp 
nhiêu chu kỳ cho đến cứu cánh. Trong vô gián đạo, phiền não bị đoạn trừ. Trong giải thoát đạo, chứng đắc 
giải thoát do đoạn phiền não. Hai đạo tuần tự khởi, không cùng một lúc. Gia hành, vô gián, giải thoát thuộc 
chu kỳ sau được xem là thắng tiến đối vơi chu kỳ trước. Trong hàng độn căn, 4 đạo tuần tự đoạn trừ một 
phẩm, cho đến phẩm chư chín là cứu cánh. Trong hang hàng lợi căn, sau giải thoát đạo, xuất quán, không 
cân thăng tiến, mà nhi nhập quán sang phẩm 2 với gia hành, và tiếp theo là vô gián, giải thoát. Tức là, ở 
Anh thăng tiến phâm trước và gia hành phẩm sau hợ thành một. 

” Có chín phẩm đề lần lượt đoạn trừ. Bắt đầu từ phẩm 1. Trong phẩm 1, sát-na thứ nhất vô gián, tiếp theo 
thứ hai giải thoát. Trong đó, sát-na l nó là vô gián nhưng đối với sát na 2 nó là gia hành. Qua sát-na 2: 
trong phẩm Inó là giải thoát đạo, nhưng đối với phầm 2 nó là vô gián. Tiến lên đọan phẩm 2, sát-na I là vô 
gián nhưng đối với phẩm 1 nó là giải thoát, đối với phẩm 3 nó là gia hành. Sang, phẩm 3, sát-na l là vô 
gián, đối với phẩm 2 nó là giải thoát, đối với phâm 1 nó là thắng tiến, đối với phẩm nó là gia hành. Như 
vậy, mỗi đạo trong mỗi phẩm, tùy quan hệ nội trước sau, và các phẩm trước sau, bản thân nó là vô gián, 
nhưng đồng thời cũng là giải thoát, thắng tiến và gia hành. 

*® Nhiếp luận (bản) 3, tr. 145b27, (Thế Thân) 7 tr. 357c28; (Vô Tính) 7, tr. 423a19: Mười tướng pháp giới 
sở tri, trong sơ địa do nghĩa biến hành (sazvz/ragarha), nhị địa do nghĩa tôi thắng (agrãz/a), tam địa do 
nghĩa thắng lưu (øigyandãr/ha), từ địa do nghĩa không nhiếp thọ (aparigraharíha), ngũ địa do nghĩa tương 
tục vô sai biệt (samtanabhinnartha), lục địa không tạp nhiễm thanh tịnh (nihsaiklesavisuddhyartha), thất 
địa chủng chủng pháp vô sai biệt (zaznztvãrtha), bát địa do nghĩa bất tăng bất giảm, tướng tự tại y chỉ, độ 
tự tại y chỉ (ahitanadhikartha, nimittavasitasrayartha, ksetravasitararyartha), cửu địa trí tự tại y chỉ, thập 
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1. Biến hành chân như. Đây là chân như được hiện thị bởi hai không. Vì không một pháp 
nào mà trong đó nó không phổ biến.” 

2. Tối thắng chân như. Đây là chân như có vô biên phẩm đức. Vì nó tối thắng trong hết 
thảy pháp." 

3; Thắng lưu chân như. Đây là chân như mà từ đó giáo pháp tuôn chảy. Vì nó cực tôn 
thắng đối với các giáo pháp khác. *"” 

4. Vô nhiếp thọ chân như. Đây là chân như không hệ thuộc bất cứ cái gì. Vì nó không 
phải là thủ làm sở y cho ngã chấp. ""” 

5. Loại vô biệt chân như. Đây là chân như không có sai biệt về loại. Vì không có dị biệt 
loại như mắt v.v.” 

6. Vô nhiễm tịnh chân như. Đây là chân như mà bản tính là vô nhiễm. Vì không thê nói 
về sau mới trở thành tịnh.” 

7. Pháp vô biệt chân như. Đây là chân tuy có nhiều giáo pháp, được an lập qua nhiều 
phương diện khác nhau, nhưng không có sự dị biệt.””” 

8. Bất tăng giảm chân như. Đây là chân như lìa ngoài tăng giảm chấp, vì không tùy theo 
nhiễm tịnh mà có tăng giảm.””” Đây cũng gọi là tướng độ tự tại sở y chân như — chân như 
làm sở cho tự tại thân tướng và quôc độ.”” Tức là nêu chứng đắc chân như này thì tùy ý 
mà tự tại hiện thân tướng và hiện quôc độ. 





địa do nghĩa nghiệp tự tại y chỉ, đà-la-ni môn tam-ma-địa môn tự tại y chỉ (karmavasitasrayartha, 
dhãranisamaädhimukhavasitäsrayartha). Nguỗn dẫn, Madhyäama, ii. 14-16: sarragartha agrärtha 
nisyandägrartha eva ca/ nạparigrahatarthe ca sanianabheda eva ca/Z nỉssamhlesavisuddhyarthe 
mãnãtvartha eva ca/ ahitãnadhikãrthe ca caturdhavasitasraye/ dharmadhatavavidyeyam aklitã das- 
adhaãvrtth/ dasabhimivipaksena pratipahsas tu bhnmayah/ 

“Thế Thân, op,cit. 358a29: pháp giới này biến hành khắp tất cả, vì không một pháp nào mà không phải 
là vô ngã. Vô Tính, op, cit. 423b1§: không một pháp nào không phải la không. 
3“ Thé Thân, ibid.: pháp giới này tối thắng trong tất cả pháp giới. Vô Tính, ibid.: Không lý này tối thắng 
£ Hệ tất cả pháp. 

2 Thể Thân, ibid.: Thắng lưu, chỉ giáo pháp Đại thừa; nhưng gì lưu xuất từ đó đều là tối thắng. 

° Thế Thân, ibid.: ở trong đó không có ngã, không ôm giữ ngã sở, như người Bắc châu không hệ thuộc 
bất cứ gì. Vô Tính, ibid.: vì doạn trừ pháp ái đối với khế kinh v.v., không chấp chứa ngã sở, quán sát đó 
không hàm chứa tự hay tha. 
3°! Thé Thân: tương tục không sai biệt (san/ãnabhinnartha), ở trong đó không có thể đị biệt. Không như 
mất các thứ mỗi mối khác nhau tùy theo sự sai biệt của tương tục (thân) của các hứu tình. 

*ˆ Thế Thân: trong đó bản lai không có tạp nhiễm. Đa không có sự tạp nhiễm thì cũng không có sự thanh 
tịnh. Vo Tính: biết tự bản tính không có sự tạp nhiêm cũng không có sự thanh tịnh. Vì trước phải tạp nhiễm 
rồi sau mới có thê thanh tịnh. 

Ở Thế Thân: chủng chủng pháp vô sai biệt nghĩa, trong đó các pháp như Khế kinh v.v. tuy được an lập 
H cách sai biệt đa dạng nhưng không có sự khác nhau. 

s„ Thể Thân: trong đây khi tạp nhiêm giản, nó không giảm; khi thanh tịnh tăng, nó cũng không tăng. 


” Thế Thân: tướng tự tạâi, được tự tại trong các tướng (⁄/2), tùy theo ý muốn mà chúng hiện tiền. 
Hr giới này cũng là sở y chỉ cho sự tự tại đối với quốc độ. Ở trong quốc độ thị hiện mà được tự tại, như 
muôn cho quôc đọ trở thành vàng, bạc, bảo vật các thứ, tức thì tùy ý mà được thành. Vô Tính: trong đây có 
hai sự tự tại, tướng tự tại và quốc độ tự tại. Nó là sở y chỉ mà nơi đó tùy theo tướng (1/4: dấu hiệu, chỉ 
thân tướng) được mong muôn cho hiện tiền, bằng thắng giả tức thì hiện tiền. Tùy theo quốc độ trân bảo, 
vàng bạc thứ được mong cầu, bằng thắng giải tức thì hiện tiền. Trong các địa trước tuy cũng đạt được 
nhứng điều kiện sai biệt như vậy, nhưng phải có dụng công mới thành; trong địa này, không cần đến dụng 
công, mà tùy theo y muốn liền được thành, do đó nói là tự tại. 
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9. Trí tự tại sở y chân như — chân như làm sở y cho sự tự tại của trí. Nếu chứng chân như 
này thì tùy ý mà tự tại đạt được vô ngại giải.” 

10. Nghiệp tự tại đăng sở y chân như — chân như làm sở y cho sự tự tại của nghiệp, v.v. 
Nếu chứng đắc chân như này thì có thê tự tại khắp tất cả đối với thần thông, tác nghiệp, 
tổng trì, định môn.”” 

Tuy chân như tính thật sự không có sự sai biệt nhưng tùy theo phẩm đức ưu thắng mà lập 
thành mười loại. 

Mặc dù trong sơ địa đã đạt được tất cả nhưng sự chứng hành chưa được viên mãn, do 
được thành lập cho được viên mãn trong mỗi mỗi địa về sau. 


6. Quá trình chuyển y 

Như vậy, Bồ tát ở trong mười địa dũng mãnh tu hành mười thắng hành, đoạn mười 
chướng, chứng mười chân như, và do đó chứng đãc hai sự chuyên y. 

d. Gidi VỆ CHHYÊN ÿ. 

Sự sai biệt của các giai đoạn chuyền y, một cách tóm tắt, có sáu: 

1. Chuyên bởi tăng lực ích năng. Trong hai địa đầu, do thắng giải và tàm quý làm tốn 
giảm thế lực của chủng tử nhiêm ô trong bản thức, tăng cường công năng của chủng tử 
tịnh trong bản thức. ”” ” Tuy chủng tử của chướng chưa bị đoạn đề thật sự chứng chuyên y 
nhưng hiện hành dần dần bị trấn áp, do đó cũng được nói là chuyển. 

su Chuyển bởi thông đạt. Trong thông đạt vị, do lực của kiến đạo mà thông đạt chân như, 
đoạn thô trọng của hai chướng do phân biệt sinh, chứng đắc một phân chuyên y, chân thật 
chuyền y.° 

su Chuyền bởi tu tập. Trong tu tập vị, do thường xuyên tu tập các thắng hành của mười 
địa, lân lượt đoạn trừ thô trọng của hai chướng thuộc loại câu sinh, lân lượt chứng đặc 
chân thật mà đạt được chuyên y.”°' 





”° Thế Thân: pháp giới này là sở y chỉ cho sự tự tại của trí vô ngại biện. Vô Tính: trong địa này đạt được 
sự y chỉ của trí vô ngại biện. Chứng đắc một phần trí ba-la-mật-đa. Ở trong tất cả pháp không cân dựa theo 
lời mà có thê thấu rõ các nghĩa ý thú, một cách như thật thành thục tất cả hữu tình được cảm thọ pháp lạc 
thù thắng. 
3Š” Thế Thân: pháp giới này là sở y cho sự tự tại của thân nghiệp các thứ, và cũng là sở y cho sự tự tại đối 
với đà-la-ni tam-ma-địa môn. Vô Tính: tùy theo ý muốn mà có thê tự tại vận dụng thân, ngữ, ý nghiệp, y 
năm thần thông mà hành sự tất cả đều hoàn thành. Do đạt được sự tự tại đối với các đà-la-ni tổng trì các âm 
vân, cú nghĩa, nghi nhớ hết thảy âm vận, cú nghĩa mà Phật đã nói. Do đạt được lực tự tại trong tam-ma-địa 
mà đối với các đăng chí (szmãpz#i) có thể duy trì, có thê cắt đứt; tùy theo ý muốn mà các tam-ma-địa tam- 
ma-bát-đề (samadhi-samapdiii: sự chứng nhập các thiền định) như hư không tạng (gaganagafja-samadhi) 
v.v. có thê hiện tiền. 

Nó: 4 Nhiếp luận (bản) 3 tr. 14819; (Thế Thân) 9, tr. 369b19; (Vô Tính) 9, tr. 435a29. 


° Thế Thân, ibid.: xác lập trong giải hành địa, bằng lực của huân tập bởi văn mà đạt được chuyên y. Và 
tong do tàm quý, tức ở trong địa này khi phiền não hiện hành tức thì sinh tâm hỗ thẹn sâu sắc. 

° Thế Thân: sự chuyên y đạt được khi nhập địa. Cho đến địa thứ sáu, sự chuyển y này có khi naø nhân 
cho sự hiễn hiện của chân thật, hoặc khi xuất quán là nhân cho sự hiển hiện của phi chân thật. Vô Tính: khi 
nhập quán thì chân thật hiện, khi xuất quán thì phi chân hiện, do sự có gián cách và không gián cách của trí 
vô phân biệt mà hiện hành. Sự hiển hiện và không hiển hiện của chân và phi chân lần lượt như vậy cho đến 
địa thứ sáu. 
lời op. cit.: do bởi sở trí chướng, cho đến địa thứ mười, tất cả hữu tướng không còn hiển hiện, duy chỉ vô 
tướng chân thật hiển hiện. 
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Nhiếp Đại thừa nói, chuyển bởi thông đạt thuộc sáu địa đầu, quán hữu tướng và quán vô 
tướng thông đạt chân như, xen kẽ nhau hiện tiền, khiến cho có sự hiển hiện của chân và 
phi chân. Chuyển bởi tu tập thuộc bốn địa sau, thuần vô tướng quán hiện tiền trong thời 
gian lâu dài, dũng mãnh tu tập đoạn trừ thô trọng còn lại, phân lớn khiên cho phi chân 
không hiện tiền. 

4. Chuyển bởi quả viên mãn. Trong cứu cánh vị, do trải qua ba đại kiếp a-tăng-xí-da ““ tu 
tập vô biên các thắng hành khó hành, khi Kim cang dụ định hiện tiền, vĩnh viễn đoạn trừ 
tất cả thô trong từ trước đến nay, đốn chứng Phật quả viên mẫn, đạt được chuyên Y, suốt 
đên tận cùng vi lai lợi lạc vô tận. 

3. Chuyên y hạ liệt. Trong giai vị Nhị thừa, chuyên cầu tự lợi, chán ghét khổ, mong cầu 
tịch tdiệt, chỉ có thể thông đạt sinh không chân như, doạn phiền não, chứng chân trạch 
diệt, không có sự thích ứng thù thắng, do đó nói là hạ liệt. 

6. Chuyên y quảng đại. Trong giai vị Đại thừa. Vì lợi tha hướng đến đại bồ-đề, không có 
sự ghét ưa đôi với sinh tử và niết-bàn, có thê thông đật đầy đủ cả hai không chân như, 
cùng lúc đoạn chủng tử của cả sở tri chướng và phiền não chướng, đốn chứng Vô thượng 
Bỏồ-đè Niết-bàn, có khả năng thích ứng lớn, nên được gọi là quảng đại. Trong đây ý nói 
sự chuyên y quảng đại do loại bỏ hai thô trọng mà được chứng đắc. 

b. Nghĩa chuyển ÿ. 

Về sự sai biệt của nghĩa chuyền y, tóm tắt có bốn: 

1. Năng chuyển đạo. Ở đây lại có hai: (1) Năng phục đạo: thế lực trấn phục tùy miên của 
hai chướng khiến không dẫn khởi hiện hành của hai chướng. Ở đây thông cả hai đạo hữu 
lậu” và vô lậu, ''” ba trí là gia hành, căn bản và hậu đắc, tùy sự thích hợp mà trấn phục 
hoặc tiệm hoặc đón. (2) Năng đoạn đạo: Vĩnh viễn đoạn trừ tùy miên của hai chướng, 
đạo ở đây nhất định không phải là gia hành hữu lậu. Vì hữu lậu thuộc loại đã từng tập, 
được dẫn bới tướng chấp, ''” và chưa xóa sạch hành tướng. Và già hành thì hướng đến 
mong cầu sở chứng, sở dẫn”““ mà chưa được hoàn thành. 

Co giải thích nói, căn bản vô phân biệt trí thân chứng chân lý được hiển thị bởi hai không, 
vì không có tướng của cảnh, nên có thể đoạn tùy miên. Hậu đắc trí không phải vậy, do đó 
không phải là đoạn đạo. 

Giải thích khác nói, hậu đắc vô phân biệt trí tuy không thân chứng chân lý bởi hai không, 
không có năng lực đoạn tùy miên loại mê lý, nhưng nó nhận thức rõ ràng tướng an lập và 
phi an lập hiện tiền, chứng nghiêm không điên đảo, do đó cũng có thê đoạn trừ hoàn toàn 
tùy miên thuộc loại mê sự. Vì vậy Du-già nói, trong tu đạo vị có đoạn đạo xuất thế, đoạn 
đạo thế và xuất thế, không có thuần thế gian đạo nào có thê hoàn tàn huy hoại tùy miên, 
vì nó thuộc loại đã từng tập, vì vì được dẫn bởi tướng chấp.”” 





„ A-tăng-xí-da, Skt. asa2jyeya, vô sô. Cũng phiên âm là a-tăng-kỳ. 

- Hữu lậu đạo, quán sáu hành tướng; hạ địa với thô, khô, chướng; thượng địa với tĩnh, diệu, ly. 

lái Thuật ký: vô lậu đạo, y nơi trí vô phân biệt của tam địa cắt đứt thế lực của sở tri chướng loại câu hành 
với định ái và pháp ái. 

®Š Tặng tập, ký ức bởi thức thứ sáu. Tướng chấp, ảnh hưởng bởi thức thứ bảy. Xem cht. 222 dưới. 

là Thuật ký: sở chứng, chân như cần được chứng đắc. Sở dẫn, trí vô phân biệt cần được dẫn phát. 

r Du-già 55 tr. 606a18: Thuần thế gian đạo không thể hoàn toàn hủy hoại tùy miên. Vì thế gian đạo vốn 
đã từng tập (thuộc loại thường nghiệm), được dân bởi tướng châp. Và nó cũng chưa thê xóa sạch dâu vêt 
của tướng. 
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Do lý thú này, các tùy miên mê lý thuộc kiến sở đoạn và tu sở đoạn đều chính xác bị đoạn 
bởi căn bản vô phân biệt trí do trí này thân chứng chân lý. Các tùy miên mê sự thuộc tu 
sở đoạn khác đều có thể bị đoạn bởi cả căn bản và hậu đắc. 

2. Sở chuyển y.'” Ở đây có hai: (1) Trì chủng y — sở y là cái duy trì chủng tử, đó là căn 
bản thức. Do bởi nó duy trì chủng tử của pháp nhiễm và tịnh, đồng thời cũng là sở y cho 
pháp niễm và tịnh, bằng Thánh đạo nó bị chuyền thê để loại bỏ nhiễm, trở thành tịnh. 
Ngoài ra, y tha khởi tính tuy cũng làm sở y nhưng vì không duy trì chủng tử nên đây 
không đề cập. (2) Mề ngộ y — cái làm sở y cho mê và ngộ, đó là chân như. Do bởi chân 
như là gốc rễ, các pháp nhiễm tịnh y trên đó mà sản sinh. Bằng Thánh đạo, chân như 
được loại bỏ nhiễm để thành thanh tịnh. Nhừng cái khác, tuy cũng có thể làm sở y cho 
pháp mê và ngộ, nhưng vi chúng không phải là gốc rễ nên không được đề cập. 


3. Sở chuyển xả. Ở đây lại có hai: (1) Sở đoạn xả - loại bỏ cái cần đoạn trừ, đó là chủng 
tử của hai chướng. Khi chân vô gián đạo hiện tiền, nó trái nghịch với phần đối trị chướng 
do đó bị đoạn diệt, hoàn toàn không thành tựu 5 đo đó được nói là xả. Do chủng tử của 
nó đã bị đoạn, không còn hiện hành chấp trước lệch lạc ngã pháp. Khi đối cảnh là sở chấp 
ngã pháp không có, nhận thức sai lầm cũng được nói là bị loại, do đây nói là xả biến kế 
SỞ chấp. (2) Sở khí xả, đó là các chủng tử hữu lậu còn lại” và chủng tử vô lậu yếu 
kém,'' khi Kim cang dụ định hiện tiền dẫn sinh bản thức thuần tịnh cực ký tròn sáng 
không còn là sở y cho chúng nữa do đó hoàn toàn bị vất bỏ. 


Sau khi chủng tử của nó đã bị loại bỏ, các pháp vô lậu yêu kém” ” và các pháp hữu lậu 
hiện hành rốt ráo không sinh. Đã vĩnh viễn không sinh nên cũng nói là xả. Do đây mà nói 
là xả sinh tử và pháp yêu kém. 

Có giải thích nói, các pháp hữu lậu” ” còn lại và pháp vô lậu yếu kém, khi Kim cang dụ 
định hiện tiền, ` thảy đều bị loại bỏ, vì chúng bị xả bỏ cùng lúc với chủng tử của hai 
chướng. 





63 Sợ chuyên y: sở (ã#zaya) được chuyên thê (parivy//a). Sở y của các pháp nhiễm là căn bản thức hay a- 
lại-da. Sở y của pháp tịnh là chân như. 7g? /ập 70, tr. 8, Samuccaya, Tatia p. 93. sẽ trong vô học đạo 
(ašaiksamarga) đạt được ba loại vô gián chuyên y (nirantarrãýrayapariyffi): 1. Tâm chuyên y 
(ciitã‹rayaparivrfi): sự chuyển y của tâm chứng đắc pháp tính (dharmafacitfasya), đạt Nà tự tính bản lai 
cực kỳ minh tịnh (prakyiiprabhäsvarasya) do bởi loại trừ hoàn toàn tất cả khách trần phiền não 
(aýcsagantukopaklesapagamadya), tức là sự chuyên y của chân như (athatäparivrHì). 2. Đạo chuyền V 
(mãrgašrayaparivrtfi): thế gian đạo trước kia nay trong khi hiện quán trở thành xuất thế, được nói là 
chuyển y hữu học (paritfih šaiksah) vì còn những điều cần phải làm. Thế nhưng khi phần được đối trị 
(vipaksa) đã diệt hết không còn do ly tham đối với ba giới, lúc bấy giờ thiết lập sự chuyên thể toàn vẹn của 
sở y mà tự tính là đạo (mãrgasvabhavasyäsrayasya paripirna parivrtih). 3. Thô trọng chuyển y 
(dausthulyarayapariVrttl): đó là sự chuyển thể của a-lại-da thức do bởi loại trừ hết thảy phiền não tùy 


miên. 
369 


370 


Bắt thành tựu: không còn thường xuyên bám chặt theo (2samanväga/a). 

Thuật ký: đó là các thiện hữu lậu, toàn bộ 3 loại vì trừ một phần pháp chấp. vô ký, và một phần dị thục 
sinh 

37! Thuật ký: đó là các hiện hành được sản sinh trong mười địa. 

và Liệt vô lậu. 7gp tập T4, tr. 763c2, Samuccaya Tatia p. 135.3, trong giai đoạn hiện quán, khi đạt được 
phâm đạo sau đặc sắc hơn sau thì xả bỏ phâm đạo trước trước thâp kém hơn (vis/amargalabhe 
hinamargavihanis). Liêu nghĩa đăng 7 tr. 808b14: vô lậu của Nhị thừa, đôi vơi Bồ tát là yêu kém (liệt). Bô 
tắt giai đoạn tu nhân chưa viên mãn, vô lậu cũng được nói là yêu kém. 

Hữu lậu thiện. 
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Giai thích khác nói, lúc bấy giờ chúng vẫn chưa bị loại, vì không trái nghịch với vô gián 
đạo, ` ÂU Bồ tát hẫn không có pháp sinh tử, `“ vì giai đoạn này hẫãn không có thức được 
huân,°”” vì trụ nơi vô gián đạo hăn có thê được gọi là Phật. '* 


Do ý nghĩa này, nên biết, các hữu lậu còn lại cho đến giải thoát đạo mới bị xả bỏ, vì bấy 
ø1ờ tịnh thức thứ tám không còn là sở y của chúng. 

4. Sở chuyển đắc.” Ở đây lại có haI:1. Sở hiển đắc, tức đại niết-bàn. 2. Sở sinh đắc, tức 
đại bô đê. 


7. Hai quả chuyển y 

a. Đại Niết-bàn 

Quả đạt do hiển lộ, đó là Đại Niết-bàn. Tuy tự tính của Đại Niết-bàn bản lai vốn thanh 
tịnh nhưng do bị che phủ bởi phiền não khách trần nên không được hiển lộ. Khi chân 
Thánh đạo phát sinh, chướng â ây bị đoạn, khiến cho tướng thanh tịnh hiển hiện nên nói là 
chứng đắc Niết-bàn. Đây căn cứ theo sự ly chướng của chân như mà có khái niệm, thể 
của nó tức là pháp giới thanh tịnh. 

Tóm tắt mà nói, ý nghĩa sai biệt của Niết-bàn có bốn: 

1. Niết-bàn mà tự tính bản lai thanh tịnh, đó là lý chân như của hết thảy pháp tướng. Tuy 
có khách trần nhưng bản tính vốn tịnh, đầy đủ vô lượng công đức vi diệu, không sinh 
không diệt, trong suốt như hư không, mà hết thảy hữu tình đều có chung một cách bình 
đẳng, cùng với hết thảy pháp không phải đồng. nhất cũng không phải dị biệt, xa lìa hết 
thảy tướng, hết thảy phân biệt, con đương bởi tầm từ bị đứt, con đường bởi ngôn ngữ bị 
cắt, duy chỉ được chứng nghiệm nội tại bởi bậc Chân Thánh giả. Vì tính thê của nó bản 
lai văng lặng nên được gọi là Niết-bàn. 


2. Niết-bàn hữu dư y, tức chân như đã xuất ly phiền não chướng, tuy còn có sở y của khổ 
mờ nhạt chưa bị diệt nhưng chướng thì đã vĩnh viễn bị đập tắt, do đó nói là Niết-bàn. 

3. Niết-bàn vô dư y, tức chân như đã xuất ly khổ sinh tử, phiền nào, đã hoàn bị diệt tận 
không còn, dư y cũng diệt, mọi thứ khô bị dập tắt, nên được gọi là Niêt-bàn. 

4. Niết-bàn vô trụ xứ, tức chân như đã xúat ly sở tri chướng, luôn luôn được chấp cánh 
bởi đại bị và bát-nhã, do đay mà không trụ sinh tử hay Niết-bàn, lợi lạc hữu tình suốt 
cùng vị lai, dụng thường tịch nên nói là Niết-bàn. 

Hết thảy hữu tình đều có Niết-bàn thứ nhất. Hang Nhị thừa vô học có ba Niết-bàn đầu. 
Duy chỉ nơi đức Phật Thế Tôn mới có thể nói đầy đủ cả bốn. 


Vì sao chỉ nơi đức Thiện Thệ Thế Tôn mới có đủ, nơi khác thì không? 





F Cáu-xá 24, 12620, Kim cang dụ định thuộc vô gián đạo thứ chín, đoạn phiền não Hữu đỉnh. VỊ này 
được gọi là A-la-hán hướng. 
nn Vô lậu trong vô gián đạo, đối viới giải thoát đạo, vẫn thuộc loại yếu kém. 
„„ Liều nghĩa đăng 7 tr. 808b7: Bồ tát vẫn còn biến dịch sinh tử. 
” Sở huân thức, chỉ thức thứ tám. Chỉ sau Kim cang đao, chức năng chấp tàng mới bị xả. Ở đây, nếu 
không còn chủng tử gì để chấp tang, nó cũng không thê tồn tại. 
lì Trong Thanh văn, vo gián đạo thứ chín là A-la-hán hướng. Cũng vậy, trong Đại thừa, khi vào giải thoát 
đạo mới đắc Phật quả, gọi là Phật. 
lãi Quả đạt được bỏi chuyên y. 
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Tuy không có sở y thật của khổ nhưng tợ như là có.” Hoặc sở y của khổ đã diệt tận nên 


nói là vô dư y; không phải sở y của khổ còn hiện tại mà nói hữu dư y.'”" Do đó Thế Tôn 
có đủ cả bốn. 

Nếu Thanh văn cũng có vô dư y, sao có nơi nói là vị ấy không có?!” 

Có nơi nói vị ấy thảy đều không hoàn toàn có Niết-bàn, nhưng đâu có nói vị ấy cũng 
không có cả hữu dư y?!*” Nhưng vì nơi Thanh văn Nhị thừa, khi thân trí còn tồn tại, còn 
có sở y của khôt là sở tri chướng chưa diệt tận, ý nghĩa viên tịch bị â ân khuất, do đó nói là 
không có Niết-bàn. Không phải nơi các vị ấy phiền não chướng không thật sự diệt tận, 
chân lý được hiển hiện, là Niết-bàn hữu dư. Vì lúc bấy BIỜ ¿ chưa chứng viên tịch vô dư 
nên cũng nói là vị ấy kông có vô dư y. Không phải răng vị ấy về sau khi thân trí đã diệt 
sở y của khổ cũng diệt tận mà không có Niết-bàn vô dư. 

Hoặc nói Nhị thừa không có Niết-bàn là căn cứ theo vô trụ xứ chứ không phải căn cứ ba 
Niết-bàn đầu. 

Lại nói vị ấy không có vô dư y, đó là căn cứ nơi hàn Nhị thừa bất định tính mà nói. Vị ấy 
vừa mới chứng đắc Niết-bàn hữu dư liền quyết định hồi tâm hướng đến cầu Vô thượng 
giác, do lực của định và nguyện, vị ấy lưu thân tồn tại lâu dài không phải như một loại 
nhập vô dư y.'** Nghĩa là, có hàng Nhị thừa cực kỳ ái lạc viên tịch, khi đạt được sinh 
không quán, chứng chân như, hoàn toàn diệt tận phiên não chướng vốn dẫn đến thọ sinh, 
hiển lộ Niêt-bàn hữu dư vốn y nơi lý chân như. Nơi vị ấy vì phiền não dẫn đến tái sinh đã 
diệt tận, nên dị thục của hậu hữu không do đau mà tái sinh, sở y của khổ hiện hữu diệt 
một cách tự nhiên, các pháp hữu vi còn lại đã không còn sở y, nên đồng loạt bị xả đồng 
thời với sở y khổ kia, hiển lộ Niết- bàn vô dư y vôn y trên lý chân như. Lúc bấy B1Ờ nƠI VỊ 
Nhị thừa tuy thân trí không tồn tại nhưng do sự chứng đắc của vị ấy nên có thê nói vị ấy 
cungøx có vô dư y. Trong giai đoạn này duy chỉ có chân như thanh tịnh, ly tướng, trong 
suốt, tịch nhiên, an lạc. Y theo ý nghĩa này mà nói vị ấy không có gì khác với Phật. 
Nhưng do bởi bồ-đè, và sự nghiệp lợi tha nên nói vị ây khác với Phật. 

Các sở tri chướng không dẫn đến tái sinh, vì sao khi đoạn trừ chúng lại đạt được vô trụ xứ? 
Chúng che lắp pháp không chân như khiến không phát sinh đại bi và bát nhã để suốt cùng 
vị lai lợi lạc hữu tình, do đó khi đoạn trừ chúng lý pháp không hiển lộ. Lý ấy chính là 
Niết-bàn vô trụ xứ, vì khiến cho không trụ vào bất cứ biên tế nào. 


Nếu sở tri chướng cũng chướng Niết-bàn, vì sao đoạn trừ chúng mà không đạt được trạch 
diệt? 
Trạch diệt là thoát ly hệ phược.'Ÿ” Chúng không phải là hệ phược. 





ŠÐ Sở y khổ chưa diệt hẵn, niết-bàn hữu dư y. 
3Š! Chính xác mà nói, hữu dư y là do bởi nơi Phật còn tồn tại uấn sở y vô lậu. 

Tĩ hắng man, tr. 219cl: “...A-la-hàn và Bích-phật còn có sinh pháp hữu dư chư diệt tận nên còn có sự 
sinh, còn có phạm hạnh hữu dư chưa hoàn thành nên tác sự chưa thuân, vì chưa đạt cứu cánh nên còn có 
những việc cân làm, vì chưa vượt qua bên kia nên còn có những cái cân đoạn trừ, Vì không đoạn trừ nên 
cách Niêt-bàn giới còn xa.” 

l Thắng-man y trên địa vị cứu cành là Phật quả mà nói, theo đó thì Nhị thừa chưa phải là quạ vị cứu cánh, 
do đó Niêt-bàn cũng không cứu cánh.. 

®* Chỉ hàng định tính Nhị thừa. 

Câu-xá ¡. 3: trạch diệt là sự thoát ly hệ phược (Koáa. 1. 3: 2rafisamkhyãnirodho yo visamnyogal). 
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Đã vậy, đoạn trừ chúng há không đắc Niết-bàn? 

Không phải các Niết-bàn đều thuộc trạch diệt. Nếu không vậy, tự tính thanh tịnh hắn 
không phải là Niêt-bàn. Những gì hệ phược hữu tình trụ trong sinh tử, khi đoạn trừ chúng, 
nói là đạt được trạch diệt vô vi. Các sở tri chướng không dân đên sinh tử, không phải như 
phiên não mà có thê hệ phược hữu tình, do đó khi đoạn trừ chúng mà không đạt được 
trạch diệt. Nhưng đoạn trừ chúng, lý pháp không hiên lộ. Tương của lý ây tịch tĩnh nên 
nói là Niêt-bàn; chứ không phải tính thê của Niêt-bàn này là trạch diệt. Do đó, với bôn 
viên tịch, trong các vô vi, hai loại đâu và cuôi là chân như; hai loại giữa thuộc trạch diệt. 
Nếu duy chỉ đoạn trừ hệ phược mà chứng đắc trạch diệt, vậy hai vô vi — bất động và 
tượng thọ diệt — thuộc vào đâu trong bốn vô vi?** 

Thuộc phi trạch diệt "” vì được nói là tạm thời thoát ly hệ phược.Trạch diệt vô vi duy chỉ 
cứu cánh diệt. Vì có trường hợp phi trạch diệt không vĩnh viễn diệt tận. °*Š 

Hoặc vô trụ xứ cũng thuộc trạch diệt, vì đạt được do lực giản trạch chân chính mà diệt trừ 
các chướng. Trạch diệt có hai: (1) Diệt đạt được do diệt trừ hệ phược, tức là đoạn các 
phiên não dân tái sinh. (2) Diệt đạt được do diệt trừ chướng, tức đoạn trừ các chướng còn 
lại mà chứng đặc. Do đó, với bôn viên tịch, trong các vô vi, một viên tịch đâu tức chân 
như, ba còn lại đêu là trạch diệt. Hai vô vi — bât động và tưởng thọ diệt — co chỉ tạm thời 
phục diệt nên thuộc phi trạch diệt. Những gì bị diệt trừ rôt ráo thì thuộc trạch diệt. 

Sở tri chướng cũng chướng Niết-bàn, vì sao đậy chỉ nói chướng bồ-đè? 

Nói phiền não chướng chướng niết-bàn, há rằng như vậy nó không chướng bồ-đề? Nên 
bit, Tháng giáo căn cứ công dụng ưu thăng mà nói, lý thật thảy đêu chướng cả hai quả. 
Như vậy, trong bốn Niết-bàn được nói ở đây, ba loại sau chứng đắc đo bởi được hiên lộ. 
b. Đại Bồ-đê 

Thứ đến, quả chuyền y đạt được do sở sinh, đó là Đại Bồ-đề. Bản lai tuy có chủng tử để 
phát sinh Đại Bồ-đề, nhưng vì bị cản trở bởi sở tri chướng nên nên không sinh. Do lực 
Thánh đạo mà sở tri chướng bị đoạn, khiến cho từ chủng tử xuất hiện, và được gọi là 
chứng đắc bồ-đề. Sau khi khởi, nó tiếp nối liên tục cho đến suốt cùng vị lai. Đây là tâm 
phẩm tương ưng với bốn trí.'Ÿ 

¡. Tâm phẩm tương ưng với bốn trí là những gì? 





ŠÓ Và các vô vi, theo Ngữ uân luận, có bôn: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, chân như 
vô vị. Theo các luận Bách pháp, Du-già, thêm bất động vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, thành sáu. 2-già 3: hư 
không, phi trạch diệt, trạch diệt, thiện bất thiện, vô ký pháp, chân như, bất động, tưởng thọ diệt; như vậy có 
tám vô vi, nhưng tổng lược thành sáu. Tám háy sáu đều bình đẳng bình đẳng. 
3Š! phi trạch diệt (aprafisamkhyaänirodha), Du-già 53 tr. 593a19: khi điều kiện cho các pháp sinh khởi đủ, 
mà những pháp đã xuất hiện thì pháp khác không xuất hiện được, ở tropng trạng thái tịch diệt, tịch tĩnh, đó 
gọi là phi trạch diệt. Tham chiếu Cđu-xá, k. ¡. 3: šE#7Z#@ƒ7E ÿJJƒÄ2EƑ#ÿ#i các pháp do khuyết duyên mà 
tương lai vĩnh viễn không xuất hiện được gọi phi trạch diệt - diệt không do tư trạch. Koáa. ¡. 3: 
u{padatyantavighno nyo nirodho praisiamkhyaya. Tạp tập 2, tr. 702c3: phi trạch diệt, diệt không do thoát 
ly hệ phược, vì tùy miên vĩnh viễn bị hại không do bởi nó. 

333 phật địa luận 2 tr. 29928: các duyên không hội đủ, lúc bấy giờ nó hoàn toàn không xuất hiện, chứ 
không phải vĩnh viễn không xuất hiện. /liên đương 18 tr. 572a29, có bốn ly hệ: do duyên sai thoát mà được 
hhoàn toàn ly hệ (phi trạch diệt vô v1), do giản trạch phiền não mà hoàn toàn ly hệ (trạch diệt vô vi), do khô 
lạc tạm thời ly hệ (bất động vô vi), tâm tâm pháp tạm thời ly hệ (tưởng thọ diệt vô vi). Theo đó, bất động và 
tưởng thọ diệt vì tạm thời ly hệ nên được baom hàm trong phi trạch diệt. 

Š? Ngiếp luận (Thế Thân) 9 tr. 372a12, (Vô Tính) 9 tr. 438a 13. 
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(1) Tâm phẩm tương ưng trí đại viên kính. Tầm phẩm này thoát ly các phân biệt.`”” Sở 
duyên và hành tướng của nó vi tế khó biết. Nó không quên sót, không. ngụ, mê đối với 
tướng của tất cả cảnh. Tính và tướng thanh tịnh, thoát ly các tạp nhiễm,””' phâm đức 
thuần tịnh, tròn đây, là sở y và duy trì hiện hành và chủng tử. Nó làm hiễn hiện và xuất 
sinh thân tướng, quôc độ, trí và các ảnh tượng, °” không gián cách, không ; gián đoạn, suốt 
cùng vị lai. Như tâm gương lớn tròn đầy trong đó hiện đủ mọi sắc tượng. 


(2) Tâm phẩm tương ưng với trí bình đẳng tính. Tâm phẩm này quán chiếu hết thảy 
pháp, tự và tha, hết thảy hữu tình, thảy đều bình đẳng, luôn luôn cùng tương ưng với đại 
từ bi v.v. Tùy theo thị hiếu của các hữu tình mà thị hiện những ảnh tượng sai biệt, thọ 
dụng thân và độ. Nó là sở y bất cộng của trí diệu quán sát, và do bởi nó mà Niết-bàn vô 
trụ được thiết lập, tương tục một vị suốt cùng vị lai.” 


(3) Tâm phẩm tương ưng trí diệu quán sát. Tâm phẩm này một cách thiện xảo quán sát 
tự tướng và cộng tướng của các pháp, hoạt động không hè bị chướng ngại; ''” hàm chứa 
quán sát vô lương tổng trì, định môn, và công đức trân bảo phát sinh từ đo. Ở trong các 
tập hội đại chúng, nó tự tại thị hiện vô biên tác dụng sai biệt, làm mưa cơn mưa lớn chính 
pháp, dứt trừ mọi nghi hoặc, khiến cho hữu tình thảy đều được lợi lạc.” 

(4). Tâm phẩm tương ng với trí thành sở tác. Tâm phẩm này, vì muốn lợi lạc hữu tình, 
nên khắp trong cả mười phương thị hiện ba nghiệp được biễn hóa qua nhiều hình thái, 
hoàn thành những điều cần làm theo lực của bản nguyện.” 

Tâm phẩm tương ưng bốn trí như vậy, tuy mỗi tâm phẩm tất yêu có hai mươi hai pháp, `” 
chủng tử và hiện hành của năng biến và sở biến ” cùng sinh, nhưng do tác dụng tăng 
thượng của trí nên theo đó mà gọi tên. 


Bồn phẩm như vậy là tổng thê bao hàm trọn vẹn tất cả công đức hữu vi của Phật địa. 





t Phật địa luận 3 tr. 302a12.: xả ly tắt cả ngã và ngã sở chấp, phân biệt sở thủ và năng thủ. 

Hy Phậtđja luận, ibid.: vĩnh viễn thoát ly cáu bân của hết thảy phiền não chướng, chủng tử hữu lậu. 

?2 Sự xuất hiện của tha thân, các cõi thú trên nó, được gọi là ảnh tượng. Phậ/đja luận, ïbid. làm xuất hiện 
và xuất sinh tất cả cảnh giới, ảnh tượng của các trí, sở y của ảnh tượng thân và độ, nhiệm trì hết thảy công 
cân của Phất địa. 

®3 N?iếp luận (Vô Tính) 1bid.: Chuyển a-lạida thức thành trí đại viên kính (đZđarsa77ãna). Tuy đối tượng 
của các thức không hiện tiền, nó vẫn không quên sót chúng. Nó bị hạn chế bới thời gian, không gian. Luôn 
luôn không bao giờ nó ngu mê đối với hết thảy cảnh. Nó hiện hành vô phân biệt, khởi thọ dụng ảnh tượng 
của Phật trí. 
° SWũ Tính, ibid.: Chuyển thức mạt-na ô nhiễm thành trí bình đẳng tính (szzz/Z/Zãna). Nó đã được chứng 
đắc vào lúc đầu hiện quán. Trong tu đạo vị, nó càng lúc càng thanh tịnh. Do đây mà an trú nơi Niết-bàn vô 
trụ (apratisthitanirvana). Hằng tương ưng với đại từ đại bi. Tùy theo sở thích mà hiện ảnh tương Phật 

: Phát địa luận 1bid.: quán sát một cách không chướng ngại sự sai biệt của hệt thảy cảnh giới. 

?° Vô Tính: Chuyền ý thức thành trí điệu quán sát (orzzaveksanajñäna). Đầy đủ tất cả đà-la-ni môn, tam- 
ma-địa môn, như kho tàng trân bảo. Trong đại chúng hội, tự tại thị hiện mọi thứ tác dụng: đoạn trừ hết rhảy 
nghi hoặc; làm mưa cơn mưa lớn chính pháp. 

3” Vô Tính: Chuyển năm thức thành trí thành sở tác (ky/yanus{hanajñãna). Khắp trong mười phương hết 
thảy thế giơi, có thể biến hóa từ khi rời khỏi thiên cung Đồ-sử-đa (fusitabhavana: Đâu- suất thiên chung) 
cho đến khi nhập Niết-bàn; hóa hiện và đảm trì sự nghiệp lợi lạc cho tất cả hữu tình. 

”Š Chỉ các tâm sở 5 biến hành, 5 biệt cảnh , 11 thiện, cùng với tâm.. 

kế huật ký: năng biến, kiến phần; sở biến, tướng phân. Hoặc tự thể của thức gọi là năng biến; kiến và 
tướng phần gọi là sở biến. Hoặc năng biến là chủng tử; sở biến là hiện hành. 
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ii. Đấy là do chuyển các tắm phẩm tương ưng với các thức hữu lậu thứ tám, thứ bảy, thứ 
sáu và năm thức, theo thứ tự, mà đạt được. Trí không phải là thức, nhưng y nơi thức mà 
hoạt động. Thức làm chủ, do đó nó do chuyền thức mà đạt được. 


Vã lại, trong giai vị hữu lậu, trí yêu mà thức mạnh. Trong giai vị vô lậu, trí mạnh mà thức 
kém. Vớ mục đích khuyến khích hữu tình y trí, xả thức, do đó nói chuyên tám thức mà 
đạt được bốn trí này. 

iii. Về tâm phẩm tương ưng với trí đại viên kính, có giải thích nói, Bồ-tát, khi Kim cang 
dụ định hiện tiền trí này bắt đầu hiện khởi; vì chủng tử dị thục thức và chủng tử sở tri 
chướng cực vi tế cùng một lúc bị xả bỏ. Và vì lúc bấy giờ nếu trí viên kính chưa khởi thì 
không có cái gì để duy trì chủng tử tịnh. 


Giải thích khác nói, tâm phẩm này chỉ bắt đầu hiện khởi trong sát-na giải L thoát đạo khi 
mới thành Phật. Chủng tử của dị thục thức khiKim cang dụ định hiện tiên vẫn chưa được 
xả ngay, vì nó không mâu thuẫn với vô gián đạo. 
Pháp hữulậu không thuộc loại chướng ngại, và pháp vô vi yếu kiém, chúng tất yếu chỉ 
mâu thuần với Phật quả thôi. Trong Kim cang dụ định, không có thức được huân tập," 
thê thì không có sự tăng trưởng của vô lậu mà lại có thê thành Phật. Do vậy, tâm phâm 
này từ khởi so thành Phật cho đến suốt cùng vị lai hằng tương tục không gián đoạn, vì 
duy trì chủng tử vôlậu không để rơi mắt. 
Về tâm phẩm tương ưng trí bình đăng tính, Bồ tát, khi kiến đạo sơ khởi hiện tiền, vì trái 
Ề vã : Ẹ F H } yưệt ca Sổ H 6 1Ï! v2 >À, —.. SỐ 
nghịch với hai thứ châp nên trí này mới có thê khởi. Vệ sau, trong mười địa, do bởi 
châp chưa bị dị ^ trong trạng thái hữu lậu,“ nó có gián đoạn. Sau Pháp vân địa, cùng 
với tịnh thức thứ tám hồ tương y chỉ, tương tục suôt cùng vị lai. 
về tâm phẩm tương ưng trí diệu quán sát, với phẩm loại sinh không quán, nó có thể bắt 
đâu hiện khởi trong giai đoạn kiên đạo của Nhị thừa. VỆ sau, lân lượt cho đên địa vị vô 
học, hoặc đên cuôi cùng giải hành địa của Bô tát, hoặc đên các giai vị trên, “nếu khi 
không phải là tâm hữu lậu, hay vô tâm, bây giờ nó đêu có thê hiện khởi. 
Với phầm loại pháp không quán, trong giai đoạn kiến đạo của Bồ tát nó mới có thể hiện 
khởi. Về sau, lân lượt cho đến các giai vị trên, nêu không phải là tâm hữu lậu, nêu khi 
không phải là trí và quả của sinh không, hoặc vô tâm, bấy giờ nó đều có thê hiện khởi. 
Vê tâm phẩm tương ưng trí thành sở tác, có giải thích nói, Bồ tát trong tu đạo vị do được 
dẫn bởi hậu đắc ”“” cũng có thể bắt đầu hiện khởi. 
Giải thích khác nói, cho đến thành Phật nó mới có thê khởi. Vì trong mười địa, thức y 
trên mắt v.v. là sở biến của thức đị thục vốn không phải vô lậu. Vì ,không thê hợp lý để 
nói rằng các căn hữu lậu, bất cọng và câu hữu,"?” cùng chung cảnh,ˆ'” mà có thê phát vô 





- Thức thứ tám khả huân, vẫn tồn tại trong vô gián đạo, với Kim cang dụ định. 

°Ì Khi vào chân kiến đạo, thức thứ sáu khởi sinh và pháp không quán, dẫn khởi trí bình đẳng tính. 
“2 Cậu sinh ngã pháp chấp trong thức thứ bảy chưa bị đoạn. 

Ð3 Trang thái hữu lậu khi thức thứ sáu xuất quán. 

l. Thuật ký: hạng tiệm ngộ đến cuối giải hành địa; hạng đốn ngộ, đến vô học vị. Các lai VỊ trên, trong 
mườ địa của Bồ tát. 

là Hậu đắc trí trong thức thứ sáu. 

°5 Các căn làm bắt cộng y và câu hữu y cho thức. Xem ch. vi, đoạn bốn duyên. 

Căn và thức cùng chung một đối tượng. 
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lậu thức. Vì hai loại thức này đối với cảnh có sáng có mờ khác nhau. “* Do vậy, vớiphẩm 
loại này, phải đợiđến khi thành Phật, y trên căn vô lậu, nó mới có thể hiện khởi. Nhưng 
thường xuyên gián đoạn, vì phải có tác ý mới khởi. 

iv. Chủng tính của bốn tuy thảy đều thuộc bản hữu, nhưng cần phải được huân tập mớI CÓ 
thể phát hiện hành. Trong giai vị tu nhân, nó tiệm tăng, cho đên Phật quả mới viên mãn, 
không tăng không giảm cho đến suốt cùng vị lai;”” song ở đây, từ chủng tử sinh thì 
không huân tập thành chủng tử, vì không nên nói phâm đức của Phật trước hơn phẩm đức 
của Phật sau. 

v. Về sở duyên, có giải thích nói tâm phẩm tương ưng trí đại viên kính chỉ duyên đến 
chân như làm đối tượng. Nó là vô phân biệt trí chứ không phải hậu đắc trí, vì không thể 
biết được hành tướng và sở duyên của nó.”'” 

Giải thích khác nói, nó duyên đến hết thảy pháp. Vì luân Trang nghiêm””” nói trí đại viên 
kính không ngu mê đối với hết thảy cảnh. Vì Kinh Phật địa nói gương trí của Như lai 
trong đó hiện lên ảnh tượng của các xứ, cảnh, các thức."!” Lại nữa, chắc chắn nó duyên 
đến chủng tử vô lậu và các ảnh tượng của thân, độ v.v. Và vì hành tướng và sở duyên vi 
tế nên nói là không thể biết, như a-lại-da, nó cũng duyên đến thế tục.” 

Duyên đến chân như nên nó là vô phân biệt. Do duyên đến các đối tượng khác nên nó 
thuộc hậu đặc trí. Thê chỉ là một, nhưng tùy theo dụng ma phân thành hai. Nhân thức tục 
là do chứng chân, cho nên nói là hậu đắc.*!* 

Với các trí khác, một phân thành hai, chuẩn theo đây, nên biết. 

Về tâm phẩm tương ưng trí bình đẳng tính, có giải thích nói nó chỉ duyên đến tịnh thức 
thứ tám, vì cũng như nhiễm ô thứ bảy duyên đến tàng thức vậy.ˆ'” Giải thích khác nói, nó 
chỉ duyên đến đối tượng là chân như, vì lấy tính bình đăng của hêt thảy pháp làm đối 
tượng. Lại giải thích khác nói, nó duyên đến khắp đối tượng chân và tục. Vì Kinh Phật? 
địa nói trí bình đăng tính chứng đắc mười tính bình đẳng. Vì luận Trang nghiêm nói, 
duyên đến các hữu tình, tự tha bình đẳng; tùy theo sự tin hiểu của hữu tình mà thị hiện vô 
biên ảnh tượng Phật. dỗ Do vậy, tâm phẩm này duyến đắn cả chân và tục, thuộc cả hai 
trí - vô phân biệt và hậu đắc. 

Về tâm phẩm tương ưng trí điệu quán sát, duyên đến tự ướng và cộng tướng của hết thảy 
pháp, hàon toàn không bị chướng ngại, thuộc về cả hai trí.ˆ'” 





„ Thức vô lậu thầy cảnh sáng hơn. Thức hữu lậu, thấy mờ hơn. 


°” Thuật ký: địa tiền, chủng tử tăng; nhập địa, cả hai, hiện và chủng, đều tăng. Địa tiền, dụng tăng; nhập 

địa, thê tăng, vì hiện khởi di biệt. Đây là giải thích duy nhất của Hộ Pháp. 
X Dẫn Phật địa luận 3 tr. 302c12. Nói nhất tướng là như thế. Nói theo cụ tướng, nó duyên đến hết thảy 
pháp. 
*HÍ Dặn bởi Phật địa luận, ibid. 

1 Phật địa luận, ibid.. dẫn Kinh và giải: các xứ, chí sáu nội xứ; các cảnh tức sáu ngoại cảnh. Các thức, 
sáu thức. 
lớu Nghĩa diễn 11, tr. 824b12: trí vô lậu hậu đắc cũng gọi là thế gian trí, nó duyên đến pháp thế tục. 

e Phật địa luận 3, tr. 302c25, 303al: Trước hết phải thông đạt chân lý, sau đó mới thấu rõ thế tục. Tuy 
một tâm nhưng nói có có trước có sau (hậu đặc)> Hoặc tương tợ hậu đắc nên gọi là hậu đắc trí. 
lu Op. c1. tr.. 303a4. 

'° Dẫn bởi Phật địa luận 3, tr. 303a7.. 
bi Op. cIt. tr. 303a13. 


318 


Về tâm phẩm thành sở tác, có giải thích nói nó chỉe duyên đến năm loại đối tượng hiện 
hành.“'Š Vì luận 7 rang nghiêm nói, năm căn của Như Lai, bất cứ căn nào cùng hoạt động 
trên cả năm cảnh."'? Giải thích khác nói, tâm phẩm này cũng duyên đến khắp các pháp 
thuộc ba đời; điều này không mâu thuẫn với chính lý. Kinh Phái địa nói trí thành sở tác 
phát khởi hoạt động ba nghiệp và các sự thê được biến hóa, quyết trạch sự sai biệt tâm 
hành của hữu tình,” lãnh thọ các đối tượng quá khứ, vị lai, hiện tại v.v.. Nếu không 
đuyên đến phô biến không thê có công năng như vậy.“ 

Tuy nhiêm, tâm phẩm này này theo ảnh hưởng của ý lạc mà duyên đến một pháp, hoặc 
hai, hoặc nhiều. Vã lại, nói răng năm căn hoật động nơi năm cảnh, chứ không nói duy chỉ. 
Do đó không có gì mâu thuẫn. Nó phát sinh tùy theo tác ý, duyên đến các đối tượng sự 
thể, yêu tính, phát khởi các nghiệp biến hóa, ˆ”” do đó thuộc hậu đắc trí. 

vi. Bốn tâm phảm này tuy phô biến thầy đều đến hết thảy pháp, nhưng dụng có khác nhau. 
Phẩm trí viên kính hiện Tự thọ dụng thân, hình thái tịnh độ, duy trì chủng tử vô lậu. 
Phẩm trí bình đẳng hiện Tha thọ dụng thân, hình thái tịnh độ. Phẩm trí thành sở tác hiện 
Biến hóa thân và hình thái quốc độ. Phẩm trí điệu quán sát quán sát các ưu khuyết điểm 
nơi công năng của tự và tha, mưa con mưa đại pháp, dứt trừ lưới nghị, lợi lạc hữu tình. 
Nhiều phương diện khác nhau như vậy được đề cập. 

Bồn tâm phẩm này được gọi là sở sinh đắc — quả chuyển y đạt được bởi xuất sinh. Sở 
sinh đắc này được gọi chung là Bồ-đẻ, và Niết-bàn được nói trên là sở chuyên đắc. Tuy ý 
nghĩa chuyên y tổng quát. có bốn, nhưng ở đây chỉ chọn lấy hai sở chuyên đắc.ˆ”” Vì tụng 
nói “chứng đắc chuyên y.” 

Trong tu tập vị này nói đến khả năng chứng đắc, chứ không phải đã chứng đắc, vì nó 
thuộc giai đoạn tu nhân. 


V. CỨU CÁNH VỊ 
Cuối cùng là cứu cánh vị, đặc tính như thế nào? 
Tụng: 
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Đó chính là vô lậu giới, là bất tự nghị, thiện thường, là an lạc, giải thoát 
thân. Vị Đại Mâu-ni ấy được gọi là Pháp. ˆ”° 
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'Š ibịd, 

'? Dẫn bởi Phật địa luận, ibid. 

nh Phật địa luận, 1bid.: quyết đoán § van bốn nghi sai biệt tâm hành của hữu tình, tuyên thuyết đối trí bốn 
ký luận. 
lạ Op. cIt. tr. 303a23. 

"ba hóa nghiệp, Phật địa luận 3, tr. 318b17: nói Hóa thân của Như lai, ba nghiệp biến hóa: thân hóa, ngữ 
hóa, ý hóa. 
' Hai sở chuyển đắc tức Đại bồ-đề và Đại niết-bàn. 7hu¿i ký: vì ba nghĩa chuyển y kia thì không thể 
chứng. Giả sử có nói đên chân như, vô lậu đạo, nưhng đó không có nghĩa chứng đắc. 
kếu Tms. 30: sư evãnaãsravo dhaãtur acintyah kusalo dhruvah| sukho vimuktikayo sau dharmakhyo yam 
mahãmunejl|30|| 
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Sự chuyên y đạt được trong tu tập vị trước đây, nên biết, chính là các dấu. hiệu của cứu 
cánh vị. Điêu nầy có nghiã là hai quả chuyên nói trước đó chính là thuộc về cứu cánh vô 
lậu giới. 

1. VÔ LẬU GIỚI 
Những gì mà các lậu đã hoàn toàn dứt sạch, không còn tùy tăng bởi lậu, tự tính thanh tịnh, 
tròn đây, trong sáng, do đó, được gọi là vô lậu.” 
Giới có nghĩa là (hàm) tàng, trong dó hàm chưa vô biên đại công đức hy hữu. Hoặc nó có 
nghĩa nhân, vì từ đó phát sinh các sự nghiệp lợi lạc thê gian và xuât thê gian. 
Pháp giới thanh tịnh có thê được nói là duy vô lậu, nhưng tâm phẩm bốn trí vì sao nói 
duy vô lậu? 
Thuộc đạo để nên nói duy vô, lậu. Tức là, các công đức của Phật cùn với thân và độ v.V. 
thảy đêu là nhừng gì được xuât sinh bởi chủng tử vô lậu, vì chủng tử hữu lậu đã vĩnh viên 
bị loại bỏ. Tuy Phật có thị hiện những loại tợ khô đê, tập đê, như nghiệp, phiên não vơi 
thân sinh tử, nhưng thực sự thuộc về đạo đê vô lậu. 
Tập luận nói,`”° mười lăm giới duy chỉ hữu lậu. Như Lai há không có năm căn, năm thức, 
và năm ngoại giới? 
Có giải thích nói, công đức, thân và độ của Như Lai thật sâu thắm, vi diệu, không phải có 
không phải không, thóat ly các phân biệt, dứt bặt các hý luận, không phải là những gì có 
thể được bao hàm trong giới, xứ các thứ. Do đó, điều mà Luận ấy nói không có gì mâu 
thuẫn chính lý. 


Giải thích khác nói, năm căn, năm cảnh của Như Lai được phát sinh từ diệu định do đó 
thuộc sắc trong pháp giới. “Năm thức của các hàng không phải là Phật tuy cũng y chỉ 
trên sự biến hóa này, “Š nhưng sự thô và tế khác nhau nên không được kế trong năm cảnh; 
năm thức của Như Lai không phải là năm thức giới. Vì kinh nói tâm Phật hăng ở trong 
định." Và vì Luận nói tình của năm thức là tán loạn. "”? 

Trí thành sở tác tương ưng thức nào? 

Thức thứ sáu. Vì phát khởi tác dụng biến hóa. 

Nó có gì khác với trí diệu quán sát? 

Nó quan tự tướng, cộng tướng của các pháp, và duy chỉ khởi tác dụngbiễn hóa. Do đó có 
sự khác biệt. 





: Định nghĩa vô lậu giới (ønasravo dhaính) Sthramatl: nirdaugthulyafvat sa ív ãsravavigafa ity 
anãsrava]/ aãryadharmahetutvad dhatuh/ do dút trừ hai thô trọng, nó thoát ly các lậu nên nói là vô lậu. Do 
bởi là nhân của Thánh pháp, nên gọi là giới. 

#26 Tập luận 2, tr. 667c25, Tạp tập 3, tr. 706c15. 
sử Pháp giới sắc, hay pháp xứ sở nhiếp sắc (dharmayatanantargata-ripa), loại sắc không thuộc sắc pháp, 
mà thuộc pháp xứ hay pháp giới, vì không phải là hiên cũng không phải là hình. 
„ n. huật ký: y trên sở biên của Phật mà biên Phật thân, Phật độ. 
? Đại bảo tích 38 (Hội Bồ tát tạng) tr. 2l6c17: “Chư Phật Thế Tôn tâm hằng tại định.” Dẫn bới Câu-xá 

13, tr. 72a9: #B{JfTfE2EBII\-fEAEJBUII^2fE2XE #BÍIIWEAZE2E. Bhãsyã, ¡. 12c: caran samahifo nãgás 
tisthan nagah samahitah/ svapan samahifto nãgo nisanno pỉ samahiia itil Đắng Đại Long đi trong định, 
đứng trong định, ngủ trong định, ngôi trong định. C£. Pali, A. 111. 346, Theragatha 696: gaccham samahifo 
nãco thito nãgo samahito/ sayamn samahito nãgo nisinno pỉ samahitol 

3Ù Tập luận 1 tr. 665b9; Tạp tấp 1 tr. 699b17: Thế nào là tự tính tán loạn? Đó là năm thức thân. 
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Nếu vậy hai phẩm trí này hẵn không thê cúng sinh. Vì trong một loại,” hai thức không 
cùng khởi? 
432 


Cho rằng không cùng khởi cũng không có gì phi lý. Đồng một thể mà dụng phân hai 


cũng không phải là điều sai lầm. 


Hoặc thành sở tác tương ưng với tịnh thức thứ bảy. Y nơi các căn, con mắt v.v., đuyền 
đên đôi tượng như sắc v.v., đó là tác dụng sai biệt của trí bình đăng. Nghĩa là, tịnh thức 
thứ bảy khi khởi tha thọ dụng thân và hình thái quôc đô bây giờ nó thuộc phâm trí bình 
đăng; khi khởi biên hóa, nó thuộc phâm trí thành sở tác. 

Há không phải rằng phẩm trí này do chuyển năm thức mà đạt được? 

Không phải do chuyên năm thức mà đạt được thì thể của nó là năm thức. Như chuyên 
sinh tử, nói rằng đạt được Niết-bàn, không thể nói Niết-bàn cũng được bao hàm đồng với 
sinh tử. Do đó, ở đây không nên có nạn vân này. 

Giải thích khác nói, công đức của Như Lai, cùng với thân tướng và quốc đọ, tùy theo sự 
thích hợp, được bao hàm trong uân, xứ, giới. Ba khoa này đêu thông cả hữu lậu và vô lậu. 
Các luận, như Tập luận, nói mười lăm giới duy chỉ là hữu lậu, đó là căn cứ nơi đối tượng 
thô và cạn của Nhị thừa mà nói, không phải là tât cả. Theo đó, các giới còn lại đê họp 
thành mười tám giới,” trong đó, ba giới cuối thông cả vô lậu. Sự thành tựu của Phật mặc 
dù thảy đêu vô lậu, nhưng không thuộc về đôi tượng sở tri của Nhị thừa. 

Tuy nhiên, nơi khác nói công đức của Phật được kê là phi giới — không được xếp vào 
trong giới, XỨ v.V., ” vì không đồng với các đặc tính của giới, xứ vôn là đối tượng sở tr1 
của trí thấp kém của Nhị thừa. Tất nhiên lý phải như vậy. "® Vì sao? Nói rằng pháp hữu vi 
thảy đều được xếp trong uấn, nói rằng hết thấy pháp được bao hàn trong giới, xứ. Giới 
thứ mười chín các thứ là điều Thánh bác bỏ.”” Nếu nói tuyệt hý luận tức phi giới — không 
phải giới, xứ các thứ, thê thì cũng không nên nói vô lậu giới là thiện, thường, an lạc, giải 
thoát thân. 

Vã lại, nhiều nơi Kinh nói chuyển uấn vô thương mà đạt được uẫn thường hằng.” Giới, 
xứ cũng vậy. Đâu có thê nói răng Như Lai pj¡ uân, xứ, giới. Do đó, Kinh nói ø¿, là nói 
bởi mật ý. 





bàn Y7 huật ký: đồng thân, đông loại, một thân. 

là? huật ký: đồng khởi, nhưng sát-na trước và sau, khác nhau. Vì vận hành quá nhanh nên tợ hồ hai tác 
dụng đông thời. 

Si Thuật ký: như một ý thức trong khi thấy sắc, và nghe tiếng. 
*** Tập luận 2 tr. 667e27: Ba giới cuối (pháp giới, ý giới và ý thức giới) và hai xứ (ý xứ và pháp xứ), một 
phân thuộc vô lậu (phân kia thuộc hữu lậu). 
la Phật địa luận 1, tr. 293c17: Thân tướng và quốc độ của Như Lai thậm thâm vi diệu, không phải hữu, 
SH phải vô, không phải hữu lậu, không phải vô lậu, không thể xếp vào trong các pháp môn như uân, xứ, 


436: Theo lý, công đức của Phật các thứ cũng được bao hàm trong uẩn, xứ, giới. 

Mở Duy-ma-cật sở thuyết 2 tr. 547b; Vô Cầu Xưng 4. tr. 572: Bồ tát quán hữu tình, như huyễn sư nhìn thấy 
người huyền, như người trí nhìn thây trăng dưới nước ... như đại thứ năm, uân thứ sáu, căn thứ bảy, xứ thứ 
mười ba, giới thứ mười chín (nhưng thứ không hê có).” 

3Š Tnuậ¿ ký: như kinh Niế¡-bàn, luận Trang nghiêm, v.v. 
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Lại nói, tính của năm thức là tán loạn,?”” đó là nói thành tựu nơi khác,*?° chứ không phải 
được thành tựu nơi Phật. Cho nên, trong thân Phật, mười tám giới v.v. thảy đêu đây đủ 
nhừn thuân vô lậu. 
Quả chuyên y này lại là bất tư nghị,“”” vì siêu việt con đường tầm tư, ngôn luận; và vì là 
VI diệu thậm thâm, được chứng nghiệm nội tại, không phải thê thí dụ băng những thí dụ 
của thê gian. 
Lại nói là thiện, “ ? vì là pháp bạch tịnh; và vì là pháp giới thanh tịnh, viễn ly sinh diệt, 
cực kỳ an ổn; vì điệu dụng của tâm phẩm bốn trí không thể mô phỏng, cực kỳ thiện xảo 
phương tiện; vì cả hai loại — hữu vi và vô vi, đều có đặc tính thuận ích; vì trái nghịch với 
bât thiện. Vì vậy, thảy đêu nói là thiện. 
Luận nói, trong các xứ, gới, tám duy chỉ là vô ký;”” vậy Như Lai há không có năm căn, 
ba cảnh? Trong đây có ba giải thích, mà chi tiệt cũng như trên. 
Tất cả các pháp nơi Như Lai, như thân tướng, quốc độ,v.v., đều được bao hàm trong diệt 
và đạo đê, do đó duy chỉ là thiện. Vì Thánh nói diệt và đạo duy chỉ có tính chât thiện. Vì 
quốc độ của Phật v.v. không phải là khổ và tập.“ Những sở biến bởi thức của Phật mà 
mang đặc tính hữu lậu, bât thiện, vô ký, thảy đêu được sản sinh từ chủng tử thiện vô lậu, 
được bao hàm trong thiện vô lậu. 
Lại nữa, đấy là thường,” vì không có kỳ gian cùng tận. Pháp giới thành tịnh không 
sinh,không diệt, tính thê không biên dịch, do đó nóilà thường. 
Tâm phẩm bốn trí, vì sở y là thường hằng, và vì không có sự đoạn tận, nên cũng được nói 
là thường; chứ không phải tự tính của các tâm phẩm này là thường hằng. Vì phát sinh từ 
nhân, VÌ cái gì có sinh tất có diệt, đó là phán đoán khăng định, và vì không đâu được thấy 
sắc tâm không phải là vô thường. Tuy nhiên, phâm bôn trí, do naqưng lực của bản 
nguyện, mà hữu tình cân được hóa độ thì không có kỳ hạn tận cùng, cho nên, suôt cùng vị 
lai, không hê đoạn tận. 
Lại nữa, đây la an lạc, “° vì không có sự bức não. Pháp giới thanh tịnh, vì các tướng thảy 
đêu tịch tĩnh, do đó nói là an lạc. 


Tâm phâm bôn trí, do hoàn toàn thoát ly mọi sự não hại, nên cũng đượcnói là an lạc. 





3” Xem cht. 285. 

*9 Năm thức được thành tựu nơi các thừa khác. 

*Ì Giaie thích từ “bất tư nghị” trong tụng văn. Sthiramatl: aciníyas farkãgocarafvat pratyatmavedyatvat 
drstantãäbhãväc cai Bất tư nghị, vì không phảilà môi trường cho các triết gia suylý, vì được chứng nghiệm 
nội tại, vì không có gì loại tợ. 

_ẽ Giải thích từ “thiện” trong tụng văn. Sthramatl: kuýalo višuddhalambanatat ksemafvat anãsrava- 
dharmamayatvae ca/ Thiện, vì sở duyên thanh ftịnh, vì có sự an ồn, vì được tác thành bởi pháp vô lậu. 

#8 Tự tập 4, tr. 709c6, 10: toàn bộ tám giới và xứ, ... đều là vô ký. Tám giới là 5 sắc căn, và 3 giới hương, 
vị, Xc. Xứ cũng vậy. 

ni qp tập 6 tr. 719c3: Lại có pháp giới thanh tịnh không thuộc khổ đế, vì không được sản sinh bởi nghiệp 
và phiền não. 

#“Š Giải thích từ “thường” trong tụng văn. Skt. đ/za: kiên có, thường trụ bất biến. Sthiramati: đjz„vo 
nityatvät aksayafayai kiên cô, vì thướng hằng, vì không cùng tận. 

#45 Giải thích “an lạc” trong tụng văn. Sthiramatl: sukho mfyafvad eva yad amityam tad duhkham ayam ca 
nitya itil asmät sukhah/ An lạc, vì thường hằng. Cái gì không thường hằng, cái đó là khổ. Cái này là thường 
hằng, do đó an lạc. 
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Tự tính của hai quả này không có sự bức não, và khiến hết thảy hữu tình an lạc, do đó cả 
hai chuyển y — Niết-bàn và Bồ đề, đều được gọi là an lạc. 


2. GIẢI THOÁT THÂN 

Hai quả chuyên y đạt được bởi Nhị thừa duy chỉ vĩnh viễn thoát ly sự hệ phược của phiền 
não chướng chứ không có pháp gì đặc sắc, do đó chỉ được gọi là giải thoát thân.“ 

3. MÂU-NI DANH PHÁP 
Sự thành tựu nơi Thế Tôn Đại giác là pháp tịch mặc vô thượng, do đó được gọi là Đại 
Mâu-ni. Hai quả đạt được bởi đức Đại Mau-ni vĩnh viên thoát ly hai chướng cũng được 
gọi là pháp thân. “Ÿ Vì được trang nghiêm bằng vô lượng vô biên pháp đại công đức như 
lực, vô úy, v.v. 
Là tự thể, là y chỉ, là tu tập, được gọi chung là thân. “” Do đó tính thể của Pháp thân này 
là năm pháp, không phải duy chỉ tịnh pháp giới độc nhât được gọi là Pháp thân. Vì cả hai 
quả chuyên y đêu được bao hàm trong đây. 
1. Biệt tướng của ba thân 
Pháp thân như vậy có ba biệt tướng: 
d. Tự tính thân. 
Đó là pháp giới chân tịnh của các Như Lai, sở y bình đăng của Thọ dụng thân và Biến 
hóa thân, ly tướng, tịch nhiên, dứt tuyệt các hý luận, đây đủ công đức chân thường không 
biên tê. Đó là thật tính bình đăng của hêt thảy pháp. Chính tự tính này cũng được gọi là 
Pháp thân, vì là sở y chỉ cho pháp đại công đức. 
2. Thọ dụng thám. 
Thân này có hai: 
(1) Tự thọ dụng. Đó là vô biên công dức chân thật của các Như Laihiện khởi do bởi tư 
lương vô lượng phước trí được tu tập qua ba vô số kiếp và sắc thân biến mãn, thường 
hằng, tuyệt đối tròn đầy, thanh tịnh. tương tục một cách trong suốt cho đến suốt cùng vị 
lai, hằng tjư thọ dụng pháp lạc quảng đại. 


(2) Tha thọ dụng thân. Đó là thân công đức vi diệu của các Như Lai được thị hiện bởi trí 
bình đẳng ở trong cõi thuần tịnh độ, vì các chúng Bồ tát an trụ trong mười địa mà hiện 
đại thần thông, chuyên chính pháp luân, quyết đoán các lưới nghi, khiên cho các vị ấy thọ 
dụng pháp lạc Đại thừa. Hiệp cả hai thân này lại gọi là Thọ dụng thân. 

3. Biến hóa thân 

Đó là vô lượng Hóa thân tùy loại của các Như Lai được biến hiện bởi trí thành sở tác ở 
trong cõi uế độ, vì các chúng Bồ tát chưa bước vào mười địa, hàng Nhị thừa và dị sinh, 





- Sthrramatl: k/e$avaranaprahanat šrãvakanan vimukfikaya/Do đoạn trừ phiền não chướng, các Thanh 
văn có giải thoát thân. 
*“ Sthiramati: sơ evasrayaparavrttilaksano dharmakhyo jpy ucyafte mahãmuneh/ bhnmiparamitadi- 
bhãvanayä kle4ajïeyavaranaprahauat đýrayaparävrttisamudäagamai mahãmuner đdharmakaya ly ucydftel 
Chính đặc tính chuyên y này đức Đại Mâu-ni có danh hiệu là Pháp. Do sự tu tập các ba-la-mật, các địa, đo 
đoạn trừ phiền não và sở tri chướng, do chân chính đạt đến chuyên y, đó được gọi là Pháp thân của Đại 
Mâu-n1. 
#® Ba từ đồng nghĩa với từ thân, kãya: ãữnabhãva (tự thê), ã#aya (sở y), rãi (tụ). CỆ. Phậtđịa luận 7 tr. 
325a10. 
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tùy theo cơ nghi thích hợp của các chúng mà hiện thần thông thuyết pháp, khiến cho mỗi 
môi đều được sự thê lợi ích an lạc. 


2. Năm pháp 

Bằng năm pháp ””” tính mà bao hàm ba thân, có giải thích nói, hai tính đầu bao hàm Tự 
tính thân. Vì Kinh nói chân như là Pháp thân.” Vì Luận nói chuyền đổi thức a-lại-da đạt 
được Tự tính thân;”? hay chuyên đôi tàng thức mà đạt được trí viên kính.” 

Hai trí giữa bao hàm Thọ dụng thân. Vì được nói là trí bình đẳng "hiện Phật thân trong 
quôc độ thuân tịnh cho các Bồ tát.“ Trí diệu quán sát tự tại xuât hiện trong các đại 
chúng tập hội thuyêt pháp đoạn trừ các nghi. Chuyên các chuyên thức mà đạt được Thọ 
dụng thân. 

Một phẩm trí sau cùng bao hàm Biến hóa thân, vì được nói rằng trí thành sở tác hiện vô 
lượng biến hóa bất khả tư nghị trong mười phương quốc độ."”” 

Lại nữa, trí thù thắng đầy đủ bao hàm cả ba thân. Do đó, nên biết, ba thân đều có thật trí. 
Giải thích khác nói, một pháp đầu bào hàm Tự tính thân. Vì được nói rằng bản tính của 
Tự tính thân là thường trụ. *° Và vì được nói rằng Pháp thân của Phật không có sinh 
diêt.””” Và vì được nói rằng đạt được bởi chứng nhân, chứ không phải bởi sinh nhân. Xôi, 
Lại nói, Pháp thân là pháp cộng hữu của chư Phật, phổ biến khắp hết thảy pháp như hư 
không, vô tướng, vô vi, không phải sắc tâm. 

Nhưng nói rằng chuyền đổi tàng thức mà đạt được, đó là chuyển diệt phần thô trọng của 
hai chướng trong thức thứ tám mà Pháp thần hiên hiện. Nói trí thù thắng trong Phap thân, 
vì đó là y chỉ của trí, và thật tính của trí. 

Tự tính Pháp thân tuy có vô biên công đức chân thật nhưng là vô vi, do đó không thể nói 
là sắc hay là tâm, hay bât cứ vật gì. 

Công đức chân thật trong bốn phâm trí, và sắc thân thường hằng, biến mãn được hiện 
khởi bởi trí viên kính bao hàm Tự thọ dụng. Phật thân được thị hiện bởi trí bình đăng bao 
hàm Tha thọ dụng. vô sô thân tương tùy loai được thị hiện bởi trí thành sở tác bao hàm 
Biên hóa thân. 

Nói răng trí viên kính là Thọ dung Phật,” vì chuyên các chuyền thức mà được thọ dụng. 
Tuy chuyển tàng thức cũng đạt được Thọ dụng, “” nhưng nói chuyển thức ấy mà hiên 
hiện Pháp thân, do đó lược qua không đề cập sự đạt được Thọ dụng. 





#9 Năm pháp: pháp giới thanh tịnh và bón trí. Cf. Phật địa luận 7 tr. 325a21. 
”Ì Kinh Phật địa dân bởi Phật địa luận 7 tr. 325c29. 
*ˆ Nhiếp luận (Thế Thân) 10, tr. 378e20; (Vô Tính) 10, tr. 448a12. 
”” Vô Tính, op, cit., dẫn bởi Phật địa luận 7 ibid. 
“Ê Phật địa luận 7 tr. 325c. 
“` [bid. 
lậu Luận ?rang nghiêm, dẫn bởi Phật địa luận 7 bid. 
"” ibid. 
„° Thế Thân, Kữn cang bát nhã luận 1, tr. 785a19: “Bồ-đề được gọi là Pháp thân. Tự thể ấy thật sự là vô v1. 
Cho nên, cả hai pháp này chỉ thê là liêu nhân (ãpakaherx) chứ không thê là sinh nhân (7anakahef).” 
' Dẫn chứng luận Trang nghiêm. 
° Dẫn chứng Nhiếp luận. 
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Lại nói Pháp thân không sinh không diệt, duy đạt được bởi chứng nhân, không phải là sắc 
tâm, v.v., phẩm trí viên kính mâu thuẫn với những điều này, nêu không phải Thọ dụng, 
thì nó thuộc vào thân nào? 

Lại nữa, Thọ dụng thân bao hàm thật đức hữu vi bất cộng của Phật, do đó bốn phẩm trí 
thật có sắc tâm, đêu thuộc vào Thọ dụng. 

Lại nữa, Tha thọ dụng và Biến hóa thân thảy đều là phương tiện thị hiện để giáo hóa thân 
nhân, do đó không thê nói thật trí là thê. 

Tuy nói rằng Hóa thân được bao hàm bởi trí thù thắng nhưng thân ấy được thị hiện như là 
tợ trí, hoặc được phát khởi bởi trí, giả thuyết là trí, mà tự thê thât sự không phải là trí. 

Ở đó chỉ nói rằng trí bình đăng và trí thành sở tác thị hiện Thọ dụng thân và Hoa thân của 
ba nghiệp, không nói răng hai thân này chính là hai trí. Do đó, hai trí này được bao hàm 
trong Thọ dụng thân. 

Tuy nhiên, Biến hóa thân và Tha thọ dụng tuy không có tâm tâm sở chân thật, nhưng có 
tâm và tâm sở pháp được hóa hiện. Thân lực của đâng Vô thượng giác thật khó mà nghĩ 
bàn, do đó có thê hóa hiện pháp mà không có hình chât. 

Nếu không như thế,“”' làm sao Như Lai hiện tham, sân các thứ, vì vốn đã bị đoạn từ lâu 
rồi? Làm sao Thanh văn, và bàng sinh các thứ biết được tâm của Như Lai,“°” vì tâm thật 
của Như lai cho đến Bồ tát hàng đăng giác còn chưa thể biết?” 


Do đây mà Kinh nói, Như Lai biên hóa ra vô lượng loài, khiến cho thảy đều có tâm. Lại 
nói, trí thành sở tác của Như Lai biến hóa thành ba nghiệp.ˆ”° Lại nói Biến hóa thân có 
tâm y tha. Y trên tâm thật của tha thể mà hóa hiện thành tướng phần. ”” 

Tuy nói biến hóa không xảy ra với căn, tâm các thứ, “ nhưng đó là căn cứ nơi những 
hàng khác chứ không phải căn cứ nơi Như Lai. Vã lại, sắc căn, tâm, tâm sở pháp, nhưng 
thứ được biên hóa này không có tác dụng như là căn thật các thứ, do đó Luận nói là 
không có biên hóa. 

3. Phẩm chất của ba thân 

Ba thân như vậy tuy thảy đều có đầy đủ vô biên công đức nhưng mỗi thân có khác nhau. 
Tự tính thân duy chỉ có công đức vô vi vô là sở y cho các pháp thiện thoát ly tạp nhiễm, 
chân thật thường, lạc, ngã, tịnh; không có tướng và dụng sai biệt của sắc tâm các thứ. 

Tự thọ dụng thân có đầy đủ công đức chân thật của vô lượng sắc tâm vi diệu 

Nếu Tha thọ dụng va Biến hóa thân duy chỉ có đầy đủ vô biên công đức với các đặc tính 
được hóa hiện và tác dụng, với vô biên tợ sắc, tợ tâm các thứ, vì mục đích lợi lạc tha nhân. 





#6! Nếu không phải chỉ là biến hiện. 

k Chư thiên, Phạm thiện, các tỳ kheo, v.v.., nhiều khi biết được ý nghĩ của Phật nên mà thưa thỉnh. 

63 phát địa luận 7. 
*“ Dẫn chứng kinh Miếï-bàn. 

®Š Giải thâm mật 5, tr. 710c14: Bồ tát Mạn-thù-thất-lị hỏi Phật, Hóa thân của Như Lai là hữu tâm hay vô 
tâm? Phật đáp: không phải hữu tâm, cũng không phải vô tâm. Không có tâm y trên tự thân, mả có tâm y 
trên tha nhân. 
lui Du-già 98, tr. 862c28: Thần thông biến hóa của các Thánh giả, có bốn sjư không thể biên hóa: căn, tâm, 
tâm sở pháp, nghiệp và dị thục của nghiệp. 
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4. Ba thân và hai lợi 

Tự tính thân chính xác thuộc về tự lợi, vì là sự tịch tĩnh, an lạc, không dao động, nhưng 
cũng kiêm cả lợi tha vì làm tăng thượng duyên vì khiên cho các hữu tình được lợi lạc. Lại 
nữa, thân này làm y chỉ cho Thọ dụng và Biên hóa thân, do đó thuộc về cả hai lợi. 

Tự thọ dụng thân duy chỉ thuộc tự lợi. 

Nếu là Tha thọ dụng và Biến hóa thân thì duy chỉ thuộc lợi tha, vì hóa hiện đo vị tha. 

5. Ba thân và quốc độ sở y 

Lại nữa, tự tính thân y chỉ Tự tính độ. Tuy thể của thân và quôsc độ này không sai biệt, 
nhưng khác nhau về tướng và tính thuộc Phật và pháp. Phật thân và Phật độ ở đây thuộc 


về phi sắc. Tuy không thê nói hình lượng lớn hay nhỏ, nhưng tùy sự tướng mà lượng â ây 
vô biên, như hư không biến mãn khắp mỌI nƠI. 


Tự thọ dụng thân lại y chỉ trên quốc độ của bản thân. Nghĩa là, tịnh thức tương ưng vớ trí 
viên kính, do nhân duyên của Phật độ thuần tịnh, vô lậu, tự lợi, vốn đưỡ tu tập từ xa xưa 
bày đã thành thục, từ khởi sơ thành Phật cho đến suốt cùng vị lai tương tục biên thành 
Phật độ thuần tịnh, châu biến, tròn đầy, không biên tế, được trang nghiêm vô lương trân 
bảo. Thân Tự thọ dụng luôn luôn y trên đây mà an trú. Nhưng lượng của tịnh đọ, lượng 
của thân cũng vậy. Tương hảo của các căn, mỗi mỗi vô biên, vì được dẫn sinh bởi vô hạn 
thiện căn. Công đức trí tuệ đã không phải là sắc pháp, tuy khong: thê nói hình lượng lớn 
hay nhỏ, nhưng y nơi sở chứng và thân sở y mà nói là phố biến khắp mọi nơi. 


Tha thọ dụng thân cũng y chỉ trên quốc độ của bản thân. Tức là nhân duyên của Phật độ 
thuần tịnh, vô lậu, lợi tha, đã được tu tập từ xa xưa, nay đã thành thục, tùy theo sự thích 
nghi cho Bồ tát dã trụ trong mười địa mà biến làm tịnh độ, hoặc lớn Joặc nhỏ, hoặc hạ liệt, 
hoặc thù thắng, và có biến chuyên thay đổi tùy theo thời gian. Tha thọ dụng thân y nơi đó 
mà an trú. Lương của than năng y cũng không hạn định. 

Nếu là Biến hóa thân thì y chỉ Biến hóa độ. Tức là, do bởi năng lực của đại từ bi, do bởi 
nhân duyên của Phật đọ tịnh hay uế, vô lậu, lợi tha, được tu tập từ xa xưa nay đã thành 
thụ, trí thành sở tác biến hòa làm Phật độ thích hợp cho các hữu tình chưa cào hàng mười 
địa; Phật độ ấy có thê tịnh, có thê nhiễm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, có thể thay đổi biên chuyên 
theo thời gian. 

6. Phật thân Phật độ đồng dị 

Tự tính thân và đô, vì hết thảy Như Lai đồng chứng, nên thể không có sai biệt. 

Tự thọ dụng thân và quốc độ sở y, tuy hết thảy chư Phật đều biến hóa với những cá biệt 
bất đồng nhưng thảy đều là vô biên, không chướng ngại lẫn nhau. 

Hai thân và độ còn lại, tùy theo các hữu tình cần được Như Lai giáo hóa, có cộng và bất 
cộng. Nếu hữu tình cần hóa độ là chung, thì đồng thời và đồng xứ chư Phật cá biệt biến 
làm thân và độ, hình trạng tương tọ mà không chướng ngại lẫn nhau, lần lượt đan xen 
nhau làm tăng thượng duyên, khiến cho hàng được hóa độ xuất sinh sự biến hiện từ thức 
của chính mình, và cho răng có một quôc đọ, có một Phật thân hiện thần thông thuyết 
pháp mang lại lợi ích. Nếu hang thọ hóa mà không chung, duy một Phật biến hiện. Chủng 
tính của các loài hữu tình kế từ vô thủy, theo pháp nhĩ tự nhiên, hệ thuộc lẫn nhau, hoặc 
nhiều thuộc về một, hoặc một thuộc về nhiều. Do đó các loài thọ hóa có cộng, có bất 
cộng. Nếu không vậy, nhiều Phật trụ lâu ở đời, mỗi mỗi tốn công nhọc sức mà vô ích. Vì 
một vị Phật vốn đã làm lợi cho tất cả chúng sinh rồi. 
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7. Thân và độ năng biên và sở biến 

Các thân và độ này, hoặc tịnh hoặc uế, nếu là những sở biến trên thức vô lậu, cùng với 
thức năng biến đồng là vô lậu. Vì được sản sinh bởi nhân duyên vô lậu, thuộc về đạo đề, 
chứ không phải khô, tập. Tướng phần của thức, và uân các thứ, bất tất thảy đều đồng nhất, 
bởi vì ba pháp này”“” được dẫn sinh một cách gián tạp bởi nhân duyên. 

Nếu là những sở biên trên thức hữu lậu, chúng là hữu lậu đồng với thức năng biến. Vì 
thuần nhất được sản sinh từ nhân duyên hữu lậu, thuộc về khổ, tập, chứ không phải diệt, 
đạo. Tướng phân của thức, thiện các thứ, bất tất thảy đều đồng nhất, vì chúng được dẫn 
sinh một cách gián tạp bởi nhân duyên thuộc ba tính. Đông hay dị của uân các thứ, suy 
theo đây, nên biệt. Nêu không vậy, hăn không có năm uân, mười hai xứ, mười tám giới. 
8. Nghĩa duy thức 

a. Tuy nhiên, tướng phần các thứ “Ở y thức biến hiện không phải là thật trong y tha như 


tính thê của thức. Nếu không vậy, lý duy thức không được chứng minh. Vì cho rằng nội 
thức và cảnh đều thật hữu. 
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b. Hoặc kiến và tướng của thức phát sinh từ các duyên, thảy đều là y tha mà khởi, hư thật 
như thức. 

Từ “duy” chỉ loại bỏ ngoại giới chứ không bác bỏ nội cảnh. Nếu không vậy chân như hẵn 
không phải là thật. 

Nếu nội cảnh và thức thảy đều không phải hư giả, làm sao chỉ nói là duy thức chứ không 
phải cảnh? 

Thức tồn tại bên trong, cảnh thông cả bên ngoài. Vì e nhằm lần với bên ngoài nên nói duy 
chỉ là thức. 

Hoặc các hạng phàm ngu mê chấp nơi cảnh, khởi nghiệp phiền não mà trầm luân sinh tử, 
không biết quán sát tâm cần cầu xuất ly. Vì thương xót chúng nên nói duy chỉ là thức, để 
khiến cho biết quán sát tâm minh mà giải thoát sinh tử, chứ không phải rằng nội cảnh 
cũng hoàn toàn không tôn tại như ngoại cảnh. 

c. Hoặc tính thê của tướng phần các thứ đều là thức,ˆ“” do chịu ảnh hưởng của huân tập 
mà phát sinh thành tương tợ nhiêu phân. Chân như cũng là thật tính của thức, cho nên trừ 
thức tính đi thì không còn có pháp nào nữa. Trong đây từ “thức” cũng chỉ cho tâm sơt. Vì 
tâm và tâm sở tất yêu cùng tương ưng. 

Luận này gồm có ba phần đề thành lập duy thức, do đó nói là luận Thành đuy thức. Luận 
này cũng được nói là có tên Tịnh đuy thức, vì sự diễn giải lý duy thức cực kỳ trong 
sáng." 

Luận gốc của nó gọi là Duy thức tam thập, do ba mươi bài tụng trình bày lý duy thức đến 
mức hoàn hảo, không nhiêu hơn hay ít hơn. 

Đã y trên Thánh giáo và chính lý phân biệt ý nghĩa tính và tướng của duy thức. Công đức 
có được này xi rải đên mọi loài, nguyện cùng nhanh chóng bước lên Vô thượng giác. 





®” Ba pháp, hay ba khoa: uẫn, xứ, giới. 
lở Tướng phân và kiến phần. 
Mới Thuyết này không thừa nhận tướng và kiến -phần, mà chỉ có thức thê. 
?'° Hán: minh tịnh, Skt. przsanna, prasäda. Theo giải thích này, tên Sanskrit có thể được đề nghị: 
VỊjñaptimatraprasada-sastra? 
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Thị ngan am, 
Mậu tí, ba ngày sau Thanh mình. 
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